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THỜI KỲ CHIỀN TRANH
CÁCH MẠNG TRONG Nước 

LẤN THỨ BA



THỜI CUỘC SAU KHI CHIỀN TRANH 
CHÔNG NHẬT THẮNG LỢI VÀ 

PHUCTNG CHÂM CÚA CHỨNG TA*

(Ngày 13 tháng 8 năm 1945)

Mấy ngày gần đây là lúc mà thời cuộc ờ Viễn Đông đang xảy ra những biến động cực kỳ to lớn. Việc đế quốc Nhật đầu hàng đã là điểu khẳng định. Việc Liên-xô tham chiền là nhân tố quyết định sự đầu hàng cùa Nhật-bản. Hàng triệu Hồng quân đã tiến vào Đông-bắc Trung-quồc, đó là một lực lượng không gì chống cự nổi. Đế quốc Nhật không thề tiếp tục đánh được nữat1). Cuộc kháng chiến gian khổ cùa nhân dân Trung- quốc đã giành được thắng lợi. Cuộc chiến tranh chống Nhật với tính cách là một giai đoạn lịch sử, đã qua rồi.Trong tình hình đó, mối quan hệ giai cấp trong nước cùa Trung-quốc, mồi quan hệ giữa hai đầng Quồc Cộng hiện nay
*Đầy là bài diễn văn cùa đổng chí Mao Trạch-Đông tại Hội nghị 
cán bộ ờ Diên-an. Bài diễn văn này, dựa vào phương pháp 
phân tích giai cấp của chủ nghĩa Mác—Lê-nin, đã phần tích một 
cách sâu sắc tình hình chính trị cơ bàn cùa Trung-quòc sau khi 
chiẽn tranh chống Nhật thắng lựi và đề ra sách lược cách mạng 
của giai cấp vô sản. Đúng như đông chí Mao Trạch-Đông đã
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như thế nào, sau này sẽ diễn biến ra sao? Phương châm cùa 
Đảng ta như thề nào? Đó là những vần để mà nhân dân cA 
nước rất quan tâm, đỏ là những vấn đề mà các dồng chí trong 
toàn Đảng rầt quan tâm.

Quổc dân đảng thì thế nào? Nhìn vào quá khứ cùa nó thì 
có thể bìèt được hiện tại cùa nó, nhìn vào quá khứ và hiện tại 
cùa nó thì có thề biết được tương lai của nó. Đảng dó trước 
kia đã gây ra nội chièn phản cách mạng trong suốt 10 năm liền. 
Trong thòi gian chiến tranh chống Nhật, vào những năm 1940, 
1941 và 1943, nó đã dấy lên ba lần cao trào chồng Cộng’21 trên 
quy mô lớn, mỗi lần như vậy đểu chuần bị mờ rộng thành nội 
chiến trong phạm vi cả nước, chỉ do chính sách đúng é/ n của 
Đàng ta và do sự phản đối cùa nhân dân cả nước, mưu >: ứa 
nó mới không thực hiện được. Ai cũng biết Tường Ciơi- 
Thạch, tên đại biếu chính trị cùa giai cấp đại địa chủ và c. tư 
sản Trung-quốc, là một tay cực kỳ tàn nhẫn và cực kỳ nham hiẽm. 
Chính sách cùa hắn là khoanh tay ngồi nhìn, chầu chực [ . Liig 
lọi, bào tổn thực lực, chuẩn bị nội chiến. Quả nhiên, thang 
lợi mà hắn chầu chực đã đến, nay vị “ủy viên trường” đỏ lại 
sắp “xuống núi”(3). Tám năm nay chúng ta và Tưô-ng Giới-

chỉ rõ trong diễn văn khai mạc Đại hội đại btều toàn quồc lán 
thứ 7 cúa Đáng cộng sàn Trung-quồc họp hôi tháng 4 năm 1945 
là: Sau khi đánh bại đề quốc Nhật, Trung-quòc vàn đứng trước 
hai vận mệnh, hai tiển đổ, hoặc trờ thành một nước Trung-hoa 
mới, hoặc vẫn là một nước Trung-hoa cũ. Giai cằp đại địa chù, đại 
tư sân Trung-quốc do Tường Giới-Thạch đại diện, rãp tâm cướp 
đoạt trong tay nhân dân những thành quả thảng lựi của cuộc 
chièn tranh chồng Nhật, muồn cho Trung-quốc vần giừ nguyên
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Thạch đã thay đổi vị trí: Trước kia chúng ta ờ trên núi, còn 
hẳn thì ở bên mặt nước<4b, trong thời kỳ chống Nhật, chúng 
ta ờ sau lưng địch, còn hắn thì chuồn lên núi. Nay thì hẳn 
sắp xuồng núi, xuồng núi để cướp đoạt thành quả thẳng lợi 
cùa cuộc kháng chiến.

Tám năm nay, nhân dân và quân đội ờ vùng giải phóng chúng 
ta, trong tình hình không có một sự giúp đỡ bên ngoài nào, 
hoàn toàn dựa vào sự cố gắng cùa bàn thân mình, đã giải phóng 
được những miền đất đai rộng lớn, đã chống chọi lại với phần 
lớn quân xâm lưực Nhật ở Trung-quốc và hầu như toàn bộ 
quân ngụy. Do chúng ta kiên quyết kháng chièn và anh dũng 
phần đằu mà 200 triệu nhân dân ờ hậu phưomg lớn<5) mới không 
bị bọn xâm lược Nhật giày xéo và giềt hại, và vùng cư trú của 
200 triệu nhân dân đó mới không bị bọn xâm lưực Nhật chiêm 
đóng. Tường Giới-Thạch trốn trên núi Nga-mi, trước mặt 
hắn đã có người bảo vệ cho, đó là vùng giải phóng, đó là nh. 
dân và quân đội cùa vùng giải phóng. Chúng ta đã báo vệ 200 
triệu nhân dân ớ hậu phương lờn, đồng thời cùng dã báo vệ 
cho vị “ủy viên trưởng" đó, khiến cho hắn có thòi gian và có 
địa điểm đề khoanh tay ngồi nhìn, chầu chực thẳng lợi. Thời

là một nước nứa thuộc đìa, nửa phong kièn dưới sự chuyên chính 
cúa giai cấp đại địa chủ và đại tư sản như cù. Đàng cộng sản 
Trung-quốc đại diện cho lợi ích cúa giai cằp vô sàn và quAn chúng 
nhân dân, một mặt phải ra sức tranh thù hòa bình, phân đối nội 
chièn, mặt khác cán phải có sự chuần bị đảy đú đề chồng lại kè 
hoạch phản cách mạng nhầm gây nội chiỗn trên quy mô cả nước 
cúa Tường Giới-Thạch, áp dụng phương châm đúng đản, nghĩa là 
không nuôi ào tường đồi với chú nghĩa đè quồc và bọn phản động,
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gian: tám năm lẻ một tháng, địa điểm: vùng của 200 triệu nhân 
dân, những điểu kiện đó là do chúng ta tạo ra cho hắn. Không 
cổ chúng ta thì hẳn không thể ngồi yên mà nhìn được. Thế 
thì, “ùy viên trường” có cầm om chúng ta không? Hắn không 
cảm om! Con người đó xưa nay không hể biềt om nghĩa là 
gì. Tưồmg Giới-Thạch đã lên nắm chính quyền như thế nào? 
Hắn dựa vào cuộc chiến tranh Bắc phạt, dựa vào sự hợp tác 
Quốc—Cộng lần thứ nhất, dựa vào sự úng hộ cùa nhân dân khi 
họ còn chưa nhận rõ bộ mặt thật cùa hẳn. Lên nẳm chính quyền 
rối, chẳng những hắn không cảm om nhân dân, mà còn tát nhân 
dân một cái ngã chúi xuống, dìm nhân dân vào biến máu của 
10 năm nội chiến. Các đồng chí đều biết đoạn lịch sử đó. Trong 
cuộc chiến tranh chồng Nhật lần này, nhân dân Trung-quồc 
lại báo vệ cho hắn. Hiện nay chièn tranh chống Nhật đã tiúng 
lựí\ Nhật-bản đã sắp đầu hàng, hẳn tuyệt nhiên không ■ un 
om nhân dân, ttái lại, còn dò* lại những trang sử cũ năm 1027 
và muốn diễn lại y như trước. Tưòmg Giới-Thạcli nót rung 
Trung-quốc trước đây không có “nội chiến”, chỉ có “tiểu phi 
hắn muốn gọi là gì thì gọi, chung quy lại là hân vẫn muôn gày 
nội chiến chống lại nhân dân, muốn gièt hại nhân dân.

không sợ dọa dẫm, kiên quyèt bảo vệ thành quả đàu tranh cùa 
nhân dân, ra sức xây dựng một mrớc Trung-hoa mới theo chú 
nghĩa dân chú mời cùa quần chúng nhân dàn do giai cầp vồ sản 
lãnh đạo. Cuộc đấu tranh quyèt định tháng bại gìừa lui vận 
mệnh, hai tiến đô cúa Trung-quốc chính là nội dung cùa thời 
kỳ lịch sứ từ khi chiên tranh chống Nhật kèt thúc đèn khi thành 
lập nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa, thời kỳ lịch sứ đó chính 
là thời kỳ chièn tranh giải phóng cúa nhân dân Trung-quồc, tức
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Khi cuộc nội chiến trên quy mô cA nước chưa bùng nổ 
thì không phải trong nhân dân và trong nhiều đống chí ĐAng 
ta đã nhân thức được rõ ràng vằn đề đó. Vì cuộc nội chiền 
đại quy mô chưa nổ ra, nội chiến còn chưa rộng khắp, chưa 
công khai, chưa dồn dập, nên có nhiều người cho răng “chưa 
chắc đâu!” còn có nhiều người thì sợ nội chiến. Sự, điểu đó 
có lý do cùa nó, vì trước kia đã đánh 10 năm, kháng chiến lại 
đánh 8 năm, đánh nữa thì thật không biết sẽ ra sao. Nảy ra 
tâm lý sợ là điều rất tự nhiên. Đối với âm mưu gây nội chiến 
cùa Tường Giới-Thạch, phương châm mà Đảng ta áp dụng 
đã rõ ràng và trước sau như một, đó là kiên quyết phản đồi nội 
chiến, không tán thành nội chiến, phải ngăn chặn nội chiền. 
Từ nay vể sau, chúng ta còn phải hết sức cố gắng và kiên nhẫn 
lãnh đạo nhân dân ngăn chặn nội chiến. Nhưng, phái tinh 
táo mà thấy rằng nguy cơ nội chiến đã cực kỳ nghiêm trọng, 
vì phương châm cùa Tường Giới-Thạch đã được khẳng định 
rồi. Phương châm cùa Tường Giới-Thạch là gây nội chiền. 
Phương châm cùa chúng ta, phương châm cùa nhân dân là 
không muốn nội chiến. Người không muốn nội chìèn dứ là 
Đảng cộng sản Trung-quốc và nhân dân Trung-quồc, tièc thay

thời kỳ chiên tranh cách mạng trong nước lấn thứ ba. Sau khi 
chièn ưanh chống Nhật kèt thúc, được đồ quồc Mỳ giúp đỡ, 
Tường Giới-Thạch nhiếu lần xé bò hiệp nghị hòa bình, gày ra cuộc 
nội chiền lớn phân cách mạng chưa từng có, hòng tiêu diệt lực 
lượng cùa nhăn dân. Nhờ sự lãnh đạo đúng đàn cùa Đâng cộng 
sản Trung-quốc, chi trải qua 4 năm đầu tranh, nhân dân Trung- 
quốc đã giành được thăng lợi vỉ đại trong phạm vi cA nước là chiền 
thắng Tường Giới-Thạch và xây nên nước Trung-hoa mời.
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lại không bao gồm Tường Giởi-Thạch và Qitổc dân đảng. Một 
bên không muốn đánh, một bên muồn đánh. Nều cả hai bên 
đều không muốn đánh thì không thề đánh nhau dược. Hiện 
nay chì có một bên không muốn đánh, và lực lượng cùa bên 
đó còn chưa đủ đề ngăn cản bên kia, cho nên nguy cơ nội chiến 
thật cực kỳ nghiêm trọng.

Tường Giới-Thạch vẫn kiên trì phương châm phán động 
là độc tài và nội chiến, Đảng ta đã kịp thời chi rõ điểu đó. Trước, 
trong và sau Đại hội đại biều lần thứ 7 cùa Đảng, chúng ta đã 
tiến hành khá đầy đù các mặt công tác, kêu gọi nhân dân chú ý 
đền nguy cơ nội chiên, làm cho nhân dân cả nước, dáng viên 
vả quân đội cùa chúng ta sớm có sự chuẩn bị vé mà únh thần. 
Điều đó rất là quan trọng, cỏ điều đó và không có d ư đó là sự 
khác nhau rất xa. Thòi kỳ năm 1927, Đáng ta là nứ đảng còn 
non trẻ, đã không có chuấn bị chút nào về tinh thần ước cuộc 
tập kích phản cách mạng bất ngờ cùa Tướng Giới-Thạch, đề 
đến nỗi những thành quả thắng lợi mà nhân dân dã giành được 
đều bị mất hèt, nhân dân phải chiu một tai họa lâu dài, nước 
Trung-hoa tươi sáng biến thành nước Trung-hoa đen tồi. 
Lẩn này thỉ đã khác rồi, Đáng ta đã có kinh nghiệm phong phú 
cùa ba lần cách mạng, về chính trị Đảng ta đã già giặn hơn trước 
kia rất nhiều. Trung ương Đàng đã nhiều lần nói rõ nguy cơ 
nội chiến, làm cho nhân dân cả nước, các đồng chí trong toàn 
Đảng và quân đội do Đáng ta lãnh đạo đều đã đứng trong tư 
thế sẵn sàng.

Đối với nhân dân, Tường Giới-Thạch đã đoạt từng chút 
quyển cướp từng mẩu lọi. Chúng ta thì sao? Phương châm 
của chúng ta là chống chọi quyèt liệt, giành từng tàc đất. Chúng
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ta làm theo biện pháp cùa Tường Giới-Thạch. Tường Giới- 
Thạch bao giờ cũng muồn ép buộc nhân dân tièp nhận chiến 
tranh, hẳn tay trái cầm dao, tay phải cũng cầm dao. Cứ theo 
biện pháp cùa hẳn, chúng ta cũng phải cầm lấy dao. Trải qua 
điều tra nghiên cứu mới tìm ra được biện pháp đó. Việc điểu 
tra nghiên cứu đỏ rất quan trọng. Thấy người ta cẩm cái gỉ 
trong tay, chúng ta phải điểu tra xem. Tay hắn cầm cái gì? 
Cầm dao. Dao dùng đề làm gì? Có thề giết người. Hắn cầm 
dao đề giết ai? Giết nhân dân. Điểu tra những việc đó rối, 
lại điều tra thêm: nhân dân Trung-quốc cũng có tay, cũng có 
thề cầm dao, không có dao thì cũng có thể rèn một con Trải 
qua điều tra nghiên cứu lâu dài, nhân dân Trung-quốc đã tìm 
ra chân lý đó. Bọn quân phiệt, địa chù, thân hào gian .. Vu 
đế quốc đều cầm dao trong tay và định giết người. Nh ;.i 
đã hiểu ra rồi, cũng theo thề mà làm. Có một số ngưòi trong 
chúng ta thường không chú ý đến việc điều tra nghiên < .1 < ’ 
Ví dụ Trần Độc-Tú, chính y không bièt rằng cấm dao có thể 
gièt người. Có ngưòi nói: đó là chân lý thông thường hàng 
ngày, lẽ nào một nhà lãnh đạo cùa Đảng cộng sAn lại có thề không 
biết? Điểu đó thật khó nói. Y không điều tra nghiên cứu 
cho nên không biết được điều đó, vì thề chúng ta đặt cho y cái 
tên là cơ hội chủ nghĩa. Không điểu tra nghiên cứu thì không 
có quyền phát biếu, chúng ta đã tước bỏ quyền phát biều cùa 
y. Chúng ta đã áp dụng biện pháp khác vời biện pháp cùa Trần 
Độc-Tú, để cho nhân dân bị áp bức và bị chém giềt cầm lầy 
dao, nêu ké nào còn định đến chém giết chúng ta nữa thì chúng 
ta cũng cứ theo cách cùa chúng mà làm. Trước đây không 
lâu, Quốc dân đảng đã điều 6 sư đoàn đèn đánh phân khu
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Quan-trung của chúng ta, 3 sư đoàn đâ đánh vAo và chiêm 
một vùng rộng 100 dặm, sâu 20 dặm. Cũng theo cách làm cùa 
chúng, ta đẵ tiêu diệt sạch gọn, triệt đẻ, toàn bộ quân đội của 
-Quốc dân đảng trên vùng rộng 100 dặm, sâu 20 dặm đó(6h Chúng 
ta chồng chọi quyết liệt, giành từng tấc đất, quyết không đề 
cho Quồc dân đảng dể dàng chiẽm đất cùa chúng ta, giết hại 
người cùa chúng ta. Đưcrng nhiên, nói giành từng tầc đất, 
không có nghĩa là làm như đường lối “tả” khuynh trước đây 
“không bồ một tấc đất nào cùa căn cứ địa”. Lần này chúng 
ta đã bò một vùng rộng 100 dặm, sâu 20 dặm. Bỏ cuối tháng 7, 
thì đầu tháng 8 lấy lại. Sau sự biến miển nam An-huy !ần tên 
tham mưu liên lạc cùa Quốc dân đàng đã hỏi hướng ;triển 
cùa chúng ta như thè nào. Tôi nói: Ngày nào anh cùng ò* Diên- 
an mà còn chưa rõ hay sao? “Hà chồng thì ta cũng chồng, Hà 
ngừng thì ta cũng ngừng”U). Lúc đó còn chưa nêu tên Tường 
Giới-Thạch ra, chi nêu Hà Ứng-Khâm. Còn hiện nay thì: 
“Tường chống thì ta cũng chống, Tường ngừng thì ta cùng 
ngừng.” Cứ theo biện pháp cùa hắn mà làm. Hiện nay Tường 
Giới-Thạch đang mài dao, cho nên chúng ta cũng phAi mài dao.

Quyền lọi mà nhân dân đã giành được, quyềt không the 
đế mầt đi một cách dễ dàng, phải chiến đấu đề bảo vệ nó. Chúng 
ta không muốn nội chiến. Nhưng nèu Tường Giới-Thạch 
nhất định ép buộc nhân dân Trung-quốc phẰi tiếp nhận nội 
chiến, thì để tự vệ, đề bảo vệ tính mệnh, tài sản, quyến lọi và 
hạnh phúc cùa nhân dân vùng giải phóng, chúng ta chỉ còn 
cách là cầm lấy vũ khí đánh lại hẳn. Cuộc nội chièn đó là do 
hẳn buộc chúng ta phải đánh. Nều chúng ta đánh không thắng 
thì cũng không trách trời oán đầt, mà chi trách mình không
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đánh thắng. Nhưng có kẻ nào muôn cướp đoạt hoặc lừa gạt 
một cách dễ dàng những quyền lợi mà nhân dân đã giành 
được, thì đó là điều không thề được. Năm ngoái có một nhà 
báo Mỹ hồi tôi: "Ai cho quyển các ông làm việc?” Tôi 
nói: "Nhân dân cho." Nếu không phải là nhân dân cho, 
thì còn ai cho nữa? Bọn Quồc dân đảng đang cấm quyền 
không cho. Bọn Quốc dân đảng không thừa nhận chúng ta. 
Theo quy định trong điều lệ cùa hội đồng quồc dân tham 
chính, chúng ta tham gia hội đồng quốc dân tham chính là với 
tư cách một "đoàn thề văn hóa"(8). Chúng ta nói, chúng ta 
không phải là một "đoàn thề văn hóa", chúng ta có quân đội. 
chúng ta là "đoàn thể võ hóa". Ngày 1 tháng 3 năm nay, TưCmg 
Giới-Thạch đã nói, Đảng cộng sản có giao quân đội thì mời 
có địa vị hợp pháp. Câu nói đó cùa Tưỏng Giới-Thạch 1 
nay vẫn có giá trị. Chúng ta không giao quân đội ra chc nè/, 
không có địa vị hợp pháp, chúng ta là những con người ‘bãt 
chấp đạo trời, phép nước". Trách nhiệm của chúng ta là phụ 
trách trước nhân dân. Mỗi lời nói, mồi hành động, mồi chính 
sách đểu phải thích hợp với lợi ích cùa nhân dân, nêu có sai lấm 
thì nhất định phải sứa chữa, như thề gọi là phụ trách trước 
nhân dân. Các đổng chí, nhân dân muôn dược giài phóng, 
nên đã trao quyển lực cho những người có thế thay mặt 
cho họ, có thể trung thành làm việc cho họ, đó là những người 
cộng sản chúng ta. Chúng ta đã thay mặt cho nhân dân, thì 
phải làm cho tốt, không được làm như Trần Độc-Tú. Đồi 
vói việc bọn phản cách mạng tấn công vào nhân dân, Trần Độc- 
Tú không áp dụng phương châm chống chọi quyết liệt, giành 
từng tấc đất, kết quả là chỉ trong vòng vài tháng hồi nãm 1927,
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khiến tất cả nhũng quyển lợi mà nhân dân đã giành được đéu 
mất sạch. Lần này chúng ta cần phải chú ý. Phương châm 
cùa chúng ta khác hẳn với phương châm cùa Trần Độc-Tú, 
bất kể mánh lới bịp bợm nào cũng không bịp nối chúng ta. 
Chúng ta phầi có bộ óc tỉnh táo và phương châm đúng đẳn, 
không đưực phạm sai lầm.

Thành quả thắng lợi cùa cuộc kháng chiến phải thuộc vế 
ai? Điều đó rất rõ ràng. Ví như một cây đào, trên cành dã 
sai quả, những quà đào đó là thành quả thắng lọi. Ai được 
hái những quả đào đó? Vậy phải hỏi ai đã vun trống < ãv đào, 
ai đã gánh nước tưới cây. Tường Giới-Thạch n» ' èn 
núi, không gánh một gánh nước tưỏi cây, nhưng I..■> với
tay thật dài ra đề hái đào. Hắn nói: Quyền sờ hữu quả
đào đó thuộc về Tường Giời-Thạch tao đây, tao là dp bù. 
chúng mày là nông nô, tao không cho chúng mày hái. Qu.1 báo 
chí, chúng ta đã bác lại hẳn<9). Chúng ta nói: Mày không 
gánh nước tưới cây, nên không có quyền hái dào. Nhân dân 
vùng giải phóng chúng tao ngày ngày tưởi cây, nên người cỏ 
quyển hái đào nhất phải là chúng tao. Các đồng chí, kháng chiên 
thẳng lợi là do nhân dân hy sinh đổ máu mới giành được, thẳng 
lọi cùa cuộc kháng chiến phải là thẳng lợi cùa nhân dân, thành 
quả cùa cuộc kháng chiến phải thuộc về nhân dân. Còn Tưỏng 
Giời-Thạch thì tiêu cực kháng chiến, tích cực chống Cộng, hắn là 
hòn đá vướng chân trong cuộc kháng chiền cùa nhân dân. Hiện 
nay hòn đá vướng chân đó lại đứng ra lũng đoạn những thành 
quà thắng lọi, muốn làm cho nước Trung-hoa sau kháng chiền 
thắng lợi vẫn trờ lại y nguyên như trước khảng chiến, không



23THỜI CUỘC SAU KHI CHIỀN TRANH...

cho phép thay đối một chút gì. Như vậy là xảy ra đấu tranh. 
Các đồng chí, đó là một cuộc đầu tranh rất nghiêm trọng.

Thành quả thẳng lợi cùa cuộc kháng chiến phải thuộc vế 
nhân dân, đó là một vần đề; nhưng thành quà thắng lợi rút 
cục lọt vào tay ai, có thuộc về nhân dân hay không, đó lại là một 
vấn đề khác. Không nên cho rằng mọi thành quâ cùa thắng 
lọi đều chẳc chắn lọt vào tay nhân dân. Nhiều quả đào lớn 
như các thành phố lớn Thượng-hâi, Nam-kinh, Hàng-châu 
v.v. sẽ bị Tường Giới-Thạch cướp mất. Tường Giới-Thạch 
đang câu kết với đế quốc Mỹ, ò* những nơi đó lực lượng cùa 
chúng chiếm ưu thế, nhân dân cách mạng về cơ bAn chi cỏ thể 
chiếm đươc nông thôn. Nhiều quả đào khác, hai bên sẽ tí ! 
giành nhau. Phải giành cho kỳ được những thành ph vừa 
và nhỏ trên quãng đường sắt Đại-dổng—Bồ-châu ỏ' phía bì 
Thái-nguyên, trên quãng giữa đường sắt Bắc-bìíih- Tuy-va 
trên đường sắt Bắc-bình — Liêu-ninh, trên quãng đường : 
Bắc-bình — Vũ-hán ớ phía bắc Trịnh-châu, trên các dưó: 
sắt Chính-định—Thái-nguyên, Bạch-khuê—Tần-thành<iOỉ. Đúc 
châu — Thạch-gia-trang, Thiên-tân — Phố-khầu, Thanh-đảo— 
Tế-nam, và trên quãng đường sắt Lũng — Hải ỏ* phía đông 
Trịnh-châu; những quá đào vừa và nhỏ đó đều do nhân dân 
vùng giải phóng đổ máu, đổ mồ hôi vun tưới mới có được. 
Rốt cuộc những nơi đó có lọt vào tay nhân dân hay không, 
hiện nay chưa thể nói đưực. Hiện nay chỉ có thề nói hai chử: 
cố giành. Có vùng nào chắc chắn lọt vào tay nhân dân không? 
Có, những vùng nông thôn rộng lớn và nhiêu thành phố thuộc 
các tỉnh Hà-bắc, Sát-cáp-nhĩ, Nhiệt-hàC1phần lớn tỉnh Sơn- 
tây, tỉnh Sơn-đông, và miền bắc tỉnh Giang-tô, ờ những vùng
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đó, nông thôn và nông thôn nối liền thành một khôi, trên một 
trăm thành phố nối liến thành một khối, bảy tám mươi thành 
phố một khối, bốn năm mươi thành phố một khối, có ba, bồn, 
năm, sáu khối hoặc lớn hoặc nhò như vậy. Những thành phồ 
ấy là loại như thế nào? Là những thành phố hạng vừa và nhỏ. 
Đó là những nơi chẳc chăn giành được, sức mạnh của chúng 
ta có thề giành được một loạt thành quả thắng lợi đó. Trong 
lịch sử cách mạng Trung-quốc, đấy là lần đấu tiên giành được 
những thành quả như vậy. Trong lịch sử, chỉ sau khi (lánh tan 
cuộc “vây quét” lần thứ ba cùa địch vào nửa cuối năm 1931 thì 
Khu trung ương ờ Giang-tây nối liền lại mới có được 21 huyện 
lỵ(12\ nhưng chưa có thành phố hạng vừa. Hai mươi mốt 
thành phố nhò nối liền thành một khối, dân sồ lúc đông nhầt 
có 2 triệu 50 vạn người. Dựa vào những nơi đó, nhân dân 
Trung-quốc đã có thế phấn đấu trong một thời gian dài như 
vậy, giành được thắng lợi lớn như vậy, đánh tan được những 
cuộc “vây quét” lớn như vậy. về sau chúng ta bị thua, diều 
đó không thề trách Tường Giới-Thạch, mà phải trách chỉnh 
chúng ta đánh chưa tốt. Nèu lần này, mấy chục thành phồ lớn 
nhỏ nối liển thành một khối, có đưực ba, bốn, năm, sáu khối, 
thỉ nhân dân Trung-quốc sẽ có được ba, bốn, năm, sáu căn cứ 
địa cách mạng lớn hơn Khu trung ương ờ Giang-tây, như vậy, 
tình thè cách mạng Trung-quổc sẽ rất tốt.

Nhìn chung toàn bộ tình thè thì giai đoạn chiền tranh chống 
Nhật đã qua rồi, tình hình và nhiệm vụ mới là đầu tranh trong 
nước. Tưồmg Giới-Thạch nói là muồn “xây dựng dầt nước”, 
vậy thì từ nay về sau chính là cuộc đấu tranh để nhằm xây dựng 
một nước như thề nào. Xây dựng một nước dân chù mời
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cùa quẩn chúng nhân dân do giai cấp vô sản lãnh đạo, hay là 
xây dựng một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiền do giai cằp 
đại địa chù, đại tư sản chuyên chính? Đó sẽ là một cuộc đấu 
tranh rất phức tạp. Hiện nay cuộc đấu tranh này biểu hiện 
thành cuộc đấu tranh giữa việc Tường Giời-Thạch muốn cướp 
đoạt thành quả thẳng lọi cùa kháng chiến và việc chúng ta chống 
lại sự cướp đoạt cùa Tường Giới-Thạch. Thời kỳ này nều 
cỏ chù nghĩa cơ hội, thi sê không phải là cổ giành bảng được, 
mà là tự nguyện đem dâng cho Tường Giới-Thạch những 
thành quả mà nhân dân đáng được hưỏiig.

Cuộc nội chiến công khai và toàn diện cỏ bùng nồ ra k ' í 
Điều đó còn do những nhân tố trong nước và những nh.'.n r 
quốc tế quyết định. Những nhân tố trong nườc chủ ' . a là 
sức mạnh và trình độ giác ngộ của chúng ta. Có kh. nàn dc 
xu hướng chung cùa tình hình thề giái và trong nước cùng sự 
mong muốn cùa lòng người và qua sự phấn đằu của chúng ta 
mà hạn chế được cuộc nội chiến trong phạm vi cục bộ, hoặc 
làm trì hoãn được thời gian bùng nổ của cuộc nội chiền toàn 
diện hay không? Khả năng đó cũng có.

Tường Giới-Thạch muốn thẳng tay gây nội chiền cùng gặp 
nhiều khó khăn. Một là, vùng giải phóng có 100 triệu nhân 
dấn, 1 triệu quân đội, hơn 2 triệu dân quân. Hai là, nhân dân 
đã giác ngộ ờ vùng Quốc dân đảng thống trị cũng phản đồi nội 
chiến, đó là một sự kiểm chế dồi vởi Tường Giới-Thạch. Ba 
là, trong nội bộ Quốc dân đảng cũng có một sổ người không tán 
thành nội chiền. Tình hình hiện nay khác hẳn thời kỳ năm 
1927. Nhất là tình hình hiện nay của Đảng ta khác hắn thời 
kỳ năm 1927. Hồi đó, Đảng còn non trẻ, không có bộ óc tỉnh
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táo, không có kinh nghiêm đấu tranh vũ trang, không có phưong 
châm chống chọi quyèt liệt. Hiện nay trình độ giác ngộ của 
Đảng đã được nâng cao lên rất nhiều.

Ngoài vấn đề giác ngộ cùa chúng ta, tức là giác ngộ cùa 
đội tiên phong cùa giai cấp vô sản, còn có vấn để giác ngộ của 
quần chúng nhân dân. Khi nhân dân còn chưa giác ngộ thi 
việc đem dâng thành quả cách mạng cho người khác là điểu 
hoàn toàn có thể xảy ra. Trong lịch sử đã từng X’ ra những 
việc như vậy. Ngày nay, trình độ giác ngộ cùa nhân ' I. Trung- 
quốc cũng đã được nâng cao lên rất nhiều. Uy tín của Đảng 
ta trong nhân dân từ trước tới nay chưa có lúc r . > ao như 
bây giờ. Nhưng trong nhân dân, chủ yếu là troi! ì ân dân 
ử vùng Nhật chiếm đóng và vùng Quốc dân đảng thống trị, 
còn có khá nhiều người tin Tường Giới-Thạch, còn <\ ào tưóng 
dối vói Quổc dân đảng và Mỹ, Tường Giới-Thạch <.11.; đang 
ra sức gieo rắc ảo tường đó. Trong nhân dàn Trung-quốc 
còn có một số người chưa giác ngộ như vậy, điều đỏ nói lên 
rằng công tác tuyên truyền và công tác tồ chức của chúng ta 
làm còn rất chưa đầy đù. Việc giác ngộ nhân dân không phải 
dễ dàng, muốn xóa bỏ những tư tường sai lầm trong dầu óc 
nhân dân thì chúng ta phải làm thật nhiều công tác rầt thiềt 
thực. Đối vời những cái lạc hậu trong đầu ổc nhân dàn Trung- 
quốc, chúng ta phải quét sạch, như dùng chồi để quét nhà vậy. 
Xưa nay không bao giờ có chuyện không phâi quét mà bụi bặm 
tự nó bay sạch. Chúng ta phải làm công tác tuyên truyền giáo 
dục rộng rãi trong quần chúng nhân dân, làm cho nhân dân 
thấy rõ tình hình thực và hướng phát triển cùa Trung-quốc 
và có lòng tin tưỏng đầy đủ vào sức mạnh cùa mỉnh.
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Nhân dân phải do chúng ta tổ chức lại. Bọn phẲn 
động ờ Trung-quổc, phải do chúng ta tồ chức nhân dân đánh 
đổ chúng. Phàm những cái phản động, nếu anh không đánh 
thì nó không đổ. Điều đó cũng như quét nhà vậy, noi nào 
chưa quét tới, thì bụi bặm vẫn không tự bay đi. Phía nam 
biên khu Thiểm—Cam—Ninh có con sông Giới-tứ. Phía 
nam sông Giới-tử là Lạc-xuyên, phía bắc là huyện Phù. Phía 
nam và phía bẳc con sông là hai thế giới khác hẳn. Phía nam 
sông là vùng Quổc dân đảng, vì chúng ta chưa tỏi đó, nhân è Àn 
chưa được tổ chức lại, nên có rất nhiều cái bần thiu. Trong 
chúng ta có một sổ đồng chí cứ hay tin vào ảnh hưỗmg chính 
trị, cho rằng dựa vào ảnh hường là có thề giải quyết đưực vàn 
đề. Đó là điều mê tín. Năm 1936 chúng ta đóng ờ Bảo-an<ỉ3>. 
Ờ một noi cách Bảo-an bốn, năm mưoi dặm có một cái trang 
trại cùa tên địa chù cường hào. Hồi dó Trung ưong ĐAng 
đóng ờ Bảo-an, ảnh hưổng chính trị có thề nói là ràt lờn, vậy 
mà bọn phản cách mạng ờ cái trang trại đó vẫn ngoan co không 
chịu đầu hàng. Chúng ta quét ỏ* phía nam, quét ờ phía bắc, 
đều không ăn thua gì, về sau phải đưa chồi vào quét tận trong 
đó, nó mới kêu lên: “ồi ối! Tôi xin thôi.”<14) Sự việc trên 
đòi này đểu là như vậy. Chuông không gõ thì không kêu. Cái 
bàn không khiêng đi thì không rời chỗ cũ. Hồng quân Liên- 
xô không tiến vào Đông-bẳc thì Nhật không đầu hàng. Quân 
đội của chúng ta không đánh thì địch ngụy khồng nộp súng. 
Chổi quét đến noi rồi thì ảnh hường chính trị mới có thề phát 
huy đầy đù hiệu lực cùa nó. Cái chổi cùa chúng ta là Đảng 
cộng sần, là Bát lộ quân và Tân tứ quân. Trong tay đã cầm 
chồi thì phải nghiên cứu cách quét, không nên nằm yên trên
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giường mà mong rằng sẽ có một cơn gió to nào đó quét sạch hết 
bụì bặm. Những người mác-xít chúng ta là những người 
theo chủ nghĩa hiện thực cách mạng, quyết không nuôi âo tường. 
Ngày xưa Trung-quốc có câu: “Hửng sáng liền dậy, quét 
tước cửa nhà.”(15) Hửng sáng là lúc trời vừa sán.'. Người 
xưa bào chúng ta lúc trời vừa sáng là phải dậy quét rh.'. Điểu 
đó đã nhắc nhở chúng ta một nhiệm vụ. Có nghĩ như thè, 
làm như thế thi mới có ích, thì mới thầy việc phải làm. Đầt 
đai cùa Trung-quốc rất rộng, phải do chúng ta quét từng tầc, 
từng tấc một.

Phương châm cùa chúng ta phải đặt trên cơ sá nào ? PhAi đặt 
trên cơ sồ* sức mạnh cùa bản thân mình, đó gọi là tự lực cánh 
sinh. Chúng ta không lẻ loi, tất cả những nưó‘C và tầt cA nhàn 
dân chống chù nghĩa đế quốc ưên toàn thề giới đều là bè bạn 
cùa chúng ta. Nhưng, chúng ta nhấn mạnh tự lực cánh sinh, 
chúng ta có thề dựa vào những lực lượng do chúng ta tố chức 
nên để đánh bại tất cả bọn phản động trong và ngoài nước. 
Trái hẳn với chúng ta, Tường Giới-Thạch hoàn toàn nhò' vào 
sự giúp đỡ cùa đề quồc Mỹ, coi đế quốc Mỹ là chỗ dựa. Độc 
tài, nội chiến và bán nước, ba mặt đó là một khối thống nhất, 
là cơ sờ cùa phương châm của Tường Giới-Thạch từ trước 
tới nay. Đế quốc Mỹ muồn giúp Tường Giới-Thạch gây nội 
chiến, muồn biến Trung-quốc thành một nườc phụ thuộc vào 
Mỹ, phương châm đó cùa chúng cũng đã đưực đặt sẵn ra tù* 
lâu. Nhưng đè quốc Mỹ là bọn ngoài mạnh, trong rồng. Chúng 
ta phải có đầu óc tỉnh táo, tức là vừa không tin vào “lời đường 
mật” cùa bọn đế quốc, vừa không sợ sự dọa dẫm cùa bọn đế
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quốc. Đã từng có một người Mỹ nói với tôi: “Các ông phAi 
nghe lời cùa Hác-lây, cử mằy người vào làm quan trong chính 
phù Quốc dân đảng.”(16) Tôi nói: “Làm cái thứ quan bị trói 
tay, trói chân lại như vậy thì khó làm lẳm nên chúng tôi không 
làm. Muốn làm, thì phải cời trói tay chân ra, làm một cách tự 
do, điều đó có nghĩa là thành lập chính phủ liên hợp trẽn cơ 
sờ dân chù.” Người đó nói: “Không làm thì không tồt.” 
Tôi hỏi: “Tại sao lại không tốt?” Người đó nói: “Một là, 
người Mỹ sẽ chửi các ông; hai là, người Mỹ sẽ nâng đỡ Tường 
Giói-Thạch.” Tôi nói: “Các ông ăn bánh mì no và ngù đẫ} 
rồi lại muốn đi chửi người và nâng đỡ Tường Giới-Thạch, 
thì đó là việc cùa người Mỹ các ông, tôi không can thiệp vào. 
Hiện nay chúng tôi có cơm kê cộng vái súng trường, các ông tlú 
có bánh mì cộng với đại bác. Các ông thích nâng đỡ Tường 
Giới-Thạch thì cứ nâng đỡ, muốn nâng đỡ bao lâu thì tùy. 
Nhưng cần nhớ lấy một điều, Trung-quốc là cùa aì? Trung-quồc 
tuyệt nhiên không phải là cùa Tường Giới-Thạch, Trung-quốc 
là cùa nhân dân Trung-quốc. Sẽ có ngày mà các ông không 
thể tiếp tục nâng đỡ được nữa!” Các đồng chí, lời nói cùa 
người Mỹ đó là để dọa người. Bọn đế quồc vồn là giòi nghê 
dọa dẫm như vậy, ờ các thuộc địa có nhiều người cũng sự dọa 
dẫm. Bọn chúng tường răng tất cA mọi người ờ các thuộc địa 
đều sợ dọa dẫm, nhưng chúng không biềt rầng Trung-quốc lại 
có những người không sợ thứ đó. Trưác đây chúng ta đã 
công khai phê phán và vạch trần chính sách giúp Tướng chống 
Cộng cùa Mỹ, đó là việc cần thiết, từ nay về sau còn phAi tiếp 
tục vạch trần chính sách đó.
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Liên-xô đã ra quân, Hồng quân đến giúp đỡ nhân dân Trung- 
quốc đánh đuổi bọn xâm lược, đó là việc xưa nay chưa từng 
cỏ trong lịch sử Trung-quổc. Thật không thể đánh giá hết 
được ảnh hường do việc đó đem lại. Các cơ quan tuyên truyển 
của Mỹ và cùa Tường Giới-Thạch định dùng hai quả bom 
nguyên tử đề xóa nhòa ảnh hường chính trị cùa Hổng quân<17). 
Nhưng không thề xóa được, đâu có dễ dàng như vậy. 
Bom nguyên tử có thể giải quyết được chiền tranh không? 
Không thể được. Bom nguyên tử không thể làm cho Nhật 
đầu hàng. Chi có bom nguyên tử mà không có cuộc đấu tranh 
cùa nhân dân thì bom nguyên tử cũng bằng không thôi. Nều 
bom nguyên tử cỏ thế giải quyết được chiến tranh thì tại sao 
còn phải mời Liên-xô ra quân? Tại sao ném hai quà bom nguyên 
tử rổi mà Nhật vẫn không đầu hàng, mà Liên-xô vừa ra quân 
thì Nhật đầu hàng ngay? Trong chúng ta có một số đồng chi 
cũng tin là bom nguyên tử ghê gớm lẳm, đó là điều rằt sai lầm. 
Các đồng chí đó nhận xét vấn đề còn chưa bằng một người quý 
tộc Anh. Có một huân tước Anh tên là Mồng-ba-ten. Ông ta 
nói: Nẽu cho răng bom nguyên tử cỏ thế giải quyềt được chiền 
tranh thi đó là một sai lầm lờn nhầt<18). Các đồng chí đó cùa 
chúng ta còn lạc hậu hơn Mông-ba-ten. Các đồng chí đỏ xem 
bom nguyên tử là thần kỳ lắm, họ chịu ảnh hường gì vậy? Chịu 
ảnh hường của giai cấp tư sân. Ảnh hường dó do đâu mà 
có? Do sự giáo dục cùa nhà trường tư sản, do các báo chí 
và các hãng tin cùa tư sản. Có hai thế giới quan, hai phương 
pháp luận: thê giới quan, phương pháp luận vô sản và thè giới 
quan, phương pháp luận tư sản. Các đồng chí đó thường xuyên
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nắm trong tay thế giới quan và phương pháp luận tư sản; còn 
thế giới quan và phương pháp luận vô sản thì họ thường quên 
mất. Thuyết duy vũ khí, quan điểm quân sự đơn thuần, tác 
phong quan liêu và xa rời quần chúng, tư tường cá nhân chù 
nghĩa v.v. trong hàng ngũ cùa chúng ta đểu là ảnh hường cùa 
tư sản. Đồi vởi những thứ đó cùa giai cấp tư sản trong hàng 
ngũ chúng ta, cũng phải luôn luôn quét sạch như quét bụi bặm 
vậy.

Việc Liên-xô tham chiến đã quyết định sự đầu hàng của 
Nhật, thòi cuộc Trung-quốc đã phát triển sang một thời kỳ mời. 
Giữa thời kỳ mới và thời kỳ chiền tranh chống Nhật cổ một 
giai đoạn quá độ. Cuộc đấu tranh trong giai đoạn quá độ chính 
là cuộc đấu tranh chống lại việc Tường Giới-Thợch cướp đo^t 
thành quả thẳng lọi cùa cuộc kháng chiến. Tưỏng Giới-Thạch 
rắp tấm gây nội chiến trên quy mô cả nước, phương châm cùa 
hẳn đã đưực định sẵn rồi, chúng ta phải có chuần bị đề đồi phó 
vời việc đó. Cuộc nội chiến có tính chất toàn quốc nồ ra bàt 
kỳ vào ngày nào, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Dù 
cho có sớm hơn, sáng ngày mai phải đánh ngay chẳng hạn, 
chúng ta cũng đã sẵn sàng. Đó là điều thứ nhất. Tình hình 
quổc tế và trong nước hiện nay có thế tạm thời hạn chề cuộc 
nội chiến trong phạm vi cục bộ, nội chiến cố thẻ tạm thòi chl 
là chiến tranh ờ một vài địa phương. Đó là điều thứ hai. Điều 
thứ nhất, chúng ta đã sẵn sàng; điều thứ hai, đã như thế từ 
lâu. Tóm lại là chúng ta phải chuần bị sẵn sàng. Có chuAn 
bị sẵn sàng thì mởi đối phó đưực với các tình thế phức tạp một 
cách thích đáng.
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CHÚ THÍCH

(1) Ngày 8 tháng 8 năm 1945, Chính phủ Liên-xô tuyên chiến với Nhật. 
Ngày 10 tháng 8, Chính phú Mông-cổ tuyên chiên với Nhật. Hõng quân 
Liên-xô từ hai mặt: đường biến và đầt liến tièn vào Đồng-bảc Trung-quôc 
và Triếu-tiên, đã nhanh chóng đánh tan đạo quân Quan-đông cúa Nhật. 
Liên quân Liên-xô—Mông-cố vượt qua sa mạc Nội-mông, tièn vào Nhiệt- 
hà và Sát-cáp-nhĩ. Ngày 10 tháng 8, chính phú Nhật buộc phải ra thông 
điệp xin hàng, ngày 14 thì chinh thức tuyên bố đầu hàng không diếu kiện. 
Đạo quân Quan-đông là chú lực tinh nhuệ nhầt cùa lục quân Nhật, 1A đội 
quân tồng dự bị chiền lược cùa Nhật. Đè quốc Nhật đã từng mưu đõ 
dựa vào đạo quân đỏ và dựa vào vị tri chièn lược có lợi ờ Đông-bác Trung- 
quốc và Triếu-tiên để tiến hành chièn tranh lâu dải. Sự tham chiên cùa 
Liên-xô đã làm cho kè hoạch đó của đè quốc Nhật bị phá sản hoàn tcòn, 
chính phủ Nhật không thề không nhận thua và chịu đầu hàng.

(2) vé quá trình bọn phần động Quòc dân đảng dày lên ba lân cao tráo 
chống Cộng, xem bài Bình luận về hội nghị toàn thể lần thứ ỉ ỉ của trung ưo ng 
Quòc dãn đảng và hội nghị lẩn thứ 2 cùa hội đồng quồc dân tham chinh khóa 
3 trong tập III Tuyển tập này.

(3) <ếNúi” nói ờ đây là núi Nga-mi, thực tè là nói chung các vùng núi ờ 
Tây-nam và Tây-bẳc Trung-quốc. Sau khi Vù-hán bị quàn Nhật xâm 
chièm năm 1938, bản thân Tường Giới-Thạch và bộ đội chù lực do han 
chì huy đã trốn ờ những vùng núi dó, ngôi xem quân và dân vùng giải phóng 
đấu tranh gian khổ chống lại bọn xâm lược Nhật ờ vùng sau lưng địch.

(4) Trước thời chiên tranh chồng Nhật, các căn cứ địa cách mang do 
Đảng cộng sàn Trung-quốc lãnh đạo phần lớn được xây dựng ờ vùng núi. 
Hôi đó, trung tâm thông trị cúa Tường Giới-Thạch là các thành phò lớn 
ờ miền ven sông, ven biốn. Cho nên dõng chí Mao Trạch-Đông nói một 
bên ờ "trên núi", một bên ờ "bên mặt nước".

(5) Trong thời kỳ chièn tranh chồng Nhật, tiền tuyèn chồng Nhật là ờ 
các vùng Hoa-bắc, Hoa-đông, Hoa-trung và Hoa-nam, người ta thường
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gọi vùng Tây-nam và Tây-bÂc Trung-quốc, nơi Quốc dân đảng thòng trị 
và không bị quân xầm lưực Nhật chièm dỏng, là vùng “hậu phương lớn”.

(ó)Ngày 21 tháng 7 năm 1945, sư đoàn 59 tạm biên và sư đoàn ky binh 
thứ 2 thuộc quyển chỉ huy của tư lệnh chiền khu 1 cúa Quốc dân đảng là 
Hổ Tôn-Nam, đột nhiên tấn công vào núi Da-đài, huyện Thuán-hóa, phân 
khu Quan-trung thuộc biên khu Thiểm—Cam—Ninh. Ngày 23 lại đưa 
thêm sư đoàn dự bị thứ 3 vào cuộc tằn công. Ngày 27 thdng 7, quân ta 
chú động rút khôi núi Da-đài và 41 làng ờ phía tầy vùng này. Quân đội 
Quốc dân đàng tièp tục đánh vào Tuân-ầp, huyện Diệu v.v. Ngáv 8 tháng 
8, quân ta đánh ưâ lại quần Quốc dân đảng đền tần công, lầy lại vùr./ 
Da-đài.

(UTham mưu liên lạc cúa Quốc dân đảng là những người làm I 
liên lạc do chính phú Quốc dân đảng phái đền Diên-an trong thờ 
tranh chống Nhật. “Hà” là chi Hà Ứng-Khâm. Ngày 19 thán; 10 vá 
ngày 8 tháng 12 năm 1940, Tường Giới-Thạch đã dùng danh nghĩa của ' r? 
tham mưu trường quân đội Quốc dân dâng là Hà Ứng-Khâm vi pho tổĩig 
tham mưu trường là Bạch Sùng-Hy lần lượt gửi hai bưc điện vu khoII.’. một 
cách bừa bãi Bát lộ quân và Tân tứ quân đang kiên trì kháng chìồn ờ vùng 
sau lưng địch, ra lệnh bảt buộc lực lượng vũ trang nhân dân chòng Nhật ờ 
phía nam sông Hoàng-hà phải rút lên phía bic sông Hoàng-hà trong một 
thời gian quy định. Tièp theo đó, bọn phản động Quồc dân đảng lại gây 
ra “sự biẽn miến nam An-huy”, tập kích vào những dơn vị của Tân tứ quân 
đang chuyển lên miến bắc. Hõi đó, Đảng cộng sản Trung-quốc gọi Hà 
Ứng-Khâm là đại diện cúa bọn phàn động Quòc dân dâng gây ra cao trào 
chống Cộng, thực tè là chì Tường Giới-Thạch.

(8)“Hội đổng quốc dân tham chính” là một cơ quan cổ tính chầt tư vằn 
do chính phủ Quốc dân đảng lập ra sau khi chièn tranh chồng Nhật bât đáu. 
Các úy viên tham chính đều do chính phú Quồc dân đảng “tuyẻn lựa”, 
ữong đó đảng viên Quốc dân đảng chièm đại đa số, chỉ cỏ một sồ rầt ít đại 
biểu là của Đẳng cộng sàn Trung-quôc và các đảng phái khác. Nhưng 
chính phú Quốc dân đảng không thừa nhận địa vị bình đẳng hựp pháp của
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các đảng phái chồng Nhật, cũng không cho các đại biểu của các đảng phái 
đó lầy danh nghĩa đại biếu cho đảng phái mình để tham gia "hội đông 
quồc dân tham chính". Trong cái gọi là Điều lệ tồ chức hội đổng quồc dân 
tham chinh mà chính phủ Quốc dân đảng ban bố, có một điỗu quy định: 
"Nhùng người đã phục vụ trên ba năm trong các đoàn thè văn hổa hoặc 
đoàn thể kinh tề quan trọng, có tiêng tăm lớn, hoặc đã ra sức làm việc nước 
cỏ tiềng tăm lâu năm" sẽ được làm ủy viên tham chính của hội đông quồc 
dân tham chính. Hổi đó, Quổc dân đảng đã căn cứ vào điéu quy định đỏ 
mà "tuyển lựa" các ủy viên tham chính cùa Đảng cộng sản Trur.g-quồc.

<9>Chì bài bình luận cùa Tân Hoa xã Tưởng Giứi-Thạch đang gãy nội 
chiền, do đông chí Mao Trạch-Đông viềt, xem trang 37 trong tập này.

(lOlĐường sất "Bạch-khuê—Tằn-thành" chl con đường sầt h3i đó còn 
chưa làm xong từ Bạch-khuê ờ huyện Kỳ đèn Tàn-thành, thuộc nuẽn đồng 
nam tinh Sơn-tây.

U USát-cáp-nhỉ nguyên là một tinh, đã bãi bô năm 1952. Nhiệt-hà nguyên 
cũng là một tình, đã bãi bò năm 1955. Đầt đai thuộc hai tỉnh đỏ sát nhập 
vào tinh Hà-bắc, tinh Sơn-tây, tinh Liôu-ninh và khu tự trị Nộì-mông.

(12) Hai mươi mốt huyện lỵ nói ờ đây là Thụy-kim, Hội-xương, TẲm-ô, 
An-viễn, Tín-phong, Vu-đô, Hưng-quôc, Ninh-đô, QuAng-xương, Thạch- 
thành, Lê-xuyên thuộc tinh Giang-tây và Kièn-ninh, Thdi-ninh, Nỉnh-hóa, 
Thanh-lưu, Quy-hóa, Long-nham, Trường-thinh, Liên-thành, Thượng- 
hàng, Vĩnh-định thuộc tinh Phúc-kiền.

(13) Bảo-an là một huyện ờ miến tây bẲc tinh Thiềm-tây, tức là huyện 
Chí-đan hiện nay. Từ đáu tháng 7 năm 1936 đèn tháng 1 năm 1937, Trung 
ương Đảng cộng sản Trung-quốc đóng ờ Bảo-an. Về sau, dời đi Diên-an.

(14) Trang trại nói ờ đây là chi trại Đản-bát ờ tây nam huyện Bảo-an. 
Trại đỏ có hơn 200 hộ, địa hình rất hiểm trờ. Ở đây có tên địa chù cường 
hào kiêm tổng đoàn dân vệ là Tào Tuằn-Chương nẲm một lực lưựng vũ 
trang phản động hơn 100 người, chièm giừ trại đó từ lâu. Hông quân 
nhiều lần bao vây tần công nhưng chưa hạ được. Tháng 8 năm 1936, Hổng 
quân một mặt dùng lực lưựng vũ trang địa phương vây ưại, mặt khác tranh
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thù quần chúng cơ bẳn trong trại, làm tan rã quần địch trong trại. Tháng 
12 năm đó, tên phỉ Tào kéo một sồ ít quăn bò chạy, trại Đán-bát được 
giải phỏng.

(15) Xem Trị gia cách ngôn cùa Chu Bá-Lư cuối nhà Minh.
(16) "Người Mỹ” nói ờ đây là chi thưựng tá Ba-rét-tơ, tổ trường tổ quan 

sát cùa quân đội Mỹ ờ Diên-an. Tổ quan sát đó là của quân đội Mỹ tham 
chiên chống Nhật hôi đó, được phái tới Diên-an năm 1944 vón sự đông •» 
cùa Đảng cộng sản Trung-quồc. Hớc-lây là một trong những chính khách 
phân động thuộc đảng Cộng hòa Mỹ, tháng 9 nảm 1944 đền Trur
với tư cách là đại diện riêng của tổng thống Mỳ, và cuòi nảm đo V 
cúa Mỹ ờ Trung-quôc. Xem chú thích<3), bài Ngu công < : .
tập III Tuyển tập này.

(17) Ngày 6 và 9 tháng 8 năm 1945, Mỹ đã ném hai quA : e
xuồng thành phố Hi-rô-si-ma và thành phò Na-ga-da-ki cùa NỈI > Cơ 
quan tuyên truyến cúa Mỹ và cùa Quốc dân đảng liến, tuyên truyc Am ỉ 
vé việc đó, nói sờ di chính phù Nhật đầu hàng là vì sợ bom nguyên từ cùa 
Mỹ. Chúng muốn dùng luận điệu tuyên truyỗn đó đè ha thAp tic dụng 
quyèt định cùa việc Liên-xô tham chièn đã buộc Nhật phAi đáu hàng.

(18) Mông-ba-ten hổi đó giữ chức chi huy tồi cao của quân Đông minh 
ờ Đông-Nam Á. Ngày 9 tháng 8 năm 1945, trong một bài tuyên bồ, ông 
ta đã hoan nghênh việc Liên-xô tham chièn chồng Nhật, và nói: “Nèu 
cho rẳng bom nguyên từ cổ thố chầm dứt cuộc chièn tranh ờ Viên Đông 
thi đỏ là một sai lẩm lớn nhầt.”



TƯỚNG GIỚI-THẠCH ĐANG 
GÂY NỘI CHIỀN*

*Đây là bài bỉnh luận cùa Tân Hoa xã do đổng chí Mao Trạch- 
Đông viết.

(Ngày 13 thảng 8 nảm 1945)

Người phát ngồn của ban tuyên truyền trung ương Quốc 
dân đảng ra tuyên bố rằng mệnh lệnh ra hạn cho bọn dịch lìcụy 
phải đầu hàng do Tổng tư lệnh tập đoàn quân 18 Chu Đír <: 
bồ tại Tổng bộ Diên-an ngày 10 tháng 8 (0, là một “hành độr.g 
đường đột và phi pháp”. Lời bình luận đó thật hềt sức hoang 
đường. Theo ý kiền đó thì có thể giâi thích một cách lô’gích 
rằng vỉệc Tổng tư lệnh Chu Đức căn cứ vào Tuyên bố Pồt- 
sđam (2) và ý định đầu hàng cùa kê địch, hạ lệnh cho các bộ 
đội dưới quyển mình buộc bọn địch ngụy phAi đầu hòng lại 
là sai lầm, mà phải khuyên bọn địch ngụy cự tuyệt đầu hàng mời 
là đúng, mới được coi là hơp pháp. Thảo nào ngay từ khi kẻ 
địch còn chưa thật sự chịu đầu hàng, Tường Giái-Thạch, tên 
đầu sỏ phát-xít độc tài hại dân cùa Trung-quồc đã dám “ra 
lệnh” cho bộ đội chống Nhật ờ vùng giải phóng “phải đóng 
nguyên tại chỗ để chờ lệnh”, bó tay đế cho quân dịch dền đảnh. 
Thảo nào cũng chính tên đầu sổ phát-xít dó lại dám “ra lệnh”

37
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cho cái gọì là đạo quân bí mật (thực tè là bọn quân ngụy thực 
hiện việc “đi đường vòng đề cứu nước’* (3) và bọn đặc vụ thuộc 
hệ thồng Đởi Lạp <4> đồng lõa với địch ngụy) và quân ngụy “phụ 
trách duy tri trị an ờ địa phương”, mà không cho bộ đội chống 
Nhật ờ vùng giải phóng “tự tiện hành động” chồng bọn địch ngụy. 
Việc đảo lộn địch, ta như vậy, quà là những lời tự thú t ' 1 Tường 
Giới-thạch, nó đã phác họa lên một cách sinh động toàn bộ tâm 
địa xưa nay cùa hẳn là câu kết với bọn dịch ngụy và gạt mg
phần tử không ăn cánh với mình. Nhưng bộ dội nì đàn 
chổng Nhật ớ vùng giải phóng Trung-quốc quyềt k! rnic
phải mưu kè hiềm độc đó. Họ biết rằng: mệnh lợ. cùa 
Tổng tư lệnh Chu Đức chính là kiên quyết chấp hành điè ?An 
thứ hai cùa Tuyên bố Pốt-sđam: “Tiến hành cuộc chiên tranh 
chống Nhật cho đền khi chúng ngừng kháng cự mới thòi. Còn 
cái gọi là “mệnh lệnh” cùa Tường Giới-Thọch thi chính là đà 
vi phạm Tuyên bồ Pồt-sđam do bản thân hẳn đà ký vào. Chỉ 
cần lấy việc này ra so sánh thì cũng đù biết ai không “tôn trọng 
những điều quy định trong hiệp nghị chung cùa các nước đồng 
minh”.

Lời bình luận cùa người phát ngôn cùa ban tuyên truyền 
trung ương Quốc dân đảng và “mệnh lệnh” cùa Tường Giới- 
Thạch, từ đầu đến cuối đểu là nhằm gây nội chiến, mục đích cùa 
nó là nhân lúc trong và ngoài nước đều tập trung chú ý vào việc 
Nhật đầu hàng không điều kiện, kiếm cái cớ dề khi kháng chièn 
kết thúc thi chuyển ngay sang nội chiến. Thật ra bọn phản động 
Quốc dân đảng ngu xuần đền thảm hại. Chúng đà lấy việc Tống 
tư lệnh Chu Đức ra lệnh cho bọn dịch ngụy phải đầu hàng và 
nộp khí giới đế làm cá. Lẽ nào có thề coi đó là một cách viện
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cớ thông minh hay sao? Không, viện cờ như' vậy chi chứng 
tỏ bọn phản động Quồc dân đảng coi bọn địch ngụy còn thân 
thiết hơn là đồng bào, và coi đồng bào còn đáng căm ghét hơn 
là bọn địch ngụy. Sự kiện Thuần-hóa <5> rõ ràng là quân đội 
cùa Hồ Tôn-Nam tấn công vào biên khu Thiểm—Cam—Ninh 
đề gây nội chiền, thế mà bọn phản động Quốc dân đảng lại nói 
đó là “chiền dịch phao tin đồn nhảm” cùa Đảng cộng sAn Trung- 
quốc. Bọn phản động Quốc dân đảng đã chật vật lảm mới 
tìm ra được cái cớ sự kiện Thuần-hóa đó, nhưng lại bị dư luận 
trong và ngoài nước biết tỏng ngay, nên lại nói là Bát lộ quàn 
và Tân tứ quân không nên buộc địch ngụy nộp vù khí. Tám 
năm kháng chiến, Bát lộ quân và Tân tứ quân đã phải chịu đự’1.1 
biết bao nỗi khổ cực về những cuộc giáp công vây đánh của 
Tướng Giới-Thạch và của bọn Nhật, ngày nay cuộc kháng chiên 
sắp kết thúc, Tướng Giới-Thạch lại đang bảo ngấm bọn NhẠt 
(và cả quân ngụy thân yêu cùa hắn), đừng nộp vũ khí cho Bát 
lộ quân và Tân tứ quân, và nói là chỉ có thẻ nộp cho Tường 
Giới-Thạch tao đây thôi. Còn một câu Tường Giời‘Thạch 
không nói, đó là: đề cho tao cầm những vũ khí đỏ giẻt Đảng cộng 
sản, phá hoại nến hòa bình cùa Trung-quốc và thề giới. Không 
đúng sao? Báo bọn Nhật nộp vũ khí cho Tường Giới-Thạch, 
bảo quân ngụy “phụ trách duy trì trị an á địa phương”, những 
việc đó sẽ dẫn tới kết quá gì? Chì có một kềt quả là lằy việc 
Ninh—Du hợp nhất (6), Tường, ngụy hợp tác, thay thè cho 
“Trung—Nhật đề huề”, Nhật, ngụy hợp tác; lầy cải chống 
Cộng, kiến quồc cùa Tường Giới-Thạch thay thế cho cái chồng 
Cộng, kiến quốc cùa bọn Nhật và Ưông Tinh-Vệ. Điểu đó 
chẳng lẽ còn không phải là phản lại Tuyên bồ Pốt-sđam ư?
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Một khi cuộc kháng chiến kết thúc, nguy cơ nội chiến sẽ lập 
tức đe dọa nghiêm trọng nhân dân cả nước, điều đó chẳng lẽ 
còn nghi ngờ gì nữa hay sao? Hiện nay chúng tôi kêu gọi đổng 
bào cà nước và các nước đồng minh trên thế giới hãy nhầt trí 
đứng lên cùng với nhân dân vùng giải phóng, kiên quyết ngăn 
chặn cuộc nội chiến ờ Trung-quốc nguy hại đèn hòa bình thề 
giới.

Xét đến cùng thì ai là người cỏ quyển tiếp nh; sự đẩu 
hàng cùa Nhật ngụy? Trong điều kiện không được chí-.íh phù 
Quốc dân đảng tiếp tế một tí gì và thừa nhận, bộ đội chồn Nhật 
cùa vùng giải phóng Trung-quốc hoàn toàn dựa vào sự cồ gầng 
cùa bản thân mình và sự ùng hộ cùa nhân dân, đã một mình giải 
phóng một vùng đất đai rộng lớn cùa Tổ quốc vời hơn 100 triệu 
nhân dân, chống chọi vái 56 phần trăm quân địch xâm làn Trung- 
quồc và 95 phần trăm quân ngụy. Nèu không cỏ bộ đội chòng 
Nhật đó thì Trung-quồc quyết không thề có cục diện ngày nay! 
Thật ra, ờ Trung-quổc, chỉ có bộ đội chống Nhật cùa vùng giải 
phóng mời có quyền tièp nhận sự đầu hàng cùa quân địch ngụy. 
Còn Tường Giới-Thạch, chính sách cùa hắn là khoanh tay ngồi 
nhìn, chầu chực tháng lợi, hắn thật không có chút quyền gì tièp 
nhận sự đầu hàng cùa địch ngụy.

Chúng tôi tuyên bố trước đồng bào cả nước và nhân dân 
toàn thế giới rằng: bộ chl huy Trùng-khánh không thề dại diện 
cho nhân dân Trung-quốc, cho quân dội chồng Nhật chân chính 
cùa Trung-quốc; nhân dân Trung-quốc đòi hỏi; bộ đội chồng 
Nhật cùa vùng giải phỏng Trung-quốc dưới sự chl huy cùa 
Tổng tư lệnh Chu Đức, phải có quyển trực tièp cử đại biểu cùa 
mình tham gia tiếp nhận sự đầu hàng cùa Nhật và quản chẻ quân
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sự đồi với Nhật do bốn nước đồng minh lán phụ trách, đổng thòi, 
có quyển tham dự hội nghị hòa bình sau này. Nếu không làm 
như vậy, nhân dân Trung-quồc sẽ cho đó là điểu rầt khồng thỏa 
đáng.

CHÚ THÍCH

(HNgày 10 tháng 8 năm 1945, Tổng tư lệnh Tống bộ Diên-an Chu Đức 
đã ra mệnh lệnh về việc giặc Nhật đầu hàng cho tầt cả bộ đội vũ trang các 
khu giải phóng, toàn văn như sau: “Nhật đã tuyên bố đẳu hàng kh 'rv 
điếu kiện, các nước đông minh sẽ họp bàn về biện pháp tièp nhận đẨu ha-.i'.: 
trên cơ sờ bản Tuyên bố Pồt-sđam. Bời vậy, tôi ra lệnh cho tầt câ bộ <’ 
vũ ưang các khu giải phóng: 1. Tầt cả bộ đội vũ trang chòng NhẠt ' cac 
khu giải phóng đéu được quyền căn cứ vào những điếu khoÀn cùa bân Tu\ èn 
bố Pốt-sđam, gừi thông điệp cho quân đội địch và các cơ quan chi huy cùa 
chúng ờ các thành phố, thị trần và các đường giao thông quan trọng ờ gắn 
nơi minh đóng, hạn cho chúng trong một thời gian nhằt định phAi nộp toàn 
bộ vũ khí cho quân ta, sau khi nộp vũ khí rõi thl sẽ được quân ta bAo toàn 
tính mệnh theo điếu lệ đối xừ tử tế với tù binh. 2. Tầt cA bộ đội vũ trang 
chồng Nhật ờ các khu giải phóng cũng đều được quyển gứỉ thông điệp cho 
tất cả ngụy quân ngụy quyến ờ gán nơi mình đóng, hạn cho chúng trước 
khi giặc Nhật ký kèt đấu hàng, phải dẫn quân đội quay về với nhân dân, 
chờ lệnh cải biên hoặc giải tán, quả hạn đó thi phải nộp toàn bộ vũ khí. 3. 
Tất cà bộ đội vũ trang chống Nhật ờ cdc khu giài phóng, nèu gẠp bộ đội 
vũ trang của địch ngụy không chịu dầu hảng nộp vữ khí, thì phàỉ kiên quyềt 
tiêu diệt. 4. Đối với bất cứ thành phố, thị trần và đường giao thông quan 
trọng nào do địch ngụy chiêm, quân ta đẻu có toàn quyền cứ bộ đội đèn 
tièp thu, tièn vào chiếm linh, thi hành quân quản, duy trì trật tự và ủy nhiệm 
người chuyên trách quản lý mọi công việc hành chinh ớ nơi đó, nẽu xảy
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ra hành động phả hoại hoặc chông lại nào, thì đếu trị theo tội Hán gian.” 
Sau đỏ, ngày 11 thảng 8, Tồng bộ Diên-an lại liên tíèp ra thêm 6 mệnh lệnh, 
hạ lệnh cho bộ đội vũ trang ờ khu giải phóng Sơn-tây—Tuy-vi én do đông 
chí Hạ Long lãnh đạo, bộ đội vũ trang ớ khu giải phóng Sơn-tây—Sát- 
cáp-nhĩ—Hà-bắc do đông chí Nhièp Vinh-Trăn lãnh đạo, bộ đội vũ trang 
ờ khu giải phóng Hà-bắc—Nhiệt-hà—Liêu-ninh tièn quân vào Nội-mông 
và Đông-bẳc; ra lệnh cho bộ đội vũ trang khu giải phỏng Sơn-tây quét sạch 
quân Nhật ngụy ờ dọc đường sắt Đại-đõng—Bô-châu và lưu vực sông 
Phán; ra lệnh cho bộ đội vũ trang á các khu giải phóng tích cực tần c ‘ ng vào 
các đường giao thông quan trọng do địch chiềtn đóng, buộc quân NhẠt 
ngụy phài đầu hàng. Quân giải phóng ờ các khu giải phóng đã ki.’ quyèt 
chấp hành những mệnh lệnh đó và đã thu đưực thẳng lợi to lớn.

<2)Chỉ bản Tuyên bố thúc Nhật đắu hàng do ba nước Trung 1 . Anh,
Mỹ nêu ra ờ Hội nghị Pồt-sđam ngày 26 tháng 7 năm 1945. Nội dung chù 
yếu cùa bản Tuyên bố đó là: phải vĩnh viễn xóa bò chù nghĩa quẰn phiệt 
Nhật; phải hoàn toàn giải giáp quân đội Nhật; phAi phA dờ những công 
nghiệp quân sự cúa Nhật; phải xét xừ bọn tội phạm chièn tranh NhẬt; phải 
thi hành Tuyên bố Lơ Ke, nghĩa là Nhật phải trà lại nhưng đầt đai đà cướp 
đoạt trước kia như Triếu-tiên và những bộ phận lănh thồ cùa Trung-quòc 
là Mãn-châu, Đài-loan, quần đảo Bành-hõ; lănh thồ cùa Nhật chl giới hạn 
ờ Hông-siu, Hốc-khay-đô, Kìu-siu, Xi-cô-khu và các đào nhò khác; quàn 
đội các nước đổng minh chiếm đóng Nhật cho đền sau khi lập được chính 
phủ dân chù Nhật mới thôi. Ngày 8 tháng 8, sau khi Liên-xô tuyên chièn 
với Nhật, Liên-xô cũng ký vào bản Tuyên bồ đỏ.

(3)"Đi đường vòng đế cứu nưác” là một thủ đoạn bỉ ổi cùa bọn phàn 
động Quồc dân đảng nhằm đầu hàng Nhật và chồng Cộng trong thời kỳ 
chièn tranh chống Nhật. Bọn phản động Quốc dân đằng cho một bộ phận 

quân đội và quan chức cùa chủng đầu hàng giặc Nhật, biền thành quân 
ngụy, quan ngụy, và cùng với quân Nhật tằn công vùng giải phóng, gọi 
một cách xào quyệt là "đi đường vòng đề cứu nưởc”,
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(4) Đặc vụ thuộc hệ thông Đời Lạp là hệ thồng đặc vụ do tên ĐỚI Lạp, 
cục trường cục điều tra thống kê thuộc úy ban quân sự cúa Quốc dân đảng 
cầm đầu, đỏ là một trong những tổ chức đặc vụ khổng lổ cúa Quốc dân đAng.

(5) Sự kiện Thuần-hóa là sự kiện quân đội Quồc dân đAng xâm phạm 
Thuẳn-hóa, Tuân-ấp, huyện Diệu thuộc phân khu Quan-trung ờ biên khu 
Thiểm—Cam—Ninh vào hôi tháng 7 năm 1945. Xem chú thích*6', bải 
Thời cuộc sau khi chiền tranh chồng Nhật thẳng lợi vd phirưng chátn của thũng 
ta trong tập này.

(6) “Ninh” là chi ngụy quyển cùa tập đoàn Hán gian Ưông Tinh ò- 
Nam-kinh hõi đó, "Du" là chi chính quyền cùa Tưỏ-ng Giới-Thạch ờ l 'Ún. - 
khánh hôi đó. "Ninh—Du hựp nhằt" là một âm mưu chính tri cùa dC 
quốc Nhật và phái thân Nhật trong Quốc dân đảng hổi đó bày d it ra.



HAI Bửc ĐIỆN CỦA TỔNG TỤ*  LỆNH 
TẬP ĐOÀN QUÂN 18 GỨI

*Hai bức điện này là do đổng chí Mao Trạch-Đông thay mặt Tồng 
tư lệnh tập đoàn quân 18 thào ra. HỔI đó, nhân lúc bọn xâm 
lược Nhật tuyền bố đâu hàng nhưng chưa thực hiện việc đẳu 
hàng, chính phủ Tường Giới-Thạch được đồ quốc Mỳ viện 
trợ bằng vũ lực, đã lũng đoạn quyến tiềp nhận Nhật đáu hàng,

TƯỚNG GIỚI-THẠCH*

(Tháng 8 năm 1945)

I. ĐIỆN NGÀY 13 THÁNG 8

Qua đài phát thanh Trùng-khánh, chúng tôi nhậ I đư< 
hai tin cùa Thông tấn xã trung ương, một tin là mệnh lệnh < ia 
ông gửi cho chúng tôi, một tin là mệnh lệnh cùa ông gíri cho 
tướng sĩ các chiền khu. Trong mệnh lệnh gửi cho chúng tôi, 
ông nói: “Tất cả các bộ đội thuộc tập đoàn quân này phâi đỏng 
nguyên tại chỗ đề chờ lệnh.” Ngoài ra, còn có nhừng câu như 
không cho phép đi tước vũ khí cùa quân địch. Theo tin cùa 
Thông tấn xã trung ương ngày 11 từ Trùng-khánh phát đi, 
mệnh lệnh cùa ông gửi cho tưởng sĩ các chiền khu có nói như 
sau: “Hôm nay bộ chỉ huy tối cao gửi điện ra lệnh cho tướng

45
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sĩ các chiến khu hãy gấp rút cố gắng tác chiẽn, tích cực tiến quân 
theo kế hoạch quân sự và mệnh lệnh đã định, không chút lơ 
là.” Chúng tôi cho rằng hai mệnh lệnh đó mâu thuẫn với nhau. 
Theo mệnh lệnh trước thì “đóng nguyên tại chỗ để chờ lệnh”, 
không tấn công và không tác chiến nữa. Hiện nay bọn xâm 
lược Nhật vẫn chưa thực hiện việc đầu hàng, và từng giờ từng 
phút đang giêt người Trung-quốc, đang đánh nhau với quân 
đội Trung-quốc, đang đánh nhau vời quấn đội Liên-xô, Mỹ, 
Anh, và quân đội Liên-xô, Mỹ, Anh cũng đang từng gio từng 
phút đánh nhau với bọn xâm lược Nhật, tại sao ông lại bào c lúng 
tôi đừng đánh nữa? Theo mệnh lệnh sau, chúng tôi cho như 
thè là rất tốt. “Gấp rút tác chièn, tích cực tiến quân, không 
chút lơ là”, như thế mới đúng. Tiếc rằng ông chi ra nú;nh lệnh 
đó cho quân đội trực hệ cùa ông, chứ không gứi cho chung tôi, 
mà lại gửi cho chúng tồi một thứ mệnh lệnh khác hẰn. Ngày 
10 tháng 8, Chu Đức đã ra một mệnh lệnh cho tat cA bộ đội 
chống Nhật ờ các khu giải phóng Trung-quốc U), chính là với 
ý nghĩa “gấp rút tác chiến”. Còn một điềm nừa, báo họ trong

và viện cớ tiếp nhận đáu hàng đề điỂu động rầt nhiếu quàn tièn 
sát vùng giải phóng, tích cực chuàn bị cuộc nội chiồn phân cách 
mạng. Mục dích bức điện thứ nhầt cùa đông chi Mao Trạch- 
Đông là vạch trần bộ mặt phàn càch mạng của Tường Giới-Thjch, 
giáo dục cho nhân dân cả nước cảnh giác âm mưu gày nội chiên 
cùa hắn. Trong bức điện thứ hai, vạch trân thêm âm mưu chuẲn 
bị nội chièn cùa tập đoàn Tường Giới-Thạch và nêu ra 6 chù 
trương của Đảng cộng sản Trung-quốc vé việc ngùn chặn nội 
chièn. Cũng nhằm mục đích đó, đông chí Mao Trạch-Đông 
còn viết cho Tân Hoa xã hai bài bình luận là Tưởng Giái-Thạch
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khi “gàp rút tác chiền”, phải ra lệnh cho bọn xâm lược Nhật 
đầu hàng và tước hềt vũ khí cùa quân địch ngụy. Như vậy 
chẳng phải rầt tốt hay sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, đó 
là rất tốt; không còn nghi ngờ gì nữa, đó là phù hợp vời lợi ích 
cùa dân tộc Trung-hoa. Còn cái gọi là “đóng nguyên tại chỗ 
để chờ lệnh” thì thật không phù hợp với lợi ích của dân tộc. 
Chúng tôi cho rằng ông ra mệnh lệnh đó là sai, hcm nữa sai rằt 
nghiêm trọng, khiến chúng tôi không thề không tỏ cho ông bièt 
là chúng tôi kiên quyết cự tuyệt mệnh lệnh đó. Vì mệnh ỉ?nh 
đó cùa ông gửi cho chúng tôi chẳng những không công bằng mã 
còn trái với lợi ích dân tộc cùa dân tộc Trung-hoa, clù có lọi 
cho bọn xâm lược Nhật và bọn Hán gian phẲn bội Tổ quồc.

II. ĐIỆN NGÀY 16 THÁNG 8

Trong khi kẻ thù chung cùa chúng ta là chính phù Nhật 
đã tiếp nhận bản Tuyên bố Pồt-sđam, tuyên bồ dấu hàng nhưng 
chưa thực hiện việc đầu hàng, tồi thay mặt tầt câ lực lưựng vũ

đang gây nội chiền và Bình ĩuận về ỉờì tuyên bồ cùa người phát 
ngôn của Tường Giá i'Thạch trong tập này. Do Đảng cộng sân 
Trung-quốc giữ vững lập trường kiên định, dứt khoát, quyẻt 
không để cho thè hung hăng phàn động cùa Tưổng Giứì-Thạch 
đe dọa, nén đã làm cho vùng giải phóng và Quân giAi phỏng được 
mờ rộng nhanh chóng, và làm cho Tưỏng Giói-Thạch trước áp 
lực chính trị lớn mạnh trong và ngoài nước chòng nội chièn ờ 
Trung-quồc, không thề không thay đổi sách lược, giả bộ hòa 
bình, mời đông chí Mao Trạch-Đông đèn Trùng-khánh đàm 
phán hòa bình,
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trang chống Nhật và 260 triệu nhân dân ờ vùng giii phóng Trung- 
quốc và vùng địch chiếm cùa Trung-quốc, nêu ra với ông lòi 
tuyên bố và yêu cầu sau đây.

Giữa lúc chiền tranh chống Nhật sắp kết thúc thẳng lợi, 
tôi nhắc ông chú ý đến nhũng sự thật này trên chiến trường 
Trung-quốc hiện nay, tức là trong các vùng rộng lớn bị bọn 
địch ngụy xâm chièm và bị ông bò rơi, trái với ý muốn cùa ông, 
trải qua 8 năm gian khố chiền đấu, chúng tôi đã giành lại được 
gần 1 triệu ki-lô-mét vuông đất đai, giải phóng đưọ'c hơn 100 
triệu nhân dân, tồ chức được hơn 1 triệu bộ đội chính quy và 
hơn 2 triệu 20 vạn dân quân, đã xây dựng được 19 kk- /í Ai 
phóngf2) rộng lớn trong địa phận 19 tỉnh và khu là Liều- 
ninh, Nhiệt-hà, Sát-cáp-nhĩ, Tuy-viễn, Hà-bắc, Sơn-tây, Thiềni- 
tây, Cam-túc, Ninh-hạ, Hà-nam, Sơn-đông, Giang-tô, An-huy, 
Hổ-bẳc, Hố-nam, Giang-tây, Chièt-giang, Phúc-kiền, QuAng- 
đông; và trừ một số ít vùng ra, đã bao vây các thành phò, thị 
trấn, đường giao thông quan trọng và vùng ven biền cùa Trung- 
quốc do bọn địch ngụy xâm chiềm từ sự bièn ngày 7 tháng 7 
năm 1937 đèn nay. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức đưực các 
đội quân bí mật đông đảo trong vùng địch chièm cùa Trung- 
quốc (ỏ' đây có 160 triệu dân), đề đánh bọn địch ngụy. Trong 
tác chiến, cho đến nay chúng tôi vẫn đang chống chọi và bao vây 
69 phần trăm quân Nhật xâm lược Trung-quốc (không kể Đông- 
bắc) và 95 phẩn trăm quân ngụy. Còn chính phù và quân đội 
cùa ông thì lại trước sau vẫn theo phương châm khoanh tay ngồỉ 
nhìn, chầu chực thẳng lựi, bảo tổn thực lực, chuần bị nội chiền; 
chằng những không thừa nhận, không tiếp tề đối với vùng giải 
phóng và quân đội cùa chúng tôi, mà còn dùng một đội quân
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lớn gồm 94 vạn người bao vây và tấn công chúng tôi. Toàn 
thề quân và dân vùng giải phóng Trung-quồc tuy đã chịu đựng 
bao nồi khổ cực vì quân đội cùa địch ngụy và cùa ông hai mặt 
giáp công, nhưng ý chí kiên trì kháng chiến, đoàn kết và dân chù 
cùa họ không hề giảm sút chút nào. Nhân dân ờ vùng giAi phóng 
Trung-quốc và Đảng cộng sản Trung-quốc đã nhiều lẩn đề nghị 
ông và chính phù của ông triệu tập hội nghị các dâng phái, thành 
lập chính phù liên hợp dân chù được cả nước ùng hộ, đẻ chàm 
dứt sự tranh chấp nội bộ, động viên và thống nhất cảc lực lượng 
chống Nhật cùa nhân dân toàn Trung-quồc, lãnh đạo cuộc chiền 
tranh chống Nhật đi tới thẳng lợi, bảo đảm hòa bình sau chi'-, 
tranh, nhưng đểu bị ông và chính phù của ông cự tuyệt. Tàt 
cả những điều đó, chúng tôi rất không hài lòng.

Hiện nay nước địch sẳp sửa ký kềt đầu hàng rồi, thè mà 
ông và chính phù của ông vẫn làm ngơ trước ỷ kicn cùa chúng 
tôi, hơn nữa ngày 11 tháng 8 còn ra một mệnh lệnh cực kỳ vô 
lý cho tôi, lại ra lệnh cho quân đội cùa ông viện cớ tước vũ khí 
của đích, ồ ạt kéo tời uy hiếp vùng giAi phỏng, khièn nguy cơ 
nội chiền trờ nên nghiêm trọng chưa từng có. Trước tình hình 
đó, chúng tôi không thể không đề ra với ông và chính phủ của 
ông những yêu cầu sau đấy:

1. Trong lúc ông, chính phù cùa ông cùng bộ chì huy cùa 
ông tiềp nhận sự đầu hàng cùa Nhật ngụy và ký kềt mọi hiệp 
định, hiệp ước sau khi chúng đầu hàng, tôi yêu cầu ông hãy 
cùng bàn bạc vời chúng tôi trước đế có ý kièn nhằt trí. Vì ông 
và chính phù cùa ông đã làm cho nhân dân bất mãn, không thề 
đạì diện cho đông đảo nhân dân và mọi lực lượng vũ trang nhân 
dân chống Nhật ờ vùng giải phóng Trung-quốc, ớ vùng địch
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chiếm cùa Trung-quốc. Nếu trong các hiệp định và hiệp ước 

có điềm nào liên quan đến các lực lượng vũ trang nhân dân chống 

Nhật ờ vùng giải phóng Trung-quốc và ờ vùng địch chiềm cùa 

Trung-quốc, mà trước khi ký chưa có sự đổng ý của chúng tôi, 

thì chúng tôi sẽ bào lưu quyển phát ngôn cùa mình.

2. Mọi lực lượng vũ trang nhân dần chống Nhật ở vùng 

giải phóng Trung-quốc và ờ vùng địch chiềm cùa Trung-quồc 

đều có quyền căn cứ vào Tuyên bố Pốt-sđam và những biện 

pháp tièp nhận đầu hàng do các nước đồng minh quy định O), 

mà tiếp nhận sự đầu hàng cùa quân đội Nhật ngụy do chúng tôi 

bao vây, tịch thu vũ khí, vật tư cùa chúng và chịu trách nhiệm 
thi hành mọi điều quy định cùa các nước đồng minh sau khi 

tiếp nhận đầu hàng. Ngày 10 tháng 8, tôi đã ra lệnh cho quàn 
đội ờ vùng giải phóng Trung-quốc, mệnh lệnh 11Ọ dốc sức tần 
công quân địch và chuần bị tiếp nhận sự đầu hàng cùa đích. 

Ngày 15 tháng 8, tôi đã ra lệnh cho viên tống chl huy quàn địch 
là ô-ca-mu-ra Ya-xu-di, bắt hẳn mang quần ra đầu hàng 

nhưng lệnh đó chỉ giới hạn trong phạm vi tác chiền cùa quân 

đội vùng giải phóng, không liên quan đến các khu vực khác. 

Tôi cho rằng những mệnh lệnh đó của tôi là hết sức họp lý, 

hết sức phù họp với lợi ích chung cùa Trung-quốc và các nưác 

đổng minh.

3. Đông đảo nhân dân và các lực lượng vũ trang chồng 

Nhật ờ vùng giải phóng Trung-quốc và vùng địch chiềm cùa 
Trung-quốc phải có quyển cứ đại biểu cùa mình cùng vớì các 

nước đống minh đề tiếp nhận sự dầu hàng cùa địch và xử lỷ mọi 

công việc sau khi nước địch đầu hàng.
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4. Vùng giải phóng Trung-quốc và mọi lực lượng vù trang 
chống Nhật phải có quyền cử đoàn đại biểu cùa minh tham gia 
hội nghị hòa bình và hội nghị Liên hợp quốc sau này để xử lý 
nước Nhật.

5. Yêu cầu ông chấm dứt nội chièn với biện pháp là: 
phàm những quân đội địch ngụy nào bị quân đội vùng giải phỏng 
bao vây thì do quân đội vùng giải phóng tiếp nhận sự dầu hâng 
cùa chúng; còn quân đội cùa ông thi tiếp nhận sự dầu hàng của 
những quân đội địch ngụy do quân đội cùa ông bao vây. Đó 
chẳng những là lệ thường của mọi cuộc chièn tranh. mà nhũ 
là đề tránh nội chiến, thì càng phải làm như vậy. Nẻu ÔIÌỰ :
làm như vây ắt sẽ dẫn đến những hậu quả không hay. V. 
đó, nay tôi nghiêm chính cảnh cáo ông, mong ông chớ coi thường.

6. Yêu cầu ông bãi bỏ ngay nền chuyên chính của một 
đảng, triệu tập hội nghị các đảng phái, thành lộp chính phù 
liên hợp dân chù, cách chức bọn tham quan ô lại và tầt câ những 
phần tử phản động, trừng trị Hán gian, bài bỏ bộ núy dậc vụ, 
thừa nhận địa vị hợp pháp cùa các đảng phái (Đing cộng sản 
Trung-quồc và mọi đảng phái dân chù cho tời nay vẫn bị ông 
và chính phủ cùa ông coi là phi pháp), bãi bồ tầt cả những đạo 
luật phản động đàn áp quyền tự do cùa nhân dân, thừa nhận 
chính phù dân cử và quân đội chống Nhật ờ vùng giải phóng 
Trung-quồc, rút hèt những quân đội bao vây vùng gi Ai phóng, 
thả tù chính trị, thực hiện cải cách kinh tề và các CẲÌ cách dân 

chù khác.
Ngoài ra, ngày 13 tháng 8, tồi đã gửi cho ông một bức diện 

trả lời mệnh lệnh cùa ông gửi cho tôi ngày 11 tháng 8, chẳc ông 
đã nhận đươc. Ớ đây, tôi tuyên bồ một lần nữa rằng mệnh
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lệnh đó của ông là hoàn toàn sai lầm. Ngày 11 tháng 8, ông bảo 
quân đội cùa tôi phải "đóng nguyên tại chồ để chờ lệnh", đừng 
đánh địch nữa. Nhưng, chẳng những ngày 11 tháng 8, mà cho 
đền ngày hôm nay (16 tháng 8) chính phủ Nhật vẫn chi mới tuyên 
bố đầu hàng ngoài miệng, trên thực tế thì vẫn chưa đầu hàng, 
hiệp định đầu hàng vẫn chưa ký kèt, việc đầu hàng thật sự vẫn 
chưa xuất hiện. Ý kiến này cùa tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiền 
của các nước đồng minh Anh, Mỹ, Liên-xô. Chính ngay hôm 
ông ra mệnh lệnh cho tôi (ngày 11 tháng 8), nhà đưcmg cục quân 
đội Anh ớ mặt trận Miến-điện tuyên bố: "Chiến tranh chồng 
Nhật vân đang tiến hành." Tướng chỉ huy quân độ: Mỹ là 
Ni-mít-dơ (5) tuyên bồ: "Chẳng những tình trạng chiến tranh 
vẫn còn, mà cuộc chiến tranh với mọi kết quà hùy diệt vẫn phAi 
được tiếp tục tiến hành." Hổng quân Liên-xô ờ Viền Đông 
tuyên bố: "Phải thẳng tay đập tan ké địch." Ngày 15 tháng 
8, thượng tướng Ăng-tô-nốp Tổng tham mưu trường Hóng 
quân còn tuyền bố như sau: "Lời tuyên bồ về việc Nhột đầu 
hàng do Nhật hoàng đưa ra ngày 14 tháng 8 chl là lời tuyên bồ 
chung chung vể việc đầu hàng không điểu kiện, mà vẫn chưa 
ra lệnh cho bộ đội vũ trang chấm dứt hành động thù địch, hom 
nữa quân đội Nhật vẫn đang tiếp tục chồng cự. Do dó, việc 
Nhật đẩu hàng thật sự vẫn chưa xuất hiện. Chừng nào Nhật 
hoàng ra lệnh cho quân đội Nhật chấm dứt những hành động 
thù địch và hạ khí giới, và mệnh lệnh đó thực tề đã được chầp 
hành thi chúng ta mới thừa nhận quân đội Nhật đã đầu hàng. 
Xét theo các điềm nói trên, quân đội Liên-xô ò* Viễn Đông sẽ 
tiếp tục tấn công quân đội Nhật." Do đó thấy rằng trong tất 
cả các tướng chi huy cùa các nước đồng minh, chi có một mình
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ông đã ra một mệnh lệnh tuyệt đối sai lấm. Tồi cho rẳng sai 
lầm đỏ cùa ông là do lòng vị kỳ cùa ông mà ra, nổ có tính chầt 
hết sức nghiêm trọng, điều đó có nghĩa là mệnh lệnh cùa ông 
có lợi cho kẻ địch. Bời vậy, đứng trên Lập trường lợi ích chung 
cùa Trung-quốc và cùa các nước đồng minh, tôi kiên quyết và 
triệt đế phản đồi mệnh lệnh cùa ông cho tới khi ông công khai 
thừa nhận sai lầm và công khai thu hồi mệnh lệnh sai lẩm đó 
mới thôi. Giờ đây, tôi tiếp tục ra lệnh cho quân đội do tôi chi 
huy, phối hợp với quân đội Liên-xồ, Mỹ, Anh, kiên quyèt tần 
công quân địch cho tới khi chúng thật sự chầm dứt những bành 
động thù địch, đưa nộp vũ khí, cho tới khi tầt cả đàt đai eàa T 
quốc hoàn toàn được thu hổi mời thôi. Tòi tuyên bồ với ỏng 
rằng: Tôi là một quân nhân yêu nước, tôi không thề không Lìm 
như vậy được.

Các điều nói trên, tôi mong ông trả lời sớm.

CHÚ THÍCH

(DXem chú thíchG), bài Tưởng Gìứi-Thọch dang gãy nội chièn trong 

tập này.
(2>Mưòi chín khu giải phóng là: Thiềm—Cam—Ninh, Sơn-tây—Tuy- 

viển, Sơn-tây—Sát-cáp-nhi—Hà-bẳc, Hà-bíc—Nhiệt-hà—Liêu-ninh, Sơn- 
tây—Hà-bẳc—Hà-nam, Hà-bẳc—Sơn-đông—Hà-nam, Sơn-đông, miền bAc 
Giang-tô, miền trung Giang-tô, miến nam Giang-tô, miến bác sông Hoài, 
mién nam sông Hoài, miển trung An-huy, Cluèt-giang, Quàng-đông, Quỳnh- 
nhai, Hổ-nam—Hổ-bẳc—Giang-tây, Hô-bàc—Hà-natn—An-huy, Hà-nam.

(3>Ngày 10 tháng 8 năm 1945, chính phù Nhật xin hàng vái 4 nước Liên- 
xô, Trung-quốc, Mỷ, Anh.' Ngày 11, chính phủ 4 nước trả lời, quy định:
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“Tầt cả cảc đương cục lục hải không quân của Nhật cùng tầt cà các bộ đội 
do họ chì huy (bầt cứ đóng ờ nơi nào)”, phải "đình chỉ mọi hoạt động chòng 
dồi, đem nộp vũ khí”.

(4)ô-ca-mu-ra Ya-xu-di là tổng tư lệnh quân đội Nhật xâm lược Trung- 
quốc hõi đó. Tổng tư lệnh Chu Đức ra lệnh cho ô-ca-mu-ra Ya-xu-dỉ 
như sau: ”1. Chính phủ Nhật đã chính thức tiềp nhận cảc điếu khoản 
cùa bán Tuyên bố Pôt-sđam, tuyên bồ đâu hàng. 2. Ong phải ra lệnh cho 
tầt cá các bộ đội do ông chi huy, đình chì mọi hành động quân ir, đợi lệnh 
cùa Bát lộ quân, Tân tứ quân và Tung đội chông Nhật Hoa-natn cùa vùng 
giái phóng Trung-quốc, đầu hàng chúng tôi, trừ các bộ phện bị quân đội 
chính phú Quốc dân đảng bao vây. 3. Về việc đắu hàng, thi Nhật ờ 
Hoa-bẳc phải do óng ra lệnh cho tướng Si-mô-mu-ra Sa-đa-si cừ đại bièu 
đền vùng Phụ-bình cùa Bát lộ quân, nhận mệnh lệnh cùa Nhièp
Vinh-Trăn; quân Nhật ờ Hoa-dông phải do ông trực tièp cử d u đèn 
vùng Thiên-trường, nơi đóng cùa Bộ tư lệnh Tân tứ quân, nhận .. .ah lệnh 
cùa tướng Trần Nghị; quân Nhật ờ hai tinh Hổ-bẮc và Hà-nam phài do ông 
ra lệnh cho đại biẻu cùa ông ờ Vũ-hán đèn vùng núi Đại-biệt cùa sư đoàn 5 
của Tân tứ quân, nhận mệnh lệnh cùa tướng Lý Tiên-Niệm; quân Nhật 
ờ Quàng-đông phải do ông chi định đại biểu cùa ông ờ Quảng-chiu đền 
vùng Đông-quan của Tung đội chống Nhật Hoa-nam, nhận mệnh lệnh cùa 
tướng Tăng Sinh. 4. Tằt cá quân đội Nhật ờ Hoa-bAc, Hơa-đông, Hoa- 
trung và Hoa-nam (trừ những quân đội Nhật bị quân đội Quốc dân đAng 
bao vây) phải tạm thời giữ gìn mọi vũ khí, vật tư, đợi quân cùa tôi đền tièp 
nhận đáu hàng, không được nhận mệnh lệnh nào ngoài lệnh cùa Bát lộ quần, 
Tần tứ quần và Tung đội chống Nhật Hoa-nam. 5. Tầt cả mảy bay, tàu 
bè ờ Hoa-băc, Hoa-đông phải dừng ngay tại chỗ; nhưng cảc tàu bè ờ ven 
biền Trung-quốc như Hoàng-hải, Bột-hải, phải tập trung vào Liên-vân- 
cảng, Thanh-dâo, Ưy-hải-vệ, Thiên-tân. 6. Không được phả hoại mọi 
vật tư, thiết bị. 7. ông và các viên chi huy quân đội Nhật ờ Hoa-bẰc, Hoa- 
đông, Hoa-trung và Hoa-nam do ông chl huy, phài chịu trách nhiệm tuyệt 
đối trong việc chầp hành mệnh lệnh nói trên.”

<5>Ni-mít-dơ là tổng tư lệnh hạm đội Thải-bình-dương kiêm tồng tư 
lệnh chièn khu Thái-bình-dương của Mỹ hổi đó.
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CÚA TƯỚNG GIỨI-THẠCH*

*Đây là bài bình luận cúa Tần Hoa xã do đổng chi Mao Trạch- 
Đông vièt.

(Ngày 16 tháng 8 năm 1945)

Trong cuộc họp báo ớ Trùng-khánh chiểu ngày 15, khí 
nói về cái gọi là Đảng cộng sản chống lại mệnh lệnh của ủy nên 
trường Tường Giới-Thạch gứi Tổng tư lệnh Chu Đức, ngưòì 
phát ngôn của Tường Giới-Thạch đã tuyên bồ: “Mệnh lệnh 
của ủy viên trướng thì nhất định phải phục tùng.” “Nhũng 
kẻ chống lại tức là ké thù chung của nhân dân.” Phỏng viên 
Tân Hoa xã vạch rõ: đó là một tín hiệu cùa cuộc nội chiền 
toàn diện mà Tướng Giới-Thạch đà công khai phát ra. Ngày 
11, Tường Giời-Thạch đã ra một mệnh lệnh phỏn bội dân tộc, 
ngăn cấm Bát lộ quân, Tân tứ quân và tằt cả các quân đội nhân 
dân khác không cho đánh quân Nhật, đánh quân ngụy trong giờ 
phút cuối cùng tiêu diệt giặc Nhật. Lẽ tất nhiên là tuyệt dối không 
thề tiếp nhận được và tuyệt dối không nên tiếp nhận mệnh lệnh 
ấy. Sau đó, Tường Giới-Thạch qua người phát ngôn cùa hẲn 
đã tuyên bồ rằng quân dội cùa nhân dân Trung-quốc là “kè thù

55
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chung cùa nhân dân*’. Như vậy tỏ ra rằng: Tường Gíới-Thạch 
đã tuyên bổ gây nội chiền với nhân dân Trung-quốc. Âm mưu 
gây nội chiến cùa Tường Giới-Thạch tất nhiên không phải 
bẳt đầu từ bản mệnh lệnh ngày 11, mà là kế hoạch trước sau như 
một cùa hẳn trong suốt 8 năm kháng chiến. Trong 8 năm đó, 
vào những năm 1940, 1941, 1943, Tưòmg Giới-Thạch đã từng 
phát động ba lần cao trào chống Cộng 0) với quy mô lớn, mổi 
lần như vậy đều chuần bị phát triền thành nội ohiến trong phạm 
vi cả nước, chì vì có sự phản đồi cùa nhân dân Trung-quòc và 
nhân sĩ các nước đổng minh nên mới chưa thực hiện được, 
đó là điểu mà Tường Giới-Thạch rất căm. Bới vậy, Tường 
Giới-Thạch không thề không hoãn việc gây nội chiên trong cả 
nước đến khi cuộc kháng chiến kết thúc, vì thế mới có l ó II mệnh 
lệnh ngày 11 và lời tuyên bồ ngày 15 tháng này. Đè phát động 
nội chiến, Tường Giới-Thạch đã sáng tạo ra các thứ từ ngữ 
như cái gọi là "dị đảng’*, "đảng gian”, "quân gian”, "quân phièn 
loạn”, "vùng gian”, "vùng phl”, "không phục tùng quân lệnh, 
chính lệnh”, "cát cứ phong kiến”, "phá hoại kháng chiên”, "làm 
hại nưác nhà” và cái gọi là Trung-quốc trước kia chỉ cỏ "tiễu 
Cộng”, chứ không có "nội chiến”, cho nên cũng sẽ không thề 
có "nội chiến” v.v. Lẩn này hơi đặc biệt là có thêm một từ mời, 
gọi là "kẻ thù chung cùa nhấn dân”. Nhưng người ta cổ thề 
thấy sự phát mình đó là ngu xuần. Vi rằng ờ Trung-quốc, 
hễ nói tới "kẻ thù chung cùa nhân dân”, thì ai cũng bièt đó là 
chỉ kẻ nào rồi. Ờ Trung-quốc có một người như thè này, hẳn 
đã phản bội lại chủ nghía tam dân cùa Tôn Trung-Sơn, phàn 
bội lại cuộc đại cách mạng năm 1927. Hẳn đã dìm nhân dân 
Trung-quốc vào biển máu cùa 10 năm nội chiến, do đó đã dân
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tời cuộc xâm lưực cùa đề quốc Nhật. Sau đó hắn đẵ mất hèt 
hồn vía co cẳng dẳt một đám người rút chạy một mạch từ 
Hẳc-long-giang xuổng tận tình Quý-châu. Hắn khoanh tay 
ngồi nhìn, chầu chực thẳng lợi. Quả nhiên, thắng lọi đã đến, 
hẳn bảo quân đội nhân dân “đóng nguyên tại chỗ đề chờ lệnh’*, 
hẳn bảo bọn địch và bọn Hán gian “duy trì trị an’* đề cho hẳn 
vênh vênh váo váo trớ vể Nam-kinh. Chl cẩn nhắc tói những 
điều đó thì nhân dân Trung-quồc biết ngay là Tường Giới- 
Thạch. Tưởng Giới-Thạch đã làm tầt cả những cái dó, vần 
để hắn có phải là kẻ thù chung cùa nhấn dân hay không, còn có 
tranh luận nữa không? Còn có. Nhân dân nói: phải. Ké thù 
chung cùa nhân dân nói: không phải. Chỉ có sự tranh luận đỏ 
thôi. Còn trong quần chúng nhân dân, sự tranh luận như vậy 
đã ngày càng ít đi. Hiện nay cái được đặt thành vần đề là ké 
thù chung cùa nhân dân đó rắp tâm gây nội chiền. Vộy nhân 
dân phải làm thế nào? Phóng viên Tân Hoa xã nói: đồi với 
việc Tường Giới-Thạch gây nội chiền, phưong châm cùa Đàng 
cộng sản Trung-quổc rất rõ ràng và trước sau như một, đó là 
phản đối nội chiến. Ngay từ khi đế quốc Nhật bắt đầu xâm nhập 
Trung-quốc, Đảng cộng sán Trung-quốc đã yêu cầu chầm dứt 
nội chiền, nhất trí chống lại ngoại xâm; và từ năm 1936 đền năm 
1937, với sự nỗ lực phi thường, đã buộc Tường Giới-Thạch 
phải tiếp nhận chủ trương của mình, do đó đã thực hiện dược 
cuộc chiền tranh chống Nhật. Trong 8 năm chống Nhật, ĐAng 
cộng sản Trung-quốc không bao giờ xao lãng việc nhác nhô* 
nhân dân ngăn chặn nguy cơ nội chiến. Từ năm ngoái đèn 
nay, Đảng cộng sản đã nhiều lần kêu gọi mọi người chú ý đến 
một âm mưu lớn đã được chuấn bị xong xuôi cùa Tường Giới-
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Thạch là đợi khi kháng chiến kết thúc sẽ phát động cuộc nội 
chiền trong phạm vi cả nưỏ-c. Cũng như nhân dân Trung- 
quốc và các nhân sĩ trên toàn thế giới quan tâm đến hòa bình 
ờ Trung-quổc, Đảng cộng sản cho rằng cuộc nội chiền mới sẽ 
là một tai họa. Nhưng Đảng cộng sản cho rằng nội chíèn vẫn 
có thể ngăn chặn được và cẩn phải ngấn chặn. Đảng cộng 
sản chù trưong thành lập chính phủ liên hợp chính là để ngăn 
chặn nội chièn. Hiện nay Tường Giới-Thạch dã cự tuyệt 
chù trưcmg đó, đẩy nội chiền vào thè khẽ chạm vào là bùng nổ. 
Nhưng, hoàn toàn có biện pháp ngăn chặn âm mưu đó của 
Tưởng Giới-Thạch. Ra sức tăng cường lực lưọ-ng dàn chù 
cùa nhân dân một cách kiên quyết và nhanh chóng, do nhân dân 
giải phóng các thành phố lớn bị địch chiếm và tước khi giới 
cùa địch ngụy, nếu tên độc tài hại dân dám tiến đánh nhân dàn, 
thì nhân dân sẽ giữ lập trưò*ng tự vệ, kiên quyết đánh trả lại, 
khiến bọn khiêu khích gây nội chiền không thể dò* trò trồng gì 
đưọ-c. Đó chính là biện pháp, và cũng chỉ có biện pháp duy 
nhất đó. Phóng viên Tân Hoa xã kêu gọi toàn Trung-quồc 
và toàn thẽ giới hãy phàn đồi một luận điệu giả dối nhầt vô liêm 
sỉ nhất. Luận điệu đó là: Tường Giói-Thạch cầm nhân dân 
Trung-quốc giãi phóng các thành phố lớn bị địch chiềm, cầm 
họ tước khí giới cùa địch ngụy và xây dựng nền chính trị dân 
chù, và để cho bản thân hẳn đến các thành phồ lán dó dể "nồi 
nghiệp” (chứ không phải đập tan) nển thống trị cùa dịch ngụy, 
thì lại có thể tránh đưực cuộc nộì chiến ờ Trung-quồc. Phóng 
viên Tân Hoa xã nói: đó là một luận điệu bịp bợm, luận điệu 
bịp bợm đó chẳng những rõ ràng là trái ngưực với lợi ích dân 
tộc và lợi ích dân chù cùa nhân dân Trung-quốc, mà còn trực tiếp
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trái ngược với toàn bộ sự thật của lịch sứ cận đại Trung-quổc. 
Phải mãi mãi nhờ răng: có cuộc nội chiến 10 năm do Tường 
Giới-Thạch gây ra từ năm 1927 đến năm 1937 không phải vi 
các thành phồ lớn ờ trong tay Đảng cộng sản mà không ờ trong 
tay Tường Giởì-Thạch, trái hẳn lại, từ năm 1927 cho đền nay, 
các thành phố lớn đểu không ờ trong tay Đảng cộng sân mà 
đều ờ trong tay Tường Giới-Thạch hoặc ờ trong tay Nhật và 
Hán gian do Tường Giới-Thạch nhường cho, chính vì thề 
cuộc nội chiến đã tiến hành 10 năm trong phạm vi câ nước vù 
tiếp tục trong phạm vi cục bộ cho tới ngày nay PỉiAi ài mãi 
nhớ rằng: cuộc nội chiến 10 năm sờ dĩ chấm dứt dư«; . ba in 
cao trào chống Cộng và không bièt bao nhiêu lần khi è 
trong thời kỳ kháng chiền (cho tới sự kiện Tường Gũ I .ch 
xâm phạm miền nam biên khu Thiềm—Cam—Ninh gan đà\ ‘) 
sờ dĩ ngăn chặn đưực, đều không phải vì lực lượng cùa Tường 
Giới-Thạch lớn mạnh, mà trải lại đều vì lực lưọng cùa hẲn 
tưong đối chưa lớn mạnh lẳm, và vì lực lượng cùa Đàng cộng 
sân và của nhân dân đã tưong đồi lớn mạnh. Cuộc nội chiền 
10 năm chấm dứt được, không phải là do lời hô hào cùa mọi 
nhân sĩ trong cả nước mong muốn hòa bình, sợ hài chiền tranh 
(như lời hô hào của những loại như “Đại đồng minh đòi bài 
bỏ nội chiènD)” trưác đây), mà là do yêu cầu bằng vù lực cùa 
Đảng cộng sản Trung-quốc và do yêu cầu bằng vũ lực cùa quân 
Đông-bắc và quân Tây-bắc do Trương Học-Lương và Dương 
Hổ-Thành lãnh đạo. Ba lần cao trào chống Cộng và không biết 
bao nhiêu lần khiêu khích khác bị đánh lui không phải do sự 
nhượng bộ không giới hạn và sự phục tùng của Đảng cộng sản, 
mà do Đảng cộng sản đã kiên quyết giữ thái độ tự vệ nghiêm
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chinh “ngưòi không đụng đến ta thì ta không đụng đền người; 
nều người đụng đến ta thì ta ẳt đụng đẽn người” 00. Nều 
Đảng cộng sản không có chút lực lượng nào, không có chút 
chỉ khí nào, không phấn đấu đến cùng cho lọi ích cùa dân tộc 
và nhân dân, thì cuộc nội chiến 10 năm có thề chấm dứt sao được? 
Cuộc chiến tranh chổng Nhật có thề bắt đẩu sao được? Dù cổ 
bẳt đầu chăng nữa thì cũng lảm sao cỏ thể kiên trì đèn tíúng lợi 
ngày nay? Lại làm sao có thể đề cho bọn Tướng G Thạch 
được sống yên ổn mãi đèn ngày nay, và từ trong khe nú. . ch tiền 
tuyền xa đến thế đưa ra những mệnh lệnh này, tuyên bố nọ? 
Đảng cộng sản Trung-quốc kiên quyèt phản đồi nội chiền. “Xác 
lập trạng thái hòa bình trong nước”, “thành lập chính phù lâm 
thời, đề cho đại biểu cùa tầt cà những người dân chù trong nhân 
dân tham gia rộng rãi, và đảm bào chắc chắn hết sức nhanh chóng 
thành lập một chính phù chịu trách nhiệm trước ý chí cùa nhàn 
dân bằng tuyền cứ tự do”, đó là lời nói của ba nưác Liên xô, 
Mỹ, Anh ờ Cơ-ri-mê<5). Chính Đảng cộng sân Trung-quồc 
đang kiên trì chù trưong đó, chù trương thành lộp “chính phủ 
liên hợp”. Thực hiện chủ trương đố thì cỏ thể ngăn chặn 
được nội chiền. Nhưng cần một điều kiện: phải cỏ lực lượng. 
Toàn thế nhân dân hãy đoàn kết lại, tăng cường lực lưựng cùa 
mình, thì nội chiến có thể ngăn chặn dược.

CHỨ THÍCH

(DVề quá trình Tường Giới-Thạch phát động ba lAn cao ưào chông 
Cộng với quy mô lớn, xem bài Bình luận vổ cuộc hội nghị toàn thể lẩn thử
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11 của trung ương Ọuồc dân đảng và hội nghị lẩn thứ 2 của hội đổng quòc dản 
tham chinh khóa 3 trong tập III Tuyến tập này.

(2) Chl sự kiện tháng 7 năm 1945, quân đội Quốc dân đảng tập kích vào 
Thuần-hỏa, Tuân-ầp và huyện Diệu thuộc phân khu Quan-trung ờ biên khu 
Thiểm—Cam—Ninh. Xem chú thích (6), bài Thời cuộc sau khi chiìn 
tranh chòng Nhật thẩng lợi và phương châm cùa chúng ta trong tập này.

(3) '*Đại đổng minh đòi bãi bồ nội chièn” thành lập ờ Thượng-hải vảo 
tháng 8 năm 1932, chù yèu là do một số nhân vật tư sAn hợp thành. Họ đã 
đưa ra bản tuyên bố với chủ trương ‘'loại trừ nội chièn, cùng chồng giặc 
ngoài”.

(4>Xem bài Nói chuyện với ba phỏng viên của Thông tân X 7 tru :! ương, 
“Tào đãng báo'' và “Tân dân báo" trong tập II Tuyên tập này

<5>Những lời đó trích trong thông bảo của Hội nghị Cơ-ri-mè (Y ìa-ta) 
giữa ba nước Liên-xô, Mỹ, Anh ngày 11 tháng 2 năm 1945.
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ĐÁNG CỘNG SẢN TRƯNG-QUỒC 
VẾ VIỆC ĐÀM PHÁN HÒA BÌNH 

VỚI QUÒC DÂN ĐÁNG*

*Đây là bản thông tri trong Đảng của Trung ương Đảng cộng 
sản Trung-quốc do đổng chí Mao Trạch-Đông tlỉâo ra trước 
hai ngày khi đổng chí đi Trùng-khánh đàm phán hòa bình với 
Tướng Giới-Thạch. Do Đàng cộng sin Trung-quồc và đông

63

(Ngày 26 tháng 8 năm 1945)

Việc giặc Nhật đầu hàng nhanh chóng đà làm thay d ' n 
bộ tình hình. Tưởng Giới-Thạch đã lũng đoạn qưyểr. ùềp 
nhận đầu hàng, những thành phố lớn và dường giao thông 
quan trọng tạm thời (trong một giai đoạn) không thể thuộc 
vể chúng ta. Nhưng ờ mặt Hoa-bẢc, chúng ta còn phải cồ 
giành, hễ những nơi nào có thể giành dưực thì phải dồc hết 
sức ra mà giành lấy. Hai tuần lể nay, quân ta đã lầy lại đươc 
59 thành phố lớn nhỏ và những vùng nông thôn rộng lán; kề 

cá những thành phố ta đã có trước, thì nay có cA thảy 175 thành 
phố, chúng ta đã giành đưọ*c  thắng lựi vỉ đại. Ờ mặt Hoa- 

bắc, đã lấy lại dược Uy-hải-vệ, Yên-đài, Long-khầu, ích-dô,
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Truy-xuyên, Dương-liễu-thanh, Tất-khắc-tể, Bác-ái, Trương- 
gia-khấu, Tập-ninh, Phong-trấn V.V., uy thè quân ta lìmg lẫy 
Hoa-bẳc, cộng thêm thanh thế của quân đội Liên-xô và quân 
đội Mông-cồ tiến sát Trường thành, đã tạo nen địa vị có lợi 
cho Đảng ta. Trong thời gian sắp tới, vẫn phải tiếp tục thề 
tiến công đề dốc hềt khả năng đoạt lấy đường sẳt Bắc-bình— 
Tuy-viễn, đoạn phía bẳc đường sắt Đại-đổng—Bố-châu, các 
đường sắt Chính-định—Tháì-nguyên, Đức-châu—Thạch-gia- 
trang, Bạch-khuê—Tấn-thành, Đạo-khầu—Thanh-hoa, cât đứt 
các đường sắt Bẳc-bình—Liêu-ninh, Bẳc-bình—Vũ-hán, Thiên- 
tân—Phố-khầu, Thanh-đảo—Tế-nam, Lũng—Hải, Thưọug-hải 
—Nam-kinh, hễ nơi nào có thề khống chế được thì đẻu phâi 
khống chẽ, dù chì là tạm thời cũng tốt. Đồng thời, sứ dụng một 
lực lượng cần thièt đề cố chiếm thật nhiều làng mạc cũng như 
các phù lỵ, huyện lỵ và thị trấn nhỏ. Như Tân tứ quàn đã 
chièm lĩnh nhiều huyện lỵ ờ giữa Nam-kinh, Thái-hồ vờ núi

đảo nhân dân Trung-quồc kiên quyèt chòng âm mưu gây nội 
chièn của Tường Giới-Thạch, và cũng do đễ quồc Mỳ lúc đỏ 
còn kiêng dè trước dư luận dân chủ trên thè giởi nhầt tri phản đồi 
chính sách nội chiến và chinh sách độc tài của Tường Giời-Thạch, 
nén ngày 14, 20, 23 tháng 8 năm 1945, Tường Giửi-Thạch phải 
gửi liền 3 bức điện mời dõng chí Mao Trạch-Đông đền Trùng- 
khánh đàm phán hòa bình, cùng vì việc đỏ mà ngày 27 thảng 8 
đại sứ của Mỹ ờ Trung-quôc hổi đó là Hớc-lày đèn Diên-an. 
Đề dốc mọi khả năng giành lằy hòa bình và cũng đẻ vạch trần 
bộ mặt thật của đề quốc Mỹ và Tường Giới-Thạch ưong quá 
trình giành hòa bình đặng có lợi cho việc đoàn kèt và giáo dục 
đông đảo nhân dân, Đảng cộng sản Trung-quòc quyèt định cừ
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Thiên-mục, nhiều huyện ly ờ vùng giữa sông Trường-giang 
và sông Hoài, ờ Sơn-đông đã chiếm lĩnh toàn bộ bán đảo Giao- 
đông, ờ Som-tây, Tuy-viễn đẫ chiềm lĩnh nhiều thành phố ờ 
phía nam và phía bẳc đường sắt Bắc-bình—Tuy-viễn, như 
vậy đà tạo nên một tình thế rất tốt. Qua một thời gian tằn công 
nừa thì Đảng ta có thề khống chế tuyệt đại bộ phận miến bẩc 
hạ du sông Trường-giang cũng như miển bắc sông Hoài, tuyệt 
đại bộ phận các tỉnh Sơn-đông, Hà-bắc, Sơn-tây và Tuy-vicn, 
toàn bộ hai tinh Nhiệt-hà, Sát-cáp-nhĩ và một phần tinh Liêu- 
ninh.

Hiện nay ba nước Liên-xô, Mỹ, Anh đều không tán thành 
nội chiến ở Trung-quốcG), Đảng ta lại nêu ra ba khẰu hiệu 
lớn là hòa bình, dân chù, đoàn kết<2> và cử ba đổng - ì. Mao 
Trạch-Đông, Chu Ân-Lai, Vưong Nhược-Phi đi Trùng k.únh 
để bàn bạc với Tường Giới-Thạch những phương sách lớn 
vể đoàn kết xây dựng đất nước; âm mưu gây nội chièn cùa bọn

ba đổng chí Mao Trạch-Đông, Chu Ân-Lai, Vương Nhược-Pht 
đèn Trùng-khánh đàm phán hòa bình với Quồc dản đảng. Bản 
thông tri này do đổng chí Mao Trạch-Đông khỏi thẰo, đà phân 
tích sự phát triển cùa tình hình Trung-quồc trong hai tuán lỗ 
sau khi Nhật tuyên bố đẩu hàng, nói rõ phương châm cùa Trung 
ương Đảng cộng sân Trung-quồc vé việc đàm phán hòa bình, 
nói rõ vế một số nhượng bộ nào đó mà chúng ta chuin bị đưa ra 
trong cuộc đàm phán và về biện pháp đồi phó vời hai khi năng 
của kết quả đàm phán, ra những chl thị có tinh chằt nguyên tàc cho 
cuộc đấu tranh ờ các khu giải phỏng Hoa-bíc, Hoa-đông và các 
khu giải phóng Hoa-trung, Hoa-nam, căn dặn toàn Đảng tuyệt 
đối không nên vì đàm phán mà lơ là cành giác và buông lơi đầu
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phản động Trung-quốc có thể bị đảy lùi. Sau khi chiềm được 
Thượng-hải, Nam-kinh và các noi khác, nối liến giao thông 
đường biền và tước khí giới địch, thu nhận và cải biên quân 
ngụy, thế cùa Quốc dân đảng đã tăng cường ho-n trước kia, 
nhưng vẫn có rầt nhiều chỗ yếu, mâu thuẫn nội bộ rầt nhiều, 
khó khăn rất lớn. Do áp lực bên trong và bên ngoài, cỏ thể 
là sau khi đàm phán, Quốc dân đảng sẽ thừa nhận dịa vị cùa 
Đảng ta một cách có điều kiện, Đảng ta cũng sê thừa nhận địa 
vị cùa chúng một cách có điều kiện, mờ ra một giai đoạn mới 
với sự hợp tác giữa hai đảng (thêm Đồng minh dân chù(' và 
các đảng phái khác) và hòa bình phát triển. Nèu tình hình 
diễn ra như vậy thì Đảng ta phải ra sức học cho được mọi phương 
pháp đấu tranh hợp pháp, gấp rút làm ba công tác lờn là còng 
tác thành thị, nông thôn và quân đội trong khu vực Quồc dân 
đảng (đó đều là những mặt yèu cùa chúng ta). Trong klù đàm 
phán, Quốc dân đảng tất sẽ đòi bên ta phải thu họp rât nhiều

tranh với Tường Giới-Thạch. Ngày 28 tháng 8 đèn Trùng- 
khánh, đổng chí Mao Trạch-Đông và các đổng chí khác đã tiền 
hành cuộc đàm phán trong 43 ngày với Quòc dân đàng. Kềt 
quả cùa cuộc đàm phản này, tuy chỉ công bồ bàn Kỷ yều cuộc 
hội đàm giữa đại biẻu hai bên Ọuồc Cộng (tức Hiệp định ngày
10 tháng 10), nhưng về chính trị đã làm cho Đàng cộng sản Trung- 
quốc giành được thè chù động ràt lớn và làm cho Quồc dân đảng 
rơi vào thè bị động, do đó cuộc đàm phán đã thành công. Ngày
11 tháng 10, đông chí Mao Trạch-Đông vé đèn Diên-an. Hai 
đông chí Chu Ẳn-Lai, Vương Nhược-Phi vẫn ờ lại Trùng-khânh 
tièp tục đàm phán, về kèt quả cúa cuộc đàm phán dỏ, xem bài 
Về cuộc đàm phán ờ Trùng-khánh trong tập này.
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đất đai cùa vùng giải phóng, rút bớt rầt nhiểu số lượng của 
Quân giải phóng và không cho phép phát hành bạc giấy, bên 
ta cũng chuấn bị có sự nhượng bộ cẩn thiết mà không tổn hại 
đèn lợi ích căn bản cùa nhân dân. Không có sự nhượng bộ 
như vậy thì không thể phá tan được âm mưu gây nội chiền của 
Quốc dần đảng, không thể giành được địa vị chù động vé chính 
trị, không thề tranh thù đưực sự đổng tình của dư luận quốc 
tế và phái trung gian trong nước, không thể đổi lầy địa Vĩ họp 
pháp của Đảng ta và cục diện hòa bình. Nhưng nhượng bộ 
phải có mức độ, nguyên tẳc là không tổn hại đèn lựi kh cản 
bân của nhân dân.

Sau khi Đảng ta đã áp dụng những biện pháp roi I c- . 
nếu Quốc dân đảng vẫn cứ gây nội chiến, thl chứng se - 
trước cả nưó‘c và cả thế giời, Đảng ta sẽ có lý do đề tiền luỉèh 
chiền tranh tự vệ, đánh tan cuộc tấn cồng cùa chúng. Đóng 
thời lực lượng Đàng ta đã lớn mọnh, ké nào tái xâm phạm, 
nếu nắm chắc được phần thắng, thì ĐAng ta nhát định sẽ đứng 
trên lập trường tự vệ để tiêu diệt chúng một cách kiên quyềt, 
triệt đế, sạch gọn và toàn bộ (không nên đánh một cách tùy 
tiện, đã đánh là phải thẳng); tuyệt đồi không khièp sợ trước 
thế hùng hổ cùa bọn phản động. Nhưng bầt cứ lúc nào cũng 
phải giữ vững, không được quên các nguyên úc: vừa đoàn 
kết vừa đấu tranh, dùng biện pháp đấu tranh dế đạt mục đích 
đoàn kết; đấu tranh một cách cổ lý, có lọi và cổ mức độ; lựi 
dụng mâu thuẫn, tranh thù đa số, chống lại thiều số, dập tan 
từng kè địch một<4).

Lực lượng Đảng ta ờ các tinh Quâng-đông, Hồ-nam, Hổ- 
bắc, Hà-nam v.v. ờ vào thế khó khăn hon là ờ Hoa-bẳc, vùng
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hạ du sông Trường-giang và vùng sông Hoài, Trung trong 
rất quan tâm đền các đồng chí ờ các địa phương đó. Nhưng 
trong vùng Quốc dân đảng có rất nhiều chồ sơ hờ, đầt đai rất 
rộng, nếu các đồng chí ờ đó không phạm sai lẩm lớn về chính 
sách quân sự (hành động và tác chiến) và về chính sách đoàn kèt 
nhân dân, khiêm tốn thận trọng, không kiêu ngạo nón? náy, thì 
hoàn toàn có thể hoạt động được. Ngoài những < thị cẩn 
thiết do Trung ương gửi đèn, các đồng chỉ ờ các địa p : r : đỏ 
cẩn phải độc lập phân tích hoàn cảnh, giải quyct \ à khác 
phục khó khăn, đề tổn tạỉ và phát triền. Đền lúc Qt dân 
đảng không thề làm gì nồi các đồng chí nữa, thì có thẻ là trong 
cuộc đàm phán giữa hai đảng, chúng sẽ buộc phAi thừa nhận 
lực lượng cùa các đồng chí và phải đồng ý về cách dàn xèp cỏ 
lợi cho cả hai bên. Nhưng các đổng chí tuyệt đồi không nên 
trông cậy vào cuộc đàm phán, tuyệt đòi không nên hy vọng ràng 
Quốc dân đảng rù lòng từ bi, chúng không bao giờ rù lòng từ 
bi đâu. Phải dựa vào lực lượng trong tay minh, dựa vào sự 
chi đạo đúng đắn về hành động cùa mình, dựa vào sự đoàn kèt 
anh em trong Đảng và dựa vào mối quan hệ tồt vời nhân dân. 
Kiên quyết dựa vào nhân dân, đó là lồi ra cùa các đồng chí.

Tóm lại, trước mắt Đảng ta có rất nhiều khó khăn, không 
thề coi thường được, các đồng chỉ trong toàn Đảng phải có 
sự chuần bị đầy đù về mặt tinh thẩn. Nhưng toàn bộ tình hình 
chung trên quốc tế và trong nước có lợi cho Đảng ta và nhân 
dân, chỉ cần toàn Đảng đoàn kết nhất trí là có thể dần dần chiền 
thẳng được hết mọi khó khăn.
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CHÚ THÍCH

(ƯTrong thời gian trước và sau khi Nhật đấu hàng, ba nirớc Lién-xô, 
Mỹ, Anh đểu tò ra không tán thành Trung-quồc xảy ra nội chiên. Nhưng 
sự việc thực tề ít lấu sau chửng tỏ rẰng lời tuyên bồ cúa Mỹ vé cái gọi lả 
không tán thành nội chiền ờ Trung-quốc chi là để che đậy việc Mỷ tích cực 
giúp đỡ chính phù phản động Quốc dân đảng chuần bi cuộc nội chièn phAn 
cách mạng mà thôi.

<2>Ba khẩu hiệu lớn: hòa bình, dân chú, đoàn kèt là do Ban chAp hành 
trung ương Đảng cộng sản Trung-quôc nêu ra ngày 25 thdng 8 nâm 19i5 
trong bản Tuyên bô về thỉri cuộc trước mắt. Bản tuyên bồ chỉ ra r 
sau khi đẽ quốc Nhật đầu hàng, "nhiệm vụ to lớn trước nứt cùa toàn . m 
tộc ta là: cùng cố khối đoàn kèt trong nưởc, bio đAm nền hòa binh tron,; 
nước, thực hiện dân chú, cải thiện dân sinh, đề trên cơ sờ hoa binh, 
chù và đoàn kèt, thực hiện sự thống nhát trong cà nước, xây dựng nước 
Trung-hoa mới độc lập, tự do và giàu mạnh".

Ư)Đông minh dân chù thành lập năm 1941, hỗi đỏ lìly tên LÌ Đổng iiũnh 
các đoàn thế chính trị dân chú Trung-quồc, năm 1944 CÀĨ tò thảnh Đông 
minh dần chú Trung-quốc.

<4>Xem hai bài vần đề sách lược hiện nay trong mặt trộn thông nhất chỏng 
Nhát và Bàn về chính sách ưong tập II Tuy én tộp này.



VỀ cuộc ĐÀM PHÁN Ớ 
TRỪNG-KHÁNH*

*Đây là bản báo cáo của đổng chí Mao Trạch-Đông LJỈ cuộc họp 
cán bộ ờ Diên-an, sau khi đổng chí từ Trùng-khánh về đên Diên-an.

(Ngày 17 tháng 10 năm 1945)

Bây giờ nói qua về vấn để thời cuộc hiện nay. Đó là vàn 
để mà các đồng chí đều quan tâm. Lần này, hai dAĩ Q 
Cộng đã đàm phán ờ Trùng-khánh và đàm phán tron;-; - ' n. 
Kết quả cùa cuộc đàm phán đã công bố trên báod hự', 
đại biểu của hai đảng vẫn đang tiếp tục đàm phán. Làn dàm 
phán này có kết quả. Quốc dân dâng dà thừa nhận phưo-ng châm 

hòa bình và đoàn kết, thừa nhận một số quyền dân chù cùa nhân 
dân, thừa nhận tránh nội chiến, hai đảng hợp tãc hòa bình xây 
dựng nước Trung-hoa mới. Đó là những điểu đà thòa thuận. 
Còn có những điểu chưa thỏa thuận. Vàn đề vùng giải phóng 
chưa được giải quyẽt, vấn đề quân đội trên thực tè cũng chưa 
được giải quyết. Những điểu đã thỏa thuận cũng mới chỉ 
là trên giấy tờ. Những cái trên giầy chưa phải là hìộn thực. 
Sự thật chứng minh rằng muốn bièn những cái đó thành hiện 
thực, còn phải trải qua một sự cố gắng rằt lớn.

71
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Quốc dân đảng một mặt đàm phán vời chúng ta, mặt khác 
lại đang tích cực tần công vùng giải phổng. Không kể số quân 
bao vây biên khu Thiềm—Cam—Ninh, riêng số quân cùa Quốc 
dân đảng trực tiếp tấn công vào vùng giải phóng đã có tới 80 
vạn người. Hiện nay, ờ tất cả các noi có khu giải phóng đéu 
đang đánh nhau hoặc đang chuân bị đánh nhau. Điều thứ 
nhất cùa bân Hiệp định ngày 10 thảng 10 là “hòa bình xây 
dựng đất nước”, vậy những điều ghi trên giấy tờ há chẳng đã 
mâu thuẫn với thực tế rồi sao? Đúng, mâu thuãn đay. Cho 
nên nói: muốn biến những cái trên giằy tờ thành thực tè, còn 
phải dựa vào sự cố gắng cùa chúng ta. Tại sao Quốc dân dâng 
phải huy động nhiều quân đội như vậy để tấn công chúng ta? 
Là vì chúng đã rắp tâm từ lâu rổi, tức là chúng định tiêu diệt 
lực lượng cùa nhấn dân, tiêu diệt chúng ta. Tồt nhầt là tiêu 
diệt thật nhanh; nếu không tiêu diệt thật nhanh được, tlù cũng 
phải làm cho tình thế cùa chúng ta càng bầt lựi hon vA tình thề 
cùa chúng càng có lọi hon. Điều khoản về hòa bình đã được 
ghi trong bản hiệp định như vậy, nhưng trên thực tề thì chưa 
được thực hiện. Hiện nay ờ một sồ noi đánh nhau khá to, 
như ớ khu Thưọng-đảng tỉnh Sơn-tây. Giữa vùng núi Thái- 
hành, núi Thái-nhạc và núi Trung-điều có một vìing lòng chAo, 
đó là khu Thưọng-dảng. Ở vùng lòng chảo đó, có cá cỏ thịt, 
Diêm Tích-Sơn đa phái 13 sư đoàn đèn cướp. Phưong châm 
cùa chúng ta cũng đã đưực định sẵn từ lâu rồi, đó là chống chọi 
quyẽt liệt, giành từng tầc đất. Lẩn đó, chúng ta đã “chọi” lại, 
đã “giành” lại, hơn nữa đã “chọi” lại rầt tốt, “giành” lại rằt 
tốt. Nghĩa là đã tiêu diệt toàn bộ 13 sư đoàn của chúng. Quân 
dội của chúng đến tấn công có cả thảy 3 vạn 8 nghìn người, chúng
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ta ra quân 3 vạn 1 nghìn người. Trong 3 vạn 8 nghìn quân 
cùa chúng, bị tiêu diệt mất 3 vạn 5 nghìn, chạy thoát 2 nghìn, 
chạy tản mát mầt 1 nghìn (2). Còn phải tiếp tục đánh những 
trận như vậy nữa. Vùng giải phóng là của chúng ta, vậy mà 
chúng lại cứ liều mạng đèn cướp, vấn để đó hình như không 
thể giải thích được. Tại sao chúng lại cứ muần cướp như 
vậy? Để các khu giải phóng trong tay chúng ta, trong tay nhân 
dân, chẳng phải là rầt tốt hay sao? Đó là cách nghĩ của chứr.: 
ta, cách nghỉ cùa nhân dân. Nèu chúng cũng nghỉ như vậy 
thì đã thống nhất rối, đểu là “đổng chí” rối. Nhưr-. chúng 
không nghĩ thế đâu, chúng kiên quyết chổng lại chúng ta. 1' *?n g 
chống lại chúng ta thì chúng sẽ nghĩ không thông. C' . ừn 
tấn công ta là điểu rất tự nhiên. Vùng gi Ai phóng cúa chung 
ta mà để cho chúng cườp đi, thì chúng ta cũng nghĩ không tin ng. 
Chúng ta đánh trả lại cũng là điểu rầt tự nhiên. Hai cái không 
thông chạm trán nhau thì ắt phải đánh nhau. Đà 1A hai cái 
không thông, thì tại sao lại đàm phán, lại ký Hiệp dịnh ngày 
10 tháng 10 ? Sự việc trên thè giới rầt phức tộp và do nhân 
tố nhiểu mặt quyẽt định. Xem xét vần đề phAi nhìn từ nhiều 
mặt, không thể chỉ nhìn một mặt. Ở Trùng-khánh, có một 
số người cho răng Tưởng Giới-Thạch là kẻ không thề tin được, 
hắn là một tên bịp bợm, đàm phán vó'i hẳn thì không thề đưa lại 

kềt quả gì. Tôi gặp nhiểu ngưòi, họ đểu nói với tôi như vậy, 
trong đó có cá đáng viên Quốc dân dAng. Tôi nói với họ rằng: 
điều các ông nói là có lý và có căn cứ, rút kinh nghiệm trong 
18 nãm<3), chúng tôi đã bièt rõ sự việc là như vậy. Nhầt định 

cuộc đàm phán giữa hai đáng Quốc Cộng sẽ khồng có kêt quá, 
hai đảng nhất đinh phải đánh nhau, nhất định phải chia rẽ, nhưng
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đó mới chỉ là một mặt cùa sự việc. Sự việc còn có mặt khác 
nữa, còn có nhiều nhân tố khièn cho Tưỏ-ng Giới-Thạch không 
thế không cổ rất nhiều sự kiêng dè. Ờ đây, chù yếu có 3 nhân 
tố: vùng giãi phóng lớn mạnh, nhân dân ờ hậu phương lớn 
phản đối nội chiẽn và tình hlnh quốc tế. Vùng giải phóng 
cùa chúng ta có 100 triệu dân, 1 triệu quân đội, 2 triệu dân quân, 
lực lượng đó bất cứ ai cũng không dám coi thường. Địa vị 
cùa Đảng ta trong đời sống chính trị trong nước không còn 
như tình hình hồi năm 1927 nữa, cũng không còn như tình 
hình hổi năm 1937 nữa. Trước đây, Quốc dân đảng không 
chịu thừa nhận địa vị bình đằng của Đảng cộng sân, nhưng 
hiện nay cũng đành phải thừa nhận rồi. Công \ ờ vùng 
giải phóng chúng ta đã có ảnh hường đèn toàn Trung-quồc, 
toàn thế giới. Nhân dân ờ hậu phưong lớn đều mom. inuồn 
hòa bình, đòi hỏi dân chù. Lần này ờ Trùng-khánh, tồi cAm 
thấy sâu sắc rằng đông đào nhân dân nhiệt liệt ủng hộ chúng 
ta, bất mãn vỏ'i chính phù Quốc dân dâng, gửi găm hy vọng 
vào phía chúng ta. Tôi cũng thầy nhiều người nước ngoài, 
trong đó có cả người Mỹ, rất đồng tình vói chúng ta. Đông 
đảo nhân dân các nước bất mãn với thề lực phản động ờ Trung- 
quốc, đồng tình vời lực lượng của nhân dân Trung-quồc. Họ 
cũng không tán thành chính sách cùa Tường Giới-Thụch. 
Chúng ta có rất nhiều bè bạn ờ khắp trong nước và khẳp thê 
giới, chúng ta không lé loi. Không phải chỉ có nhân dân vùng 
giải phóng chúng ta, mà còn có đông đảo nhân dân ờ hậu phương 
lớn và đông đảo nhân dân toàn thế giới đều phản đối nội chiền 
ờ Trung-quốc, chù trưong hòa bình và dân chù. Ý muốn 
chù quan cùa Tường Giới-Thạch là ngoan cố duy trì nền độc
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tài và tiêu diệt ĐAng cộng sản, nhưng muốn thực hiện nguyện 
vọng cùa hẳn, về khách quan có rất nhiều khó khăn. Vì vậy, 
hẳn không thề không áp dụng chù nghĩa hiện thực. Người 
ta áp dụng chù nghĩa hiện thực, thì chúng ta cùng áp dụng chù 
nghĩa hiện thực. Người ta áp dụng chù nghĩa hiện thực đề 
mời ta, tliì ta cũng áp dụng chù nghĩa hiện thực để đi đàm phán. 
Ngày 28 tháng 8, chúng tôi tới Trùng-khánh, tồi 29, tôi nói 
với đại biểu cùa Quốc dân đảng răng: từ sau sự biền ngày 18 
tháng 9 đã nảy ra sự cẩn thiết phAi có hòa bình và đoàn kềt. 
Chúng ta đã đặt ra yêu cẩu đó, nhưng không thực hun được. 
Đến sau sự biến Tây-an, trước cuộc kháng chiến ưùụ 7 rháng 
7”, mới thực hiện được. Trong 8 năm kháng chiè II. irử’
đều nhất trí đánh Nhật. Nhưng nội chiến chưa ch am dưt 
hẳn, luôn luôn có những vụ xô xát hoặc lốm hoặc nhỏ. Nèu 
nói không có nội chiến thì đó là nói dối, là không đúng VỚI thực 
tế. Trong 8 năm đó, chúng ta dã nhiều lân tỏ ý muôn đàm 
phán. Trong Đại hội đại biểu lần thứ 7 cùa Đảng, chúng ta 
cũng đã tuyên bố như sau: miễn là nhà cẩm quyền Quồc dân 
đảng “bằng lòng vứt bỏ chính sách hiện hành sai lầm của chúng, 
đổng ý cải cách dân chù, thì chúng ta sẽ bằng lòng trờ lại đàm 
phán với chúng" (4). Trong cuộc đàm phán, chúng ta đã nêu 
ra: điểu thứ nhất, Trung-quốc cần có hòa bình; diều thứ hai, 
Trung-quốc cần có dân chù, Tưỏrng Gìỏi-Thạch không có 
lý do để phản đối, đành phải tán thành. Phưomg châm hòa 
bình và một vài thổa thuận vể dân chù nêu trong bân Kỷ yỀu 
cuộc hội đàm, một mặt còn là cái viết trên giầy tờ, chưa phải 
là hiện thực; mặt khác cũng là do nhiều lực lượng quyết định. 
Lực lượng của nhân dân vùng giải phóng, lực lượng cùa nhân
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dân ờ hậu phương lớn, tình hình quốc tề, đã tạo thành một 
xu thế chung, đã làm cho Quốc dân đảng không thề không thừa 
nhận những cái đó.

“Chổng chọi quyết liệt”, phải tùy tình thề. Có khi không 
đi đàm phán là chống chọi quyèt liệt; có khi đi đàm phán cũng 
là chồng chọi quyết liệt. Trước kia không đi là đúng, lấn này 
đi cũng là đúng, đểu là chống chọi quyèt liệt cả. Lấn này chúng 
ta đi là tốt, đã đập tan được lời dồn nhảm của Quốc dân dâng 
nổi rằng Đảng cộng sản không muốn hòa bình, không muồn đoàn 
kết. Chúng đã gửi liến ba bức diện mời chúng chúng ta 
đã đi, nhưng chúng không có chút chuẩn bị nào c mọi đế ân 
đều do chúng ta nêu ra. Kết quả đàm phán là Qi ìn đảng 
đã thừa nhận phương châm hòa bình và dcàn kê ĩ. Như vậy 
là rất tốt. Nếu Quốc dân đảng lại phát động nộ ẽn, thì 
chúng sẽ đuối lý trước cả nước và cả thề giời, còn chúng ta 
thì càng có lý do để tiền hành chiền tranh tự vệ, đập tan cuộc 
tấn công cùa chúng. Sau khi ký Hiệp định ỉit:ày ỈO thủng 
10, nhiệm vụ của chúng ta là giữ' vững hiệp định dó, đòi Quồc 
dân đảng phải thực hiện và tiếp tục giành hòa bình. Nèu chúng 
muốn đánh, thì ta sẽ tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng. Sự việc 
là như thế này, chúng đến tần công, ta tiêu diệt chúng thì chúng 
sẽ thấy dễ chịu. Tiêu diệt một chút thì dễ chịu một chút; tiêu 
diệt nhiều thì dễ chịu nhiều; tiêu diệt hoàn toàn thì hoàn toàn 
dễ chịu. Vấn đẻ cùa Trung-quốc là phức tọp, dầu óc chúng 
ta cũng phải phức tạp một chút. Chúng dền đánh thì chúng 
ta phải đánh, đánh đế giành hờa bình. Nèu chúng ta không 
giáng những đòn thật mạnh vào bọn phản dộng dám tần cồng 
vùng giải phóng thì không thề cố hòa bình được.
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Cổ một số đổng chí hỏi: tại sao phải nhường 8 khu giĂi 
phóng (5)? Nhường 8 khu đó thật rất đáng tiếc, nhưng nhường 
là tốt. Vì sao mà đáng tiếc? Vì đó là những khu giải phóng 
do nhân dân sáng lập nên bằng mồ hôi và máu, phái trải qua 
bao gian khồ mới xây dựng được. Cho nến ờ những khu nhường 
lại, cần phải giải thích rõ ràng cho nhân dân ờ đó, phAi sâp 
xèp mọi việc cho ổn thỏa. Tại sao phải nhường? Vì Quồc 
dân đảng không yên tâm. Người ta muốn vổ Nam-kinh, mà 
một sổ khu giải phóng miền nam lại ờ ngay cạnh giưòr.'T người 
ta, hoặc là ớ trên đường đi cùa người ta, chúng ta ờ đo thì ’ười 
ta ngù không yên, cho nên thè nào người ta cũng dềx cưop. 
Về điểm đó, chúng ta có sự nhượng bộ là có lợi cho Mị. ’ âp 
tan âm mưu gây nội chièn cùa Quốc dân dâng, tranh thủ õ-.rọv 
sự đổng tình cùa đông đảo những người trung gian ờ trong và 
ngoài nước. Hiện nay tất cả các cơ quan tuyên truy én trong 
cả nước, trừ Tân Hoa xã, đều nằm trong tay Quồc dàn dâng. 
Những cơ quan tuyên truyền đó đều là những xưỏ-ng chề tạo 
ra những tin đồn nhảm. Lần dàm phán này, những cơ quan 
đó đã đồn nhảm rằng: Đàng cộng sân chi cứ muồn giành đat 
đai, không chịu nhượng bộ. Phương châm cùa chúng ta là 
bảo vệ lợi ích cơ bản của nhân dân. Trên nguyên tảc không 
làm tổn hại đến lợi ích cơ bản của nhân dân, chúng ta được 
phép có một vài sự nhượng bộ nào đó, dùng những sự nhượng 
bộ đó đề đổi lấy hòa bình và dân chù mà nhân dân cA nước đòi 
hỏi. Trong việc giao thiệp vời Tường Giới-Thạch trước kìa, 
chúng ta cũng đã từng có sự nhượng bộ và nhượng bộ còn 
lớn hơn bây giờ. Năm 1937, để thực hiện cuộc kháng chiền 

toàn quốc, chúng ta đã tự dộng bỏ tên gọi Chính phủ cách mạng
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công nông, Hồng quân cũng đổi tên là Quân cách mạng quốc 

dân, lại còn đổi việc tịch thu ruộng đất của địa chủ thành giảm 

tô giảm tức. Lần này, chúng ta nhường một vài vùng ờ miển 

nam, làm cho những lời đồn nhảm cùa Quốc dân dâng bị phá 

sản hoàn toàn trước nhân dân cả nước và nhân dân toàn thế 

giời. Vấn đề quân đội cũng như vậy. Quồc dân dáng tuyên 

truyền rằng: Đảng cộng sản chỉ cứ tranh giành cây súng. Chúng 
ta nói: sẵn sàng nhượng bộ. Chúng ta nêu ra trước là sẽ rút 
số biên chẽ cùa quân ta hiện nay xuống còn 48 sư đoàn. Quân 
đội cùa Quốc dân đảng là 263 sư đoàn, chúng ta chi> . 1 phẩn 6. 

Về sau, chúng ta lại nêu ra sẽ rút số biên chè xuồng còn 

43 sư đoàn, chiếm 1 phẩn 7. Quốc dân đảng nói: dàn đội 

cùa chúng sẽ rút số biên chế xuồng còn 120 sư đoàn, ơn úng 
ta nói: cứ theo tỷ lệ mà giảm thì quân đội của chúng ta có thể 

rút xuống còn 24 sư đoàn và còn có thể rút xuống còn 20 sư 
đoàn, vẫn chiếm 1 phần 7. Quân dội cùa Quốc dàn đAng nhiều 

quan ít lính, một sư đoàn không đẽn 6 nghìn người. Quân dội của 
chúng ta có 1 triệu 20 .vạn người, theo cách biên chè cùa chúng 

thì ta có thế biên chè thành 200 sư đoàn. Nhưng chúng ta không 
làm như vậy. Như thế là chúng không có cách nào mà nói 
nữa, tất cả những lời dổn nhảm đều bị phá sản. Có phẰi đem 

súng của chúng ta trao cho chúng không? Cũng không phải 
thẽ. Trao cho chúng, thế chằng hóa ra đề cho chúng có nhiều 

thêm hay sao ỉ Vũ trang cùa nhân dẫn, một cây súng, một viên 
đạn, đểu phải giữ lấy, không thề trao đi đưực.

Ở trên, tôi đã nói với các đổng chí vẻ van đề thòi cuộc. 

Sự phát triển cùa thời cuộc hiện nay cỏ nhiều hiện tưựng mâu 

thuẫn. Tại sao trong cuộc đàm phán Quốc Cộng có những
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vấn để có thề thỏa thuận đưực, có những vần để lại không thể 
thỏa thuận đưực? Tại sao trong bán Kỷ yếu cuộc hội đàm 
thì nói cần hòa bình và đoàn kềt mà trên thực tè lại đánh nhau? 
Những hiện tượng mâu thuẫn đó, có một sồ đổng chí nghĩ khồng 
thông. Bài nói chuyện cùa tôi chính là đề giải đáp nhừng vằn 
đề đó. Có những đống chí thắc mắc rằng: Tường Giới- 
Thạch xưa nay chồng Cộng, chống nhân dân, tại sao chúng ta 
lại bằng lòng đàm phán với hẳn? Đại hội đại biểu lấn thứ 
7 của Đảng ta quyết định: miễn là chính sách của Quòv dẫìĩ dâng 
có sự chuyến bièn, thì chúng ta sẽ bằng lòng đàm phán với c hún' 
Điều đó có đúng hay không? Hoàn toàn đúng. Cách mạng 
Trung-quốc là lâu dài, việc giành thẳng lựi phAi đi từ.;c ú 
một. Tiền đồ cùa Trung-quốc sẽ như thè nào là do r cò Ị ng 
cùa tất cả chúng ta quyết định. Trong thời gian trên duời 
nửa năm, tình thế sẽ còn bấp bênh chưa òn định. Chúng ta 
phải cố gắng gấp bội đế tranh thù sự phát triền của tình thê 
có lợi cho nhân dân cả nước.

Bây giờ nói qua vể công tác cùa chúng ta. Trong sồ các 
đồng chí có mặt ờ đây, có một số sẽ ra tiển tuyền. Nhiều đồng 
chí tràn đầy nhiệt tình, tranh nhau ra đi cồng tác. Tình thần 
tích cực và nhiệt tình đó thật rằt đáng quý. Nhưng cá biệt, 
cũng có đồng chí có ý nghĩ sai lầm, không nghĩ rẰng ờ tiền tuyền 
có nhiều khó khăn cần phải giải quyết, mà lại cho răng mọi cái 
ờ đấy đểu rất thuận lợi, dề chịu hon ờ Diên-an. Có ai nghi 
như vậy khồng? Tôi thầy có đầy. Tôi khuyên các dồng chỉ 
ấy hãy uốn nắn lại ý nghĩ của mình. Đi, là đế làm công tác. 

Công tác là gì, công tác là đấu tranh. Những Í1ƠÌ dó có khó 
khăn, có vấn đề, cần chúng ta đến giải quyết. Chúng ta đi công
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tác, đi đầu tranh là để giải quyết khó khăn. Nơi nào càng khó 
khăn thì càng muốn đèn, thề mới là đổng chí tốt. Công tác ờ 
những nơi đó rất gian khổ. Công tác gian khổ khác nào cái 
gánh đặt ờ trước mặt chúng ta, xem chúng ta có dám gánh hay 
không. Gánh, có gánh nhẹ gánh nặng. Có người ưa nhẹ, 
sợ nặng, đùn gánh nặng cho người khác, còn mình thì chọn lầy 
gánh nhẹ. Như vậy không phải là thái độ tốt. Có những đống 
chí không như vậy, hường thụ thì nhường cho người khảc, 
gánh thì chọn lấy gánh nặng, chịu khổ trước người kh i hường 
thụ sau người khác. Những đồng chí như thế là ĩ'.’ : đồng 
chí tổt. Tinh thần đó cùa người cộng sản, chúng ta đêu phải 
học tập.

Có nhiều cán bộ là người ờ vùng này, nay sẳp ròi qhương 
ra tiền tuyến. Lại có nhiều cán bộ quê ờ miền nam. trirơc đày 
đã từ miển nam đến Dỉên-an, nay cũng sắp ra tiền tuyèn. Tàt 
cả các đổng chí ra tiền tuyèn đểu phâi chuAn bị tinh than cho 
tốt, chuấn bị đến dó sẽ bắt rễ, nỏ* hoa, kềt qui Ngưòi cộng 
sản chúng ta khác nào hạt giống, còn nhân dân khảc nào ruộng 
đất. Chúng ta đến nơi nào cũng phải hòa mình với nhân dân 
nơi ấy, bắt rễ và nờ hoa trong nhân dân. Các đồng chí chúng 
ta bất cứ đến nơí nào cũng phải xây dựng mồi quan hệ tồt với 
quần chúng, phAi quan tâm đèn quần chúng, giúp đờ họ giải 
quyẽt khó khăn. Đoàn kèt đông đảo nhân dân, đoàn kết đưọ‘C 
càng nhiều càng tốt. Phóng tay phát động quần chúng, lầm 
cho lực lượng nhân dân lớn mạnh, dưới sự lãnh đạo cùa Đảng 
ta, đánh bại bọn xâm lược, xây dụng nước Trung-hoa mới. 
Đó là phương châm cùa Đại hội đại biếu lần thứ 7 cùa Đảng<6>,
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chúng ta phải phấn đầu để thực hiện phương châm đó. Công 
việc cùa Trung-quồc phẲì trông cậy vào Đâng cộng sẲn, trông 
cậy vào nhân dân. Chúng ta có quyết tâm, có biện pháp thực 
hiện hòa bình, thực hiện dân chủ. Chỉ cần chúng ta đoàn kềt 
tốt hơn nữa vởi toàn thế nhân dân, thì sự nghiệp cùa Trung- 
quốc nhầt định sẽ được thực hiện tốt.

Sau đại chiến thế giới lần thứ hai, tiền dổ cùa thề giới 
thật sáng sùa. Đó là xu thề chung. Hội nghị ngoại trường 
5 nước ờ Luân-đôn đã thất bại (7), có phẰi là sê nổ ra 
đại chiến thế giới lần thứ ba không? Không. Hãy nghĩ 
xem, đại chiến thế giới lần thứ hai vừa kẻt thúc, làm " . the
nổ ra đại chiến thế giới lần thứ ba được? Trong nl u vòng 
việc quốc tế, giữa các nước tư bản và các nước xà hội chù nghĩa 
còn có thể thỏa hiệp vởi nhau được, vì thỏa hiệp là tó lợ?-'*. 
Giai cấp vô sản và nhân dân toàn thề giời đều kiên quyct phán 
đồí cuộc chiẽn tranh chống Lìên-xô, chống cộng sAn. Trong 
30 nãm gần đây, đã nổ ra hai cuộc đại chiền thè giỏi. Giữa 
cuộc đại chièn thề giói lần thứ nhầt và cuộc đại chiền thề giới 
lần thứ hai, cách nhau hai mươi mầy năm. Lịch sử loài người 
đã 50 vạn năm, chí trong 30 năm đỏ mái cỏ chiền tranh thè 
giới. Sau cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhát, thế giới tiền 
bộ rất nhiều. Sau đại chiền thế giởi lần này, thế giời nhầt định 
sẽ tiến bộ nhanh hơn. Sau đại chiền thế giới lần thứ nhầt, 
Liên-xô ra đời, trên toàn thế giới có mầy chục đảng cộng sAn 

ra đời, đó là điều trước kia chưa từng có. Sau đại cliièn thế 
giới lần thứ hai, Liên-xô càng lớn mạnh thêm, bộ mặt châu Âu 

đã thay đổi, trình độ giác ngộ chính trị cùa giai cấp vô sản và của
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nhân dân toàn thế giới càng được nâng cao thêm, những lực 
lượng tiền bộ trên toàn thế giới càng đoàn kềt thêm. Trung - 
quốc chúng ta cũng đang ờ trong những biến động rất mạnh. 
Xu thế chung cùa sự phát triển cùa Trung-quổc cùng nhầt 
định sẽ bièn chuyến tốt, không thề biến chuyền xấu. Thế 
giới đang tiến bộ, tương lai thật là sáng sủa, không ai có thể 
thay đổi được xu thế chung đó cùa lịch sứ. Chúng ta phAi 
thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân biềt tình hình tièn 
bộ và tương lai sáng sùa của thề giới, làm cho nhân dân cố lòng 
tin vào thắng lọi. Đổng thòi, chúng ta còn phái 1 . cho nhân 
dân ta, cho các đổng chí chúng ta bièt rằng đường di Í1 quanh 
co khúc khuỷu. Trên con đường cách mạng còn có nhiều vật 
chường ngại, còn có nhiều khỏ khăn. Đại hội đại bièu ân thứ 
7 cùa Đàng ta đã tính đến nhiều khỏ khăn, chúng ta thà nghĩ 
đến khó khăn nhiều một chút còn hơn. Có một sồ dồng chỉ 
không muốn nghĩ nhiều đến khó khăn. Nlnmg khó khăn là 
sự thật, có bao nhiêu thì phải thừa nhận bầy nhiêu, không thể 
áp dụng “chù nghĩa không thừa nhận". Chúng ta phải thừa 
nhận khó khăn, phân tích khó khăn, đầu tranh vời khó khăn. 
Trên thế giói không có con dường thằng tắp, phải chuần bị 
đi con đường quanh co, chứ không nên ham điều dễ dãi. Không 
nên nghĩ rằng, vào một buổi sáng nào đó, tầt CẰ bọn phản động 
sẽ tự nó răm rắp quỳ xuống đất. Tóm lại, tương lai thật là 
sáng sùa, nhưng đường đi thì quanh co. Khô khăn trưác mắt 
chúng ta còn nhiều, không thể coi thường. Chúng ta hãy đoàn 
kết với toàn thể nhân dân, cùng nhau cố gắng, nhầt định cổ thể 
vượt qua mọi khó khăn, đạt đèn mục đích thắng lọi.
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CHỨ THÍCH

(1)Đây là chi bẳn Kỷ yêu cuộc hội đàm, tức là Hiệp đinh ngày 10 
thảng 10 do đại biểu hai bên Quốc Cộng kỷ ngày 10 tháng 10 năm 1945. 
Trong bân kỷ yèu đó, Tường Giới-Thạch ngoài mặt không thủ không đông 
ý với “phương châm cơ bản hòa bình xây dựng đàt nước” do Đảng cộng 
sàn Trung-quồc nêu ra, thừa nhận “lầy hòa binh, dân chú, đoàn kèt, thòng 
nhằt làm cơ sá, ... hợp tác lâu dài, kiên quyềt tránh nội chièn, xây dựng nước 
Trung-hoa mới độc lộp, tự do và giàu mạnh”, “dân chú hóa chi th !r» quk 
gia hóa quân đội, các đàng phái đểu bình đẳng và hợp pha; , ... con đường 
nhằt định phải theo đề đạt tới hòa bình xây dựng đất nước' ; c( 
không đổng ý kèt thúc nhanh chóng thời kỳ huàn chinh củ 1 Qi V La L ..I . 
triệu tập Hội nghi hiệp thương chinh trị, “bảo đâm cho nh‘.’i l.m c . . 
hường những quyến tự do thân thể, tín ngưỡng, ngôn luặi 
họp, lập hội, mà nhân dân tầt cà các nước dân chù đeu được hu trong 
thời bình, phải tùy tình hình mà bãi bỏ hoặc sứa đồi những luật lệ hiện 
hành theo đúng nguyên tác đó”, giAi tản cơ quan đặc vụ. * càm 11; ạt c;ic cơ 
quan ngoài tư pháp và cảnh sát không dưực bảt bờ, xét hòi vA xứ ph,it nhàn 
dân”, “thả tù chính trị”, “tích cực thực hiện quyến tự tri đ|a phương, thực 
hiện tổng tuyển cứ từ dưới lên trên” v.v. Nhưng trong lúc đõ, chinh phù 
Tưỏng Giới-Thạch lọi ngoan cô cự tuyệt không thừa nhận địa vị hợp pháp 
cúa quân đội nhân dần và chính quyền dân chủ ử vùng giảỉ phỏng, và mưu 
toan mượn cờ “thống nhất quân lệnh” và “thông nhất chính lệnh” đề hoàn 
toàn thù tiéu quân đội nhân dân và vùng giải phóng do Đảng cộng sàn Trung- 
quốc lãnh đạo, do đó không thể nào đi đèn thồa thuận trong vần đé đó. Dưới 
đây là phần ghi lại quá trinh đàm phán vổ vần đé quân đội và chính quyến ờ 
vùng giải phóng trong Kỳ yèu cuộc hội đàm, cái gọi là “plúa clúnh phù” 
nói trong phần này là chl chinh phủ Quòc dân đAng Tường Gìới-Thạch.

“Về vấn đế quốc gia hóa quân đội, phía Đảng cộng sản Trung-quốc nêu 
ra: chinh phú phải chỉnh biên quân đội trong cả nước một cách công bằng 
hợp lý, xác định kè hoạch thực hiện trong từng thời kỳ, và chia lại các quân
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khu, xác định chè độ tuyền quân và bố sung quân số, để thông nhầt quân 
lệnh. Theo kề hoạch đó, Đàng cộng sản Trung-quốc bảng lòng rút sồ biên 
chề quân đội chồng Nhật hiện có do mình lãnh đạo xuống còn 24 sư đoàn, 
hoặc 20 sư đoàn; tỏ ỷ có thề nhanh chóng bắt tay vào việc cho phục viên 
những bộ đội chống Nhật do Đảng cộng sản lãnh đạo hiện ờ rải rác trong 8 
vùng Quảng-đông, Chièt-giang, miến nam Giang-tô, miền nam An-huy, 
miền trung An-huy, HS-nam, HS-bắc, Hà-nam (không kề miền bác Hả- 
nam) và rút dần số bộ đội cấn chỉnh biên ra khòi các vùng nói trẽn, đen tập 
trung ớ phía bẳc đường sắt Lũng—Hải và khu gỉAi phỏng mién bác Giang- 
tô, miền bảc An-huy. Phía chính phù tồ ý: kề hoach chính biên trong cả 
nước đang tièn hành, nều các vấn đế đưa ra bàn bạc lán này c< ' • nái quyèt 
được toàn bộ, thi có thể xét đèn vần đế rút số biên chè cùa quán độ: chống 
Nhật do Đảng cộng sàn Trung-quốc lãnh đạo xuồng còn 20 sư đoàn. Vi 
vần đề chỗ đóng quân, có thế do phía Đàng cộng sAn Trur.:’ < nêu ra 
phương án rối cùng thảo luận quyềt định. Phía Đảng cộng sún Trung- 
quốc nêu ra: Đảng cộng sản Trung-quổc và các nhân viên quân' ự địa phương 
phải được tham gia vào các công tác cùa úy ban quân sự và càc cơ -ỉ -in trực 
thuộc úy ban đó, chỉnh phú phải bào dim chè độ nhân sự, bò dụng các quàn 
nhân trong bộ dội cũ làm sỉ quan các cầp cùa bộ đội đỉ chinh biên; đòi với 
những sĩ quan thừa ra, phải thực hành việc chia khu vực đè huần luyện, phh 
xây dựng chè độ trợ cầp công băng hợp lý, và xác định kè hoạch giáo dục 
chính trị. Phía chính phú tò ý: các điểm nêu ra ờ trên đéu không thảnh 
vần đế, và bẰng lòng bàn bạc các biện pháp cụ thẻ. Phia Đàng cộng sản 
Trung-quốc nêu ra: dân quân ờ các khu giải phóng phải nhầt luật được tồ 
chức thành các dội tự vệ địa phương. Phía chính phù tò ý: chỉ khi nào 
xẻt thầy tình hình ờ địa phương cân thièt và có khả năng, thì mới châm 
chước đế tổ chức. Để vạch một kề hoạch cụ thê cho cãc van đố nối trên, 
hai bén đổng ý tổ chức ra tiếu tổ 3 người (bộ quân lệnh, bộ quân clúnh và 
tập đoàn quân 18, mỗi đơn vị cừ 1 người).”

“Về vấn đề chính quyển địa phương ờ vùng giải phổng, phía Đảng 
cộng sản Trung-quốc nêu ra: chính phủ phải thừa nhận địa vị hợp pháp
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của chính quyền dân cử các cầp ờ vùng giải phóng. Phía chính phủ tò ỷ: 
sau khi Nhật đáu hàng, danh từ vùng giải phóng nên trờ thành cáí đâ qua, 
chinh lệnh phẰi thống nhầt trong cả nước. Phương án mà phía Đảng cộng 
sản Trung-quốc nêu ra lúc đầu là: căn cứ vào tình hình 18 khu giẰi phỏng 
hiện cỏ, chia lại tinh và khu hành chính, bản danh sách các nhân viền trong 
chính quyền địa phương các cầp do nhân dân bâu ra trước đây sẽ được 
ttình lèn trung ương bổ nhiệm, để thống nhàt chính lệnh. Phía chính phủ 
tồ ý: căn cứ vào ý kièn cúa Tường chủ tịch đà nỏi với ổng Mao Trạch-Đông 
thì sau khi thống nhầt quân lệnh và chính lệnh trong CẰ nưác. trung ương 
Cỏ thể xét đên những người làm công tác hành chỉnh do ĐAng cộng An 
Trung-quốc đề cừ ra. Những người đã làm công tác hành chinh tron : '• ng 
chiền ờ các vùng thu hồi, chính phú có thề căn cứ vào nâng lực V th .11’. 1 
công tác cùa họ, xét để cho họ tiềp tục phục vụ ờ địa phươn :. chư K.hê: ? 
vì quan hệ đảng phái mà có sự phân biệt đối xứ. Khi đó phia ĐA ự 
sản Trung-quồc nêu ra phương án thứ hai, đẽ nghị trung ươn 4 ■ ' -.ỉu<m 
những người do Đảng cộng sản Trung-quồc cứ ra làm chù tịch và ùy V1Í’ 
hành chính tỉnh ờ biền khu Thiổm—Cam—Ninh và 5 tinh Nhiv'-hA, ổáí- 
cáp-nhi, Hà-bẳc, Sơn-đông và Sơn-tây, bồ nhiệm những người do Đảng 
cộng sán Trung-quốc cứ ra làm phó chú tịch và úy viên hành chinh tỉnh ờ 
6 tỉnh Tuy-viễn, Hà-nam, Giang-tô, An-huy, HS-bAc vA Quâng-dông (vì 
trong 11 tinh nói trên, có tinh có khu giải phỏng rộng lờn, cỏ tinh có khu 
giải phóng nhò), bổ nhiệm những người do Đàng cộng sản Trung-quồc cừ 
ra làm phó thị trường 4 thành phố đặc biệt BÁc-bình, Thiên-tàn, Thanh- 
đâo và Thượng-hải, đề cho những người do Đảng cộng sản Trung-quồc 
cứ ra tham gia công việc hành chinh ờ các tinh vùng Đông-bắc. Việc đỏ 
đã được thảo luận nhiếu lấn, vé sau phía Đảng cộng sin Trung-quồc có 
một vài sửa đổi trong những đẻ nghị nói trên, vồ đố nghị bồ nhiệm chù tịch 
và úy viên hành chính tinh, đổi thành bổ nhiệm á biên khu Thiẻm—Cam— 

Ninh và 4 tinh Nhiệt-hà, Sát-cáp-nhì, Hà-bẲc và Sơn-đông, vé đế nghị 
bổ nhiệm phó chủ tịch và các ủy viên hành chỉnh tỉnh đổi thành bổ nhiệm 
ờ hai tỉnh Sơn-tây và Tuy-viễn, về đế nghị bổ nhiệm phó thị trường đổi
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thành bổ nhiệm ờ 3 thành phố đặc biệt là Bầc-binh, Thiên-tân, Thanh-dio. 
Đồi vời những vằn đề ằy, phía chính phú tò ý: đôi với những đông chí hèt 
sức CẲU cù làm việc trong kháng chiền và có năng lực vé mặt chính trị cùa 
ĐAng cộng sản, Đàng cộng sàn Trung-quòc cỏ thẻ đế nghị vởi chinh phủ 
quyèt định bồ dụng, còn như muốn đưa người do ĐAng cộng sản Trung- 
quôc đề cừ ra làm chù tịch và úy viên ờ tinh nào, làm phỏ chú tjch ớ tình 
nào v.v. thì tức là không chân thành thực hiện việc thòng nhàt quán !ẹnh và 
chính lệnh. Khi đó phía Đảng cộng sẲn Trung-quốc tò ý c ’ the hò chù 
trương thứ hai, đề ra phương án thứ ba: chính quyến dân cip ờ
vùng giằi phóng sẽ tổ chức nhân dân bầu cừ lại theo lối phó ' . . ' ' phièu,
với sự giám sát cùa các nhân viên của Hội nghị hiệp thươí’ trĩ phÁỉ
đền, hoan nghênh các đảng phái và nhân sĩ các giới vè quẽ 11 cuộc
bắu cừ. Hề huyện nào có quá nứa sò khu và xã đã thực 111Ộ . . •>.: cừ,
thi tièn hành bầu cừ cằp huyện. HỄ tinh nào hoặc khu h -h nào
có quá nừa số huyện đã thực hiện việc báu cừ, thi tièn hàn .. cừ càp 
tinh hoặc khu hành chính. Chính quyến cầp tính, khu hành c!u::h. huyện 
bấu xong đều trình lên trung ương bổ nhiệm, đổ clúnh lệnh đuọc thòng 
nhất. Phía chính phú tò ý: cách thức bổ nhiệm cầp tinh VÀ khu hành chinh 
như vậy vẫn không phải là đề thống nhằt chính lệnh, riêng việc bâu cừ cầp 
huyện thi có thẻ xét, bắu cứ cằp tinh thì phAi đợi khi ban hành hièn pháp, 
khi đã xác định địa vị cùa tinh thì mới có thê tièn hành được. Trước mit 
chi có thề là do chính quyền tinh được trung ương bổ nhiệin về các nơi 
để tièp quản quyến hành chính, nhầm nhanh chóng khôi phục lại tình trang 
bình thường. Đền đây, phía Đảng cộng sàn Trung-quòc nêu ra phương 
án thứ tư: các khu gìâi phóng tạm giừ tình trạng hiện thời không thay đồi, 
đợi sau khi hiên pháp quy định việc bầu cừ chính quyén cằp tình được thì 
hành đã, mới giải quyốt; và trước mít thì quy định biện pháp tạm thời đề 
bào đảm khôi phục lại trật tự hờa bình. Đổng thời phia Đảng cộng sàn 
Trung-quốc cho ràng: những vàn đế đó cổ thẻ giao cho Hội nghị hiộp thương 
chính trị giải quyèt. Phía chính phủ thì lại cho ràng phải thực hiện trước 
việc thống nhầt chính lệnh, kéo dài không giải quyèt vần đẻ đó thì e rằng sẽ
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trờ ngạỉ đền việc xây dựng hòa bỉnh, chính phủ vân rất mong muôn cùng 
thảo luận cho ra giải pháp cụ thồ. Phía Đàng cộng sán Trung-quồc cũng 
đông ý tièp tục thâo luận.”

<2)Thượng-đảng là chỉ một khu vực ờ miến đông nam tinh Sơn-tây lầy 
Trường-trỊ làm trung tâm, xưa kia thuộc quận Thượng-đẲng. Trong thời 
kỳ chièn tranh chống Nhật, vùng núi ờ khu vực này là căn cứ địa cùa sư 
đoàn 129 Bát lộ quân, thuộc khu giải phóng Sơn-tây—Hà-bâc—Sơn-đông— 
Hà-narn. Tháng 9 năm 1945, tên quân phiệt Quồc dân đẲng Diêm Tich- 
Sơn đã tập trung một lực lưựng 13 sư đoàn, cỏ quân NhẶt và quAn ngụy ph ' 
hựp, lán lượt xuất phát từ Lâm-phần, Phù-sơn, Dực-thảnh và Thái-nguyên, 
Du-thứ, xâm nhập Tương-viên, Đổn-lưu, Lộ-thành thuộc khu gúi ph ’ : 
miền đông nam tỉnh Sơn-tây. Tháng 10, quân và dân khu giii ph : ' phin 
công, tiêu diệt 3 vạn 5 nghìn tên, bát sồng nhiều si quan cao cầp úa địch 
như quân đoàn trường, sư đoàn trường v.v.

(3)“Rút kinh nghiệm 18 năm” là nói kinh nghiệm đàu tranh cùa Đing 
cộng sân Trung-quồc với Quốc dân đâng từ năm 1927, khi Quòv' dàn đảng 
phản bội cách mạng, đèn năm 1945.

<4>Trìch ờ tièt 2 trong Cưang lĩnh cụ thề càa chúng ta thuộc plún IV, 
bài Bàn vẻ chính phù liên hợp trong tập III Tuyẻn tập này.

(SlChi các căn cứ địa cùa quân đội nhln dân rải rác ờ 8 tinh vi khu: QuẰng- 
đông, Chièt-giang, miến nam Giang-tô, miến nam An-huy, miển trung An- 
huy, Hổ-nam, HS-bắc, Hà-nam (không kẻ miền bẲc Hà-nam).

íOXem hai bài Hai vận mệnh Trung-quòc và Ngu còng chuyên núi 
trong tập III Tuyển tập này.

(7)Từ ngày 11 tháng 9 đèn ngày 2 thảng 10 năm 1945, ngoại trường 5 
nước Liên-xô, Trung-quốc, Mỷ, Anh, Pháp họp tại Luân-đôn, thảo luận 
về vấn đế ký hòa ước với các nước Ý, Ru-ma-ni, Bun-ga-ri, Hung-ga-ri, 
Phắn-lan, là những nước đã từng tham gia vào cuộc chiên tranh xâm lược 
của nước Đức phát-xít và giải quyềt các thuộc địa cùa Ỷ. Do các nước 
Mỹ, Anh, Pháp ngoan cồ duy trì chính sách xâm lược đè quòc chú nghĩa, 
mưu mô lật đổ các chính quyền nhân dân xây dựng sau khi chièn tranh chồng

87
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phát-xít thẲng lợi ờ Ru-ma-ni, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri, cự tuyệt các chủ 
trương hợp lý do Liên-xô ncu ra, nên hội nghị đó không đạt được kèt qui 

gì’
(8)Xem bải Mầy nhận định về tình hình quồc tè hiện nay trong tập nảy.



sự THẬT VẾ CUỘC TẦN CÔNG 
CỨA QUÔC DÂN ĐÁNG*

*Đây là bài nói chuyện cúa đổng chi Mao Trạch-Đông phát biểu 
với danh nghía là người phát ngôn của Đâng cộng sẰn Trung- 
quốc. Lúc đó, Tướng Giớì-Thạch đã xẻ bố Hiệp định ngày 
10 tháng 10 và quy mô cùa cuộc nội chiên tần công vùng giải 
phóng đã ngày càng mò' rộng.

(Ngày 5 tháng ỉ ỉ nám 19451

Ngày 3, hãng u.p. từ Trùng-khánh dưa tin: Ngô Qv - 
Trinh, trưởng ban tuyên truyền cùa trung ưong Quốc dân . 
tuyên bố “trong cuộc chiên tranh lần này chính phủ hoùn toàn 
ớ vào thế thủ” và nêu ra cái gọi là biện pháp khôi phục giao 
thôngí1). vể vấn đề đó, phóng viên Tân Hoa xà dã đen phỏng 
vấn người phát ngôn cùa Đảng cộng sản Trung-quồc.

Người phát ngôn cùa Đảng cộng sAn Trung-quòc dã trả 
lời phóng viên rằng: Những cái gọi là “thè thủ” v,v. mà ông 
Ngô đã nói, toàn là nói láo. Ngoài 5 khu giải phóng miền dông 
Chiết-giang, miền nam Giang-tô, miền trung An-huy, miền 
nam An-huy, Hổ-nam mà quân ta đã rút đi, quân đội Quốc
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dân đảng đã đến chiếm và mặc sức giày xéo nhân dân, còn đối 
với phần lớn các khu giải phóng khác như các tỉnh Quảng- 
đông, Hồ-bẳc, Hà-nam, miền bẳc Giang-tô, miến bắc An- 
huy, Sơn-đông, Hà-bắc, thì đã có hơn 70 sư đoàn quân 
chính quy Quồc dân đảng được điều tới các khu giâi phóng cùa 
ta và các vùng lân cận, chúng áp bức nhân dân, tần công quân 
ta, hoặc đang chuấn bị tấn công. Và có tới vài chục sư đoàn 
nữa hiện đang tiền về phía các khu giải phổng của ta. Chẳng 
lẽ như vậy là giữ thế thù hay sao? Trong đó, cánh quân gổm 
8 sư đoàn từ Chương-đức tiến lên phía bẳc, khi đánh đen vùng 
Hàn-đan, thì có 2 sư đoàn đứng lên phàn đồi nội chiên và chủ 
trương hòa bình, còn 6 sư đoàn (trong đó cỏ 3 sư đoàn được 
trang bị vũ khí Mỹ) sau khi bị quân và dân vùng giải phong chúng 
ta đánh lại để tự vệ, mới buộc phải hạ vũ khí. Nhiều sĩ quan 
quân đội Quốc dân đảng trong cánh quân này, trong đù cỏ nlùcu 
phó tư lệnh, quân đoàn trường, quân đoàn phó, hiện nay đều 
ờ vùng giải phóng(2), họ đều cổ thề chứng minh toàn bộ sự 
thật là họ từ đâu đèn và đã được lệnh tan công như thề nào. 
Chẳng lẽ như vậy mà cũng gọi là giữ thè thù hay sao? Quân 
ta ờ khu giải phóng thuộc hai tinh Hà-nam, Hố-bẲc hiện đang 
bị hai mươi mấy sư đoàn quân Quốc dân đảng thuộc 3 chiền 
khu 1, 5, 6 bao vây bốn phía, Lưu Trĩ giữ chức tồng chi huy 
“tiễu Cộng” ờ khu vực đó. Các khu giải phóng miền tây Hà- 
nam, miền trung Hà-nam, miền nam Hổ-bác, miền đông Hồ- 
bẳc, miền trung Hồ-bẳc của chúng ta đểu bị quân dội Quôc dân 
đảng xâm chiềm, đốt giết bừa bãi, đã dồn các đơn vị bộ đội cùa 
chúng ta do Lý Tiên-Niệm, Vương Thụ-Thanh chl huy đền 
nước không còn chỗ đứng, không thề không tiến vào vùng giáp
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giới Hà-nam—Hồ-bẳc tìm đất trú quân để sinh tổn, nhưng 
vẫn bị quân đội Quốc dân đảng truy kích ráo riếtD). Chẳng lẽ 
như vậy mà cũng gọi là giữ thế thù hay sao? Ớ 3 tinh Sơn- 

tây, Tuy-viễn, Sát-cáp-nhĩ cũng như vậy. Thượng tuần tháng 
10, Diêm Tích-Sơn chỉ huy 13 sư đoàn đánh vào khu vực Tương- 
viên và Đồn-lưu thuộc khu giải phóng Thượng-đAng của ta, 
đã bị quân và dân địa phương đó tước toàn bộ vũ khí trong 
cuộc chiến đấu tự vệ; trong những người bị bàt làm tù binh 
cũng có nhiều quân đoàn trường, sư đoàn trường. Hiện nay 
họ đang ở khu giải phóng Thái-hành của chúng ta, họ cờn ?T g 
cả đấy, đù để chứng minh toàn bộ sự thật là họ từ đâu đen và 
đã được lệnh tấn công như thè nào. Gần đây á Trùn, k ), 
Diêm Tích-Sơn đã nói láo đủ điểu như đưa tin ring hân bj 
tấn công như thế nào và hẲn thì chỉ giữ "thề thù”. Hân là 
hẳn đã quên mất những tên tướng của hẳn như quàn đoàn trường 
quân đoàn 19 là Sử Trạch-Ba, sư đoàn trưông sư đoàn tạm 
biên 46 là Quách Dung, sư đoàn trường sư đoàn tạm biên 49 
là Trương Hoành, sư đoàn trường sư đoàn 66 là Lý Bội-Ưng, 
sư đoàn trường sư đoàn 68 là Quách Thiên-Hưng, sư đoàn 
trường sư đoàn tạm biên 37 là Dương Văn-Thái v.v.<4\ hiện 
đang ớ vùng giải phóng cùa chúng ta, điều đỏ đủ đề bác bỏ bat 
cứ lời nói láo lếu nào cùa Ngô Quốc-Trinh, Diêm Tích-Sơn 
và tất cá bọn phản động đẵ gây ra nội chièn. Từ hơn 2 tháng 
nay, tường Phó Tác-Nghìa đưọ’c lệnh tần công các khu giải 
phóng chúng ta ờ 3 tỉnh Tuy-viễn, Sát-cáp-nhì, Nhiệt-hà, đã 
từng đánh đền cửa ngõ Trương-gia-khầu, chiềm lình toàn bộ 
khu giải phóng Tuy-viễn và miền tây Sát-cáp-nhĩ cùa chúng 
ta. Chẳng lẽ như vậy mà cũng gọi là giữ thế thù và chưa bẳn
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“phát súng đầu tiên” hay sao? Quân và dân chúng ta ờ 2 tỉnh 
Sát-cảp-nhì và Tuy-viễn đã đứng lên tự vệ và trong các trân phản 
công đã bẳt sống nhiều sĩ quan cùng binh lính địch, nhũng 
người đó đều có thề chứng minh là họ từ đâu đền và đã ứn 
công như thế nào v.v/5). Trong các trận chiến đầu tự vệ, chúng 
ta bắt đưọ'C rất nhiều tài liệu “tiểu phỉ” và chống Cộng, trong 
đó có cuốn Sổ tay tiễu phỉ, mệnh lệnh “tiễu phí' cùng các 
tài liệu chồng Cộng khác do nhà cầm quyển tồi cao Quờc dân 
đảng phát ra và bị Ngô Quồc-Trinh gọi đố chẳng q--ia chl là 
“chuyện đùa”; các tài liệu đó đang được đưa về Diên-an. NI:ững 
tài liệu chống Cộng đó đểu là băng chứng đanh thép vê việc 
quân đội Quốc dân đảng tần công vùng giAi phóng.

Phóng viên lại hỏi người phát ngôn cùa Đảng < ■ g sAn 
Trung-quốc: về những biện pháp khôi phục giao thống do 
Ngô Quốc-Trinh nêu ra, ý kiến đồng chí như thè nào. Người 
phát ngôn cùa Đảng cộng sàn Trung-quồc trA lừì: Đỏ chẳng 
qua chi là kế hoãn binh mà tliôi. Nhà cầm quyến Quồc dân 
đàng hiện đang điểu động quân đội với quy mô lờn, như một 
dòng nước lũ, muốn nhần chìm toàn bộ vùng giAi phỏng chúng 
ta. Sau mấy cuộc tấn công cùa chúng trong 2 tháng chín, mười 
bị thất bại, chúng hiện đang bố trí những cuộc tần công mới 
với quy mô lớn hon. Biện pháp ngăn chặn cuộc tần công dó 
và cũng là một trong những vũ khí có hiệu quả đề chặn đứng 
cuộc nội chiến là khồng dể cho chúng vộn chuyền quần đội 
bằng dường sẳt. Cũng như mọi ngưòừ, chúng ta chủ trưong 
khôi phục nhanh chóng các đường giao thông, nhưng phải giải 
quyết xong ba vần đề là tiếp nhân đầu hàng, giẲi quyẽt vấn 
đề quân ngụy và thực hiện vùng giải phóng tự tri, thì mới có
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thề khôi phục đưực. Giải quyết vấn để giao thông trước, giải 
quyèt ba vần đề kia sau, hay là giải quyèt ba vấn để kia trước, 
giải quyết vần để giao thông sau? Quân đội vùng giAi phóng 
đã gian khổ chống Nhật 8 năm, tại sao lại không có tư cách tiẽp 
nhận đầu hàng, mà lại phiền đến quân đội khác ờ những noi 
xa xôi đến tiếp nhận đầu hàng? Quân ngụy là bọn mà mọi 
người đều có quyền trừng trị, tại sao Lại nlìầt loạt biên chè thành 
“quốc quân”, và lại chi huy chúng đi tần công vùng giải pì; ĩ ' 
Quyền tự trị địa phương đã được quy định rõ ràng trong . í ' 
định ngày 10 tháng 10, và từ lâu ông Tôn Trung-Sơn dà . 
trương tỉnh trường phâi do dân bấu ra, tại sao còn cấn chinh 
phù cử quan lại đến? vấn để giao thông cần phAi g:ải qtộèt 
nhanh chóng, nhưng ba vần đề lớn đó lại càng cẩn dưọ. ỉii 
quyết nhanh chóng hơn. Không giải quyèt ba van để lớn đó 
mà nói đến việc khồi phục giao thông, thì chl làm cho r.ội chiền 
mở rộng và kéo dài, làm cho những kẻ gây ra nội chièn dsit dươc 
mục đích nhấn chìm vùng giâi phóng. Đẻ nhanh chỏng ngàn 
chặn cuộc nội chiến chống nhân dân, chòng dân chủ đà lan ra 
khắp nước, chúng ta chủ trưoTig: một là, các quân dội tièp nhận 
đầu hàng và các quân đội tằn công của chính phù dà tiền vào 
các khu giải phóng Hoa-bắc, miền bắc Giang-tô, miển bẳc An- 
huy, Hoa-trung và các vùng lân cận, phải lập tức rút vể chỗ 
cũ, quân đội vùng giải phóng sẽ tièp nhộn sự đầu hàng cùa địch 
và đóng giữ các thành phố, các đường giao thông, khôi phục 
lại các khu giải phóng bị xâm chièm; hai là, lập tức tưỏ-c khí 
giới và giải tán toàn bộ quân ngụy; quân ngụy ỏ- Hoa-bẳc, miền 
bắc Giang-tô, miền bắc An-huy thì do khu giải phóng chịu trách 
nhiệm tước khí giới và giải tán; ba là, thừa nhận quyền tự trị
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dân chù cùa nhân dân ờ tất cả các khu giAi phóng, chính phù 
trung ương không được cử quan lại tới và phải thực hiện các 
điều quy định trong Hiệp định ngày 10 tháng 10. Người 
phát ngôn nói: có như vậy mới có thể ngăn chặn được nội chiền, 
nẽu không thì hoàn toàn không cổ bảo đảm. Những tài liệu 
bắt được trong ba cuộc chiến đấu tự vệ ờ Tuy-viển, Thượng- 
đảng và Hàn-đan cũng như hành động thực tẽ diêu động quàn 
đội vởi quy mô lớn và mờ những cuộc tấn công lớn, dã chứng 
minh đầy đù rằng cái mà nhà cầm quyền Quốc dân đAnq ẹọi là 
vì nhân dân chứ không phải vì nội chiến mà khôi phụ. giao thông, 
là điều hoàn toàn không thề tin được. Nhân dân T. ..:'.g-quòc 
đã bị lừa bịp nhiều rồi, ngày nay không thể lại bì bịp lấn 
nữa. Vấn để trung tâm hiện nay là động viên nhân -. vá nườc 
cùng đứng lên, dùng mọi biện pháp để ngăn chận nội chiền.

CHỨ THÍCH

(UKhi chièn tranh chống Nhật kèt thúc, ph5n lớn các tuyỉn giao thông 
đường sắt cúa Trung-quốc đéu nằm trong vòng kiểm soát hoặc bao vây 
cúa quân và dân vùng giải phóng. Bọn phản động Quồc dân đảng vin vào 
cái cớ gọi là "khôi phục giao thông*', mưu mô lợi dụng những tuyèn giao 
thông đó đế chia cất các khu giải phóng và điẻu động mằy triệu quản cùa 
chúng đèn Đông-bắc, Hoa-bẳc, Hoa-đông, Hoa>trung tàn công vùng giAi 
phỏng, gấp rút đảnh chỉẾm các thành phố lớn.

(2)Tháng 9 năm 1945, quân đội Quốc dân đàng từ vùng Trịnh-châu, 
Tân-hương tiên dọc theo đường sẲt BẲc-bình—Vũ-hán, tần công khu 
giải phỏng Sơn-tây—Hà-bấc—Sơn-đông—Hà-nam. Hạ tuán tháng 10, ba 
quân đoàn đi trước của chúng xâm nhập vùng huyện Từ và Hàn-đan. Quân
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và dân khu giải phỏng anh dũng đứng lên tự vệ, trải qua 1 tuần chièn đAu 
kịch liệt, tướng Cao Thụ-Huân, phó tư lệnh chiên khu 11 kiêm quân đoàn 
trường quân đoàn 8 mới cùa Quốc dân đảng đã dần hơn 1 vạn quân cúa 
quân đoàn 8 mói và cùa 1 tung đội do ông chi huy, khới nghĩa ờ vùng Hàn-đan, 
2 quân đoàn còn lại đã bị quân ta bao vây tiêu diệt trong lúc tháo chay, và 
đã phải hạ vũ khí. Các sĩ quan cao cầp buộc phẲi ha vũ khí lúc đỏ gõm có 
nhiều người: Mã Pháp-Ngũ, phó tư lệnh chièn khu 11 kicm quân đoàn trường 
quân đoàn 40 cúa Quốc dân đảng, Lưu Thỗ-Vinh, quân đoàn phó quân 
đoàn 40, Lý Húc-Đông, tham mưu trường quân đoAn 40, Lưu Thụ-Sâm, 
sư đoàn phó thuộc quân đoàn 40 v.v.

(3)Sau khi Nhật đầu hàng, Quôc dân đảng tập trung binh lực hơ'í 2 > sư 
đoàn cùa 3 chièn khu tiên công ồ ạt vào các khu giải phóng ỏ ? tinh H nam 
và Hõ-bẳc. Hổ Tôn-Nam, tư lệnh chiên khu 1 của Quốc dân đAr 
một bộ phận quân từ hướng tây bẳc dọc theo 2 bền đường sár I 
tiền vế phía đông, đánh vào khu giải phóng miến tây HA-naín; s’
Lưu Trĩ, tư lệnh chiên khu 5 tiên dọc theo hai bên đường S.V Bà< -bình— 
Vũ-hán, từ phía bắc xuống phía nam, đánh vào khu giải phỏng nùén trung 
Hà-nam, miến trung HS-bảc và miến đông HS-bầc; quân dội chiồn khu 6 
từ miền nam Hõ-bắc đánh lên phía bẮc đè phồi hợp. Các đội quin của 
Quốc dân đảng nói trên hấu hèt đẻu do Lưu Tri chl huy. Quân đội nhàn 
dân ờ khu giải phóng Hà-nam—Hổ-bẩc đà kiên quyèt chièn đầu chồng Ụ1 
quân Quốc dần đảng, giữ gìn được thực lực, hạ tuẳn tháng 10 nim 1945 
đã chuyển đến khu vực núi Đại-hổng, núi Đổng-bách và Tảo-dương ờ giáp 
giới Hà-nam—Hổ-bÁc, sau vi bị Quồc dần đAng tièp tục đuổi theo nên lai 
chuyền đèn vùng Tuyên-hóa-đièm ờ phía đông đường sẳt BẲc-bỉnh—Vũ- 

hán.
(4) về chiẽn dịch Thượng-đẰng, xem chú thích<2), bài vổ cuộc đàm phản 

ờ Trùng-khánh trong tập này. Một sồ sĩ quan nêu ra ờ đây đều 1A nhưng 
tướng lĩnh cao cấp của quân đội Diềm Tích-Son bị Quân giẰi phóng bắt 
làm tù binh trong chiền dịch Thượng-đàng.
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(5)Tuy-viỗn, nguyên là một tỉnh, ngày 6 tháng 3 năm 1954, tinh đỗ đ3 
bãi bò, những địa phận trước kia thuộc tinh đó đã sát nhập vào khu tự trị 
Nội-mông. Tướng Phó Tác-Nghĩa hổi đổ lảm tư lệnh chiền khu 12 của 
Quồc dân đảng. Trong thời kỳ chiền tranh chồng Nhật, quân đội cùa ông 
đóng ờ vùng Ngũ-nguyên, Lâm-hà thuộc miền tây Tuy-viỗn. Sau khi 
Nhật đắu hàng, ông được lệnh tần công các khu giải phóng ờ 3 tinh Tuy- 
viễn, Nhiệt-hà, Sát-cáp-nhì. Tháng 8 năm 1945, đánh chíồm Quy-tuy, 
Tập-ninh, Phong-trần. Đáu thảng 9, đảnh chièm Hưng-h;J •. Thượng- 
nghĩa, Vũ-xuyên, Đào-lâm, Tân-đường, Lương-thành, mờ cu ran công 
lớn vào khu giải phóng Sát-cáp-nhĩ, tiền sát Trương-gia-khầ.! Quân ta 
đứng lên tự vệ, đánh lui quân địch, bàt được một sồ lớn SI -sa binh 
lính địch làm tù binh.

(&SỒ tay tiễu phl là một cuồn sách nhò phản cách mạng dơ T Giới’ 
Thạch soạn ra năm 1933 chuyên nói vế phương pháp tàn cờ . quản đội 
nhân dân và căn cứ địa cách mạng Trung-quốc. Sau khi chièn tranh chỏng 
Nhật kèt thúc năm 1945, Tường Giờì-Thạch in lại cuồn sach -r.ờ đ phit 
cho các sĩ quan Quốc dần đảng và ra mật lệnh: "Cuộc tiêu phi ỈÁn này gán 
liến với hạnh phúc cúa nhân dân, cán phải theo tinh thân cùa cuộc khang 
chiến vừa qua, theo đúng cuồn sổ tay tiễu phi của tôi đi vièt, nù đỏn đồc 
mọi người dưới quyến mình cố gẳng tiêu diệt bọn phỉ, nhanh chỏng làm 
tròn nhiệm vụ. Ai có công vái quốc gia thỉ được thường, ai chậm trỗ đề 
lỡ việc thì sẽ bị trừng trị theo pháp luật. Mong sẽ truyền đạt cho tàt cả 
sĩ quan và binh lính trong quân đội tiêu phl dưới quyền mình đéư bìèt 
và tuân theo.’'



GIÁM TÔ VÀ SÁN XUẦT 
LÀ HAI VIỆC LỠN 

ĐẾ BÁO VỆ VÙNG GIẢI PHÓNG*

*Đây là bản chl thị trong Đảng cùa Trung ương ĐẰng cộng sản 
Trung-quồc do dõng chí Mao Trạch-Đông thảo ra.

(Ngày 7 thảng 11 năm 1945)

1. Quốc dân đảng được Mỹ giúp dở đã huy động 
lực lượng để tấn công vùng giải phóng chúng ta. Cu( nô 
chiến trên quy mô cả nước đã thành sự thực. Nhiệm vụ trưo u 
mắt cùa Đảng ta là động viên mọi lực lượng, đứng trên ỈẠp 
trường tự vệ, đập tan cuộc tần công cùa Quốc dân đảng, bAo 
vệ vùng giải phóng, giành lấy một cục diện hòa bình. Đế dột 
mục đích đó, nhiệm vụ hềt sức cấp bách của chúng ta là: phAi 
làm cho nông dân ờ vùng giải phóng giành được lợi ích giâm 
tô một cách phổ biến, làm cho công nhân và nhân dân ho dộng 
khác giành được lợi ích tăng tiền lương một cách thích đáng 
và cải thiện đãi ngộ; đống thời lại phải làm cho địa chù còn có 
thề sinh sống được, làm cho các nhà tư bân công thương nghiệp 
còn có thế kiếm được lãi; và sang năm phải phát động phong trào 
sân xuất quy mô lán, tâng thêm sản xuất lương thực và đồ dùng
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cần thiết hàng ngày, cải thiện đời sống nhân dân, cứu tè dân 
đói và dân lánh nạn, cung cầp các thứ cần dùng cho quân đội. 
Chi cổ làm tổt hai việc lớn giảm tô và sản xuất thì mới có thể 
khắc phục được khó khăn, chi viện cho chiến tranh, giành lầy 
thắng lọi.

2. Quy mô chiền tranh hiện nay rất lớn, nhiều đống chí 
lãnh đạo đang chỉ huy tác chiẽn ngoài mặt trận, không thè chăm 
lo đền cả việc giảm tô và sản xuất, cho nên phải phân công. 
Các đồng chí lãnh đạo ờ hậu phương, ngoài các công tác trực 
tiếp chi viện tiền tuyến ra, nhất định không được bỏ 1 thời cơ, 
phải bố trí hai công tác lớn giảm tô và sản xuầt. Trong toàn 
bộ vùng giải phóng, đặc biệt là vùng giải phóng m .. rộng lớn, 
trong mấy tháng tới (hai mùa đông, xuân) nhầt định phAi phát 
động một phong trào lớn giám tô, thực hiện rộng khàp việc 
giảm tô, nhờ đó mà phát huy nhiệt tình cách mạng của đại đa 
số quần chúng nông dân. Đống thời, trong năm 1946, nhầt 
định phải làm cho sản xuất nông nghiệp và công nghiệp ờ toàn 
bộ vùng giải phóng có một sự phát triền mới. Không nên vỉ 
có cuộc chiến tranh mới vời quy mô lớn mà lơ là việc giảm tô 
và sản xuất; trái hẳn lại, chính là đề chiền tháng cuộc tằn công 
cùa Quốc dân đảng mà cần phải đầy mạnh việc giÀm tô và sản 
xuất.

3. Giảm tô phải là kết quả đầu tranh của quần chúng, 
không thể là việc chính phù ban ơn. Đó là mầu chốt thành công 
hay thất bại cùa việc giảm tô. Trong cuộc đầu tranh giảm tô, 
khó tránh khỏi xảy ra những hiện tưựng quá khích, chi cần thật 
sự là cuộc đấu tranh tự giác cùa đông đảo quần chúng, sau khi 
xảy ra những hiện tượng quá khích ấy rồi mới uốn nắn lại cũng
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được. Chl có lúc đỏ mới có thè thuyết phục dược quẩn chúng, 
làm cho 11Ọ hicu rõ việc đề cho địa chù có thế tiếp tục sinh sống 
và không giúp đỡ Quốc dân đảng, là điểu có lợi cho nông dân 
và toàn thề nhân dân. Phương châm trước mắt cùa Đảng ta 
vẫn là giảm tô, chứ không phải tịch thu ruộng đất. Trong và 
sau khi giảm tô, phải giúp đại đa số nông dân gia nhập nông 
hội.

4. Mấu chồt thẳng lựì cùa phong trào sân xuất 1.Ì tổ chức
đại đa số những người sản xuất vào các đoàn thể sản xuầt tương 
trợ. Chính phù cho vay nông nghiệp và công nghiệp là biện 
pháp không thể thiếu được. Làm kịp thòi vụ, giAm bớt I ện 
tượng bỏ công buổi cũng là điểu hết sức quan trọn . ỉbện 
nay, một mặt phải huy động sức dân cho chiến tranh- - - -
lại phải ra sức làm kịp thời vụ, cần nghiên cứu biện ph p( cu 
hòa hai mặt đó. Bộ đội, cơ quan, trường học phối tham ia 
sân xuất một cách thích đáng trong điếu kiện không trờ ngại 
đến chiến tranh, công tác và học tập thì mởi cổ thê cAi thiện 
được đời sống, giảm nhẹ sự đóng góp cùa nhân dân.

5. Chúng ta đã giành đưực một số thành phố lỏn và nhiều 
thành phố hạng vừa. Việc nắm vững kinh tè, phát triền công 
nghiệp, thương nghiệp và kim dung trong các thành phò đó, 
đã trờ thành nhiệm vụ quan trọng cùa Đảng ta. Vì mục đích 
đó, điều hèt sức cần thiết là sứ dụng mọi nhân viên chuyên 
môn sẵn có trong xã hội có thề sứ dụng được, thuyết phục các 
đảng viên hợp tác với họ, học tập kỹ thuật và phưong pháp 
quản lý cùa họ.

6. Nói cho các đảng viên biết, kiên quyết hòa mình với 
nhân dân, quan tâm đến khó khấn về kinh tế của nhân dân, lấy
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hai việc lờn thực hiện giảm tô và phát triền sản xuất làm mầu 
chốt quan trọng đề giúp đỡ nhân dân giải quyềt khó khăn, như 
vậy chúng ta sẽ được nhân dân thật lòng ùng hộ, chúng ta sẽ 
có thề chiến thẳng bất cứ cuộc tấn công nào cùa bọn phân động. 
Tất cá mọi việc vẫn phải nghĩ đến việc kiên trì lâu dài, quý trọng 
sức người, sức cùa, việc nào cũng phải tính toán đen lâu dài, 
như vậy chúng ta nhất định sẽ thẳng lọi.



PHtrO”NG CHÂM CÔNG TÁC NĂM 1946 
CÚA VÙNG GIÂI PHÓNG*

*Đây là bản chỉ thị trong Đảng cùa Trung ương ĐẰng cộng sản 

Trung-quốc do đông chí Mao Trạch-Đông thào ra.

(Ngày 15 tháng 12 năm 1945)

Trong mấy tháng qua, Đảng ta đã lãnh dạo nhân dàn giành 
được thẳng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh kịch liệt quét sạch 
địch, ngụy và đập tan cuộc tấn công của Quốc dân đẲng V.1O 
vùng giải phóng. Các đồng chí trong toàn ĐẰng đồng tâm his‘p 
lực, đã thu được những thành tích rõ rệt trong mọi mãt còng 
tác. Năm 1945 sắp qua rồi, về công tác năm 1946 cùa các khu 
giải phóng phải chú ý các điểm sau dây:

1. Đập tan những cuộc tấn công mời. Sau khi từ ba noi 
Tuy-viễn, Son-tây, nam Hà-bẳc má cuộc tấn công lờn vào vùng 
giải phóng của chúng ta và đã bị quân ta dập tan, nay Quồc dân 
đảng lại điểu động binh lực lớn hơn, chuẩn bị cuộc tần công 

mớí. Nếu không có tình hình gì mới đù khả năng làm cho 
Quốc dân đảng nhanh chóng chầm dứt nội chiền, thì cuộc chiền 

đấu mùa xuân năm 1946 sẽ rầt găng. Cho nên, nhiệm vụ trung 
tâm cùa các khu giải phóng vẫn là đứng trên lập trường tự vệ,

101



102 TUYỀN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG

dốc hết mọi cố gẳng để đập tan cuộc tấn công cùa Quốc dân 
đảng.

2. Phát động phong trào Cao Thụ-Huâní1). Đề đập tan 
cuộc tấn công cùa Quốc dân đảng, Đảng ta phAi làm công tác 
phân hóa đối với tất cả các quân đội Quốc dân đàng chuẲn bị 
tấn công và đang tấn công. Một mặt, quân ta phái tiền hành 
tuyên truyền chính trị và tấn công chính trị công khai và rộng 
lớn đối vái quân đội Quốc dân đảng, để làm tan rà ý chí 
chiến đấu cùa quân Quốc dân đảng tham gia nội chiên. Mật 
khác, phải chuấn bị và tồ chức khời nghĩa trong lòng quân đội 
Quốc dân đảng, phát động phong trào Cao Thụ-Htũ làm cho 
đông đảo quân đội Quốc dân đảng đứng trưó*c giờ phút quyềt 
định cùa chiến tranh sẽ noi gương Cao Thụ-Huàn, ngA về phỉa 
nhân dân, chống lại nội chièn, chủ trương hòa binh. Đè tiền 
hành công tác đó được thiết thực và có kèt quA nhanh chóng, 
các địa phương cần phải theo clú thị cùa Trung ương, thành 
lập tổ chức chuyên môn, điều động nhiều cán bộ, tập trung sức 
lực mà làm. Cơ quan lãnh dạo ờ các địa phương phài cố sự 
chỉ đạo chặt chẽ đối với công tác đó.

3. Luyện quân. Quân dã chièn ờ các khu gìĂi phóng nổi 
chung đã tổ chức xong, bộ đội địa phương cũng không ít. Trước 
mắt, nói chung nên ngừng việc mờ rộng quân đội và phải lợi 
dụng khoảng thời gian giữa các trận đảnh để tăng cường việc 
luyện quân. Bất cứ quân dã chiền, bộ đội địa phương, dân 
quân đểu phải như vậy. Các khoa mục luyện quân vẫn lay việc 
nâng cao trình độ kỹ thuật bẳn súng, đâm lê và ném lựu đạn 
v.v. làm chính, nâng cao trình độ chiến thuật là phụ, đặc biệt
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chú trọng luyện tập đánh đêm. về phương pháp luyện quân, 
nên phát động phong trào luyện quân có tính chầt quấn chúng 
là cán bộ dạy chiền sĩ, chiền sì dạy cán bộ, chiền sĩ dạy chiền 
sỉ. Năm 1946 phải câi tiến hơn nữa công tác chính trị trong quân 
đội, khắc phục tác phong giáo điều chù nghĩa và hình thức chủ 
nghĩa còn tồn tại trong quân đội, phần đầu đế đoàn kèt cán bộ 
và chièn sĩ, đoàn kềt quân và dân, đoàn kèt quân dội bạn, lùm 
tan rã quân địch, bào đảm hoàn thành nhiệm vụ luyện quân, 
tiếp tế và tác chiến. Dân quân các địa phương phâi tò chức 
lại theo những điều kiện hiện nay. Công tác hậu cấn của quân 
đội phải điểu chỉnh lại. Phải dốc hèt mọi khả năng nham ' \ 
dựng và mớ rộng pháo binh và công binh ờ các nơi. Các ti . 
quân sự phải tiếp tục hoạt động và chú trọng việc huan ..<-<11 
cán bộ kỹ thuật.

4. Giám tô. Theo chl thị ngày 7 tháng 11 năm 1945 của 
Trung ươngí2), trong năm 1946, các địa phương nhát dịnh phải 
phát động phong trào giảm tô giảm tức dội quy mô, có tính ch.ìt 
quần chúng, nhưng có lãnh dạo, ớ tất cả các khu giải phỏng mỏi. 
Đồi với công nhân, phải tăng lương một cách thích đáng. Làm 
cho đông đảo quần chúng trong phong trào đó vươn mình và 
tổ chức lại, trỏ* thành người chù tự giác cùa vùng giải phóng. 
Trong các khu giải phóng mới, nếu không có những biện phảp 
kiên quyết như vậy thì quần chúng khồng thề phân biệt đưực 

hai đàng Quốc, Cộng, đảng nào tốt đảng nào xấu, họ sẽ ngà nghiêng 
giữa hai đảng mà không kiên quyèt giúp dỡ Đảng ta. Trong 
các khu giải phóng cũ, phải kiềm tra lại công tác giâm tô giảm 

tức, cùng cố hơn nữa khu giải phóng cũ.
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5. Sản xuầt. Theo chi thị ngày 7 tháng 11, các địa phương 
phải chuằn bị ngay mọi thứ, nhất định phải làm cho sản xuất 

công và tư trong năm 1946 ờ toàn bộ vùng giải phóng chúng ta 
vượt quy mô và thành tích cùa bất cứ năm nào trước đây. Tâm 
lỷ mệt mỏi nảy ra trong nhân dân chl có thề khắc phục được sau 

khi thực hiện nghiêm chỉnh hai nhiệm vụ giảm tô và sân xuất, 

và thu đưọ’C thành tích rõ rệt. Hai nhiệm vụ lớn giAm tô và 
sản xuất có thể hoàn thành dược hay không, sẽ quyèt dịnh cuồi 

cùng sự thẳng bại cùa cuộc đấu tranh chính trị, quán sự ớ vùng 

giải phóng, các địa phương nhất thiết không được coi nhẹ.
6. Tài chính. Sự đóng gổp về tài chính đà tăng thêm 

đề đáp ứng những công việc khẩn trương trong ti. ! gian gần 

dây, trong năm 1946, phải chuyền sang tình trạng binh thường 

một cách có kế hoạch và từng bưửc, Trong nhân dân, những 

người đóng góp quá nặng thì phải tùy tình hình mà giim nhẹ 
đi. Đế có lợi cho việc kiên trì lâu dài, số người thoát ly sản xuầt 

ờ các địa phương không được vượt quá mức mà sự đóng góp 
về tài lực ờ nơi đó cho phép. Quân đội quý ờ cliầt lượng chứ 
không ờ số lưựng, đó vẫn Là một trong những nguyên úc xây 
dựng quân đội từ nay vể sau. Các nguyên tẳc phát triển sản 

xuất, bảo đảm cung cấp, lãnh đạo tập trung, kinh doanh phân 

tán, chièu cố đến cà quân lẫn dân, chiếu cồ đến cả công lẫn tư<?), 

coi trọng cả sản xuất và tiết kiệm V.V., vẫn là phương châm 
thích đáng đề giải quyết vấn đề kinh tế tài chỉnh.

7. ủng hộ chính quyền và yêu mến nhân dân, ùng hộ quân 

đội và ưu dãi gia đình quân nhân chồng Nhậd4). Năm 1946, 

hai công tác đó phải làm tốt hơn mấy năm trước đây. Những
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việc đó sê có ý nghĩa to lán đồi vởi việc đập tan cuộc tấn công cùa 
Quốc dãn đẲng và củng cổ vùng giải phóng. Trong quân đội 
phải giải quyết vần để về mặt tư tường cho từng cán bộ và chiến 
sĩ, làm cho họ nhân thức triệt để tầm quan trọng cùa việc úng 
hộ chính quyền và yêu mến nhân dân. Chí cần phía quân đội 
làm tốt việc đó, thì mối quan hệ của địa phương đối vói quân 
đội chắc chắn sẽ theo đó mà được cải thiện.

8. Cứu tế. Các khu giải phóng đểu có nhiều dân bi thỉên 
tai, dân lánh nạn, người thất nghiệp và người nửa thát n ■ <p. 
cẩn được cứu tế gấp. Vấn đề đó giAi quyèt tốt hay khôi è 
có ánh hường rất lớn vể mọi mặt. về cách cứu tê, 1!.'
biện pháp do chính quyền đặt ra, chù yếu là phải dưa . 
giúp đỡ lẫn nhau trong quần chúng mà giải quyềt. Đảng và 
chính quyển phái khuyến khích quần chúng tồ chức Việc . 
tế theo cách giúp đỡ lẫn nhau đó .

9. Yêa thương cán bộ địa phương. Hiện nay mỗi khu gi.h 
phóng đều có một số đông cán bộ phái dẻn làm công tác lành 
đạo ờ các cấp. Ờ các tình Đông'bác, tình hình dỏ lại câng nổi 

bật Đối với các cán bộ phái đèn, cơ quan lãnh đạo ờ các địa 
phương phải luôn luôn khuyên răn họ đem hềt nhiệt tình và 
thiện chí yêu thương cán bộ địa phương, coi việc nhận xét, bổi 
dưỡng và để bạt cán bộ địa phương là nhiệm vụ quan trọng cùa 
mình. Chi có như vậy, Đảng ta mới có thề bén rễ ờ vùng giải 
phóng. Cần phải phê bình tác phong cùa cán bộ phái đèn coi 
thường cán bộ địa phương.

10. Tầt cả đểu phải tính toán đèn việc kiên trì lâu dài. 
Bất cứ tình hình của thời cuộc phát triền như thè nào, Đàng ta 
đều phải tính toán đến việc kiên trì lâu dài thì mới có thề đứng
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vững trên thề tầt thẳng. Hiện nay Đảng ta một mặt giữ vừng 
lập trường tự trị, tự vệ cùa vùng giải phóng, kiên quyết chống 
lại cuộc tần công cùa Quốc dân đảng, cùng cố thành quả của 
nhân dân vùng giải phóng đã giành đưực; mặt khác, giúp đờ 
phong trào dân chù đang phát triển trong khu vực Quốc dân 
đàng (tiêu biểu là cuộc bãi khóa ờ Côn-minhí5)), làm cho bọn 
phản động bị cô lập, làm cho Đảng ta giành được đông (ilo bạn 
đổng minh, mờ rộng mặt trận thống nhất dân tộc dàn chù dưới 
ảnh hường cùa Đảng ta. Đồng thời, đoàn đại biêu cùa Đảng 
ta sắp đi dự Hội nghị hiệp thương chính trị của c'. đáng phái 
và các nhân sĩ không đảng phái, lại đàm phán với Qb dân đảng 
một lần nữa, phấn đấu cho hòa bình và dân chủ tro? ụ: ntrởc.
Nhưng, sự việc còn có thể gặp trắc trờ. Trước một chúng ta 
vẫn nhiều khó khăn, như vùng giải phóng mời, bô dệi mời còn 
chưa đưực cùng cố, vể tài chính còn có khó khàn VA. Chúng 
ta phải thừa nhận những khó khăn đó, khÁc phục những khỏ 
khăn đó, trong việc bố trí mọi công tác đều phải tính toán đèn 
việc kiên trì lâu dài, hết sức chú ý sử dụng tiềt kiệm sức người, 
sức cùa, hết sức tránh tâm lý thành công cầu may.

Mười điểu nói trên là những việc cấn đặc biệt chú ý trong 
công tác năm 1946, nhất là trong sáu tháng đầu nãm. Mong 
rằng các đồng chí ờ các nơi căn cứ vào tinh hình địa phương mình, 
linh hoạt thực hiện phương châm nói trên. Còn về công tâc 
xây dựng chính quyền ờ các địa phương, công tác mặt trận thống 
nhất, công tác mớ rộng việc giáo dục thời sự trong và ngoài ĐAng, 
công tác ờ các thành phố gần vùng giải phóng v.v. đều quan trọng, 
ờ đây không nói nhiều thêm nữa.
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CHÚ THÍCH

(l)Ngày  30 tháng 10 năm 1945, Cao Thụ-Huân, phó tư lệnh chièn khu 11 
cùa Quốc dân đảng đã dẫn một quân đoàn và một tung đội khời nghĩa tại 
Hàn-đan, tiền tuyền cuộc nội chiến, có ảnh hường rất lớn trong cA nước. 
Đề tăng cường thêm công tác phân hóa, làm tan rã quân đội Quốc dân đảng 
và tranh thú quân đội Quồc dân đảng khới nghĩa, Trung ương ĐAng cộng 
sản Trung-quốc quyèt định phát động phong trào tuyôn truyên đồi vời 
quân đội Quốc dân đảng, kêu gọi sĩ quan và binh linh trong quân đội Quồc 
dân đảng noỉ gương bộ đội Cao Thụ-Huân, cự tuyệt tần công vùng gth 
phóng, thực hành lãn công trên chiên trường nội chiồn, hèn hoan vén Quin 
giải phóng nhân dân, tièn hành khới nghĩa, đứng vé phía nhân dln p • 
trào đó gọi là "phong trào Cao Thụ-Huân”.

(2) Tức là bài Giảm tô và sản xuàt ỉà hai việc lởn để báo vệ vừny ; ;
trong tập này.

(3) "Công và tư” nói trong câu "chiều cồ đền cA công 15n tư” ờ đAy, là 
chỉ hai mặt Nhà nước và cá nhân, chứ khổng phâi chl hai mẠt xỉ nghiệp 
quốc doanh và xí nghiệp tư doanh.

(4)"úng  hộ chính quyến và yêu mèn nhân dân” Li một khâu hiệu cùa 
Quân giải phóng nhân dân. "úng hộ quân đội, ưu dài gia đình quân nhân 

chống Nhật” là một khầu hiệu cùa các cơ quan Đảng, chính quyền, các
đoàn thể quần chúng và quẩn chúng nhân dân ờ vùng giài phóng. Vé sau 
khẩu hiệu đó đổi thành "úng hộ Quân giải phóng nhân dân, ưu đãi gia đình 

quân nhân cách mạng”.

<s>Tổi 25 tháng 11 năm 1945, hơn 6 nghìn sinh viên và học sinh thành 

phố Côn-minh, tỉnh ly tình Vân-nam, tổ chức một cuộc họp nói chuyện 

về thời sự chống nội chiến tại trường Đại học Liên hợp Tây-nam, bọn 

phản động Quôc dân đảng cho quân đội tời bao vây hội trường, băn đại 

bác cỡ nhò, súng máy, súng trường và ra lệnh giới nghiêm khu xung quanh
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trường, cầm tlúy giáo, sinh viên và học sinh vé nhà. Sinh viên và học 
sinh các ưường liên liên hợp bãi khỏa. Ngày 1 tháng 12, bọn phân động 
Quồc dàn đàng đưa rầt nhiếu quân đội và đặc vụ đèn ưường Đại học Liên 
họp Tây-nam và Học viện sư phạm ném lựu dạn, làm chềt 4 người, bi thương 
hơn 10 người. Vụ tàn sát đẫm máu đỏ gọi là "vụ thảm sát ngày 1 tháng 12”.



XÂY DựNG CĂN Cứ ĐỊA
ĐÔNG-BẮC VỮNG CHẦC*

*Đây là bân chí thị của Trung ương Đ5ng cộng sản Trung-quồc 
gứi Cục Đông-bắc của Trung ương Đảng cộng sàn Trung-quốc 
do đổng chí Mao Trạch-Đông thảo ra. Sau khi Liên-xô tuyên 
chiẽn với Nhật và Hông quân Lìên-xô tièn vào Đông-bẲc, Trung 
ương Đảng cộng sân Trung-quốc và Quân gih phóng nhân dân 
Trung-quốc lập tức phái rầt nhiều cán bộ và bộ đội tiỉn vào Đỏng-

(Ngày 28 thảng 12 nảm 1945)

1. Nhiệm vụ cùa Đảng ta hiện nay ò’ Đông-bÁc là xi ’ 
căn cứ địa, là xây dựng căn cứ địa quân sự, chính tr vững
ờ Đông-mãn, Bẳc-mãn, Tây-mãn(1). Xây dựng những c < cử 
địa đó không phải là việc dễ dàng, mà phải trải qua sự phàn 
đấu gian khổ. Thời gian đề xây dựng những căn cử địa n 
phâi ba, bổn nãm. Nhưng trong năm 1946 phAi hoàn thành 
một cách vững chắc công tác gây dựng bước đấu. Nều không, 
chúng ta sẽ không thề đứng vững đưực.

2. Hiện nay phải xác định vùng đề xây dựng nhìrng căn 
cứ địa đó, không phải là ờ các thành phò lớn và các đirờng trục 
giao thông đã bị hoặc sẽ bị Quốc dân đảng chiếm đổng, đây là 
điểu chưa làm được trong điều kiện lúc này. Cũng không phải

109



110 TUYỀN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG

là ờ vùng lân cận các thành phố lớn và các đường trục giao thông 
bị Quốc dân đảng chiẽm đóng. Vì Quốc dân đảng, khi đà chiẻm 
được các thành phố lớn và các đường trục giao thông, sẽ không 
để cho chúng ta xây dựng căn cứ địa vững chẳc ờ vùng sát nách 
chúng. Ở những vùng đó, Đảng ta phải làm nhiêu công tác, 
xây dựng phòng tuyèn thứ nhất về mặt quân sự, quyèt không 
được dễ dàng bô đi. Nhưng các vùng đó sẽ là khu du kích của 
hai đảng, chứ không phải là căn cứ địa vững chắc cùa chúng ta. 
Vì thế, vùng để xây dựng căn cứ địa vững chắc là các thành phồ 
và nông thôn rộng lờn cách tương đồi xa các trung tâm chièm 
đóng cùa Quốc dân đảng. Trước mắt, phái xác djnh các vùng 
đó đề bồ trí lực lượng, hường dẫn toàn Đảng '.••-•a theo mục 
tiêu ấy.

3. Sau khi đã xác định các vùng để xây dựng căn cứ địa 
vững chắc và bố trí lực lương, và sau khi quân ta dã phát triền 
rộng lớn về mặt số lượng, trọng tâm công tác của Đâng ta ô Đòng- 
bắc là công tác quần chúng. PhAi làm cho tầt cẳ cán bộ hiẻu rò: 
ờ Đông-bắc, trong một thời kỳ nhất định, Quốc dân đảng sè mạnh 
hơn Đảng ta, nếu chúng ta không xuầt phát từ chỗ phát dộng 
quẩn chúng đấu tranh, giải quyềt vần đề cho quần chúng, mọi

bắc, lãnh đạo nhân dân Đông-bẢc tiêu diệt tàn quân Nhật và bọn 
ngụy Mãn, quét sạch Hán gian, tiễu trừ thồ phi, xây dựng chinh 
quyến dân chù các cầp ờ địa phương. Nhung hổi đ6, bọn phản 
động Quốc dân đảng ngoan cồ muòn độc chiếm toàn bộ vùng 
Đông-bẳc, được đề quòc Mỹ viện trợ, chuyổn rằt nhióu quân 
vào Đông-bắc theo 3 đường hải, lục, không và đánh chièm các 
noi quan trọng như Sơn-hải-quan, Cim-châu v.v. đã được Quân 
giải phóng nhân dân giAi phóng. Cuộc đằu tranh gay go ờ Đông-
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việc đều dựa vào quần chúng, và huy động mọi lực lượng để làm 

công tác quần chúng cho chu đáo, trong vòng một năm, đặc biệt 
là trong thời gian gấp rút mấy tháng sẳp tới, đặt cơ sờ vững chắc 
bưác đầu, thì chúng ta sẽ bị cô lập ờ Đông-bẳc, không thề xây 
dựng căn cứ địa vững chắc, khồng thể đánh thăng cuộc tần công 
cùa Quốc dân đảng và có thể gặp khó khăn rất lớn, thậm chí thất 
bại nữa; trái lại, nếu chúng ta dựa hẳn vào quần chúng, thì chúng 
ta sẽ khắc phục mọi khó khăn, dẩn dần dạt được mục đích của 
mình. Nội dung của công tác quần chúng là phát dộng nhân 
dấn đấu tranh để trừng trị bọn Hán gian, là vận độn 
và tăng lương, là vận động sẳn xuất. Trong những cuộ J 
tranh đó, phải tổ chức các đoàn thể quần chúng, xây dự: : 
cốt của Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang cùa quần c . g và 
chính quyển nhân dân, nấng cao nhanh chống cuộc đau tranh 
của quần chúng từ đấu tranh kinh tề lên đấu tranh chính ĩ:Ị đẽ 
tham gia xây dựng căn cứ địa. Chl thị về phát động qtt.in chúng 
đấu tranh^2) cùa tỉnh ùy Nhiệt-hà gần đây, có thề áp dụng ờ 
Đông-bắc. Đảng ta phải đem lại cho nhân dân Đông bắc những 
lợi ích vật chất rõ rệt thì quần chúng mới ùng 11Ộ chúng ta, chống 
lại cuộc tấn công của Quồc dân đảng. Nèu không, quấn chúng

bắc đã không thể tránh được, và cuộc đầu tranh đó rỏ ràng là 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cục diện toàn quồc. Trong 
bẳn chỉ thị này của Trung ương Đảng cộng sàn Trung-quốc do 
đổng chí Mao Trạch-Đông thảo ra, dõng chí Mao Trach-Đông 
đã dự kièn tỉnh chẳt gian khổ cùa cuộc đầu tranh ờ Đông-bàc, 
kịp thời nêu ra trọng tâm công tác ờ Đông-bác là phải đạt vào 
các thành phồ và nông thôn rộng lớn cách tương đối xa các trung 
tâm do Quốc dân đảng chiêm, "đế lọi đường lớn, chièm lầy hai
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sẽ không phân biệt rõ Quốc dân đảng và Đảng cộng sân, đảng 
nào xầu đảng nào tốt, có thể nhầt thời nghe theo sự tuyên truyến 
lùa bịp của Quốc dân đảng, thậm chí chống lại Đảng ta, gây ra 
tình thề rầt không lợi cho chúng ta ờ Đông-bắc.

4. Hiện nay Đảng ta có một khó khăn chù quan ờ Đông- 
bẳc. Đó là rất nhiều cán bộ và quân đội mới đền Đông-bắc, 
không hiều rõ tinh hình địa lý và nhân dân. Cán bộ tỏ ra không 
vừa ý đối với việc không thể chièm lĩnh các thành phồ lớn, tồ 
ra không nhẫn nại đối vái công tác gian khổ là phÁt động quần 
chúng xây dựng căn cứ địa. Mấy tình trạng đó đều mâu thuẫn 
vói tình hình trước mắt và nhiệm vụ cùa Đảng. PhAi giáo dục 
đi giáo dục lại cho tất cả cán bộ phái đèn, chú trọng điếu tra nghiên 
cứu, thông hiểu tình hình địa lý và nhân dân, và 1..... .t tâm 
hòa mình với nhân dân Đông-băc, bổi dưỗng hàng loạt phần 
tử tích cực và cán bộ từ trong quần chúng nhân dàn. Phải giải 
thích cho cán bộ rõ dù Quốc dân đảng chiếm đưọ các thành 
phố lớn và các đường giao thông, tình thề ờ Đỗng-bác v5n có 
lợi cho chúng ta. Chi cần chúng ta phổ biền được tư tiròng 
phát động quần chúng xây dựng căn cứ dịa dèn tầt cả cán bộ và 
chiến sĩ, huy động mọi lực lượng, nhanh chóng bát tay vào cuộc

bên", để thật sự phảt động quản chúng, xây dựng căn cứ địa vững 
chắc, dấn dấn tích lũy lực lượng, chuấn bị chuyển sang phản công 
sau này. Phương châm đúng đần đó do Trung ương ĐẰng và 
đổng chí Mao Trạch-Đông vạch ra đả dược Cục Đông-bẲc cùa 
Trung ương Đảng cộng sản Trung-quốc do đổng chí Lâm Bưu 
đứng dầu thực hiện một cách cỏ kèt quả, do đó mà vào tháng 11 
năm 1948, tức ba năm sau, đã giành được tháng lợi vỉ đại giAi 
phóng toàn bộ Đông-bẳc.
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đấu tranh vĩ đại xây dựng căn cứ địa, thì chúng ta có thề đứng 
vững được ở Đông-bẳc và Nhiệt-hà, và giành được thẳng lọi 
chắc chẳn. Phải nói cho cán bộ rõ quyết không được đánh giá 
thấp lực lượng cùa Quốc dân đảng, cũng không được cho rằng 
Quốc dân đảng sắp đánh vào Đông-mãn và Bẳc-mãn, do đó sinh 
ra tâm lý không nhẫn nại làm công tác gian khổ. Khi giải thích 
như vậy, tất nhiên không nên làm cho cán bộ có cảm giác là lực 
lượng Quốc dân đảng ghê gớm lẳm, cuộc tấn công cùa Quốc 
dân đảng là không thề đập tan đưẹrc. Cần vạch ra rằng, ở Đông- 
bẳc, Quồc dân đảng không có cơ sờ sâu rộng và có tổ chức, cuộc 
tấn công cùa chúng là có thề đập tan đưực, điều đó làm cho 
Đảng ta có khả năng xây dựng căn cử dịa Nhưng hiện nay 
quân đội Quốc dân đảng đang tấn công vào vùng giáp giới hai 
tỉnh Nhiệt-hà và Liêu-ninh, nều không bị quật lại, thì không bao 
lâu chúng sẽ tấn công vào Đông-mãn và Bẳc-mãn. Do đỏ, toàn 
thể Đảng ta phải hạ quyèt tâm làm những công tác gian khồ 
nhất, nhanh chóng phát động quấn chúng, xây dựng căn cứ địa, 
ờ Tây-mãn và Nhiệt-hà thì đập tan cuộc tấn công cùa Quồc dân 
đảng một cách kiên quyết và có kế hoạch; ố Đông-mãn và Bẳc- 
mãn thì nhanh chóng chuẩn bị điều kiện đề đập tan cuộc tấn công 
cùa Quồc dân đảng. Trong cán bộ, phải quét sạch mọi tấm lý 
không muốn qua sự phấn đấu gian khổ, đổ máu và mồ hôi cùa 
minh, mà muốn dựa vào sự thuận lựi bất ngờ và thẳng lợi cầu 
may.

5. Nhanh chóng chia Tây-mãn, Đông-mãn và Bẳc-mãn 
thành quân khu và phân khu, chia quân đội thành quân dã chiến 
và bộ đội địa phương. Phân tán một bộ phận tương đồi lớn 
quân đội chính quy đền các phân khu làm công tác phát động quần
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chúng, tiêu diệt thổ phỉ, xây dựng chính quyển, tổ chức đội du 
kích, dân quân và tự vệ, đề ổn định và cùng cố địa phương, phối 
hợp với quân dã chiến, đập tan cuộc tấn công của Quốc dân dâng. 
Mọi quân đội đểu phải có khu vực và nhiệm vụ rõ ràng cùa mình, 
mới có thề nhanh chóng kết hợp với nhân dân, xây dựng căn 
cứ địa vững chắc.

6. Lấn này hơn 10 vạn quân ta tiền vào Đông-bắc và Nhiệt- 
hà, số quân mới mồ* rộng lại lên tới hơn 20 vạn, còn có chiều hướng 
tiếp tục mờ rộng nữa. Cộng thêm cán bộ và nhân viên công tác 
Đảng và chính quyển, dự tính trong một nấm sè lên tới ưên 40 
vạn người, số người thoát ly sân xuầt đông như vậy, nều chỉ 
dựa vào sự tiếp tế cùa nhân dân Đông-bẩc tlù quân ta quyềt 
không thể kiên trì lâu dài được, sẽ rầt nguy hiềm. Cho nên, 
ngoài các binh đoàn dã chièn hoạt động tập trung có nhiệm vụ 
tác chiến nặng nề ra, tầt cả các bộ đội và cơ quan phải tham gia 
sản xuầt trong lúc rảnh sau chiến đầu và công tác. Năm 1946 
quyết không thề đề trôi qua vô ích, toàn Đông-bẳc phải lập tức 
đặt kế hoạch để làm việc đó.

7. Ở Đông-bẳc, xu hướng cùa công nhân và trí thức có 
quan hệ rất lớn đối với việc chúng ta xây dựng căn cứ địa và giành 
được thẳng lợi sau này. Do đó, Đảng ta phải chú ý đầy đù 
đến công tác ờ các thành phố lởn và đường trục giao thông, đặc 
biệt là việc tranh thù công nhân và trí thức. Xét vì thời kỳ đầu 
kháng chiền Đảng ta chú ý không đầy đù đền việc tranh thù công 
nhân và trí thức vào căn cứ địa, lần này tồ chức Đảng ồ* Đông- 
bắc ngoài việc chú ý đến công tác bí mật ờ khu Quốc dân đảng 
chiếm đóng, còn phải hèt sức thu hút công nhân và trí thức tham 
gia quân đội và mọi công tác xây dựng căn cứ địa.
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CHÚ THÍCH

U)Căn cứ địa Đông-mãn là chi vùng Cảt-lâm, Tầy-an, An-đõ, Diên- 
cát, Đôn-hóa v.v. ờ phía đông đoạn đường sẮt từ Thẳm-dưcmg đèn Trường- 
xuân thuộc đường sàt Trung Trường. Cần cử địa BÀc-mãn là chi vùng 
Cáp-nhi-tân, Mẫu-đơn-giang, Bẩc-an, Giai-mộc-tư v.v. Căn cữ đìa Tây- 
mãn là chi vùng Tề-tế-cáp-nhĩ, Đào-an, Khai-lỗ, Phụ-tân, Trịnh-gia-đõn, 
Phù-dư v.v. ờ phía tây đoạn đường sẲt từ ThAtn-dưomg đèn Trường-xuân 
thuộc đường sảt Trung Trường. Ngoài ra, Đảng còn xây dựng cản cứ 
địa ờ Nam-mãn. Nam-mân là chì vùng An-đông, Trang-hà, Thông-hóa, 
Lâm-giang, Thanh-nguyên ờ phia đông đoạn đường sAt từ ThAm-dương 
đèn Đại-liên thuộc đường sẳt Trung Trường và miền trung Làêu-mnh ờ 
phía tây nam Thầm-dương v.v. Việc kiên tri cuộc đầu tranh chồng địch 
ờ Nam-mãn cũng cỏ tác dụng quan trọng đồi với việc xày dựng càn cứ dĩa 
Đông-bẳc.

(2)Tức Chi thị về phát động quấn chùng do tinh ùy Nhiệt-hà cùa Đảng 
cộng sản Trung-quồc ban bồ tháng 12 nàm 1945. Chi thị đó đà vạch rỗ 
khâu trung tầm của việc phát động quản chúng hiện nay li raỏr cuộc vận 
động quán chúng để trừng tri và tò cáo bọn Hán gian, đặc vụ và bit chúng 
đền tội, phải thông qua cuộc vận động đó mà phát huy tính tích cực của 
quần chúng, nâng cao địa vị của quẦn chúng về mặt xã hội, chinh trị và kình 
tè, tồ chức công hội, nông hội và các đoàn thề quần chúng khác, và sau klũ 
cuộc vận động hoàn thành bước đầu thì chuần bị chuyền vào cuộc vận động 
quần chúng giảm tô, giảm tức. Phát động quần chủng trong thành phố, 
trước hềt phii phát động công nhàn, làm cho họ ncu tác dụng tiên phong 
và tác dụng lãnh đạo trong cuộc vận động trừng tri bọn Hán gian, đặc vụ. 
Chỉ thị đỏ còn đưa ra vần đề cần phải học tập mọi biện pháp quàn lý thành 
phố, quý trọng sức dân, mọi việc phải tính toán đèn lầu dài.



MẦY NHẬN ĐỊNH VẾ TÌNH HÌNH 
Qưồc TỀ HIỆN NAY*

(Thảng 4 năm 1946)

1. Lực lượng phản động thề giới quả thật đang chuAn 
bị đại chiến thè giới lần thứ ba, có nguy cơ chiền tranh. Nhưng 
lực lượng dân chù cùa nhân dân thế giới mạnh hơn lực lượng 
phản động thế giới, và đang phát triền, nguy cơ chièn tranh cần 
phải khắc phục và nhất định cỏ thề khắc phục được. Do đỏ, 
quan hệ giữa Mỹ, Anh, Pháp với Liẽn-xô không phải là vần 
đề hoặc thỏa hiệp hoặc tan vỡ, mà là vần đề hoặc thồa hiệp tương 
đồi só’m hoặc thỏa hiệp tương đối muộn. Thỏa hiệp nỏi dây, 
là chỉ việc thông qua thưoTig lưọng hòa bình đề đi tỏi thỏa thuận. 
Nói tưo-ng đồi sớm hoặc tương đối muộn là chỉ thời gian ưong 
vòng mấy năm hoặc mười mầy năm, hoặc dài hơn.

2. Sự thỏa hiệp nói trên, không phải là thỏa hiệp trên tầt 
cá mọi vấn để quồc tề. Trong điểu kiện bọn phản động còn

♦Văn kiện này vièt ra nhầm phê phán việc nhận định bi quan tình 
hình quốc tế lúc bầy giờ. Mùa xuân năm 1946, bọn đề quồc do 
Mỹ cầm đầu và bọn phản động các nước ngày càng rảo riết hoạt 
động chống Liên-xô, chồng Cộng, chồng nhân dân, chúng tuyên 
truyền ầm ỹ cho cái gọi là “Mỹ và Liên-xô nhầt định sẽ đánh
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tièp tục thống trị ở Mỹ, Anh, Pháp, thì điểu đó không thể nào 
có được. Sự thỏa hiệp đó là thỏa hiệp trẽn một số vần để, bao 
gồm một sổ vấn để quan trọng nào đó. Nhưng trong thời gian 
ngắn sẳp tới, những sự thỏa hiệp loại đó vẫn chưa thế có nhiều. 
Quan hệ thông thưcrng buôn bán giữa Mỹ, Anh, Pháp với Liên- 
xô có khả năng mồ* rộng.

3. Sự thòa hiệp đó giữa Mỹ, Anh, Pháp với Liên-xô chl 
có thể là kết quả cùa sự đấu tranh kiên quyềt và có hiệu quả của 
mọi lực lượng dân chủ trên toàn thề giới chống lại lực lượng phân 
động Mỹ, Anh, Pháp. Sự thỏa hiệp đổ không hề đòi hỏi nhân dân 
các nước trong thế giới tư bản chủ nghĩa cũng phải theo đó mà 
thực hiện thỏa hiệp trong nước. Nhân dân các nước vẫn sè 
tùy theo tình hình khác nhau mà tiền hành các cuộc đầu tranh 
khác nhau. Nguyên tẳc cùa thè lực phản động đòi với thè lực 
dân chù cùa nhân dân là nẽu có thể tiêu diệt đưực thì nhầt định 
tiêu diệt, nếu tạm thời còn chưa thề tiêu diệt được thì chuÂn bị

nhau”, "đại chiên thề giới lân thứ ba nhầt định sẽ bùng nổ". 
Trong tình hình đỏ, lúc bầy giờ cỏ một sồ đông chí vì đánh giá 
quá cao lực lượng cùa đè quồc, đánh giá quá thàp lực lượng cùa 
nhân dân, đâm ra sợ đè quồc Mỹ, sợ chièn tranh thề giới mởi sẻ 
bùng nổ, nên họ tò ra mếm yều trước cuộc tần công vũ trang cùa 
bọn phân động Mỹ—Tưỏ-ng, không dám kiên quyỗt dùng chiền 
ưanh cách mạng chòng lại chièn tranh phản cách mạng. Trong 
văn kiện này, đổng chí Mao Trạch-Đông đã phàn đồi tư tường 
sai lâm đỏ. Đổng chí Mao Trạch-Đông chỉ ra rầng, chi cán 
lực lượng nhân dân thê giới đầu tranh kiên quyèt và cỏ hiệu quả, 
chống lại lực lưựng phàn động thố giới, thì có thế khác phục được 
nguy cơ chièn tranh thè giới mỏi; đổng thời lại chỉ ra rằng: các
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đề sau này sẽ tiêu diệt. Trước tinh hình đó, thế lực dân chủ 
cùa nhân dân cũng phải áp dụng nguyên tắc ấy đồi với thè lực 
phẰn động.

nước đề quồc chú nghĩa và các nước xã hội chú nghĩa cỏ thể đi 
tới một vài sự thòa hiệp nảo đổ, nhưng sự thòa hiệp đỏ “không 
hể đòi hỏi nhân dân các nước ưong thề giới tư bản chủ nghĩa 
cũng phẰi theo đó mà thực hiện thỏa hiệp ưong nước”, “nhân 
dân các nước vẫn sẽ tùy theo tình hình khác nhau mà tìèn hành 
các cuộc đầu tranh khác nhau”. Vản kiện này lúc bày giờ chưa 
công bố, chỉ cho một sồ đông chi lãnh đạo trong Trung ương 
Đáng xem. Hội ngh| Trung ương Đảng cộng sản Trung-quồc 
tháng 12 năm 1947 đã in và phát văn kiện này. Do các đông chi 
dự Hội nghị đã nhầt trí đổng ý nội dung vản kiện này, nên về 
sau toàn văn bài này đã dưực đưa vào Thủng tri về các nghị quyèt 
của Hội nghị Trung ương tháng 12 nãm 1947 của Trung ương 
Đảng cộng sin Trung-quồc, phát ra hổi tháng 1 năm 1948.



DÙNG CHIẾN TRANH Tự VỆ ĐẬP 
TAN CUỘC TÀN CÔNG CUA 

TUỚNG GIỚT-THẠCH*

*Đây là bản chl thị trong Đảng cùa Trung ương Đảng cộng sản 
Trung-quốc do đông chi Mao Trạch-Đông thảo ra. Tuy Tường 
Giới-Thạch đã xé bô Hiệp đinh ngày 10 thảng 10 vào mùa đông 
năm 1945, nhưng lúc này nó chưa chuần bị xong cuộc nội 
chièn toàn diện, chù yèu là chưa điều động được thật nhiều quân 
đội Quốc dân đảng ra tiến tuyền cuộc nội chiên. Do đó tháng

(Ngày 20 thảng 7 năm 1946)

1. Sau khi phá hoại hiệp định đình chiènO), phá hoại 
nghị quyẽt cùa Hội nghị hiệp thương chính trị(2) và chiềm các 
nơi như Tứ-bình, Trường-xuân cùa ta ờ Đông-bẳc, hiện nay 
Tường Giới-Thạch lại đang mờ cuộc tằn công lớn vào chúng ta 
ớ Hoa-đông, Hoa-bẳc, rồi đây cũng có thề lại tằn công vào Đông- 
bắc một lần nữa. Chỉ có sau khi triệt dể đập tan cuộc tấn công 
cùa Tường Giới-Thạch trong chièn tranh tự vệ, nhân dàn Trung- 
quốc mới có thề lập lại được hòa bình.

2. Đàng ta, quân ta đang chuần bị mọi mặt đập tan cuộc 
tấn công cùa Tưỏmg Giới-Thạch, dựa vào đỏ đế giành lầy hòa 
bình. Tưởng Giới-Thạch tuy được Mỹ viện trợ, nhưng lòng
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người không thuận, tinh thẩn quân đội không cao, kinh tề khó 
khăn. Chúng ta tuy không có sự giúp đỡ của nưởc ngoài, 
nhưng lòng người tin theo, tinh thần quân đội rất cao, kinh tế 
cũng có cách giải quyết. Cho nên, chúng ta có thề chiền thảng 
được Tường Giới-Thạch. Toàn Đàng phải có lòng tin đẩy 
đù vào điểu này.

3. Phương pháp tác chiến đế đánh thắng Ttráng Giởi- 
Thạch, nói chung là vận động chiền. Vì thề, tạm thòi bỏ một 
vài địa phưomg, một vài thành phố chẳng những là khó tránh 
khỏi, mà còn là điều cần thiết. Tạm thời bỏ một vài địa phưo-ng, 
một vài thành phố là đề giành lấy thẳng lọi cuòì cùng, nều không 
thỉ không thế giành được thẳng lọi cuồi cùng. Điềm này, cần 
phải làm cho toàn Đảng và toàn thề nhân dân vùng giải phóng 
đều hiểu được rõ, đều có sự chuAn bị về tinh thần.

1 năm 1946, dưới áp lực cùa nlún dân cA nưác đòi hòa bình và 
dân chủ, chính phú Quốc dân đảng không thể không triệu tập 
Hội nghị hiệp thương chính trị có ĐAng cộng sàn Trung-quồc 
và các đảng phái dAn chú khác tham gia, trong Hội nghị này đà 
thông qua một loạt nghỊ quyèt có lợi cho hòa binh và dân chủ,
và ngày 10 tháng 1 đã ra lệnh đình chiên. Tường Giới-Thạch 
không chịu tuân theo nghị quyèt cùa Hội nghị hiệp thương chỉnh 
trị và lệnh đình chièn. Trong nừa nàm đAu năm 1946, quân 
đội Quồc dân đảng tiềp tục tần công vùng giải phóng ờ nhiều nơi, 
quy mồ cuộc tằn công ở Đông-bẳc càng lớn hơn, hình thành cục 
diện đánh nhò ờ phía nam Sơn-hải-quan, đánh lớn ờ phía bắc 
Sơn-hải-quan. Đổng thời Mỳ dồc toàn lực vận chuyển và trang 
bị cho quân đội Quồc dân đảng. Đèn cuối tháng 6 năm 1946, 
Tường Giới-Thạch và chù Mỹ của hẳn cho rằng đã chuẩn bị 
đầy đủ, cho rằng có thề tiêu diệt được toàn bộ Quân giải phóng
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Đề đập tan cuộc tấn công cùa Tường Giới “Thạch, 
nhầt định phẰi hợp tác chặt chẽ với quẩn chúng nhân dân, phải 
tranh thù tầt cA những người có thể tranh thù được. Trong 
nông thôn, một mặt phải kiên quyết giải quyết vấn để ruộng đất, 
dựa hằn vào cố nông, bấn nông, đoàn kết với trung nông; mặt 
khác, khi giải quyết vấn để ruộng đất, phải phân biệt những 
phần tử phú nông, địa chù vừa và nhổ nói chung vói bọn Hán 
gian, cường hào, ác bá. Đối xử với Hán gian, cường hào, ác bá 
phải nghiêm hon, đối xír với phú nông, địa chù vừa và nhò 
phải nới hơn. Ờ các địa phương đã giải quyềt xong vần đề 

ruộng đất, trừ số ít bọn phân động ra, còn đồi với toàn bộ giai cầp 
địa chù nên thay bằng thái độ hòa hoàn. Đồi vói tầt cả những 
địa chủ sinh sồng khó khăn thì giúp đờ, đôi với địa chù chạy trốn 
thì gọi họ trờ vể, cho họ con dường sinh sồng, làm như vậy để

nhân dân trong thời gian từ 3 thAng đền 6 tháng, liền phát động 
cuộc tần công toàn diện vào vùng giải phỏng, mờ dâu bảng cuộc 
bao vầy tằn công ảo ạt vào khu giii phóng Trung-nguyên ngày 
26 tháng 6. Từ tháng 7 đồn thảng 9, quân đội Quồc dân đàng 
lân lượt đà mờ những cuộc tần cỗng lởn vào khu giải phỏng Giang- 
tô—An-huy, khu giải phỏng Soii-đông, khu giải phỏng Scm- 
tây—Hà-bảc—Scm-đông—Hà-nam, khu giải phỏng Sơn-tày—Sát- 
cáp-nhỉ—Hà-bẳc, khu giAi phóng Sơn-tầy—Tuy-viễn. Thảng 10, 
chúng lại mờ cuộc tần công lớn nữa vào khu giải phóng Đông-bẳc. 
Đổng thời, tièp tục dùng một lực lượng lỏ-n bao vây khu giải 
phóng Thiểm—Cam—Ninh. Lúc nồ ra cuộc nội chièn ưên quy 
mô cả nước, bình lực Quốc dân đảng dùng đề tần công vùng giải 
phóng là 193 lừ đoàn (sư đoàn) quân chính quy, khoảng 1 triệu 60 
vạn người, chiẽm 80 phần trăm tồng sồ 248 lừ đoàn (sư đoàn) 
quân chính quy cùa chúng gõm 2 triệu người. Quân dân các khu
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giảm bờt những phẩn tử thù địch, cùng cố được vùng giải phóng. 
Trong thành phố, ngoài việc đoàn kèt giai cấp công nhân, giai 
cầp tiều tư sản và tầt cả những người tiền bộ ra, phải chú ý đoàn 
kết tất cả những phần tử trung gian, cô lập bọn phân động. 
Trong quân đội Quốc dân đảng, phải tranh thù tầt cả những người 
có thể chống nội chiến, cô lập những phần tứ hièu chiền.

5. Để đập tan cuộc tấn công cùa Tường Giới-Thạch, 
phải tính toán đèn việc kiên trì lâu dài. Phải sử dụng hềt sức 
tiết kiệm nguồn nhân lực và nguồn vật lực cùa chúng ta, hèt 
sức tránh lãng phí. Phải kiềm tra và khẳc phục các hiện tượng 
tham ô đã xảy ra ờ các địa phương. Phải ra sức sản xuàt đề cổ 
thế hoàn toàn tự cấp đưực mọi thứ vật phầm cấn thièt, trước hèt 
là lương thực và vải sợi. Phải phát động việc khắp nơi trồng 
bông, nhà nhà kéo sợi, làng làng dệt vải Ngay ở Đông-bẳc cũng

giải phóng, dưới sự lãnh đạo cùa Trung ương ĐAng và các Trung 
ương cục, Trung ương phân cục, đà anh dùng chòng lại cuộc tàn 
công của quân đội Tường Giới-Thạch. HÔI đó, vùng giải phỏng 
gôm có 6 chièn khu lớn. Sáu chièn khu và Quân giẲi phỏng nhàn 
dân tác chièn trong các khu vực đó là: khu giải phóng Sơn-tây— 
Hà-bẳc—Sơn-đông—Hà-nain, Quân giải phỏng nhàn dàn tác chiên 
ờ dây do các đổng chí Lưu Bá-Thừa, Đặng Tiều-Bình và các 
dõng chí khác 13nh đạo; khu giải phóng Hoa-đông (gôm khu giải 
phóng Sơn-đông và khu giải phóng Giang-tô—An-huy), Quân gúi 
phóng nhân dần tác chièn ờ đây do các đông chi Trần Nghị, Túc 
Dụ, Đàm Chần-Lâm và các đông chí khác Lãnh đạo; khu giải phóng 
Đông-bẮc, Quân giải phóng nhàn dân tác chiền ờ đây do các dõng 
chí Lâm Bưu, La Vinh-Hoàn và các đổng chí khác lãnh đạo; khu 
giải phóng Sợn-tây—Sát-cáp-nhĩ—Hà-bẳc, Quân giải phóng nhân 
dân tác chiền ờ đây do dõng chí Nhiỗp Vinh-Trăn và các đông chi
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phải bẳt đầu phát động, vể mặt tài chính và cung cấp, phAi thỏa 
mãn nhu cầu vật chất cùa chiền tranh tự vệ, đống thời lại phải 

giảm nhẹ hơn trước sự đóng góp cùa nhân dân, khièn nhân dân 
vùng giải phóng chúng ta tuy ờ trong hoàn cảnh chiền tranh 
nhưng đời sống cùa họ vẫn có thể được cải thiện phấn nào. 

Tóm lại, chúng ta hoàn toàn dựa vào tự lực cánh sinh, đứng trên 
thế tất thắng, trái hẳn với Tường Giới-Thạch là hoàn toàn dựa 
vào nước ngoài. Chúng ta phần đằu gian khổ, chiều cò đền 
cả quần lẫn dân, trái hẳn vởi vùng Tường Giớì-Thạch thồng 
trị là bên trên thì tham ô hù hóa, bên dưới thì nhân dân cực khổ 
lầm than. Với tình hình dỏ, chúng ta nhầt định sè tháng lợi.

6. Trưỏ’c mắt chúng ta còn có khó khãn, nhưng những 
khó khăn này đều có thể vượt được và cấn phải vượt. Các 
đồng chí trong toàn Đảng và toàn thế quân dàn vùng giâi phóng 

khác lãnh đạo; khu giải phóng Sơn-tây—Tuy-viẻn, Quàn giải phóng 
nhân dân tác chiốn ờ dây do dõng chí Hạ Long và các đông chi 
khác lãnh đạo; khu giải phỏng Trung-nguyên, Quân giải phóng 
nhân dân tác chièn ờ đây do các dông chí Lỷ Tiên-Niệm, Trịnh 
Vị-Tam và các đổng chí khác lãnh đao. HÕ1 đó tổng sồ binh lực 
của Quân giải phóng nhân dân gôm khoảng 1 triệu 20 vạn người, 
về số lượng thì kém hơn địch. Quân giải phóng nhàn dân đà 
chấp hành đúng đản phương châm tác chiền do dõng chí Mao 
Trạch-Đông vạch ra, không ngừng giáng những đòn xnạnh mẽ 
vào quần địch tần công ta. Trải qua thời gian chừng 8 tháng, 
sau khi tiêu diệt 66 lữ đoàn quân chính quy cùa địch, cộng thèm 
quân không chính quy, cả tliày là hơn 71 vạn ngưòi, Quân giải 
phóng nhân dân đã bẻ gãy cuộc tần công toàn diện của địch. Tièp 
đó, Quân giải phóng nhân dân đã chuyên dán sang cuộc phân 
công có tính chằt chiền lược.
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phải đoàn kết nhất trí, triệt để đập tan cuộc tần công cùa Tường 
Giới-Thạch, xây dựng nước Trung-hoa mới độc lập, hòa bình, 
dân chù.

CHỨ THÍCH

UÌHiệp định đình chiỀn là hiệp định chàm dứt sự xung đột quản sự 
do đại biếu Đảng cộng sản Trung-quồc và đại biẻu chính phủ Quồc dân 
đảng Tướng Giới-Thạch thỏa thuận với nhau vào ngày 10 tháng 1 nim 
1946. Hiệp định này quy định quân đội hai bên phải chàm dứt hảnh động 
quân sự trên vị trí cúa minh vào nứa đèm 13 thảng 1 Nhưng thực tè, 
Tường Giới-Thạch đã lợi dụng hiệp định đình chiền đó làm chiêu bài cho 
việc bố trí cuộc chièn tranh lờn, cùng vái lúc công bồ lệnh đinh chiên, hin 
liến ra lệnh cho quân đội Quồc dàn đảng "gàp rút đinh chiềm những vị tri 
chièn lược quan trọng", tièp đó lại không ngừng điếu động quân đội tàn 
công vào vùng giải phóng. Đèn tháng 7, Tường Giời-Thạch công khai 
xé bò hiệp định đình chiền, mờ cuộc tần công toàn diện vào vùng giải phóng.

<2>"Hội nghị hiệp thương chính trị" là cuộc họp hiệp thương vé chính 
ưị ớ Trùng-khánh từ ngày 10 đèn ngày 31 tháng 1 năm 1946, gôm các đại 
biẻu cúa Quồc dân đảng, Đing cộng sản, các đàng phải khác và các nhân si 
không đảng phái. Hội nghị đó đã thông qua 5 nghị quyèt. 1) Hiệp nghi 
vế vần đề tổ chức chính phù. Hiệp nghị này xác định "sứa đổi luật tỏ chức 
chính phú quốc dân để bố sung ùy ban chính phủ quồc dân". Tàng thèm 
số úy viên chính phủ quồc dân; "ủy viên chinh phù quồc dân do chù tịch 
chính phù quốc dân lựa chọn trong các nhân sĩ trong và ngoài Quồc dân 
đảng Trung-quốc", "khi chú tịch chính phù quồc dân để nghị bồ nhiệm 
nhân sĩ các đáng phái làm ủy viên chính phù quồc dân, thì do các đáng phái 
tự đề cừ người, nhưng khi chú tịch không đông ý, các đảng phái đỏ đề cừ 
người khác thay"; "khi chủ tịch chính phủ quốc dân đề nghị bổ nhiệm
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nhân si không đảng phái làm úy viên chính phù quồc dân, nèu người được 
đề nghị bị 1 phần 3 số ủy viên phản đồi, thi chú tịch phải xét lại và đế nghi 
người khác thay". “Một nừa sồ ủy viên chính phủ quồc dân do người 
cùa Quốc dân đảng đảm nhiệm, nứa còn lại do các đảng phái khác vả những 
người có tải đức trong xã hội đảm nhiệm", úy ban chính phù quốc dân 
đưực quy định một cách trừu tượng là “cơ quan quồc vụ tồi cao của chính 
phú”, quyển lực cùa nó là thảo luận và quyềt định nguyên tầc lập pháp, 
phương châm thi chính, những vần đế lán vế quân sự và chính trị, kè hoạch 
tài chính và ngân sách cùng các việc do chú tịch chính phủ quồc đản giao 
cho xét V.V.; đông thời, chú tịch chính phú quồc dân có quyến lực ràt lớn, 
có quyến chỉ định, quyền phú quyèt tương đồi các nghị ãn và cỏ quyền xừ 
trí khản cầp. , Hiệp định còn quy định thêm vé chinh phủ quồc dân như 
sau: “Trong tổng số ùy viên chính vụ cúa các bộ hiện cỏ và bộ không bộ 
dự định thành lập trong viện hành chính sẽ có 7 ho8 ủy viên, mời những 
nhân sĩ ngoài Quốc dân đảng đảm nhiệm". 2) Cương lình hòa binh xây 
dựng đất nước. Cương linh này gổm 9 chương: “Nguyên tảc chung”, 
“Quyến lợi cùa nhân dân”, “Chính tri”, "Quân sự”. “Ngoại giao”, “Kinh 
tẽ và tài chính”, “Giáo dục và văn hóa”, “Cưu tè”, “Kiíu vụ”. Trong chương 
“Nguyên tẳc chung”, quy định các đảng phải trong cả nước “đoàn kềt nhàt 
trí, xây dựng nước Trung-hoa mới thòng nhầt, tự do, dân chù”; thực hiện 
“dân chù hóa nền chính trị, quồc gia hóa quân đội và các đảng phái được 
quyền bình đẮng và hợp pháp”; “dùng phương pháp chính trị đề giải quyềt 
những sự tranh chầp vể chính trị, đề bào đảm sự phát triền hòa bình cùa 
nước nhà”. Trong chương “Quyển lợi cùa nhân dân”, quy định “bio 
đâm chắc chắn cho nhân dân được hường các quyền tự do thần thề, tư 
tường, tôn giáo, tín ngưỡng, ngôn luận, xuầt bản, hội họp, lập hội, cư trú, 
di chuyển, thông tin”, “nghiêm cầm bầt cứ cơ quan hoặc cả nhân nào, ngoài 
tư pháp và cânh sát, cỏ hành vi bẳt bớ, xét hòi và xừ phạt nhân dân, kè nào 
vi phạm điểu này sẽ bị trừng trị”. Trong chương “Chính trị”, quy định 
“chần chình bộ máy hành chính các cằp, thống nhằt và phân rõ quyển hạn 
trách nhiệm, bãi bỏ các cơ quan thừa, giảm bớt thú tục hành chính, thực
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hiện phân cẰp phụ trách”; "bảo hộ nhân viên xứng đáng với chức vụ, dùng 
người khồng phân biệt đảng phái, lấy năng lực, tư cách làm tiêu chuẲn, 
cầm chi kiêm chức và cá nhân cẳt cứ”; "thi hành nghicm chinh chè độ giâm 
sát, nghiêm trị tham ô, tạo điếu kiện dỗ dàng cho nhân dân tự do tò giác”; 
"tích cực đày mạnh việc địa phương tự trị, thực hiện tồng tuyẻn cứ tử dưới 
lên trên”; "vé quyến hạn giữa trung ương và địa phương thì áp dụng chủ 
nghĩa phân quyền, các địa phương được thi hành những biện pháp thích 
hựp với địa phương, song những luật lộ do tinh, huyện ban bò không được 
ưái vái luật lệ của trung ương”. Trong chương "Quân sự”, quy định 
"biên chè của quân đội phải thích hợp với nhu cắu quồc phòng, cửn cứ vào 
chè độ chính trị dân chù và tình hinh trong nước mà cải cách chè độ quần sự, 
thực hiện sự phân lập giữa quân đội và dâng, sự phàn trị giữa quân đội 
và nhân dân, cải tièn việc giáo dục quân sự, bổ sung đA đủ trang b|, kiện 
toàn chề độ nhân sự và quàn lý, đề xây dựng quân đ '1 quồc gia hiện đại 
hóa”; "quân đội trong cả nước phải thièt thực rút biên chè theo kè hoạch 
chinh đồn quân đội”. Trong chương "Kinh tè và tài chinh”, quy định 
"ngăn ngừa sự phát triền của tư bản quan liêu vả nghiêm cầm quan lại lợi 
dụng quyến thè địa vị cùa mình mà đâu cơ, lũng đoạn, trốn thuè, buôn 
lậu, lạm dụng tiến cúa công và sừ dụng trái phẻp các phương tiện giao thông”; 
"thực hiện giảm tô giảm tức, bio vệ quyốn linh canh, bảo đAm nộp tô, mờ 
rộng việc cho vay nông nghiệp, nghiêm cầm bóc lột bẰng lãi nẶng, đè cải 
tlùện đời sòng nông dân, và thực hiện luật ruộng đầt đề đạt tới mục đích 
♦người cày có ruộngo”; "thực hiện luật lao động, cải thiện điều kiện lao động”; 
"tài chính công khai. Thực hiện nghiêm chỉnh chồ độ dự toán quyèt toán, 
giảm bớt chi tiêu, thăng bằng thu chi, phân định tài chính trung ương và 
địa phương, giâm bớt tiến tệ, ổn định chè độ tiền tệ, và công bồ việc vay 
nợ trong và ngoài nước cũng như cách sừ dụng các khoAn nợ đó, do cơ 
quan dân biểu kiểm tra và đôn đồc thực hiện”; "cải cách chè độ thuề khóa, 
bò hẳn các thứ sưu cao thuề nặng và sự bồ bán phi pháp”. Trong chương 
"Giáo dục và văn hỏa”, quy định "bào đảm tự do vế học thuật, không đem 
tín ngưỡng tôn giáo và tư tường chính trị can thiệp vào công việc cùa nhà
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trường’*; "trong ngàn sách Nhà nước, tăng thêm tỷ lệ kinh phí cho ngành 
giáo dục và vãn hóa”; "bãi bò thể lệ kiểm duyệt báo chí, xuầt bản, điện ảnh, 
tuông kịch, bưu điện áp dụng trong thời chiền”. 3) Hiệp nghị vé vàn đế 
đại hội quốc dân. Hiệp nghị này quy định: đại biẻu đại hội quốc dân "tăng 
thêm 700 đại biểu cúa các đảng phái và những người cỏ tài đức trong xã 
hội”, "chức năng quyến hạn cúa đại hội quồc dân khỏa thứ nhàt là đật ra 
hiên pháp”. 4) Hiệp nghị về vần đế dự thảo hiền pháp. Hiệp nghị nảy 
quy định: tổ chức ủy ban xét duyệt dự án hièn phâp, sừa đổi dự án hièn 
pháp cùa Quốc dân dàng; vả đã quy định nhừng nguycn tic sứa đỏi bàn 
dự án hiền pháp. Ngoài việc quy định vé nguyên tẦc những chức nỉng 
quyến hạn của đại hội quốc dân và các cơ quan chính phù, đảc biệt cổ quy 
định về "chẽ độ địa phương” và "quyến lợi, nghỉa vụ của nhân dân”. Vé 
"chẽ độ địa phương”, quy định "xác định tinh lá đơn Xì tự trị đ a phương 
cao nhằt”; "việc phân định quyền hạn giữa tinh và trung ương thì quy định 
theo chủ nghĩa phân quyển”, "tính trường do dàn cừ”, ‘tinh được đinh ra 
hièn pháp cùa tình, nhưng không được trái với hiên pháp quồc gia”. Về 
"quyến lựi và nghĩa vụ của nhân dân”, quy định "phàm những quyền tự 
do và quyển lựi mà nhân dân một nước din chủ được hưàng, đẳu phải được 
hiền pháp bào đảm, không được xâm phạm một cách phi pháp”; "vé quyển 
tự do cùa nhân dân, nèu quy định bàng pháp luật, phii xuầt phát từ tinh thin 
báo đảm tự do, không lầy việc hạn chè làm mục đích”; "việc đi dân công 
phải quy định trong luật tự trị, không quy định trong hiền pháp”; "các 
dân tộc ít người ở tập trung trong một địa phương nhàt định, phải bảo đảm 
quyến lợi tự trị cùa họ”. 5) Hiệp nghị vể vàn đẽ quàn sự. Hiệp nghị 
này quy định "chề độ quân đội phải theo chè độ chính trị dản chù ờ nước 
ta và tình hình trong nước mà thực hiện cài cách”; "cải thiện chè độ trưng 
binh”, "giáo dục quân đội phẳi làm theo nlnrng nguyên tẳc xây dựng quân 
đội, vĩnh viễn vượt ra ngoài hệ thồng dâng phải và quan hệ cá nhân”; "thực 
hiện sự phân lập giữa đảng và quân đội”, "bầt cứ đảng phái và cá nhân 
nào cũng không được lựi dụng quân đội làm công cụ đấu tranh chính trị”; 
"thực hiện sự phân trị giữa quân và dân”, "quân nhân tại ngũ hiện đang
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có chức vụ trong quân đội thl không được kiêm nhiệm quan lại hành chính". 
Về việc chinh biên quân đội Quốc dân đảng và quân đội vùng giải phỏng, 
quy định: z<tiều tổ quân sự 3 người phAi theo kè hoạch đã định, thảo luận 
và quyèt định nhanh chóng biện pháp chính biên quân đội của Đảng cộng 
sản Trung-quốc, chinh biên cho xong"; quân đội Quồc dân đảng "theo kê 
hoạch đã định của bộ quân chính, nhanh chóng hoàn thành việc chinh biên 
90 sư đoàn cúa mình trong vòng 6 tháng", "khi làm xong việc chinh biên 
hai quân đội nói trên, phải thòng nliAt chinh biên tàt cả quân đội trong cá 
nước thành 50 sư đoàn hoặc 60 sư đoàn”. Những hiệp nghị đó cùa Hội 
nghị hiệp thương chính trị, trên các mức độ khác nhau có lợi cho nhàn dân, 
mà không có lợi cho sự thông trị phản động cúa TtíẠng Giời-Thạch. Tưởng 
Giới-Thạch một mặt tò ra thừa nhận những hiệp nghị đó, mưu mô lọi dụng 
những hiệp nghị đó để tièn hành lừa bịp hòa bìnìi, mát khác lậi tích cực 
chuẩn bị chièn tranh, chuần bị gày nội chièn trên quy mô cả nước. Những 
hiệp nghị dó của Hội nghị hiệp thương chinh trị ching bao lâu sau đéu b| 
Tường Giới-Thạch lần lượt xé bỏ hèt.



NÓI CHUYỆN VỚI PHÓNG VIÊN MỸ 
AN-NA LU-I-DCT STƠ-RONG*

*Đây là một bài nói chuyện ràt quan trọng cùa đông chi Mao Trạch- 
Đông về tình hình quốc tè và tình hình ưong nước sau khi cuộc 
đại chièn thê giới lần thứ hai kèt thúc chưa được bao lâu. Trong 
bài này, đồng clú Mao Trạch-Đông đă nêu ra luận điềm nối tiêng 
"tầt cả bọn phản động đều là hổ giầy”. Luận điềm này đà vũ 
trang tư tường cho nhân dân nước ta, tảng thêm lòng tin tường 
vào thắng lựi cùa nhân dân nước ta. Trong cuộc chièn tranh 
giải phóng nhân dân, nó đã có tác dụng cực kỳ to lớn. Cũng 
như Lê-nin coi đè quồc là "người khổng lổ chân đất sét”, là "cái

(Thảng 8 năm 1946)

Stơ-rong hỏi: Ông thấy vấn đề Trung-quồc có hy vọng 
giải quyèt bằng chính trị, giải quyèt bâng hòa bình trong một 
thời gian gần dây không?

Đồng chí Mao Trạch-Đông trả ỉòi: Điều đỏ phải xem thải 
độ cùa chính phù Mỳ. Nèu nhân dân Mỹ ngăn chặn được bàn 
tay cùa bọn phân động Mỹ giúp Tường Giỏi-Thộch gây nội 
chiến, thì có hy vọng hòa bình được.

Hỏi: Nếu ngoài những sổ dã viện trự ra, Mỹ không giúp dỡ 
nữaí1), thì Tưỏ-ng Giới-Thạch còn cỏ thề đánh được bao lâu?

131
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Trả lò’i: Trên một năm.
Hồi: vể mặt kinh tè, Tường Giới-Thạch có thế duy trì 

được lâu thè không?
Trả lài: Có thể được.
Hồi: Nếu Mỹ nói rõ từ nay vể sau không giúp cho Tường 

Giới-Thạch gì nữa thì thè nào?
Trả lời: Hiện nay vẫn chưa có triệu chứng gì tỏ ra rầng 

chính phù Mỹ và Tường Giới-Th^ch có chút ý muồn chầm dứt 
chiến tranh trong một thòi gian ngăn.

Hỏi: Đảng cộng sản có thề kiên trì được bao lâu?
Trả lời: Theo nguyện vọng của chúng tôi thì một ngày 

chúng tôi cũng không muốn đánh. Nhưng nều tình thè bẳt 
buộc chúng tôi không thề không đánh thì chúng tôi có thể đảnh 
đến cùng.

Hỏi: Nếu nhân dân Mỹ hỏi vì sao Đảng cộng sán lại đánh, 
thì tôi nên trả lời thề nào?

vò rỗng”, đổng chỉ Mao Trạch-Đông COI chú nghĩa đè quồc và 
tầt cả bọn phàn động là hò giấy, dếu là căn cử vào bản chầt cùa 
chúng mà nỏi. Đó là một tư tưỏng chiền lược căn bản cùa 
nhân dân cách mạng. Từ thời kỳ chiền tranh cách mạng 
trong nước lần thứ hai đèn nay, đông chí Mao Trạch-Đông dã 
nhiêu lần vạch ra răng: vẽ chiên lược và vé toàn cục, người cách 
mạng phải coi thường kẻ địch, dám đầu tranh VỚI chúng, dám 
giành tháng lợi; đ6ng thời, về chiền thuật, vê sách lược, vế mòi 
cục bộ và vỗ mỗi vần đề đầu tranh cụ thề thi lại phài COI trọng kẻ 
địch, có thái độ thận trọng, chú trọng nghệ thuật đầu tranh, căn 
cứ vào thời gian, địa điểm và điều kiện khác nhau mà áp dụng 
những hình thức đầu tranh thích hợp, đề từng bước một cô lập 
kè địch và tiêu diệt chúng. Ngày 1 tháng 12 năm 1958, tại Hội
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Trà lỉriỉ Vì Tường Giái-Thạch muồn tàn sát nhân dân 

Trung-quồc, nhân dân muốn sống thì nhằt dịnh phải tự vệ. 

Điều đó nhân dân Mỹ có thể hiểu dưực.

Hòi: Đòi với việc Mỹ có thể gây chièn tranh chòng Liên- 

xô hay không, ông nhận dịnh như thế nào?
Trả lời: Việc tuyên truyền chiền tranh chống Liên-xô 

gồm có hai mặt. Một mặt là đề quốc Mỳ quả thực đang chuần 

bị chiến tranh chống Liên-xô, nên việc tuyên truyền chiền tranh 

chống Liên-xô hiện nay và những việc tuyên truyền chồng Liên- 
xô khác chính là sự chuần bị vể chính trị cho cuộc chiền tranh 

đó. Mặt khác, thứ tuyên truyền này là màn khỏi của bọn phân 
động Mỹ tung ra đế che đậy nhiều mâu thuẫn thực tề mà hiện 

nay đế quốc Mỹ dang trực tiềp gặp phải. Những mâu thuẫn 

đó là mâu thuẫn giữa bọn phản động Mỹ vỏi nhân dàn Mỹ, và 

mâu thuẫn giữa đề quốc Mỹ vỏi các nước tư bân khác, với các 
nước thuộc địa và nứa thuộc địa. Ý nghĩa thực tè hiện nay 

nghị Vũ-xương cùa Bộ chinh trị trung ương Đảng cộng sin 
Trung-quốc, đông chi Mao Trạch-Đòng vạch ra rầng: “Cũng 
như mọi sự vật trên thê giời bao giờ cũng có tinh chàt hai mặt 
(tức quy luật thòng nhầt cùa cic mặt đối lập), chù nghĩa đè quồc 
và tầt cả bọn phAn động cũng có tinh chầt hai mật, chúng vừa 
là hổ thật, lại vừa là hổ giầy. Trong lịch sứ, giai cầp chủ nô, 
giai cầp địa chù phong kiên và giai cầp tư sàn, trước khi giành 
được quyền thống trị và trong một đoạn thời gian sau khi giành 
được quyến thống trị, chúng dõi dào sức sồng, là người cách mạng, 
người tiên tiên, là hổ thật. Một thời gian sau, do phía đối lập của 
chúng là giai cằp nô lệ, giai càp nông dân và giai cầp vô sin dần dẩn 
lớn mạnh và đầu tranh chống lại chúng ngày càng gay gẳt, chúng dần 
dần chuyển sang mặt ưái và trờ thành bọn phàn động, trờ thành
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cùa khầu hiệu chièn tranh chồng Liên-xồ của Mỹ là nhẲm áp 

bức nhân dân Mỹ và bành trướng thế lực xâm lược cùa chúng 

trong thề giới tư bản. Bà cũng biết, trong một thời gian dài, Hít- 
le và đổng bọn cùa hẳn là bọn quân phiệt Nhật cũng đà từng 
lấy khấu hiệu chống Liên-xô làm cớ để nô dịch nhân dân trong 

nưỏ'C và xâm lược các nước khác. Hiện nay bọn phản động 

Mỹ cũng đang làm như vậy.
Muốn gây chièn tranh, trước hềt bọn phản động Mỹ phái 

tấn công nhân dân Mỹ. Chúng đâ và đang tằn công nhân dân 

Mỹ, chúng áp bức công nhân và những người dân chủ ờ Mỹ 
về chính trị và kinh tề, chuần bị thực hiện chù nghĩa phảt-xỉt ờ 

Mỹ. Nhân dân Mỹ cần phải vùng dậy chỏng lại sự tần công 
cùa bọn phản động Mỹ. Tôi tin rẰng họ sẽ làm như vậy.

Mỹ và Liên-xô cách nhau một vùng đât dai ràt rộng, ờ đày 
có nhiều nước tư bản và thuộc địa, nửa thuộc đp châu Âu, châu 
Á, châu Phi. Khi bọn phản động Mỳ chưa khuàt phục dược 

những kẻ lạc hậu, trờ thành hổ giầy, rõ: cuồi cùng thi bị hoặc 
sẽ bị nhân dân đánh dồ. Đứng trước cuộc đàu tranh một màt 
một còn cùa nhân dàn, giai càp phản động, lạc hậu và mục nát 
cũng vàn có tinh chầt hai mẠt như vậy. Một mặt chúng là hổ 
thật, ăn thịt người, ăn hàng triệu, hàng chục triệu người. Sự 
nghiệp đầu tranh cùa nhàn dân ờ vào thời đại khỏ khăn gian khò 
dã gặp nhiếu đoạn đường quanh co khúc khuỷu. Đẻ đạp đồ 
ách thống trị cùa đè quồc, phong kiền và tư bin quan liêu ờ Trung- 
quốc, nhân dân Trung-quồc đã mằt hơn một trăm năm trời, đã 
chèt khoảng mầy chục triệu người rổi mới giành được thảng 
lợi năm 1949. H5y xem, chúng chẳng phải là hồ sòng, hổ sắt, 
hố thật đó sao? Nhưng cuối cùng chúng đã trờ thành hổ giấy, 
hồ chèt, hổ đậu phụ. Đó là sự thật cùa lịch sử. Mọi người há
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các nước đó thì không thể nói đèn chuyện tấn công Liên-xô. 
Hiện nay, những nơi Mỹ đã khống chè ớ Thdi-bình-dương còn 
rộng hơn toàn bộ phạm vi thè lực cùa Anh trước kia, Mỹ đã 
khống chè Nhật-bản, phần Trung-quốc do Quốc dân dâng thống 
trị, một nửa Triều-tiên và nam Thái - binh - dương; Mỹ dã 
khống chế Trung, Nam Mỹ từ lâu; chúng còn muốn khồng 
chế cả khồi đế quốc Anh và Tây Âu. Mỳ viện mọi cớ đề bồ trí 

lực lượng quân sự với quy mô lớn và xây dựng cần cứ quân sự 
ờ nhiểu nước. Bọn phản động Mỳ nói rằng tầt cả những căn 
cứ quân sự mà chúng đã xây dựng và chuần bị xây dựng ỏ* khâp 
thề giới đểu là để chống Liên-xô. Đún : thề, những căn cứ 
quân sự đó đểu là nhằm vào Liên-xô. Nhưng hiện nay, kẻ bị 
Mỹ xâm lược trưó'c nhất không phAi là Uẽn-xô, mà là những 
nước mà Mỹ đã xây dựng căn cứ quân sự. Tôi tin rầng chẰng 
bao lâu nữa, các nước đó sẽ thầy rỏ ai thật sự là ké áp bức họ, 
Liên-xô hay là Mỹ. Thế nào cũng có ngày bọn phàn dộng Mỹ 

chẳng nhìn thầy, nghe thầy những diẻu đó sao? Thật Là hàng 
nghìn, hàng vạn! Hàng nghìn, hàng vạn! Cho nèn, xẻt vế bàn 
chất, xét về lâu dài, xét về chièn lược, phii coi đè quòc và tầt cả 
bọn phản động đéu là hổ giầy cho đúng với thực tè, phải xuầt 
phát từ điểm đó mà xây dựng tư tường chiền lược của chúng ta. 
Mặt khác, chúng lại là hồ sòng, hồ sầt, hổ thật, chúng có thề ản 
thịt người, cho nên lại phải xuằt phát từ đìổm đó mà xây dựng 
tư tường sách lưực và tư tường chièn thuật cùa chúng ta.” về 
vấn đề phải coi thường địch vé mặt chièn lược, coi trọng địch 
vế mặt chièn thuật, xem tièt 6, chương V, bài vấn đề chiền lược 
trong chiên tranh cách mạng Trung-quòc trong tập I Tuyển tập này 
và phần I, bài Mầy vần để quan trọng trong chỉnh sách hiện nay cùa 
Đảng trong tập này.
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sẽ thầy rằng chính bọn chúng đang lâm vào cAnh bị nhân dân toàn 
thè giỏi phAn đối.

Dì nhiên, không phải là tôi nói bọn phản động Mỹ không 
muồn tằn công Liên-xô. Liên-xô là người bảo vệ hòa bình thế 
giới, là một nhân tồ lớn mạnh để ngăn cản bọn phân động Mỳ 
thièt lập quyền bá chù thẻ giới, có Liên-xô thì Mỹ và bọn phản 
động trẽn thế giới không sao thực hiện được dà tâm cùa chúng. 
Do đó bọn phản động Mỹ rất căm thù Liên-xô, quâ thực là chúng 
hằng ước mơ tiêu diệt nước xã hội chủ nghĩa đó. Nhưng hiện 
nay, khi cuộc đại chièn thè giời lẩn thứ hai kềt thúc chưa được 
bao lâu, bọn phản dộng Mỹ đà la lồi ấm ỹ vể cuộc chiền tranh 
Mỹ—Xô như thế, đầu độc bầu không khí, làm cho người ta không 
thể không xét cho rõ mục đích thực tề cùa chúng là gì. Thì 
ra dưới khầu hiệu chống Liên-xô, chúng đà diên cuồng tần công 
vào công nhân và những người dân chù Mỹ, và biền tằt cả các 
nước đối tưựng bành trướng cùa Mỳ thành những ntrớc phụ 
thuộc của Mỹ. Tôi cho rằng nhân dân Mỳ và nhân dân tàt cả 
các nước bị sự xâm lược cùa Mỳ đe dọa cấn đoàn kèt lại, chồng 
lại cuộc tấn công cùa bọn phản động Mỹ và bọn tay sai của chúng 
ở các nưỏ'C. Chl khi nào cuộc dầu tranh đỏ thẳng lợi thì mới 
có thề tránh đưực cuộc đại chiền thẻ giới lần thứ ba, nèu khòng 
thi không thể tránh được.

Hồi: Đó là một sự phân tích rất hay. Nhưng nèu Mỳ 
sử dụng bom nguyên tử thì sao? Nèu Mỳ từ các căn cứ ỏ* 
Băng-đảo, đảo ô-ki-na-oa và Trung-quốc đèn ném bom Liên- 
xô thì sao?

Trà lời: Bom nguyên tú' là con hổ giầy của bọn phản động 
Mỹ dùng đề dọa ngưòi, trông dáng thì có vè ghê thật nhưng thực
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tề thì không có gì đáng sợ. Dì nhiên, bom nguyên tử là một 
thứ vũ khí giết người hàng loạt, nhưng quyèt định thẮng bại 
cùa chiến tranh là nhân dân, chứ không phải là một, hai thứ vũ 
khí mới.

Tất cả bọn phản động đểu là hổ giầy. Hình dáng của bọn 
phản động xem ra thì ghê gớm đằy, nhưng kỳ thực chẳng có sức 
mạnh gì đáng sợ cà. Xét theo quan điểm lâu dài, lực lượng lớn 
mạnh thật sự không phổi là bọn phản động mà là nhân dân. Trong 
nước Nga trước cách mạng tháng Hai năm 1917, bên nào cổ 
lực lượng thật sự? Nhìn bề ngoài thì Nga hoàng lúc bầy giờ 
có lực lưựng; nhưng trận gìó cách mạng tháng Hai đã cuồn Nga 
hoàng đi mất. Xét đến cùng, lực lượng nưởc Nga là ờ phía Xô- 
viết công nông binh. Nga hoàng chầng qua là con hổ giầy. 
Chẳng phái Hít-le dã từng đưực người ta coi là rầt mạnh đó sao? 
Nhưng lịch sử đã chứng minh ràng hẳn là con hồ giầy. Mút- 
xô-li-ni cũng như vậy, đề quốc Nhát cùng như vậy. Trái lội, lực 
lượng của Liên-xô và cùa nhân dân yêu chuộng dân chù và tự do 
ở các nưó‘c thì lớn mạnh hơn sự dự đoán cùa người ta nhiều.

Tường Giới-Thạch và kê ùng hộ nó là bọn phàn động Mỹ 
cũng đểu là hổ giầy cả. Nói đền đề quòc Mỳ, người ta thầy nó 
hình như lờn mạnh vồ cùng, bọn phản động Trung-quồc đang 
lấy cái "lớn mạnh” của Mỹ đề dọa nạt nhân dần Trung-quồc. 
Nhưng bọn phàn động Mỹ cũng giống như tầt cA bọn phản động 
khác trong lịch sứ, sẽ được chứng minh là không có sức mạnh gì 
cả. Ờ Mỹ cố một loại người khác mới thật sự có sức mạnh, 

đó là nhân dân Mỹ.
Lấy tình hình Trung-quốc mà nói, chúng tôi chỉ dựa vào 

cơm kê cộng với súng trường, nhưng cuối cùng lịch sử sẽ chứng
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minh rằng, thứ cơm kê cộng vời súng trường này còn mạnh hơn 
máy bay cộng với xe tăng của Tường Giới-Thạch. Tuy trước mặt 
nhân dân Trung-quốc còn có nhiểu khó khăn, trưác sự tần công 
phồi hợp cùa đế quốc Mỹ và bọn phản động Trung-quốc, nhân dân 
Trung-quốc sẽ còn phải chịu đựng nhiểu gian nan cực khỏ trong 
một thời gian dài, nhưng thế nào rồi cung cỏ ngày bọn phản động 
đó thất bại, thế nào rồi cũng có ngày chúng tôi thẳng lọi. Nguyên 
nhân không phAi là gì khác mà chính là ờ chồ bọn phAn động đại 
diện cho sự phản động, còn chúng tôi thì đại diện cho sự tiền bộ.

CHÚ THÍCH

(i)Đề giúp Tường Giới-Thạch gây nội chièn chòng nhàn dân, đố quồc 
Mỹ đã viện trợ rầt nhicu cho chỉnh phú Tường Giới-Thạch. Tính đèn 
tháng 6 năm 1946, Mỹ đã trang bị cho 45 sư đoàn quin Quồc dân đảng, 
huấn luyện cho 15 vạn nhân viên quAn sự cùa Quòc dân đảng gôm lục quân, 
hải quân, không quân, đặc vụ, bộ đội cảnh sát giao thông, tham mưu, quàn 
y, quân nhu v.v. Mỹ đà dùng chiồn hạm và máy bay vận chuyền 14 quẲn 
đoàn gổm 41 sư đoàn cùa quân đội Quòc dân đàng và 8 tống đội cinh sãt 
giao thồng, cộng tầt cA hơn 54 vạn người đèn tiển tuyèn tàn công vùng giải 
phóng. Chính phú Mỹ cho đồ bộ vào Trung-quồc 9 vạn linh thùy đánh 
bộ, chièm đóng các thành phò quan trọng như Thượng-hAi, Thanh-đảo, 
Thiên-tân, Bẳc-bình, Tần-hoàng-đào v.v. và bảo vệ đường giao thông cho 
Quốc dân đảng ờ Hoa-bic. Căn cứ vào tài liệu đà đồ lộ trong cuồn Sách 
trắng Quan hệ giữa Mỹ và Trung-quòc do bộ ngoại giao Mỳ công bồ ngày 
5 tháng 8 năm 1949 thì từ chiốn tranh chống Nhật đèn năm 1948, tồng số 
các khoàn viện trợ của Mỳ cho chính phú Tường Giới-Thạch là hơn 
4 nghìn 5 trăm triệu đô-la (tuyệt đại bộ phận sồ viện trự cùa Mỹ cho chinh
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phù Quốc dân đAng trong chícn tranh chống NhẬt đà bị Quốc dân đing 
giữ lại đố ve sau tiỗn hành nội chiồn chông lại nhân dân). Nhưng trên 
thực tè, con số cúa Mỹ giúp Tường còn hơn thố nhiếu. Cuốn Sảch trảng 
cùa Mỳ thừa nhận rằng, số viện trợ cùa Mỹ cho chỉnh phủ Tường Giởi- 
Thạch bằng "trên 50 phán trăm sò chi bằng tiền tệ” cùa chính phủ Tường 
Giới-Thạch, "và so với ngân sách cùa chinh phủ đỏ, vé tỷ lệ thì đà vượt 
quá số viện trợ của Mỹ cho bằt cứ nước nào ờ Tây Au sau chiền tranh”.
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TẬP TRUNG BINH Lực ưu THỀ, 
TIÊU DIỆT ĐỊCH 

TỪNG Bộ PHẬN MỘT*

*Đây là bàn chỉ thị trong Đáng cúa úy ban quân sự cảch mạng 
Trung ương Đảng cộng sản Trung-quôc do đổng chí Mao Trạch- 
Đông thào ra.

(Ngày 16 tháng 9 năm 1946)

1. Phương pháp tác chièn tập trung binh lực ưu thề, tiêu diệt địch từng bộ phận mộd1) chằng những cẩn phải được áp dụng trong việc bố trí chiền dịch, mà còn cấn phiì được áp dụng trong việc bố trí chièn thuật nữa.2. Về mặt bố trí chièn dịch, khi quân địch sử dụng nhiều lữ đoàn (2) (hoặc trung đoùn) chia thành mày mũi tiền vể phía quân ta, quân ta phải tập trung binh lực ưu thề tuyệt đồi, tức là tập trung một binh lực gầp sáu lần hoặc năm lần, hoặc bồn lần, ít nhất cung phâi gấp ba lần bình lực địch, nảm thời cơ thích đáng, trước hết bao vây và tiêu diệt một lữ đoàn (hoặc trung đoàn) địch. Trong số các lữ doàn cùa địch, lữ đoàn (hoặc trung đoàn) đó phái là tưomg đối yẽu, hoặc tương đối ít được viện trợ hơn, hoặc là địa hình và tình hình dân cư nơi chúng đóng có lợi nhất cho ta, không lợi cho địch. Quân ta dùng số
141
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ít binh lực kiềm chẻ các lữ đoản (hoặc trung đoàn) còn lại của 
địch, làm cho chúng không thể tăng viện nhanh chóng cho lữ đoàn 
(hoặc trung đoàn) đang bị quân ta bao vây và tiêu diệt, đẻ lợi 
cho quân ta tiêu diệt lữ đoàn (hoặc trung đoàn) đó trước. Sau 
khi thẳng trận, ta tùy theo tình hình, hoặc diệt thêm một lữ đoàn 
cho đền mấy lữ đoàn nữa của địch (như ờ vùng gần Như-cao, 
ngày 22 tháng 8 bộ đội Túc Dụ và Đàm Chan-Lâm cùa ta diệt 
5.000 bộ đội cảnh sảt giao thông địch ", ngày 26 tháng 8 lại tiêu 
diệt thêm một lữ đoàn địch, ngày 27 tháng 8 lại tiêu diệt thêm 
một lữ đoàn rười nữa O). Lại như ờ vùng gẩn Định-đào, ngày 
3 tháng 9 đèn ngày 6 tháng 9 bộ đội Lưu Bá-Thừa. Đặng Tiều- 
Bình cùa ta đã tiêu diệt được một lữ đoàn địch, chiểu ngày 6 
tháng 9 Lại tiêu diệt thêm một lữ đoàn, từ ngày 7 tháng 9 đền 
ngày 8 tháng 9 lại tiêu diệt thêm hai lữ đoàn 41); hoặc là thu quân 
về nghi ngơi và chinh đồn lại, chuần bị tác chiền nừa. vể mạt 
bố trí chiến dịch, phải chồng lại phương pháp tác chièn sai lầm 
là coi thường địch, do dó mà dàn đều binh lực đồi phó với nhiểu 
mũi quân địch, đèn nổi không thề tiêu diệt dược một mũi nào, 
đấy mình vào địa vị bị động.

3. Về mặt bồ trí chiền thuật, trong khi quần ta dà tập 
trung binh lực ưu thế tuyệt đồi bao vây một mũi trong nhiỉu 
mũi quân địch (một lữ đoàn hoặc một trung đoàn), các bình 
đoàn (hoặc các bộ đội) phụ trách tằn công cùa quân ta không 
nên mưu tính tiêu diệt ngay cùng một lúc toàn bộ quân địch 
bị ta bao vây, do đó mà dàn đều binh lực, tấn công khẳp nơi, 
nhưng nơi nào cũng không đánh được mạnh, kéo dài thời gian, 
khó có hiệu quâ. Mà cẩn phẲi tập ưung binh lực ưu thế tuyệt 
đối, tức là tập trung một binh lực gấp sáu lần, năm lẩn, bổn lần,
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ít nhầt cũng gầp ba lẩn binh lực địch, và tập trung toàn bộ hoặc 
đại bộ phận pháo binh, chọn lầy một điềm (không phải là hai 
điềm) tương đối yèu trong các trận địa của địch, tấn công thật 
mạnh nhằm thắng bẳng được. Sau khi thẳng trận, phải nhanh 
chóng mờ rộng chiến quả, tiêu diệt từng bộ phận quân địch đó.

4. Hiệu quâ cùa phương pháp tác chièn này: một là có 
thề tiêu diệt toàn bộ; hai là cổ thể giải quyết nhanh. Cổ tiêu 
diệt toàn bộ thì mới cổ thề đánh địch một cách có hiệu quâ nhằt, 

làm cho quân địch bị diệt một trung đoàn thì ít đi một trung 
đoàn, bị diệt một lữ đoàn thì ít đi một lữ đoàn. Đòi vói ké 
địch thiếu binh lực tuyền hai, thì phương phâp tác chiền này 
tốt nhất. Tiêu diệt toàn bộ thì mỏà có thể bổ sung cho mình 
một cách đầy đù nhầt. Hiện nay, dỏ chầng những là nguốn bò 
sung chù yếu về vũ khí đạn dược cùa quân ta, mà còn là nguồn 
bổ sung quan trọng về quân số. Tiêu đi<-t toàn bộ thì làm cho 
địch mất tinh thần, hoang mang nao núng, bên ta thi tinh thần 
bộ đội lên cao, hăng hái phần khời. Giải quyèt nhanh, tlù làm 
cho quân ta có thề tiêu diệt từng bộ phận một quân tăng viện 
cùa địch, và cũng làm cho quân ta cỏ thề tránh được quân tăng 

viện của địch. Giãi quyềt nhanh trong chiền thuật và chiền 
dịch là điểu kiện cần thiết đề đánh lâu dài về chiền lược.

5. Hiện nay còn cỏ nhiều cán bộ trong quân đội ta, lúc 
bình thường thì tán thành nguyên tác tập trung bình lực tiêu 

diệt địch từng bộ phận một, nhưng đèn khì tác chiền thường 
không vận dụng dưực nguyên tấc này. Đó là hậu quà cùa việc 

coi thường địch, và cũng là hậu quả cùa việc không tăng cường 
giáo dục và chú trọng nghiên cứu. cần phải đưa ra một cách 
cụ thề những ví dụ về tác chiến, giải thích nhiều lượt những ưu
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điềm cùa phương pháp tác chiến này, chl rõ đó là phương pháp 
chù yếu để đánh thắng cuộc tần công cùa Tường Giới-Thạch. 
Áp dụng phương pháp này thì sẽ tháng lọi. Làm trái vói phương 
pháp này thì sẽ thất bại.

6. Nguyên tẳc tập trung binh lực tiêu diệt địch từng bộ 
phận một là truyền thồng tốt đẹp mười mầy nảm nay của quản 
đội ta từ khi thành lộp tới nay, không phAi là ngày nay mới đé 
ra nguyên tắc đó. Nhưng trong thời kỳ chòng Nhật, quân ta 
lấy việc phân tán binh lực đánh du kích làm chính, lầy việc tập 
trung binh lực đánh vận động làm phụ. Trong thời kỳ nội 
chiền hiện nay, tình hình đà thay đòi, phưo-ng phâp tảc chiền 
cũng phải thay đổi, quân ta phải lầy việc tập trung binh lực đánh 
vận động làm chính, lấy việc phân tản bình lực dánh du kích 
làm phụ. Trong điểu kiện quân Tưửng tâng cường vù khi, 
quân ta cần phAi đặc biệt nhàn mạnh phưqng pháp tác chiền 
tập trung binh lực ưu thề, tiêu diệt địch từng bộ phận một.

7. Khi địch ỏ* vào địa vị tần công, ta ờ vào địa vị phòng 
ngự, cần phái áp dụng phương pháp dó. Khi dịch ờ vào đp 
vị phòng ngự, ta ờ vào địa vị tằn công thì phải phân biệt hai tình 
huống, áp dụng phương pháp khác nhau. Nèu binh lực quàn 
ta nhiều mà ồ* đó quân địch tương đối yèu, hoặc lúc quân ta 
tập kích quân địch một cách bàt ngờ, thì có thề cùng một lúc 
đánh vào một số bộ phận cùa dịch. Ví dụ, từ ngày 5 tháng 6 
đèn ngày 10 tháng 6, quân ta ồ' Sơn-đông cùng một lúc đánh 
vào và chiếm được mười may thành phố và thị trấn dọc theo 
hai đường sắt Thanh-đAo—Tề-nam và Thiên-tân—Phố-khầu<5>. 
Lại như, từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8, bộ đội Lưu 
Bá-Thừa, Đặng Tiểu-Bình cùa ta dã đánh vào và chiếm được
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mười mầy thành phố và thị trần dọc theo đoạn đường sắt Khai- 
phong—Từ-châu thuộc đường sắt Lũng—Nèu binh 
lực quân ta không đù, thì phải đánh chiếm từng thành phồ một 
của dịch chiếm, chứ không nên cùng một lúc đánh vào may 
thành phố và thị trần của địch. Ví dụ, quân ta ờ Sơn-tây đánh 
chiềm các thành phố dọc theo dường sát Đại-đống—Bổ-châu<7>, 
chính là đánh theo cách như vậy.

8. Khi chù lực của quân ta tập trung tiêu diệt địch, cẩn 
phái phối hợp vái sự hoạt động tích cực cùa các binh đoàn dja 
phương, các đội du kích và dân quân địa phương, nguyên tẳc 
tập trung binh lực tiêu diệt địch từng bộ phận một cũng thich 
hợp vởi binh đoàn (hoặc bộ đội) địa phương trong khi đành một 
trung đoàn, một tiểu đoàn, một đại đội dịch.

9. Nguyên tac tập trung binh lực tiêu diệt dịch từng bộ 
phận một, lấy việc tiêu diệt sinh lực d|ch làm mục tiêu chù yèu, 
không lấy việc giữ hoặc chièm dầt đai làm mục tiêu chủ yều. 
Trong một số trường hợp nào đó, vì mục đích tập trung binh 
lực tiêu diệt quân dịch, hoặc vì mục đỉclì làm cho chù lực cùa 
quân ta tránh được những dòn nặng nề cùa quân địch dề cỏ lọi 
cho việc nghỉ ngơi và chỉnh đốn, rồi lại tác chiền nừa, thì cổ 
thế cho phép bò một sò đầt đai nào đó. Miễn là quân ta có thề 
tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch thì sẽ có thể thu hói dược đầt 

đai bị mất và đánh chiếm dầt đai mái. Cho nên, hề những đơn 
vị nào tiêu diệt được sinh lực địch đểu cần đưực khen thướng. 
Chẳng những tiêu diệt được bộ đội chính quy cùa địch cần 

được khen thường, mà ngay cả tiêu diệt đươc những lực lượng 
vũ trang phàn động ớ địa phương như đội bâo an, đội về làng<8) 
V.V., cũng cần được khen thướng. Nhưng hễ những nơi nào
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mà lực lượng so sánh giữa địch và ta cho phép giữ được hoặc 
chiẽm được, hoặc noi đó có ý nghĩa vể chiền dịch và chiền thuật, 
thì cần phải giữ hoặc chiếm lấy, nếu không sẽ phạm sai lấm. 
Do đó, hễ đom vị nào giữ được hoặc chiềm được nhữmg noi như 
thè, cũng cần đưực khen thường.

CHÚ THÍCH

(l)“Tiêu diệt kè địch” dùng ờ các bài trong tập nây đéu cỏ nghía li bàn 
chèt, làm bị thương và bẳt làm tù binh.

<2>Biên chè cúa quân đội chính quy của Quồc dân đlng trước kia là một 
quân đoàn có ba hoặc hai sư đoàn, một sư đoàn có ba trung đoàn. Từ 
tháng 5 năm 1946, Quốc dân đảng đã chia dọt chinh biên lại quân đội chinh 
quy cùa chúng lúc bầy giờ á cic vùng phía nam sồng Hoàng-hà, dổi quin 
đoàn lúc trước thành sư đoàn chỉnh biẻn, đòi sư đoàn lúc trước thành lữ 
đoàn, một lừ đoàn có ba hoặc hai trung đoàn. Bộ phận quân đội Quồc dàn 
đảng ờ vùng phía bẲc sông Hoàng’hà thì không chỉnh biên, vàn giữ btèn chè 
cũ. Có những sư đoàn chinh biên vé sau lại phục hổi biên chề quân đoàn.

U>Tháng 7 năm 1946, quân dội cùa Quồc dân đảng ào ạt tàn cống vio 
các khu giải phóng ờ Giang-tồ và An-huy, quân ta anh dũng đứng lèn tự 
vệ. Quân địch đánh vào khu giải phóng miền trung Giang-tò gổm 15 lừ 
đoàn khoảng 12 vạn người, do Thang Ân-Bá chl huy. Mười tim trung 
đoàn cùa Quân giải phỏng nhân dân ờ Hoa-đông do các đông chi Túc Dụ, 
Đàm Chần-Lâm và các đông chỉ khác chl huy, đã tập trung binh lực ưu 
thế, liên tục đánh 7 trận từ ngày 13 tháng 7 đèn ngày 27 tháng 8 ờ vùng 
Thái-hưng, Như-cao, Hâi-an, Thiệu-bá thuộc miền ưung tỉnh Giang-tô, 
tiêu diệt cà thảy 6 lữ đoàn quân địch và 5 đại đội cAnh sát giao thông của 
địch. Trong bài này, đã nói thành tích chièn đầu cúa 2 trận trong số những 
ưận trên.
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U)ThẮng 8 năm 1946, quân đội của Quồc dân đảng tử vùng Từ-châu, 
Trịnh-châu chia thành hai tnũi đánh vào khu giải phóng Sơn-tây—Há- 
bẳc—Sơn-đông—Hà-nam. Quần giải phóng nhân dàn ờ Sơn-tây—Hi- 
bẳc—Sơn-đông—Hà-nam dưới sự chi huy cùa các đông chí Lưu Bâ-Thừa, 
Đặng Tiểu-Bình và các dõng clú khác, đã tập trung binh lực ưu thè chân 
đánh mũi quân địch xuất phát từ Trịnh-châu, từ ngảy 3 thảng 9 đèn ngày 8 
tháng 9, dã lấn lượt tiêu diệt được 4 lữ đoàn địch ờ vùng Hâ-trạch, Định- 
đào, huyện Tào thuộc tinh Sơn-đông.

(5) Thượng tuán tháng 6 nảm 1946, Quân giAi phỏng nhân dản ờ Scm- 
đông đã mờ chiến dịch đánh dẹp quân ngụy dọc theo đường sít Thanh- 
đẳo—Tè-nam và đường sÁt Thiẻn-tân—Phồ-khảu, đà Hn lượt gili phổng 
hơn mười thành phố và thị ưần như huyện Giao, Trương-đièm, Chu- 
thôn, Đức-châu, Thái-an, Tảo-trang v.v.

(6) Để phối hựp với cuộc tác chièn của Quản giÀi phỏng nhảndÀn ờ Trung- 
nguyên và Hoa-đông, từ ngày 10 đẻn ngày 21 tháng 8 nám 1946, Quân giải 
phóng nhân dân ờ Sơn-tây—Hâ-bic—Sơn-dỏng—HA-nam dJ dua thành 
mấy mũi tièn đánh quân đích đóng ờ đoạn đường Khai-phong đèn Từ- 
châu trên đường sẮt Lũng—Hài, lán lượt chiồm được hơn mười thành 
phố và thi trấn, như Đãng- sơn, Lan-phong, HoAng-khAu, Lý-trang, Dương- 
tập v.v.

U)Tháng 7 năm 1946, quân Quồc dàn đAng thuộc H6 Tôn-Nam và Diêm 
Tích-Sơn đã liên hợp tần công vào khu giAi phóng miền nam Sơn-tây. Bộ 
đội Thái-nhạc của Quân giAi phóng nhân dân ờ Sơn-tây—Hà-bẲc—Sơn- 
đông—Hà-nam và một bộ phận của Quân giải phỏng nhân dần ờ Sơn-tây— 
Tuy-viỗn đã mờ cuộc phin công, đánh lui cuộc tần công cùa quân địdt ờ 
miến nam Sơn-tây; tháng 8 lạỉ mờ cuộc tần công vào quân địch đỏng á 
đoạn đường Lâm-phán đèn Linh-thạch trên đtrờng sẳt Đại-đổng—Bô-châu, 
lần lượt giải phóng được các thành phồ như Hõng-động, Triệu-thành, 
huyện Hoắc, Linh-thạch, Phần-tây.

<8>Trong thời kỳ chièn tranh giải phóng nhân dân, có một sò địa chú, 
ác bá ờ vùng giải phóng chạy đèn vùng Quồc dân đảng thống trị. Quốc
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dân dAng tổ chức bọn chúng thảnh các lực lưọng vũ trang phAn động như 
"đội về làng”, "đoàn vế làng”, đi theo quân Quồc dân đảng tin công vùng 
giải phỏng. Những lực lượng vũ trang địa chủ phản động đá đi tời đâu 
là cướp phá gièt chóc đèn đó, không chừa một tội ác náo.

* * ♦

®BỘ dội cành sát giao thông của Quốc din đàng thành Lập vào tháng 
3 năm 1945. Sau khi Nhật đáu hàng, bộ dộĩ này dong ờ kháp cãc đường 
giao thông với danh nghĩa là bảo vệ đường giao thông, ỉãm nhiệm vụ "phòng 
thú”, tiền hành hoạt động đặc vụ. Đó là một trong những bộ đội tièn hành 
nội chiền cúa Quốc dân đảng (N.D.).



Bộ MẶT THẬT VẾ "HÒA GIẢI” 
CỨA MỸ VÀ TIẼN ĐÓ CUỘC 

NỘI CHIỀN TRUNG-QUỒC

Nói chuyện với phóng viên Mỹ Stin

(Ngày 29 tháng 9 năm 1946)

Stin hỏi: Ngài có cho rằng việc Mỹ hòa giAi cuộc nội chiền 
Trung-quồc dã thất bại rồi chăng? Nều Mỹ vln tièp tục thi 
hành chính sách theo hình thức hiện nay, thì kèt cục sẽ như 
thế nào?

Đồng chí Mao Trạch-Đông trả lời ĩ Tỏi rầt hoài nghỉ 
chính sách cùa chính phủ Mỹ là “hòa Xét sự thật là
Mỹ đã viện trợ cho Tưô*ng Giỏ-i-Thạch rầt nhiều, khiến hẳn cỏ 
thể tiến hành cuộc nội chiền với quy mô lởn chưa từng có, thì 
chính sách cùa chính phù Mỳ là nằp dưới chiêu bài “hòa giải” 
dể tăng cường về các mặt cho Tường Giới-Thạch, và qua chinh 
sách tàn sát của Tường Gìới-Thạch mà áp bức lực lượng dân 
chù của Trung-quốc, thực tè biến Trưng-quốc thành thuộc địa 
của Mỹ. Việc tiếp tục thi hành chính sách dó nhầt định sê làm cho 
tất cả nhân dân yêu nưó‘C toàn Trung-quốc đứng lên kiên quyết 

chống lại.
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Hồi ĩ Cuộc nội chiến Trung-quốc sè kéo dài bao lâu? 
Kết quả sẽ như thế nào?

Trà lời ĩ Nèu chính phù Mỳ từ bỏ chính sách giúp Tường 
hiện nay, rút hềt quân Mỹ đóng ờ Trung-quồc, thi hành hiệp 
định cùa hội nghị Mát-scơ-va giữa ngoại trường ba nước Liên- 
xô, Mỹ, Anh(2), thì cuộc nội chiến Trung-quốc nhầt định có 
thể kết thúc sớm. Nèu không làm như vậy, thi cổ khả năng biền 
thành cuộc chiến tranh lâu dài. Kết quA của cuộc chiên tranh, 
một mặt, dĩ nhiên là nhân dân Trung-quồc phải chịu nồi đau 
khổ; nhưng mặt khác, nhân dân Trung-quồc nhầt định sẽ đoàn 
kết lại, báo vệ sự sống còn cùa mình, quyềt định vận mệnh của 
mình. Dù cho có khó khăn gian khổ thè nào, nhiệm vụ độc lập, 
hòa bình, dân chù cùa nhân dân Trung-quồc cũng nhầt định 
sẽ thực hiện được. Bầt kỳ lực lượng áp bức nào ờ trong nước 
và của nước ngoài đều không thê ngàn cản dược việc thực hiện 
nhiệm vụ đó.

Hồi: Ngài có cho rằng Tường Gióã-Thạch là ‘‘lành tụ 
tầt nhiên” cùa nhân dân Trung-quốc không? Cổ phải là trong 
bất cứ tình hình nào Đàng cộng sân cũng đều không chầp nhận 
năm yêu cầu cùa Tường Giới-Thạch^) không? Nều Quồc 
dân đảng định triệu tập một đại hội quồc dân<4) không cỏ ĐAng 
cộng sản tham dự, thì Đảng cộng sAn sê có những hành dộng 
như thế nào?

Trả lời: Trên thế giới không có cái gọi là "lãnh tụ tầt nhiên”. 
Nếu Tường Giới-Thạch có thề xử trí các vần đề chính trị, quân sự, 
kinh tè v.v. cùa Trung-quốc theo hiệp định đình chiến<5) và theo 
nghị quyèt chung cùa Hội nghị hiệp thưcmg chính trị <6) tháng 1 
năm nay, chứ không phải theo cái gọi là "năm yêu cầu” hoặc mười
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yêu cầu phiền diện trái vái hiệp định và nghị quyèt nói trên, thì 
chúng tôi vẫn sẵn lòng cùng làm việc với ông ta. Đọi hội quốc dân 
chỉ nên do các đàng phái cùng chịu trách nhiệm triệu tập theo nghị 
quyết cùa Hội nghị hiệp thương chính trị, nếu không, chúng tôi 
sẽ giữ thái độ kiên quyết phản đối.

CHỦ THÍCH

(DTháng 12 năm 1945, chinh phú Mỷ cử Mác-san lảm đặc sứ cùa tổng 
thống Mỹ đèn Trung-quồc, nằp dưới chiêu bài cùa cái gọi là "hòa giải cuộc 
xung đột quân sự Quồc—Cộng" đồ tăng cường vẽ mợi mịt cho thè lực xâm 
lược cùa Mỹ và cho địa vị thồng trị cùa bọn phin dộng Quốc dân đàng. 
Để tranh thù thời gian bồ trí nội chiền, T. G..-.-T1 . h vàng lệnh đè 
quốc Mỹ, bề ngoài cũng tiềp nhộn yêu câu cùa Đảng cộng sAn Trung-quồc 
và nhân dần Trung-quòc về Việc đinh chl nội chìỉn. Tháng 1 nlm 1946, 
đại biểu cùa chính phú Quốc dân đAng và đội biêu cùa Đàng cộng sản Trung- 
quốc đã ký hiệp định dinh chièn, công bồ lệnh đinh chièn và lập ra "tiẻu lổ 
3 người" và "ban thi hành việc hòa giAi quân sự BÁc-bình” cỏ đại biều Mỳ 
tham gia. Trong thời gian tiền hành cái gọi là "hòa giải", Mãc-san đã dùng 
mọi kè xảo quyệt giúp cho quân đội Quốc dân đàng đánh vào vùng giải phóng, 
trước tiên là ờ Đông-bẲc, về sau ờ Hoa-bẳc, Hoa-đông, Hoa-trung, và tích 
cực huằn luyện và trang bị cho quân đội Quốc dân đảng, cung càp cho Tướng 
Giới-Thạch rầt nhiều vũ klú và các dụng cụ clùèn tranh khác. Đèn tháng 
6 năm 1946, Tường Giới-Thạch đã điều dộng 80 phán trăm tồng sồ binh 
lực quân chính quy (ước 2 triệu người) cùa Quồc dàn đảng ra tiền tuyèn 
tần công vùng giải phóng, trong đó có hơn 54 vạn người là do quân đội vũ 
trang Mỹ trực tièp dùng chièn hạm, máy bay chuyên chờ. Sau khi bố trí 
xong, vào tháng 7, Tường Giới-Thạch liền phát động cuộc chièn ưanh 
phản cách mạng trên quy mô cả nưóc. Tièp dó, ngày 10 tháng 8, Mác-
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san cùng với đại sứ Mỹ ờ Trung-quồc là Lây-tơn Stiu-a ra tuyên bồ chung, 
nói rẰng cuộc "hòa giải" đã thất bại, đẻ cho Tường Giới-Thach thẳng tây 
tiên hành nội chièn.

(2)Chl hiệp nghị cúa hội nghị Mát-scơ-va giữa ngoại trường ba nước 
Liên-xô, Mỹ, Anh họp vào tháng 12 nâm 1945 vé vằn đế Trung-quồc. Trong 
bản thông cáo của hội nghị Mát-scơ-va, ngoại trường ba nước "một Un 
nữa tuyên bố giừ chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ Trung- 
quồc"; ngoại ưường Liên-xô và Mỹ lại nhàt trí đông ý ràng quln đội hai 
nước Liên-xô và Mỹ cồ rút khỏi Trung-quòc thật sớm. Liên-xô di chầp 
hành trung thực hiệp nghị đó. Chì vì chính phú Ọuồc dàn đAng yêu cầu 
nhiéu lần, quân đội Liên-xô mới hoãn lại thời gian rút quàn. Ngày 3 tháng 
5 năm 1946, quân đội Liên-xô hoàn toàn rut kl. . vùng Đòng-bảc Truag- 
quốc. Nhưng chính phù Mỹ lại hoàn toàn phân ■ lời hưa cùa mình, 
không chịu rút quân đội, hơn nữa còn ráo nèt can thiợp vào công việc nội 
bộ Trung-quốc.

O>Tháng 6 và tháng 8 năm 1946, Tưỏrng Gìỏri-Thạch trước sau hai Un 
nêu ra với Đàng cộng sản Trung-quồc C11 gọi là nâm yèu câu, tuyên bộ ring 
chỉ cỏ phía Đảng cộng sản Trung-quồc thưa nhận những yêu cAu dỏ, thì 
mới có thề xét đèn việc chầm dứt nội chièn. Nâm yêu câu đó là đòi Quân 
giải phóng nhân dân Trung-quồc rút khỏi câc nơi sau đây: 1- Tầt cà các 
vùng phía nam đường sát Lùng—HAi; 2. Cà tuyèn đường sót Thanh- 
đâo—Tè-nam; 3. Thừa-đức và vùng phía nam Thừa-đức; 4. Đại bộ 
phận vùng Đông-bâc; 5. Tầt cả các vùng ờ hai tinh Sơn-đông, Sơn-tiy 
mà lực lượng vũ trang nhân dân vùng giải phóng đã giải phổng khòi uy 
quân ngụy từ sau ngày 7 tháng 6 năm 1946. Đảng cộng sAn Trung-quồc đả 
kiên quyèt bác bò những yêu cầu phản cách mạng đó.

(4)Theo nghị quyèt của Hội nghị hiệp thương chính trị tháng 1 năm 1946, 
đại hội quốc dân phài là đại hội dân chù và đoàn kèt, có các đàng phái tham 
gia, phải được triệu tập sau khi thực hiện các hiệp nghị cùa Hội nghị hiệp 
thương chính trị, dưới sự lành đạo cùa chính phù sau khi đã được cài tổ. 
Ngày 11 tháng 10 năm 1946, quân đội Quồc dân đảng đánh chièm Trương-
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gia-khiu, tập đoàn Tường Giới-Thạch đâ say sưa vé "thẲng lợi" đó, ngay 
chiểu hôm ằy đã công khai phàn lại nhừng quy định trong nghi quyèt của 
Hội nghị hiệp thương chính trị, hạ lệnh triệu tập "đại hội quồc dân" chia 
rẽ và độc tài do một mình Quồc dân đảng bao biện. Cái gọi Li "đai hội 
quốc dán" ằy đưực chính thức triệu tập ờ Nam-kinh ngày 15 thing 11 
năm đó, và đã bị Đảng cộng sân Trung-quồc, các đảng phái dân chù và nhản 
dân cả nước kiên quyèt phản đồi và tẰy chay.

íSlXem chủ thích U), bài Dùng chièn tranh tự vệ độp tan cuộc tần công 
cửa Tưửng Giời-Thạch trong tập này.

<6>Xcm chú thích (2), bài Dùng chiin tranh tự vị đập tan cuộc tàn cùng 
cùa Tưởng Giới-Thạch trong tập này.



TỎNG KẾT BA THÁNG*

*Đây là bản chì thị trong Đàng của Trung ương Đảng cộng sin 
Trung-quồc do đông chi Mao Trach-Đông tlúo ra. Bân chỉ thị 
này đã tổng kèt tí mi một loat kiuh nghiệm của 3 tháng chiền 
tranh kẻ từ tháng 7 nlm 1946 khi nỏ ra cuộc nội chiền với quy 
mô cả nước, nêu ra phương chầm tác chiền và nhiệm vụ tác chièn 
từ đõ về sau cúa Quàn giải phóng nhân dàn, chl ra rằng sau khi 
khẳc phục những khó khàn cùa một thời kỳ, chièn tranh giài phóng

(Ngày 1 thảng 10 năm 1946)

1. Bản chỉ thị ngày 20 tháng 7 của Trung ương về thòi 
cuộố1) có nỏi: “Chúng ta cỏ thê đánh thảng đưực Tường 
Giởi-Thạch. Toàn Đ5ng phải có lòng tin dẩy đủ vè điều đó,” 
Tác chiền trong 3 tháng 7, 8, 9 đả chứng mình ỉò'i nhận định 
đó là đúng.

2. Ngoài những mâu thuỉn Cữ bAn vể chính trị và kinh tè 
mà Tường Giỏi-Thọch không cỏ cách nào klúc phục được là 
nguyên nhân cơ bẰn làm cho ta nhằt định thảng, Tường nhầt 
định thua, vổ mặt quân sự, lại đà nây ra màu thuỉn sâu sẲc giừa 
mặt trận quá rộng với bình lực không đủ cùa quân đội Tương. 
Những mâu thuẫn đỏ tầt nhiên sê trử thành nguyên nhân trực 
tiếp làm cho ta thắng, Tưỏmg thua.
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3. Không kể quân ngụy, đội bảo an, bộ đội cảnh sát giao 
thông V.V., toàn bộ quân chính quy cùa Tường tần công vào vùng 
giải phóng có cả thảy inột trăm chín mươi mầy lữ đoàn. Ngoài 
số ấy, nhiều nhất chí có thể rút một bộ phận binh lực ờ miền nam 
tăng viện cho miền bắc, sau đỏ thì khổ lòng điếu động thêm được 
nữa. Mà trong một trăm chín mươi mày lừ đoàn ày, 3 tháng 
qua, đã bị quân ta tiêu diệt 25 lữ đoàn. Đầy là chưa tinh sò 
bị quân ta tiêu diệt ờ Đông-bẳc từ tháng 2 đèn tháng 6 năm nay.

4. Trong một trăm chín mươi mầy lữ đoàn quần Tường, 
phải đề gần một nửa làm nhiệm vụ phòng thù, sồ quân có thể làm 
nhiệm vụ dã chiền chl còn già nửa một chút. Mà Sừ quân dâ dũền 
này lúc tiền vào vùng nào đó ắt không khỏi lại phAi đề một phần 
thậm chí phần lớn làm nhiệm vụ phòng thù. Quàn dã chièn cùa 
địch một mặt không ngừng bị ta tiêu diệt, mặt khác thì một Sù 
lớn phải làm nhiệm vụ phòng thù, do đó nhầt dinh chúng càng 
đánh quân sồ càng ít di.

5. Hai mươi nhăm lữ đoàn bị ta tiêu diệt trong 3 tháng, 
gồm 7 lữ đoàn cùa Thang Ân-Bá (nguyệp là của Lỷ Mặc-Am), 
2 lữ đoàn cùa Tiết Nhọc, 7 lừ đoàn của Cồ Ch úc-Đóng (nguyên 
là cùa Lưu Trì), 2 lữ đoàn cùa Hồ Tôn-Nam, 4 lữ đoàn cùa Diêm 
Tích-Sơn, 2 lừ đoàn cùa Vương Diệu-Vù, 1 lừ đoàn cùa Đỗ

nhân dân nhẳt định sẽ giành được thảng lợi. Vân kiện này cũng 
trình bày vế nguyôn tẳc các vàn đỗ cán giAi quyốt đè chi viện và 
phồi hợp với cuộc chiền tranh giải phỏng nhân dân, như: vần đề 
cải cách ruộng đầt trong vùng giài phỏng, vần đố phát triền sàn xuất 
trong vùng giải phóng, vần đế tâng cường lành đạo những cuộc đầu 
tranh cùa quần chúng trong vùng Quồc dân đàng thống trị và các 
vần đề cổ liên quan khác.
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Duật-Minh. Ngoài 4 đạo quân của Lý Tôn-Nhân, Phó Tác* 
Nghĩa, Mã Hổng-Quỳ, Trình Tiểm chưa bị quân ta đánh những 
đòn cổ tính chầt tiêu diệt ra, còn 7 đạo quân nói trên hoặc bị 
quân ta đánh những đòn khá nặng, hoặc bị đánh những đòn 
bước đầu. Bị ta đánh những đòn nặng thì có Đỗ Duật-Minh 
(kề cả các trận đánh ờ Đông-bắc từ tháng 2 đèn tháng 6 nấm 
nay), Thang Ân-Bá, Cồ Chúc-Đổng, Diêm Tích-Scm. Bị ta 
đánh những đòn bước dầu thi cổ Tièt Nhạc, Hố Tôn-Nam, 
Vương Diệu-Vũ. Tầt cA những điểu đổ đểu chửng minh rang 
quân ta có thề đánh thẳng Tường Giới-Thụch.

6. Nhiệm vụ trong thời kỳ’ tới là tiêu diệt thêm chừng 
25 lữ đoàn địch. Hoàn thành được nhiệm vụ này thì có thể 
chấm dứt cuộc tần công của quân Tường và có thề thu hối Lù 
một phần dất đai bị mất. Có thề dự tính ràng, khi dã hoàn thành 
được nhiệm vụ tiêu diệt 25 lừ đoàn dợt hai, quân ta nhầt định 
có thề giành được thề chù dộng vế chìèn lược, và từ phòng ngự 
chuyển sang tần công. Nhiệm vụ lúc đố là tiêu diệt 25 lừ đoàn 
đợt ba cùa địch. Nều làm được như vậy thì có thề thu hồi 
phần lởn cho đèn toàn bộ đầt đai bị mất, và cỏ thè mờ rộng vùng 
giải phóng. Lúc đó so sánh lực lưựng quân sự giửa haì đảng 
Quổc Cộng nhất định sè có sự thay đổi to lớn. Muốn đạt mục 
đích đó, trong khoảng 3 tháng tái phải tièp tục phát huy thành 
tích vì đại tiêu diệt 25 lữ đoàn địch cùa 3 tháng qua, tiêu diệt thêm 
khoảng 25 lữ đoàn địch nữa. Đó là mau chòt để thay dồi tình 

thẽ địch ta<2).
7. Trong 3 tháng qua, chúng ta bị mầt mằy chục thành 

phồ vừa và nhỏ như Hoài-âtn, Hà-trợch, Thừa-đức, Tập-ninh 
v.v. Trong đó phẩn nhiều là do không tránh khỏi phái bỏ và
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cần chủ động tạm thời rút bồ; một phẩn là do đánh không tằt 
nên buộc phải bỏ. Bất kể như thế nào, miễn là từ nay vế sau 
đánh cho tốt thì có thề thu hổi lại đất đai bị mầt. Từ nay về 
sau, khi bất đắc dĩ còn có thề cổ một số noi bj địch chiếm, nhưng 
sau này đểu có thề thu hổi lại được. Các địa phương nên kiểm 
điềm những kinh nghiệm tác chiến dã qua, rút ra những bài 
học, tránh mắc lại sai lầm.

8. Trong 3 tháng qua, vái một nghị lực vô song, quân giải 
phóng Trung-nguyên cùa ta đã khấc phục khó khãn gian khổ, 
trừ một bộ phận đã chuyển vào vùng gìii phóng cũ, còn chủ lực 
thì đã lập đưọc hai căn cứ du kích ờ 2 khu nam Thiềm-tây và 
tây Hồ-bẳcU). Ngoài ra, ờ miền đông Hé-bãc và miền trung 
Hổ-bắc đều có bộ đội kiên trì chièn tranh du kích. Những 
việc đó dã chi viện rất lớn và hiện đang tièp tục chi viện cho việc 
tác chiến ờ vùng giải phóng cù, và sè cỏ tác dụng lờn hon nừa 
đối với cuộc chiền tranh lâu dài từ nay vế sau.

9. Chiến tranh trong 3 tháng qua đà giam chân mày đạo 
quân mạnh mà Tường Giói-Thạch vồn định điều động di Đông- 
bắc, phải ờ lại phía nam Sơn-hải-quan, dà làm cho chúng ta 
ờ Đông-bẳc có thì giờ đề quân đội nghi ngoi chỉnh đòn và đề 
phát động quần chúng, điều đỏ cùng có ý nghía to lỏ-n đối vời 
cuộc đấu tranh sau này.

10. Tập trung binh lực ưu thề, tiêu diệt địch từng bộ 
phận một là phương pháp tác chiền duy nhát dứng đà được 
áp dụng trong 3 tháng qua khi tiêu diệt 25 lừ đoàn địch. Binh 
lực mà chúng ta tập trung phải gầp sáu lần, nãm lần, bốn lần, 
ít nhất cũng là gầp ba lần địch thì mới cỏ thề tiêu diệt địch một 
cách có hiệu quả. Bất cứ vể chiến dịch hay về chiến thuật đều
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phải làm như vậy. Bầt cứ là người chỉ huy cấp cao hoặc là 
cán bộ cầp giữa và cấp dưới, đểu phải học cho kỳ được phương 
pháp tác chiến đó.

11. Trong 3 tháng qua, quân ta chẳng những đà tiêu diệt 
25 lữ đoàn quân chính quy cùa địch, mà lại còn tiêu diệt một số 
không ít quân đội phản động khác như quân ngụy, đội bảo an, 
bộ đội cầnh sát giao thông V.V., đó cũng là một thành tích lởn. 
Từ nay về sau vân phải tiêu diệt thật nhiều thứ quân dội đó.

12. Kinh nghiệm 3 tháng qua đã chứng mình: tiêu diệt 
1 vạn quân địch, thì mình phải trả giá từ 2 nghìn dền 3 nghìn 
người thương vong. Đó là diều không thẻ tránh khổì. Để 
ứng phó với chiền tranh lâu dài (các địa phương vế mặt nào 
cũng phải xuất phát từ chiền tranh lâu dài), từ nay về sau phải 
mờ rộng quân dội một cách có kè hoạch, báo dAm cho quân chủ 
lực thường xuyên dù quần số, và hu.ìn luyện thật nhiều cán bộ 
quân sự. Phải phát triền sân xuat và chinh đồn tài chính một 
cách có kề hoạch, tuân theo và kiên quyềt thực hiện các nguyên 
tắc phát triển kinh tề, bảo đảm cung cấp, thòng nhầt lành đạo, 
phân tán kinh doanh, chiẻu cồ đèn cả quân lẫn dân, chièu cồ 
đến cả công lẫn tư<4).

13. Kinh nghiệm 3 tháng qua đã chứng minh: trong thời 
gian nghỉ tác chiến từ tháng 1 đền tháng 6, hề đạo quân nào tuân 
theo chi thị cùa Trung ương, gấp rút tiền hành việc huần luyện 
quân sự (Trung ương đã nhiều lần chi thị cho cdc nơi phải lấy 
3 công tác luyện quân, sản xuất và cải cách ruộng đầt làm nhiệm 
vụ trung tâm), thì hiệu suất tác chiền cùa đạo quân dó tăng lên, 
không thế hiệu suất tác chiến sẽ giảm đi rất nhiều. Từ nay về 
sau, các khu phải lợi dụng những khoảng thời gian giữa các
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CUỘC tác chiến đề tăng cưòrng việc huằn luyện quân sự. Tất cả 
các quân đội đểu phải tăng cường công tác chính trị.

14. Kinh nghiệm 3 tháng qua đã chứng minh: hẻ noi 
nào chầp hành kiên quyèt và nhanh chóng chỉ thị ngày 4 tháng 
5 cùa Trung ưong (5), đi sâu và triệt để giải quyềt được vằn đé 
ruộng đất, thì nông dân noi đó sẽ đứng về phía Đảng ta, quân 
đội ta, chống lại cuộc tần công của quân Tường. Hể nơi nào 
không kiên quyết chầp hành Chỉ thị ngày 4 thảng 5, hoặc bồ trí 
công việc quá muộn, hoặc máy móc chìa thành mày giai đoạn, 
hoặc viện cở chiến tranh bận rộn mà coi nhẹ việc cải cách ruộng 
đất, thì nông dân nơi đó sè đứng vào địa vị chờ xem. Trong 
mấy tháng tới, các địa phương dù bận chiền tranh như thè nào 
cũng phải kiên quyèt lãnh dạo quần chúng nông dân giải quyềt 
vấn đế ruộng đất, và trên cơ sờ câi cách ruộng đằt mà bồ trí 
công tác sin xuất quy mô lỏm cho sang nâm.

15. Kinh nghiệm 3 tháng qua dã chứng mình: hễ nơi 
nào mà lực lượng vũ trang địa phương như dân quân, đội du 
kích, dội công tác vũ trang v.v. tồ chức được tồt, thì tuy bị dịch 
tạm thời chièm nhiều diểm và tuyền, chúng ta vãn có thề kiềm scdt 
được nông thôn rộng lớn. Hề nơi nào lực lượng vũ trang địa 
phương yèu và lành đạo không đưực tồt thì tạo cho dịch rầt 
nhiều thuận lợi. Từ nay về sau phải tăng cường sự lành đạo 
của Đàng, trong vùng tạm chiếm, phải phát triển lực lượng vũ 
trang địa phương, kiên trì chiền tranh du kích, bAo vệ lựi ích cùa 
quần chúng, dộp tan các hoạt dộng cùa bọn phản dộng.

16. Chiến tranh trong 3 tháng qua đã làm cho lực lượng 
hậu bị cùa Quốc dân đAng sÁp cạn, lực lượng quân sự ớ vùng 
Quốc dân đảng thống trị đã giảm sút rầt nhiều. Đồng thời,
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Quốc dân đảng phục hổi lối trung binh, trưng thu hiện vật<6\ 
khiến nhân dân bất mãn, có lợi cho việc phát triển cuộc đau 
tranh của quần chúng. Toàn Đảng phải tãng cường lãnh đạo 
các cuộc đấu tranh cùa quần chúng trong vùng Quồc dân dAng 
thống trị, tầng cường công tác làm tan rà quân dội Quồc dân đảng.

17. Do Mỹ giật dây, bọn phản động Quòc dân dâng đâ 
phá hoại hiệp dịnh dinh chiền và nghị quyềt cùa Hội nghị hiệp 
thương chính trị tháng 1 năm nay, quyèt tàm gây nội chiền, 
hòng tiêu diệt lực lượng dân chủ của nhàn dân. Tằt cả những 
lời lẽ hoa mỹ cùa chúng đều là lừa bịp, chúng ta cần phải vạch 
trần mọi âm mưu cùa Mỹ—Tường.

18. Ba tháng nay, các tầng láp nhân dàn rộng ràì nhàt 
ưong vùng Quốc dân dAng, kế câ giai càp tư sAn dàn tộc, đã 
nâng cao rất nhanh nhận thức dối với việc Quòc dàn đAng và 
chính phù Mỹ câu kềt với nhau, gây nội chiền và áp bức nhân 
dân. Ngày càng có thêm nhiều người hìcu rò những chân lý: 
việc hòa giAi của Mác-san là lừa bịp và Quồc dân dâng là thù 
phạm gây ra nội chiến. Đông dAo quần chúng khi dă thàt vọng 
đối với Mỹ và Quồc dân dAng, thì chuyền sang dặt hy vọng vào 
thắng lợi cùa ĐAng ta. Đó là tình hình chỉnh trị trong nước 
rằt có lợi. Chính sách phản động cùa đè quốc Mỳ đã làm cho 
đông đảo nhân dân các nước ngày càng bầt mân. Trình độ 
giác ngộ cùa nhân dân các nước đà ngày càng nàng cao. Cuộc 
đầu tranh giành dân chù cùa nhân dàn trong tầt CẲ các nưỏ'C tư 
bản đang ngày càng phát triền, lực lượng Đảng cộng sẢn các 
nước đã phát triển rất mạnh, bọn phản động muồn khuất phục 
họ là không thế được. Lực lưựng cùa Liên-xô và uy tín cùa 
Liên-xô trong nhân dân các nước ngày càng tăng. Bọn phản
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động Mỹ và bọn phân động các nước được bọn phản động Mỹ 
nâng đỡ tất nhiên ngày càng bị cô lập. Đó là tinh hỉnh chính 
trị quốc tẽ rất có lợi. Tình hình trong nước và thế giới đó 
khác rất xa thời kỳ sau đại chièn thế giới lẩn thứ nhàt. Lực 
lượng cách mạng sau đại chiến thè giới lần thứ hai đà cỏ những 
sự phát triển rất lớn. Dù bọn phân động ưong hay ngoài nước 
hoành hành càn rỡ như thề nào (sự hoành hành càn rỡ đó là 
điểu tất nhiên trong lịch sử, không có gi lạ), chúng ta vin có thề 
đánh thắng bọn chúng. Các đổng chí lãnh đạo ờ cảc địa phương 
phải giải thích đầy đù cho một số đổng chí trong Đảng tức là 
cho những người do nhận thức không đẩy dù về tình hình thuận 
lợi trong nước và thế giới mà đảm ra bi quan đòi vái tương 
lai cùa cuộc đấu tranh. Phải hiếu rõ kẻ địch còn có lực lượng, 
bản thân chúng ta cũng còn có nhưực điẻm, tinh chầt cuộc đàu 
tranh vãn là lâu dài, tàn khồc. Nhưng chúng ta nhầt định sẽ 
thẳng lợi. Phải xây dựng nhận thức và lòng tin đó một cách 
vững chắc trong toàn Đảng.

19. Mầy tháng sẳp tới l.\ một thời kỳ quan trọng nhưng 
khó khấn, phải thực hiện việc động viên khản trương toàn Đ5ng 
và việc tác chiến có kế hoạch tl mỉ đề làm chuyển biên về cãn bin 
tình hình quân sự. Các dịa phương phải kiên quyềt thi hành 
theo các phương châm nói trên, cố găng làm chuyền biền vẻ căn 
bản tình hình quân sự.

CHỨ THÍCH

(1)Tức bài Dùng chièn tranh tự vệ đập tan cuộc tàn cồng của Tưởng 
Giới-Thạch ưong tập này.
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(2)Tinh hlnh sau đó đă chứng minh: thời gian bÁt đAu chuyển bièn tình 
hình địch ta là vào thảng 7 năm 1947 khi quần giải phổng nhân dân Sơn- 
tây—HA-bẮc—Sơn-đông—Hà-nam vượt mạnh qua sông Hoàng-hà uèn 
quân vào núi Đại-biệt. Lúc đó, Quân giải phỏng nhân din đả chièn đau 
12 tháng, trung binh mỗi tháng tiêu diệt 8 lừ đoàn quân địch, cộng lạj đi 
tiêu diệt chừng 100 lữ đoàn quân địch, nhiéu hơn con sò dự tinh ờ đây một 
ít. Đó là vi Tường Giới-Thạch được đố quốc Mỹ giúp đờ đã dồc hèt thày 
mọi lực lượng có thể dồc được để ủn công.

OlCuối tháng 6 năm 1946, bj 30 vạn quân Quồc dân ding bao vây tàn 
công, quân giải phỏng Trung-nguyên do cAc đổng chi Lý Tièn-Niệm, 
Trịnh Vị-Tam và các đông chí khác lãnh đạo chú dộng tiỉn hành cuộc 
di chuyển chièn lược và dà thẲng lợi chọc thùng được vòng vây cùa địch. 
Một bộ phận chuyẻn vào vùng giải phỏng cũ mà đông chi Mao Trạch-Đdng 
nói ờ đây, là chỉ bộ đội do đông chí Vương Chần vi cdc đông chi kh. 
đạo sau khi chọc thúng vòng vây đà chuyền tỡi biên khu Thiềm—Cam— 
Ninh. Căn cứ du kích miến nam Thiẻm-tây là c .) cừ du kich do
một bộ phận chù lực cúa quân giải phỏng Trung-nguyên lẶp ra ờ cdc vùng 
Lô-thị, Tích-xuyên miền tây Hà-nam và các vùng Lac-ium, Sơn-dương 
v.v. miến nam Thiểm-tây. Cùn cứ du kich nùén tây Hõ-bdc là chỉ cin cứ 
du kích do một bộ phận khác cùa quân gdì phóng Trung-nguyèn lộp ra ỏr 
miển tây bắc Hõ-bẳc, lầy núi Vũ-đương làm trung tàm.

<4>Xem chú thích O), bài Phương châm còng tớc năm 1946 cửa vùng giải 
phóng trong tập này.

<5>Tức Chỉ thị vé vần đổ ruộng đàt ngày 4 thảng 5 năm 1946 của Trung 
ương Đảng cộng sin Trung-quốc. Sau khi Nhật đâu hảng, nông dân đòi 
hòi ruộng đất một cách cấp bách, Trung ương ĐAng cộng sản Trung-quốc 
quyềt định thay đồi chính sách ruộng đàt cùa Đảng trong thời kỳ chiền tranh 
chống Nhật, từ giảm tô giảm tức đối thành tịch thu ruộng đầt của địa chủ đế 
chia cho nông dân. Chi thị ngày 4 thảng 5 chính là biểu hiện sự thay đổi đỏ.

<6>Trưng thu hiện vật là chi thuè ruộng đầt thu băng hiện vật (lương 
thực).



CHÀO ĐÓN CAO TRÀO MỚI 
CÚA CÁCH MẠNG TRUNG-QUỒC*

*Đây là bản chi thị trong Đàng của Trung ương Đàng cộng sản 
Trung-quồc do đổng chí Mao Trạch-Đông thào ra.

(Ngày 1 thảng 2 năm 1947)

1. Tình hình các mặt hiện nay tỏ ra rằng thời cuộc Trung- 
quốc sẳp phát triển sang một giai doạn mái. Giai đoạn mời 
đó tức là cuộc đầu tranh chổng đế quốc, chống phong kièn trong 
phạm vi cả nước phát triển sang giai đoạn của cuộc đại cách 

mạng nhân dân mời. Lúc này là đêm trưửc của giai đoạn câch 
mạng đó. Nhiệm vụ của ĐAng ta là dầu tranh dể tranh thù 
cho cao trào đó tới và thắng lợi.

2. Tình hình quân sự hiện nay đã phảt triền theo hướng 

có lợi cho nhân dân. Cuộc tảc chiên trong 7 thảng, từ tháng 7 
năm ngoái đền tháng 1 năm nay, dà tiêu diệt 56 lừ đoàn quàn 
chính quy cùa Tường Giới-Thạch đánh vào vùng giải phỏng, 
trung bình mỗi tháng diệt 8 lữ đoàn địch; đầy là chưa kề số 

rất đông quân ngụy và lính bào an bị tiêu diệt và quân chính quy 
bị đánh tan. Những cuộc tần công của Tường Giớì-Thạch 
tuy vẫn tiếp tục ờ các nơi như miền nam Sơn-đông, miền tây
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Sơn-dông, biên khu Thiểm—Cam—Ninh, đoạn phía bắc đường 
sẳt Bẳc-bình—Vũ-hán và Nam-mãn V.V., nhưng đà yèu hơn 
mùa thu năm ngoái nhiều rồi. Binh lực của quân đội Tường 
không đù để phân phối, bắt không đù số lính quy định, điéu đỏ 
đã mâu thuẫn nghiêm trọng với tình hình cùa chúng là mạt 
trận quá rộng mà binh lính thi bị tiều hao nhiếu. Tinh thin 
cùa quân đội Tường ngày càng sa sút. Trong mày trận tác chiền 
gẩn đây ỏ* các nơi như bẳc Giang-tô, nam Sơn‘dòng, tây Sơn- 
đông, tây Sơn-tây V.V., sự sa sút về tinh thấn cúa nhiểu toán quân 
Tường dã tởi mức độ rầt lớn. Quân ta đã bit đáu giành được 
thẽ chù động trên một số chiền trường, quản Tường thi đà bít 
đầu mất quyền chù động. Dự tỉnh trong vài ihing sĩp tới cỏ 
thể đạt được mục đích tiêu diệt 100 lữ đoàn quân Tưỏng kề cả 
số đã bị diệt trước đây. Tường Giớì-Thạclỉ cỏ cả thây 93 
sư đoàn (quân đoàn) bộ binh và ky binh chính quy, tức 248 lữ 
đoàn (sư đoàn), 1 triệu 91 vạn 6 nghìn người, không kề quân ngụy, 
cánh sát, lính bAo an dịa phương, cAnh sát giao thông, bộ đội 
hậu cần và binh chùng kỹ tliuột v.v. Sồ tằn công vùng giải phóng 
là 78 sư đoàn (quân đoàn), tức 218 lữ đoàn (sư đoàn), 1 triệu 
71 vạn 3 nghìn người, chiẻm khoảng 90 phấn trăm binh lực 
chính quy cùa Tưồmg. Số ờ lại hậu phương vùng Tường 
kiềm soát chi có 15 sư đoàn, tức 30 lữ đoàn, 20 vạn 3 nghìn người, 
chièm khoảng 10 phần trăm. Do đỏ, Tường Giớì-Thạch không 
còn khả năng điều thêm từ hậu phương của hẳn thật nhiều 
bộ đội có sức chiến đầu để tấn công vùng giải phóng. Trong 
số 218 lừ đoàn tần công vùng giải phóng thì số bị ta tiêu diệt 
đã quá 1 phần 4. Tuy cổ một số đơn vị quân địch sau khi bị 
tiêu diệt lại được bồ sung và khôi phục với phiên hiệu cũ, nhưng
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sức chiến đấu của những đơn vị đó rầt yếu. Có một sò dơn vị 
sau khi được bố sung, lại bị tiêu diệt, có một sồ hoàn toàn không 
được bồ sung. Nèu trong vòng mấy tháng tái, quân ta có thế 
tiêu diệt thêm từ 40 đền 50 lữ đoàn địch, cộng với sồ đả bị tiêu 
diệt trước đây, tất cả là trên dưới 100 lữ đoàn, thì tình hình 
quân sự nhất định sẽ có sự thay đổi to lờn.

3. Đồng thời, phong trào nhân dân vĩ đại ờ vùng Tường 
Giới-Thạch đã phát triền. Cuộc nổi dậy của nhân dân thành 
phố Thượng-hải ngày 30 tháng 11 nấm ngoár'1 do việc Quốc 
dân đảng áp bức nhưng người bán hàng ỏr vỉa hè gây nên và 
phong trào học sinh sinh viên Bắc-bình ngày 30 tháng 12 năm 
ngoáií2) do việc lính Mỹ cưỡng hièp nữ sinh Trung-quòc gày 
nên, đã đánh dầu cao trào mói cùa cuộc dầu tranh của nhân 
dân vùng Tường thống trị. Phong trào học sinh sinh viên 
bắt đầu từ Bắc-bình đã phát triền đền các thành phồ lán trong 
cả nước, số người tham gia lên tái mầy chục vạn, virựt quá 
quy mô cùa phong trào học sinh sình viên chồng Nhật °9-12”<3k

4. Thắng lợi cùa Quân giải phóng nhàn dàn ỏ* vùng giải 
phóng và sự phát triền cùa phong trào nhân dân trong vùng 
Tường thống trị đã báo hiệu cuộc đại cách mạng nhân dân mới 
chống đế quốc, chồng phong kiền ờ Trung-quốc chắc chẳn sê 

tới và có thế giành đưực thẳng lọi.
5. Tình thê đó đã hình thành trong hoàn cánh đè quồc 

Mỹ và tên tay sai cùa chúng là Tường Giỏi-Thạch đã thay 
thế địa vị cùa đế quốc Nhật và tên tay sai cùa chúng là Ưông 
Tinh-Vệ, thi hành chính sách biền Trung-quốc thành thuộc 
địa cùa Mỹ, chính sách gây nội chiến và chính sách tăng cường 
ách thồng trị phát-xít độc tài. Trong điều kiện Mỹ—Tường
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thi hành những chính sách phân động đó, nhân dán ci nước 
không có lối thodt nào khác ngoài con đường đầu tranh. Đầu 
tranh cho độc lập, hòa bình, dấn chủ vãn là yêu cáu cơ bản của 
nhân dân Trung-quốc trong thời kỳ hiện nay. Ngay từ tháng 
4 năm 1945, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng ta 
đã dự kièn rẳng Mỹ—Tường có thể thi hành những chính sách 
phản động đỏ và đã định ra đường lồi chính tri hoàn chinh và 
hoàn toàn đúng đẳn nhằm chièn thăng những chính sách phAn 
động đó.

6. Những chính sách phản dộng nói tr của Mỹ—Tường 
đã buộc các tầng lớp nhân dân Trung-quí V y vào thè phải đoàn 
kèt để tự cứu mình. Khồi đoàn kềt dó ba > gỏm công nhân, 
nông dân, giai cấp tiều tư sán thành thị, giai càp tư sân dân 
tộc, thân sì tiền bộ, những ngươi yêu nước khác, dân tộc ỉt 
người và Hoa kiều ờ nưởc ngoài. Đỏ là một mặt trận thòng 
nhất toàn dân tộc hềt sức rộng rài. So với mặt trận thòng nhàt 
trong thời kỳ chồng Nhật thì mặt trẠn đó chẲng những quy mò 
cũng rộng lớn như thẻ, mà còn có cơ sá sâu rộng hơn. Các 
đổng chí trong toàn ĐAng phâi phân đầu làm cho mặt trận thòng 
nhất đó đưực cùng cồ và phát triền. Ở vùng giải phỏng, trong 
điểu kiện thực hiện người cày có ruộng một cách kiên quyềt 
và không chút do dự, vẫn không thay dổi chính sách “tam tam 
chế”<4>. Trong các cơ quan chính quyền và các tố chức xà 
hội, ngoài những người cộng sAn, phải tiêp tục thu hút đòng đảo 
những người tièn bộ và những ngưòì trung gian (các thân sĩ 
tiến bộ v.v.) ngoài Đảng tham gia công tác. Trong vùng giải 
phóng, trừ bọn Hán gian và bọn phản động chồng lại lọi ích 
cùa nhân dân và bị nhân dân căm ghét, tằt cả mọi công dân không
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phân biệt giai cấp, nam nữ, tín ngưỡng đểu có quyển bầu cứ 
và ứng cử. Sau khi triệt để thực hiện chế độ người cày cổ 
ruộng, quyền tư hữu vể tài sản cùa nhân dân vùng giải phổng 
vẫn được bảo đảm.

7. Do chính phù Tường Giới-Thạch đà thi hành lâu 
dài chính sách kinh tế tài chính phân động, do tư bAn mại bản 
quan liêu Tường Giời-Thạch kèt hợp vái tư bản đè quồc Mỹ 
qua hiệp ước bán nước nổi tiêng'—hiệp ước thông thương 
Trung—Mỳ(5), cho nên nạn lạm phát trầm trọng phát triền 
nhanh chóng, công thương nghiệp dân tộc cùa Trung-quồc 
ngày càng đi tới chỗ phá sản, dời sống của quần chúng lao động, 
công chức và giáo viên ngày càng cơ cự., đông đ.í? những người 
thuộc giai cấp hạng trung mất dần sò tiến tích lũy cùa 11Ọ và 
biến thành những người không cỏ chút tài sAn gì, vi vậy mà 
các cuộc đấu tranh bãi công, bẫi khỏa v.v. xảy ra không ngừng. 
Cuộc khùng hoảng kinh tè trầm trọng chưa từng có ờ Trung- 
quốc đã uy hièp các tầng láp nhân dân. Đề tiềp tục cuộc nội 
chiến, Tường Giới-Thạch dã khôi phục chè độ bẳt lính và 

trưng thu lương thực vô cùng dộc ảc trong thời kỳ chòng Nhật, 
điểu đó làm cho đông đào nhân dân ỏ* nông thôn, trước hèt là 
nông dân nghèo khổ không thề sinh sống nồi, do dó phong trào 
nhân dân đã dầy lên và sẽ tièp tục phát triền. Như vậy, tập đoàn 

thống trị phản động Tường Giới-Thạch sẽ ngày càng màt uy 

tín trước đông đảo nhân dân, sẽ gặp phải khùng hoảng chính 
trị và khùng hoảng quân sự nghiêm trọng. Tình hình đó một 
mặt thúc đầy phong trào nhân dân chống đề quồc, chống phong 
kiến trong vùng Tường thống trị ngày càng phát triền, mặt khác 

nó gây ảnh hường làm cho tinh thần quân đội Tường càng sa
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sút thêm, tăng thêm khA năng thăng lợi cùa Quân giAi phóng 
nhân dân.

8. Đại hội quốc dân trái phép và chia rè do Tường Giối- 
Thạch triệu tập nhằm mục đích cô lập ĐẲng ta và các lực lượng 
dân chù khác, cũng như bản hièn pháp giả hiệu do đại hội quốc 
dân đó nặn ra, không có chút uy tín gì trước nhân dân. Những 
cái đó không làm cho Đảng ta và các lực lượng dân chù khác 
bị cô lập, mà trái lại, đã làm cho chính tập đoàn thòng tri phin 
động Tường Giới-Thạch bị cô lập. Đảng ta và các lực lượng 
dãn chù khác đã áp dụng phưomg chàm cự tuyệt việc tham gù 
đại hội quốc dân giả hiệu, diều đó là hoàn t . n dửng. Tập đoàn 
thống trị phản động Tường Giới-Thạch dã lòi kéo dAng Thanh 
niên(6> và đẲng Dân xã<7> là hai đAng phái nhò xưa nay không 
có chút uy tín gì trong xà hội và một sò người gọi là “người 
có tài đức trong xã hội”<8) vế phía chúng, và xem chừng từ nay 
vế sau trong hàng ngũ phái trung gian còn cỏ thẻ cỗ một số người 
chạy sang phe phAn động, dó là vì lực lượng dân chù ờ Trung’ 
quốc ngày càng lớn mạnh và thề lực phAn động ngày càng bị 
cô lập, cho nên hai mặt trộn địch và ta không thề không phàn 
chia rõ ràng như vậy. Tầt cA những kẻ lừa bịp nhân dân An 
nấp trong mặt trận dân chù cuối cùng dểu sẽ lộ nguyên hình cùa 
chúng và bị nhân dân phi nhổ, còn đội ngũ chống đẽ quồc, chồng 
phong kiến cùa nhân dân thì sẽ do việc phân rõ ranh giới vởi 
bọn phAn động giầu mặt mà ngày càng lớn mạnh thêm lên.

9. Sự phât triền cùa tình hình quốc tề rầt có lợi cho cuộc 
đằu tranh của nhân dân Trung-quồc. Lực lượng Liên-xô 
lớn mạnh và chính sách ngoại giao cùa Liên-xô thẳng lợi, nhân 
dân các nước trên thế giói ngày càng thiên vê tá và cuộc đấu tranh
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của họ chống lại thế lực phản động nước mình và nước ngoài 
ngày càng phát triền, hai nhân tố lớn đó dã và sẽ tièp tục dốn đè 
quồc Mỹ và bọn tay sai của chúng ờ các nước vào thè ngày càng 
bị cô lập. Nếu cộng thêm nhân tố khủng hoảng kinh tè không 
thề nào tránh khỏi cùa Mỹ, thì nhất định đè quốc Mỹ và bọn 
tay sai của chúng ỏ* các nước sẽ bị dổn vào thè càng khó khán 
hơn. Sự lớn mạnh cùa đề quốc Mỹ và Tường Giới-Thạch, 
tay sai của chúng, chỉ là tạm thời, cuộc tan công của chúng có 
thể đập tan được. Trong hùng ngũ chúng ta không có chổ 
đứng cho câu chuyện hoang đường vể cai 1 là không thể đập tan 
được cuộc tần công cùa bọn phản động. Tr • ' ương /1 nhiếu 
lần vạch rõ điểm đó, sự phát triền cùa tình hình quòc tè và trong 
nước ngày càng chứng minh rằng nhận định đỏ là đúng.

10. Để giành thời gian nghi ngoi, bổ sung quân đội và 
mờ những cuộc tấn công mỏi, để vay thêm tiền và xin thêm 
vũ khí cùa Mỹ, đề xoa dịu lòng căm phản cùa nhân dân, Tường 
Giới-Thạch lại giỏ* thủ đoợn lừa bịp mái, yêu cấu khôi phục 
cái gọi là đàm phán hòa bình(Ọ) với ĐAng ta. Phương chầm của 
Đảng ta là không cự tuyệt đàm phán, mà lầy đó đề vạch trần 
sự lừa bịp của Tường.

11. Để dập tan hoàn toàn cuộc tấn công cùa quân Tường, 
trong vòng mầy tháng tời, phải tiêu diệt thêm từ 40 đèn 50 lừ 
đoàn quân Tường, đó là mầu chốt quyèt định tầt cả. Đề đạt 
được mục đích đó, phải thực hiện đầy đù clù thị cùa Trung ương 
ngày 1 tháng 10 năm ngoái vể việc tống kèt ba tháng và chì thị 
cùa Quân ủy ngày 16 tháng 9 năm ngoải về việc tập trung binh 

lực tiêu diệt địch từng bộ phận một. 0" đây đặc biệt nhấn mạnh 
thêm mấy điềm để các đồng chí ớ các nơi chú ý:



172 TUYỀN TẬP MAO TRACH-ĐÔNGa) Vấn để quân sự. Trong 7 tháng chiến đàu gian khò vừa qua đã chứng minh rẳng quân ta hoàn toàn có khâ năng đập tan cuộc tằn công cùa Tưỏ-ng Giởi-Thạch, giành lầy thảng lợi cuối cùng. Trang bị và chiền thuật cùa quân ta đểu cỏ tiền bộ. Từ nay vể sau, nhiệm vụ trung tâm về mặt xây dựng quán sự là hết sức cố gắng tăng cường xây dựng pháo binh và công binh. Các quân khu lớn nhỏ, các binh đoàn dà chiền phải giải quyết cụ thề các vấn đề nảy ra trong V’ : ứng cường pháo binh và công binh, chù yều là hai vần để huần luyệr. .án bộ và sân xuầt đạn dược.b) Vấn để ruộng đầt. Các khu đều cò khoAng 2 phán 3 địa phương đã chấp hành chỉ thị ngày 4 tlúng 5 nấm 1946 cùa Trung ương(l°), đà giải quyềt vần đề ruộng đ.ìt, thực hiện người cày có ruộng, đó là một thảng lọi vỉ đợi. Nhưng còn dộ 1 phần 3 địa phương, từ nay về sau phải tìèp tục cồ ging, phóng tay phát động quẩn chúng, thực hiện người cày cỏ ruộng. Ớ những nơi đã thực hiện ngưò’i cày có ruộng, còn cỏ khuyèt điềm là giải quyết chưa triệt đề, chù yèu là vì chưa phóng tay plút động quần chúng, đèn nổi tịch thu và chia ruộng đầt cùng không triệt đề, làm cho quần chúng không hài lòng. Ớ những nơi dó, phải kiềm tra nghiêm chình, san sớt cho đều(ll>, nhầt định phải làm cho nông dân không có ruộng và ít ruộng đểu dược chia ruộng đất, nhất dịnh phải trừng trị bọn cường hào ác bá. Trong toàn bộ quá trình thực hiện người cày có ruộng, phải kiên quyết liên họp với trung nông, tuyệt đối không được xâm phạm đền lọi ích cùa trung nông (kề cả trung nông khá), nếu có ưường hợp xâm phạm đền lợi ích cùa trung nông thì phải bồi thường và xin lỗi. Ngoài ra, trong và sau cải cách ruộng đất,
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đổi với phú nông, địa chù vừa và nhỏ nói chung đéu làm theo 
Chi thị ngày 4 tháng 5, tức là phải có sự chièu cố thích đáng 
với sự đổng ý cùa quần chúng. Tỏm lại, trong phong trào 
cải cách ruộng đất ờ nông thôn, phải đoàn kèt trên 90 phẩn trảm 
quần chúng tán thành cải cách ruộng đất, cô lập số ít bọn phân 
động phong kiến chống lại cải cách ruộng đầt, để nhanh chóng 
hoàn thành nhiệm vụ thực hiện người cầy có ruộng.

c) Vấn đề sản xuất. Các địa phương phải tính dền chuyện 
lâu dài, ra sức sán xuất, thực hành tiết kiệm và ái quyèt đúng 
đắn vấn để tài chính trên cơ sờ sân xuàt và tiêt kiệm. Ờ đây, 
nguyên tắc thứ nhất là phát triền sân xuầt, đAm bào cung càp. 
Do đó, phải chống lại quan điềm sai lấm chỉ chủ trọng đèn tài 
chính và thương nghiệp một cách phiền diện, coi nhẹ sản xuằt 
nông nghiệp và sản xuầt công nghiệp. Nguyên tlc thứ hai là 
chiếu cố đến cả quân lẫn dân, chiêu cồ đền củ công 15n tư. Do 
đó, phải chống Lại quan diểm sai Lun chl chú trọng mặt này coi 
nhẹ mặt khác. Nguyên tắc thứ ba là thống nhầt lành đạo, phân 
tán kinh doanh. Do đó, ngoài những trường hợp mà tình hình 
đòi hỏi phải tập trung kinh doanh ra, phải chông lại quan diềm 
sai lẩm là bất chấp tình hình, cái gì cũng tập trung và không 
dám phóng tay phân tán kinh doanh.

12. Dâng ta và nhân dân Trung-quốc hoàn toàn có khẰ 
năng giành thẳng lợi cuối cùng, đỏ là điều không còn nghi ngờ 
gì nữa. Nhưng như thè không có nghía là trước mặt chúng 
ta không còn khó khăn gì. Cuộc đầu tranh chống đế quốc, 
chống phong kiến ờ Trung-quốc còn lâu dài, bọn phản động 
trong nước và ngoài nước sẽ tiếp tục đem toàn lực ra chống 

lại nhân dân Trung-quồc, ách thồng trị phát-xít trong vùng
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Tường Giới-Thạch kiểm soát sẽ nặng nể hon, một vài bộ phện 
nào đó cùa vùng giải phóng sẽ tạm thời biền thành vùng địch 
chièm hoặc vùng du kích, một bộ phận lực lượng cách mạng 
có thể tạm thời bị tổn thất, nhân lực, vật lực sè bị tiêu hao ưong 
cuộc chiền tranh lâu dài. Các đổng chí trong toàn Đảng đểu 
phải tính đèn tất cả những điểu đó một cách đấy đủ, và sẳn sàng 
đem hết nghị lực trăm khó không sờn đẻ khảc phục mọi khó khán 
một cách có kề hoạch. Trước mặt thè lực phân động và trước 
mặt chúng ta đểu cổ khổ khăn. Nhưng, khó khàn cùa thè lực 
phản động là những khó khăn không thề khắc phục được, vì chúng 
là thế lực không có tưomg lai và gẩn đền ngày diệt vong. Khó 
khăn cùa chúng ta là những khó khân cỏ thv vưựt qua được, 
vì chúng ta là lực lưựng mới trồi dậy, có tưong lai sáng sùa.

CHÚ THÍCH

(DBắt đầu từ tháng 8 năm 1946, nhà cám quyén Quồc dân đàng ờ Thượng- 
hải cầm bán hàng trên vỉa hè ờ hai khu Hoàng-phò và Lão-hạp; đèn hạ tuln 
tháng 11, chúng dà bàt gân 1 nghìn người còn tièp tục bán hàng trên vía hè. 
Ngày 30 tháng 11, 3 nghìn người bán hàng trên vía hè đã bìỉu tình đưa yêu 
sách và bao vầy cục cAnh sát khu Hoàng-phố. Nhà câm quyín Quồc dân 
đảng ra lệnh tàn sát, gièt chèt 7 người, làm bị thương và bát đi ràt nhiéu 
người khác. Ngày 1 tháng 12, những người bẲn hàng ưên vỉa hè lại tièp 
tục đầu tranh, hôm dó tuy có thêm 10 người bị gièt, hơn 100 người bị thương, 
nhưng hàng ngũ đấu tranh lại túng lên đên hơn 5 nghìn người. Các hiệu 
buôn toàn thành phố Thượng-hải đã đỏng cừa để tò sự đổng tình. Như 
vậy là đã hình thành phong trào quần chúng chống Tường Giới-Thạch 
trong toàn thành phò.
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<2>Ngày 24 tháng 12 năm 1946, ờ BẲc-bình đă xAy ra vụ lỉnh Mỹ cưởng 
hièp nừ sinh trường Đại học Bic-kinh. Tử ngây 30 tháng 12 nlm 1946 
đền tháng 1 năm 1947, học sinh sinh viên cứa mấy chục thảnh phò lán và 
vừa trong vùng Tường Giái-Thạch kiẻm soát đã liên tièp bãi khổa, biêu 
tình thị uy chống Mỷ—Tường, đòi quân Mỹ rút khỏi Trung-quồc. Sồ 
học sinh sinh viên tham gia phong trào đó lên tới trẽn 50 vạn người.

<3>Chi phong trào yêu nước của học sinh sinh viên nò ra ờ Blc-bình 
ngày 9 tháng 12 năm 1935. Xem chú thích< 8>, bài Bản vỉ sách lưpc chồng đì 
quồc Nhật trong tập I Tuyển tập này.

<4>Chính sách "tam tam chè” là chỉnh sách ví chinh quyén cùa mít trận 
thống nhầt của Đàng cộng sản Trung-quòc trong th • ky 1 í tranh c ng 
Nhật. Theo chính sách đó, nhân viên trong chinh quyén din chù chồng 
Nhật đưực phân phồi theo tỳ lệ sau đây : đảng viiii cộng sào chièm độ 1 
phần 3, những phin tứ tièn bộ phái tả chièm độ 1 phin 3, những phin từ 
trung gian và những phán từ khác chiêm độ 1 phin 3.

WHiệp ước thông thương Trung—Mỳ tức Hựp ưởc thông thương 
hàng hải hữu nghị Trung—Mỹ, được ký kèt giữa chính phù Tường Giới- 
Thạch và chính phù Mỹ tại Nam-kinh ngày 4 thảng 11 nlm 1946. Hiệp 
ước bán rẻ chù quyổn cùa Trung-quòc đỏ gỗm cỏ 30 đìéu, nội đung chủ 
yèu là: 1. "Trên toàn bộ lành thò” Trung-quồc, ngưòi Mỳ cổ quyén 
cư trú, du lịch, buôn bán, chè tạo, gia công, tièn hành những hoạt động 
khoa học, giáo dục, tôn giáo, sự nghiệp từ thiện, thim dò và khai thác những 
tài nguyên khoáng sản, thuê mướn và sờ hữu ruộng đầt và có quyền hoạt 
động vế các ngành nghé khdc. Người Mỷ ờ Trung-quồc được hường 
mọi quyển lợi vé kinh tè như người Trung-quòc. 2. Trong việc thuè má, 
tiêu thụ, phân phối hoẶc sừ dụng ờ Trung-quồc, hàng hóa Mỳ được hường 
sự đối đãi không kém hàng hóa cùa bầt cứ nước thứ ba nào và lilng hóa 
cùa Trung-quốc. Trung-quốc "không được ngân cầm hoặc cổ sự hạn chè 
nào” đồi với việc nhập bất cứ loại cây tfõng, sản vật hoặc hàng chè tạo nào 
từ Mỹ vào và bất cứ loại hàng nào từ Trung-quồc vận chuyền sang Mỹ. 
3. Tàu bè cùa Mỹ có thể tự dọ đi lại trong bầt cứ bền cảng, địa điềm hoặc



176 TUYẾN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG

vùng sông biền nào cùa Trung-quốc đã mờ, nhân viên và hàng hóa trên cảc 
tàu bè đỏ có quyển tự do qua lại trên lãnh thổ Trung-quòc bẰng "những 
con đường thuận tiện nhầt”. Tàu bè Mỹ, kẻ cả tâu chièn, có thẻ vin cớ 
là gặp "bầt cứ tai nạn gì” đề vào "bầt cứ bên cảng, đia điếm hoảc vũng sông 
biển nào cúa Trung-quốc không mờ cừa cho việc buôn bán hoỉc di lại với 
nước ngoài”. HSi đó, đại sứ của chỉnh phú Tường Giới-Thạch tai Mỹ 
là Cố Duy-Quân đã nói một cách công khai và vô liêm si ràng, hiệp ước đó 
là "toàn bộ lãnh thồ Trung-quồc đéu bỏ ngò cho nhà buôn Mỳ".

(6) Xem chú thích(1), bài Phán tích các giai cùp tro.ni.’ 'j hội Trung-IỊOỒC 
trong tập I Tuyển tập này.

(7) Đảng Dân xã là tên gọi ữt cùa "đảng Xả hội din cl do "đảng Hìỉn 
chính dân chủ” và "đảng Quốc xã” hợp nhdt tò chứ • J thàng8nảtn 
1946. Thành viên chủ yèu cùa dâng này đéu la nhĩ chinh khách phin 
động và bọn cặn bà phong kìèn từ thời đai quin ph.c Bl. dương.

(8) "Một số gọi là người cỏ tài đức trong xi hội” la chỉ bọn người vô liêm 
sỉ xuầt hiện vái bộ mặt không đAng không phai dè lô san trát phàn cho ciì 
"đại hội quốc dân” cùa Tưỏng Giới-Thach, như Vương Vản-Ngủ, Phỏ 
Tư-Nicn, Hổ Chính-Chi v.v.

<9)Ngày 16 thảng 1 năm 1947, do cuộc ủn công về quân sự cùa Quồc din 
đảng liên tièp bị thầt bại và tình hình quân sự ngày càng xầu, và đè giành 
thời gian hổi lại sức, chuin bị tàn công lại, chinh phũ Quồc dàn đing đà 
thông qua đại sứ cùa Mỹ ờ Trung-quồc là Lây-tơn Stiu-a đè yêu cầu ĐẰng 
cộng sản Trung-quốc cho phép chúng cừ dại biẻu đèn Diên-an tiền hành 
"đàm phán hòa bình”. Thú đoạn lừa bịp mói này cùa Mỳ—Ttròng lẠp 
tức bị Đảng cộng sản Trung-quồc vạch trán hoàn toàn. Đảng cộng sàn 
Trung-quồc nêu rõ là muốn khôi phục đàm phán tlú phAi thực hiện hai 
điéu kiện tồi thíèu sau đây: Một là bãi bồ hiốn plúp già hiệu do Quồc dân 

đảng đặt ra trái với hiệp nghị của Hội nghị hiệp thương chinh trị, hai là 
quân đội Quốc dân đàng phải rút khôi tằt cả những nơi đã xâm chièm ờ 

vùng giải phỏng sau khi hiệp định đình chiền ngày 13 tháng 1 năm 1946 
có hiệu lực; nèu không thì không có cách gì bảo đảm cho các hiệp nghị đạt
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được trong cuộc đàm phản sau này khồi bị Quồc dản đảng xé bỏ một Lin 
nửa. Chính phủ Quốc dân đảng thày không thực hiện được trò bịp "hòa 
bình”, nên ngày 27 và 28 tháng 2 đả thông tri cho các đại biêu làm công 
tác đàm phán và liên lạc cùa Đảng cộng sản Trung-quòc đóng á Nam-kinh, 
Thưựng-hAi, Trùng-khánh phải rút lui toàn bộ và tuyên bò cuộc đàm phin 
Quốc—Cộng hoàn toàn tan vở.

(10) Chí Chỉ thị về vàn để ruộng đảt cúa Trung ương Đlng cộng sàn Trung- 
quốc ngày 4 tháng 5 năm 1946; xcm chú thich<5\ bài Tồng kèt ba thảng 
trong tập này.

(11) San sớt cho đéu là áp dụng biện pháp lầy tồt bù xầu, liy nhi ỉu bùit, 
điéu chính hợp lý ruộng đầt và những tư Liệu sản xuất khic trong phạm vi 
tương đồi nliò, đế giải quyèt tình trạng một sò bán cồ nèĩ ' oùo ú . n thièư 
ruộng đầt và nhừng tư liệu sản xuằt khâc cũng như những vàn đê khác mâ 
cuộc cải cách ruộng đầt còn đề lại, trong vùng cù đả hoan thành cuộc cài 
cách ruộng đầt tương dồi triệt để.



HAI VẦN KIỆN CỦA TRUNG ƯƠNG 
ĐẢNG CỘNG SÁN TRUNG-QUỎC 

VẾ VIỆC TẠM THỜI BÓ DỈÊN-AN 
VÀ BÂO VỆ BIÊN KHU 
THIẾM—CAM—NINH*

*Hai văn kiện này do đổng chí Mao Trạch-Đông thào ra, một vàn 
kiện vièt ờ Diên-an vào mùa đông năm 194õ, khi quân đội Quồc 
dân đảng chuẩn bị tần công Diên-an, một vàn kiện vièt ớ Thanh- 
dương-xá huyện Hoành-sơn, miền bàc Thiềm-tây, 20 ngày sau 
khi quân đội Quốc dân dâng chièm Diên-an ngày 19 tháng 3 năm 
1947. Sau khi kè hoạch tần công toàn diện vào vùng giải phóng

(Tháng 11 năm 1946, tháng 4 nảm 1947)

ĩ. CHÍ THỊ NGÀY 18 THÁNG 11 NÀM 1946

Tường Giới-Thạch đã đèn bước đường cùng, hàn muốn 
dùng hai biện pháp là họp “đại hội quồc dân” và đánh Dièn-an 
đế đả kích Đảng ta, tăng cường cho mình. Thực tẻ kèt quả 
sẽ trái ngược hẳn. Nhân dân Trung-quồc kiên quyèt chồng lại 
cái “đại hội quồc dân” chia rẽ do một mình Tường Giới-Thạch 
bao biện, ngày khai mạc cùa đại hội ầy sẽ là ngày tập đoàn Tường 
Giới-Thạch bẳt đầu tự chuồc lầy sự diệt vong. Sau khi bị ta

179
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tiêu diệt 35 lữ đoàní1), khi khả năng tần công sáp kiệt quệ, quán 
đội Tường Giới-Thạch dù cỏ dùng phương pháp đột kích đề 
chiếm lấy Diên-an, cũng không làm suy suyển dược cục diện 
chung tièn tới thẳng lợi của cuộc chiền tranh giải phóng nhân dân, 
không cứu vãn nổi tiền đổ diệt vong cùa Tường Giởi-Thạch. 
Tóm lại, Tường Giới-Th^ch tự di vào con đường cùng; hễ 
làm hai việc họp ''đại hội quốc dân” và đánh vào Diên-an thì 
tất cả mọi sự lừa bịp của hắn đểu bị vợch tỉúii; điều đỏ có lọi 
cho sự phát triển của cuộc chièn tranh giải phóng nhãn dân. 
Đối với hai việc họp "đại hội quốc dân” I đánh Dìên-an mà 
Tưởng Giới-Thạch tiến hành, các đìa phương phải giải tliỉch 
đầy đù trong và ngoài Đảng, đoàn kết toàn ĐAng, toàn quàn và 
toàn thể nhân dân phần dầu để dập tan cuộc tàn < mg của Tường 
Giới-Thạch, xây dựng nước Trung-hoa dân chù.

II. THÔNG TRI NGÀY 9 THÁNG 4 NÀM 1947

Đề cứu vãn nền thống trị đang cơn hầp hối cùa chúng, ngoài 
việc áp dụng các biện pháp như triệu tập đại hội quồc dàn giả hiệu,

bị phá sân, để cứu vãn nền thòng trị đang cơn hầp hồi cùa hin, 
Tường Giói-Thạch đã áp dụng các biện pháp điên cuông như 
triệu tập đại hội quồc dân giả hiệu, đuối đại biểu cùa Đảng cộng 
sản Trung-quồc, ứn công Dìên-an, nơi Trung ương ĐẲng cộng 
sản Trung-quồc đóng. Như bài này đà nói, kèt quả cúa việc áp dụng 
những biện pháp đó là Tường Gìáì-Thạch đã hoàn toàn tự chuốc 
lầy sự diệt vong vế mặt chinh trị. Về quân sự, Tường Giới-Thạch 
mưu mô tập trung binh lực đền phía đông và phía tây vùng giải 
phóng tức là khu giải phỏng Sơn-đông và khu giãi phóng Thiếm— 
Cam—Ninh, tiền hành cái gọi là tần công có trọng điểm, nhưng 
kèt quả cũng hoàn toàn thầt bại. số quân Quồc dần đằng tần
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nặn ra hiền pháp giầ hiệu, trục xuất cơ quan đại diện của Đảng ta 
ờ Nam-kinh, Thượng-hải, Trùng-khánh, tuyên bồ sự tan vờ giữa 
Quốc Cộng(2\ Quốc dân đàng còn áp dụng biện pháp tần công 
vào Diên-an, nơi Trung ương ĐẲng ta và Bộ tống tư lệnh Quân 
giải phóng nhân dân đóng, và bicn khu Thiểm—Cam—Ninh.

Quốc dân dâng áp dụng các biện pháp dỏ, không mây may 
nói lên được sự vững mạnh cùa nển thống trị cùa chúng, mà 
chì tỏ ra rằng cuộc khủng hoảng cùa nền thồng trị Quồc dân đAng 
đã hết sức trầm trọng. Chúng tan công vào Diên-an và biên 
khu Thiểm—Cam—Ninh còn hòng trưác hềt là giâi quyềt vằn 
đề Tấy-bắc, chặt đứt cánh tay phải cùa Đảng ta, duồi Trung 
ương Đảng ta và Bộ tổng tư lệnh Quân giải phóng nhân dân 
ra khỏi Tây-bắc, rồi điều động binh lực tần cỏn? Hoa-bk. nham 
đạt tới mục đích cùa chúng là tiêu diệt ra từng bộ phận một.

Trước tinh hình nói trên, Trung ương quyèt định:
1. Phái lấy tinh thần chiền đàu kiên quyèt đề Mo vệ và

phát triền biên khu Thiếm—Cam—Ninh và khu giai phóng Tây- 
bắc, và hoàn toàn cỏ thề thực hiện được mục đích đỏ.

2. Trung ương Đàng ta và Bộ tổng tư lệnh Quân giải
phóng nhân dân phải tiếp tục ờ lợi biên khu Thiềm—Cam—Ninh.

công biên khu Thiẻm—-Cam—Ninh có tới trên 23 vạn người, 
Quân giAi phóng nhân dân Tây-bẮc ờ biên khu Thiềm—Cam— 
Ninh chi có hơn 2 vạn người, cho nên quân địch đã từng lÁn 
lượt chiếm Diên-an và tầt cả các huyện ly ờ biên khu Thỉêm—- 
Cam—Ninh do quân ta chú động bỏ. Nhưng kẻ địch chAng 
những không đạt được mục đích tiêu diệt cơ quan đAu não cùa 
Trung ương Đảng cộng sản Trung-quốc và Quân giAi phóng 
nhân dân Tây-bác hoặc dõn các cơ quan và quân đội đỏ về phÍ3 
đông sông Hoàng-hà, mà còn bị quân ta giáng cho nhiều đòn 
nặng, tổn thất khoáng 10 vạn quân, cuòi cùng đành rút khồi biên 
khu môt cách khốn đốn, còn quân ta tlii thẳng lựi chuyển sang cuộc
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Khu này địa hình hiềm trổ*, diều kiện quẩn chúng tốt, có địa bàn 
rộng ló'n để ta xoay xỏ1, hoàn toàn đảm bảo vể mặt an toàn.

3. Đồng thời, để thuận tiện cho công tác, nay lập ra ủy 
ban công tác Trung ương do đổng chí Lưu Thiều-Kỳ làm bí 
thư, đến miển tây băc Sơn-tây hoặc một địa điềm thích hợp 
nào đó đề thực hiện những công tác do Trung ương giao cho<3K 

Ba điều trên đây đã được quyèt định trong tháng tnrửc 
và dã lần lượt đưực chấp hành. Nay thông tri

tần công giãi phóng mién Tây-bẲc rộng lơn. Dõng thời trên chièa 
trường Tây-bác, quân ta vái sò binh lực rầt ít d • Jtn chân và tiêu 
diệt rất nhiếu quân đội chú lực của đ;ch, chi viện inanh mê cic 
cuộc tác chiẾn cúa quân ta ờ CÁC chièn trườr khác, trước hềt li 
chièn trường Sơn-tây—Hà-bic—Sơn-đòng—Hã-mim, gỉúpchobộ 
đội ờ các nơi đó tương đồi nhanh chóng chi.', .n sang ủn công. 
Từ khi quân ta rút khỏi Dièn-an tháng 3 năm 1ÍM7, đèn một nlm 
sau, khi quân ta chuyển sang tàn cổng trèn chìèn trường Tây- 
bắc, đõng chí Mao Trạch-Đông, Trung ương Đảng cộng sàn 
Trung-qtiốc và Bộ tồng tư lệnh Quản giAi phôug nhân dàn vin á 
lại biên khu Thiẻtn—Cam—Ninh, sự tlxẶt đó có một ý nghĩa chứih 
trị to lớn. Điếu đỏ đã cò vũ và tàng cường rầt nhiéu ý chí chiền 
đầu và lòng tin vào thẳng lợi cùa quân và dân biên khu Thiềin— 
Cam—Ninh và các khu giải phỏng trong ci nước. Trong thời 
gian ỏ* lại biên khu Thiềm—Cam—Ninh, đổng clú Mao Trạch- 
Đông chẳng những vẵn tiêp tục chl đạo cuộc chiền tranh giAì 
phóng nhân dân ờ khắp các mặt trận trong ci nước, mà còn trực 
tièp chl huy cuộc chièn tranh giải phóng nhân dân ờ chiền trường 
Tây-bẳc và đã đạt được một cách tháng lợi mục đích nêu ra trong 
bài này là "lầy tinh thăn chièn đàu kiên quyèt đề bio vệ và phát 
ưiển biên khu Thiềm—Cam—Ninh và khu giải phóng Tây-bic". 
Vế cuộc tác chiền trên chièn trường Tây-bẰc, xem hai bài vé 
phưomg châm tác chiền ứ chiẽn trường Tây-bẳc và Bình luận về 
chiến thắng lởn ứ Tây-bắc và bàn về phong trào chỉnh quân kiểu 
mới của Quân giải phóng trong tập này.
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(l)Đây là sồ thống kê từ đáu tháng 7 đèn ngày 13 thảng 11 nim 1946.
<2>Ngày 27 và 28 tháng 2 năm 1947, chính phủ Quốc dân đảng buộc toàn 

bộ đại biểu và cán bộ nhân viên cúa Đảng cộng sản Trung-quòc làm công 
tác đàm phán và liên lạc ờ Nam-kinh, Thượng-hAĩ, Trùng-khinh phải rùt 
đi ưong thời gian chúng quy định. Ngày 15 tháng 3 nàm 1947, Quồc dân 
đảng triệu tệp hội nghị toàn thể trung ương Un thứ 3, trong hội nghị đá, 
Tường Giới-Thạch tuyên bồ sự tan vờ giữa Quồc Cộn ?, quyèt tảm đanh 
đên cùng.

(3>Sau khi Quân giải phóng nhân dân rút khỏi Dừn-an ngây 19 tháng 3 
năm 1947, đa số các đông chí trong Ban bỉ thư Trung ương Đàng cộng sản 
Trung-quồc là đổng clú Mao Trạch-Đông, đãng chi Chu An-Laì vả đổng 
chí Nhiệm Bật-Thời, tiếp tục ờ lại biên khu Thìtm—Cam—Ninh, cac đổng 
chí bí thư Ban bí thư Trung ương Đâng cộng sAn Tr. Lưu Thiêu-
Kỳ, Chu Đức và một số đổng chí úy viên trung ương khác lẠp rạ l 
công tác Trung ương do đông chí Lưu Thièu-Kỳ dưng dáu, qua khu gdi 
phóng Sơn-tây—Tuy-viỗn, tièn vào khu giải phóng Sơn-tày—Sâi-cdp-nhì— 
Hà-bắc, đèn thôn Tây-bá-pha, huyện Binh-sơn, tinh Hà-bdc đề thực hiện 
những công tác do Trung ương giao cho. Thảng 5 nim 1948, sau khi 
đổng chí Mao Trạch-Đông và Trung trơng ĐAng cộng sân Trung-quồc 
đèn thôn Tây-bá-pha, thì úy ban công tác Trung ương hèt nhiệm vụ.



VẾ PHUXTNG CHÂM TÁC CHIÊN 
Ớ CHIỀN TRVỜNG TÂY BẮC*

*Đây là bức điện của đổng chí Mao Trạch-Đông gừi cho quân 
dã chiẽn Tăy-bảc. Lúc bầy giờ, quân dã chièn Tây-bẲc gổm 
có Quân giải phóng nhân dân ờ khu gỉAi phóng Thiêtn—Cam— 
Ninh và khu giải phóng Sơn-tây—Tuy-viỗn, do các đổng chí Bành 
Đức-Hoài, Hạ Long, Tập Trọng-Huân và các đổng chí khác 
lãnh đạo.

(Ngày 15 thủng 4 năm 1947)

1. Hiện nay địch đã khá mệt mồi nhưng chư?. phAi đã hèt 
sức mệt mỏi, lương thực của chúng đã khá kho L ì nhưng 
chưa phải đã hèt sức khó khăn. Sau khi quàn ta tiêu diệt lữ 
đoàn 31h) cùa địch, tuy chưa tiêu diệt được thật nhìếu djch, 
nhưng trong 20 ngày đã đạt mục đích làm cho chúng kha mệt 
mỏi và khá thièu thốn lương thực, tạo điểu ki^n có lọi đề sau 
này làm cho chúng hết sức mệt mòi, lương thực bị cẲt đứt và 
cuối cùng bị tiêu diệt.

2. Phương châm cùa địch hiện nay là bầt kề mệt mỏi và 
thiếu lương thực, dổn chù lực cùa quân ta về phía đông sông 
Hoàng-hà, sau đó phong tỏa Tuy-đửc, Mề-chí, chia quân đi 
"càn quét". Ngày 31 tháng 3 địch đèn Thanh-gián, không

185
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tiến ngay lên phía bắc, mục đích là chừa một con đường cho ta 
đi; địch tiến sang hướng tây về Ngõa-diêu-bảo nhằm dốn ta 
đến Tuy-đức, Mễ-chl. Hiện nay, do chúng phát hiện có quân 
ta nên lại rẽ về phía nam và phía tây Ngõa-diêu-bảo để rối tièn 
về Ngõa-diêu-bảo, dồn ta lên phía bắc.

3. Phương châm cùa ta là tiếp tục biện pháp trước đây, 
quần nhau tại chỗ với địch một thời gian (khoảng một tháng) 
nhằm làm cho chúng mệt lứ và cạn hết lương thực, sau đỏ mới 
tìm cơ hội tiêu diệt chúng. Chù lực cùa quân ta không vội 
lên phía bắc đánh Du-lâm, cũng khồng vội xuòng phỉa nam 
đánh bọc hậu địch, cần giâi thích cho cán bô, chièn sĩ và quấn 
chúng nhãn dân rõ biện pháp đó của quân ta là con đười: 
yếu để cuối cùng chiền thẳng kẻ địch. Nều không làm cho địch 
mệt lử và đói lả thỉ không thề giành được thẳng lợi cuồi cùng. 
Biện pháp đó gọi là chiến thuật “quần quần CÍK địch kiệt quệ, 
sau đỏ tiêu diệt chúng.

4. Các đổng chí hiện nay dang ờ vùng phía đông và phía 
bẳc Ngõa-diêu-bâo, dừ địch đèn phỉa bảc Ngõa-diêu-bâo là cỏ 
lợi nhất; sau đó có thề đánh vào bộ phẬn địch yều trong đơn 
vị cùa Liêu Ngang<2\ dứ địch về phía đông; sau nừa các đồng 
chí có thể rẽ về phía An-tái, dử địch lại quay về phía tây.

5. Nhưng trong vòng mầy hôm các đồng clii phải ra lệnh 
ngay cho lữ đoàn 359 (toàn bộ) hoàn thành việc chuẰn bị đánh 
úp xuống phía nam, đề một tuần sau đưa lữ đoàn ầy xuồng phía 
nam đánh úp vùng phía nam con đưò‘ng Diên-trường—Dìên- 
an, phía bẳc con đường Nghi-xuyên—Lạc-xuyên, cẳt đứt đường 
vận chuyền lương thực của địch.

ộ. Những ý kiến trên có tliòa đáng không, mong trả lời.
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U>Sau khi quân giải phóng nhân dân Tầy-bẤc chủ động rút khỏi Diên-an, 
dùng một binh lực nhỏ dừ chủ lực cùa địch tièn đèn An-tái (ờ phía tây bic 
Diên-an), còn chù lực thì mai phục ờ vùng Thanh-hỏa-biỉm, phù đông 
bấc Diên-an, chờ dịp tiêu diệt địch. Ngày 25 tháng 3 nâm 1947, ban chi 
huy lữ đoàn 31 thuộc sư đoàn chỉnh biên 27 cùa quân đội Quòc dản dàng 
do Hổ Tôn-Nam chl huy đưa 1 trung đoàn tièn vào vòng mai phục của quản 
ta, sau hơn 1 giờ chièn đầu, đà bị quân ta diệt gọn.

<2)Liêu Ngang là sư đoàn trường sư đoàn chinh biên 76 của quản đột 
Quốc dân đảng do Hổ Tôn-Nam chl huy, vé sau bi quln ta bú' ng trong 
cuộc chiền đằu á Thanh-giân ngày 11 thảng 10 nâm 1947.



CHÍNH PHỦ TƯỞNG GIỨI-THẠCH 
ĐÃ Ớ TRONG VÒNG VÂY

CỦA TOÀN DÂN*

(Ngày 30 thảng 5 năm 1947)

Chính phù Tường Giời-Thạch thù địch với toàn dân, hiện 
nay đã thấy mình ờ trong vòng vấy cùa toàn dàn. B.it cứ trên 
mặt trận quân sự hay trên mặt trận chính trị, chính phủ Tưỏmg 
Giới-Thạch cũng đểu bị đánh thua, đểu bị bao vây l' 
mà chúng tuyên bố là kẻ địch, và không tìm đưực cách tỉ

Tập đoàn bán nưác Tưômg Giời-Thạch vỏ quan thầy cùa 
chúng là đế quốc Mỹ đâ dánh giá sai rình hình. Chúng đã đánh 
giá quá cao lực lượng cùa chúng, đánh già quá thàp lực lượng

♦Đây là bài bình luận của Tân Hoa xã do dõng clú Mao Trộch-Đồng 
vièt. Bài này vạch rõ đà phát triền của những sự việc ớ Trung- 
quốc diễn ra nhanh hơn dự tính cùa ngirời ta, và kêu gọi nhân 
dân nhanh chóng chuẲn bị mọi điéu kiện cẲn thìèt cho cách mạng 
Trung-quốc thắng lợi trong cả nước. Sau dỏ không lâu, lòi dự 
đoán này đả được chứng minh là đúng. Bài này và bài ỈA? phương 
châm tác chiên ở chièn trưỉrng Tây-bdc déu do dõng chi Mao 
Trạch-Đông vièt tại Vương-gia-loan, huyện Tình-biên, miến 
bẳc Thiềm-tây.

189
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cùa nhân dân. Chúng coi Trung-quồc và thế giói sau cuộc đại 
chiến thế giới lẩn thứ hai vẫn giống như trước kia, không cho phép 
thay đổi hình dáng cùa bất cứ sự vật nào, không cho phép bất 
cứ người nào làm trái ý muồn của chúng. Sau khi Nhát đấu 
hàng, chúng quyết định đưa Trung-quồc quay vể trát tự cũ 
trước kia. Sau khi giành đưực thòi gian bàng các biện pháp 
lừa bịp như thương lượng về chính trị và hòa giâi về quân sự, 
chính phù bán nước Tường Giời-Thạch dã huy động 2 triệu 
quân, mờ cuộc tấn công toàn diện.

Trong nước Trung-hoa dã có hai mặt trận Cuộc chiền 
tranh giữa quân xâm phạm của Tường Giời-Thạch và Quân 
giải phóng nhân dân, đó là mặt trận thứ nhát. Hi{a nay lại đả 
xuất hiện mặt trận thứ hai, đó là cuộc đầu tranh gay gât<l> giửa 
phong trào học sinh sinh viên vì đại, chinh nghỉa và chính phủ 
phản động Tường Giỏi-Thạch. KhAu hiệu của phong trào 
học sinh sinh viên là đòi cơm áo, đòi hòa bình, đòi tự do, cùng 
tức là chống đói rét, chống nội chìèn, chồng khủng bò. Tường 
Giới-Thạch đã ban bố Biện phúp tạm thòi duy trì trật tự xã 
hộì(2). Quân đội, cảnh sát, hièn binh, đặc vụ cùa Tường Giới’ 
Thạch đã xung đột với quần chúng học sình sinh viên ò- khip 
nơi. Tướng Giới-Thạch dã dùng những hành động bạo lực 
như bắt bớ, giam cầm, đánh đập, gièt chóc đề dối phó vời học 
sinh sinh viên tay không. Phong trào học sinh sinh viên do đó 
ngày càng lan rộng. Mọi sự đồng tình cùa xã hội đều ờ về phía 
học sinh sinh viên. Tường Giới-Thạch và tay sai cùa hẳn hoàn 
toàn bị cô lập. Bộ mặt hung ác cùa Tường Giới-Thạch đà phơi 
bày lộ liễu. Phong trào học sình sinh viên là một bộ phận cùa 
toàn bộ phong trào nhân dân. Phong trào học sinh sinh viên
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lên cao, nhất định sẽ thúc đày toàn bộ phong trào nhân dân lên 
cao. Kinh nghiệm lịch sử của thời kỳ phong trào Ngù tứ và 
thời kỳ phong trào ngày 9 tháng 12 trước đây đã chứng minh 
điều đó.

Do việc đè quốc Mỹ và tên tay sai của chúng là Tường Giởi- 
Thạch đã thay thẽ địa vị của đế quồc Nhật và tên tay sai cùa chúng 
là Ưông Tinh-Vệ, đã thi hành chính sách bièn Trung-quồc thành 
thuộc địa cùa Mỹ, chính sách phát động nội chiền và chính sách 
tăng cường ách thống trị phát-xít độc tài, tức là chúng đà tự tuyên 
bồ chúng là kẻ thù cùa nhân dân cả nưác, và đưa các tầng lớp 
nhân dân trong cá nước đền miệng hò đói rét và chét c . .. vi 
thế đã bẳt buộc các tầng lớp nhân dân trong cả nước phAi đoàn 
kết lại đấu tranh một mất một còn vời chỉnh phù phàn dộng 
Tướng Giới-Thạch và đẰy cuộc đấu tranh đỏ phác tnền nỉ . ah 
chóng. Ngoài cách đó ra nhân dân câ nước không còn lòi thoât 
nào khác. Các tầng lớp nhân dân Trung-quòc bị các chinh 
sách phản động cùa chính phù Tưống Giỏâ-Thạch áp bức và 
ở vào địa vị đoàn kết đế tự cứu lầy mình, đả gồm cỏ còng nhân, 
nông dân, giai cầp tiếu tư sAn thành thị, giai cầp tư sản dân tộc, 
thân sĩ tiền bộ, những người yêu nước khác, các dân tộc ít người 
và Hoa kiểu ờ nưác ngoài. Đó là một mặt trận thồng nhầt toàn 
dấn tộc hềt sức rộng rãi.

Chính sách kinh tế tài chính cực kỳ phản động mà chính phù 
Tường Giói-Thạch đ3 thực hiện trong một thời gian dài, hiện 
nay lại được tăng cường bằng cái hiệp ước bán nước chưa từng 
thấy, tức là hiệp ước thông thương Trung—Mỹ. Trên cơ sờ 
cùa hiệp ước thông thương Trung—Mỹ, tư bản độc quyền Mỹ 
và tư bản mại bàn quan liêu Tường Giói-Thạch đã câu kèt chặt
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chè với nhau, khống chè đời sồng kinh tê cả nước. Kềt quả 
là nạn lạm phát ghê gớm, vật giá tăng vọt chưa từng thầy, nến 
công thương nghiệp dân tộc ngày càng bị phá sản, đời song cùa 
quần chúng lao động và cồng chức, giáo viên ngày càng cơ cực. 
Tình hình đó làm cho các tầng lởp nhân dân khồng thể không 
đoàn kết nhau Lại đầu tranh để giành quyển sòng.

Đàn áp bằng quân sự và lừa bịp vế chỉnh tạ. đổ là hai công 
cụ chù yèu mà Tường Giởi-Thạch dùng đề duy trì nển thồng 
trị phản động của hắn. Giờ đây, người ta đã tl V rõ sự phá 
sản nhanh chóng cùa những công cụ đó.

Quân đội Tường Giởi-Thọch đã bị thu. ” :.p các chiền
trường. Trong 11 tháng, kề từ thảng 7 nAm n áĩ dền nay, 
chỉ riêng quân chính quy của chúng đà bị tiêu diệt khoảng 90 
lữ đoàn. Chằng những cái vẻ vênh váo lúc chiêm Trường- 
xuân, Thừa-đức, Trương-gia-khồu, H.V trạch, Hcúi-àm, An- 
đông hoi năm ngoái đã không còn, mà ngay cA cái dáng vé khi 
chiếm Lâm-nghi, Diên-an năm nay, giờ đây cùng không còn nữa. 
Tướng Giới-Thạch và Trần Thành dà đánh giá sai lực lượng 
của Quân giải phóng nhân dân và phương pháp tác chiền cùa 
Quân giải phóng nhân dân, cho rẳng rút lui tức là khiềp sợ, bỏ 
một vài thành phồ tức là thất bại, chứng mong hâo trong 3 tháng 
hoặc 6 tháng giải quyèt xong vần đề các tỉnh ờ phía nam Sơn- 
hải-quan, rối giải quyết tiẻp van đề Đông-bẲc. Nhưng sau 10 
tháng, toàn bộ quân xâm phạm cùa Tường Giới-Thạch đàbưởc 
sâu vào con đường cùng, bị nhân dân vùng giải phỏng và Quân 
giải phóng nhân dân bao vây vòng trong vòng ngoài, muốn thoát 
thân cũng rất khó khăn.
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Tin tức thua trận cùa quân đội Tường Giới-Thạch tử ngoài 
mặt trận dội về hậu phương ngày càng nhiổu, thì dông đảo quán 
chúng nhân dân đang sống ngột ngạt dưới ách áp bức của chính 
phủ phản động Tưỏiig Giới-Thạch càng cảm thầy rẰng mình đã 
có hy vọng vươn mình dứng lên rổi. Đúng vào lúc đó, mọi 
sự lừa bịp về chính trị cùa Tường Giói-Thạch dà bị phá sản 
nhanh chóng do hẳn đóng trò quá nhanh. Mọi việc đểu ngoài 
sự tưồng tượng cùa bọn phản dộng. Nào là triệu tập dại hội 
quốc dân đề định ra hiẻn pháp, nào là ( h tổ chính phù một dâng 
thành chính phủ nhiều đảng, vốn là nhảm cò lập ĐAng cộng 
sản Trung-quồc và các lực lượng dân chử khác, nhưng kềt quá lại 
trái ngược hẳn, kẻ bị cô lập không phải là Đảng Tu. n Trung- 
quốc, cũng không phải là các lực lượng dần Uiủ r... kh u. mà 
chính là bọn phản động. Từ đó, do kinh nghiêm cùa ỉ in thân 
mình, nhân dân Trung-quốc da rõ thè nào là cái dại hội quốc dân 
của Tường Giới-Thạch, cái hiên pháp, cái chính phù nhiều dàng 
cùa Tướng Giới-Thạch. Trước dỏ, trong nhân dàn Trung- 
quốc có nhiều người, chủ yều là những người trong tầng lớp 
trung gian, còn ít nhiều Ao tường đối vái những mánh khỏe ầy 
của Tường Giới’Thạch. Đối với câi gọi là đàm phân hòa bình 
cùa Tướng Giới-Thạch cũng thề. Sau nhiều lấn các hiệp định 
đình chiẽn trang nghiêm đã bị Tường Giới-Thạch xé bỏ hèt và 
sau khi hắn chĩa lưỡi lê vào quần chúng học sinh sinh viên đòi 
hòa bình và phản đối nội chiền, thì không một ai còn có thề tin 
vào cái gọi là đàm phán hòa bình của Tường Giới-Thạch, trừ 
những kẻ manh tâm lừa bịp hoặc những người chưa có tỉ kinh 
nghiệm nào về chính trị.
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Tinh hình diễn biền của tất cả mọi sự việc đểu chứng minh 
nhận định cùa chúng ta là đúng. Chúng ta đã luôn luôn vạch 
cho mọi người thấy chính phù Tường Giới-Thạch không phải 
là cái gì khác, mà chỉ là một chính phủ bán nước, gây nội chiến 
và độc tài. Chính phủ đó hòng dùng thù đoạn nội chiến tiêu 
diệt Đáng cộng sản Trung-quốc và hết thảy các lực lượng dân 
chù, để đạt mục đích biến Trung-quốc thành thuộc địa cùa Mỹ 
và duy trì ách thống trị độc tài của chúng. Do áp dụng các 
chính sách phản động như vậy, chính phù đó đã mất hết uy tín 
và lực lượng về chính trị. Sự lớn mạnh cùa chính phù Tưởng 
Giới-Thạch chỉ là tạm thời, bề ngoài. Thật ra nó là một chính 
phù ngoài mạnh, trong rỗng. Sự tấn công của chúng dù ờ 
đâu và trên mặt trận nào đểu có thể bị đánh bại. Tiền đổ cùa 
chúng, nhất định là nội bộ ly tán, toàn quân bị tiêu diệt. Tình 
hình diễn biến cùa hẽt thảy mọi sự việc đểu đã chứng minh và 
sẽ tiếp tục chứng minh những nhận định đó là đúng.

Đà phát triền cùa những sự việc ỏ* Trung-quốc diễn ra 
nhanh hơn dự tính của người ta. Một mặt là thắng lợi của 
Quân giải phóng nhân dân, mặt khác là sự tiến triền cùa cuộc 
đấu tranh cùa nhân dân trong vùng Tướng thống trị, tốc độ 
cùa cả hai mặt đó đểu rất mau. Đề xây dựng một nước Trung- 
hoa mới, hòa bình, dân chù, độc lập, nhân dân Trung-quốc phải 
chuần bị nhanh chóng mọi điều kiện cần thiết.

CHÚ THÍCH

U)Bắt dầu từ tháng 12 năm 1946, theo đà phát triển của cuộc chièn tranh 
giải phóng nhân dân, phong trào dân chù yêu nước cùa đông đảo học sinh
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sinh viên trong vùng Quồc dân đảng thống trị chống đói rẻt, chống nội chiốn, 
chống khủng bố đã dâng lên một cao trào mới, dần dần hình thành mặt 
trận thứ hai đấu tranh chống ách thống trị phản động cùa Tường Giới- 
Thạch. Từ cuồi tháng 12 năm 1946 đèn đầu tháng 1 năm 1947, trong mầy 
chục thành phố lớn và vừa như Bẳc-bình, Thiên-tân, Thượng-hải, Nam- 
kinh v.v, đã có hơn 50 vạn học sinh sinh viên liên tiếp bãi khóa và biếu tình 
thị uy, kháng nghị hành động bạo ngược của lính Mỹ cưỡng hièp nữ sinh 
trường Đại học Bẳc-kinh, đòi quân Mỹ phải rút khôi Trung-quốc. Cuộc 
đấu tranh đó đã nhanh chóng đưực công nhân, giáo viên và các tầng lóp 
nhân dân khác ùng hộ. Ngày 4 tháng 5 năm 1947, học sinh sinh viên các 
trường học ờ Thượng-hải biểu tình thị uy chống nội chiẽn. Đổng thời, 
đã xảy ra sự kiện 8 nghìn công nhân và học sinh sinh viên Thượng-hải bao 
vây cục cánh sát của Quốc dân đáng. Phong trào yêu nước đó lập tức 
lan rộng đèn nhiều thành phố như Nam-kinh, Bắc-bình, Hàng-châu, 
Thầm-dương, Thanh-đảo, Khai-phong v.v. Bọn phản động Quốc dân 
đáng đã dùng những biện pháp đàn áp cực kỳ dã man đề đối phó với 
phong trào dân chủ yêu nước cùa học sinh sinh viên. Ngày 20 tháng 5, 
cùng một lúc ờ Nam-kinh và Thiên-tân, chúng dã đánh bị thương và bắt 
hơn 100 học sinh sinh viên, gầy nên "vụ án đổ máu ngày 20 tháng 5” mà 
mọi người đều biẽt. Nhưng phong trào yêu nước của học sinh sinh viền, 
đưực đông đào nhân dân ùng hộ, không hề bị dẹp tan. Phong trào bãi 
khóa thị uy của học sinh sinh viên với khấu hiệu "chống đỏi rét, chống nội 
chièn, chống khủng bố", và những cuộc đấu tranh chống Mỹ, chống Tường 
của nhân dân các giới như công nhân bãi công, giáo viên bãi khóa v.v. hôi 
đó đã lan tới hơn 60 thành phố lớn và vừa. Trong tháng 5 năm 1948, học 
sinh sinh viên Thượng-hảì lại cùng với các giới văn hóa, giới bảo chí và 
các giới khác, mỏ* phong trào yêu nước chồng Mỹ phục hổi thè lực xâm 
lược Nhật, phong trào đó cũng lan nhanh đẽn nhiều thành phố khác. Cho 
đèn ngày thắng lợi trong cả nước, cuộc đấu tranh yêu nước cùa học sinh 
sinh viên chưa hề chấm dứt và đã giáng cho bọn Quốc dân đảng những đòn 
nặng nề.
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(2)Ngày 18 tháng 5 năm 1947, chinh phú Tường Giớí-Thach ban bố 
cải gọi là Biện pháp tạm thỉri duy trì trật tự xã hội, cAm ngặt nhln dân 
không đưực tập hợp quả 10 người đố đưa yêu sách, cầm ngăt mọi cuộc 
bãi công, bài khóa, biểu tình thi uy, và cho phép chính quyén Quồc dân đing 
ở cảc địa phương được dùng những cái gọi là “biện pháp cán thièt” vả 
“xử trí khản cầp” đế đàn áp đẫm máu các phong trào dân chủ yêu nưởc 
của nhân dân.



PHươNG CHÂM CHIÈN Lược 
NĂM THỨ HAI CÚA 

CUỘC CHIỀN TRANH GIÁI PHÓNG*

*Đây là bản chi thị trong ĐAng của Trung ương ĐAng cộng sàn 
Trung-quốc do đông chí Mao Trạch-Đông thảo ra. Lúc bẰy 
giờ, Đông chí và Trung ương Đảng cộng sản Trung-quồc đóng 
ở Chu-quan-trại, huyện Hà thuộc miến bẲc Thièm-tây. Chi 
thị này quy định nhiệm vụ cơ bin trong năm thứ hai cùa chiền 
tranh giải phóng là dùng chù lực đánh vào khu vực Quồc dân 
dâng, từ tác chiền nội tuyền chuyên sang tác chièn ngoội tuyền,

(Ngày 1 tháng 9 nòm 1947)

1. Tác chiến năm đầu (từ tháng 7 năm ngoải đền tháng 
6 năm nay), đã tiêu diệt 97 lữ đoàn rưởi quân chính qu> 
gốm 78 vạn người, các thứ quân tạp nham như quàn ngụy, dội 
bảo an v.v. 34 vạn, cộng 1 triệu 12 vạn người. Đỏ là một thăng 
lợi vĩ đại. Thẳng lợi này dã giáng cho địch một đòn nặng né, 
gây ra tâm lý thất bại hết sức sâu săc trong toàn bộ dinh lũy 
địch, và làm phấn chần nhân dân cả nước, dặt cơ sờ cho quân 
la tiêu diệt toàn bộ quân địch, giành lầy thẲng lọi cuồì cùng.

2. Tác chiến năm đầu, địch đã dùng 218 lữ đoàn góm hơn 
1 triệu 60 vạn quân trong số 248 lữ đoàn chính quy và gần 1 triệu

197
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quân thuộc các binh chùng đặc biệt (hải quân, không quân, pháo 
binh, công binh, bộ đội thiết giáp) cùng với quân ngụy, bộ đội 
cânh sát giao thông, bộ đội bảo an v.v. tấn công 6 ạt vào vùng giải 
phóng cùa ta. Quân ta áp dụng đúng đắn phương châm tác chiền 
nội tuyến về chiến lược đã nẳra được thẽ chù động bầt cứ lúc 
nào và ờ đâu, mặc dù phải trả giá hơn 30 vạn người b| thương 
vong và một vùng đầt đai rộng lớn bị địch chiètn. Nhờ đó, 
ta đã tiêu diệt được 1 triệu 12 vạn quân địch, phân tán chúng 
ra, rèn luyện được quân ta và làm cho quân ta lỏm m?nh. đống 
thời đã mờ những cuộc phản công cỏ tính chât chièn lược ờ 
Đông-bắc, Nhiệt-hà, đồng Hà-bẳc, nam Sơn-tày, bác Hà-nam, 
thu hổi và giải phóng thêm nhiều vùng đầt đai rộng lổm*

3. Nhiệm vụ cơ bản về tác chiền năm thứ hai cùa quân ta 
là: phản công có tính chất toàn quốc, tức là dùng chù lực đánh 
ra ngoại tuyến, đưa chiến tranh vào vùng Quòc dân đàng, tiêu 
diệt thật nhiều địch ở ngoại tuyền, triệt đe phả tan phương 
châm chiẽn lược phản cách mạng cùa Quồc dân đAng nhằm 
tièp tục đưa chiến tranh vào vùng giẳi phỏng, phá hoại và tiêu 
hao thêm nhiều sức người, sức cùa trong vùng giãi phóng, làm 
cho ta không thề kiên trì lâu dài. Một phần nhiệm vụ về tác

cũng tức là từ giai đoạn phòng ngự chièn lược chuyền sang gui 
đoạn tần công chièn lưực. Theo kố hoạch chiền lược do đổng chi 
Mao Trạch-Đông vạch ra, từ tháng 7 đèn tháng 9 nàni 1947, Quân 
giải phóng nhân dân đã chuyến sang tần công trên quy mô cả nước. 
Ngày 30 thdng 6, quân dà chiên Sơn-tây—Hà-bảc—Sơn-đồng— 
Hà-nam đà vượt mạnh qua sông Hoàng-hà ờ miền tây nam tinh 
Sơn-đông, thượng tuần tháng 8 vượt qua đường sàt Lũng—
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chiền năm thứ hai cùa quân ta là: dùng một bộ phân chủ lực 
vA đông đảo bộ đội địa phương tiếp tục tác chiến ờ nội tuyèn, 
tiêu diệt địch ờ nội tuyến, thu hồi đất đai bị mất.

4. Quân ta chấp hành phương châm tác chiền ờ ngoại 
tuyền, đưa chiến tranh vào vùng Quốc dân dâng, dĩ nhiên sè 
gặp nhiều khỏ khăn. Bời vì việc lập các căn òứ địa mói trong 
vùng Quốc dân đảng đòi hồi phAi cổ thời gian, đòi hổi phải tiêu 
diệt thật nhiều địch trong tác chièn cơ động tiền lui nhiều lẨn, 
phải phát động quần chúng, chia ruộng đầt, xây đựng chính 
quyền, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân địa phươr ' rối 
sau mái có thề lập được căn cứ địa vững chẳc. Trước đỏ, 
khó khăn sẽ không ít đâu. Nhưng những khó khản ày cỏ thề 

và cần phái khắc phục, vì địch sẽ bị buộc phAi phân '_.n hơn v.ừa, 

và quân ta có nhiều vùng rộng lớn làm chiền trường tch 'n 
cơ động, có thề đánh vận động chiền; dông dAo nhân dàn ỏ- 
đấy căm thù Quốc dân đAng và ủng hộ quân ta; mặc dù một 

bộ phận quân địch vAn còn có sức chiền đau tương đối mạnh, 

nhưng nói chung tinh thần chúng so với một năm vể trước 

đã sút kém nhiều, sức chiền đau cùa chúng so với một năm vể 

trước cũng yếu ớt hơn nhiều.

Hải, tiên vào dăy núi Đại-biệt. Hạ tuán tháng 8, binh đoân Thái- 
nhạc của quân dã chièn Sơn-tây—HÀ-bẲc—Sơn-động—HA-nam 
vượt mạnh qua sông Hoàng-hà ờ miền nam tinh Sơn-tây vào 
mién tây tinh Hà-nam. Đáu tháng 9, sau khi đập tan cuộc tần 
công có trọng điểm cùa địch, quần dà chiên Hoa-đông tièn vào 
miền tây nam tỉnh Sơn-đông. Từ tháng 9 binh đoàn Sơn-đông 
của quân dã chiền Hoa-đông má nhừng trận tấn công địch á
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5. Mầu chốt đề giành thẳng lợi khi tác chiền trong vùng 
Quốc dân đảng: một là, biết nẳm thời cơ tác chiền, dùng câm kiên 
quyết, cố thắng nhiều trận; hai là, kiên quyèt chấp hành chính 
sách tranh thù quần chúng, làm cho đông đAo quấn chúng giành 
được quyền lợi, đứng về phía quân ta. Chl cẩn làm được hai 
điểm đó, chúng ta sẽ thắng.

6. Đến cuối tháng 8 năm nay, kể cả sồ đà bị tiêu diệt và 
bị đánh những đòn có tính chất tiêu diệt thi sự bò trí của quân 
địch như sau: ờ tuyến phía nam 157 lữ đoàn, tuyền phía bẲc 70 
lữ đoàn, ờ hậu phương Quồc dân đảng 21 lữ đoàn, tống sồ trong 
cả nước vẫn là 248 lữ đoàn, sồ quân thực tề kliữAng 1 triệu 50 
vạn; các binh chùng đặc biệt, quân ngụy, cAnh sát giao thòng, 
bộ đội bầo an v.v. khoảng 1 triệu 20 vạn; sồ nhân nên không 
chiến đấu ớ cơ quan quân sự hậu phương cùa đ|ch khoảng 1 triệu 
người, toàn bộ quân địch gồm khoảng 3 triệu 70 vạn người. 
Trong các đạo quân ỏ* tuyền phía nam, hệ thòng Cố Chúc-Đổng 
có 117 lữ đoàn, hệ thống Trình Tiềm và các hộ thống khác 7 lử 
đoàn, hệ thống Hổ Tôn-Nam 33 lừ đoàn. Trong 117 lử đoàn 
của hệ thống cố Chúc-Đồng, thì 63 lữ đoàn đà bị ta tiêu diệt 
và bị đánh những đòn có tính chầt tiêu diệt. Trong đỏ, một 
bộ phận còn chưa được bổ sung; một bộ phận tuy dã được bổ

vùng Gíao-đông. Hạ tuân tháng 8, quân dã chiền Tây-bác chuyền 
sang phản công. Đắu tháng 9, quân dà chiền Sơn-tây—Sát- 
cáp-nhỉ—Hà-bẮc mờ nhừng trận tần công địch ờ đoạn phía bẲc 
đường sát Bẳc-bình—Hản-khAu. Quân dã chièn Đông-bẲc, 
ngay sau khi mỏ- cuộc tần công mùa hè trong phạm vi toàn Đông- 
bẲc, từ tháng 9 đà má cuộc đại tần công mùa thu ờ vùng Trường- 
xuần, Cát-lâm, Tứ-bình và vùng từ phía tây Cam-châu dền huyện
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sung nhưng số quân rầt ít, sức chiến dấu rằt yêu; một bộ phân 
khác tuy được bổ sung khá nhiểu vể người và vũ khí, sức chiên 
đầu cũng đưực phục hổi đến mức nào đỏ, nhưng vẫn kém trước 
xa. Chi có 54 lữ đoàn chưa bị tiêu diệt và chưa bị đánh những 
đòn có tính chất tiêu diệt. Trong toàn bộ quân của Cố Chúc- 
Đồng, sổ dùng vào việc phòng thủ và chỉ có thể đảnh cơ dộng 
có tính chất địa phương chiêm từ 82 đến 85 lữ đoàn, số cổ thể 
dùng đề đánh cơ động có tính chầt chiền lược chl từ 32 đèn 35 
lữ đoàn. Bảy lữ đoàn của hệ thống Trình Tiổm và các hệ thòng 
khác, nói chung đều chl có thể làm nhiệm vụ phòng thù. Trong 
đó 1 lữ đoàn đã bị đánh những đòn có tỉnh ò t tiêu diệt. Trong 
33 lữ đoàn của hệ thống Hồ Tôn-Nam (bao gòm so quàn ờ phía 
đông Lan-châu, phía nam Ninh-hạ và Du-làm, phú tày Làm- 
phần và Lạc-dương) 12 lữ đoàn đã bị tiêu dièr và bị dánh những 
đòn có tính chằt tiêu diệt, chi 7 lữ đoàn cỗ thề dùng đè đánh cơ 
động có tính chất chiền lưực, số còn lại đều dề phòng thù. Quân 
địch ờ tuyến phía bắc có tằt câ là 70 lừ đoàn. Trong đó, hệ thống 
Đông-bắc 26 lữ đoàn có 16 lử doàn dà bị tiêu diệt và bị đánh 
những đòn có tính chầt tiêu diệt; hệ thồng Tôn Liên-Trọng 19 
lữ đoàn có 8 lữ đoàn đã bị tiêu diệt và bị đánh những đòn cổ tinh 
chất tiêu diệt; Phó Tác-Nghĩa 10 lữ đoàn, có 2 lữ đoàn dã bị đảnh

Nghĩa trên đường sàt BẲc-bình—Liêu-ninh. Tầt cả các cuộc 
tần công trên các chièn trường đá tạo thành tình hình chung cùa 
cuộc tần công toàn diện cúa Quân giải phông nhân dÂn. Cuộc 
tần công với quy mô lớn cùa Quân giải phóng nhân dần đã đưa 
cuộc chièn tranh giái phổng đen một bưác ngoặt, đảnh dầu sự 
thay đối căn bản của tình thố cuộc chièn tranh. Xem bài Tỉnh 
hình trước mắt và nhiệm vụ của chúng ta trong tập này.
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những đòn có tính chầt tiêu diệt; Diêm Tích-Sơn 15 lữ đoản, 
có 9 lũ' đoàn đã bị tiêu diệt và bị đánh những đòn có tinh chầt 
tiêu diệt. Các đạo quân này của địch hiện nay, nói chung đểu 
đang ở thè thù, chỉ một bộ phận nhỏ lực lượng có thề tác chiền 
CO’ động. Lực lượng làm nhiệm vụ phòng thủ ờ hậu phưcmg 
Quồc dân đảng chỉ có 21 lữ đoàn. Trong đó, Tân-cương và 
miền tây Cam-túc 8 lữ đoàn, Tứ-xuyên và Tây-khang 7 lữ đoàn, 
Vân-nam 2 lữ đoàn, Quâng-dồng 2 lữ đoàn (tức l.isưđoàn69 
đã bị tiêu diệt), Đài-loan 2 lữ đoàn, 6 tỉnh Hò : m, Quảng-tây, 
Quỷ-châu, Phúc-kiến, Chiẽt-giang, Giang-tây hoàn toàn không 
có quân chính quy. Được viện trự cùa Mỹ, năm nay Quồc dàn 
đảng có kế hoạch trưng binh 1 triệu tên bò sung cho uén tuyền, 
đồng thời huấn luyện một số lữ đoàn mới và một sò trung doàn bồ 
sung. Nhưng, như trong năm đầu tác chiền, nều trung bình mối 
tháng quân ta tiêu diệt 8 lữ đoàn địch, năm thứ h.u lại ticu diệt 
từ 96 đến 100 lữ đoàn (hai tháng bây, tám dã tiêu diệt 16 lừ đoàn 
rưỡi), thì quân địch sẽ bị suy yèu nhiều hơn nừa, lực lượng cơ 
động có tính chất chiền lược cùa chúng sẽ giảm sút tới mức thầp 
nhất, tất sẽ buộc phải lui vào địa vị phòng ngự klúp noi trong cả 
nước, đâu đâu cũng bị ta đánh. Quốc dân đảng tuy có kề hoạch 
trưng binh 1 triệu tên, huấn luyện các lữ đoàn mới và các trung 
đoàn bổ sung, cũng sẽ không giải quyốt đưực vần đề. Chúng 
trưng binh toàn bằng lối bắt bớ và bò tiền ra mua, tầt khó đạt 
được 1 triệu, và số bỏ trốn rất nhiều. Quân ta chằp hành phương 
châm tác chiền ờ ngoại tuyền, lại có thể thu hẹp nguồn sức người, 
sức của cùa chúng.

7. Phương châm tác chiền cùa quân ta vẫn như đã xác 
định trước đây: trước hết đánh quân địch phân tán và cô lập
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(kể cả những chiền dịch có tính chát tiêu diệt đại quy mô đánh 
mầy lữ đoàn trong một chiến dịch như chiến dịch Lai-vu(2> 
tháng 2, chièn dịch miền tây nam tỉnh Sơn-đông(3) hổi tháng 
7 năm nay), sau đánh quân dịch tâp trung và hùng mạnh. Chiêm 
thành phố vừa, nhò và nông thôn rộng lớn trước, chiềm thành 
phồ lớn sau. Lấy việc tiêu diệt sinh lực địch làm mục tiêu 
chù yếu, không lầy việc giữ và chiếm đất đai làm mục tiêu chù 
yếu; giữ hoặc chiếm đầt đai là kết quả của việc tiêu diệt sinh 
lực địch, thường thường phAi giằng co nhiếu lẩn, cuòi cùng 
mới giữ đưực hoặc chiếm được. Mỗi trận đánh, phAi tập 
trung binh lực với ưu thẽ tuyệt đối, vây địch bỏn phía, cồ diệt 
toàn bộ, không để lọt lưới. Trong trường hợp đậc biệt, ip 
dụng phương pháp đánh địch có tính chầt tiêu diệt, tức là tập 
trung toàn lực đánh vào chính diện và một hoặc hai cánh sườn 
cùa địch, nhằm tiêu diệt một bộ phận này, đánh tan một bộ phận 
kia cùa chúng, để quân ta có thể chuyển nhanh binh lực, tiêu 
diệt đạo qụdn khác cùa địch. Một mặt phải chú ý không đânh 
những trận không có chuần bị, không đánh những trân không 
ăn chắc, mỗi trận đều phải cồ gẲng có chuần bị, cô nãtn chắc 
phần thẳng trong sự so sánh điểu kiện giữa địch và ta; mặt khác 
phải phát huy tác phong tốt dẹp là chiền đầu dùng cAm, không 
sợ hy sinh, không ngại mệt nhọc và đánh liên tục (tức là đánh 
luôn mấy trận liền trong một thời gian ngàn). Phải cồ dử cho 
đưọ'c quân địch ra đánh vận động chiền, nhưng đồng thời phAi 
hết sức chú trọng học tập chiền thuật tần công trận địa, tăng 
cường xây dựng pháo binh, công binh đẻ đánh chiếm thật nhiều 
cứ điềm và thành phố của địch. Phải kiên quyết đánh chiêm 
tất cá cứ điềm và thành phổ phòng thủ yều ớt, phải tùy cơ mà
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đảnh chiếm tầt cA cứ điềm và thành phố phòng thủ vái mức 
trung bình mà hoàn cảnh cho phép, tạm thời bỏ lại tất cả cứ điềm 
và thành phố phòng thù kiên cố. Lấy toàn bộ vũ khí và phấn 
lỏn số người bắt được của địch (tám, chín phần mười binh 
lính và một số ít hạ sĩ quan) bổ sung cho mình. Việc bổ sung 
chù yẽu là lấy ồ* quân địch và ờ vùng Quốc dân đảng, chỉ có 
một bộ phận lấy ờ vùng giải phóng cũ, dặc biệt là các dom vị 
quân đội ở tuyến phía nam cần phải làm như vậy. Ờ tầt cả 
các vùng giải phóng mỏi và cũ đều phải kiên quyềt thực hiện 
cải cách ruộng đầt (đó là điếu kiện cơ bAn nhãt đè giữ vừng 
cuộc chiến tranh lâu dài, giành thắng lợi trong cả nước), 
phát triền sản xuất, thực hành tiết kiệm, táng cư -vc xây dựng 
công nghiệp quân sự, tất cả cho thảng lọi ờ tiền tuyên. Chi 
có như thế, mới giữ vững được cuộc chiền tranh làu dài, giành 
được thắng lợi trong CẢ nước. Nèu ta thật sự làm đúng như 
thề, thì nhất định sẽ giũ' vững được cuộc chièn tranh lâu dài, 
giành đưọ'c thắng lợi trong cả nước.

8. Trên đây là tổng kèt một năm chiên tranh và phương 
châm chièn tranh từ nay vể sau. Mong câc đồng chí lănh đạo 
ờ các nơi phố biến cho cán bộ các cầp, trong quân đội từ cầp 
trung đoàn trồ' lên, ờ địa phương từ cấp địa ùy và chuyên khu 
trớ lên, để mọi người hiều rõ nhiệm vụ cùa mình và chầp hành 
nhiệm vụ đó một cách kiên quyèt không chút dao động.

CHÚ THÍCH

(l)Cuộc phàn công cỏ tính chầt chiền lược cùa quân ta ờ Đông-bẳc, Nhiệt- 
hà, miền đông Hà-bẳc nói trong bài này, là cuộc tần công mùa hè năm 1947
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của Quân giải phỏng nhân dân ờ Đông-bic. BAt đÁu từ ngày 13 tháng 5, quân 
ta đà mò- trong một lúc nhiéu cuộc tần công trên các chièn trường Đông- 
bẳc, Nhiệt-hà, miến đông Hà-bắc, cho đến ngày 1 tháng 7, tiêu diệt hơn 8 
vạn quân địch, thu hổi hơn 40 huyện ly, hoàn toàn đâp tan kè hoach cứa 
quân địch định chia cẳt các khu giải phỏng cúa ta ờ Đông-bẳc, buộc chứng 
phải co rút vào dãy hành lang hẹp dọc theo đường sẮt Trung Trưởng và 
đường sẳt Bẳc-bình—Liêu-ninh, và chuyển sang cái gọi lả "phòng ngự 
có trọng điếm”, do đó đà thay đổi toAn bộ cục diện vùng Đông-bổc. Cuộc 
phản công có tính chầt chièn lược cùa quân ta ờ mién nam Sơn-tây và miên 
bấc Hà-nam nói trong bài này, là cuộc ứn công cúa Quân gdi phổng nhân 
dân Sơn-tây—Hà-bẳc—Sơn-đông—Hà-nam ờ rnién M Hâ m vi dọc 
hai bên đường sẲt Đại-đõng—B5-châu ở miến nam Sơn-tây trong mầy 
tháng ba, bốn, năm nảm 1947. Ờ mién bủc Hà-nam. quản ta nớ CU<K tàn 
công từ ngày 23 tháng 3, liên tièp đảnh chiếm Dicn-tân, Dtrơn.-.ù, Bèo 
dương, Phong-khưu, sau đó mờ rộng chièn thAng lên nuén bâc. đèn ngày 
28 tháng 5 lại đánh chièm các huyện ly: huyện 'n Tuàn. huyện Hoạt,
Thang-âm, tiêu diệt trên 4 vạn 5 nghìn đích. Ờ mién n.1

ta mờ cuộc tằn công từ ngày 4 tL
đánh chièm 22 huyện ly như Khúoòc, Tân-gìing. Vĩnh-tê vv. và cãc 
cứ điểm quan trọng Vũ-môn-khAu, Phong-lâng-độ LA những bèn trẽn sông 
Hoàng-hà, tiêu diệt trên 1 vạn 8 nghìn địch.

G)Chiẽn dịch Lai-vu là một trận vận động chièn cùa Quân giải phỏng 
nhân dân Hoa-đông ờ vùng Lai-vu (phía đông nam Tè-nam) tinh Sơn- 
đông. Cuối tháng 1 nảtn 1947, quân đội Quồc dân đàng chia lâm hai tuyền 
nam và bắc tần công khu giải phóng Sơn-đông của ta. Quân đội Quồc 
dân đảng ờ tuyẽn nam điếu 8 sư đoàn chinh biên, chia làm ba mũi men theo 
sông Nghi, sông Thuật lên phía bác đánh Lâm-nghi. Ba quân đoàn của tập 
đoàn Lý Tiên-Châu của Quốc dân đảng à tuyèn bAc từ Mmh-thủy, Truy- 
xuyên, Bác-sơn tiến về phía nam xuồng Lai-vu, Tân-thái đồ tièp ứng cho 
nhau, mưu toan quyốt chièn vái chù lực Quân giải phỏng nhân dân Hoa- 
đồng ờ vùng núi Nghi-mông. Quân ta điếu một bộ phận chặn đánh địch ờ
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tuyền nam, còn chủ lực tìèn lên phía bảc đèn Lai-vu đẻ tiêu diệt tẠp đoản Lý 
Tìên-Châu. Chiến đầu từ ngày 20 đèn chiêu ngày 23 tháng 2, diệt toàn bộ 
quân địch nAy, gõm hơn 6 vạn người, bất sống Lý Ticn-Châu, phó tư lệnh khu 
bình định thứ 2 thuộc công thự bình định Từ-châu cúa Quồc dân đảng, 

thu hôi 13 thành phô.
<3)Chiền dịch phía tây nam tỉnli Sơn-đông lả một chièn djch Quân giii 

phóng nhân dân Sơn-tây—Hà-bảc—Sơn-đông—Hà-nam mờ hõi tháng 
7 năm 1947 á vùng Hâ-trạch, Vận-thành, Cự-dj, Đmh-đào, Kưn-hương, 
huyện Tào ờ miến tây nam tinh Sơn-đông. Chiên dich này đả úêu diệt 
4 sư đoàn bộ và 9 lừ đoàn rưởi quân Quòc dân đảng, tàt câ hơn 5 \-ạn 6 

nghìn tên.
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NHÂN DÂN TRUNG-QUỒC*

(Tháng 10 năm 1947)

Sau klii đập tan cuộc tằn công của Tường Giới-Thạch, 
hiện nay Quân giải phóng nhân dân Trung-quô. da phAn công 
đại quy mô. Ờ tuyến phía nam quân ta đâ đánh v.ìo lưu vự< 

sông Trường-giang, ờ tuyến phía bắc quân ta đã tièn danh vào 
hai đường sắt Trung Trường và Bâc-bình—Lièu-ninh. Những 
nơi quân ta đánh dền, địch tháo chạy tơi bời, nhân dân reo mừng 
như sấm dậy. Toàn bộ tình thề địch ta, so VỚI một nãm tnrờc 
đây, đã cơ bản thay đổi.

Như đã nhiều lần tuyên bố vởi trong và ngoài nưởc, mục 
đích tác chiến cùa quân dội ta nhằm giâi phóng nhân dân Trung- 
quốc và dân tộc Trung-hoa. Còn hiện nay nhầm thực hiện 
yêu cẩu cấp bách của nhân dân câ nước, đânh đồ tên tội phạm 
đẩu sồ gây nội chiền Tường Giới-Thạch, lập ra chính phù liên

♦Đây là bAn tuyên ngôn chính trị cùa Bộ tổng tư lệnh Quân giải 
phóng nhân dân Trung-quồc do đổng chí Mao Trạch-Đông thảo 
ra. Bân tuyên ngôn này đâ phân tích tình hình chỉnh trị trong 
nước hổi đổ, nêu ra khâu hiệu “đánh đố Tưỏng Gìớì-Thạch, giải 
phóng toàn Trung-quốc", cổng bò tám chính sách cơ bản cùa

207
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hợp dằn chù, qua đó đạt tới mục tiêu chung giải phóng nhân 
dân và dân tộc.

Để giải phóng cho mình và giành độc lạp cho dân tộc, nhân 
dân Trung-quốc đã anh dũng chiến đầu chống đề quốc Nhật 
suốt 8 năm. Sau khi Nhật đầu hàng, nhân dân khao khát hòa 
bình, Tường Giới-Thạch lại phá hoại mọi cò gảng giành hòa 
bình cùa nhân dân, và trút tai họa nội chièn chưa từng cổ lên 
đầu nhân dân. Do đó, đã buộc cAc táng láp nhân dân trong cả 
nước phải đoàn kết lại vùng lên đánh đổ Tưẻr.í Giới-Thạch, 
ngoài ra không còn lồi thoát nào khác.

Chính sách nội chiền hiện nay cùa Tường Giới-Thạch 
không phải là ngẫu nhiên. Đó là kết quâ tầt nhièn của chính 
sách chống nhân dân từ trước đến nay của Tường Giời-Thạch 
và phe lũ phẲn động của hẳn. Ngay từ Dân quóc rúm 16 (năm 
1927), Tường Giới-Thạch đã vong ân bội nghía, phân bội khồi 
liên minh cách mạng của hai dAng Quồc Cộng®, phân bội chù 
nghĩa tam dân cách mạng và ba chính sách lờn của Tôn Trung- 
Sơn®, từ đó lập ra nển thồng trị độc tài, đầu hàng đè quốc, 
gây cuộc nội chiến mười năm, dẫn dền sự xâm lược cùa giặc 
Nhật. Trong thời kỳ sự biền Tây-anU) Dân quồc năm 25 
(năm 1936), Đảng cộng sản Trung-quốc lầy ân trả oán, đã cùng 
vỏ'i hai tướng Trương Học-Lương và Dương Hổ-Thành phổng 
thích Tướng Gíởi-Thạch, mong hắn ăn năn hối lỗi, chung

Quân giải phóng nhân dân Trung-quỗc, cũng tức là cúa Đảng 
cộng sin Trung-quồc. BẰn tuyên ngôn này đưực công bố ngày 
10 tháng 10 năm 1947, được gọi là Tuyên ngôn ngày 10 thảng 
10. Bản tuyên ngôn này được thảo ra ờ Thán-tuyến-bào, huyện 
Hà, miền bẳc tinh Thiểm-tây.
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sức chống Nhật. Nhưng Tường Giới-Thạch lại một lán nữa 
vong ân bội nghĩa, tiêu cực ứng chiên vái giặc Nhật, tích cực 
đàn áp nhân dân và hềt sức căm thù ĐẲng cộng sân. Năm kia 
(năm 1945) Nhật đầu hàng, nhân dân Trung-quốc lại một lán 
nữa tha thứ cho Tường Giới-Thạch, đòi hắn chằm dứt nội 
chiền do hẳn gây ra, thực hiện nền chính trị dân chù, đoàn kềt 
các đảng phái đề hòa bình xây dựng đầt nưác. Nhưng sau 
khi kỷ hiệp định đình chièn, thông qua nghị quyết của Hội nghị 
hiệp thương chính trị và công bồ bốn điểu hứaí2). têa Tưởng 
Giới-Thạch chẳng có chút tín nghía liền vứt hềt những điếu 
đó. Nhân dân tuy đã nhiều lần nhân nhượng cầu toàn, nhưng 
Tường Giới-Thạch được đè quốc Mỹ giúp đở. quyet ùm không 
đèm xia gì đến sự còn màt cùa đất nước, cùa dân tộc, dà mờ 
cuộc tấn công toàn diện chưa từng cỏ vào nhân dân. Từ khi 
hiệp định đình chiến được công bô hồi tháng 1 nâm ngoái (nám 
1946) đến nay, Tường Giới-Thạch trước sau đà huy độn. hơn 
220 lữ đoàn quân chính quy và gần một triệu quàn tọp nham, 
tấn công ồ ạt vào vùng giâi phóng mà nhàn dân Trung-quòc 
đã phải chiến đấu đẫm máu mời giành lại dược từ tay đè quốc 
Nhật. Chúng đã lần lượt xâm chiêm nhiều thành phồ như 
Thâm-dương, Phù-thuận, Bản-khê, Tứ-bình, Trường-xuân, 
Vĩnh-cát, Thừa-đức, Tập-ninh, Trương-gia-khầu, Hoài-âm, 
Hà-trạch, Lâm-nghi, Diên-an, Yên-dài v.v. và vùng nông thôn 
rộng lớn. Quân Tường đèn đâu là gièt người, đồt nhà, hàm 
hiếp, cướp bóc, thực hiện chính sách ba sạch dền đó, giồng hệt 
hành vi cùa bọn kẻ cướp Nhật-bAn. Tháng 11 năm ngoái, 
Tường Giời-Thạch đã triệu tập dại hội quồc dân giá hiệu, công 
bố hiến pháp giả hiệu . Tháng 3 năm nay, Tường Giới-Thạch
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đà đuổi đại biều cùa ĐAng cộng sản. Tháng 7 năm nay, Tường 
Giỏi-Thạch đã ra cái lệnh tồng động viên phAn nhân dân(3>. 
Đối vời phong trào chính nghĩa của nhân dân các nơi trong cả 
nưỏ’C chống nội chiến, chống đói rét, chồng sự xàm lược của đề 
quốc Mỹ, đối vời cuộc đấu tranh giành quyển sống cùa còng 
nhân, nông dân, học sinh sinh viên, dân thành thị và công chức, 
giáo viên, phương châm cùa Tường Giái-Thọch là đản áp, 
bắt bớ và tàn sát. Đối vái các dân tộc ít người trong nưức, 
phương châm của hán là thực hiện chù nghĩa đại Hán tộc. dủ 
đạp, đàn áp, không chừa một hành động dà man nào. Trong 
khắp mọi vùng thống trị cùa Tường Giổi-Thạch, tham ỗ đay 
dẫy, đặc vụ hoành hành, thuè má chồng ch.ìt. giá hàng cao vọt, 
kinh tẽ phá sản, nghề nghiệp tiêu điếu, bát lính cướp thốc, hờn 
oán đầy đường, do đó đã dầy tuyệt đại đa sò nhàn dàn trong 
cả nước lâm vào cảnh nước sâu lửa bỏng. Còn bọn đấu sò 
tài chính, tham quan ô lại và thân hAo gian ác do Tường Giới- 
Thạch cầm đầu thì lại vơ vét những mổn cùa cải kềch xù. Những 
cùa cải này đều do bọn Tường Giới-Thạch dùng quyển lực 
độc tài cùa chúng cướp bổc tàn bạo, lay của còng bồ túi riêng. 
Để duy trì nền độc tài, tiến hành nội chiền, Tường Giới-Thạch 
không ngẩn ngại bán ré quyền lựi quốc gia cho bọn đè quốc nước 
ngoài, câu kèt với quân đội Mỹ đề chúng ờ lại chiếm đỏng Thanh- 
đảo V.V., mời các cố vần Mỹ tham gia chỉ huy nội chiền và huần 
luyện quân dội tàn sát đồng bào mình. Hàng loột máy bay, 
xe tăng, súng ống, đạn dược dùng trong nội chiên đều chò’ từ 
Mỹ tới. Số tiền khổng lồ dùng trong nội chiến là vay của Mỹ. 
Tường Giới-Thạch thì đã bán rẻ căn cứ quân sự, bán rê quyền 
hàng không và hàng hái, ký hiệp ưó'c thương mại nô dịch<4) V.V.—
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những điền kiện nghiêm trọng gầp nhiều lần hành động bán nước 
cùa Viên Thè-KhẢi—đề làm quà đển ơn đè quồc Mỹ. Tóm lại, 
nền thống trị trong 20 năm của Tường Giái'Thạch là nẻn thồng 
trị bán nước, độc tài, phàn nhân dân. Đền nay, tuyệt đại đa 
số nhân dân trong cả nước không phân biệt nam bắc, già trẻ, 
đều đã thầy rõ tội ác tày trời cùa Tường Giới-Thạch, mong 
đợi quân dội ta mau chóng phản công đảnh đ6 Tường Giới- 
Thạch, giải phóng toàn Trung-quốc.

Quân đội ta là quân đội cùa nhân dần Trung-quồc, tầt cả 
đều lấy ý chí cùa nhân dân Trung-quổc làm ý chi của mình. 
Chính sách của quân đội ta đại biểu cho yêu cấu cap bách của 
nhân dân Trung-quốc, chủ yếu gổm những diều như sau:

1. Liên hợp các giai cấp bị áp bức còng, nông, binh, học, 
thương, các đoàn thể nhân dân, các đảng plúi dân chù, các dàn 
tộc ít người, Hoa kiểu các nơi và những người yêu nước khảc, 
lập ra mặt trận dân tộc thống nhất, đánh dồ chính phù độc tài 
Tường Giời-Thạch, thành lập chính phù liên hợp dàn chủ.

2. Bắt giam, xét xứ và trừng trị bọn tội phạm gây nội chièn 
do Tưởng Giới-Thạch cầm dầu.

3. Xóa bô chế độ thống trị dộc tài cùa Tường Giời-Thạch, 
thực hiện chế độ dân chù nhân dân, bAo đâm cho nhân dân 
các quyển tự do ngôn luận, xuất bán, hội họp và lập hội v.v.

4. Xóa bỏ chế độ thống trị thối nát cùa Tướng Gìờì- 
Thạch, thanh trừ bọn tham quan ô lại, xây dựng nền chính trị 
trong sạch.

5. Tịch thu tài sản của bồn gia tộc lởn là Tường Giới- 
Thạch, Tống Tử-Vãn, Khổng Tường-Hy, anh em Trần Lập- 
Phu và của bọn tội phạm clúên tranh đầu sỏ khác, tịch thu tư
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bản quan liêu, phát triển công thương nghiệp dân tộc, cải thiện 
đời sống công nhân viên chức, cứu tế dân bị nạn và dân nghèo.

6. Xóa bỏ chè độ bóc lột phong kièn, thực hiện chè độ 
người cày có ruộng.

7. Thừa nhận quyển bình dằng và tự trị của các dân tộc 
ít người ỏ* Trung-quốc.

8. Không thừa nhận mọi sự ngoại giao bán nước của chinh 
phù độc tài Tường Giới-Thạch, xóa bò mọi hiệp ườc bán nước, 
không thừa nhận mọi khoản nợ Tường Giới-Th i. h vay của nưởc 
ngoài trong thời kỳ nội chiến. Đời chính phủ Mỹ rút quân 
đội Mỹ đóng ờ Trung-quốc, quân đội này dã đe dọa nển dộc 
lập cùa Trung-quốc; phản đồi bầt cứ nước nào giúp Tường 
Giới-Thạch gây nộỉ chièn và làm sống lại thế lực xàm lược của 
Nhật-bản. Cùng các nước ký hiệp ước hữu nghị về buôn bán, 
bình đẳng đôi bên đểu có lựi. Liên hợp VỜI tàt cả nhừng dân 
tộc trên thè giới đối xử bình dắng VỚI ta cùng nhau phần dầu.

Các điểu nói trên là chinh sách cơ bAn cùa quân đội ta. 
Những nơi quân đội ta đền, lộp tức thực hiện những chính sách 
này. Những chính sách này thích hợp với yêu cầu cùa trên 
90 phần trăm nhân dân cả nước.

Đối với người cùa bên Tường Gìái-Thạch, quân dội ta 
không loại bỏ dồng loạt, mà áp dụng phương châm đồi xử cỏ 
phân biệt. Đó là: Tên thù phạm nhằt định phải bị trừng 
trị, kè a tòng không bị hồi tội, người lập công được thường. 
Đối với Tướng Giởi-Thạch, tên đầu sỏ gây nội chiền, có tội 
ác tày trời và tất CẰ những tên tội phạm chiên tranh kiên quyèt 
giúp Tường gây tội ác, tàn sát hãm hại nhân dân và bị đông đảo 
nhân dân vạch mặt, quân đội ta quyết sẽ truy nẫ chúng đèn tận
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ỉ chân trời gỏc biền đề trừng trị chúng theo pháp luật. Quân 
. đội ta cảnh cáo tất câ sì quan và binh lính trong quân đội Tường, 

quan chức trong chính phủ Tường, đAng viên trong đủng Tường, 
những ai hãy còn chưa vầy máu cùa dân lành vô tội thì chờ nên 
kéo bè kéo cánh với bọn tội phạm đó. Những ai trót đà làm việc 
xằu, hãy mau chấm dứt đi, ăn năn hối lỗi, rời bổ Tường Giái- 

' Thạch, thì được phép lấy công chuộc tội. Đối với những sỉ 
quan và binh lính trong quân đội Tường đà buông vù khí, Quân 
đội ta nhất loạt không giết, không làm nhục, ai muồn ờ lại thỉ 
dung nạp, ai muốn về thì cho vể. Đối VỚI các đơn vị bộ đội 
Tường khỏi nghĩa gia nhập quân dội ta và những ngư'1 cồng 
khai hoặc bí mật công tác cho quân dội ta, sè được khen thường.

Đề mau chóng đánh đổ Tường Giời-Thạch, thành lẬp chinh 
phủ liên hợp dân chù, chúng tôi kêu gọi ng bào t.
cả nước, ờ những nơi quân đội chúng tôi đèn hãy tich cực hợp 
tác với chúng tôi quét Sộch thè lực phần dộng, xày dựng trột 
tự dân chù. Ờ những nơi quân dội chúng tòi chưa đèn, hày 

tự động cấm lấy vũ khí, chồng bẳt lính, chòng cướp lương thực, 
chia ruộng, xỏa nọ-, lợi dụng những sơ hờ của dịch, phát triền 

chiến tranh du kích.
Đề mau chóng đánh đổ Tườ-ng Giói-Thạch, thành lập chính 

phù liên hợp dân chù, chúng tôi kêu gọi nhân dân vùng giAi 
phóng triệt dể thực hiện cải cách ruộng đầt, củng cồ cơ sờ dân 
chủ, phát triền sân xuất, thực hành tièt kiệm, tăng cường lực 
lưọ-ng vũ trang nhân dân địa phương, san bằng các cứ điểm cùa 
địch còn sót lại, chi viện cho tiền tuyến tác chiền.

Toàn thề các đống chí cán bộ và chiền sĩ quân đội ta! Hiện 
nay chúng ta đang gánh vác nhiệm vụ quan trọng nhất, vinh
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quang nhầt trong lịch sử cách mạng nước ta. Chúng ta cắn 
phAi hết sức cố gẳng làm tròn nhiệm vụ cùa mình. Ngày mà 
Tổ quốc vĩ đại cùa chúng ta từ trong đen tồi chuyển sang tươi 
sáng, đồng bào thân yêu cùa chúng ta được sồng cuộc đời cùa 
con người, bầu ra chính phù của mình theo ý muốn cùa mình, 
ngày đó là do sự cổ gắng cùa chúng ta quyèt định. Toàn 
thề cán bộ và chiền sì trong quân đội ta phẲi nân ' cao nghệ thuật 
quân sự, anh dũng tiến lên trong cuộc chiền tranh tầt thằng, 
tiêu diệt mọi kẻ thù một cách kiên quyềt, triệt đè sạch gọn 
và toàn bộ. PhAi nâng cao giác ngộ, mọi ngưòn đều phAi học 
cho được hai bAn lĩnh là tiêu diệt quân dịch \ thức tinh dân 
chúng, đoàn kèt chặt chẽ với quần chúng, mau chóng xây dựng 
những vùng mới giải phóng thành vùng vững chẳ c PhAi nâng 
cao tính kỷ luật, kiên quyèt chầp hành mệnh lệnh, chàp hành 
chính sách, chấp hành ba kỳ luật lớn và tám điều chú ý, quân 
và dân nhất trí, quân dội và chính quyển nhằt tri, cân bộ và chiền 
sì nhất trí, toàn quân nhầt trí, không cho phép cỏ bàt cứ một 
hiện tượng phá hoại kỳ luột nào. Toàn thề cân bộ và chiền sỉ 
trong quân đội ta phải luôn luôn ghi nhỏ- rằng, chúng ta là Quân 
giải phóng nhân dân vĩ đại, là đội ngũ do ĐAng cộng sAn Trung- 
quồc vĩ đại lãnh đạo. Chl cần chúng ta luôn luôn tuân theo clil 
thị của ĐAng, thì chúng ta nhầt định thÁng lọi.

Đá đAo Tường Giới-Thạch!
Nước Trung-hoa mới muôn năm ỉ
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TUYÊN NGÔN CỨA QUĂN GIẢI PHÓNG...

CHỨ THÍCH

(OXein chú tlúch(i), bài Tuyên bồ về bân tuyển bồ của Tưởng Giới- 
Thạch trong tập I Tuyển tập này.

(2)"Bốn điều hứa” là chỉ những điếu Tường Gióú-Thach đã tuyên bồ 
trong buổi khai mạc Hội nghị hiệp thương chính trị nảm 1946, tữc là: bảo 
đảm quyến tự do cho nhân dân, bảo đảm địa vị hợp pháp của cức đảng phái, 
thực hiện tổng tuyển cứ và trả lại tự do cho tù chính trị.

<3>Ngày 4 tháng 7 năm 1947, chính phủ phân động Quốc dân ding thông 
qua Đề án tổng động viền cd nước cửa Tường Giới-Thach, ngay sau đỏ 
lại ra cái gọi là Lệnh tổng động viên dẹp loạn phi cộng ĩân Thực ra, 
việc tổng động viên đề gây nội chiền phẲn cảch mang của Tường G1Ớ1- 
Thạch đã đưực thực hiện từ lâu. Lúc bầy giờ, Quân giải phón ’ nhàn dln 
Trung-quồc đã bẳt đầu chuyển sang tần công trong phạm vi cA nưởc Chính 
Tường Giới-Thạch cũng đã thủ nhận ring nổn thồng trị cùa hin dl đèn 
lúc "khúng hoẳng nghiêm trọng”. “Lệnh tổng động vièn” này chl lả biéu 

hiện sự giãy chèt cúa Tưởng Giái-Thạch.
(4)"Hiệp ưó>c thương mọi nô dịch” là chỉ câi gọi Là Hỉip ước th/ng 

thương hàng hdi hữu nghị Trung—Mỷ bán rê chù quyỉn Trung-quồc kỷ 
giữa chính phủ Tường Giái-Thach và chính phú Mỳ ngày 4 tháng 11 nAm 
1946. Xem chú thích (5), bài Chào đôn cao trào mới của cách mạng Trung- 

quồc trong tập nây.
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* * *

DĐược sự giúp đỡ cúa ĐAng cộng sân Trung-quốc, năm 1924, Tòn 
Trung-Sơn đã cải tổ Quồc dân đảng và thực hiện sự hợp tác cùa hai đảng 
Quốc Cộng. Trên cơ sờ hợp tác đỏ, đã phát động cuộc chiên tranh cách 
mạng từ năm 1924 đẽn năm 1927. Nhưng sự hợp tác cùa 113Ì đảng Quốc
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Cộng lẮn này đến năm 1927 đã bị tan vở do Tường Giới-Thích và Ưông 
Tinh-Vệ phản bội (N.D.).

®Chú nghĩa tam dân tức là nguyên tic và cương lỉnh vế ba vần đe dán 
tộc, dân quyến và dân sinh do Tôn Trung-Sơn đạt ra cho cuộc cách mang 
dân chủ tư sản Trung-quốc. Năm 1924, trong bản tuyên ngôn cúa Địĩ 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ 1 cùa Quốc dân đAng khi Quồc Cộng hợp 
tác, Tôn Trung-Sơn đã giải thích lại chủ nghĩa tam dln, phát tnẻn chú 
nghĩa tam dần cũ thành chú nghía tam dân mới với ba chinh sách lớn u 
liên Nga, liên Cộng, giúp đờ nông công (N.D.).



HUẦN LỆNH CÚA BỘ TỎNG Tư LỆNH 
QUÂN GIÁI PHÓNG NHÂN DÂN 

TRUNG-QUỒC VẼ VIỆC BAN Bồ LẠI
BA KÝ LUẬT LỚN, TÁM ĐIỂU CHỨ Ý

(Ngày 10 tháng 10 năm 1947)

1. Ba kỷ luật lớn, tám điểu chú ý cùa quân đội ta đã dược 
thực hiện trong nhiểu nãmí1), nội dung của nó có dôi chút khác 
nhau ờ các nơi, các đơn vị quân đội. Nay quy định thòng 
nhất và ban bố lại. Mong các đổng chi lay bAn này làm chuẰn, 
đi sâu giáo dục và chầp hành nghiêm chinh. Còn những điều 
gì khác cần chú ý, thì thủ trưòmg cao nhầt cùa các nơi, các đơn 
vị quân đội có thể căn cứ vào tình hình cụ thề quy định ra một 
số điểu và ra lệnh thi hành.

2. Ba kỷ luật lán, là:
1) Mọi hành động phải theo lệnh chỉ huy.
2) Không lằy cái kim sợi chl của quần chúng.
3) Tất cả chièn lựi phầm đều phAi nộp vào cùa công.

3. Tám điều chú ý, là:
1) Nói năng hòa nhã.
2) Mua bán công bằng.

217
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3) Mượn đồ dùng phải trA.
4) Làm hỏng phải đền.
5) Không đánh mắng người.
6) Không làm hư hại mùa màng.
7) Không trêu ghẹo phụ nữ.
8) Không ngược đãi tù binh.

CHÚ THÍCH

(l)Ba kỳ luật lờn, tám điếu chú ý là nhửng điéu kỷ luột do đông chi Mao 
Trạch-Đông quy định cho Hổng quân công nồng Trung-quòc trong thời 
kỳ chiền tranh cách mạng trong nước lán thử hai Những kỷ luật đố đà 
từng là nội dung quan trọng trong công tác chinh trị cùa Hổng quân, đà 
có tác dụng to lớn ưong việc xây dựng quàn đội nhân dãn, trong việc giải 
quyèt đúng đán mối quan hệ nội bộ của quân đội, đoàn kỉt VỜI quẲn chúng 
nhân dân và định ra chính sách đúng dẲn cúa quin đội nhân dàn đòi với 
tù binh. Ngay từ thời kỳ Hổng quân mời được xây dựng, đông chi Mao 
Trạch-Đông đã yêu cáu bộ đội đòi vái quin chủng phải nỏi nàng hòa nhi, 
mua bán công bảng, không bát phu, không đánh người, không chửi ming 
người. Khi Hông quân công nông còn ờ núi Tinh-cưong hổi mùa xuân 
năm 1928, đông chí Mao Trạch-Đông đã quy định ba kỳ luật: 1) Hành 
động theo lệnh chl huy; 2) Không lầy một tí gì cùa công nhân và nông dân; 
3) Đánh cường hào tước được gì phải nộp vào của công. Mùa hè nàm 
1928, Đổng chí đã nêu ra sáu điếu chú ý: 1) LẲp lại cánh cừa đà mượn 
kê làm giường nầm; 2) Cuồn gọn đệm rơm; 3) Nổi năng hòa nhỉ; 4) 
Mua bản công bằng; 5) Mượn đổ dùng phAi trả; 6) Làm hòng phủi 
đến. Sau năm 1929, dõng chí Mao Trạch-Đông lại sừa lại trong ba điều 
kỳ luật lởn, điều “không lầy một tỉ gl cùa công nhân và nông dân” thành 
“không lầy cái kim sợi chi của quán chúng”; điều “đánh cường hào tước
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được gi phải nộp vào của công" thành "số tién thu góp được phii nộp vào 
cùa công", vế sau lại đối thành "tầt ci chièn lựí phàm đéu phải nộp vào 
cùa công". Về sẳu điồu chú ý, lại được thêtn hai nội dung "tẩm rứa tránh 
nơi có phụ nừ” và "không lục soát túi cùa tù binh”, từ đó đã trờ thảnh ba 
kỳ luật lớn, tám điều chú ý.



TÌNH HÌNH TRLTỚC MẮT VÀ
NHIỆM VỤ CỨA CHỦNG TA*

(Ngày 25 tháng 12 năm 1947)

I

Hiện nay cuộc chiến tranh cách mạng cùa nhàn dân Trung - 
quốc đã tiến đến một bước ngoặt. Đó tức là Quân giải phỏng 
nhân dân Trung-quốc đã đánh lui được cuộc tàn còng của mầy 
triệu quân đội phản động Tường Giời-Thạch, chó sàn cùa Mỹ, 
và đã chuyền mình sang tần công. Ngay trong năm dâu của cuộc 
chiến tranh lần này, tức là từ tháng 7 nâm 1946 đen tháng 6 năm 
1947, Quân giải phóng nhân dân dà đánh lui sự tần công của 
Tường Giới-Thạch trên mằy chièn trường, buộc hắn phải rút 
vào địa vị phòng ngự. Và từ quý đầu năm thứ hai cùa cuộc 
chiến tranh, tức là từ tháng 7 đẻn tháng 9 năm 1947, Quân giAi

*Đây lả bản báo cáo của đổng chi Mao Trạch-Đông đọc tại Hội 
nghị Trung ương Đảng cộng sin Trung-quòc họp từ ngày 25 đèn 
28 tháng 12 năm 1947 tại Dương-gia-câu, huyện Mề-chl, miền bìc 
Thiểm-tây. Đền dự Hội nghị này, ngoài các đổng chl ủy viên 
trung ương chính thức và dự khuyèt lúc đó có thể đèn dự đưực, 
còn có các đổng chí phụ ưách các biên khu Tlùểm—Cam—Ninh
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phóng nhân dân đã chuyển sang tấn công trên quy mô ch nước, ' 
phá tan kè hoạch phản cách mạng cùa Tưò-ng Giởi-Thạch muốn 
tiếp tục đưa chiẽn tranh vào vùng giải phóng, hòng triệt để phá ] 
hoại vùng giải phóng. Hiện nay chiến tranh chù yếu đả không ( 
phải là tiẽn hành trong vùng giải phóng, mà tiến hành ờ vùng 
Quốc dân đáng thống trị, chù lực của Quân giải phóng nhân j 
dân đã đánh vào vùng Quốc dân đảng thổng trị rồt(1>. Trên dải 
đất Trung-quốc này, Quân giải phóng nhân dân Trung-quồc 
đã xoay ngược bánh xe phàn cách mạng của đề quốc Mỹ và chó 
săn cùa chúng là bọn giặc Tường Giới-Thạch, buộc chúng đi 
vào con đường diệt vong, dầy bánh xe cách mạng cùa mình ■ 
tiến lên, bước tới con đường thẳng lợi. Đây là một bước ngoặt 
lịch sử. Đây là bước ngoặt từ chổ phát triền đen chỗ tiêu diệt 
cùa nền thống trị phàn cách mạng 20 năm cùa Tường Giới-Thạch. 
Đây là bước ngoặt từ chỗ phát triển đền chồ tiêu diệt cùa nển 
thống trị cùa chủ nghía đè quồc hơn 100 năm nay ờ Trung-

và Sơn-tây—Tuy-viễn. Hội nghị đà thAo luẠn và thông qua bin 
báo cáo này cùng với bài Mầy nhộn định về tình hình quồc tề 
hiện nay (xem trang 117 trong tập nảy) cùa đỗng chi Mao Trạch- 
Đông. Vé bản báo cáo cùa đõng chi Mao Trạch-Đông, nghị quyềt 
cùa Hội nghị đã chi rõ: “Bản báo cáo này là một văn kiện cỏ tinh 
chất cương lỉnh vé các mặt chính trị, quân sự và kinh tồ trong 
suốt thời kỳ lột đồ tập đoàn thòng trị phản động của Tưỏng Giái- 
Thạch, xây dựng nước Trung-hoa dân chủ mới. Toàn Đảng, 
toàn quân phải liên hệ văn kiện này với các văn kiện trong dịp lễ 
Song thập 1947 (đây là nói các văn kiện được công bố vào ngày 
10 thảng 10 năm 1947: Tuyên ngồn cùa Quán giải phông nhân 
dán Trung-quòc; Khầu hiệu cùa Quân giải phóng nhăn dân Trung-



TỈNH HĨNH TRướC MẮT VÀ... 223

quốc. Đây là một sự bièn vì đại. Sự bièn này sờ dĩ có tính chầt 
vĩ đại, vì nó xảy ra trong một nước 475 triệu người, sự bièn này 
một khi đã xảy ra, tất nhiên sẽ đi đèn thẳng lợi trong cả nườc. 
Sự biền này sỏ1 dĩ có tính chất vĩ đại, còn là do nó xảy ra ờ phưoug 
Đông cùa thè giới, ờ đây trên 1 ngàn triệu người (chiẻm một 
nửa loài người) đang bị chù nghĩa đế quốc áp bức. Cuộc chicn 
tranh giải phóng cùa nhân dân Trung-quốc từ phòng ngự chuyền 
sang tấn công, không thể không làm cho các dân tộc bị áp bức 
đỏ hân hoan cổ vũ. Đồng thời, cũng là một sự viện trợ đồi với 
nhân dân bị áp bức và đang đấu tranh ờ các nước châu Âu và 
châu Mỹ.

II

Ngay từ ngày Tưỏmg Giời-Thạch gây ra cuộc chiền tranh 
phản cách mạng, chúng ta đà nói rằng chúng ta chằng những phải

quòcỉ Huần lệnh vổ việc ban bò lại ba kỷ luật lởn, tám điều chủ 
ỷ ỉ Bản Đợi ciro-ng luật ruộng đàt Trung-quòc và Nghị quyềt cảa 
Trung ưưng Đảng cộng sán Trung-quòc vé việc ban bò bản Đại 
cưtrng luật ruộng đàt Trung-quồc), tiền hành giáo dục sâu sác, 
đổng thời tuân theo và thực hiện nghiêm chinh trong công 
tác thực tè. Khi thực hiện các chinh sách, nèu các địa phương
thầy có những điềm không đúng vời những nguyên tic cùa bân
báo cáo này thi phâi sừa đối ngay.” Những nghị quyèt quan 
trọng khác cùa Hội nghị là: 1. Phải ra sức tranh thủ chièn tranh 
cách mạng nhân dân Trung-quôc phát triền hên tục đèn tháng lợi 
hoàn toàn, không cho địch dùng kề hoàn binh (đàm phán hòa 
bình) đề có thời gian nghi ngơi chinh đốn, rôi sau quật lại nhân
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đánh bại Tường Giời-Thạch, mà còn có thể đánh bại hấn. 
Chúng ta phải đánh bại Tường Giời-Thạch, vì chiến tranh mà 
hẳn gây ra là cuộc chiền tranh phản cách mạng do đề quốc Mỹ 
chỉ huy, chống lại nền độc lập dân tộc của Trung-quồc và sự 
giải phóng cùa nhân dân Trung-quồc. Sau khi chiến tranh thề 
giới lần thứ hai kèt thúc và đẽ quốc Nhật bị đánh đổ, nhiệm vụ 
cùa nhân dân Trung-quốc là phải hoàn thành cuộc cải cách dân 
chủ mới về chính trị, kinh tẽ, văn hóa, thực hiện sự thồng nhằt 
và độc lập cùa đất nước, biền nước nông nghiệp thành nưửc 
công nghiệp. Song chính trong lúc này, sau khi đại chiền thè 
giới lần thứ hai chồng phát-xít kèt thúc thẲng lọn, đề quốc Mỹ 
và bọn chó săn cùa chúng ờ các nước lại thay chân đè quốc Đức, 
Nhật và bọn chó săn cùa chúng, lập ra phe phấn động, chồng lại 
Liên-xô, chống lại các nước dân chù nhân dàn châu Âu, chồng 
lại phong trào công nhân trong các nước tư bản, chồng lại phong 
trào dân tộc ờ các nước thuộc địa và nửa thuộc địa, chòng lại 
sự giải phóng cùa nhân dân Trung-quồc. Chính trong lúc này,

dân. 2. Thời cơ tổ chức chính phú trung ương cách mạng hiện 
nay chưa chín muôi, phải đợi quân ta thẬng lọi to hơn. nữa, rỗi 
mới xét đèn vần đề đó, việc ban bồ hièn pháp càng là vần đé sau 
nữa. Hội nghị còn thảo luận kỷ lưởng vần đề khuynh hướng 
trong nội bộ Đâng lúc đó và mầy vần đé chinh sách cụ thè vẻ ch 
cách ruộng đàt và phong trào quán chúng. Kct quà cúa nhùng 
cuộc .thảo luận sau đó đã được đổng chí Mao Trạch-Đông viỗt 
trong bài vể mày vàn đẻ quan trọng trong chinh sách của Đảng hiện 
nay (xexn trang 255 tập này). Từ bài này cho tới bài Bàn thòng bảo 
vể tình hình ngày 20 tháng 3 năm 1948, đều viềt tại Dương-gia- 
câu, huyện Mễ-chi, miến bẳc Thiểm-tây.
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bọn phản động Trung-quốc do Tường Giới-Thạch Câm đáu, 
giống hệt Ưông Tinh-Vệ chó săn của đế quốc Nhật, cùng làm 
chó săn cho đế quốc Mỹ, bán rẻ Trung-quổc cho Mỹ, gây ra 
chiên tranh, chống lại nhân dân Trung-quôc, ngăn trờ bước 
tiến cùa sự nghiệp giải phóng nhân dân Trung-quồc. Chính 
trong lúc này, nếu chúng ta tỏ ra mểm yẻu, nhượng bộ, không 
dám kiên quyết đứng lên dùng chiền tranh cách mạng chống lại 
chiến tranh phàn cách mạng, thì Trung-quốc sè biền thành một 
thế giới đen tồi, tiền đổ dân tộc chúng ta sẽ bị chôn vùi. Đảng 
cộng sản Trung-quôc đã lãnh đạo Quân giải phóng nhân dân 
Trung-quốc kiên quyết tiẻn hành chiền tranh cách mạng yêu 
nước và chính nghĩa chồng lại sự tan công của Tưỉmg Giời- 
Thạch. Dựa vào khoa học cùa chù nghĩa Mác—Lê-nin, Đảng 
cộng sản Trung-quốc sáng suồt đánh giá tình hình quồc tè và 
trong nước, biết rõ chẳng những cần phải đánh bại mà còn cỏ 
thể đánh bại được sự tấn công cùa tất cA các bọn phản động trong 
và ngoài nước. Giữa lúc mây đen bao phủ bấu trời, chúng ta 
đã chỉ ra rằng: đây chi là hiện tưọng tạm thòi, đen tồi sìp tàn, 
bình minh sắp hiện. Tháng 7 năm 1946, khi bọn giặc Tường 
Giới-Thạch gây ra chiền tranh phản cách mạng trên quy mô cả 
nước, chúng cho rằng chi cần từ 3 thảng đền 6 tháng là có tliể 
đánh bại Quân giải phóng nhân dân. Chúng cho rằng chúng 
có 2 triệu quân chính quy, hơn 1 triệu quân không chỉnh quy, 
hon 1 triệu người thuộc cơ quan quân sự và bộ dội ờ hậu phương, 
cộng lại cả thầy có một lực lượng quân sự hơn 4 triệu người; 
chúng đã lợi dụng thời gian hoàn thành việc chuẩn bị tần công; 
chúng đã kiềm soát lại các thành phố lớn; chúng có sồ dân trên 
3 trăm triệu; chúng đã tiềp thu được toàn bộ trang bị cùa 1 triệu
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quân xâm lưọ'C Nhật ờ Trung-quốc; chúng được sự viện trợ 
khổng lổ về quân sự và tài chính của chính phủ Mỹ. Chúng 
lại cho rằng, trải qua 8 năm chiến tranh chống Nhát, Quân giâi 
phóng nhân dân Trung-quốc đã mệt lử rồi, hon nữa vể số lượng 
và trang bị lại kém xa quân Quốc dân đảng; vùng giAi phóng 
Trung-quốc chỉ có hon 100 triệu người, phẩn lốn những noí 
trong vùng này, thế lực phong kiến phản động còn chưa bị quét 
sạch, cải cách ruộng đất chưa rộng khắp và chưa triệt để, nghĩa 
là hậu phưong cùa Quân giải phóng nhân dân chưa được \ững 
chắc. Với cách đánh giá tình hình ấy, bọn giặc Tường Giờì- 
Thạch không đếm xỉa đến nguyện vọng hòa bình cùa nhàn dân 
Trung-quổc, cuối cùng chúng đã xé bò bản hiệp định đinh chiền 
giữa hai đảng Quốc Cộng đưực ký kết cũng như các nghị quyềt 
cùa Hội nghị hiệp thưcmg chính trị cùa các đảng phái được thông 
qua vào tháng 1 năm 1946, gây ra cuộc clùèn tranh phiêu lưu. 
Lúc này, chúng ta đã nói ưu thế cùa lực lượng quân sự Tường 
Giới-Thạch chl là hiện tượng tạm thòi, chl là nhàn tò cỏ tác dụng 
tạm thời; sự giúp đỡ cùa đề quốc Mỹ cũng chl là nhân tồ có tác 
dụng tạm thời; cờn tính chất phản nhân dân cùa cuộc chiền tranh 
cùa Tường Giới-Thạch, nhân dân ùng hộ hay chồng lại mỏi là 
nhấn tố có tác dụng thường xuyên; và về mặt này thì Quân giAi 
phóng nhân dân Lại chiếm ưu thè. Cuộc chiền tranh cỏ tính chằt 
yêu nưác, chính nghĩa và cách mạng cùa Quàn giải phóng nhân 
dân tất nhiên sẽ đưực nhân dân cả nưác ùng hộ. Đỏ là co* sờ 
chính trị để đánh thẳng Tường Giới-Thạch. Kinh nghiệm của 
18 tháng chiến tranh dã chứng minh đầy đù luận đoán cùa 
chúng ta.
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III

Trong 17 tháng tác chiến (từ tháng 7 năm 1946 đến tháng 
11 năm 1947, chưa tính tháng 12), chúng ta đã giết chèt, làm bị 
thương và bẳt sồng 1 triệu 69 vạn tên quân chính quy và không 
chính quy cùa Tường Giới-Thạch, trong đó giết chềt và làm 
bị thương 64 vạn tên, bắt sống 1 triệu 5 vạn tên. Như vậy, quân 
ta đã đánh lui được cuộc tấn công cùa Tường Giái-Thạch, giử 
vững đươc những khu vực cơ bản của vùng giải phóng và chuyền 
mình sang thế tấn công. Sờ dĩ chúng ta làm được như thề, 
đứng vể mặt quân sự mà nói, là do ta đã chầp hành phưomg châm 
chiến lược đúng đẳn. Nguyên tắc quân sự cùa chúng ta là: 1. 
Trước hết đánh quân địch phân tán và cô lập, sau fính quân 
địch tập trung và hùng mạnh. 2. Chiếm thành phồ nhò, thành 
phố vừa và nông thôn rộng lớn trước, chiêin thành phồ 
lớn sau. 3. Lấy việc tiêu diệt sinh lực địch làm mục tiêu chù 
yếu, không lấy việc giũ' hoặc chiếm thành phồ và dàt đai làm mục 
tiêu chủ yếu. Giữ hoặc chiêm thành phồ và dằr đai là kềt quâ 
cùa việc tiêu diệt sinh lực dịch, thường thường ph.ìi giáng co 
nhiểu lần, cuối cùng mới giữ được hoặc chiêm được. 4. Mỗi 
trận đánh, tập trung binh lực ưu thè tuyệt đồi (gầp đôi, gầp ba, 
gấp bốn, thậm chí có khi gấp năm hoặc sáu lần binh lực cùa địch), 
vây địch bốn phía, cố diệt toàn bộ, không để lọt lưới. Trong 
trường họp đặc biệt, áp dụng phương pháp đánh dịch có tính 
chất tiêu diệt, tức là tập trung toàn lực đánh vào chính diện và 
một hoặc hai cạnh sườn cùa địch, nhằm tiêu diệt một bộ phận này, 
đánh tan một bộ phận kia cùa chúng, đế quân ta có thể chuyền 
nhanh binh lực, tiêu diệt đạo quân khác của địch. Cố tránh
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đánh loại tiêu hao chiến lợi ít hại nhiều, hoặc lợi hại ngang nhau. 
Nhir vậy, về toàn bộ thì chúng ta ờ thè yèu (nói về sồ lượng), 
nhưng ờ mỗi cục bộ, trong mỗi chiến dịch cụ thể thi chúng ta 
Lại có ưu thế tuyệt đối, điều này bAo đảm cho thắng lọi cùa chiền 
dịch. Theo thời gian tiến triền, chúng ta sè chuyển sang ưu 
thế trên toàn bộ, cho tới khi tiêu diệt hết quân địch. 5. Không 
đánh những trận không có chuần bị, không đánh những trận 
không ăn chắc, mỗi trận đều phải cố găng cỏ chuần bị, cò nẳm 
chắc phần thẳng trong sự so sánh điểu kiện giữa đjch và ta. 
6. Phát huy tác phong chiến đầu dung cảm, không sự hy sinh, 
không ngại mệt nhọc và đánh liên tục (tức là đánh luôn mày trận 
liền trong một thời gian ngắn không nghi). 7. Cồ tiêu diệt dịch 
trong khi vận động. Đổng thời, chú trọng chiền thuật tần công 
trận địa, chiếm lấy cứ điểm và thành phồ của dịch. 8. vẻ vần 
đề đánh thành phồ, phải kiên quyềt đánh chiêm tàt cA cư điềm 
và thành phố địch phòng thù yếu ớt. Phải tùy cơ đánh chiềm 
tất cả cứ điểm và thành phố địch phòng thù vó i mức trung binh 
mà hoàn cảnh cho phép. Tằt cả cứ điểm và thành phồ địch phòng 
thù vững chắc thì phải chờ điểu kiện chín muồi rồi mới đánh 
chiếm. 9. Lầy toàn bộ vũ khỉ và phần lớn sồ người bẳt dược 
cùa địch bổ sung cho mình. Nguồn nhân lực và vật lực cùa 
quân ta, chủ yếu là ờ tiền tuyến. 10. Khéo lợi dụng khoảng 
thời gian giữa hai chiến dịch đề nghi ngơi và chỉnh huần bộ 
đội, Thời gian nghỉ ngơi và chinh huần nói chung không nên 
quá dài, cố sức không cho địch có thòi giờ nghi lầy lại hơi sức. 
Tất cả những điều nói trên là phương pháp chù yều cùa Quân 
giải phóng nhân dân đề đánh bại Tưòng Giới-Thạch. Những 
phương pháp này là do Quân giải phóng nhân dân đúc kèt được
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qua sự rèn luyện của cuộc chiến tranh lâu dài chống kẻ thù trong 
và ngoài nưó‘c, và hoàn toàn thích hợp với tình hình trước mít 
cùa chúng ta. Bọn giặc Tường Giới-Thạch và nhân viên quân 
sự đế quốc Mỹ ờ Trung-quồc đểu biết rõ những phương pháp 
quân sự đỏ cùa chúng ta. Đã nhiểu lần Tường Giới-Thạch 
tập trung huấn luyện bọn tirởng tá cùa hẳn, đem những sách 
quân sự và những văn kiện cùa ta mà chúng nhặt được trong 
chiến tranh phát cho bọn này nghiên cứu, hòng tìm ra phương 
pháp đối phó. Nhân viên quân sự Mỹ đã từng để nghị với Tường 
Giới-Thạch hết chiến lược, chièn thuật này đền chièn lưực, chiền 
thuật khác để tiêu diệt Quân giAi phỏng nhân dân; và huần luyện 
quân đội, tiếp tề trang bị quân sự cho Tường Giổì-Thạch. Nhưng 
tất cả mọi cồ gắng đó đểu không the cứu vàn nối sự thầt bại 
cùa bọn giặc Tưỏmg Giới-Thạch. Đó là n lưực,
thuật cùa chúng ta được xây dựng trên cơ sờ chiền tranh nhân 
dân, bất cứ một quân dội nào chống lại nhân dân đều không thề 
lợi dụng được chiến lược, chiền thuật cùa chúng ta. Trên cơ 
sờ chiến tranh nhân dân, trên cơ sờ những nguyên tàc: quân và 
dân đoàn kẻt nhầt trí, cán bộ và chièn sĩ đoàn kềt nhầt trí, làm tan 
rà quân địch v.v.. Quân gi Ai phóng nhân dân đã xây dựng dược 
công tác chính trị cách mạng hùng mạnh cùa mình, dây 1A nhân 
tố quan trọng cùa chúng ta đề đánh thắng địch, Khi chúng ta 
tránh những đòn trí mạng cùa địch đang có ưu thè, vù di chuyền 
quấn lực đề tiêu diệt địch trong khi vận dộng và chù động bỏ 
nhiều thành phố, thì ké thù của chúng ta lầy làm khoải chí làm. 
Chúng cho đó là thắng lợi cùa chúng và là thầt bại cùa chúng ta. 
Chúng bị cái gọi là thẳng lợi nhầt thời làm cho đầu óc choáng 
váng. Ngay buổi chiểu hôm chiềm dược Trương-gia-khầu,
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Tường Giói-Thạch liển ra lệnh triệu tập đại hội quốc dân phin 
động cùa hẳn, tựa hổ nền thống trị phản động của hấn từ đáy 
đà vững như núi Thái-sơn rối. Bọn đẽ quốc Mỹ cùng khoa 
chân múa tay, tựa như kẽ hoạch ngông cuống cùa chúng biền 
Trung-quốc thành thuộc địa của Mỳ từ đây có thể thực hiện 
không gặp chút trồ* ngại gì nữa. Nhưng theo sự tièn triền của 
thời gian, giọng lưỡi cùa Tường Giời-Thạch và đề quồc Mỷ 
quan thầy cùa hắn cũng đã thay đổi Hiên nay là lúc mà tàt 
cả bọn địch trong và ngoài nưác đang bị tâm lỹ bi quan thồng 
trị. Chúng thở ngắn than dài, kêu la árn ỳ l • • gặp nguy Cữ,
bọn chúng không còn chút bóng dáng VUI n ■ khoái trá nữa. 
Trong 18 tháng nay, những tên chỉ huy cao càp ngoài mặt trận 
của Tường Giới-Thạch phần lờn bị cầt chi: thay dồi vì thua 
trận. Trong bọn chúng có Lưu Trì ờ Tí châu, Tiềt Nhạc 
ờ Từ-châu, Ngô Kỳ-Vĩ ờ miền băc Giang t Thang Ẳn-Bá 

ờ miền nam Sơn-đông, Vương Trọng-Lìêm ờ miển bÂc Hà-nam, 
Đổ Duật-Minh, Hùng Thức-Huy ờ Thâm-dương, Tôn Liên- 
Trọng ở Bắc-bình, v.v. Trần Thành, tổng tham mưu trường 
cùa Tường Giới-Thọch, phụ trách chỉ huy toàn bộ tác chiền 
cũng bị rút chức chỉ huy ấy, hạ tầng làm chỉ huy cùa chiền trường 
Đông-bẳc<2). Nhưng chính trong thời gian Tường Giỏi' 
Thạch thay Trần Thành chì huy toàn cuộc thì đà xảy ra cục 
diện quân Tường từ thẻ tần công lui vào thè phòng ngự, Quân 
giải phóng nhân dân từ thề phòng ngự chuyền sang thề tằn công. 
Tập đoàn phản động Tường Giời-Thạch và quan thầy Mỹ cùa 
chúng giờ đây phải thấy sai lầm cùa chúng rồi. Chúng coi tầt 
cả những sự cố gắng tranh thù hòa bình, phân đối nội chiến 
cùa Đảng cộng sản Trung-quốc, người đại biếu cho nguyện vọng
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cùa nhân dân Trung-quốc trong một thời gian dài sau khi Nhật 
đầu hàng là biều hiện cùa sự khiếp nhược và lực lượng mểm yếu. 
Chúng đánh giá quá cao lực lượng cùa chúng, đánh giá quá thấp 
lực lượng cùa cách mạng, phiêu lưu gây ra chiến tranh, nên 
chúng đã sa vào cạm bẫy do chính chúng bày ra. Mọi mưu đồ 
về chiến lươc cùa kẻ thù cùa chúng ta đã triệt để phá sản rồi.

IV

Hiện nay, so với 18 tháng trước, hậu phương cùa Quân 
giải phóng nhân dân cũng đã vững chắc thêm nhiều. Đó là kềt 
quả cùa việc Đảng ta kiên quyết đứng về phía nông dân, thực 
hiện cải cách ruộng đất. Trong thời kỳ chiến tranh chồng Nhật, 
đề lập mặt trận thống nhất chống Nhật với Quốc dân đảng và 
đoàn kết tất cả những người lúc ấy còn cỏ thề chổng đế quốc 
Nhật, Đảng ta đã chù động thay đổi chính sách tịch thu ruộng 
đất của địa chù chia cho nông dân trước thời kỳ chống Nhật 
thành chính sách giảm tô giảm tức, đây là việc hoàn toàn cần 
thiết. Sau khi Nhật đầu hàng, nông dân cấp bách đòi hỏi ruộng 
đất, chúng ta đã kịp thời quyết định thay đổi chính sách ruộng 
đất, từ giảm tô giảm tức chuyển sang tịch thu ruộng đất cùa 
giai cấp địa chù chia cho nông dân. Chỉ thị ngày 4 tháng 5 năm 
194613) của Trung ương Đảng ta chính là biều hiện sự thay đổi 
đó. Tháng 9 năm 1947, Đàng ta đã triệu tập Hội nghị ruộng đất 
toàn quồc, định ra bản Đại cương luật ruộng đất Trung-quốố4) 
và thực hiện ngay ở khắp nơi. Việc này chẳng những dã khắng 
định phương châm cùa Chi thị ngày 4 tháng 5 năm ngoái, mà 
còn sửa chữa một cách rõ ràng những chỗ có tính chất không
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triệt đề trong Chi thị ngày 4 thảng 5 năm ngoái. Đại cương 
luật ruộng đầt Trung--quốc quy định việc chia đểu ruộng đằt 
tính theo đầu người trên nguyên tẳc tiêu diệt chè độ ruộng đầt Ị 
bỏc lột cổ tính chất phong kiền và nứa phong kièn, thực hiện 
chế độ ruộng đất người cày có ruộngí5). Đây là một phương 
pháp tiêu diệt chế độ phong kiẽn triệt đế nhằt, là hoàn toàn phù ' 
hợp với yêu cầu cùa đông đảo quần chúng nông dân Trung- 
quồc. Để kiên quyết và triệt đề tiền hành cầi cách ruộng đầt, 1 
ờ nông thôn chẳng những phải tỏ chức nông hội cỏ tính chàt ] 
quần chúng rộng rãi nhất bao gồm cố nồng, bắn , trung nông 
và ban chấp hành do nông hội cử ra, mà trưởc hêt còn cần phải . 
tổ chức đoàn bần nồng gồm quần chúng bẩn cồ nỏ.,.’ và ban cỉiằp 
hành do đoàn bần nông cứ ra làm cơ quan hợp pháp đề thực 
hiện cải cách ruộng đàt, đoàn bẨn nông phải t thành cồt cán 
lãnh đạo các cuộc đầu tranh ờ nông thôn. Phương châm cùa 
chúng ta là dựa vào bần nông, liên họp chặt chẽ VỚI trung nông, I 
tiêu diệt chế độ bóc lột phong kièn, nửa phong kiền cùa giai càp 
địa chủ và phú nông kiều cù. Phần ruộng đầt và tài sản đề lại 
cho địa chủ, phú nông không được trội hơn phần cùa quần chúng 
nông dân. Nhưng, cũng không nên lẳp lại chinh sách sai lầm 
quá tả gọi là “không chia ruộng cho địa chù, chia ruộng xầu cho 
phú nông” đã từng thực hiện trong thời gian từ năm 1931 đèn 
năm 1934. Tỳ lệ địa chủ, phú nông trong nhân khÂu nông thôn, 
tuy nơi ít, nơi nhiểu, nhưng theo tình hình chung thì chỉ chiềm 
khoảng trên dưới 8 phần trăm (tính theo đơn vị hộ), còn ruộng 
đất chúng chiếm, theo tình hình chung thì lên tới từ 70 đến 80 
phần trăm toàn bộ ruộng đất. Do đó, đồi tưựng mà chúng ta 
chống lại trong cuộc cải cách ruộng đầt, về sồ người thì rất ít,
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mà số ngưòi (sô hộ) ờ nông thôn có thể và nên tham gía mặt 
trận thống nhất cải cách ruộng đầt thỉ đông đền khoảng trên 90 
phần trăm. Ờ đây cẩn phải chú ý hai nguyên tắc cơ bản: một 

là, phải thỏa mãn yêu cẩu cùa bẩn cố nông, đây là nhiệm vụ cơ 
bân nhất cùa công cuộc cải cách ruộng đất; hai là, phải kiên quyèt 
đoàn kết trung nông, không được làm thiệt hại đèn lợi ích của 
trung nông. Chỉ cần chúng ta nắm vững hai nguyên tẳc cơ bẰn 
đó thì nhiệm vụ cải cách ruộng đất cùa chúng ta nhằt định có 
thể hoàn thành thắng lựi. Theo nguyên tẳc chia đểu, sồ ruộng 
đất thừa ra và một phần tài sản cùa phú nông ki '1 cù ổr dì ph.v 
đem chia là vì phú nông cùa Trung-quồc nót chung đêu mang 
tính chất bóc lột phong kiền và nửa phong kiền ràt rặng, phần 
lớn phú nông đều kiêm cả cho thuê ruộng đầt và cho nặng .11. 
điểu kiện thuê mướn lao động cùa họ cũng mang tính chầt nứa 
phong kièn<6>. Hơn nữa, vì số ruộng đầt họ chiềm tương đòi 
nhiểu, chất lượng tương đối tốt<7>, nèu không chia đều thì không 
thể thỏa mãn dược yêu cầu cùa bần cồ nông. Nhưng theo quy 
định cùa bản Đại cương luật ruộng dầt, nói chung đồi xứ với 
phú nông và dối xử với địa chù phAi cỏ chổ khác nhau. Trong 
cải cách ruộng đất, trung nông tỏ ra tán thành chia đều, vì chìa 
đểu cũng không thiệt gì đến lọi ích của họ. Khi chia dều, một 
bộ phận trong trung nông, ruộng dầt vãn y nguyên, một bộ phận 
khác thì được thêm, chi có một bộ phận trung nông khá cổ một 
ít ruộng đất thừa, họ cũng bằng lòng đưa ra chia đều, vì sau khi 
chia đểu, thuế ruộng đất của họ cũng nhẹ bớt dì. Tuy vậy, 
khi chia đều ruộng đằt, các nơi vẫn phải chú ý đèn ý kièn cùa 
trung nông, nếu họ không đồng ý thì nên nhân nhượng họ. 
Khi tịch thu và phân chia ruộng đất và tài sản cùa giai cấp phong
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kiên, phâi chú ý đến nhu cầu cùa một số trung nông nào đổ. 
Khi phân định thành phần giai cấp, phải chú ý không nên quy 
sai lầm những người vốn thuộc thành phẩn trung nông lên loại 
phú nông. Các ban chấp hành nông hội và chính quyển, phải 
thu hút những phần tứ tích cực trung nông vào làm việc, vể 
thuế ruộng đất và sự đóng góp ùng hộ chiền tranh, phải theo 
nguyên tẳc công bằng hợp lý. Những điểu đó là những chính 
sách cụ thể mà Đảng ta cẩn phAi áp dụng trong khi chầp hành 
nhiệm vụ chiến lược là liên hợp chặt chè vứi trung nông. Toàn 
Đảng phải hiểu rõ việc cải cách triệt để chè độ ru<ng đầt là một 
nhiệm vụ cơ bản cùa cách mạng Trung-quồc trong giai đoạn 
hiện nay. Nếu chúng ta có thề giải quyềt đưc vàn để ruộng 
đất một cách rộng khắp và triệt đề, thì chúng ta sè giành được 
những điểu kiện cơ bản nhầt đề đánh thẲng mọi kẻ địch.

V

Để kiên quyết và triệt đề thực hiện cài cách ruộng đầt, 
đề cùng cố hậu phương cùa Quân giải phóng nhân dân, phải chinh 
đốn lại đội ngũ của Đàng. Cuộc chinh phong trong Đảng ta 
hổi chiến tranh chống Nhật nói chung là cỏ kèt quả. Kèt quả 
đó, chù yẽu đã làm cho cơ quan lãnh đạo và đông đAo cán bộ, 
đảng viên chúng ta nắm vững thêm phương hường cơ bAn là 
sự thống nhất giữa chân lý phố biến cùa chù nghĩa Mác—Lê-nin 
với thực tiễn cụ thề cùa cách mạng Trung-quốc. về điềm này, 
so với mấy thời kỳ lịch sử trước khi chổng Nhật, Đàng ta đã tiến 
một bưác rất dài. Nhưng về mặt các tồ chức địa phương của 
Đảng, đặc biệt là các tồ chức cơ sở cùa Đảng ờ nông thôn, còn
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cỏ vần đề thành phần không thuẩn và tác phong không thuấn, 
vần đề này vẫn chưa được giải quyềt. Trong thời gian 11 năm 
từ năm 1937 đến năm 1947, tổ chức của Đảng ta từ mầy vạn đáng 
viên đã phát triền đến 2 triệu 70 vạn dâng viên, đây là một bước 
nhảy vọt rất lớn. Điểu đó làm cho Đảng ta thành một đảng lờn 
mạnh chưa từng có trong lịch sử Trung-quốc. Điều đỏ làm cho 
chúng ta có thề đánh bại đè quổc Nhật và đánh lui cuộc tàn công 
cùa Tường Giới-Thạch, lãnh đạo được vùng giải phóng gổm 
hom 100 triệu ngưòi và 2 triệu Quãn giải phóng nhân dân. Nhưng 
khuyết điềm cũng theo đó mà tỏi. Nghĩa Là cỗ nhiểu phán tử 
địa chù, phú nông và lưu manh đã thừa cơ chui vào Đảng. Ở* 

nông thôn, chúng nẳm được nhiều tồ chức Đảng, tổ chức chính 
quyển và đoàn thể quần chúng, chúng làm mưa làm giỏ, hà hiềp 
áp bức nhân dân, xuyên tạc các chính sách của Đảng, khièn 
những tổ chức đỏ tách rời quần chúng, khiền cuộc cải cách ruộng 
đất không thế triệt đề được. Tinh hỉnh nghiêm trọng ầy đà 
đề ra trước mắt chúng ta nhiệm vụ chinh đồn lại đội ngũ cùa 
Đáng. Nếu không giải quyềt nhiệm vụ này thì á nông thôn 
chúng ta không thể tiến lên được. Hội nghị ruộng đầt toàn 
quốc cùa Đảng dà triệt để thảo luận vần để đó và đà quy định ra 
những kế hoạch và phương pháp thích đáng. Nhửng kề hoạch 
và phương pháp đó dang được kiên quyềt thực hiện á các nơi 
song song với quyết định về chia đều ruộng đầt. Trong đố, 
điểu quan trọng trước nhầt là việc tiẽn hành phê bình và tự phê 
bình trong Đàng, triệt đế vạch rõ những tư tường sai lầm và 
hiện tượng nghiêm trọng xa rời đường lồi cùa Đảng trong tố 
chức Đảng ờ các nơi. Các đồng chí trong toàn Đảng phải liiều 
rõ rằng, giải quyềt vấn để không thuần trong Đâng, chỉnh đồn
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lại đội ngũ của Đảng, làm cho Đảng có thể đứng hẳn vế phía quán 
chúng lao động đông đảo nhất và lãnh đạo họ tiền lên, đây là một 
khâu có tính chất quyết định trong việc giải quyềt vần đế ruộng 
đất và chi viện cho cuộc chièn tranh làu dài.

VI

Tịch thu ruộng đất của giai cấp phon ? kiên chuyền thành 
sờ hữu của nông dân, tịch thu tư bản lùn : ’ Tưỏmg Giới’
Thạch, Tống Tứ-Văn, Khổng Tường-Hy, Trấn Up-Phu cấm 
đầu chuyển thành sờ hữu cùa nhà nước dân c.'.u mới, bảo hộ 
công thương nghiệp dân tộc. Đây là ba cương I.nh kinh tè lớn 
cùa cách mạng dân chù mời. Trong 20 năm cám quyển, bồn 
gia tộc lớn Tường, Tống, Khống, Trần, đả tập trung được sò 
tài sản kếch xù trị giá từ 10 tỷ đèn 20 tỳ đôda, đã lùng đoạn những 
mạch máu kinh tè cả nước. Tư bAn lùng đoạn đô kèt hợp với 
chính quyển nhà nước thành chủ nghĩa tư bin lũng đoạn nhà 
nước. Chù nghĩa tư bản lũng đoạn đó kềt họp chặt chè vói chủ 
nghĩa đế quốc nưửc ngoài và giai cầp địa chù, phú nông kiều cù 
trong nước, trờ thành chủ nghía tư bAn lùng đoạn nhà nước mại 
bản phong kiến. Đó là cơ sô- kinh tề cùa chính quyền phản động 
Tưỏ-ng Giới-Thạch. Chù nghĩa tư bản lùng đoạn nhà mrỡc 
đó chẳng những áp bức công nhân, nông dân, mà còn áp bức 
giai cấp tiểu tư sản thành thị, làm thiệt hại giai cầp tư sản hạng 
vừa. Trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật và sau khi Nhật 
đầu hàng, chù nghĩa tư bAn lũng đoạn nhà nước đỏ đã lên tói 
tột bậc, nó đã chuần bị điều kiện vật chất đầy đù cho cách mạng 
dân chù mới. Theo tên gọi thông thường cùa Trung-quốc, tư
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bAn đó là tư bản quan liêu. Giai cấp tư sản đó gọi là giai cầp 
tư sàn quan liêu, tức là giai cấp đại tư sân Trung-quốc. Nhiệm 
vụ cùa cách mạng dân chủ mới, ngoài việc thù tiêu đặc quyến cùa 
chù nghĩa đế quốc ờ Trung-quồc ra, ờ trong nước phải tiêu diệt 
sự bóc lột, áp bức cùa giai cấp địa chù và giai cầp tư sản quan 
liêu (giai cấp đại tư sân), thay đổi quan hệ sản xuầt mại bản, 
phong kiền, giải phóng sức sản xuầt bị trói buộc. Giai cằp tiều tư 
sàn lớp trên và giai cấp tư sản hạng vừa tuy cùng íà giai cầp tư 
sản, nhưng vì bị những giai cầp địa chủ, tư sản quan liêu và chỉnh 
quyền nhà nước cùa chúng áp bức và làm thiệt hại, cho nên họ 
có thể tham gia cuộc cách mạng dân chù mỏi hoặc giữ trung lập. 
Họ không có liên hệ với đè quốc, hoặc liên hộ tưcmg đồi ít, họ 
là giai cấp tư sản dân tộc chân chính. Ở những noà cỏ quyển 

lực cùa nhà nước dân chù mới thì dồi vời những giai cằp đó, phAi 
bảo hộ họ một cách kiên quyết không chút do dự Trong giai càp 
tiểu tư sản lớp trên và giai cấp tư sAn hạng vừa ố- vùng Tường 
Giới-Thạch thống trị, có một bộ phận nhó là những phán 
tử cánh hữu cùa những giai cầp đỏ, còn mang những khuynh 
hướng chính trị phản động, họ gieo rẳc Ao tường đồi với đè quồc 
Mỹ và tập đoàn phân động Tường Giới-Thạch, 11Ọ chồng lại cuộc 
cách mạng dân chù nhân dân. Khi những khuynh hướng phản 
động của họ còn có thề Anh hường đền quần chúng thì chúng ta 
phải vạch trần họ trước quần chúng bị Anh hường cùa 11Ọ, dánh 
tan ảnh hường chính trị của họ trong quần chúng, giải phóng 
quần chúng ra khỏi Anh hường cùa họ. Nhưng sự đả kích về 
mặt chính trị và sự tiêu diệt về mặt kinh tế là hai việc khác nhau, 
nèu lẫn lộn hai việc này thì chúng ta sẽ phạm sai lầm. Đối tượng 
mà cách mạng dân chù mới phái tiêu diệt chỉ là chù nghĩa phong



238 TUYẾN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG

kiẻn và chù nghĩa tư bản lũng đoạn, chl là giai cấp địa chủ và giai 
cấp tư sản quan liêu (giai cầp đại tư sản) chứ không phải tiêu 
diệt chù nghĩa tư bàn nói chung, không phái tiêu diệt giai cấp tiều

cùa nền kinh tế Trung-quồc, trong một thời gian dài ngay sau 
khi cách mạng đã thắng lợi trong cả nước, văn cho phép kinh tè 
tư bản chù nghĩa do giai cầp tiều tư sân lớp trên đông đảo và giai 
cầp tư sân hạng vừa đại biểu được tổn tại; và theo sự phân công 1 
của nền kinh tế quốc dân, còn cần đề tầt cả những bộ phận của ị 
nó có lợi cho nền kinh tẽ quồc dân đưọc phai triển phần nảo; '1 

trong toàn bộ nển kinh tẽ quốc dân, nó vỉn là một bộ phận không ị 
thề thièu đưực. Giai cầp tiểu tư sản lớp trên nổi ờ đày là chl ị 
những nhà công thương quy mô nhò cỏ thuê còng nhân hoặc , 
đièm viên, ngoài ra còn có rầt nhiêu nhừng nhà công thương 
nhỏ độc lập không thuê công nhân và diêm viên, đồi vỏì nhùng 
nhà công thương nhỏ này dĩ nhiên cần phAi kiên quyèt bảo hộ. 
Sau khi cách mạng thẳng lợi trong cA nước, nhà nưác dàn chù 
mới đã nắm trong tay những xí nghiệp quốc doanh to lớn là 
những xí nghiệp khống chè nhừng mạch máu kinh tề cả nước 
tịch thu được cùa giai cấp tư sản quan liêu, lại cỏ nền kinh tề 
nông nghiệp đã được giải phóng khồi chế độ phong kiền, tuy trong 
một thời gian khá dài về cơ bản nỏ vẫn là kinh tè phân tán, cá 
thể, nhưng sau này cổ thể dần dần hường dãn phát triển theo 
phương hướng họp tác xã. Trong những diều kiện ằy, sự tổn 
tại và phát triền cùa thành phần tư bàn chù nghĩa hạng nhỏ và 
hạng vừa đó không có gì là nguy hiềm cả. Nền kinh tè phú nông 
mới tất nhiên sẽ xuầt hiện trong nông thôn sau cuộc cải cách
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ruộng đầt, cũng là như vậy. Đổi với thành phẩn kinh tế của giai 
cầp tiểu tư sân lởp trên và giai cấp tư sản hạng vừa, tuyệt đồi 
không được phạm lại chính sách sai lẩm quá tá như ĐAng ta đà 
mẳc phải trong thời gian từ năm 1931 đến năm 1934 (điểu kiện 
lao động đòi hỏi quá cao,thuế suất lọi tức quá cao, xàm phạm đèn 
những nhà công thưomg trong cải cách ruộng đầt, không lầy 
việc phát triền sản xuất, phổn vinh kinh tề, chiều cò cả công lin 

tư, có lợi cho cả lao động và tư bân làm mục tiêu mà lầy cái gọi 
là “phúc lọi cùa người lao động” thiển cận và phiền diện làm mục 
tiêu). Nếu phạm lại những sai lầm đó, tầt nhiên sè làm thiệt 
hại đến lợi ích cùa quần chúng lao động và lợi ích cùa nhò nưửc 
dân chù mới. Trong bàn Đại cưong luật ruộng đất Trung-quồc, 
có một điểu quy định: “Báo hộ tài sản cùa nhừng nhà công thưomg 
và sự kinh doanh hợp pháp của họ không bị xâm phạm”. Những 
nhà công thưcmg nói đây là chl tất câ những nhà công thưoaig 
nhỏ độc lập và tầt cả những thành phán tư bân chù nghía hạng 
nhỏ và hạng vừa. Nói tóm lại, thành phần kinh tè của nước 
Trung-hoa mới gồm: 1. Kinh tề quốc doanh, đổ là thành phẩn 
lãnh đạo; 2. Kinh tế nông nghiệp phát triền dần dần theo phưcmg 
hướng từ cá thề lên tập thể; 3. Kinh tề cùa những nhà công 

thưong nhỏ độc lập, và kinh tề tư bân tư nhân hạng nhỏ và hạng 
vừa. Những thành phần ầy là toàn bộ nền kinh tè quốc dân cùa 
chù nghĩa dân chù mởi. Và phưoiỉg châm chi đạo cùa nền kình 
tế quốc dân dân chủ mới phải theo sát mục tiêu chung là phát 
triền sản xuất, phồn vinh lành tè, chiều cồ cá công lẫn tư, có 

lợì cho cả lao động và tư bản. Tầt cà những phương châm, chính 
sách, biện pháp tách ròi mục tiêu chung đó thì đều là sai lầm.
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VII

Tháng 10 năm 1947, Quân giải phóng nhân dân đã công 
bố bản tuyên ngôn, nói: “Liên hợp các giai cấp bị áp bức công, 
nông, binh, học, thương, các đoàn thể nhân dân, các đảng phái 
dân chủ, các dân tộc ít người, Hoa kiểu các nơi và những người 
yêu nước khác, lập ra mặt trận dân tộc thống nhất, đánh đồ chỉnh 
phù độc tài Tường Giỏi-Thạch, thành lập chính phù liên hợp 
dân chù.” Đó là cương lĩnh chính trị cơ bản nhầt của Quân 
giải phóng nhân dân và cũng là cùa ĐAng cộng -An Trung-quòc. 
Nhìn bể ngoài thì trong thòi kỳ hiện nay, so với thời kỳ chồng 
Nhật, mặt trận dân tộc thống nhất cách mạng cùa chúng ta hình 
như đã thu hẹp lại. Nhưng thực ra chỉ trong thời kỳ hiện nay, 
chỉ sau khi Tường Giói-Thạch bán rẻ lọi ích dân tộc cho đề quồc 
Mỹ, phát động cuộc chicn tranh trong nước phần nhAn dân trên 
quy mô cA nước, chl sau khi tội ác cùa dề quồc Mỳ và tập đoàn 
thống trị phản động Tưỏng Giời-Thạch đã phơi trần trước nhàn 
dân Trung-quồc, thì mặt trận dân tộc thống nhầt của chúng ta 
mới được mờ rộng thật sự. Trong thời kỳ chồng Nhật, Tường 
Giới-Thạch và Quốc dân đảng chưa hoàn toàn mằt hết uy tỉn trong 
nhân dân Trung-quồc, chúng còn cỗ túc dụng lừa bịp khâ lớn. 
Giờ đây thì khác, tất cA những sự lừa bịp của chúng đều bị hành 
vi cùa chính chúng vạch trần ra, chúng đâ không còn quấn chúng 
nữa, chúng dẫ hoàn toàn bị cô lập. Trải hẳn với Quồc dân đẲng, 
Đảng cộng sân Trung-quốc chằng những đưực quần chúng nhân 
dân đông đAo nhất ờ vùng giAi phóng tín nhiệm, mà ờ vùng Quốc 
dân đảng thống trị, trong những thành phố lớn do Quốc dân 
đảng khống chế, cũng được quần chúng nhân dân đông đáo
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ủng hộ. Nếu nói năm 1946, trong những người trí thức cùa 
giai cấp tiểu tư sàn lớp trên và cùa giai cấp tư sản hạng vừa dưới 
ách thống trị cùa Tưởng Giới-Thạch còn có một bộ phận người 
ước ao về cái gọi là con đường thứ ba<8), thì ngày nay mong 
ước đó đã phá sản rối. Vì thực hiện chính sách ruộng đất triệt 
để, nên Đảng ta đã được sự ùng hộ chân thành cùa số quần chúng 
nông dân đông hon thời kỳ chống Nhật nhiều. Do sự xâm 
lược cùa đề quốc Mỹ, do sự áp bức cùa Tường Giới-Thạch và 
do phưomg châm đúng đắn của Đảng ta là kiên quyết bào hộ 
lợi ích cùa quần chúng, nên Đảng ta đã được sự đồng tình cùa 
đông đảo quần chúng trong giai cấp công nhân, nông dân, tiều 
tư sản thành thị và giai cấp tư sản hạng vừa trong vùng Tường 
Giới-Thạch thống trị. Do bị đỏi khổ, bị áp bức về chính trị, 
bị nội chiến phản nhân dân cùa Tưòng Giới-Thạch làm mất 
hết đường sồng của nhân dân, cho nên những quần chúng đỏ 
đã không ngừng dầy lên những cuộc đấu tranh chống đè quồc 
Mỹ và chính phủ phản động Tường Giới-Thạch, khầu hiệu cơ 
bản cùa họ là chống đói rét, chống khùng bồ, chống nội chièn và 
chống Mỹ can thiệp vào nội trị cùa Trung-quốc. Trước và trong 
thời kỳ chống Nhật cho đến một thời gian sau khi Nhật đầu hàng, 
trình độ giác ngộ cùa họ chưa bao giờ đạt tới mức độ như ngày 
nay. Do đó chúng ta nói rằng, mặt trận thống nhầt cùa cách 
mạng dân chù mới cùa chúng ta giờ đây rộng rãi hơn, vững chắc 
hơn bất cứ thời kỳ nào trước đây. Điều đó chằng những có 
liên quan với chính sách ruộng đầt và chính sách thành thị cùa 
chúng ta, mà còn gẳn liền với tình hình chính trị chung là: sự 
thắng lơi cùa Quân giải phóng nhân dân, việc Tưồng Giới-Thạch 
rút từ tấn công vào phòng ngự, Quân giải phóng nhân dân chuyển
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từ phòng ngự sang tấn công, cuộc cách mạng Trung-quốc đã i 
bước vào một thời kỳ cao trào mới. Hiện nay mọi người đều 1 
thấy sự diệt vong cùa nến thống trị Tường Giời-Thạch là không Ị 
thề tránh khỏi nữa, do đó mà gửi găm hy vọng vào Đảng cộng Ị 
sản Trung-quốc và Quân giải phóng nhân dân, đây là lẽ dỉ nhiên. 
Cuộc cách mạng dân chù mới của Trung-quốc muồn thẳng lợi, 
nếu không có một mặt trận thống nhầt rộng rãi nhàt bao gổm tuyệt I 
đại đa số người cùa toàn dân tộc thì không thề được. ChẰng I 
những thế, mặt trận thồng nhất này còn phải đật dưởi sự lành 
đạo vững mạnh cùa Đảng cộng sản Trung-quẽv. Nều không cỏ Ị 
sự lãnh đạo vững mạnh cùa ĐAng cộng sAn Trung-quồc thì bầt cử 
một mặt trận thống nhất cách mạng nào cũng không thề thầng lọi ị 
được. Trong thời kỳ cao trào của cuộc chiền tranh Bìc phạt nám . 
1927, những phần tử dầu hàng chù nghía trong co* quan lãnh đạo 
cùa Đảng ta đã tự nguyện từ bò quyển lành đụo đồi VỜI quẩn chúng 
nông dân, giai cấp tiều tư sân thành thì và giai cầp tư sàn hạng vừa, 
nhất là đã từ bỏ quyển lănh độo đồi vời lực lượng vũ trang, làm 
cho cuộc cách mạng lần này bị thầt bại. Trong thòi kỳ chièn 
tranh chồng Nhật, Đảng ta đã chồng lại thứ tư tường giồng như 
tư tường đầu hàng đó, tức là tư tường nhượng bộ đồi với chính 
sách phản nhân dân cùa Quốc dân đảng, tin Quồc dân dâng hơn 
tin quần chúng, không dám phóng tay phát dộng quần chúng dầu 
tranh, không dám mỏ* rộng vùng giài phỏng và mờ rộng quân 
đội nhẫn dân trong vùng Nhật chiếm, giao quyền lãnh đạo cuộc 
chiến tranh chồng Nhật cho Quốc dân đảng. Đảng ta đã kiên 
quyèt đấu tranh vời những tư tường yếu duồi bất lực, mục nát 
và trái với nguyên tắc của chù nghĩa Mác—Lê-nin ấy, kiên 
quyết chấp hành đường lổi chính trị “phát triền thề lực tièn
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bộ, tranh thù thề lực trung gian, cô lập thế lực ngoan cồ", đã 
kiên quyết mờ rộng vùng giải phóng và Quân giải phóng nhân 
dân. Như vậy, chẳng những đã đảm bảo cho Đâng ta đánh 
thẳng được đè quốc Nhật trong thòi kỳ chúng xâm lược, mà 
còn đảm bảo cho ĐAng ta chuyển biền thuận lọi vA không bị 
thiệt hại sang con đường dùng chiến tranh cách mạng của nhân 
dân chống lại chiến tranh phản cách mạng cùa Tường Giời- 
Thạch, và chì một thời gian ngán đă thu dược thÃng lọi vĩ đại 
trong thời kỳ Tường Giới-Thạch gây ra chiền tranh phAn cách 
mạng sau khi Nhật đầu hàng. Những bài học lịch sử đỏ, các 
đồng chí trong toàn Đàng phải ghi nhớ kỹ.

VIII

Năm 1946 khi tập đoàn phản động Tường Giời-Thụch gãy 
ra cuộc chiến tranh trong nước phân nhân dân trên quy mô cA 
nước, sớ dĩ chúng dám mạo hiềm, là vì chàng những dựa vào 
lực lượng quân sự ưu thè cùa chúng, hơn nữa chù yèu dựa vào 
đế quốc Mỹ mà chúng cho là “lớn mạnh phi thường", là 
“vô địch thè giời", lại có bom nguyên tử trong tay. Một mặt, 
chúng cho rằng, vể nhu cầu quân sự và tài chính đè quốc Mỷ 
có thể cung cấp cho chúng nhiều như nước chầy; mặt khác, chúng 
điên rổ nghĩ răng “Mỹ và Liên-xô nliầt định sẽ đánh nhau", 
“chiến tranh thẽ giới lần thứ ba nhằt định sẽ bùng nổ". Sự 
ỷ lại vào đế quốc Mỹ là đặc điểm chung cùa tầt CẲ những thề lực 
phần động ờ các nước trên thế giới sau chiền tranh thế giới lần 
thứ hai kèt thúc. Điểu đó đã phản ánh tính chầt nghiêm trọng 
cùa trấn đòn mà cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đánh vào
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chù nghĩa tư bản thế giời, phản ánh sự suy yếu của lực lượng plún 
động các nước và tâm trạng hoảng hốt và mầt tin tường của 
chúng, phản ánh sự lớn mạnh cùa lực lượng cách mạng toin thề 
giới, khiến bọn phản động các nưởc cảm thấy ngoài việc dựa 
vào sự giúp đỡ cùa đè quốc Mỹ thì không còn lòi thoát nâo khâc 
nữa. Nhưng trên thực tế, sau chiẻn tranh thế giời lẩn thứ hai, 
đè quốc Mỹ có thật mạnh như Tường Giới-Thạch và bọn 
phản động các nước nghĩ không? Có thột là có thề tiềp tè cho 
Tường Giới-Thạch và bọn phàn động các nước nhiểu như 
nưởc chảy không? Không phải như vậy Lựv lượng kinh 
tế mà đế quổc Mỹ tăng thêm trong thời k$ chiền tranh thề giới 
lần thứ hai đã gặp phải thị trường trong nư/. và thị trường quồc 
tế không ổn định và ngày càng thu hẹp. Thị trường đó thu hẹp 
lại nữa thì sẽ phải dẫn đèn khùng hoAng kinh tè bùng nổ. Sự 
phồn vinh thời chiẻn cùa Mỳ chl là hiên tượng nhất thời. Sự 
lớn mạnh cùa nó chi là bề ngoài và nhầt thời. Các thư màu thuln 
không thể điều hòa nổi ờ trong và ngoÀì nước, như một quả núi 
lửa, hàng ngày đang de dọa đè quồc Mỳ, chúng hiện dang ngối 
trên quả núi lứa đó. Tình hình này buộc bọn đề quồc Mỳ phAi 
đặt ra kế hoạch 11Ô dịch thè giới, chẳng khác gì con thú dữ chồm 
sang châu Âu, châu Á và những nơi khác, tập hợp lực lượng phản 
động các nước, những cặn bã đà bị nhân dân phi nhồ, lập ra phe 
đế quốc và phAn dân chù, chồng lại mọi lực lượng dân chủ do 
Liên-xô đứng đầu, chuần bị chiền tranh, mưu đó trong tưong 
lai xa xôi nào đó, sẽ có một ngày kia gây ra chièn tranh thẻ giới 
lần thứ ba, đánh bại các lực lượng dân chù. Đây là một kề 
hoạch ngông cuồng. Lực lượng dân chù toàn thè giới cần 
phái và hoàn toàn có thề đánh bại được kè hoạch đó. Lực lượng
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cùa phe chồng dè quồc trên toàn thè giời đã hơn lực lượng của 
phe đề quốc. Ưu thè ờ về phía chúng ta, chứ không ờ vé phía 
địch. Phe chống đẽ quốc do Liên-xô đứng đắu đẵ hình thành. 
Lực lượng cùa Liên-xô, nưác xã hội chù nghĩa không có khủng 
hoảng, đang phát triền đi lên, được quấn chúng nhân dân đông 
đáo trên toàn thế giới yêu mến, hiện nay đã mạnh hon Mỹ, nước 
đế quốc chù nghĩa đang bị khùng hoảng đe dọa dữ dội, đang suy 
sụp, bị quần chúng nhân dân đông đâo trẽn toàn thè giới chồng 
lại. Các nước dân chù nhân dân ờ châu Âu dang cùng cồ nội 
bộ cùa họ và đoàn kết vói nhau. Lực lưọng chống đề quồc 
cùa nhân dân các nước tư bản do Pháp, Ý dứng đáu đang được 
phát triền. Trong nội bộ nưởc Mỷ, cũng có lực lượng dân chù 
cùa nhân dân ngày càng lớn mạnh Nhàn dàn cừ iu Mỹ la-tinh 
cũng không phải là nô lệ ngoan ngoãn của dè quòc Mị. Toàn 
châu Á đã nổi lên phong trào giAi phỏng dân lộc vì đại. Tầt 
câ những lực lượng cùa phc chòng đè quồc đang đoàn kèt lại 
và đang phát triển. Các dâng cộng sAn và dAng công nhân ờ 9 
nước châu Âu dã tổ chức ra Cục thông túi, dã phát biểu bài hịch 
kêu gọi nhân dân toàn thề giời dứng lèn chông kè hoạch nô dịch 
cùa chủ nghĩa dè quôc<9>. Bài hịch đó làm phần chan tình thần 
của nhân dân bị áp bức trên toàn thè giời, vạch ra phương hướng 
đấu tranh cho họ, làm vững lòng tin tưòng ờ thẳng lựi cùa họ. 
Bọn phân động trên toàn thế giới hoảng hốt trước bAì hịch đó. 
Tất cả những lực lượng chống chù nghĩa đè quồc ờ các nườc 
phương Đông cũng cần phải đoàn kèt lại, chống lại sự áp bức 
cùa chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động trong nước, phần đấu 
nhằm mục tiêu giải phóng hơn 1 ngàn triệu nhân dân phương 
Đông bị áp bức. Vân mệnh cùa chúng ta hoàn toàn phải do chính
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chúng ta nám lầy. Chúng ta phẲi quét sạch mọi tư tường yếu 
đuổi bầt lực trong nội bộ chúng ta. Tầt C<A những quan điếm 
đánh giá lực lượng địch quá cao và đánh giá lực lượng nhân 
dân quá thầp đều là sai lầm. Chúng ta cùng vởi những lực lượng 
dân chù toàn thế giời, chỉ cẩn mọi người gẮng sức. nhầt dịnh chúng 
ta có thể đánh bại được kề hoạch nô dịch cùa chủ nghĩa đè quồc, 
ngăn chặn không cho chiến tranh thế giời lẩn thứ ba nổ ra, lật 
đổ ách thống trị cùa tằt cA những bọn phản dộng, giành lầy thảng 
lọi cho nền hòa bình lâu dài của loài người. Chúng ta tinh táo 
nhận rõ rẳng, trên con đường tiền lên của chúng ta còn cỏ nhiều 
chường ngại, nhiều khó khăn, chứng ta phài . . n bị đối phỏ
những sự chồng lại và giãy giụa mạnh nhàt của ủt câ ké thù bên 
trong và bên ngoài. Nhưng, chl cần chúng ta lúm vững được 
khoa học cùa chủ nghĩa Mác—Lê-nin, tin tường vào quấn chúng, 
gắn bó chặt chê với quần chúng và lành đạo quấn chúng tiền 
lên, thì chúng ta hoàn toàn cỏ thề vượt qua được bat cứ chưởng 
ngại nào và chiền thẳng dưực bầt cứ khó khăn nào, lực lượng 
cùa chúng ta là vô địch. Hiện nay là thời đại IịcIi sử mà chủ 
nghĩa tư bản và chủ nghĩa đề quốc toàn thề giởi đang đi đền 
diệt vong, chù nghĩa xã hội và chù nghĩa dân chù nhân dân toàn 
thè giới đang đi đền thăng lọì, ánh bình minh đang hiện ra trước 
mắt chúng ta, chúng ta cần phải cố gẳng.

CHÚ THÍCH

U)về tình hình Quân giải phóng nhân dân lẨn lượt chuyển sang tấn công 
trên khẳp các chièn trường, đánh vào vùng Quốc dân đàng thồng trị, xem
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chú thích*!), bài Bĩnh luận vể chiền ihổng lởn ờ Tây-bầc vả bán vể phong 
ưào chỉnh quân kiểu mới cùa Ọuân giải phóng trong tập này.

<2)Lưu Trĩ, nguyên chú nhiệm công thự bình định Trịnh-châu cùa Quỗc 
dân đảng, vì bị thất bại trong chièn dịch Định-đào tháng 9 nlm 1946 nên 
bị cầt chức vào tháng 11 năm đó. Tièt Nhạc nguycn chù nhiệm công thự 
bình định Từ-châu của Quốc dần đảng, vì quân đội Quốc dản đầng do 
hẳn chỉ huy liên tièp bị thầt bại nặng né trong những chièn dịch mién bẲc 
huyện Túc tháng 12 nảm 1946, chièn dịch miến nam Sơn-đông thâng 1, 
chiền dịch Lai-vu tháng 2 năm 1947 nên hắn bị cằt chức vào thư■■■: 3. Ngô 
Kỳ-Vĩ, nguyên phó chù nhiệm công thự binh đinh Từ-châu của Qu< c din 
đảng, vì thầt bại trong chiền dịch miển bẲc huyện Túc tháng 12 nim 1946 
nên bị cầt chức vào tháng 3 năm 1947. Thang Ân-Bá, nguyên tư lệnh 
binh đoàn 1 của Quốc dân đảng, vì trong chiên dịch Mạnh-lương-cò tháng 
5 năm 1947, sư đoàn chinh biên 74 cùa Quòc dàn đảng bị tiêu diệt, nên b| 
cất chức vào tháng 6. Vương Trọng-Lièm, nguyên tư lệnh binh đoàn 4 
cúa Quốc dân đảng, vì bị thằt bại trong chiỉn dịch tây nam Sơn-đông tháng 
7 năm 1947, nên bị cầt chức vào tháng 8. Đố Duặt-Minh, nguyên tư lộnh 
bảo an của Quốc dân đảng ờ Đông-bẲc, Hùng Thức-Huy, nguyên chủ nhiệm 
hành dinh Đông-băc cùa Quốc dân đAng, đéu bị cAt chữc vì bị thàt bại thảm 
hại trong cuộc tấn công mùa hè cùa quân ta ir Đông-bic tháng 6 nảm 1947. 
Tôn Liên-Trọng, nguyên tư lệnh chièn khu 11 cùa Quồc dân đảng, vì bị 
thất bại trong chiền dịch Thanh—Thương, chiền dịch BAo-bẲc thảng 6 
năm 1947 (vùng Từ-thủy phía bảc Bảo-định) nên bị điều vế lâm chù nhiệm 
công thự bình định Bảo-định của Quồc dân đảng. Trin Thành trước 
làm tổng tham mưu trường của Tường Giói-Thạch, vì bị thàt bại nhiều 
lắn trong việc chỉ huy nhiéu chiên dịch ờ Sơn-đông, nên thâng 8 năm 1947 
bị điếu về làm chl huy trướng hành chỉnh Đông-bẲc.

*3)Tức Chi thị vể vàn đề ruộng đầt ngày 4 tháng 5 năm 1946 cùa Trung 
ương Đảng cộng sản Trung-quôc. Xem chú thích*5), bài Tồng kèt ba 
tháng trong tập này.
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<4>Hội nghị ruộng đằt toàn quốc của Đảng cộng sin Trung-quòc họp 
tháng 9 năm 1947 ờ thôn Tây-bá-pha, huyện Binh-sơn, tỉnh Hả-bÁc. Ngiy 
13 tháng 9, Hội nghị này đã thông qua bản Đợi cương ỉuột ruộng đầt Trung- 
quồc,được Trung ương Đing cộng sản Trung-quòc công bồ ngày 10 tháng 
10 năm 1947. Đại cương luật ruộng đầt quy định: "Xỏa bò chè độ ruộng 
đầt bóc lột có tính chất phong kièn và nừa phong kièn, thực hiện chè độ 
ruộng đầt người cày có ruộng”; "tầt cả những ruộng đầt cùa đp chủ vi 
đầt công ờ nông thôn đều do nông hội ờ nỗng thôn tièp thu và nhập chung 
với mọi ruộng đất khác ờ nông thôn đế thòng nhát chư đéu cho toàn bộ 
nhân khẩu ờ nông thôn, không phân biệt gil, trẻ, gáu, tra. ■. "nông hội ờ 
nông thôn tiềp thu súc vật, nông cụ, nhà cừa, lương thực V. .ac tii sàn khic 
cùa địa chú và trưng thu phắn tài sản thừa nôi trèn cứa phủ nông, chia cho 
nông dân và nhừng người nghèo khác thièu những tâi sản đó, và cũng chú 
cho địa chù một phần ngang với phán chia cho nòng dân’ Như vậy, đại 
cương luật ruộng dầt chẲng nhừng đã khẳng định lại nguyên úc "t|ch thu 
ruộng đầt cùa địa chú chia cho nông dân” do Chi thi ngây 4 tháng 5 nlm 
1946 đã nêu ra, mà còn sừa lại tính chit không triệt đê Là chièu cồ quá nhiéu 
đến một sồ địa chù nào đó trong bin Chl thị ngày 4 thảng 5.

<5>Biện pháp chia đều ruộng đẰt mà bàn Đọi cương tuột ruộng đãt Trung- 
quồc quy định, đã cỏ một sồ thay đổi trong quả trình clủp hành vé sau. Tháng 
2 năm 1948, trong Cht thị về việc tièn hành công tác cài cách ruộng đát vd 
công tác chinh Đáng ở vùng cũ và vùng nửa cù, Trung ương Đing cộng 
sản Trung-quồc quy định: trong tầt cà các vùng cũ và vùng nừa cũ mà chỉ 
độ phong kièn đã bị đánh đồ, thì không chia đểu lại ruộng đàt nữa chl khi 
nào cần thièt mới dùng biện pháp lầy nlùéu bù ít, lày tòt bù xầu, điều chinh 
một phần ruộng đầt và tư liệu sản xuầt khác cẰp cho nhũng bân cồ nông 
chưa được vươn mình triệt dể, và cho phép trung nông giừ lại sò ruộng đằt 
nhiều hơn mức trung bình được chìa cùa bin nông nói chung. Ờ những 
nơi hãy còn chề độ phong kiền, trọng điểm cúa việc chia đếu cũng hạn chè 
trong việc chia ruộng đầt tài sàn cúa địa chủ và phần ruộng đầt tài sản thừa 
cùa phú nông kiều cũ. Bầt kể ờ một nơi nào, đồi với ruộng đầt thừa cùa
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trung nông và phú nông kiẻu mới, chỉ được phép lầy ra để điéu chỉnh trong 
điều kiện thật sự cán thièt và bân thân người đỏ thật sự dõng ỷ. Trong 
việc cải cách ruộng đầt ờ vùng mới giải phóng thì không được đụng chạm 
đền ruộng đầt cùa trung nông.

(6)Vằn dề phú nông trong cải cách ruộng đầt ờ Trung-quòc là một vàn 
đề đặc biệt được hình thành trong điéu kiện kinh tè và lịch sứ cụ thế cúa 
Trung-quòc. Phú nông ờ Trung-quốc nói chung mang tinh chít bóc lột 
phong kiến và nừa phong kièn rầt nặng, song kinh tè của phú nông nAy Lu 
khồng chiềm địa vị quan trọng trong kỉnh tè nông nghiệp cả nưửc, ha 
đó đều không giống với phú nông á nhiéu nước tư bản chú nghía. Trong 
cuộc đấu tranh chống lại sự bóc lột phong kiỉn của LU cip đu chù ờ Trung- 
quốc, bần cố nông đông đảo yêu cẳu đong thời xỏa bồ sự bốc lột phong kiĩn 
và nứa phong kiên cùa phú nông. Trong thời kỳ chièn tranh gùi phóng, 
Đảng cộng sản Trung-quôc đã thực hiện chính sách trưng thu ruộng dàt và 
tài sản thừa của phú nông chia cho nông dân, do dó đi thẰa mãn đưực yêu 
cầu cúa bấn cố nông đông đAo, bAo đâm cuộc chiên tranh giải phỏng nhân 
dân đưực thẳng lựi. Song song vói sự phát triên thAng lợi cúa chièn tranh, 
tháng 2 năm 1948, Trung ương ĐAng cộng sAu Trung-quồc đã quy định 
những chính sách mới về việc thực hiện cAi cách ruộng đAt ờ vùng mới 
giải phóng, tức là chia việc cải cAch ruộng đàt ờ vùng mới giAi phóng lảm 
hai giai đoạn, trong giai đoạn thứ nhầt thì trung lập phú nông, tộp trung đánh 
vào địa chú, trước hẾt đánh vAo địa chù lán; trong giai đoạn thứ hai, khi 
chia đếu ruộng đầt của địa chũ thi cũng chia cA nhừng ruộng đàt cho thuê 
và ruộng đẰt thừa cùa phú nông, nhưng đồi xừ với phú nông vàn có khác 
đối với địa chủ (xem bài Nhừng điểm chỉnh trong việc cài cách ruộng đàt ỏ1 
vùng mới giải phóng trong tập này). Sau khi thành lập mrởc Cộng hòa 
nhân dân Trung-hoa, tháng 6 năm 1950 Chính phủ nhân dân trung ương 
đã ban hành luật cải cách ruộng đàt, quy định trong cAi cách ruộng đầt, chi 
trưng thu một phán hoặc toàn bộ ruộng đầt cho thuê cùa phú nông, còn 
ruộng đất và tài sẲn khác của phú nông thì đưực bảo hộ. Trong giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa vế sau, do phong trào hợp tác hóa nông nghiệp
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đi vào bề sâu và kinh tè nông thôn phát triẻn, kinh tề phú nông sẽ không 
còn nữa.

<7)Ờ đây nói số lượng ruộng đầt cúa phú nồng tương đồi nhiêu, chlt 
lưựng tương đối tốt, là nói so sánh ruộng đầt cùa mỏi hộ phú nông với ruộng 
đất cùa mỗi hộ bần nông. Nói chung trong cả nước, sô lượng tư hệu sản 
xuầt và sản phầm nông nghiệp của phú nông Trung-quồc rầt ít, Kinh tỉ 
phú nông cũng không chièm địa vị quan trọng trong kinh tè nông thôn ci 
nước.

(S)Trong thời kỳ đáu cùa cuộc chiền tranh giii phổng nhân dản, cỏ một 
số nhân sĩ dân chú nuôi ảo tường tim ra cái gọi là con đường thứ ba, ngoài 
nền chuyên chính đại địa chù, đại tư sản cùa Quồc dân đàn.: .-à nín chuyên 
chinh dần chủ nhân dân do Đảng cộng sân Trung-quòc lãnh dao, con đường 
này thật ra là con đường chuyên chính tư sàn kiêu Anh, Mỹ

(9>Cục thông tin các đảng cộng sản và đàng công nhân đd được thinh lập 
theo nghị quyèt cùa Hội nghị đại biểu 9 đảng cộng sin và đing cỏng nhân 
Bun-ga-ri, Ru-ma-ni, Hung-ga-ri, Ba-lan, Laên-xô, Phap, Tiệp-khic, Ý, 
Nam-tư họp tại Vác-xô-vi (Ba-lan) tháng 9 nâm 1947. Vẽ sau, do lẬp trường 
chống chú nghĩa Mảc—Lê-nin và giử thái độ chồng Lièn-xô, chồng phe 
xã hội chú nghĩa, Đảng cộng sàn Nam-tư đâ bị HỘI nghị Cục thông tin họp 
ờ Ru-ma-ni tháng 6 năm 1948 tuyên bồ khai trừ ra khồi Cục thông tin. Bài 
hịch của Cục thông tin kêu gọi nhân dân toàn thè giời chồng lại kè hoạch nô 
dịch cùa bọn đè quồc mà đổng chi Mao Trạch-Đông nói ờ đây, là chi bàn 
Tuyên bồ về tình hình quòc tè mà Hội nghị tháng 9 năm 1947 của Cục thông 
tin đã thông qua.



VẾ VIỆC XÂY DỰNG CHÈ 
Độ BÁO CAO*

*Đây là bản chl thị trong Đảng cùa Trung ương Đảng cộng sản 
Trung-quốc do đổng chí Mao Trạch-Đông thảo ra. Chề độ 
báo cáo quy định trong chỉ thị này là một bước phát triền trong 
điều kiện mới cúa cuộc đấu tranh lâu dài của Trung ương Đảng 
nhằm giữ vững chế độ dân chủ tập trung, chống khuynh hướng 
vô kỷ luật, vô chính phú. Lúc ấy, vấn đế này sờ dĩ đặc biệt quan

(Ngày 7 tháng 1 năm 1948)

Để kịp thời phản ánh tình hình, khiến Trung ương có thề 
giúp các địa phương không phạm hoặc ít phạm sai lầm trước 
hoặc sau khi tiến hành một công tác, giành được thắng lợi to lớn 
hơn nữa cho cuộc chiến tranh cách mạng, bắt đầu từ năm nay, 
chế độ báo cáo được quy định như sau:

1. Các Trung ương cục và Trung ương phân cục, 2 tháng 
một lần, do các bí thư phụ trách (tự tay mình làm, không được 
đề thư ký làm thay) làm bàn báo cáo tổng hợp đưa lên Trung 
ương và Chù tịch Trung ương. Nội dung bản báo cáo bao gồm 
động thái cùa các mặt hoạt động quân sự, chính trị, cài cách ruộng 
đất, chỉnh Đảng, kinh tế, tuyên truyền và văn hóa ờ vùng mình, 
những vấn đề và những khuynh hường đã nảy ra trong những
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hoạt động đó, phương pháp giải quyẽt những vấn đề và những 
khuynh hướng ấy. Mỗi lẩn báo cáo chì hạn chè trong khoảng 
một nghìn chữ, trừ tình hình đặc biệt, nhiều lắm cũng không 
được quá hai nghìn chữ. Một lẩn không thề viết hết toàn bộ vấn 
đề thì chia làm hai lần. Hoặc lần này thì chú trọng viết về mấy 
vấn đề, còn các vấn đề khác chỉ nói lướt qua; đến lần sau lại 
chú trọng vièt về những vấn để khác ấy, và chi nói lướt qua những 
vấn để mà lần trước đã chú trọng viết. Nội dung cùa bản báo 
cáo tổng hợp cần tóm tắt, lòi văn ngẳn gọn, cần nêu rõ được vấn 
để hoặc điềm tranh luận. Kỳ hạn viết và gửi báo cáo tổng họp 
là thượng tuần các tháng lẻ, dùng điện báo mà gửi đi. Đó là 
báo cáo và thỉnh thị có tính chât thường xuyên gửi lên Trung 
ương và Chù tịch Trung ưomg do cá nhân các bí thư Trung 
ương cục và Trung ương phân cục phụ trách. Khi bí thư đang 
chỉ huy tác chiến ngoài mặt trận, thì ngoài báo cáo cùa mình, 
phải chỉ định quyển bí thư hoặc phó bí thư báo cáo về hoạt động 
ờ hậu phương. Ngoài ra, những báo cáo và thỉnh thị cỏ tính 
chất đột xuất cùa các Trung ương cục và Trung ương phân cục 
gửi lên Trung ương thì cứ theo như trước, không kề vào đây.

Sớ dĩ chúng ta quy định chẽ độ báo cáo tống hợp và thỉnh 
thị có tính chất chính sách và thường xuyên như vậy, là vì từ sau 

trọng là vì tình hình cách mạng đã tièn triền rầt mạnh mè, nhiều 
khu giải phóng đã nối liền thành một khối, nhiều thành thị đã 
đưực giải phóng hoặc sẳp đưực giải phóng, trình độ chỉnh quy 
của Quân giải phóng nhân dân và cuộc chiẽn tranh giải phóng 
nhân dần đã đưực nâng cao rất nhiều, đã thầy rõ thẳng lựi trong 
cả nước. Tình hình đỏ đòi hỏi Đảng phải khẳc phục nhanh 
chóng bất cứ tình trạng vô kỳ luật, vô chính phủ nào còn tôn tại



VẾ VIỆC XÂY DựNG CHÊ ĐỘ BÁO CĂO

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 cùa Đẳng, vẫn có một số 
(không phải tất cả) đồng chí ờ các Trung ương cục và Trung 
ương phân cục chưa nhận rõ sự cần thiết và tẩm quan trọng cùa 
việc báo cáo và thỉnh thị Trung ương trước hoặc sau khi làm, 
hoặc chỉ làm một số báo cáo và thình thị có tính chất kỹ thuật, 
đến nỗi Trung ương không hiểu hoặc không hiều đầy đù nội dung 
cùa những hoạt động và chính sách quan trọng (không phải thứ 
yếu hoặc có tính chất kỹ thuật) cùa họ, cho nên đà xảy ra một 
sồ việc không thề cứu vãn được, hoặc khó cứu vãn, hoặc cỏ thề 
cứu vãn nhưng đã để bị tổn thất. Những Trung ương cục 
hoặc Trung ương phân cục thực hiện được việc thình thị trước 
khi làm và báo cáo sau khi làm, thì đã tránh được hoặc giảm bớt 
được tổn thất đó. Từ năm nay trò* đi, các cơ quan lãnh đạo các 
cấp trong toàn Đàng cần phải sửa chữa thỏi xấu là đồi với cấp 
trên thì khống thỉnh thị trước khi làm, không báo cáo sau khi 
làm. Là cơ quan do Trung ương ùy nhiệm, thay mặt Trung 
ương chấp hành những nhiệm vụ được giao phó, các Trung ương 
cục và Trung ương phân cục cần phải giữ liên hệ hềt sức chặt 
chẽ với Trung ương. Các tỉnh ủy hay khu đảng ùy cũng phải 
liên hệ chặt chẽ với các Trung ương cục và Trung ương phân 
cục. Trong lúc này cách mạng đã bước vào cao trào mới, việc 
tăng cường sự liên hệ đó là hềt sức cần thiết.

trong Đảng và trong quân đội, tập trung vào Trung ương mọi 
quyền lực cân phải và có thể tập trung đưọc. Việc xây dựng 
chè độ báo cáo nghiêm túc chính là một biện pháp quan trọng 
của Đảng nhằm thực hiện mục đích nói trên, về vấn đề này, 
xem phần VI cùa bài Công tác cài cách ruộng đầt và công tác chình 
Đảng năm 1948 và điểm 4 trong bài Thông tri cùa Trung ương 
Đảng cộng sản Trung-quỏc về Hội nghị thảng 9 trong tập này.
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2. Các thù trường quân dã chiến và thù trướng quân khu, 
ngoài việc phải luôn luồn báo cáo và thỉnh thị về phương châm 
tác chiến và mỗi tháng một lần báo cáo thành tích chiến đấu, 
sự thiệt hại và thực lực như trước kia đã quy định, thì từ năm 
nay trờ đi, cứ 2 tháng phải có một lần báo cáo tổng họp và thỉnh 
thị có tính chất chính sách. Nội dung của loại báo cáo và thỉnh 
thị này gồm có: tình hình kỷ luật, đời sống vật chất, tinh thần 
cùa cán bộ và chiến sĩ, những lệch lạc nảy ra trong cán bộ và chiến 
sĩ, phương pháp khắc phục những lệch lạc đó, tình hình tiền 
bộ hay sút kém về kỹ thuật và chiến thuật của đơn vị mình, chỗ 
hơn chỗ kém và tinh thần binh sĩ cao hay thấp cùa quân địch, 
tình hình công tác chính trị cùa quân ta, tình hình chầp hành 
chính sách ruộng đất, chính sách thành thị, chính sách tù binh 
và phương pháp khắc phục những lệch lạc cùa quàn ta, quan 
hệ quân dân và xu hướng cùa các tầng lớp nhân dân. sồ chữ, 
cách vièt và thời gian gửi loại báo cáo trên cũng giồng như cách 
báo cáo của các Trung ương cục và Trung ương phân cục. Nếu 
thời gian quy định cho việc làm báo cáo (thượng tuần các tháng 
lê) lại gặp lúc tình hình tác chiến đang khấn trương thì có thề 
làm trước hoặc lùi lại vài ngày, nhưng cần trình bày rõ nguyên 
nhân. Phần công tác chính trị trong báo cáo thì do chù nhiệm 
ban chính trị cùa đơn vị ấy khỏ-i thảo, qua tư lệnh và chính ùy 
thầm tra sửa chữa, rồi cùng ký tên. Bản báo cáo thì dùng điện 
báo gửi cho Chù tịch Tồng quân ùy. Lý do mà chúng ta quy 
định chế độ báo cáo tổng hợp có tính chất chính sách này cũng 
giống như lý do quy định cho các Trung ương cục và Trung 
ương phân cục trong việc làm báo cáo tổng hợp.



VẾ MẦY VẦN ĐẾ QUAN TRỌNG 
TRONG CHÍNH SÁCH 

CÚA ĐÁNG HIỆN NAY*

*Đây là bản chỉ thị trong ĐAng của Trung ương Đàng cộng sàn 
Trung-quồc do đổng chí Mao Trạch-Đông thảo ra. Xem chú 
thích đầu đề cùa bài Tình hình trước mắt và nhiệm vụ của chúng 
ta ưong tập này.

(Ngày 18 thảng 1 năm 1948)

I. VẦN ĐẾ CHÔNG KHUYNH HưỚNG 
SAI LẤM TRONG ĐẢNG

Chống việc đánh giá quá cao lực lượng địch. Ví dụ, sợ 
đế quốc Mỹ, sợ đi tác chiến ờ vùng Quốc dân đảng, sợ tiêu diệt 
chế độ mại bản phong kièn, chia ruộng đầt cùa địa chù và tịch thu 
tư bản quan liêu, sợ chiến tranh lâu dài v.v. Những cái đó đều 
không đúng. Chù nghĩa đế quồc trên toàn thè giới và nền thổng 
trị cùa tập đoàn phản động Tưởng Giới-Thạch ờ Trung-quốc 
đã thối nát và không có tiển đồ. Chúng ta có lý do đề coi thường 
chúng, chúng ta chắc chăn và tin tưồng chiến thẳng tất cả những 
kẻ địch cùa nhân dân Trung-quốc ở trong và ngoài nước. Nhưng, 
trong mỗi một cục bộ, trong mỗi một vấn đề đấu tranh cụ thề
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(không kề là đấu tranh quân sự, chính trị, kinh tế hay tư tường) 
thì quyết không thề coi thường kê địch, trái lại, cẩn phải coi 
trọng kẻ địch, tập trung toàn lực đề tác chiến thì mới có thể 
giành được thẳng lợi. Trong khi chúng ta vạch ra một cách 
đúng đắn rằng, về toàn cục, vể chiến lược, phải coi thường địch, 
thì quyết không thể cũng coi thường địch trong mỗi một cục 
bộ, trong mỗi một vấn để cụ thề. Nếu về toàn cục, chúng ta đánh 
giá quá cao lực lượng địch, do đó không dám đánh đồ chúng, 
không dám giành thắng lợi, thì chúng ta sẽ phạm sai lầm của 
chù nghĩa cơ hộì hữu khuynh. Nếu trong mỗi một cục bộ, 
trong mỗi một vấn để cụ thế, chúng ta không có thái độ thận 
trọng, không chú trọng nghệ thuật đấu tranh, không tập trung 
toàn lực để tác chiền, không chú ý tranh thù tầt cả những bạn 
đổng minh cần tranh thù (trung nông, những nhà công thương 
nghiệp độc lập, giai cầp trung sản, học sinh sinh viên, giáo viên, 
giáo sư, những trí thức nói chung, công chức nói chung, những 
người làm nghề tự do và thân sĩ tiến bộ) thì chúng ta sẽ phạm 
phải sai lầm cùa chù nghĩa cơ hội “tả” khuynh.

Việc chống các khuynh hướng “tả”, hữu trong Đảng, cần 
phải căn cứ vào tình hình cụ thể mà quyềt định phương châm. 
Ví dụ: khi quân đội thắng trận thì cần phải ngăn ngừa “tả” 
khuynh; khi thua trận hoặc khi chưa có thề thẳng đươc nhiều 

trận thì cần phái ngăn ngừa hữu khuynh. Trong cải cách ruộng 
đất, ỏ* những nơi mà quần chúng chưa được thật sự phát động 
và chưa tiến hành đấu tranh thì cần chống hữu khuynh Ị ờ những 

nơi mà quần chúng đã đươc thật sự phát động và đã tiến hành 
đấu tranh thì cần ngăn ngừa “tả” khuynh.
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II. MẦY VẦN ĐÊ VẾ CHÍNH SÁCH cự THẾ 
TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẦT 

VÀ PHONG TRÀO QUẤN CHÚNG

1. Cần phải đặt lợi ích cùa bần cồ nông và vai trò dẫn đầu 
cùa đoàn bần nông lên hàng đầu. Đảng ta cần phải thông qua 
bần cồ nông đề phát động cuộc cải cách ruộng đầt, cần phải làm 
cho bần cố nông có vai trò dân đầu trong nông hội và trong chính 
quyền ớ nông thôn, vai trò dẫn đầu ấy là đoàn kềt với trung 
nông đề họ cùng hành động với minh, chứ không phải là gạt 
bò trung nông đề bần cố nông bao biện hết thảy. Ờ những nơi 

thuộc vùng giải phóng cũ mà trung nông chiếm sô đông, bần 
cố nông chiếm số ít, thì địa vị cùa trung nông lại càng quan trọng. 
Khấu hiệu “Bần cố nông giành lại giang sơn và làm chù giang 
sơn” là sai lầm. Ờ nông thôn, cồ nông, bần nông, trung nông và 

tất cả nhân dân lao động khác liên hợp lại, dưới sự lãnh đạo cùa 
Đảng cộng sản, giành lại giang sơn và làm chù giang sơn, chứ 
không phải chỉ một mình bần cố nông giành lại giang sơn và làm 
chù giang sơn. Trong cả nước, công nhân, nông dân (bao gồm 
câ phú nông mới), những nhà công thương nghiệp độc lập, những 
nhà tư sản hạng vừa và hạng nhỏ bị thế lực phản động áp bức 
và làm thiệt hại, học sinh sinh viên, giáo viên, giáo sư, những trí 
thức nói chung, những người làm nghề tự do, những thân sĩ 
tiến bộ, nhũng công chức nói chung, các dân tộc ít người bị 
áp bức và Hoa kiều ờ nước ngoài liên họp lại, dưới sự lãnh đạo 
cùa giai cấp công nhân (thông qua Đảng cộng sân), giành 
lại giang sơn và làm chù giang sơn, chứ không phải là một số 
ít người giành lại giang sơn và làm chủ giang sơn.
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2. Cần phải tránh dùng bất cứ một chính sách phiêu lưu 
nào đối với trung nông. Việc quy sai thành phần đối với trung 
nông và những tầng lớp khác thì cần phải nhất loạt sửa chữa, 
những cùa cải cùa họ đã bị đem chia cẩn phải tận khả năng trả 
lại cho họ. Khuynh hướng gạt bồ trung nông ra khỏi số đại 
biểu nông dân và ủy ban nông dân, cũng như khuynh hướng 
đối lập bần cồ nông với trung nông trong cuộc đấu tranh cải 
cách ruộng đất, đểu cần phải sửa chữa. Đối với những nông 
dân có thu nhập do bóc lột, nếu số thu nhập do bóc lột chiếm 
dưới 25 phần trăm (tức 1/4) tổng sổ thu nhập thì phải quy là 
trung nông, còn trên 25 phần trăm thì quy là phú nôngO). 
Ruộng đất cùa trung nông khá, không được đem chia nếu họ 
không đồng ý.

3. Cần phải tránh dùng bất cứ một chính sách plùêu lưu 
nào đối với những nhà công thương nghiệp hạng vừa và hạng 
nhỏ. Chính sách bảo hộ và khuyến khích phát triền tất cả công 
thương nghiệp tư nhân có ích cho nển kinh tế quốc dân mà trước 
kia đã thi hành ờ các vùng giải phóng là đúng, từ nay về sau 
vẫn cần phải tiếp tục thi hành. Chính sách khuyến khích địa 
chù và phú nông chuyền sang công thương nghiệp đã thi hành 
trong thời kỳ giảm tô giảm tức cũng là đúng, cho đó là “bièn 
hình” rồi phản đối, tịch thu và đem chia tài sản cùa họ là sai. 
Nói chung công thương nghiệp cùa địa chù và phú nông thì cần 
phải bào hộ, chl có công thưong nghiệp cùa bọn tư bàn quan 
liêu và bọn ác bá thật sự, bọn phản cách mạng thật sự thì mói 
có thể tịch thu. Những công thương nghiệp cần phải tịch thu 
đó, phàm là loại có ích cho nền kinh tề quốc dân, thì sau khi Nhà 
nước và nhân dân đã tịch thu, cần phải tiếp tục kinh doanh, không
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được phân tán hoặc đóng cửa. Việc đánh thuế doanh nghiệp 
đối với tất cà những công thương nghiệp có ích cho nền kinh 
tế quốc dân phải hạn chế trong mức độ không làm trờ ngại cho 
sự phát triền cùa nó. Trong các xí nghiệp do chính quyền 
kinh doanh thì cần phải do phía hành chính và công đoàn tổ 
chức ra ùy ban quàn lý liên hợp đề tăng cường công tác quàn 
lý, nhằm đạt mục đích hạ giá thành, tăng gia sàn xuất, cỏ lợi cho 
cả công và tư. Ở" các xí nghiệp tư bản chù nghĩa cùa tư nhân, 

cũng cẩn thử thi hành biện pháp đó nhằm đạt mục đích hạ giá 
thành, tăng gia sản xuất, có lợi cho cả lao động và tư bản. Đời 
sống công nhân cần phải được cải thiện một cách thích đáng, 
nhưng cần tránh đãi ngộ quá cao.

4. Cẩn phải tránh dùng bất cứ một chính sách phiêu lưu 
nào đồi với học sinh sinh viên, giáo viên, giáo sư, những người 
làm công tác khoa học, nghệ thuật và những trí thức nói chung. 
Những kinh nghiệm về phong trào học sinh sinh viên và đằu 
tranh cách mạng cùa Trung-quốc chứng minh rằng tuyệt đại đa 
số học sinh sinh viên, giáo viên, giáo sư, những người làm công 
tác khoa học, nghệ thuật và những trí thức nói chung, đều cỏ 
thể tham gia cách mạng hoặc giữ thái độ trung lập, còn những 
phần tử phản cách mạng ngoan cố thì chỉ là số rằt ít. Do đó, 
Đảng ta cần phải có thái độ thận trọng đối với học sinh sinh viên, 
giáo viên, giáo sư, những người làm công tác khoa học, nghệ 
thuật và những trí thức nói chung. Cần phái tùy tình hình mà 
đoàn kết, giáo dục và sử dụng họ, chỉ có đối với một số rất ít 
phần tử phản cách mạng ngoan cố thì mới thông qua đường 
lối quần chúng mà xứ trí một cách thích đáng.
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5. Về vấn đề thân sĩ tiến bộ. Trong thời kỳ chống Nhật, I 
việc Đảng ta hợp tác với những thân sĩ tiến bộ trong các cơ quan I 
chính quyển ở các vùng giải phóng (hội đồng tham nghị và chính Ị 
quyền) là hoàn toàn cẩn thiết và đã thành công. Đối với những 1 
thân sĩ tiến bộ đã cùng với Đàng ta trái qua hoạn nạn và đã thật 1 
sự có những cống hièn khá, thì cần phái tùy tình hình mà chiếu I 
cố họ với điểu kiện là không trờ ngại cho cuộc cải cách mộng I 
đầt. Trong sồ họ những người tương đối tốt về mặt chính trị I 
lại có năng lực công tác thì cần phải đề họ tièp tục ờ lại cơ quan 1 
chính quyền cao cấp và giao công tác thích đảng cho họ. Đồi 1 
với những người tương đối tốt về mặt chỉnh trị nhưng thiếu 
năng lực công tác, thì cần phải duy trì mức sồng của họ. Đối 1 
với những người xuất thân từ địa chù, phú nồng nhưng nhân Ị 
dãn không có ác câm lắm với họ, thì chia ruộng đầt và tài sản • 
phong kiến cùa họ theo luật ruộng đầt, nhưng cần phải tránh 
cho họ khỏi bị đằu. Đối với những kẻ trước đây đã chui vào 
cơ quan chính quyền cùa ta, thực tè xưa nay vẫn là người xấu, ' 
không có ích gì đồi với nhân dân, bị đông đào quần chúng vô 
cùng căm thù, thì chiếu theo biện pháp nói chung về xử lý bọn ác 
bá mà giao cho tòa án nhân dân xét xử.

6. Cần phải phẵn biệt phú nông mới với phú nông cũ. 
Việc khuyến khích phú nông mới và trung nông khá được đề 
ra trong thời kỳ giâm tô giảm tức đã có hiệu quả đồi với việc 
ồn định trung nông và phát triển sAn xuất nông nghiệp trong vùng 
giải phóng. Sau khi chia ruộng đầt, cần phải kêu gọi nông dân 
phát triền sản xuất đế được no cơm ầm áo, và khuyên nông dân 
lập những tồ chức hợp tác nông nghiệp như tổ đối công, tổ hỗ 
trợ hoặc tổ vần công. Lúc chia ruộng đất, đối với những phú
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nông mới ờ vùng giải phóng cũ thì đồi xử như trung nông khá, 
nếu họ không đổng ý thì không được đem chia ruộng đất cùa họ.

7. Trong thời kỳ giảm tô giảm tức, ờ các vùng giải phóng 
cũ, những địa chù, phú nông đã thay đổi phương thức sinh sống, 
thì địa chù nào đã tham gia lao động được 5 năm trờ lên, phú 
nông nào đã thụt xuống hạng trung bẩn nông được 3 năm trờ 
lên, nếu có những biểu hiện tốt thì có thề cho đồi thành phần 
theo tình hình hiện tại. Trong đó kè nào quâ thật còn giữ nhiều 
cùa cải thừa (không phải một ít cùa cải thừa), thì cần phầi lấy 
phần thừa dư đó đi theo yêu cầu cùa nông dân.

8. Trung tâm của cuộc cải cách ruộng đất là chia đều 
ruộng đất cùa giai cấp phong kièn và tài sản của nỏ như lương 
thực, súc vật, nông cụ v.v. (đối với phú nông thì chi lầy số thừa 
dư), không nên quá chú trọng việc truy của cất giầu(2\ nhất là 
không nên mất quá nhiếu thời gian trong việc truy cùa cất giấu, 
làm trờ ngại cho công tác chính.

9. Đồi với địa chù và phú nông, cần phải phân biệt đồi xứ 
theo quy định trong đại cương luật ruộng đằt.

10. Trên nguyên tắc chia đều ruộng đầt, cũng phái có sự 
phân biệt đối với địa chù lớn, vừa và nhò, cũng như đối với 
những kẻ là ác bá và không phải ác bá trong bọn địa chù phú nông.

11. Một số rất ít những phần tử thật sự có tội ác cực kỳ 
to lớn, qua sự xét xử kỹ càng và kềt án cùa tòa án nhân dân, và 
được một cơ quan chính quyển nhất định (ùy ban do cầp huyện 
hoặc cấp phân khu tổ chức) chuẩn y xử bẳn rồi công bố, đó là 
trật tự cách mạng hoàn toàn cần thiết. Đó là một mặt. Mặt 
khác cần phải giữ vững việc giết ít, cấm ngặt việc giết bừa bâi. Ý 
kiến về chù trương giết nhiều và giết bừa bãi là hoàn toàn sai
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lầm, nó chỉ làm cho Đâng ta mất sự đóng tình, thoát ly quần 
chúng và bị cô lập. Qua tòa án nhân dân xét xử và kết án, đó 
là phưomg thức đấu tranh được quy định trong đại cưcmg luật 
ruộng đất, cần phái nghiêm chỉnh chấp hành, đó là vũ khí mạnh 
mẽ cùa quần chúng nông dân dùng để đánh những phẩn tử 
địa chù và phú nông xấu nhất, mà lại có thể tránh được sai lẩm 
đánh giết bừa bẵi. Vào dịp thích đáng (sau khi cuộc đấu tranh 
ruộng đất đạt tới cao trào) phải giáo dục cho quần chúng thầy 
rõ lợi ích lâu dài cùa minh, phải coi tất cá địa chủ và phú nông 
không kiên quyèt phá hoại cuộc chiến tranh và không kiên quyết 
phá hoại cuộc cài cách ruộng đất, tính ra trong cà nước có tới 
hàng nghìn hàng vạn người (chiếm khoảng 36 triệu trong số 
khoảng 360 triệu nhân khấu nông thôn trong cả nước) là sức 
lao động cùa nước nhà, mà giữ lại và cải tạo họ. Nhiệm vụ 
cùa chúng ta là tiêu diệt chè độ phong kièn, tiêu diệt giai càp 
địa chù, chứ không phải tiêu diệt con người địa chù. Cần 
phải theo luật ruộng đất mà cầp cho họ số tư liệu sAn xuầt và tư 
liệu sinh hoạt không cao hon mức chia cho nông dân.

12. Đối với một số cán bộ và đảng viên phạm sai lầm 
nghiêm trọng, đổi với một số phần tử xấu trong quần chúng công 
nông, cần phải phê bình và đầu tranh. Khi phê bình và đầu 
tranh, phái thuyết phục quần chúng, dùng phưong pháp và 
phương thức đúng đẳn, tránh những hành động thô bạo. Đỏ 
là một mặt. Mặt khác, cẩn phải buộc những cán bộ, đảng viên 
và phần tú' xấu ấy cam đoan không được trả thù quần chúng. 
Cần phải tuyên bố rằng quần chúng không những có quyền 
thẳng tay phê bình họ, mà trong trường hợp cần thiết, còn có 
quyền cách chức hoặc đề nghị cách chức họ, hoặc đề nghị khai
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trừ đảng tịch, thậm chí có quyển đưa những phẩn tử xấu nhất 
ra tòa án nhân dân xét xử nữa.

III. VÉ VẰN ĐẾ CHÍNH QUYẾN

1. Chính quyển dân chủ mới là chính quyển chống đế 
quốc, chổng phong kiến cùa quần chúng nhân dân dưới sự 
lãnh đạo cùa giai cấp công nhân. Quẩn chúng nhân dân nói 
đấy bao gồm giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp tiểu 
tư sản thành thị, giai cấp tư sản dân tộc bị chù nghĩa đè quốc 
cùng chính quyển phản dộng Quồc dân đảng và các giai cấp 
mà nó đại diện là giai cấp tư sản quan liêu (giai cầp đại tư sản) 
và giai cầp địa chù áp bức và làm thiệt hại, lấy công nhân, nông 
dân (chiến sĩ chù yếu là nông dân mặc áo lính) và nhân dân lao 
động khác làm chù thề. Quần chúng nhân dân đó lập nên 
nhà nước cùa mình (nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa) và 
lập nên chính phù thay mặt cho nhà nước (Chỉnh phù trung 
ương nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa), giai cấp công nhân 
thông qua đội tiên phong của mình là Đảng cộng sản Trung- 
quốc đề thực hiện sự lãnh đạo đối với nhà nước cùa quần chúng 
nhân dân và đồi với chính phù. Ké địch mà nước cộng hòa 
nhân dân và chính phủ cùa nó cần phải chồng lại là chù nghĩa đè 
quốc nước ngoài, bọn phản động Quốc dân đảng trong nước và 
giai cấp tư sản quan liêu cùng giai cấp địa chù mà chúng đại diện.

2. Cơ quan quyền lực cùa nước Cộng hòa nhân dân Trung- 
hoa là đại hội đại biểu nhân dân các cấp và chính quyền các cấp 
do đại hội đại biếu bầu ra.
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3. Trong thòi kỳ hiện nay, ờ nồng thôn có thể và cán 
phải theo yêu cầu cùa nông dân, triệu tập đại hội nông dân thôn 
xã đế bầu ra chính quyển thôn xã, triệu tập đại hội đại biều nông 
dân khu đế bầu ra chính quyển khu. Vì chỉnh quyển huyện, 
thị trấn, trên huyện và thị trấn chẳng những đại biểu cho nông 
dân ờ nông thôn mà còn đại biều cho nhân dân thuộc các tầng 
lớp, các ngành nghề ỏ' các thị trấn, huyện ly, tính lỵ và các thành 
phố công thương nghiệp lớn, nên cấn phải triệu tập đại hội 
đại biểu nhân dân cùa huyện, thị trần, tinh hoặc biên khu đề bầu 
ra chính quyển các cấp. Sau này, khi cách mạng đã thắng lợi 
trong cả nước thì chính phù trung ương và chính quyền các 
cấp đều phải do đại hội đại biều nhân dân các cầp bầu ra.

IV. VẦN ĐẾ QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI LÃNH ĐẠO 
VÀ NGƯỜI BỊ LÃNH ĐẠO TRONG MẶT TRẬN 

THỒNG NHẲT CÁCH MẠNG

Muốn thực hiện sự lãnh đạo cùa mình đối với các giai cầp, 
các tầng lớp, các chính đảng và các đoàn thề nhân dân bị lãnh 
đạo, giai cấp và chính đàng lãnh đạo cần phải cỏ hai điều kiện: 
1) dẫn dắt những người bị lãnh đạo (bạn đồng minh) kiên quyết 
đấu tranh chống kẻ thù chung và giành được thẳng lợi; 2) đem 
lại phúc lợi vật chất cho những người bị lãnh đạo, hay ít ra cùng 
không làm thiệt hại đẽn lợi ích cùa họ, đồng thời giáo dục chính 
trị cho những người bị lãnh đạo. Nếu không có hai điều kiện 
đó hoặc thiếu một trong hai diều đó thì không thề thực hiện 
sự lãnh đạo được. Ví dụ, muốn lãnh đạo trung nông thì Đảng
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cộng sản cần phải dẫn dẳt trung nông cùng với mình kiên quyèt 
đầu tranh chồng giai cấp phong kiẽn và giành được thẳng lợi 
(tiêu diệt lực lượng vũ trang cùa địa chù, chia ruộng đất cùa địa 
chù). Nèu không đấu tranh kiên quyết, hoặc có đấu tranh mà 
khồng thẳng lợi thì trung nông sẽ dao động. Hom nữa, cẩn phải 
đem chia một phần ruộng đất và tài sản cùa địa chù cho những 
người tưomg đối nghèo trong trung nông, đồi với trung nông 
khá thì không nên làm thiệt hại đèn lợi ích cùa họ. Nông hội, 
chính quyền xã và khu cần phải thu hút những phần tử tích cực 
trong trung nông tham gia công tác và nên quy định sồ lượng 
thích đáng (ví dụ chièm 1/3 số ùy viên). Đừng đề quy sai 
thành phần của trung nông, cần phải công bằng đối vói trung
nông trong vấn đề thuế ruộng đất và dân công phục vụ chiền
tranh. Đống thời còn cần phải giáo dục chính trị cho trung
nông. Nếu khồng làm những điểu đó thì chúng ta sè mằt sự
ùng hộ cùa trung nông. Ờ thành phố, muốn thực hiện sự lãnh 
đạo đối với giai cấp trung sản, các đảng phái dân chù và các đoàn 
thể nhân dân bị thế lực phán động áp bức và làm thiệt hại thì 
giai cấp công nhân và Đảng cộng sản cũng phải làm như vậy.

CHÚ THÍCH

G)Về tiêu chuẩn phân định giai cầp trong nông thôn, xem bài Phân tích 
các giai càp trong nông thôn như thè nào trong tập I Tuyền tập này và tièt 
4, chương II cùa bài Cách mạng Trung-quòc và Đảng cộng sản Trung- 
quốc trong tập II Tuyển tập này.

<2)“Của cất giấu” là chí cùa cải cúa địa chù chôn cằt ờ dưới đầt.



cuộc VẬN ĐỘNG DÂN CHÚ 
TRONG QUẢN ĐỘI*

*Đây là bản chí thị trong Đảng cùa ủy ban quân sự cách mạng 

Trung ương Đảng cộng sản. Trung-quồc do đổng chí Mao Trạch- 
Đông thảo ra.

(Ngày 30 tháng 1 năm 1948)

Phương châm công tác chính trị trong quân đội là phóng 
tay phát động quần chúng chiền sĩ, cán bộ chl huy và tầt cả nhân 
viên; thông qua cuộc vân động dân chù dưới sự lành đạo tập 
trung mà đạt ba mục đích lớn là đoàn kềt chặt chè về chỉnh trị, 
cải thiện được đời sống, nâng cao kỹ thuật và chiền thuật quân 
sự. Phong trào ba kiềm ưa, ba chỉnh dốn{|) hiện đang dược 
tiền hành sôi nổi trong quân đội chúng ta là nhằm đạt hai mục 
đích đầu bằng phương pháp dân chù về chính trị và dân chù 
về kinh tế.

Dân chù về lảnh tế là phái đề cho những đại biếu do chiền 
sì bầu ra có quyển giúp đỡ (chứ không vượt qua) thù trưòng 
đại đội quản lý việc cung cấp và ăn uống trong đại đội.

Dân chù về quân sự là kỉiì luyện quân cần thực hành việc 
cán bộ và chiến sĩ dạy lẫn nhau, chiền sì dạy lẫn nhau; khi tác 
chiến, cần thực hành việc mờ những cuộc họp lớn nhỏ cùa đại
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đội ngay tại hỏa tuyến. Dưởi sự chỉ đạo của thù trường đại 
đội, phát động quần chúng chiến sĩ tháo luân xem nên đánh 
chièm trận địa địch như thế nào, hoàn thành nhiệm vụ chiến 
đấu như thế nào. Khi chièn đấu liên tục trong mầy ngày liến, 
cần họp vài ba lần như vậy. Phương pháp dân chù về quân sự 
này đã được thực hiện và thu được những kết quA rất lờn trong 
chiến dịch Bàn-long ờ bẳc Thiểm-tâyí2) và chiến dịch Thạch’ 
gia-trang ờ vùng Son - tây—Sát-cáp-nhì—Hà-bẳcO). Điều đó 
chứng tỏ rằng làm như vậy chỉ có lợi chứ không có hại.

Đối vói nhũng phần tử xấu trong hàng ngũ cán bộ, nên 
đế cho quần chúng chiến sĩ có quyền vạch những sai lầm và 
tội lỗi cùa họ. Cần phái tin rằng các chiền sĩ sẽ không thể không 
thưong yêu những cán bộ tốt và tưong dồi tồt. Đổng thòi, 
trong trường hợp cần thiết, nên đế cho các chiền sì có quyền đề 

cử người trong hàng ngũ quần chúng chiền si có tín nhiệm ra 
ứng cử cán bộ cấp dưới, để cầp trên ùy nhiệm. Trong lúc rầt 
thiếu cán bộ cấp dưới, việc đề cử này ràt có lợi. Nhưng việc 
đề cử này không nên áp dụng một cách rộng rãi, mà chỉ áp dụng 
trong một số trường hợp cẩn thiềt nào đó.

CHÚ THÍCH

(U^Ba kiếm tra”, "ba chỉnh đồn” là một phong trào quan trọng trong 
việc chính Đảng và chỉnh quân mà Đảng ta đã tiền hành kèt hợp với cuộc 
cải cách ruộng đất trong thời kỳ chièn tranh giải phóng nhân dần. "Ba 
kiềm tra”, ờ ngoài quân đội là chỉ việc kiểm tra thành phần giai cầp, kiềm 
tra tư tường, kiểm tra tác phong; trong quân đội là chì việc kiềm tra thành
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phần giai cầp, kiềm tra công tác, kiểm tra ý chí chiên đầu. "Ba chinh 
đồn” là chl việc chinh đồn tổ chức, chinh đồn tư tường, chinh đốn tác phong.

(2)Bàn-long là một thị trần ờ phía đông bẮc Diên-an. Tháng 5 năm 
1947, Quân giải phóng nhân dân Tầy-bẳc đã bao vây tiêu diệt hơn 6 nghìn 
700 tên quân Hổ Tôn-Nam ờ Bàn-long.

UlThạch-gia-trang được Quân giải phóng nhân dân biên khu Sơn-tây— 
Sát-cáp-nhỉ—Hà-bắc giải phóng ngày 12 tháng 11 năm 1947, hơn 2 vạn 
4 nghìn tên địch đóng giữ ờ đây đã bị tiêu diệt toàn bộ. Đây là thành phồ 
quan trọng đẳu tiên mà quân ta đã giải phóng ờ Hoa-bảc.



SÁCH Lược KHÁC NHAU KHI THI 
HÀNH LUẬT RUỘNG ĐẦT Ớ CÁC 

VÙNG KHÁC NHAU*

(Ngày 3 thảng 2 năm 1948)

Về việc thi hành luật ruộng đất, nên chia ra ba loại vùng 
mà áp dụng những sách lược khác nhau.

1. Vùng giải phóng cũ trước khi Nhật đầu hàng. Ớ* 
vùng này nói chung đã chia ruộng đất từ lâu, chỉ cần diều chinh 
lại một phần ruộng đất mà thôi. Trung tâm công tác ở vùng này 
là, nên dựa theo kinh nghiệm cùa Bình-soiiC1), dùng phưomg 
pháp kết hợp trong Đảng và ngoài Đảng mà chỉnh đốn hàng 
ngũ cùa Đảng, giải quyẽt mâu thuẫn giữa Đảng và quần chúng. 
Ớ vùng cũ này, không phải là chia lại ruộng đất một lần nữa 

theo luật ruộng đất và cũng không phải là miễn cưỡng nặn ra 
đoàn bần nông để lãnh đạo nông hội mà là tổ chức tiều tồ bần 
nông trong nông hội. Những phần tử tích cực trong tiều tổ 

này có thề đàm nhiệm các công tác lãnh đạo trong nông hội 
và trong chính quyền nông thôn, nhưng không nên gạt bỏ trung

♦Đây là bức điện của đong chí Mao Trạch-Đông gừi cho đông chi 
Lưu Thièu-Kỳ.

27Ị
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nông và quy định chỉ có bần nồng mói được làm công tác lành Ị 
đạo. Công tác lãnh đạo nông hội và chính quyển nông thôn ờ I 
vùng này nên để cho những phần tứ tích cực, có tư tường đúng Ị 
đẳn và làm việc công bằng trong bần nông và trung nông đảm Ị 

nhiệm. Trong vùng này, phần lớn bấn nông trước đây nay 
đã trớ thành trung nông, trung nông đà chiếm đại đa sồ nhân 
khẩu ò* nông thôn, cho nên cẩn phải thu hút những phẩn tử 1 
tích cực trong trung nông để họ tham gia vào công tác lãnh đạo 
ờ nồng thôn.

2. Vùng được giải phóng từ khi Nhật dấu hòng cho đèn 
lúc tống phản công, tức là trong hai năm, từ tháng 9 năm 1945 
cho đến tháng 8 năm 1947. Vùng này chiềm tuyệt đại bộ phận 
trong toàn vùng giải phóng hiện nay, có thể gọi đây là vùng nửa 
cũ. Trong vùng này, trải qua hai năm đầu tranh thanh toán, 
qua việc thi hành Chi thị ngày 4 thảng 5t2\ trình độ giâc ngộ 
và trình độ tổ chức cùa quần chúng dà đưực nâng lên tương 
đổi cao, vấn đề ruộng đầt đà đưực sơ bộ giải quyết. Nhưng 
trình độ giác ngộ và trình độ tố chức của quần chúng chưa phẳi 
là đẵ cao lắm, vấn để ruộng đầt còn chưa được giải quyèt triệt 
đề. Ớ vùng này, hoàn toàn có thể áp dụng luật ruộng đầt, 

chia ruộng đất một cách rộng khắp và triệt đề, đồng thời nên 
chuần bị chia lại lần thứ hai nếu lần đầu chia chưa tốt, và phải 
kiểm tra lại một hai lần. Ờ vùng này, trung nông chiềm sồ ít, 

hơn nữa họ đang còn nghe ngóng. Bần nông chiếm đại đa 
số, họ đang bức thiết đòi ruộng đất. Do đó, cần phải tổ chức 
đoàn bần nông, cần phải xác định địa vị lãnh đạo cùa đoàn bần 
nông trong nông hội và trong chính quyền nông thôn.
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3. Vùng mó’i giải phóng sau cuộc tổng phản công. Ờ 

vùng này, quần chúng chtra được phát động, thè lực của bọn 
Quốc dân đảng, bọn địa chù và phú nông còn rất mạnh, vể mọi 
mặt chúng ta đều chưa có cơ sờ. Vì thế, không nên tính chuyện 
thi hành luật ruộng đất luôn một mạch, mà nên chia ra làm hai 
giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, trung lập phú nông, tập trung 
đánh vào địa chù. Trong giai đoạn này, lại nên chia thành nhiều 
bước như: tuyên truyền, làm công tác tổ chức sơ bộ, chia cùa 
nổi(3) cùa bọn địa chù lớn, chia ruộng đầt cùa địa chù lớn và 
địa chù vừa, chiẽu cố địa chù nhỏ, rồi sau đó tièn đền chia 
ruộng đất cùa toàn bộ giai cấp địa chù. Trong giai đoạn này, 
nên tổ chức đoàn bần nông đề làm cốt cán lãnh đạo, ngoài ra còn 
có thề tổ chức nông hội (có thể gọí là hiệp hội nông dân) do bấn 
nồng làm nòng cốt. Giai đoạn thứ hai, đem chia sồ ruộng đầt 
phát canh, số ruộng đất thừa dư và một phần cùa cải cùa phú 
nông, đổng thời đem chia nốt số ruộng đầt cùa bọn địa chù mà 
trong giai đoạn trước chia chưa đưực triệt dể. Giai đoạn đầu 
cẩn phải một thời gian độ hai năm; giai đoạn thứ hai, cần một 
năm. Nóng vội quá, nhất định làm không tốt. Cuộc cải cách 
ruộng đất và cuộc chinh Đảng ỏ* vùng cũ và vùng nửa cù cũng 
cần phái một thời gian là ba năm (tính từ tháng 1 năm nay); 
nóng vội quá, cũng sẽ làm không tốt.

CHÚ THÍCH

(l)Huyện Bình-sơn ờ miền tây tinh Hà-bẳc, lúc bấy giờ thuộc khu giải 
phóng Sơn-tây—Sát-cáp-nhi—Hà-bẳc. Kinh nghiệm Bình-sơn nói đây
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là chỉ kinh nghiệm của huyện này, trong phong trào cải cách ruộng đất, đã ; 
áp dụng hình thức mời quán chúng ngoài Đảng đèn dự hội ngh| cùa Đáng , 
để tiền hành chỉnh đốn tồ chức cơ sờ cúa Đàng ờ nông thôn.

(2) Tức là Chi thị về vắn để ruộng đất cùa Trung ương Đảng cộng sản 
Trung-quốc ra ngày 4 tháng 5 năm 1946, xem chú thích bài Tồng kh 
ba thảng trong tập này.

(3) “Cúa nổi" là chỉ những động sán như lương thực, tiến bạc, quln ảo, 
đổ dùng linh tinh v.v.



SỬA CHỮA SAI LẨM “TÁ” KHUYNH 
TRONG VIỆC TUYÊN TRUYẾN 

CUỘC CÁI CÁCH RUỘNG ĐẲT*

*Đây là bản chl thị ưong Đàng của Trung ương Đảng cộng sàn 
Trung-quốc do đổng chí Mao Trạch-Đông thảo ra.

(Ngày ỉ ỉ tháng 2 năm 1948)

Mấy tháng gần đây, cơ quan thông tin và các báo cùa nhiều 
địa phương đã không chọn lọc, không phân tích và cứ thè truyền 
đi những bản tin hoặc những bài báo có thiên hướng sai lầm 
"tả” khuynh, không lành mạnh. Vỉ dụ:

1. Không phải là tuyên truyền đường lối dựa vào bần 
cố nông, liên hợp chặt chẽ với trung nông, tiêu diệt chê dộ phong 
kiến, mà là tuyên truyền một chiều dưòng lối bần cố nông. 
Không phải là tuyên truyền việc giai cap vô sản liên họp với tầt 
cả nhân dân lao động, với giai cấp tư sản dân tộc bị chèn ép, 
trí thức và những phần tử yêu nước khác (kề cả những thân sĩ 
tiền bộ không phân đồi cải cách ruộng đất), lật đổ ách thống trị 
cùa đế quốc, phong kiến và tư bAn quan liêu, thành lập nước 
Cộng hòa nhân dân Trung-hoa và chính phù dân chù nhân dân, 
mà là tiến hành một chiểu thứ tuyên truyền bần cô nông giành
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lại giang sơn và làm chù giang sơn, hcặc nói chính phú dân chù 
chi là chính phù cùa nông dân, hoặc nói chính phủ dân chù chi ] 
nên nghe ý kiến cùa công nhân và bần cố nông, còn đối vởi trung 
nông, đối với người lao động độc lập, đối với giai cấp tư sản 
dân tộc và trí thức thì không hể nhẳc tới. Đây là một sai lấm 1 
nghiêm trọng có tính chất nguyên tắc. Nhưng các cơ quan thông 
tin, các báo hoặc đài phát thanh cùa ta lại phát đi những bản 
tin như vậy. Ban tuyên truyền của đảng ùy các địa phương 
cũng lại không phản ánh gì về những sai lầm này cả. Trong 
suốt mấy tháng trước, thứ tuyên truyền ầy tuy không phải là 
phổ biến nhưng cũng khá nhiều, đền nổi đã gây ra một bầu 
không khí làm cho người ta lầm tưỏ-ng răng hình như đây là 
tư tường lãnh đạo đúng đắn. Thậm chi, vì đài phát thanh 
Thiểm-bẳc đã phát đi một số tin không đúng, nên làm cho người 
ta tường lầm rằng dó là những ý kiền dà dưực Trung ương xác 
nhận.

2. Về vấn đề chình ĐAng, trong việc tuyên truyền vừa 
phản đối coi nhẹ thành phấn, vừa phản đồi chù nghĩa thành phần, 
có một số địa phương làm còn chưa được mạnh, thậm chí mắc phải 
sai lầm là đã tuyên truyền chù nghĩa thành phần.

3. Trong vấn để cải cách ruộng đầt, có một số địa phương 
đã nắm vững việc tuyên truyền vừa chồng bệnh do dự lừng 
chừng, vừa chống bệnh nóng vội; nhưng có nhiều địa phương 
lại giúp cho bệnh nóng vội phát triền, thậm chí phát biều những 
thứ khen ngợi bệnh nóng vội. Trong vần đề quan hệ giữa 
người lãnh đạo với quấn chúng, cỏ một số địa phương đà chú 
ý việc tuyên truyền vừa chống chù nghĩa mệnh lệnh, vừa chống 
chù nghĩa theo đuôi; nhưng nhiểu địa phương lại nhấn mạnh
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một cách sai lầm cái gọi là “quẩn chúng muốn làm thế nào thì 
làm thề ấy”, chiểu theo những ý kièn sai lầm trong quẩn chúng. 
Thậm chí còn tiếp thu một cách không phê phán cả những ý 
kiền sai lầm không phái là cùa quẩn chúng, mà chi là cùa một 
số ít người. Như vậy đà phù nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, 
giúp cho chù nghĩa theo đuôi phát triền.

4. Về phương châm đối vời công thương nghiệp và phong 
trào công nhân thì hoặc là khen ngợi, hoặc là làm ngơ trước 
những khuynh hướng “tả” nghiêm ưọng đang tổn tại ờ một sò 
vùng giải phóng.

Tóm lại, công tác tuyên truyển trong mầy tháng trước đây 
đã phản ánh và chỉ đạo đúng đắn những cuộc đầu tranh vĩ đại 
như chièn tranh, cải cách ruộng đất, chinh Đảng, sAn xuat, 
chi viện cho tiền tuyến, đã giúp cho những cuộc đầu tranh ầy 
thu được những thành tích vĩ đại, và mặt đó đã chiềm phần chù 
yếu trong công tác tuyên truyền, dằy là điều cần phải thừa nhộn 
trước hết. Nhưng cũng cần phải nhìn thầy một số sai lầm và 
khuyết điểm. Đặc điểm của sai lầm và khuyềt điềm đó là quá 
tả. Trong đó có một số đã đi ngược hẰn lập trường nguyên 
tắc của chù nghĩa Mác—Lê-nin và thoát ly hẳn đường lồi cùa 
Trung ương. Mong các Trung ương cục, Trung ương phân 
cục và các ban tuyên truyền cùa các cầp cơ quan đó, Tân Hoa 
xã và phân xã ỏ* các địa phương, cùng các đồng chí làm báo ờ 
địa phương dựa vào nguyên tẳc chù nghĩa Mác—Lê-nin và 
đường lối của Trung ương mà kiềm tra công tác tuyên truyền 
trong mầy tháng trước, phát huy thành tích, sửa chữa sai lầm, 
cần làm cho các cuộc đấu tranh vĩ đại như chiến tranh, cải cách 
ruộng đất, chỉnh Đảng và phong trào công nhân, làm cho toàn
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bộ CUỘC cách mọng chống đế quốc, chống phong kiến này bảo Ị 
đảm thu đưực thẳng lợi. Việc kiểm tra đó giao cho ban tuyênl 
truyền cùa đảng ùy các địa phương và Tân Hoa xã chịu tráchl 
nhiệm chính, rồi lấy danh nghĩa cùa mình, viết kết quá kiềm tra 
đó thành một bản báo cáo có tính chất chính sách gửi lên Ban I 
tuyên truyền Trung ương.



NHỮNG ĐIẾM CHÍNH TRONG VIỆC 
CÁI CÁCH RUỘNG ĐÀT 

Ờ VÙNG MỚI GIÁI PHÓNG*

*Đầy là bân chỉ thị trong Đảng cùa Trung ương Đàng cộng sân 
Trung-quổc do đổng chí Mao Trạch-Đông thảo ra.

(Ngày 15 tháng 2 năm 1948)

1. Không nên nóng vội, nên căn cứ vào hoàn cầnh, vào 
trình độ giác ngộ cùa quần chúng và năng lực công tác cùa cán 
bộ lãnh đạo mà quyết định tốc độ tiền hành công tác cải cách 
ruộng đất. Không nên có ỷ định hoàn thành cải cách ruộng 
đất trong vòng vài ba tháng, mà nên chuần bị hoàn thành cải 
cách ruộng đất ờ toàn vùng trong vòng hai, ba năm. về điềm 
này thì ờ vùng cũ và vùng nửa cũ cũng như vậy.

2. Cải cách ruộng đất ờ vùng mới nên chia làm hai giai 
đoạn. Giai đoạn thứ nhầt thì đánh vào địa chù, trung lộp phú 
nông. Trong đó lại cấn chia ra làm mầy bước: trưcrc hềt đánh 
vào địã chủ lỏ-n, sau đó đánh vào các loại địa chù khác. Phâi 
có sự đối xử khác nhau đối với bọn ác bá và bọn không phải ác 
bá, với bọn địa chủ lớn, địa chù vừa và địa chù nhỏ. Giai 
đoạn thứ hai thì chia đểu ruộng đằt, kề cA những ruộng đất phát
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canh và ruộng đất thừa dư cùa phú nồng. Nhưng vế mạt đồi 
xử thì cách đối xử với phú nông nên khác vời cách đối xứ với 
địa chù. Toàn bộ diện đả kích, nói chung không được vượt 
quá 8 phần trăm sồ hộ và 10 phần trăm sổ người, vể mặt phân 
biệt đối xử và toàn bộ diện đả kích, thì ờ vùng nửa cũ cùng như 
vậy. Ờ vùng cũ, nói chung chỉ làm công tác san sớt cho đểuO>, 
không nảy ra những vấn dể trên.

3. Trước hèt tổ chức đoàn bắn nông, sau mầy tháng, sè 
tổ chức nông hội. Cầm ngặt không cho địa chù và phú nòng 
chui vào nông hội và đoàn bần nông. Những phấn tử tích cực 
cùa đoàn bần nông phải làm nòng cốt lãnh đạo trong nông hội, 
nhưng cần phải thu hút một số trung nông tích cực vào ban 
chấp hành nông hội. Trong cuộc đầu tranh cải cách ruộng đầt, 
phải thu hút trung nông tham gia, và cluèu cồ đền lọi ích cùa họ.

4. Không nên hành động cùng một lúc ờ khắp nơi, mà 
cần lựa chọn những cán bộ cứng dẻ tiên hành trước ờ một vài 
địa điềm, rút được kinh nghiệm, rồi phổ biền dấn từng bưửc 
và phát triền ra theo kiều làn sóng. Ớ trong cà một vùng chiền 
lược là như vậy, trong một huyện cũng làm như vậy. Ờ vùng 

cũ và vùng nứa cũ, đều nên làm như vậy.
5. Phải phân biệt vùng đã cùng cố và vùng du kích. Ở 

vùng đã cùng cố thì tiến hành cải cách ruộng đất dần từng bước 
một. Ớ vùng du kích thì chi làm công tác tuyên truyền và 

công tác tổ chức bí mật, chia một sổ cùa nồi nào đó. Không 
nên công khai thành lập các đoàn thề quẩn chúng, không nên 
tiến hành cải cách ruộng đằt để phòng địch giẻt hại quần chúng.

6. Cần phải tiêu diệt, không được lựi dụng các tồ chức 
vũ trang phàn động của địa chù và tồ chức đặc vụ phản động.
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7. Phải trằn áp những phẩn tứ phán động, nhưng cần 
cằm ngặt việc giết bừa bãi, giềt người càng ít càng tốt. Án tứ 

hình phải do ùy ban tổ chức cùa cấp huyện xét duyệt. Quyển 
thầm xét và xử lý các án hiểm nghi chính trị thì thuộc vế ủy ban 
do khu đảng ùy tổ chức. Điềm này thích họp cho cá vùng cũ 
và vùng nửa cũ.

8. Nên sử dụng những trí thức và nửa trí thức cách mạng 
ờ địa phương, xuất thân trong gia đình địa chù, phú nông, nhưng 
tán thành cải cách ruộng đầt, đế họ tham gia công tác xây dựng 
căn cứ địa. Nhưng cần phải tăng cường giáo dục đòi vái họ, 
ngăn ngừa không cho họ nẳm quyển hành và làm ườ ngại câi 
cách ruộng đất. Nói chung, không thích hợp đề họ làm việc 
ờ khu, xã họ. Phải chú trọng bổ nhiệm và sứ dụng những ưi 
thức và nứa trí thức xuất thân trong gia đình nông dân.

9. Hèt sức chú ý bảo hộ công thương nghiệp. Phải đứng 
trên quan điềm lâu dài mà trù tính vần đề kinh tè và tài chinh. 
Quân đội và chính quyển khu, xã đều phải ngăn ngừa tệ lãng 
phí.

CHÚ THÍCH

(OXem chú thích Ui), bài Chào đón cao trào mới cùa cách mạng Trung- 
quồc trong tập này.



VẾ CHÍNH SÁCH CÔNG 
THươNG NGHIỆP*

(Ngày 27 tháng 2 năm 1948)

1. Tổ chức Đảng ờ một sồ địa phương đã vi phạm chính 
sách công thương nghiệp cùa Trung ương Đảng, gây ra những 
hiện tượng phá hoại công thưo’ng nghiệp một cảch nghiêm 
trọng. Đối với sai lầm đó, cần phải nhanh chỏng sửa chữa. 
Trong khi sửa chữa những sai lẩm ầy, đảng ùy ỏ* những địa 
phương đó cần phái tièn hành kiềm tra nglũèm chinh về hai 
mặt phương châm lãnh đạo và phương pháp lãnh đạo.

2. Về phưong châm lãnh đọo. Cần phải ngàn ngừa trước 
việc áp dụng sai lầm vào thành thị những biện pháp dấu tranh 
với địa chù, phú nông, tiêu diệt thề lực phong kièn ờ nông thôn, 
phái phân biệt rõ ràng việc tiêu diệt sự bóc lột phong kiền của 
địa chủ và phú nông với việc bảo hộ công thương nghiệp do địa 
chù và phú nông kinh doanh, phải phân biệt rõ ràng phương 
châm đúng đắn là phát triền sản xuầt, phồn vinh kinh tề, chiều 
cố đèn cả công lẫn tư, có lợi cho câ lao động và tư bAn vói phương 
châm “cứu tế” phiền diện, hẹp hòi và “ùng 11Ộ phúc lọi cùa công

♦Đây là bản chỉ thị trong Đảng cùa Trung ương Đáng cộng sản 
Trung-quòc do đông chí Mao Trạch-Đông thào ra.
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nhân” mà trên thực tẽ là phá hoại công thưong nghiệp, làm tổn 

hại đền sự nghiệp cách mạng cùa nhân dân. PhAi giáo dục các 

đồng chí trong công hội và quần chúng cồng nhân, làm cho họ hiểu 
rằng quyết không thể chi nhìn đến phúc lọi trước mắt và phiền 

diện, mà quên mất lợi ích lâu dài cùa giai cấp công nhân. Phải 

hướng dẫn công nhân và nhà tư bản, dưới sự lãnh đạo cùa chính 
quyển nơi đó, cùng nhau tồ chức ủy ban quản lý sAn xuầt, ra 

sức hạ giá thành, tăng gia sản xuất, làm tiện lợi cho việc tiêu thụ, 
để đạt được mục đích là chiều cố dền c . i ông lẫn tư, có lợi cho 

cả lao động và tư bản, chi viện cho chiền tranh. Những sai 
lầm mà nhiều địa phương đã mẳc phái là vì hoàn toàn không 
nắm được, hoặc phẩn lờn hay một phin khó. ' nim đưực phương 

châm nói trên. Các Trung ương cục và Trung ương phân 
cục cần nêu rõ vằn đề này lên, tiền hành phân tích kiềm tra, 

định ra phương châm dúng đắn, đồng thời ra chi thị trong Đàng, 

và công bồ pháp lệnh cùa chính quyền.

3. Về phương pháp lãnh đợo. Sau khi phương châm 

đã quyết định, chỉ thị đã ra thì Trung ương cục, Trung ương 

phân cục cần phâi liên hệ mật tliiềt với các khu đảng ủy, địa ùy 

hoặc đoàn công tác do mình cử đi bằng điện báo, điện thoại, 

xe, ngựa đưa tin tức, nói chuyện trực tièp, và lợi dụng báo chỉ 
làm công cụ hèt sức quan trọng cho công tác tồ chức và lành đạo 

cùa mình. Phải luôn luôn nám vững tiến trình công tác, trao 
đổi kinh nghiệm, sửa chữa sai lầm, khồng nên đợi mày tháng 

hay nửa năm, thậm chí một năm sau mới họp tổng kềt, thanh 

toán và sửa chữa một thề. Như thế thì tổn thằt quá lớn, còn luôn 

luôn sửa chữa thì tồn thất ít hơn. Trong tình hình thông thường, 
mối liên hệ giữa các Trung ương cục với cấp dưới phải cố giữ
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cho mật thièt, thường xuyên chú ý vạch rõ ranh giới giữa những 
việc đtrọ'c làm và những việc không được làm, luôn luôn nhắc 
nhò' cấp dưới đề họ ít phạm sai lẩm. Đó là những vần để vé 

phương pháp lãnh đạo.
4. Các đồng chí trong toàn Đáng cần biết rằng hiện nay 

kẻ địch đã bị cô lập triệt đề. Nhưng kẻ địch bị cô lập, không 

có nghía là ta đã thẳng lợi. Nều phạm sai lẩm vể chính sách, 
thì chúng ta vẫn không thề giành được thẳng lợi. Nổi cụ thề 

ra, trong năm vấn để chính sách vể chièn tranh, chỉnh ĐAng, cài 
cách ruộng đất, công thưcmg nghiệp và trần áp phin cách mạng, 
bất cứ một vấn đề nào nều phạm sai lầm vể nguyên tẳc mA không 
sửa chữa, thì chúng ta sẽ thất bại. Chính sách là điềm xuat 

phát cho mọi hành động thực tè cùa chính đảng cách mạng, 
đồng thời nó biểu hiện ờ quá trình và ò* kèt cuộc cùa hành động. 
Bất cứ một hành động nào cùa chỉnh đAng cách mạng đều là 

thực hiện chính sách cả. Nèu không phải là thực hiện chính 
sách đúng thì là thực hiện chính sách sai. Nều không phải 
là tự giác thì là mù quáng thực hiện một chính sAch nào đỏ. 
Nói kinh nghiệm, chính là quá trình và kềt cuộc cùa việc thực 
hiện chính sách. Chính sách cần phải trải qua thực tiền cùa 
nhân dân, cũng nghĩa là trải qua kinh nghiệm mới có thề chứng 

minh được nó có đúng hay không, mời có thể xác định đưực 

mức độ đúng hoặc sai cùa nỏ. Nhưng thực tiễn cùa người ta, 
đặc biệt là thực tiễn của chính đảng cách mạng và quần chúng 
cách mạng không thề không gẳn liển với chính sách này hay 
chính sách nọ. Vì thế, trước khi có một hành động nào, cần 
phải trình bày cho đàng viên và quần chúng hiều rõ chính sách
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do chúng ta đã căn cứ vào tỉnh hình mà quy định ra. Nều không, 
đảng viên và quần chúng sẽ xa ròi sự lãnh đạo vể chính sách 
cùa chúng ta mà hành động một cách mù quáng, chầp hành chính 
sách sai lầm.



VẾ VẦN ĐỂ GIAI CẦP Tư SÂN DÂN Tộc 
VÀ THÂN Sĩ TIỀN Bộ*

(Ngày 1 thảng 3 năm 1948)

Tính chất của cuộc cách mạng Trung-quồc trong giai đoạn 
hiện nay là cuộc cách mạng chống đè quòc, chồng phong kiền 
và chống tư bản quan liêu cùa quần chúng nhân dân do giai cầp 
vô sán lãnh dạo. Nói quần chúng nhàn dân lả chi tàt cả những 
người bị đế quốc, phong kièn và tư bản quan liêu áp bức,làm thiệt 
hại hoặc kìm hãm, cũng tức là công, nông, binh, học, thưong, 
cùng tầt cả những nhân sĩ yêu nước khác*1) mà bẢn Tuyên 
ngôn tháng 10 năm 1947 cùa Quân giải phỏng nhân dân Trung’ 
quốc đã nêu rõ. "Học” nói trong bân Tuyên ngôn tức là cỉii 
tất câ những trí thức bị khùng bồ, bị kùn hàm. "Thương” 
tức là chỉ tất cả những người ưong giai cầp tư sân dân tộc bị 
khủng bố, bị kìm hãm, tức là giai cấp tư sAn hạng vừa và nhỏ. 
"Những nhân sĩ yêu nước khác” chù yều là chỉ những thân sĩ 
tiến bộ. Cuộc cách mạng của Trung-quồc trong giai đoạn hiện 
nay tức là cuộc cách mạng do tằt cả những người đỏ doàn kềt 
lại, tổ chức thành mặt trận thống nhầt chồng dè quồc, chồng

♦Đây là bản chỉ thị trong Đing của Trung ương Đảng cộng sản 
Trung-quốc do đông chí Mao Trạch-Đông thảo ra.
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phong kiền và chống tư bAn quan liêu mà lấy nhân dân lao động 
làm chù thề. Nói nhân dân lao động là chỉ tất cả nhùng người 
lao động chân tay (như công nhân, nông dân, thợ thủ công v.v.) 
cùng với những người lao động trí óc gấn như những nguôi 
lao động chân tay, không bóc lột người khác mà lại bỉ người 
khác bóc lột. Mục đích cùa cuộc cách mạng Trung-quồc trong 
giai đoạn hiện nay là đánh đổ ách thòng trị cùa đè quồc, phong 
kiên và tư bân quan liêu, xây dựng một nước cộng hòa dân chù 
mới cùa quần chúng nhân dân ưong đó chủ thè là những người 
lao động, chứ không phải là tiêu diệt chú nghĩa tư bản nỏi 
chung.

Chúng ta không nên bỏ rơi những thân si tièn bộ trước 
đây đã hợp tác với chúng ta, hiện nay cũng vẫn đang họp tác 
với chúng ta và tán thành chồng Mỳ—Ttròng, tán thành cải 
cách ruộng đất. Ví dụ, những người như Lưu Thiều-Bợch 
ờ biên khu Sơn-tây—Tuy-viền, Lý Đỉnh-Mmh ờ biên khu 
Thiềm—Cam—Ninh(2), trong những thời kỳ khó khăn cùa 
cuộc chiến tranh chống Nhật và sau cuộc chièn tranh chồng 
Nhật, họ dã từng giúp đỡ chúng ta khá nhiều, và khi ta làm 
câi cách ruộng đầt, họ lại không gây trờ ngại và không phẰn đòi 
cải cách ruộng đất, do đó vãn phải dùng chính sách đoàn kèt 
đối với họ. Nhưng đoàn kềt vời họ không cố nglũa là coi họ 
là lực lượng quyết định tính chằt cùa cuộc cách mạng Trung- 
quốc. Quyèt định tính chầt cùa cuộc cách mạng là do lực lượng 
cùa hai bên: kê thù chính và những người cách mạng chính. 
Kẻ thù chính cùa chúng ta hiện nay là đế quốc, phong kiến và 
tư bản quan liêu, lực lượng chính đang đấu tranh với kẻ thù 
cùa chúng ta hiện nay là tầt cả nhân dân lao động chân tay và
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lao động trí óc chiêm 90 phẩn trâm dân số toàn quồc. Điểu 
đó đã quyèt định tính chất cuộc cách mạng của chúng ta trong 
giai đoạn hiện nay là cuộc cách mạng dân chù nhân dân theo 
chù nghĩa dân chù mái, chứ không giống cuộc cách mạng xã 
hội chù nghĩa tháng Mười.

Một sổ ít phần tử cánh hữu trong giai cấp tư sán dân tộc 
dựa vào đề quốc, phong kièn và tư bản quan liêu, chồng lại cách 
mạng dân chủ nhân dân, cũng là kẻ thù cùa cách mạng; những 
phần tử cánh tả trong giai cấp tư sân dân tộc dựa vào nhân 
dân lao động, chống lại bọn phAn động, cùng một sồ ỉt thân sĩ 
tiến bộ tách ra khói giai cấp phong kiên, cũng là những người 
cách mạng. Nhưng cả hai lực lượng này đều không phải là lực 
lương chủ yếu cùa kẻ thù hoặc cùa những người cách mạng, 
cả hai đểu không phải là lực lượng cỏ thề quyèt định dược 
tính chất cùa cách mạng. Giai cầp tư sàn dân tộc là một giai 
cầp rất yếu ớt và dao động về chính trị. Nhưng cũng vì bị đè 
quốc, phong kiẻn, tư bàn quan liêu khùng bồ và kìm hàm, nên 
đại đa sồ trong giai cấp đỏ cùng cổ thẻ tham gia cách mạng 
dân chù nhân dân, hoặc giữ thái độ trung lập đối vởi cách mạng. 
Họ là một bộ phận trong quấn chúng nhân dân, nhưng không 
phải là lực lượng chủ yều trong quần chúng nhân dân, cũng 
không phải là lực lượng quyèt định tính chất cách mạng. Nhưng, 
vì họ có tẩm quan trọng về kinh tề, lại vì họ có thế tham gia 
chống Mỹ—Tường hoặc giữ thái độ trung lập trong cuộc đằu 
tranh chống Mỹ—Tường, cho nên chúng ta có tliề và cẩn thiềt 
đoàn kết với họ. Trưác khi Đảng cộng sản Trung-quốc ra 
đời, Quốc dân đàng do Tôn Trung-Son lãnh đạo đã từng đại 
diện cho giai cấp tư sản dân tộc, làm người lãnh đạo cách mạng
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Trung-quốc (cuộc câch mạng dân chù cũ không triệt đẻ) lúc 
bấy giờ. Nhưng, khi Đảng cộng sản Trung-quốc ra đời, và 
sau khi Đảng đã tỏ rõ năng lực cùa mình, thỉ giai cấp tư sản 
dân tộc không thề còn là người lãnh đạo cách mạng Trung- 
quốc (cách mạng dân chù mới) nữa. Giai cầp đó đà từng tham 
gia phong trào cách mạng từ năm 1924 dèn năm 1927, nhưng 
từ năm 1927 đến năm 1931 (trước sự bièn ngày 18 tháng 9), 
một số không ít trong giai cấp đỏ đã từng phụ họa với sự phàn 
động của Tưòng Giới-Thạch. Nhưng, quyềt không thề vì 
điềm này mà cho rằng trong thòi kỳ đó, chúng ta không nên 
tranh thù họ về chính trị, không nên bảo hộ họ về kinh tè, mà 
cho rằng chính sách quá tả cùa chúng ta đồ’ vói giai cầp tư sản 
dân tộc trong thời kỳ đó không phài là chỉnh sách phiêu lưu. 
Trái lại, khi đó chính sách cùa chúng ta van cấn bẲo hộ và tranh 
thù họ để chúng ta có thế tập trung lực lượng chồng kè thù 
chính. Trong thời kỳ chồng Nhật, giai cầp tư sản dân tộc là 
người đã tham gia cuộc chống Nhật nhưng còn ngả nghiêng 
giữa Quốc dân đảng và ĐAng cộng sản. Trong giai đoạn hiện 
nay, đa số trong giai cằp tư sàn dân tộc dã tăng thêm lờng căm 
thù đồi với Mỹ—Tưỏng, những phần tứ cánh tả trong giai 
cấp đó dựa vào Đảng cộng sAn, những phần tử cảnh hừu thì 
dựa vào Quốc dân đảng, còn phái trung gian cùa giai cầp đỏ 
thì giữ thái độ do dự nghe ngóng giữa hai dàng Quồc Cộng. 
Tình hình đỏ khiên chúng ta cần thict và có thề tranh thù sồ 
đồng và cô lập số ít trong giai cầp tư sản dân tộc. Đề đạt mục 
đích đó, đối với địa vị kinh tề cùa giai cấp này, cần xử lý thận 
trọng, trên nguyên tắc, phải áp dụng chính sách nhầt loạt bảo 
hộ. Nều không, chúng ta sẽ phạm sai lầm về chính trị.
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Thân sì tiến bộ là những nhân sĩ cá biệt có màu sắc dân 
chủ trong giai cầp địa chù và phú nông. Những nhân sĩ đó 
có mâu thuẫn với tư bản quan liêu và đề quồc, và cũng có mâu 
thuẫn nào đó với địa chù phong kièn và phú nồng. Chúng 
ta đoàn kềt với họ, không phải vì họ có lực lượng lớn mạnh gì 
về chính trị, cũng không phải vì họ có tẩm quan trọng gì vể 
kinh tề (những ruộng đầt mà họ chiếm hữu theo chề độ phong 
kiến, cần giao cho nông dân phân phồi sau khi được họ thồa 
thuận), mà là vì trong thời kỳ chiền tranh chống Nhột, trong 
thời kỳ đấu tranh chồng Mỹ—Tường, họ đâ từng giúp đờ chúng 
ta khá nhiều về chính trị. Trong thòi kỳ cải cách ruộng dầt, 
nếu có sồ ít thân sì tiến bộ tỏ ra tán thành cuộc cải cách ruộng 
đất cùa chúng ta, thì cung có lợi cho công tác CẲÍ cách ruộng 
đất trong cả nước. Đặc biệt là có lợi cho việc tranh thù những 
trí thức trong cả nước (đại bộ phận trí thức của Trung-quồc 
là xuất thân từ gia đình địa chủ, phú nông), cho việc tranh thù 
giai cấp tư sản dân tộc trong cả nước (đại bộ phận giai cầp tư 
sản dân tộc Trung-quốc đều cỏ liên quan với ruộng đất), cho 
việc tranh thù những thân sì tiền bộ trong cả nước (ước dộ 
mấy chục vạn ngưò*i) cũng như trong việc cô lập bọn phản động 
Tường Giới-Thạch, kẻ thù chính của cách mạng Trung-quốc. 
Chính vi thân sĩ tiến bộ có tác dụng như vậy, họ cũng là một 
thành viên trong mặt trận thống nhầt cách mạng chồng đế 
quốc, chổng phong kiến và chống tư bân quan liêu, cho nên 
việc đoàn kết với họ cũng là một vần đề cần phải chú ý. Yêu 
cầu của chúng ta đối với thân sĩ tiẻn bộ là, trong thời kỳ chống 
Nhật thì tán thành chống Nhật, tán thành dân chù (không chống 
Cộng), tán thành giảm tô giảm tức; trong giai đoạn hiện nay
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thì tán thành chống Mỹ, chồng Tường, tán thành dân chù (không 
chống Cộng), tán thành cải cách ruộng đầt. Chi cán họ làm 
được như vậy thì chúng ta phải đoàn kèt với họ, không trừ 
trường hợp nào cả; đồng thời phải giáo dục họ trong khi đoàn 
kèt với họ.

CHÚ THÍCH

(DXem điéu 1 ưong tám điểu chính sách cúa bin Tụyéh ngôn cùa Quân 
giải phóng nhân dán Trung-quòc trong tập nảy.

(2)Lưu Thiều-Bạch là thân sĩ tièn bộ ờ biên khu Som-tây—Tuy-viên, 
đã từng được báu làm phó nghị ưường Hội đông tham nghi Lùn thời của 
biên khu Sơn-tây—Tuy-viỗn. Lý Đinh-Minh Là thin sì tièn bộ ờ mién 
bẳc Thiểm-tây, đã từng đưực bầu làm phỏ chú qch Chinh phủ bièn khu 
Thiểm—Cam—N inh.



BÌNH LUẬN
VỂ CHIỀN THẮNG LỚN

Ờ TÂY-BẮC VÀ BÀN VỂ PHONG TRÀO 
CHÍNH quân kiểu Mới 

CÚA QUÂN GIÂI PHÓNG*

(Ngày 7 tháng 3 năm 1948)

Người phát ngôn cùa Bộ tống tư lệnh Quân giải phóng 
nhân dân bình luận về chiên thẳng lớn gân đây của quân giải 
phóng nhân dân Tây-bắc như sau: Thăng lợi lấn này dà thay 
đổi tình hình Tây-bẳc và sẽ Anh hường đền tình hình Trung- 
nguyên. Thẳng lựi lần này đà chứng tò Quân giải phổng nhân 
dân tièn hành phong trào chỉnh quân kiều mới theo phưong 
pháp tố khổ và ba kiếm tra, sẽ làm cho minh trờ thành vô địch 

trong thiên hạ.

♦Đây là bài bình luận cùa người phát ngôn Bộ tống tư lệnh Quần 
giải phóng nhân dân Trung-quồc do đổng chỉ Mao Trạch-Đông 
thảo ra. Hổi ày, cuộc tần công cùa địch ờ chicn trường Tây- 
bẳc đà bị đập tan, quân ta đã chuyến sang tần công. Bài bình 
luận này đã phần tích tình hình chiền trường Tây-bẳc, đông thòi

293
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Người phát ngôn nói: Lần này quân giải phóng nhân dân 
Tây-bẲc bao vây bất ngờ một lữ đoàn địch ờ Nghi-xuyên, tên 
Hồ Tôn-Nam đã ra lệnh cho Lưu Kham, quân đoàn trường 
quân đoàn 29 cùa hắn dẫn 4 lữ đoàn thuộc 2 sư đoàn chinh biên, 
tức lữ đoàn 31 và lữ đoàn 47 thuộc sư đoàn chinh biên 27 và 
lữ đoàn 53, lữ đoàn 61 thuộc sư đoàn chinh biên 90, tổng cộng 
khoảng hon 2 vạn 4 nghìn người, kéo từ tuyền Lạc-xuyên, Nghi- 
quân gấp rút tièp viện Nghi-xuyên, và ngày 28 chứng đã đền 
vùng tây nam Nghi-xuyên. Quân giải phóng nhân dân Tây- 
bắc liền đánh một trận tiêu diệt chiền, qua 30 giờ chiền đầu 
từ ngày 29 đến ngày 1 tháng 3 đã tiêu diệt toàn bộ sồ quân tiềp 
viện đó, không lọt lưói một tên nào. Tòng cộng bắt sống hơn 
1 vạn 8 nghìn tên, bẳn chết và làm bị thương hem 5 nghìn tên, 
bản thân Lưu Kham và Nghiêm Minh sư đoàn trường sư đoàn 
90 cũng bị bắn chết. Tiềp đền ngày mồng 3 thì hạ được Nghi- 
xuyên, lại diệt ho*n 5 nghìn tên địch giữ thành thuộc lữ đoàn 
24 cùa sư đoàn chinh biên 76. Chiền dịch này, đà tiêu diệt 
cà thảy 1 quân đoàn bộ, 2 sư đoàn bộ, 5 lữ đoàn, gồm 3 vạn tên. 
Đây là trận thẳng lớn lần đầu tiên trên chiền trường Tây-bẳc.

cũng đã giời thiệu tổxn tẲt nhừng nẻt lớn của các chiền trường 
khác trong cả nước. Mặt quan trọng hom nữa cùa bài bình luận 
này là đã nhần mạnh ý nghĩa vì đại cùa phong trào chình quản 
kiểu mó'i được tièn hành theo phương pháp “tồ khò” và “ba 
kiểm tra”. Phong trào chinh quàn kiều mới này là một sự plủt 
triển quan trọng cúa công tảc chính trị và cùa cuộc vận động dần 
chủ trong Quân giAi phóng nhân dân, là sự phản ánh vào trong 
quân độỉ phong trào cải cách ruộng đằt và cuộc chinh Đảng đang 
tièn hành rầm rộ sôi nổi ờ kháp các vùng giài phỏng lúc bầy giờ. 
Phong ưào đó đã nâng cao rầt nhiều trình độ giác ngộ chinh trị,
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Khi phân tích tinh hình chiền trường Tây-bắc người phát 
ngôn nỏi: Trong số 28 lữ đoàn cùa cái gọi là “quân trung ương” 
do tên Hồ Tôn-Nam trực tiếp chl huy, có 8 lữ đoàn thuộc 3 sư 
đoàn chù lực, tức là sư đoàn chỉnh biên 1, sư đoàn chinh biên 
36 và sư đoàn chỉnh biên 90; trong đó lữ đoàn 1 thuộc sư đoàn 
chỉnh biên 1, tháng 9 năm kia đã bị quân ta tiêu diệt một lần ờ 
Phù-sơn thuộc miền nam Sơn-tây, chù lực của lữ đoàn 167 thuộc 
sư đoàn đó tháng 5 năm ngoái bị quân ta tiêu diệt một lấn ờ trần 
Bàn-long thuộc miền bắc Thiềm-tây, lữ đoàn 123 và lữ đoàn 165 
thuộc sư đoàn chình biên 36, tháng 8 nãm ngoái đã bị quân ta 
tiêu diệt một lần ớ Sa-gia-điềm, Mễ-chl thuộc miền bấc Thiềm- 
tây, lần này sư đoàn chỉnh biên 90 lại bị diệt gọn, Sừ quân chù 
lực còn lại cùa Hố Tồn-Nam chỉ có lữ đoàn 78 thuộc sư đoàn 
chỉnh biên 1 và lữ đoàn 28 thuộc sư đoàn chinh biên 36 là chưa 
bị tiêu diệt lần nào. Do đó có thề nói toàn bộ quân đội cùa 
Hồ Tôn-Nam không còn nòng cồt tinh nhuệ gì nữa. Qua trận 
đánh tiêu diệt lần này ờ Nghì-xuyên, 28 lữ đoàn quân chính quy 
do Hồ Tôn-Nam trực tiếp chl huy trước dây hiện chì còn lọi 23 
lữ đoàn, 23 lữ đoàn này bồ trí ỏ* các nơi sau đây: 1 lừ đoàn ờ

tính ký luật và sức chiên đàu cùa cán bộ và chiền sĩ trong toàn 
quân, đông thời cũng đAy nhanh một cách hèt sức cỏ hiệu qui 
quá trình cAi tụo hàng loạt binh linh Quòc dân đàng bị bẲt làm 
tù bình trờ thành những chíồn si Quân giải phóng, nó cỏ một 
tác dụng quan trọng trong việc cúng cồ, mờ rộng và chiền đầu 
thắng lợi cùa Quân giải phóng nhân dân. Vổ ý nghía cùa phong 
trào chỉnh quân kiểu mới này, xin xem các bài Cuộc vận động 
dân chủ trong quân đội; Bài nói chuyện tại Hội nghị cản bộ 
Sơn-tây—Tuy-viẻn; Thông tri của Trung ương Đàng cộng sản 
Trung-quổc về Hội nghị tháng 9 trong tập này.
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Lâm-phần thuộc miển nam tỉnh Sơn-tây, đã thành con cờ 
chẽt; 9 lữ đoàn ờ giáp giới Thiểm-tây—Hà-nam và tuyền Lạc- 
dưomg—Đổng-quan nhằm đồi phó với quân dã chièn cùa ta do 
các đồng chí Trần Canh, Tạ Phú-Trị chỉ huy; 1 lữ đoàn ờ miến 
nam Thiềm-tây chịu trách nhiệm giữ vùng Hán-trung®. Ngoài 
ra còn có 12 lữ đoàn dàn trên đường giao thông hình chữ 'T’ 
từ Đồng-quan đền Báo-kê và từ Hàm-dưcmg đền Diên-an.
Trong đó có 3 lữ đoàn là “lữ đoàn điểu vể hậu phương’ ". toàn 
là tân binh; 2 lữ đoàn dã bị quân ta tiêu diệt gọn, gẩn đày mới 
bổ sung lại; 2 lữ đoàn dã từng bị quân ta đánh cho những đòn I 
có tính chất tiêu diệt; và 5 lữ đoàn bị quân ta đánh tưong đòi I 
ít. Có thề thầy số bộ dội này không những rầt yèu, mà tuyệt I 
đại bộ phận chia ra làm nhiệm vụ phòng thù. Ngoài sồ quân I 
cùa Hồ Tôn-Nam ra, còn có 2 lữ doàn do Đáng Bâo-San chi huy 
phòng thù Du-lâm; 9 lữ đoàn dưới quyến chỉ huy của Mâ Hổng- 
Quỳ tinh Ninh-hạ và dưới quyền chỉ huy cùa Mà Bộ-Phương I 
tình Thanh-hải dóng rải rác ờ Tam-biên® và miền dông Cam- I 

túc. Toàn bộ quân chính quy do Hồ, Đặng, Mà chl huy nói trên, 
hiện nay tổng cộng có 34 lữ đoàn, gồm cả những cánh quân trước £ 
đây đã bị quân ta tiêu diệt một hoặc hai lần, nay mỏi bổ sung 
lại.

Trên đấy là nói về tình hình quân địch ờ Tây-bẳc. Lại 
nói về 5 lữ đoàn đưực bồ trí trên đường giao thông 11'inh chữ 
“T" bị quân ta đánh tưcmg đối ít, trong đó, cỏ 2 lữ doàn đang 
chật vật giữ lấy Diên-an; 3 lữ đoàn đỏng ờ Đại-quan-ưung®. ■) 
Ngoài ra, đa số là quân mới bổ sung, còn số ít thì đã từng bị đánh 
những đòn có tính chầt tiêu diệt. Như thề nghĩa là toàn bộ .
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ớt, không sao ngăn được thề tấn công của Quân giâi phóng nhân 
dân. Tình hình đó nhất định sẽ ảnh hường tới một phấn bố 
trí của quân Tưỏng ờ mặt trận tuyền phía nam, mà trước hềt 
là ảnh hường tới sự bồ trí cùa chúng ờ giáp giới Hà-nam— 
Thiềm-tây nhằm chống lại quân dà chiền cùa ta do các đống chí 
Trần Canh, Tạ Phú-Trị chi huy. Trong cuộc tần công xuồng 
phía nam lần này quân giải phóng nhân dân Tây-bắc chúng ta 
vừa xuất quân đã thắng trận, thanh thè lừng lăy, đã làm thay 
đổi tình hình so sánh lực lượng giữa địch và ta ờ Tây-bắc, từ 
nay trờ đi sự phối hợp tác chiền vời Quân giải phóng nhân dân 
trên các chièn trường tuyền phía nam, sè càng cố hiệu quâ hem 
trước đây.

Người phát ngôn nói: Từ hè thu năm ngoái, ba quân dà 
chiến lớn cùa ta do Lưu Bá-Thừa—Đặng Tiều-Bình, Trần Nghị— 
Túc Dụ, Trần Canh—Tạ Phú "Trị chl huy, vượt qua sông Hoàng- 
hà tiến xuống miền nam, tung hoành ngang dọc trên kliầp một 
dải đầt nằm giữa sông Trường-giang, sông Hoài, sông Hoàng" 
hà và sông Hán-thùy, tiêu diệt rầt nhiều địch, điểu động và lôi 
kéo quanh mình khoáng trên dưỏi 90 lừ đoàn trong toàn bộ 
binh lực của quân Tường á tuyền nam là hem 160 lữ đoàn, 
dổn quân Tường vào chồ bị dộng, gây tác dụng chiền lược cá 
tính chất quyèt định, được nhân dân cả nước khen ngọ-iU). 
Trong cuộc tấn công mùa đông, quân dã chiền Đông-bảc cùa 
chúng ta chịu đựng giá rét 30 độ dưỏi không, đà tiêu diệt đại 
bộ phận quân địch, liên tiẻp hạ dược các thành phồ nồi tiêng, 
thanh thế vang dội trong cả nườc<2). Các quân dã chiến cùa 
ta ờ Scm-tây—Sát-cáp-nhĩ—Hà-bẳc, Som-đông, miền bẳc Giang- 
tô và Scm-tây—Hà-bắc—Scm-đông—Hà-nam, sau khi anh
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dũng chiến đằu diệt rất nhiều địch<3\ hổi năm ngoái đểu đ5 hoàn 
thành cuộc chỉnh huấn mùa đông và chẳng bao lâu nữa lại sè 
mờ cuộc tấn công mùa xuân Nhin chung toàn cục, ta thầy 
sáng tỏ một chân lý là chỉ cẩn kiên quyết chồng bảo thù, chồng 
tư tường sợ dịch, chống tư tường ngại khó, dựa theo phương 
châm chung về chiẽn lược cùa Trung ưong ĐAng và chi thị của 
Trung ương Đảng về 10 nguyên tẳc quân sự lờn<5\ thì chúng 
ta có thề mờ rộng tần công, tiêu diệt được nhiểu địch; đánh cho 
giặc Tường hoặc chi cổ sức chổng đở tạm thời chứ không thề 
đánh trả đươc; hoặc ngay cả chồng đỡ cũng không nổi nữa, mà 
chi có bị quân ta lần lượt diệt gọn.

Người phát ngôn nêu bật lên rầng: So với năm ngoái, 
sức chiến đấu cùa quân dã chiền Tây-bắc dã dược nẵng cao 
tới mức độ chưa từng thày<6). Nàm ngoái, trong mỗi cuộc 
chièn đấu quân dã chiền Tây-bảc nhiêu nhàt cùng chi có thề diệt 
được 2 lữ đoàn địch, thè mà chiền d|ch Nghi-xuyên lẩn này, 
một lần đã có thề tiêu diệt được 5 lũ* đoàn đích. Thăng lợi 
lần này nổi bật như vậy là do nhiều nguyên nhân, như sự chỉ huy 
kiên quyèt, linh hoạt của các đổng chí lành đạo ngoài tiền tuyền, 
sự nỗ lực phối hợp giúp đỡ của các dồng chỉ lành đạo và cùa 
dông đáo nhân dân ờ hậu phương, cũng như quân địch tưong 
đối bị cô lập, địa hình có lợi cho ta v.v. đều là những nguyên nhân 
cần nêu ra. Nhưng nguyên nhân đáng dược chú ý nhầt là phong 
trào chỉnh quân kiểu mới đã được tiền hành theo phương pháp 
tổ khổ và ba kiểm tra trong vòng hon 2 tháng mùa đông. Vì 
đã tiến hành dúng đắn phong trào tồ khổ (kề những nỗi khổ 
mà xã hội cũ và bọn phản động dẫ gây ra cho nhân dân lao động) 
và ba kiềm tra (kiềm tra thành phần giai cầp, kiềm tra công tác,
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kiểm tra ý chí chiến đầu) nên đã nâng cao rất nhiểu ý thức giác 
ngộ cùa toàn thề cán bộ và chiẽn sĩ trong toàn quân để chiền đầu 
nhằm giải phóng quần chúng lao động bị bóc lột, chiền đằu cho 
cuộc cải cách ruộng đất trong cA nước và nhẳm tiêu diệt kẻ thù 
chung cùa nhân dân là bọn giặc Tường; đống thời đã tâng cường 
nhiều hon nữa tình đoàn kềt chặt chẽ của toàn thể cán bộ và chiền 
sĩ dưới sự lãnh đạo cùa Đảng cộng sản. Trên cơ sờ đó, tính 
ưong sạch cùa quân đội đã được nâng cao, kỷ luật đà được chình 
đồn, phong trào luyện quân có tính chầt quẩn chúng đã được 
mở rộng, dân chủ về ba mặt chính trị, kính tè, quân sự úền hành 
dưới sự lãnh đạo chặt chè và có trật tự trong toàn quân đâ được 
phát huy. Như vậy làm cho quân đội muôn người như một, 
ai nấy đểu góp sáng kiến, ra sức cồ găng, không sợ hy sinh, khác 
phục những khó khăn về diều kiện vật chàt, phát huy sức mạnh 
và tinh thần gan dạ của tập thể, anh dùng gièt giặc. Một quàn 
đội như vậy sẽ vô địch trong thiên hộ.

Người phát ngồn nói: Phong trào chỉnh quân kiểu mớì 
đó không những đã dược thực hiện ờ Tây-bầc, mà cũng đã hoặc 
đang được thực hiện trong Quân giải phóng nhân dân cà nước. 
Phong trào chỉnh quân đó được tièn hành trong khoảng thòi gian 
giữa các cuộc chiền đấu, nên không làm trờ ngại đèn việc chiền 
đấu. Phong trào cliỉnh quân đó kết hựp vái cuộc chỉnh Đâng 
và cuộc vận động cải cách ruộng đầt mà ĐAng ta đang tiền hành 
đúng đắn, kết hợp với phưomg châm đúng đản cùa ĐAng ta là 
thu hẹp diện đả kích, chi chống đè quốc, phong kièn và tư bản 
quan liêu, nghiêm cấm đánh giêt bừa bãi (giết người càng ít càng 
tốt) kiên quyết đoàn kết với trên 90 phần trăm quần chúng nhân 
dân trong câ nưỏ'C, kết hợp với chính sách thành thị đúng đắn
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cùa Đảng ta và phương châm kiên quyèt bảo hộ và phát triẻn 
công thương nghiệp dân tộc. Như vậy tất nhiên sẽ làm cho uy 
lực của Quân giải phóng nhân dân trờ thành vô địch trong thiên 
hạ. Mặc cho bọn giặc Tường Giới-Thạch và quan thấy cùa 
chúng là đế quồc Mỳ có cố sức giãy giụa như thề nào đi nữa, 
trưởc cuộc đấu tranh vĩ đại của cuộc cách mạng dân chù nhân 
dân Trung-quốc, thẳng lợi cũng nhàt định sè vế ta.

CHÚ THÍCH

U)Bày tung đội quân dã chiền Sơn-tây—Hi-hlx—Sơn-dông—Hà-nam 
do các đổng chí Lưu Bá-Thừa, Đặng Tiêu-Binh vi các dõng chí khic lãnh 
dạo, ngày 30 tháng 6 nãm 1947 đã vượt mạnh qua sông Hoàng-hà, tièn quân 
vào núi Đại-biệt, mờ màn cho cuộc tần công chièn lược cùa Quân gih phóng 
nhân dân. Tinh đèn cuối tháng 3 năm 1948, trước sau tồng cộng đã diệt 
hơn 10 vạn tên địch, xây dựng các kliu càn cử Hõ-bâc—Hà-nam, khu 
miến tây An-huy, khu Đổng-bách và khu Trxrờng-gtang—Hãn-thùy v.v. 
Tám tung đội quân dà chiền Hoa-đông do cic đông chỉ Trán Nghị, Túc 
Dụ và các đổng chi khác lãnh đạo, tháng 8 năm 1947 sau khi đã đánh tan 
cuộc tần công trọng điềm của quân dịch vào Sơn-đông, hỗn úèn thẳng vào 
miến tây nam tinh Sơn-đông, rổi tièn vào biên khu Hà-nam—An-huy— 
Giang-tô, trước sau tổng cộng dã diệt hơn 10 vạn tên địch, đà mờ rộng 
khu giải phóng Hà-nam—An-huy—Giang-tô, đã cô lộp Khai-phong và 
Trịnh-châu là những vị trí chièn lược quan trọng cùa địch. Hai tung đội 
và 1 quân đoàn của bữih đoàn Thái-nhạc ờ khu Sơn-tây—Hà-bic—Sơn- 
đồng—Hà-nam do các đông chỉ Trân Canh, Tạ Phú-Trị và cảc đông chí 
khác lãnh đạo, tháng 8 năm 1947 đã từ phía nam tình Sơn-tây vượt mạnh 
qua sông Hoàng-hà tiền tháng vào miến tây tinh Hà-nam, trước sau diệt 
hơn 4 vạn tên địch, xây dựng các khu căn cứ ờ Hà-nam—Thiềm-tầy—
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Hổ-bic và khu miền nam Thièm-tây, đà hoàn toàn cô lập được Lạc-dương, 
một thị trần quan trọng cùa địch ờ miến tây Hà-nam và uy hièp được Đõng- 
quan.

(2)Mưòi tung đội và 12 sư đoàn độc lập cùa quân dã chièn Đông-bic 
do các đông chí Lâm Bưu, La Vinh-Hoàn và các đổng chí khác linh đao, 
từ ngày 15 tháng 12 năm 1947 đẽn ngày 15 tháng 3 nàm 1948 đã mờ cuộc 
tấn công mùa đông với một quy mô chưa từng thẲy trên tuyèn từ Tứ-binh- 
nhai đèn Đại-thạch-kiếu dọc đường sAt Trung Trường và tuyèn tử Sơn- 
hải-quan đền Thâm-dương dọc dường sit Bác-bình—Liêu-runh; chiên 
đầu liên tục trong 90 ngày, diệt hơn 15 vạn 6 nghìn tên đích, chièm Tứ- 
bình-nhai, một vị trí chièn lược quan trọng phòng ngự rit kiên cồ và 18 
thành phố khác nữa cúa địch. Một sư đoàn địch đỏng ờ Doanh-khâu đã 
khới nghĩa. Bọn địch đóng giữ Cát-lâm bỏ thành tháo chay vé Trưừng- 
xuân. Như vậy, vùng chièm đóng cúa địch ờ Đông-bic đi bi thu hẹp 
đèn mức chl còn chièm 1 phán trăm diện tích cùa Đông-bic, sào huyệt cùa 
địch ờ Đông-bảc là các thành phd dọc theo tuyèn Trường-xuin—ThẲm- 
dương—Cầm-chàu bị sa vào thố cô lộp.

U)Năm tung đội quân dà chièn Sơn-tây—Sdt-câp-nhì—Hà-bic do 
đổng chí Nhièp Vinh-Trăn và các đổng chí khdc lãnh đạo, từ đáu thảng 
9 đèn giữa tháng 11 năm 1947, lẳn lưựt mờ những chiền dịch ờ vùng phia 
bắc sông Đại-thanh, vùng Thanh-phong-đièm và chièn dịch giâi phỏng 
Thạch-gia-trang, tiêu diệt gần 5 vạn tên địch, nồi liền hai khu gidi phỏng 
Sơn-tây—Sát-cáp-nhỉ—Hà-bảc và Sơn-tây—Hà-bic—Sơn-đòng—Hà-nam 
thành một dải. Ba tung đội thuộc binh đoàn Sơn-đông cùa quân dà chièn 
Hoa-đông và lực lượng vũ trang cùa địa phương trong thời gian từ tháng 
9 đèn tháng 12 năm 1947, dưới quyển chl huy của các đổng chi Hứa Thè- 
Hừu, Đàm Chàn-Lầm V.V., đã mờ chiốn dịch Giao-đông, tiêu diệt hơn 6 
vạn 3 nghìn tên địch, lầy lại được hơn 10 huyện ly, làm thay đổi hân toàn 
bộ tình hình cúa tinh Sơn-dông. Ở plúa bẳc tinh Giang-tô, trong thòi 

gian từ tháng 8 đèn tháng 12 năm 1947 một bộ phận của quân dã chièn Hoa- 
đông đã lần lượt tièn hành các chièn dịch Diêm-thành, Lý-bảo V.V., tiêu
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diệt tầt ci hơn 2 vạn 4 nghìn tên địch, lầy lại được vùng rộng lán ờ miến 
bàc tỉnh Giang-tô. Tháng 12 năm 1947, một bộ phận cúa quân dã chièn 
Sơn-tây—Hà-bẮc—Sơn-đông—Hà-nam do đổng chi Tứ Hướng-Tíẻn 
và các đông chí khác lãnh đạo, đã phồi hợp vái một bộ phận cúa quln đi 
chiẽn Tây-bảc đánh chiềm Vận-thành, tiêu diệt hon 1 vạn 3 nghìn tèn đích, 
bọn địch ờ tây nam tỉnh Sơn-tây bị quân ta quét sạch toàn bộ, bọn đ|Ch 
đóng giữ Lâm-phấn sa vào thè bị cô lập.

(4) Mùa xuân năm 1948, sau cuộc chinh huấn mùa đòng, các quân dã chiên 
cùa Quân giải phóng nhân dân đã lấn lượt mỏr các cuộc tân công mùa xuân. 
Trong thời gian từ tháng 3 đèn thảng 5, một bộ phận cùa quản dã chiên 
Sơn-tây—Sát-cáp-nhỉ—Hà-bẤc và một bộ phận của quân dâ chìto Sơn- 
tây—Hà-bẳc—Sơn-đông—Hà-nam và một bộ phận cùa quin dã chiên 
Sơn-tây—Tuy-viễn trước sau đã má các chiền dịch mién nam Sát-cáp- 
nhỉ, mién đông Tuy-viễn và Lâm-phln, tièu diệt hơn 4 vạn 3 nghìn ten 
địch, lấy lại được nhừng vùng đầt đai rộng lớn. Từ ngày 8 tháng 3 đèn 
ngày 29 tháng 5, một bộ phận cùa quân dă chiên Trung-nguyèn và một 
bộ phận cùa quân dà chièn Hoa-đông đà lin lưựt mờ cac chièn diclỉ Lạc- 
dương, Tồng-hà, Uyển-tây, Uyẻn-đông, tiêu diệt hơn 5 vạn 6 nghìn tèn 
địch, dập tan hệ thồng phòng ngự cùa địch ờ Trung-nguyèn, mờ rộng và 
cúng cố được khu giải phóng Trung-nguyên. Từ ngiy 11 tháng 3 đỉa 
ngày 8 tháng 5, binh đoàn Sơn-đông cùa quân dă chiên Hoa-đòng đã Lia 
lượt mờ chièn dịch ờ phía tây con đường sảt Thanh-đAo—Tê-nam và chiền 
dịch huyện Duy, tổng cộng diột hơn 8 vạn 4 nghìn tèn địch. Tới đây, trừ 
một số ít cứ điềm như Tè-nam, Thanh-dâo, Lâm-nghi, Duyện-chiu, toàn 
bộ tỉnh Sơn-đông đà được giải phóng. Vào thảng 3, binh đoàn bảc Giang- 
tô đà mỏ* chièn dịch ích-lâm một cách thầng lợi.

(5) Mười nguyên tảc quân sự lán, xem tièt 3, bài Tình hình trước mắt 
và nhiệm vụ cảa chủng ta trong tẠp này.
(ó)Mùa hè năm 1947, số quân chủ lực thuộc quân dà chiền Tầy-bắc do 

các đổng chí Bành Đức-Hoài, Hạ Long, Tập Trọng-Huân và các dõng chi 
khác lãnh đạo đã tham gia tác chiẽn ờ miến bàc Thiềm-tây, là 2 tung đội
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và 2 lừ đoàn cộng hơn 2 vạn 5 nghìn người Đền mùa xuAn nim 1948, 
sồ quân chù lực tham gia tác chièn ờ miến bắc Thiẻm-tây đả lên đèn 5 tung 
đội cộng hơn 7 vạn 5 nghìn người. Qua sự rèn luyện trong một nâm chièn 
đầu và sau phong trào chinh quân kiểu mới tièn hành hõi mùa đông nlm 
1947, trinh độ giác ngộ chính trị cúa đông đẰo cán bộ, chièn sỉ và sữc chièn 
đầu cùa bộ đội cũng đã đưực nâng cao chưa từng thầy. Như vậy đâ tạo 
điếu kiện cán thièt cho quân dã chièn Tây-bảc chuyển sang tảc chiền ờ ngoại 
tuyền hôi tháng 3 năm 1948. TiẾp sau chìèn thảng Nghi-xuyên, ngày 12 
tháng 4, quân dà chièn Tây-bẲc dã mờ chiồn dịch Tảy-phủ (tức lá vùng 
nầm giữa hai con sông Kinh, sông Vị ờ phía tây Tây-an) và chièn dịch phía 
đông tỉnh Cam-túc, tièn vào vùng rộng lớn nám giừa hai con sông Kinh, 
sông Vị, cắt đứt con đường ô-tô Tây-an—Lan-chảu, và ngày 22 tháng 4, 
đã lầy lại Diền-an.

♦ * ♦

(DHán-trung là chl vùng thung lũng ờ miến rum cúa hai tinh Thièrn- 
tây và Cam-túc, nìm giữa dãy núi Tán-linh và dãy núi Ba-sơn (N.D.).

®4(Lừ đoàn diéu vế hậu phương” là chl lữ đoàn cúa quản Quồc dân 
đảng bị Quân giải phóng nhân dân Trung-quòc ticu diệt một phân lớn ờ 
ngoài mặt trận, phải rút vế hậu phương để bổ sung và vân giữ nguyên phiên 

hiệu cũ (N.D.).
®Tam-bién là chl vùng giáp giới ờ tây bầc tinh Thiẻm-tây 
©Đại-quan-trung là chl vùng trung bộ tinh Thiểm-tây (N.D.).
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*Đây là bản thông báo trong Đảng của Trung ương Đàng cộng 
sản Trung-quốc do đông chi Mao Trạch-Đông vièt. Từ đày 
trá đi, Trung ương Đảng đã rời biên khu Thiểm—Cam—Ninh, 
qua khu giải phổng Sơn-tây—Tuy-viỗn tièn vào khu giải phóng 
Sơn-tây—Sát-cáp-nhỉ—Hà-bẳc, tháng 5 năm 1948 đèn thôn 
Tây-bá-pha, huyện Binh-sơn, miến tây tình Hà-bảc.

(Ngày 20 thảng 3 nẩm 1948)

1. Mấy tháng gần đây, trước tình hình mới, Trung ương 
đã tập trung toàn lực đề giAi quyết các vần để chỉnh sách và sảch 
lược cụ thể về cAi cách ruộng đằt, vể công thương nghiệp, về 
mặt trận thống nhất, về chỉnh Đảng và về công tác ờ vùng mới, 
chống những thiên hướng hừu và “tả” trong ĐĂng, mà chù yèu 
là thiên hướng “tả”. Tình hình lịch sử của ĐAng ta dã chứng 
tỏ, thời kỳ Đáng ta và Quốc dân đảng lập mặt trận thồng nhằt 
thì trong Đảng dễ sinh ra thiên hưởng hữu, còn thời kỳ ĐẲng 
ta và Quốc dân đảng chia rẽ thì trong Đảng dễ sinh ra thiên 
hướng “tả”. Những thiên hường “tả” hiện nay chù yèu là: 
xâm phạm đẽn trung nông; xâm phạm đền giai cằp tư sản dân 
tộc; trong cuộc vận động công nhân và viên chức, đã nhần mạnh 
một chiểu những phúc lọi trước mẳt cùa công nhân; không phân
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biệt đồi xử giữa địa chù với phú nông; không phân biệt đồi 
xử giữa các loại địa chù lớn, vừa, nhổ, ác bá và không phâí là ác 
bá; không căn cứ' vào nguyên tắc chia đểu đề lại cho địa chù 
những điều kiện sinh sống tối thiểu; trong cuộc đầu tranh trần 
áp bọn phán cách mạng, đã vượt ra ngoài giới hạn của một sồ 
chính sách; cũng như gạt bỏ các đảng phái đại biểu cho giai 
cấp tư sản dân tộc; gạt bồ những thân sì tiền bộ; ờ vùng mời 
giải phóng thì coi thường tấm quan trọng vể sách lược trong việc 
thu hẹp diện đả kích (tức là coi thường việc trung lập phú nông 
và địa chù nhồ); bệnh nóng vội trong kè hoạch công tác v.v. 
Trong khoáng hai năm qua, những thiên hướng “tả” đó đà 
nhiều ít xảy ra ờ các khu giải phóng, có lúc trờ thành khuynh 
hướng phiêu lưu nghiêm trọng. May màn là việc sửa chữa 
những thiên hưáng đó không phải khỏ khăn lam, ưong vòng 
mấy tháng, vể đại thề đã được sửa chừa, hoặc dang sửa chữa. 
Nhưng, những người lành đạo các cằp cần chủ trọng và cồ gắng 
mới có thề sửa chữa triệt đẻ được những thiên hướng đó. Thiên 
hướng hữu chù yều là đánh giá quá cao lực lượng địch, sợ Mỹ 
viện trợ nhiều cho Tường Giởi-Thạch, có đôi chút chán ngán 
đối với cuộc chiền tranh lâu dài, có phần hoài nghi đồi vời sự 
ló-n mạnh cùa lực lượng dân chù quồc tè, không dám phóng tay 
phát động quần chúng tiêu diệt chè độ phong kièn, nhím mẳt 
làm ngơ trước hiện tượng thành phần không thuản và tác phong 
không thuần ờ trong Đảng. Nhưng những thiên hướng này 
hiện nay không phải là chù yẻu, sửa chữa cũng chằng khó khăn 
gi. Mấy tháng gần đây, Đảng ta đã đạt được thành tích trên 
các mặt chiến tranh, cải cách ruộng đất, chỉnh Đảng, chỉnh quân, 
phát triền vùng mới và tranh thù các đảng phái dân chù, những
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thiên hường đã xảy ra trong các công tác đó đã được chú trọng 
sửa chữa hoặc đang sửa chữa, như vậy, có thề đưa toàn bộ phong 
trào cách mạng Trung-quốc tiến lên con đường phát triền lành 
mạnh. Chỉ có toàn bộ chính sách và sách lược của Đảng đi 
đúng đường, thì cách mạng Trung-quổc mới có khả nãng thắng 
lợi. Chính sách và sách lược là sinh mệnh của Đảng, các đổng 
chí lãnh đạo các cấp cần chú trọng đẩy đù, quyèt không bao giờ 
được lơ là.

2. Một số nhân sì dân chù vì còn cỏ ảo tường nâo đỏ đồi 
với Mỹ và Tường Giói-Thạch, hoài nglú việc Đảng ta và nhân 
dân có đù lực lượng đề chiên thắng mọi kẻ thù trong và ngoài, 
do đó cho rằng cái gọi là con đường thứ ba'1 > cỏn có the tổn 

; tại và đã tự đặt minh vào địa vị trung gian giữa hai đảng Quồc 
ị Cộng, nên trước sự tần công bầt ngờ của Quòc dân đAng, họ 

đã tự khép mình vào thẽ b| động, cuồi cùng vào tháng 1 năm 
1948, đã chấp nh«ận khâu hiệu cùa ĐAng ta, tuyên bồ chồng Tưòmg, 
chống Mỹ, liên hợp với Cộng sAn, liên hợp với Lìẻn-xô^-t 
Đối vời những người đó, chúng ta cần áp dụng chính sách đoàn 
kèt với họ, và cũng phê bình một cách thích đáng những quan 
điềm sai lầm nào đó cùa họ. Sau này, klii thành lập Chính phù 
nhân dân trung ương, sẽ mời một số người trong họ tham gìa 
công tác trong Chính phù, đổ là điều cần thiết và có lơi. Đặc 
điểm cùa những người dó là xưa nay không muồn gần gũi quần 
chúng lao động, lại quen sống ờ thành thị lờn, không dễ dàng 
đền vùng giải phóng. Tuy vậy, cơ sờ xã hội mà 11Ọ đại diện tức 
là giai cấp tư sản dân tộc, lại có tầm quan trọng cùa nó, không 
thề coi thường đưực. Do đó, phải tranh thù họ. Đoán chừng 
phải đợi đèn khi chúng ta có những thẳng lợi lớn hơn nữa, giành
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được mầy thành phố như Thầm-dương, BÁc-bình, Thiẽn-tân, 
và tình hình Đáng cộng sản thắng, Quồc dân dâng bại đã hoàn 
toàn rõ rệt, lúc đó mời họ tham gia Chính phù nhân dân trung 
ương, có thề họ sẽ vui lòng đèn vùng giải phóng cộng tác với 
chúng ta.

3. Trong năm nay, chúng ta không dự đinh thành lập 
Chính phù nhân dân trung ương, vi thời cơ chưa chín muối. 
Năm nay, sau khi đại hội quốc dân giâ hiệu cùa Tường Giới- 
Thạch họp và bầu Tường Giới-Thạch lAm tòng thồngt3) , ' 
uy tín cùa hẳn càng bị suy sụp hơn, sau khi chúng ta giành được 
thắng lợi lớn hơn, mớ rộng nhiểu địa phương hơn vú tồt nhầt 
là sau khi giành được một hai thành phố lờn vào loại nhàt và 
sau khi các khu Đông-bắc, Hoa-bẳc, Sơn-dông, miến bác Giang- 
tô, Hà-nam, Hổ-bẳc, An-huy nồi liền thành một dĂi thì lúc đó 
mới hoàn toàn cần thièt thành lập Chính phủ nhân dân trung 
ương. Thời cơ đó vào khoAng năm 1949. Trước mảt, chúng ta 
đang thống nhầt các khu Sơn-tây—-Sât-cáp-nhĩ— Hà-bẲc, khu 
Sơn-tây—Hà-bắc — Sơn-dông — Hà-nam và khu Bột-hAi thuộc 
Sơn-đồng lại với nhau dưỏi sự chì huy cùa một đủng ùy (Cục 
Hoa-bẳc), một chính quyền và một bộ máy quân sự (khu Bột- 
hải có lẽ sát nhập chậm một chút), ba khu đỏ bao gổm những vùng 
rộng lớn ờ phía bắc đường sẳt Lũng—-Hải, phía tây đường 
Thiên-tân—Phò-khầu và Bột-hẲi, phía dông đường Đại-đồng— 
Bồ-châu và phía nam đường Bác-bình—Tuy-viễn<4). Ba khu đó 
đã nối liền thành một dải gốm 50 triệu dân, chừng trong một 
thòi gian ngắn có thể hoàn thành nhiệm vụ sát nhập. Làm như 
vậy, có thề chi viện mạnh mẽ cho việc tác chiến ờ tuyến phía 
nam, có thề rút nhiều cán bộ đưa đền vùng mới giải phóng.
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Trung tâm lãnh đạo của vùng này dặt tại Thạch-gia-trang. 
Trung ương cũng chuấn bị dời đền Hoa-bẳc, và sát nhập với 
ủy ban công tác Trung ương.

4. Các đạo quân của ta ờ tuyền phía nam, tức là 9 lữ đoàn 
cùa binh đoàn Sơn-đông, 7 lữ đoàn cùa binh đoàn miển bấc Giang- 
tô, 21 lữ đoàn cùa binh đoàn vùng giữa sông Hoàng-hâ và sông 
Hoài, 10 lữ đoàn cùa binh đoàn Hà-nam—Hố-bấc—Thiềm-tây, 
19 lữ đoàn cùa binh đoàn vùng giữa các sông Trường-giang, 
sông Hoài và sông Hán-thủy, 12 lữ đoàn của binh đoàn Tây- 
bẳc, 12 lữ đoàn cùa binh đoàn miền nam Sơn-tây và bàc Hà-nam, 
trừ quân chù lực cùa binh đoàn Lưu Bá-Thừa—Đặng Tiểu- 
Binh ờ vùng giữa sông Trường-giang, sông Hoài và sông Hản- 
thủy, vì Bạch Sùng-Hy tập ưung binh lực tần còng núi Đại- 
biệt<5), nên chưa được nghi ngơi chinh đồn, đền cuối tháng 2 mái 
rút ra một bộ phận đèn phía bẳc sông Hoài nghi ngơi chinh đồn, 
còn thì các binh đoàn khác đều nghỉ ngơi chinh đòn từ tháng 
12 đến tháng 2. Đây là lần nghi ngơi chinh đòn lớn đẩu tiên 
trong 20 tháng tác chiến dã qua. Cuộc nghi ngơi chinh đốn 
lần này dùng những phương pháp như quẩn chúng kề khổ 
(kể những nỗi khổ do xã hội cũ và bọn phản động dã gây ra cho 
nhân dân lao động), ba kiếm tra (kiềm tra thành phần giai cầp, 
kiếm tra công tác, kiềm tra ỷ chí chiến đầu) và luyện quân có tính 
chất quần chúng (cán bộ dạy chièn sĩ, chiền sĩ dạy cán bộ, chiền 
sĩ dạy chiến si), đã động viên tính tích cực cách mạng cao độ cùa 
cán bộ và chiến sĩ trong toàn quân, đẫ giáo dục được hoặc thanh 
trừ được những phần tử địa chù, phú nông hay những phần 
tử xầu trong một số đơn vị quân đội, đã tãng cường kỳ luật, giải 
thích rõ các chính sách trong cải cách ruộng đất, chính sách đối
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với công thương nghiệp và trí thức, đã phát huy tác phong dân 
chù trong quân đội, nâng cao kỹ thuật và chièn thuật quân sự. 
Như vậy, quân đội ta đà tãng thêm rất nhiều sức chiền đầu. Hiện 
nay, trừ một bộ ph<ận cùa binh đoàn Lưu Bả-Thừa—Đặng Tiéu- 
Bình đang nghi ngơi chinh đốn ra, còn các binh đoàn khác đểu 
đã lần lượt bước vào những cuộc tác chiền mời từ cuèi tháng 
2 đầu tháng 3, và trong hai tuần le đã tiêu diệt 9 lử đoàn địch. 
Trong mùa đông, các dạo quân ờ tuyền phía bẳc, tức là 46 lử 
đoàn cùa binh đoàn Đông-bíc, 18 lử đoàn của binh đoàn Sơn- 
tây—Sát-cáp-nhĩ—Hà-bẳc, 2 lữ đoàn của binh đoàn Sơn-tây— 
Tuy-viễn, phần lán đi tác chiên, còn một phin thi nghỉ ngoi 
chinh đốn. Binh đoàn Đông-bẳc lọi dụng lúc sông Licu đóng 
băng đã tác chiến suòt 3 tháng, tiêu diệt 8 lữ đoản địch, tranh 
thù 1 lữ đoàn địch khồi nghĩa, đánh chiềm Chương-vũ, Pháp- 
khồ, Tân-lập-đồn, Liêu-dương, An-sơn, Doanh-khầu và Tứ- 
bình-nhai, dồng thời lầy lại CAt-lâm. Binh đoàn ày hiện đà bảt 
đầu nghi ngơi chỉnh đốn. Đọì nghi ngơi chỉnh đồn xong, hoặc 
sẽ đánh Trưò*ng-xuàn, hoặc sê đánh địch trên dường Bãc-bình— 
Liêu-ninh. Binh đoàn Sơn-tây—Sát-cáp-nhì—Hà-bác đã nghi 
ngơi chinh đốn hon một tháng, lũện đã vận động theo hướng 
Bắc-bình—Tuy-viễn. Binh đoàn Sơn-tây—Tuy-viền quân 
số tương đồi ít, nhiệm vụ chủ yếu cùa nó là dóng vai trò kiềm 
chế Diêm Tích-Sơn. Trên hai tuyèn phía nam và phía bẲc 
tổng cộng quân ta hiện có 10 bình đoàn lỏn nhỏ, quân chính quy 
đã lên tới 50 tung đội (một tung đội bằng một sư đoàn chỉnh biên 
cùa Quốc dân đảng), tức 156 lữ đoàn (một lữ đoàn bằng một 
lữ đoàn chỉnh biên cùa Quốc dân đảng), hơn 1 triệu 32 vạn 2 
nghìn người, trung bình mỗi lữ đoàn (ba trung đoàn) có trên
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dưới 8 nghìn người. Ngoài ra, còn quân không chính quy, 
gồm những binh đoàn và bộ đội địa phương, những đơn vị du 
kích, các cơ quan và trường quân sự ờ hậu phương, hơn 1 triệu 
16 vạn 8 nghìn người (trong đó bộ đội tác chiền chiềm 80 vạn 
người), tổng số toàn quân là hơn 2 triệu 49 vạn 1 nghìn người. 
Nhưng trước tháng 7 năm 1946, quân chính quy cùa chúng ta 
chí có 28 tung đội tức 118 lữ đoàn, hơn 61 vạn 2 nghìn người, 
trung bình mỗi lữ đoàn (ba trung đoàn) không đấy 5 nghìn người, 
thêm vào hơn 66 vạn 5 nghìn quân không chính quy nữa, tỏng 
cộng là hơn 1 triệu 27 vạn 8 nghìn người, cỏ thề thầy rầng quân 
đội cùa chúng ta hiện nay đà lớn mạnh, sồ lữ đoàn tâng không 
nhiểu, nhưng quân số cùa mỗi lữ đoàn lại tăng nhiêu. Qua 20 
tháng tác chiền, sức chiến đầu cung tăng nhìểu.

5. Số quân chính quy cùa Quốc dân đảng từ tlúng 7 nâm 
1946 đến mùa hè năm ngoái là 93 sư đoàn tức 248 lữ đoàn, hiện 
nay có phiên hiệu cùa 104 sư đoàn tức 279 lữ đoàn. Sự phàn 
bố cùa nỏ như sau: tuyền phía bắc 29 sư đoàn tức 93 lừ đoàn 
(13 sư đoàn tức 45 lữ đoàn cùa Vệ Lập-HoAng ờ Thầm-dương; 
11 sư đoàn tức 33 lữ đoàn của Phó Tác-Nghìa ỏ* Bẳc-bình; 5 sư 
đoàn tức 15 lữ đoàn cùa Diêm Tỉch-Sơn ờ Thái-nguyên), khoảng 
55 vạn người. Tuyền phía nam 66 sư đoàn tức 158 lữ doàn 
(38 sư đoàn tức 86 lữ đoàn cùa Cồ Chúc-Đồng ờ Trịnh-châu; 
14 sư đoàn tức 33 lữ đoàn của Bọch Sùng-Hy ỏ* Cửu-giang; 14 
sư đoàn tức 39 lữ đoàn cùa Hồ Tôn-Nam ờ Tây-an), khoảng 1 
triệu 6 vạn ngưò‘i. Tuyèn hai cổ 9 sư doAn tức 28 lữ đoàn (khu 
Tây-bẳc, gồm vùng phía tây Lan-châu có 4 sư đoàn tức 8 lữ đoàn; 
khu Tây-nam, gồm các tỉnh Tứ-xuyên, Tây-khang, Vân-nam, 
Quý-châu có 4 sư đoàn tức 10 lữ đoàn; khu Đông-nam, gồm
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các tỉnh ờ phía nam sông Trường-giang, có 8 lữ đoàn; Đài-loan 
có 1 sư đoàn tức 2 lữ đoàn), khoảng 19 vạn 6 nghìn người. Nguyên 
nhân cùa việc tăng phiên hiệu cùa quân chính quy Quồc dân 
đàng là vì sau khi một số lớn quân Quồc dân đảng bị quân ta tiêu 
diệt và chuyển từ tấn công chièn lược sang phòng thủ chièn 
lược, bọn Quốc dân đảng câm thấy rõ binh lực không đù, nên 
đã thăng cấp hoặc cải biên một sò lớn bộ đội địa phưcmg và 
ngụy quân thành quân chính quy, tính ra trên tuyến phía bẳc, 
hệ thống cùa Vệ Lập-Hoàng tăng thêm 3 sư đoàn tức 14 lữ 
đoàn; hệ thồng cùa Phó Tác-Nghìa tăng thêm 2 sư đoàn tức 
6 lữ đoàn; tuyèn phía nam, hệ thòng cùa Cồ Chúc-Đổng tăng 
thêm 6 sư đoàn tức 9 lừ đoàn; hệ thồng của Hồ Tổn-Nam tăng 
thêm 2 lữ đoàn; tổng cộng tâng thêm 11 sư đoàn tức 31 lử đoàn. 
Do đó, quân Quốc dân đAng hiện có không phải là 93 sư đoàn 
mà là 104 sư đoàn, không phải là 248 lừ đoàn mà là 279 lữ đoàn. 
Nhưng một là, 6 sư đoàn tức 29 lừ đoàn đà bị chúng ta tiêu diệt 
trong mầy tháng gần đây (kề đèn ngày 20 tháng 3), chi có phiên 
hiệu không thôi, chưa kịp xây dựng lại hoặc bổ sung, cỏ lè có 
một bộ phận không bao giờ cổ thề xây dựng lại hoặc bổ sung 
được nữa. Bỏi vậy, trên thực tè quân Quồc dân đảng hiện 
chi có 98 sư đoàn tức 250 lữ đoàn, so với hồi trước hè năm ngoái, 
chì tăng thêm phiên lùệu cùa 5 sư đoàn và 2 lừ đoàn có thực 
thôi. Hai là, trong số 250 lữ đoàn hiện có, chỉ cổ 118 lữ đoàn 
là chưa bị quân ta đánh những đòn có tính chầt tiêu diệt, 132 
lữ đoàn còn lạí thì hoặc bị quân ta tiêu diệt một, hai lần, thậm 
chí đèn ba lần, về sau đã bồ sung thêm; hoặc bị quân ta đánh 
những đòn có tính chất tiêu diệt (lấy đcm vị là lữ đoàn, bị diệt 
toàn bộ hoặc phần lớn thì gọi là bị tiêu diệt; bị tiêu diệt một trung
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đoàn trỏ* lên, nhưng chù lực của nó chưa bị tốn thầt, thì gọi là 
bị đánh những đòn có tính chất tiêu diệt) từ một, hai lấn, thậm 
chí đền ba lần, tinh thần và sức chiền đấu cùa số quân đỏ sút 
kém đi nhiều. Trong sồ 118 lữ đoàn chưa bị đánh những đòn 
có tính chất tiêu diệt, có một bộ phận gồm những tân binh được 
huấn luyện từ tuyèn hai, và một bộ phận khác gổm bộ đội địa 
phương và ngụy quân dược thăng cấp hoặc cAi biên, sức chièn 
đầu rất yẽu. Ba là, quân số của quân đội Quồc dân đảng cũng 
đã giảm sút. Trước tháng 7 năm 1946, bộ đội chính quy cùa 
chúng có 2 triệu, bộ đội không chính quy 73 vạn 8 nghìn, binh 
chùng đặc biệt 36 vạn 7 nghìn, bộ dội hải quàn và không quân 
19 vạn, cơ quan hậu cần và trường quân sự 1 triệu 1 vạn, tồng 
cộng 4 triệu 30 vạn 5 nghìn người. Nhưng đền thảng 2 năm 
1948, bộ đội chính quy của chúng có 1 triệu 81 vạn, bộ đội không 
chính quy 56 vạn, binh chùng đặc biệt 28 vạn, bộ đội hAi quân 
và không quân 19 vạn, cơ quan hậu cần và trường quân sự 81 
vạn, tổng cộng 3 triệu 65 vạn người, tức là dà giâm đi 65 vạn 
5 nghìn. Trong 19 tháng, từ tháng 7 năm 1946 đền tháng 1 
năm 1948, tồng cộng quân ta đã tiêu diệt 1 triệu 97 vạn 7 nglùn 
quân Quốc dân dâng (tháng 2 và nửa đầu tháng 3 chưa tliồng 
kê xong, có chừng trên dưới 18 vạn tên), tức là bọn Quồc dân 
đảng không những đã bị tiêu hao hơn 1 triệu tân bình mà chúng 
động viên nhập ngũ trong thời gian tác chièn trước đây, mà 
còn bị tiêu hao một số lớn binh lực vốn có cùa chúng nữa. Trước 
tình thè đó, bọn Quồc dân đảng đã áp dụng phương châm khác 
hẳn chúng ta, chúng không bổ sung đầy dù quân số cho các lữ 
đoàn, mà lại giâm bớt quân số cùa các lữ đoàn, và tăng thêm 
phiền hiệu cùa lữ đoàn. Năm 1946, quân Quốc dân đảng trung
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bình mổi lữ đoản có ngót 8 nghìn người, nhưng hiện nay trung ị 
bình mỗi lữ đoàn chi có trên dưới 6 nghìn 500 người. Từ nay ! 
về sau đất đai quân ta chiẻm được ngày một rộng, nguốn cung 1 
cấp binh lính, lương thực của bọn Quốc dân dâng ngày một 1 
thu hẹp lại, dự tính đánh thêm một năm nữa tức Là đèn mùa ] 
xuân sang năm thì về sồ lượng, quân ta và quân đ|ch có thể đạt 1 
đèn mức xấp xỉ nhau. Phương châm cùa chúng ta là đánh chắc 1 
ăn chắc, không yêu cẩu dạt kèt quả nhanh chóng, mà chi yêu ] 

cầu trung bình mồi tháng tiêu diệt trên dưới 8 lừ đoàn quân 1 
chính quy Quồc dân đảng, mồi năm tiêu diệt khoảng 100 lữ 
đoàn địch. Trên thực tẽ, từ sau mùa thu năm ngoái đã vượt Ị 
quá con số đó; từ nay về sau có khả nàng vượt nhiều hơn nừa. I 
Trên dưới 5 năm (tính từ tháng 7 nảm 1946)’f ‘ cỏ khâ nâng tiêu ' 

diệt toàn bộ quân Quốc dân đảng.
6. Hiện nay, trên hai tuyền phía nam và phía bẳc, quàn 

địch còn có những binh lực cơ động tương đòi lờn ờ hai vùng, 
chúng có thể mờ những cuộc tần công có tỉnh chằt chièn dịch 
làm cho quân ta ờ đó tạm thời lâm vào hoàn cảnh khổ khăn. 
Vùng thứ nhất là vùng núi Đại-biệt cố khoảng 14 lừ đoàn cơ 
động. Vùng thứ hai là vùng phía bẳc sông Hoài có khoảng 12 
lữ đoàn cơ động. Trong hai vùng này, quân Quòc dân đAng 
còn nẳm quyền chù động (vùng phía bác sông Hoài do quân ta 
rút 9 lữ đoàn chù lực lên phía bắc sông Hoàng-hà nghi ngơi 
chỉnh đốn, chuẩn bị dùng vào mặt khác cho nên quân Quốc dân 
đảng nắm được quyền chù động). Số quân dịch trên tầt cả chiền 
trường khác toàn là bị động chịu đòn. Những chiến trường 
mà tình hình đặc biệt có lợi cho ta là: Đông-bắc, Sơn-đông, 
Tây-bắc, miển bắc Giang-tô, Sơn-tây—Sát-cáp-nhĩ—Hà-bẳc,
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Sơn-tây—Hà-bẳc—Sơn-đông—Hà-nam và những vùng rộng 
lớn phía tây đường sẳt Trịnh-châu—Hán-khầu, phía bác sông 
Trường-giang và phía nam sông Hoàng-hà.

CHỨ THÍCH

(DXemchú thích(8) bàì Tình hình trước mát vả nhiệm vụ của chúng 
ta trong tập này.

(2>Tháng 10 năm 1947, chính phù phẰn động Quồc dân đàng ha lệnh 
giải tán Đông minh dân chù. Dưới sức ép của bọn phin động Quồc dân 
đảng, một số phần từ dao động trong Đổng minh dàn chủ ra thông cảo giài 
tán và dinh chi hoạt động. Lủc bầy giờ, các đảng phái dân chủ khác củng 
đều bị bọn phản động Quốc dân dAng hãm hại, không thẻ còng khai hoạt 
động trong vùng Quốc dân đảng thống trị. Thdng 1 nim 1948, những 
người lành đạo Đông minh dân chủ là ThAm Quân-Nho và những người 
khác triệu tập hội nghi ờ Hương-cảng, quyèt định xây dựng lại cơ quan 
lãnh đạo cùa Đổng minh dân chú, và phục hôi lại sự hoạt động cùa nỏ. 
Cùng tháng ầy, Lý Tè-Thâm và một sò người khác thuộc phái dân chủ 
trong Quốc dân đAng cũng tổ chức ủy ban cách mạng Quòc dân đảng ờ 
Hương-câng. Lúc bẰy giờ họ đểu tièp thu chú trương vê thòi cuộc cùa 
Đẳng cộng sản Trung-quồc, ra tuyên bồ chủ trương liên hợp vái ĐẲng 
cộng sản Trung-quồc và các đảng phái dân chú khác, lột đồ chinh quyến 
độc tài Tường Giới-Thạch, phản đồi Mỹ vũ trang can thiệp vào công việc 
nội bộ cúa Trung-quồc. Nhừng phần từ dao động trong Đổng minh dàn 
chủ, lúc bấy giờ cũng tiêp nhận những khiu hiệu này.

(3) Từ ngày 29 tháng 3 đền ngày 1 tháng 5 năm 1948, bọn phản động Quồc 
dân đảng đã họp "đại hội quốc dân" giả hiệu tại Nam-kinh, "báu” Tường 
Giái-Thạch làm "tổng thông", Lý Tôn-Nhân làm "phỏ tồng thông".

(4) Tháng 5 năm 1948, khu giải phóng Sơn-tây—Sát-cáp-nhi—Hà-bẳc 
và khu giải phóng Sơn-tây—Hà-bẳc—Sơn-đông—Hà-nam đã được sát
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nhập, thành lập ủy ban hành chính liên hợp Hoa-bÁc và quân khu Hoa-hia 
Tháng 8 năm ầy, ủy ban hành chính liên hợp Hoa-bÁc đổi gọi Là Chính 

phù nhân dân Hoa-bẳc.
(5) Thời gian mà Bạch Sùng-Hy bít đẩu tân công vùng núi Đai-biệt u 

tháng 12 năm 1947, binh lực tần công gôm 33 lữ đoàn.
(6) Trên dưới 5 núm sẽ tiêu diệt toàn bộ quân Quồc dân đAng, đó là điêu 

dự tính lúc bấy giờ. Vé sau, thời gian đó rút ngàn tới trên dưới 3 nim 
rưỡi. Xem bài Sự- bièn đồi quan trọng vể tình hình quân sự của Trung-qaằc 
trong tập này.



BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ 
CÁN Bộ SƠN-TÂY—TUY-VIỀN

(Ngày 1 tháng 4 nám 1948)

Thưa các đổng chí, những điếu tòi muồn nói hôm nay, 
chù yều là về một số vần để có liên quan đền công tác ờ Sơn- 
tây—Tuy-viễn, sau dó sẽ nói về một số vàn đế có liên quan đền 
công tác trong cả nước.

I

Tôi cho lăng, trong một năm qua, công tác cài cách ruộng 
đất và công tác chỉnh Đảng trong vùng do Phân cục Sơn-tây— 
Tuy-viễn cùa Trung ưorng Đảng cộng sản Trung-quồc lãnh đạo 
đã thành công.

Đó là nhìn trên hai mặt. Một mặt, tồ chức ĐAng ờ Sơn- 
tây—Tuy-viển đã chồng thiên hướng hữu, đã phát dộng quần 
chúng đấu tranh, đã hoặc đang hoàn thành công tác cảì cách 
ruộng đất và công tác chinh Đảng trong 2 triệu mầy chục vạn 
người trong số hơn 3 triệu dân cùa toàn khu. Mặt khác, tổ 
chức Đảng ờ Sơn-tây—Tuy-viển cũng đã uồn nắn mằy thiên 
hướng “tả” nảy ra trong phong trào, do đó đà đưa toàn bộ công

317
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tác vào con đường phát triển lành mạnh. Nhìn trên hai mặt 
đó, tồi cho rằng công tác cải cách ruộng dầt và công tác chính 
Đảng b khu giải phóng Som-tây—Tuy-viển đà thành công.

“Từ nay về sau, không dám phong kiền nữa, không dám 
hồng hách nữa, khổng dám tham ô nữa.” Đó là lời nói cùa 
nhân dân Son-tây—Tuy-viển. Đó cũng là kèt luận cùa nhân 
dân Sơn-tây—Tuy-viển vể công tác cải cách ruộng đàt và công 
tác chỉnh Đảng cùa chúng ta. Họ nói “không dám phong kièn 
nữa”, cố nghĩa là chúng ta đã lành đạo họ vùng lên đầu 
tranh, đã hoặc đang xóa bỏ chè độ bóc lột phong kièn ờ vùng 
mới và những tàn dư cùa chề độ bỏc lột phong kiền ờ vùng cũ 
và vùng nứa cũ. Họ nối “không dám hông hách nữa, không dám 
tham ô nữa”, có nghía là trước đây, trong tố chức cùa ĐAng và 
chính quyển cùa chúng ta, trên mức độ nhát định còn tổn tại 
những hiện tượng nghiêm trọng về thành phần không thuần 
hoặc tác phong không thuần, nhiều phần tứ xằu dà chui vào 
tổ chức cùa Đảng và chính quyển, nhiều người dã phát triền 
tác phong quan liêu, cậy thè hà hièp người, dùng phương phảp 
mệnh lệnh cưỡng bức đế hoàn thành nhiệm vụ công tác làm cho 
quần chúng bầt mãn, hoặc mẳc tội tham ô, hoặc xâm phạm đèn 
lợi ích cùa quần chúng; trải qua công tác cải cách mộng đầt và 
công tác chỉnh Đảng trong một năm qua, những tình trạng đỏ 
đã được thay dổi căn bản.

“Những cái chí tử đồi vời chúng tôi trước kia, bây giờ 
đã được trừ bỏ, những cái mà trưởc đây không có, bây giờ đã 
có rồi.” Đó là lời cùa một trong các đồng chí có mặt ở dây 
đã nói với tôi. Những cái chí tử mà đống chí đó nói, tức là 
chỉ những hiện tượng nghiêm trọng về thành phần không thuần
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hoặc tác phong không thuần còn tồn tại trong tổ chức của ĐAng 
và chính quyền và do đó làm cho quần chúng bất màn. Những 
hiện tượng đó, hiện nay căn bán đã được xóa bỏ. Những cái 
mà đồng chí ấy nói trước đây không cổ, bây giờ đã cỗ, tức là 
chỉ đoàn bần nông, nông hội mới, hội nghị đại biểu nhân dân 
khu và thôn, cảnh tượng nông thôn đổi mới do công tác cải 
cách ruộng đất và công tác chình Đảng đem lội.

Những sự phản ánh đó, tôi cho là phù họp với thực tè.
Đó là thành công vì đại trong công tác cải cách ruộng đầt 

và công tác chinh Đảng ờ khu giải phóng Sơn-tây—Tuy-viễn. 
Đó là mặt thứ nhất cùa sự thành công. Dựa trên cơ sá đó 
mà trong một năm qua, tổ chức Đâng ỏr Som-tây—Tuy-viền 
mới có thể hoàn thành công tác phục vụ tiến tuyền lớn lao, dù 
viện cho cuộc chièn tranh giải phóng nhân dân vĩ dại. Nèu 
công tác cái cách ruộng dầt và công tảc chỉnh ĐĂng chưa thành 
công, mà muốn hoàn thành nhiệm vụ quân sự to lớn như vậy 
thì thật là khó khăn.

Mặt khác, tổ chức Đảng ờ Sơn-tây—Tuy-viễn đã uốn nản 
được mấy thiên hường “tả” nAy ra trong công tác. Chù yều 
có ba thiên hướng. Một là, trong việc phân định thành phần 
giai cấp, ờ nhiều địa phương đã quy sai nhiều người trong nhân 
dân lao động không bóc lột theo lối phong kièn hoặc chỉ bóc 
lột chút ít thành địa chù và phú nông, mờ rộng diện đả kích một 
cách sai lầm, quên mất phương châm chiền lược cực kỳ quan 
trọng là trong công tác cải cách ruộng đầt, chúng ta có thề và cần 
phải đoàn kết trên dưỏi 92 phần trăm số hộ và trên dưới 90 
phần trăm số người trong nông thôn, tức toàn thề nhân dân lao 
động trong nông thôn, xây dựng một mặt trận thống nhất chống
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chề độ phong kiến. Hiện nay, thiên hường này đà được uốn 
nắn. Như vậy đã ổn định được nhân tâm rất nhiểu, đả cùng 
cố đưực mặt trận thống nhất cách mạng. Hai là, trong cồng 
tác cải cảch ruộng đất đã xâm phạm đến công thương nghiệp 
thuộc quyền sờ hữu cùa địa chủ và phú nông; trong cuộc đầu 
tranh tồ giác những hành động phản cách mạng trong lình vực 
kinh tè, đã vượt quá phạm vi đã định; cũng như trong chính 
sách thu thuè đã đả kích công thương nghiệp. Những điếu 
đó đểu thuộc thiên hướng "tả” trong việc đồi xứ với công thương 
nghiệp. Hiện nay, những thiên hướng này cùng đã được 
uốn nắn, điểu đó đã làm cho công thương nghiệp cỏ thể phục 
hồi và phát triền. Ba là, trong cuộc đầu ưanh cải cách ruộng đàt 
gay gắt trong một năm qua, tồ chức ĐAng ờ Sơn-tây—Tuy-viễn 
chưa thật sự giữ vững được phương châm của Đảng ta là cằm 
ngặt việc đánh gièt bừa bãi, để đền nỗi một sò đìa phương nào 
đó trong cuộc cải cách ruộng đằt đã xử tứ một sò địa chù, phủ 
nông một cách không cần thièt và tạo ra cơ hội cho nhừng phần 
tứ xấu trong nông thôn thừa cơ trả thù, gièt hại một sồ người 
lao động một cách độc ác. Chúng ta cho rằng thông qua tòa 
án nhân dân và chính quyền dân chù, xử tứ những kè tộì phạm 
quan trọng đã chống lại cuộc cách mạng dân chù nhân dân và 
phá hoại công tác cải cách ruộng đầt một cách tích cực, nghiêm 
trọng, tức là những bọn phản câch mạng và những bọn ác bá 
phạm tội ác tày trời, là điểu hoàn toàn cần thièt và chính đáng. 
Không làm như vậy thì không thề xây dựng đưực trật tự dân 
chù. Nhưng đối vời tất cA những viên chức bình thường đứng 
về phía Quốc dân đảng, đối với địa chù và phú nông thường,
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hoặc những kẻ phạm tội tương đối nhẹ thi phải cầm không 
được giềt bừa. Đổng thời, khi tòa án nhân dân và chính quyển 
dân chù tièn hành công tác xét xử bọn tội phạm, phải càm dùng 
nhục hình. Những thiên hường vể mặt này nảy sinh ra ờ Sơn- 
tây—Tuy-viễn trong một năm qua, nay đã được uồn nắn.

Sau khi đã thật sự uổn năn tất cả những thiên hướng nói 
trên, chúng ta có thề có bằng chứng để nói rằng, dưới sự lành 
đạo cùa Phân cục Sơn-tây—Tuy-viễn của Trung ương Đảng 
cộng sản Trung-quồc, hiện nay toàn bộ công tác đà bước vào 
con đường phát triển lành mạnh.

Quyết định phương châm công tác theo tình hình thực tè, 
đó là phương pháp công tác cơ bản nhầt mà mọi đAng viên cộng 
sản cần phải ghi nhớ thật kỹ. Xét nguyên nhân sinh ra nhừng 
sai lầm mà chúng ta mắc phải, thì thầy rồng đó là vì chúng ta đà 
thoát ly tình hình thực te lúc ầy nơi ằy, quyèt định phương châm 
công tác cùa mình một cách chù quan. Điềm này là bài học 
cho toàn thể các đồng chí.

Về công tác chỉnh đốn tò chức cơ sờ cùa Đầng, các đồng 
chí đã dựa theo chi thị của Trung ương về việc tiền hành công 
tác cải cách ruộng đầt và công tác chinh Đâng ờ vùng cù và 
vùng nửa cũU), áp dụng kinh nghiệm chỉnh Đâng cùa huyện 
Bình-sơn thuộc khu giải phóng Sơn-tây—Sát-cáp-nhỉ—Hà-bẮc, 
tức là mời những phần tứ tích cực trong quần chúng ngoài ĐAng 
tham dự hội nghị chi bộ, tiến hành phê bình và tự phê bình, 
đế thay đổi những hiện tượng về thành phần không thuần hoặc 
tác phong không thuần trong tồ chức Đảng, làm cho Đảng và 
quần chúng nhân dân gẳn bó chặt chẽ với^nhau. Làm như vậy,
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các đồng chí sẽ có khả năng hoàn thành một cách đấy đù toàn 
bộ công tác chinh đốn tổ chức của ĐAng.

Đối với những đảng viên và cán bộ phạm sai lấm nhưng 
vẫn có thể giáo dục được và khác vái những phấn tứ hết phương 
cứu chữa, thì bất kể thành phẩn xuất thân của họ như thè nào, 
đều phải giáo dục chứ không nên ruồng bồ họ. Các đổng chí 
đã hoặc đang chấp hành phương châm đó, thề là đúng.

Trong cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiền, việc thành 
lập hội nghị đại biểu nhân dân hai cầp khu và thôn (xâ) trên cơ 
sờ đoàn bần nông và nông hội là một kinh nghiệm hềt sức quỷ 
báu. Chi có hội nghị đại biểu nhân dân được xây dựng trên 
cơ sờ ý chí của quần chúng thật sự đông dâo mới là hộí nghị 
đại biểu nhân dần chân chính. Hội nghị đại biều nhân dân như 
vậy, hiện nay đã có khả năng xuầt hiện ố* tầt câ các khu gi Ai phóng. 
Hội nghị đại biểu nhân dân như vậy, một khi dà được thành 
lập, phải trỏ* thành cơ quan quyển lực cùa nhân dàn nơi đố; 
phải tập trung mọi quyền lực cần thiết vào hội nghị đại biều 
nhân dân và ủy ban hành chính do nó bầu ra. Đền lúc ày, 
đoàn bần nông và nông hội sè trờ thành trợ thù của hội nghị 
đại biểu nhân dân và ùy ban hành chính. Chúng ta đã định rằng, 
ờ khắp nơi trong nông thôn, sau khi nói chung đà hoàn thành 
nhiệm vụ cAi cách ruộng đằt, sẽ thành lập hội nghị đại biều nhân 
dân. Hiện nay, kinh nghiệm của các đồng chí và cùa các khu 
giải phóng khác đã chứng minh rằng ngay trong đầu tranh cải 
cách ruộng đất, có thẻ và cần thiết thành lập hội nghị đại biểu 
nhân dân hai cầp khu, thôn và ùy ban hành chính do nó bầu ra, 
các đồng chí nên làm như vậy. Ở tất cả các khu giải phóng



323BĂI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ...

cũng nên làm như vậy. Khi hội nghị đại biếu nhân dân hai cầp 
khu và thôn đã được thành lập rộng khắp, thì có thể thành Lập 
hội nghị đại biểu nhân dân cấp huyện. Có hội nghị đại biểu 
nhân dân các cấp huyện và dưới huyện rối thì sè dễ thành lập 
hội nghị đại biểu nhân dân các cấp trên huyện. Trong hội 
nghị đại biếu nhân dân các cấp, cấn hèt sức cố gáng dể cho mọi 
tầng lớp dân chù, gồm công nhân, nông dân, những người lao 
động độc lập, những người làm nghể tự do, những trí thức, 
những nhà công thương nghiệp dân tộc và những thân sĩ tiến 
bộ đều có đại bịểu cùa họ tham gia. Dĩ nhiên không phẲi là 
cố ghép cho đù số mà phải phân biệt nông thôn có thị tràn vói 
nông thôn không có thị trấn, phân biệt thị trằn lờn với thị trằn 
nhỏ, phân biệt thành thị với nông thôn, phAi thực hiện nhiệm 
vụ liên hợp mọi tầng lớp dân chù đó một cách tự nhiên chứ 
đừng miễn cưỡng.

Trong cuộc đấu tranh vì đại của quần chúng lù cuộc cải 
cách ruộng đằt và chinh ĐAng, dà giáo dục và xuầt hiện hàng 
vạn phẩn tử tích cực và cán bộ công tác. Họ gắn bó với quần 
chúng, họ là những cùa cải vô cùng quý báu cùa nưác Cộng 
hòa nhân dân Trung-hoa. Từ nay vể sau, cần tăng cường giáo 
dục họ để họ không ngừng tiền bộ trong công tác; đồng thời 
phải nhắc nhỏ* họ quyết không được vì thăng lọi, vì được khen 
thường mà dâm ra kiêu ngạo tự mãn.

Do tất cá những diều dó, do những thẳng lợi về các mặt 
nói trên, phải nói rằng khu giAi phóng Sơn-tây—Tuy-viễn hiện 
nay đã được cùng cố hơn bao giờ hết. Ở các khu giAi phóng 

khác, nơi nào làm được như vậy thì cũng đưực củng cổ.
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II

Nguyên nhân khièn cho khu giải phóng Sơn-tây—Tuy- 
viễn giành được những thẳng lợi nói trên, đứng vể mật lãnh 
đạo mà nói, chù yèu là: 1. Nhờ chi thị trực tiềp của đổng chí 
Lưu Thièu-Kỳ hổi mùa xuân năm ngoái và nhờ sự giúp đờ 
cùa đồng chí Khang Sinh trong khi công tác ờ thôn hành chính 
Hách-gia-pha huyện Lâm hổi xuân hè năm ngoái, tháng 6 nảm 
đó Phân cục Sơn-tây—Tuy-viễn đã họp hội nghị các bí thư 
địa ùy. Trong hội nghị đó đà phê phán những thiên hưởng 
hữu còn tổn tại trong công tác trước dây, dà triệt đề vạch trấn 
các hiện tượng nghiêm trọng xa rời đường lòi cùa ĐAng, đã 
quyết định phương châm thật sự phát động công tác cải cách 
ruộng đất và công tác chỉnh Đảng. Hội nghị đỏ vể cơ bin đà 
thành công. Nếu không cổ hội nghị dỏ thì công tác cải cách 
ruộng đất và công tác chinh Đảng to lờn như vậy không thề 
thành công được. Những khuyèt điềm cùa hội nghị đó là chua 
căn cứ vào tình hình khác nhau giừa vùng cũ và vùng nửa củ 
với vùng mới mà quyèt định những phương châm công tảc 
khác nhau; đã áp dụng phương châm quá tả trong vàn đề phân 
định thành phần giai cấp; đã quá chú trọng đền việc ưuy cùa 
cất giấu của địa chủ trong vần để xổa bỏ như thề nào chê độ 
phong kièn; cũng như phân tích thiều sáng suồt trong vần đề 
đối xử với những yêu cầu cùa quẩn chúng, nêu ra một cách 
chung chung khầu hiệu “quấn chúng muốn thề nào thì làm 
thế ấy”. Riêng vể vấn đề này, tức là vần đề quan hệ giữa Đảng 
và quần chúng thì nên như sau: Phàm những ý kiến đúng đan 
của quần chúng nhân dân thì Đảng phải dựa vào tình hình, lãnh



325BÀI NỔI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ...

đạo quần chúng thực hiện; còn đối với những ý kiến không 
> đúng đắn trong quấn chúng nhân dân thì phải giáo dục quấn 

chúng, uốn nắn lại. Hội nghị các bí thư địa ủy chi nhấn mạnh 
1 mặt Đảng cần chấp hành ý kièn quẩn chúng, mà coi thường 
k mặt Đảng phái giáo dục quần chúng và lãnh đạo quẩn chúng, 

* đến nỗi sau đó đã gây những ảnh hường không tồt cho các 
đống chí công tác ờ một sồ nơi nào đó, và khiền họ phát triền 

I; sai lầm cùa chù nghĩa theo đuôi. 2. Tháng 1 năm nay, Phân 
h cục Sơn-tây—Tuy-viễn dã áp dụng những biện pháp thích đáng 
? để Uốn nắn những thiên hưáng “tả". Nhửng biện phảp này 

được thực hiện sau khi các dồng chí ờ Phân cục đi dự Hội nghị 
Trung ương tháng 12<2> trờ về. về vân đế này, Phân cục dã 
ra chỉ thị gồm năm diềm<3). Có những biện pháp sửa sai thích 
hợp với yêu cầu cùa quần chúng, lại đưực chằp hành nhanh 
chóng và triệt đề như vậy, nên trong một thời gian ngín, hầu 
như tất cá những thiên hưởng “tâ” đểu đà dược uốn nản.

III

Đường lối lãnh đạo cùa tồ chức Đàng ờ Sơn-tây—Tuy- 
viễn trong thời kỳ chống Nhật cơ bản là đúng. Điều dó biểu 
hiện trong việc đã thực hành giảm tô gìAm tức, đà phục hổi và 
phát triển với mức độ khá các ngành sản xuầt nông nghiệp, 
nghề dệt trong gia đình, công nghiệp quốc phòng và một phần 
công nghiệp nhẹ, đã xây dựng cơ sờ Đảng, xây dựng chính quyến 
dân chù, xây dựng quân đội nhân dân gần 10 vạn người, do đó 
có thể lấy những công tác này làm cơ sờ đề tiền hành cuộc chiẽn 
tranh chống Nhật thắng lọi và đã đánh lui cuộc tấn công cùa
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Diêm Tích-Sơn và những bọn phản dộng khác. Dĩ nhiên trong 
thời kỳ đó Đảng và chính quyền cũng có những khuyết điểm, 
đó là thành phần không thuần hoặc tác phong không thuấn trên 
một mức độ nào đó của các tồ chức đổ, cũng như do đấy mà 
nảy ra những hiện tượng không tốt trên nhiều mặt công tác 
mà hiện nay chúng ta đã hoàn toàn thầy rõ. Nhưng nói chung 
thì, công tác trong thời kỳ chống Nhật là có thành tích. Điểu 
đó đã đem lại cho chúng ta những điểu kiện cổ lợi đề sau khi 
bọn Nhật đầu hàng, chúng ta có thể dựa vào đó mà đánh bạì 
cuộc tấn công phản cách mạng cùa Tường Giái- Thạch. Trong 
thời kỳ chống Nhật, những khuyềt điềm hoặc sai lầm về mặt lãnh 
đạo cùa tổ chức ĐẲng ờ Som-tây—Tuy-viền chù yèu là chưa 
dựa vào quần chúng đông đảo nhầt đề khắc phục vằn để thành 
phần khồng thuần hoặc tác phong khồng thuấn trên một mức 
độ nào đó trong Đảng và trong chỉnh quyền, cùng như nliửng 
hiện tượng không tốt do đằy mà nAy ra trong công tẳc; nhiệm 
vụ đó đã để lại cho các đống chí giờ đây phAì hoàn thành nồt. 
Một vài đồng chí lãnh đạo nào đó ờ Som-tây—Tuy-viễn lúc ày 
đã thiếu sự hiều bièt vể nhiều tình hình thực tè cùa ĐAng và 
quần chúng, đó là một trong những nguyên nhân gây nên những 
hiện tượng nói trên. Điềm này cũng là bài học cho cúc đổng 

chí.

IV

Nhiệm vụ cùa tổ chức ĐẰng ớ Son-tây—Tuy-viễn từ nay 
về sau là hết sức cố gắng tièp tục hoàn thành công tác cải cách
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1 ruộng đằt và công tác chỉnh Đảng, tiếp tục phát triền và chí viện 

cho cuộc chiến tranh giải phóng nhân dân, không tâng thêm 
gánh nặng cho nhân dân, giảm nhẹ sự gánh vác cùa nhân dân 
một cách thích đáng, phục hổi và phát triền sàn xuất. Hiện nay 
các đồng chí đang họp hội nghị sản xuất. Trong mầy nãm 
tới, mục đích của việc phục hổi và phát triển sân xuầt là một 
mặt thì cải thiện đòi sống của nhân dân, mặt khác để chi viện 

I cho cuộc chiền tranh giải phổng nhân dân. Các đổng chí có 

nền nông nghiệp và thủ công nghiệp to lán, lại có một bộ phận 
: công nghiệp nhẹ và công nghiệp nậng sử dụng máy móc. Mcng 

rằng các đổng chí lãnh đạo thật tồt những ngành sAn xuàt đó, 
nếu không thì không thể coi là người mác-xít tồt được, vể 
mặt nông nghiệp, những tổ đổi công và họp tác xà’4' trước 
đây bị bọn quan liêu thao túng, chi làm hại chứ không cỏ lợi gỉ 
cho quần chúng nhân dân thì nay dều đ5 tan vờ, đỏ là điều hoàn 
toàn có thề hiều được và chống có gì phAi tièc rẻ câ. Nluệm vụ 
cùa các đổng chí là chú ý giữ gìn và phát triền các tổ đỏi công, 
họp tác xã và các tổ chức kinh tề cần thìềt khác được quần chúng 
nhân dân ùng hộ, đồng thòi mờ rộng những tổ chức như vậy 
ra khắp các nơi.

Các đồng chí đều quan tâm đền tình hình cả nước. Sau 
khi hội nghị ruộng đằt toàn quồc cùa Đảng họp năm ngoái quyết 
định áp dụng phương châm mới, tiền hành công tác cài cách 
ruộng đất và công tác chỉnh Đảng, hầu hẻt các khu giải phóng
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đều đã mờ hội nghị cán bộ lờn bàn về chỉnh ĐAng và cải cách 
ruộng đầt, đã phê phán tư tường hữu khuynh còn tốn tại trong 
Đảng, vạch trần những hiện tượng nghiêm trọng vế thành phán 
không thuần hoặc tác phong không thuần đang tốn tại trên một 
mức độ nào đó trong Đảng. Và vể sau, trong nhiều khu lại áp 
dụng những biện pháp thích đáng và đã hoặc đang sửa chữa 
những thiên hướng “tả". Như vậy, sê đưa công tác cùa ĐAng 
ta trong cả nước đi vào con đường phát triền lành mạnh trong 
tình hình chính trị và nhiệm vụ chính trị mói. Trong mầy 
tháng gần đây hầu hết các đơn vị Quân giâi phỏng nhân dân 
đều đã lợi dụng khoảng thời gian giữa các cuộc chiền đàu đề 
tiến hành những cuộc chỉnh huần VỚI quy mô lớn. Những 
cuộc chình huằn đó được tièn hành theo phương pháp dàn chủ 
hoàn toàn có lãnh đạo và có trật tự. Do đó đà khêu gợi nhiệt 
tình cách mạng của dông đảo cán bộ chỉ huy và quần chúng chiền 
sĩ, đã nhận thức rõ ràng mục đích của cuộc chièn tranh, xỏa 
bồ được một số khuynh hường không đúng đản về tư tưỏng và 
những hiện tượng không tòt trong quân đội, đà giáo dục cho cán 
bộ và chiền sỉ, đã nâng cao sức chiền đầu lên rầt nhiều. Từ nay 
về sau cần tiếp tục tiến hành phong trào chinh quân dân chủ, 
cỏ tính chất quần chúng và kiều mới đó. Các dồng chí đều 
có thế thấy rõ rằng bọn Quốc dân đẰng, kẻ thù cùa chúng ta, 
không thề làm được cuộc chỉnh Đảng, chinh quân và cải cách 
ruộng đất có ý nghĩa lịch sử vĩ đại mà chúng ta đà tièn hành. 
Về phía chúng ta, việc thật sự sửa chữa những khuyềt điềm 
cùa mình như vậy, làm cho toàn Đảng và toàn quân ta đoàn kết 
nhất trí muôn người như một, làm cho toàn Đảng và toàn quân 
gẳn bó chặt chẽ với quần chúng nhân dân, chấp hành có hiệu
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“777 7,;.... .......quả mọi chính sách và sách lược do Trung ưomg ĐAng ta quy 
.. định, và tièn hành thẳng lợi cuộc chiền tranh giải phóng nhân 

dân. Về phía kè thù cùa chúng ta thì mọi việc đểu ngược lại. 
Bọn chúng thối nát như vây, dẩy dẫy những sự lục đục nội bộ 

k A '
ngày một nhiều và không sao giải quyết nổi như vậy, bị nhân 

* dân phi nhổ và sa vào thè hoàn toàn bị cô lâp như vậy, bị thua 
'' trận nhiểu như vậy, cho nên chúng nhất định không sao trânh 

khòi đi tới chỗ diệt vong. Đó là toàn bộ tình hình so sánh giữa 
•< lực lượng cách mạng và lực lượng phân c.ich mạng ờ Trung- 
: quốc.

Trước tinh hình đó, các đổng chí trong toàn Đảng phải 
nắm thật vững đường lồi chung cùa Đảng, đó là đường lồi cách 
mạng dân chù mời. Cách mạng dân chủ mời không phải là 
cuộc cách mạng nào khác, nó chỉ có thể và phải là cuộc cách mạng 
chống đế quốc, chống phong kiền và chồng tư bAn quan liêu 
cùa quần chúng nhân dân do giai cấp vô sân lãnh đạo. Điều 
đó có nghĩa là cuộc cách mạng đó không thể do giai cầp và chính 
đảng nào khác lãnh đạo, mà chl có thề và phải do giai cap vô sAn 
và Đảng cộng sản Trung-quồc lành đạo. Điều đó cỏ nghĩa là 
mặt trận thống nhất do những người tham gia cuộc cách mạng 
đó tồ chức nên phải hèt sức rộng râi, trong đó gốm công nhàn, 
nông dân, những người lao động độc lập, những người làm 
nghề tự do, những trí thức, giai cầp tư sân dân tộc và một bộ 
phận thân sĩ tiến bộ tách kliỏi giai cầp địa chù, đổ tức là quấn 
chúng nhân dân mà chúng ta nói tái. Nhà nước và chính phù 
do quần chúng nhân dân ầy lập nên tức là nước Cộng hòa nhân 
dân Trung-hoa và chính phù liên hợp dân chù cùa liên minh 
các giai cấp dân chù do giai cấp vô sán lành đạo. Kẻ thù mà
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cuộc cách mạng đó phải đánh đổ chỉ là và phâi là chủ nghĩa đè 
quổc, chù nghĩa phong kiẽn và chù nghĩa tư bản quan liêu. 
Biểu hiện tập trung cùa những kè thù đó là nến thống trị phẢn 
động cùa bọn Quốc dân đảng Tường Giới-Thạch.

Chủ nghía phong kiến là đổng minh cùa chù nghĩa đè quòc 
và chù nghĩa tư bản quan liêu, là cơ sờ của nến thồng trị của 
chúng. Do đó, cải cách chè độ ruộng đầt là nội dung chủ yều 
cùa cuộc cách mạng dân chù mái của Trung quòc. Đường 
lối chung cùa cuộc cải cách ruộng đát là dựa vào bấn nông, đoàn 
kẽt với trung nông, xóa bồ từng bước và có phân biệt chề độ 
bóc lột phong kiền, phát triển sản xuàt nông nghiệp. Lực lượng 
cơ bản mà cuộc cải cách ruộng đằt dựa vào chl có thề và phải 
là bần nồng. Tầng láp bần nông và cồ nông chìèm trên dưới 
70 phần trăm dân số trong nông thôn Trung-quồc. Nhiệm vụ 
chù yếu và trực tièp của cuộc cải cách ruộng dàt là tlìồa màn 
yêu cẩu cùa quần chúng bấn cồ nông. Trong cuộc cải cách 
ruộng đất phải đoàn kết với trung nông, bấn cồ nông phải cùng 
vời trung nông, một tầng lớp chièm trên dưới 20 phẩn trăm 
dân số trong nông thôn, kèt thành một mặt trận thỏng nhầt vững 
chẳc. Nều không làm như vậy, bần cồ nông sẽ sa vào thề cô 
lập, cuộc cải cách ruộng đầt sẽ thằt bại. Một nhiệm vụ cùa cuộc 
cải cách ruộng đất là thỏa mãn yêu cầu cùa một sồ trung nông 
nào đó. Phải để cho một số trung nông được nhiều ruộng đằt 
hơn so với mức bình quân ruộng đất mà bần nông nói chung 
đã được chia. Chúng ta ùng hộ yêu cầu cùa nông dân đòi chia 
đểu ruộng đất là để tiện cho việc phát dộng đông đảo quần chúng 
nông dân nhanh chóng xóa bò chế độ sờ hữu ruộng đất cùa giai 
cẩp địa chù phong kiến, chứ không phải là đề xướng chù nghía
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bình quân tuyệt đối. Nều ai để xướng chủ nghĩa bình quán 
tuyệt đối tức là sai lẩm. Hiện nay trong nông thôn đang lưu 
hành một thứ tư tường phá hoại công thương nghiệp, chủ trương 
bình quân tuyệt đối trong vấn để chia ruộng đất, tính chầt cùa 
tư tướng đó là phản động, lạc hậu và thụt lùi. Chúng ta phải 
phê phán thứ tư tường đó. Đồi tượng của cuộc cải cách ruộng 
đất chỉ là và phải là chè độ bổc lột phong kièn cùa giai cầp địa 
chù và phú nông kiểu cũ, không được xâm phạm đền giai cầp 
tư sản dân tộc, cũng không nẽn xâm phạm dền công thương 
nghiệp do địa chù và phú nông kinh doanh, đặc biệt chú ý không 
nên xâm phạm đền những người không bóc lột hoặc chi bóc 
lột chút ít như trung nông, những người lao động độc lập, những 
người làm nghề tự do và phú nông kiều mỏi. Mục đích của 
cuộc cải cách ruộng đất là xóa bỏ chề độ bóc lột phong kiền, 
tức là tiêu diệt giai cấp địa chủ phong kiên, chứ không phải là 
tiêu diệt con người địa chủ. Bái vậy, plìAi để cho bọn địa chủ 
có một số cùa cải và ruộng đầt ngang với mức của nông dân, 
đề chúng tập lao động sAn xuầt và tham gia vào hoạt động sình 
hoạt kinh tè quồc dân. Trừ những phần tử phản cách mạng 
và bọn ác bá có chứng cờ rõ rệt là có tội ác tày trời, bị đông đảo 
quẩn chúng nhân dân cãm ghét, có thề và cần phải trừng trị, 
còn thì cần thi hành chính sách khoan hống đốì vái mọi người 
và cấm mọi hành động đánh giẽt bừa bãi. Việc xóa bồ chè độ 
bóc lột phong kièn phải làm từng bườc, nghĩa là phải có sách 
lược. Phải căn cứ vào hoàn cảnh cho phép, căn cứ vào trình 
độ giác ngộ và trình độ tỏ chức cùa quần chúng nông dân mà 
quyẽt đinh sách lược phát động đấu tranh, không nên tính chuyện 
xóa bỏ hết chế độ bóc lột phong kiến trong vòng một sớm một
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chiều. Căn cứ vào tình hình thực tề cùa chề độ bóc lột phong 
kiến trong nông thôn Trung-quốc, diện đả kích chung trong cải 
cách ruộng đất nói chung không được vượt quá trên dưới 8 phấn 
trăm số hộ và trên dưới 10 phấn trăm số người trong nông thôn. 
Ớ* vùng giải phóng cũ và nứa cũ, tỷ lệ này còn phải giâm đi nữa. 
Thoát ly tình hình thực tè, mờ rộng diện đả kích một cách sai 
lầm là nguy hiềm. Ờ vùng mới lại còn phii phân vùng và chia 
giai đoạn. Phân vùng nghía là ờ một sò khu vực có thề giữ 
vững được, nên tập trung lực lượng tiền hành công tác cài cách 
ruộng đất một cách thích đáng và phù họp với yêu cẩu cùa quần 
chúng nơi ấy; còn ờ những khu vực tạm thời còn khó giữ vừng 
thi không nên tiền hành cải cách ruộng đầt vội, mà chi làm một 
số việc có thể làm được dựa theo tình hình trườc mảt có lọi cho 
quần chúng, đợi cho tình hình thay đồi dã. Chia giai đoạn nghĩa 
là ờ khu vực Quân giải phóng nhân dàn vừa mời chiềm được 
phải để ra và thi hành sách lược trung lập phú nông, trung lập 
địa chủ vừa và nhỏ; thu họp diện đA kích đèn mức chỉ tiêu diệt 
lực lượng vũ trang phản động cùa Quồc dân đảng và đánh vào 
bọn cường hào, ác bá. Phải tập trung mọi lực lượng đề hoàn 
thành nhiệm vụ đó và coi đó là giai đoạn thứ nhầt cùa công tác 
ờ vùng mới. Rồi sau tùy theo sự nâng cao về trình độ giác ngộ 
và trình độ tổ chức cùa quấn chúng mà phát triền dần từng bưởc 
đền giai đoạn xóa bỏ toàn bộ chề độ phong kièn. Ờ vùng mời, 

việc chia của nối và ruộng đầt dều phải tiền hành sau khi tình 
hình đã tương đối ồn định và tuyệt đại đa số quần chúng đà 
được phát động đấy đù, nèu không thì sè phiêu lưu, không chắc 
chắn và có hại chứ không có lơi. Ớ vùng mới, phải lợi dụng 

đầy đù những kinh nghiệm cùa thời kỳ chồng Nhật. Nói xóa
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bổ một cách có phân biệt chế độ phong kiền nghĩa là phAi phân 
biệt địa chù và phú nông, phân biệt các loại địa chủ lớn, vừa 
và nhò, phân biệt bọn ác bá và không phải ác bá trong địa chủ 
và phú nông, theo những nguyền tắc lỏn vể chia đều ruộng đầt 
và xóa bò chế độ phong kiến, không phải nhầt loạt mà là cỏ phần 
biệt trong việc quyết định và thực hiện cách đồi xử khác nhau 
đối với nhũng hạng người kể trên. Khi chúng ta làm được 
như vậy, người ta sẽ cảm thầy việc làm của chúng ta là hoàn 
toàn hợp tình, họp lý. Phát triển sản xuằt nồng nghiệp là mục 
đích trực tièp cùa cuộc cải cách ruộng dầt. Chl có xỏa bỏ chè 
độ phong kièn mái cỏ thề tạo diều kiện phát triền sAn xuầt nông 
nghiệp. Bầt cứ ò* vùng nào, một khi chề độ phong kièn bị xốa 
bỏ và nhiệm vụ cải cách ruộng đầt đã hoàn thành, thì ĐAng và 
chính quyền dân chủ phải lập tức dề ra nhiệm vụ phục hối và 
phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyên mọi lực lượng có thề 
chuyển được trong nông thôn vào việc phục hổi và phát triền 
sản xuất nông nghiệp, tổ chức việc họp tảc giúp dở nhau, câi tiền 
kỹ thuật nông nghiệp, đề xướng việc chọn giồng, mờ mang thủy 
lợi, đế thực hiện cho băng được việc tăng sAn lượng. Phần sức 
lực lớn nhất của Đảng ờ nông thôn cần dồn vào việc phục hồi 
và phát triển sản xuất nồng nghiệp cũng như sân xuầt công nghiệp 
ờ thị trấn. Để nhanh chóng phục hồi và phát triền sản xuat nòng 
nghiệp cũng như sản xuầt công nghiệp ồ* thị trần, trong cuộc đằu 
tranh xóa bò chế độ phong kiên, phải chú ý dồc mọi cồ gắng bảo 
tổn đến mức cao nhầt mọi tư liệu sản xuằt và tư liệu sinh hoạt 
có thể dùng được, phải có những biện pháp đề kiên quyết chồng 
bất cứ ai phá hoại và lãng phí tư liệu sản xuất và tư liệu sinh 
hoạt, chống ăn uống lu bù, chú ý tiết kiệm. Để phát triền sản
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xuầt nồng nghiệp, phải khuyên nông dân dựa theo nguyên tẤc Ị 
tự nguyện mà lập nên dần các tổ chức hợp tác sản xuằt và tiêu Ị 
dùng mà điểu kiện kinh tè hiện nay cho phép và lầy chề độ tư 1 
hữu làm cơ sỏ*. Xóa bỏ chề độ phong kiền và phát triển sản 
xuất nông nghiệp sẽ đặt cơ sờ cho nhiệm vụ phát triền sân xuàt’ 
công nghiệp, biến nước nông nghiệp thành nước công nghiệp, I 

đó là mục đích cuối cùng của cuộc cách mạng dân chù mới.
Các đổng chí đểu biết rằng Đảng ta đà quy định đường lồi 

chung và chính sách chung cho cuộc cách mạng Trung-quồc, lại I 
đã quy định cả những đường lối công tác cụ thề và những chinh 1 
sách cụ thề. Nhưng nhiều đồng chí thường chí nỉ ỡ những đường ’ 
lối công tác và chính sách cụ thề cá biệt cùa ĐAng ta, mà quèn ■ 
mất đường lối chung và chính sách chung của ĐAng ta. Và nều : 
quả thật quên đường lối chung và chính sách chung cùa ĐAng 
ta, thì chúng ta sẽ là người cách mạng mù quáng, không hoàn I 
toàn và không sáng suồt; khi chàp hành đường lồi công tâc cụ 
thế và chính sách cụ thề, chúng ta sẽ mầt phương hường, lúc 
thì ngâ sang tả lúc thì ngả sang hữu, sẽ làm lờ công tác cùa chúng 
ta.

Tôi xin nhắc lại lần nữa:
Cuộc cách mạng chồng đè quốc, chồng phong kiền và chồng 

tư bản quan liêu cùa quần chúng nhân dân do giai càp vỏ sAn 
lãnh đạo là cuộc cách mạng dãn chù mới cùa Trung-quốc, là đường 
lối chung và chính sách chung cùa ĐAng cộng sân Trung-quốc 
trong giai đoạn lịch sử hiện nay.

Dựa vào bần nông, đoàn kềt vời trung nông, xóa bỏ chè 
độ bóc lột phong kiẽn từng bước và có phân biệt, phát triền sản 
xuất nông nghiệp, đó là đường lồi chung và chính sách chung
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trong công tác cải cách ruộng đầt cùa ĐAng cộng sân Trung-quồc 
trong thời kỳ cách mạng dân chù mời.

CHÚ THÍCH

<HBàn chl thị này cùa Trung ương ĐAng cộng sân Trung-quòc ra ngày 
22 tháng 2 năm 1948. Nỏ đã tồng kèt những kinh nghiệm trong công tác 

cải cách ruộng đầt và chinh ĐAng ờ câc khu giAi phổng, quy định một loạt 
chỉnh sách và phương phảp trong công tâc cAi cách mộng đit và chinh Đảng, 

và nhấn mạnh việc uồn nắn những thiên hường "tả** đã nảy ra trong hai 
công tác này ờ một số vùng nào đó.

(2) Hội nghị tháng 12, xem chú thích đầu đé của bài Tình hình trước mắt 
và nhiệm vụ cùa chúng ta trong tập này.

(3) Bản Chỉ thị sửa chừa việc quy sai thành phẩn rà đodn kỉt với trung 
nông cùa. Phân cục Sơn-tây—Tuy-viỗn cùa Trung ương ĐAng cộng sản 
Trung-quốc ra ngày 13 tháng 1 năm 1948. Nội dung chi thị gôm năm 
điểm, những điểm chính là: 1. Do tìèu chuẰn phân định thành phAn giai 
cầp không rành mạch, nên theo sự yêu cAu tự phât cùa nông dân, đà quy 
sai nhiẽu người thành địa chù phA sản và phú nông, nhát là quy sai trung 
nông khá thành phú nông, làm Anh hường đèn sự đoản kềt với ưung nông, 
thè lả sai lầm. 2. Đôi với sai lâm trên đây phAi có những biện pháp thích 
đáng và kiên quyèt thuyèt phục nông dân đề sửa chừa. Đồi vời nhừng 
tài sân đà lầy đi, phải trả lại cho thích đâng. 3. Giải thích cho nông dân 
và cán bộ rõ, việc phân định thành phẳn giai cAp phải lầy quan hệ bỏc lột 
làm tiêu chuản duy nhằt. Những người bị quy sai thành phân, phẰi được 
sửa lại. 4. Nấm vững nguyên tâc dựa vào bân cố nông, đoàn kèt với trung 
nông. Trong hội nghị đại biểu nông dân, trong bộ máy lành đạo nông hội, 
cần để cho trung nông chiêm tỷ lệ trên dưới 1 phần 3 và chiều cồ đèn lọi 
ích cùa họ trong việc thu thuề và trong cải cách ruộng đầt. 5. Đối vỏi chính
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sách giai cẰp cùa Đâng trong nông thôn, cán bộ phụ trách phAi nghiên cứư 

thật kỹ. Căn cứ vào chính sách cúa Đảng đối với trung nông, phàm cỏ sai 
lắm đều phải sửa lại; đổng thời phải thông qua quán chúng mả sứa. Cũng.Ị 

một ỉúc với việc ra chỉ thị nảm điểm trên đây, Phân cục Som-tây—Tuy-’ 

viễn lại ra Chỉ thị về việc bảo hộ công thưưng nghiệp, uồn nAn thiên hướng 

xâm phạm công thương nghiộp trong cải cách ruộng đàt.

(4)Đây là chỉ hợp tác xã mua bán.



NÓI CHUYỆN VỚI NHÂN VIÊN 
BIÊN TẬP TÀN—TUY NHẬT BẢO

(Ngày 2 tháng 4 năm 1948)

Chính sách cùa chúng ta, không những cần dề cho những 
người lãnh đạo bièt, cán bộ biềt, mà còn cấn dè cho đỏng đâo 
quần chúng biết. Những vấn đề có hên quan đèn chinh sảch, 
nói chung đều phải tiến hành tuyên truyền trên báo chí hoặc 
trên tạp chí cùa Đảng. Chúng ta đang tièn hành cAi cách chề 
độ ruộng đất. Các chính sách cổ liên quan đền cải cách ruộng 
đất đểu phải đăng trên báo, phát thanh trên đài, làm cho đông 
đảo quần chúng đều có thề bièt được. Quẩn chúng biềt rõ 
được chân lý, có mục đích chung thì họ sẽ đồng tâm cùng làm. 
Cũng như việc đánh trận, muốn đánh tốt, không nhùng cần cán 
bộ đổng tâm, mà còn cần chiến sĩ dồng tâm. Bộ đội miền bẳc 
Thiềm-tây sau khi trải qua chinh huân kề khổ, giác ngộ cùa chiền 
sì đã được nâng cao, họ đã thấy rõ vì sao mà đánh trận, đánh 
như thế nào, ai nấy đểu hăng hái sẵn sàng, tinh thần chiền sì 
rất cao, khi ra trận là đánh thẳng ngay. Quần chúng đã đống 
tâm thì mọi việc đều trôi cháy. Nguyên tắc cơ bân cùa chù 
nghĩa Mác—Lê-nin là phải làm cho quần chúng nhận thức rõ 
lọi ích cùa mình và đoàn kềt nhau lại phấn đầu cho lợi ích cùa

337■
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bản thân. Tác dụng và sức mạnh cùa báo chí là nó có thề làm 1 
cho cương lĩnh, đường lối, phương châm chính sách, nhiệm vụ Ị 
công tác và phương pháp công tác của Đáng đèn với quẩn chúng 1 
một cách nhanh chóng nhầt, rộng khấp nhầt.

Trong cơ quan lânh đạo của một sò địa phương chúng ta, 1 
có người cho rằng chính sách cùa Đảng chi cấn người lành đạo ■ 
biết là đưực rổi, không cần thièt để cho quấn chúng bièt. Đó 1 
là một trong những nguyên nhân cơ bón khiền một sò công tác I 
cùa chúng ta không thề làm tốt được. Hai mươi may nãm nay I 
Đảng ta ngày nào cũng làm công tác quấn chúng, mười mầy I 
năm gần đây, ngày nào cũng nói đèn đường lồi quẩn chúng. 1 
Từ trước đến nay chúng ta văn chù trương cách mạng phâi dựa 1 

vào quần chúng nhân dân, mọi người ra tay Lìm, chồng việc 1 
chỉ dựa vào một số ít người trỏ tay ra lệnh. Nhưng trong công 1 

tác cùa một số đồng chí, đường lồi quần chúng vẫn chưa được 1 
quán triệt, họ vẫn chl dựa vào một số it người làm công tác một 1 

cách lặng lẽ. Một trong những nguyên nhàn của tình hình đó 1 

là khi làm một việc gì, họ không bao giờ muốn nói rõ với nhửng 1 
người bị lãnh dạo, không biết phát huy tinh tích cực và năng lực 1 
sáng tạo của những người bị lành dạo. về chù quan, họ cùng 1 
muốn mọi người ra tay làm, nhưng lại không cho mọi người 1 
bièt là làm việc gì, nên làm như thẻ nào, vậy thì làm sao mọi I 
người có thể bắt tay vào làm đưọc, và làm sao có thề làm tốt 
đưực? Muốn giải quyèt vấn để đó, về căn bân dĩ nhiên là 
phải tiến hành giáo dục đường lồi quần chúng về tư tưỏng, đồng 
thời cũng phải dạy cho các đồng chí ấy nhiều biện pháp cụ thể. 
Một biện pháp là phái lợi dụng đầy đù các báo chí . Làm tốt 
công tác báo chí, làm cho báo chí thật là hấp dẫn người ta, tuyên
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truyền phương châm, chính sách cùa ĐAng một cách đúng đắn 
ưên báo chí, thông qua báo chí để tãng cường mồi liên hệ giữa 
Đảng và quần chúng, đó là một vấn đề không thể coi nhẹ và cổ 
ý nghĩa nguyên tắc quan trọng trong công tác của Đâng.

Các đồng chí là những người làm báo. Công tác cùa các 
đổng chí là giáo dục quấn chúng, để quần chúng biềt rõ lợi ích 
của mình, nhiệm vụ cùa mình và phương châm, chính sách cùa 
Đảng. Làm báo cũng giống như làm những việc khâc, đều 
phải có thái độ nghiêm chinh thì mái có thề làm tồt và cỏ sức 
sổng. Báo chí cùa chúng ta củng phái dựa vào mọi người mà 
làm, dựa vào toàn thề quấn chúng nhân dân mà làm, dựa vào 
toàn Đảng mà làm, chứ khồng phải chl dựa vào một số ít người 
đổng cửa lại mà làm. Trên báo cùa chúng ta ngày nào cũng 
nói đến đường lối quần chúng, nhưng công tâc cùa bân thân 
tòa báo thì lại thường thường không thực hiện đường lồi quần 
chúng. Ví dụ, trên tờ báo thường có những chữ sai, đỏ là vì 
chưa thật sự coi việc không dề xuầt hiện chữ sai là một việc cần 
làm. Nếu áp dụng phương pháp đường lối quần chúng, khi trên 
báo có chữ sai, thì tập hợp toàn thề nhân viên trong tòa báo lạỉ, 
không nói việc khác, chỉ chuyên nói về việc này, nói rõ tình trạng 
sai sót, nguyên nhân xẲy ra sai sót và biện pháp khác phục sai sót, 
yêu cẩu mọi người thật sự chú ý. Nói đi nổi ỉại năm ba lần 
thì sai sót nhất định có thề sứa chữa được. Việc nhồ như vậy, 
việc lán cũng như vậy.

Khéo biến chính sách cùa Đáng thành hành động cùa quần 
chúng, khéo làm cho mỗi cuộc vận động, mỗi cuộc đấu tranh cùa 
chúng ta, không những cán bộ lãnh đạo hiểu được, mà đông đâo 
quẩn chúng đều có thề hiểu đưực, đều có thề nẳm vững, đó là
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một nghệ thuật lãnh đạo cùa chủ nghĩa Mác—Lê-nin. Công tác 
cùa chúng ta có phạm sai lẩm hay không, ranh giới cùa nó cũng 
ờ chỗ đó. Khi quẩn chúng còn chưa giác ngộ mà chúng ta muồn 
tiến công thì đó là chủ nghía phiêu lưu. Việc quẩn chúng không 
muốn làm mà chúng ta cứ nhầt định lãnh đạo họ làm, thì kết 
quà tất nhiên sẽ thất bại. Khi quần chúng yêu cấu tiền lên mà 
chúng ta không tiền lên thì đó là chù nghĩa cơ hội hữu khuynh. 
Sai lầm cơ hội chù nghĩa cùa Trần Độc-Tú, chính là ở chồ lạc 
hậu hơn trình độ giác ngộ cùa quẩn chúng, không thề lãnh đạo 
quần chúng tiến lên mà lại phản đồi quấn chúng tiền lèn. Những 
vấn để đó, có nhiểu đổng chí vẫn chưa hiểu rỏ. Báo chỉ cùa 
chúng ta phái tuyên truyền thật tồt những quan đièm đỏ, làm 
cho mọi người đểu có thể hiểu rõ.

Để giáo dục quần chúng, nhừng người làm công tác báo chi 
trước hèt phải học tập quần chúng. Các đồng chí đều là những 
trí thức. Trí thức thường thường không hiều bièt gì, thường 
thường chưa từng trải hoặc rằt ít từng trái đồi với sự vật thực 
tế. Đối với cuốn sách nhỏ vần đề phân tích giai cấp trong nông 
thôn như thè nào viết vào năm 1933, thì các đồng chí xem chưa 
hiểu lắm; về điểm này, nồng dân hơn các đổng chí, chì cần nỏì 
qua là họ đều hiểu cả . Hơn 180 nông dân cùa hai khu thuộc 
huyện Quách họp 5 ngày đã giẢi quyết được nhiều van để trong 
việc chia ruộng đất. Nèu đề ban biên tập cùa các dồng chỉ thảo 
luận những vấn đề ấy, có lẽ đền 2 tuần lễ cũng không giải quyềt 
xong. Nguyên nhân rất đơn giần là các dống chí không hiểu 
những vấn đề đó. Muốn cho không hiếu trờ thành hiểu thì 
phải đi làm, đi xem, đó tức là học tập. Các đồng chí trong tòa 
báo nên thay phiên nhau đi tham gia công tác quần chúng một
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thời gian, tham gia công tác cải cách ruộng đất một thời gian, 
đó là điểu rất cần thiết. Khi chưa đi tham gia công tác quấn 
chúng, cũng nên nghe nhiều, xem nhiều tài liệu về phong trào 
quần chúng, đồng thời phải dày công nghiên cứu những tài liệu 
đó. Khấu hiệu luyện quân cùa chúng ta là: “Cán bộ dạy chiền 
sĩ, chiến sĩ dạy cán bộ, chiến sĩ dạy chiến sĩ." Các chiền sĩ cỏ 
rất nhiều kinh nghiệm thực tế đánh giặc, người cán bộ phâi học 
tập chiền sĩ, biến kinh nghiệm cùa người khác thành cùa mình, 
thì bản lĩnh cùa cán bộ sẽ lớn. Các đống chỉ trong tòa báo cũng 
phải thường xuyên học tập những tài liệu ờ dưới phân ánh lên, 
dần dần làm cho tri thức thực tề cùa mình được phong phú 
và làm cho mình trờ thành người có kinh nghiệm. Như vậy, 
các đồng chí mới có thề làm tốt đưọ‘C công tác, câc đồng chí mới 
có thể gánh vác đưực nhiệm vụ giáo dục quần chúng.

Sau cuộc hội nghị các bí thư địa ùy thảng 6 năm ngoái, 
Tần—Tuy nhật báo có rất nhiều tiền bộ. Nội dung phong phú, 
sắc bén đanh thép, có sức sống, đã phản ánh được cuộc đầu tranh 
vĩ đại cùa quấn chúng, nói lên được tiềng nói cùa quần chúng. 
Tôi rất thích đọc nó. Nhưng trong thời gian sau khi bắt dầu 
uốn nắn thiên hướng “tả" hồi tháng 1 năm nay, báo cùa các 
đổng chí lại có vẻ như xịt hơi, không rõ ràng rành mạch lảm, 
không được đanh thép lắm, tài liệu cũng ít đi, làm cho người 
ta không thích xem lắm. Hiện nay các đống chí dang kiềm điếm 
công tác, tổng kết kinh nghiệm, như thê là rầt tồt. Tổng kềt 
những kinh nghiệm chống hữu khuynh và “tả" khuynh, làm cho 
đầu óc tỉnh táo, công tác cùa các đồng chí sẽ được cải tiến.

Cuộc đấu tranh chống hữu khuynh mà Tẩn—Tuy nhật 
báo đã tiến hành sau tháng 6 năm ngoái là hoàn toàn đúng. Trong
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cuộc đấu tranh chống hữu khuynh, các đổng chí đã làm rầt nghiêm 
chỉnh, đã phản ánh đầy đủ tình hình thực tè của phong trào quẩn 
chúng. Các đổng chí đã áp dụng hình thức lời tòa soạn để bình 
luận những quan điếm và tài liệu mà các đồng chí cho là sai lam. 
Những bình luận cùa các đổng chí vể sau cung có khuyết điềm, 
nhưng tinh thần nghiêm chỉnh cùa các đổng chí là tốt Khuỵềt 
điềm chù yếu cùa các đổng chí là kéo dầy cung quá căng. Kéo 
căng quá thì dây cung sẽ dứt. Ngưừi xưa có nói rằng: “Đạo 
cùa vua Văn vua Võ, khi căng khi chùng"*1). Bày giờ “chùng” 
rồi, các đồng chí sẽ tình táo lại. Công tác trước đây có thành 
tích, nhưng cũng có khuyết điềm, chù yèu là thiên hường “tiM. 
Giờ đây làm một cuộc tổng kết toàn diện, uồn nan tỉũên hưởng 
“tả", thì sẽ thu được thành tích lớn hon nữa.

Khi chúng ta uốn nắn lệch lạc, có người đã coi những công 
tác trước kia không có chút thành tích nào câ, cho là hoàn toàn 
sai cẩ. Điều đó không đúng. Những người ằy không thầy 
rằng, Đảng đã lãnh dạo bao nhiêu nông dần giành đưực ruộng 
đất, đánh đổ chù nghía phong kièn, dầ chỉnh đồn tồ chức cùa 
Đáng và cải tiến tác phong cùa cán bộ, hiện nay lại đà uồn nẳn 
được thiên hướng “tả", giáo dục cán bộ và quần chủng. Đổ 
không phải là thành tích rất lớn sao? Đối với công tác của chúng 
ta, đối với sự nghiệp cùa quần chúng, nên dùng thái độ phân tích, 
không nên phủ nhận tất cả. Trước kia xảy ra thiên hưởng “tả", 
vì mọi người chưa có kình nghiệm. Chưa có kinh nghiệm thì 
khó tránh khỏi phạm sai lầm. Từ chỗ chưa có kinh nghiệm đến 
chỗ có kinh nghiệm, phải qua một quá trình. Trong thòi gian 
ngắn ngùi từ tháng 6 năm ngoái đèn nay, trải qua cuộc đầu tranh 
chống hữu khuynh và chống “tả" khuynh, đã làm cho mọi người
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đều hiều việc chồng hữu khuynh và “tả” khuynh nghía là gỉ. 
Nếu không có một quá trình như vậy thì mọi người sè không 
hiểu được.

Qua kiềm điềm công tác, tổng kết kinh nghiệm, tôi tin rằng 
báo cùa các đồng chí sẽ làm tồt hơn nữa. Nên giữ vững những 
ưu điềm trước đây của tờ báo của các đổng chí, phải sảc bán 
đanh thép, rành mạch và phải nghiêm chinh trong công tác làm 
báo. Chúng ta phAi giữ vững chân lý, mà chân lý phAi là lập 
trường rành mạch. Người cộng sAn chúng ta từ trước tới nay 
vẫn cho rằng giấu giếm quan điềm cùa mình là điều nhục nhà. 
Những tờ báo do Đảng ta xuàt bản, mọi công tác tuyên truyền 
do Đảng ta tiến hành đểu phải sinh động, rành mạch, sẲc bén, 
không chút úp mờ. Đó là phong cách chiên đàu cần có của giai 
cấp vô sAn cách mạng chúng ta. Chúng ta muồn giáo dục nhàn 
dân nhận thức chân lý, muốn động viên nhân dân vùng lên đầu 
tranh đề tự giải phóng, thì cần phAi cỏ phong cách chiên đàu 
ấy. Cắt thịt bằng dao cùn, thì cẳt cA buồi cùng không chảy máu.

CHỦ THÍCH

<nXem7ợp ký (hạ) trong Lỉ kỷ. Nguyên văn là: "Việc kéo căng mà 
không buông chùng, vua Ván vua Võ không duy ưl được, việc buông chùng 
mà không kéo căng, vua Văn vua vỏ không chù trương, đạo của vua Văn 
vua Võ là khi căng khi chùng." "Vân, Vở" là chì Chu Văn vương, Chu 

Vò vương.
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ĐIỆN GỬI BAN CHÍ HUY
MẶT TRẬN LẠC-DƯƠNG

SAU KHI CHIÊM LẠI LẠC-DLTƠNG 
LẤN THỨ HAI*

(Ngày 8 tháng 4 năm 1948)

Lần này chiếm lại Lạc-dương(1\ có thề gìừ vững được. 
Về chính sách thành thị, nên chú ý các điềm dướỉ đây:

1. Phải hết sức thận trọng trong việc thanh toán bộ máy 
thồng trị Quốc dân đảng, chỉ bắt những bọn phản dộng chù yều 
trong bộ máy đó, không nên dát dây quá rộng.

2. Đối với tư bản quan liêu phải có ranh giới rõ ràng, 
không nên quy tất cả những công thương nghiệp do những người 
Quốc dân đảng kinh doanh là tư bản quan licu rồi tịch thu. 
Đốí với số công thương nghiệp mà đà điều tra thầy đúng là

♦Đây là bức điện cúa Trung ương Đảng cộng sản Trung-quôc 
do đổng clú Mao Trộ ch-Đông thảo ra. Vì nội dung cùa nó không 
những thích hợp vờì Lạc-dương, mà vể cơ bản cũng thích hợp 
với tất câ mọi thành phố mới giải phóng, cho nên bức điện này 
đổng thời cũng gứi cho các đổng chí lãnh đạo ờ các mặt trận khác 
và ờ các vùng khác nữa.
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do chính phù trung ương, chính quyển tỉnh, huyện và thành phố 
cùa Quồc dân đảng kinh doanh, tức là hoàn toàn do nhà nưởc 
kinh doanh, thì phải xác định nguyên tắc do chính quyền dân 
chù tiếp quản kinh doanh. Nhưng nều chính quyển dân chủ tạm 
thời chưa kịp tiếp quản hoặc chưa có khả năng tiềp quản, thì 
nên tạm ủy nhiệm cho người quẢn lý cũ phụ trách quản lý và 
kinh doanh như thường, cho đèn khi chính quyển dàn chù cử 
người đến tiếp quản. Đối với những công thương nghiệp đó, 
nên tổ chức công nhân và những người chuyên môn tham gia 
quần lý và tin vào năng lực quản lý của họ. Nều ngxrời cùa 
Quốc dân đảng đã bồ trốn, xí nghiệp ờ trong tình trạng đình đồn, 
thì nên đế cho công nhân và những người chuyên môn bẩu ra 
đại biểu, tổ chức thành ùy ban quAn lý đứng ra quản lý, rồi sau 
do chính quyền dân chù ùy nhiệm chù nhiệm và giám đồc cùng 
quản lý với công nhân. Đối vời những xí nghiệp do bọn đại 
quan lại khét tiếng của Quốc dân đảng kình doanh, thì phải xừ 
lý theo những nguyên tắc và biện phAp nói trên. Đồi vớì công 
thương nghiệp do bọn quan lại nhỏ và địa chù kinh doanh thì 
không liệt vào loại tịch thu. Tầt cả những xí nghiệp do giai càp 
tư sản dân tộc kinh doanh đều cằm ngặt không được xâm phạm.

3. Cấm các đoàn thề nông dân không được vào thành bít 
và đấu địa chù. Đối với bọn địa chù cổ ruộng đầt ò* nông thôn 
mà nhà ờ thành thị, thì do chính quyển dân chù thành phồ xử 
lý theo pháp luật. Đối với những bọn có tội ác cực kỳ to lớn, 
có thề dựa theo yêu cầu cùa các đoàn thề nông dân ờ nông thôn 
đưa về nông thôn xử lý.

4. Lúc mới vào thành, không nên tùy tiện đề ra khầu hiệu 
tăng tiền lương, bớt giờ làm. Trong thời kỳ chiến tranh có
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thể tièp tục sản xuất, có thể không bớt giờ làm và duy trỉ được 
mức lương cũ, đó là việc tốt Sau này có bót giờ làm và tâng 
tiền lương một cách thích đáng hay không, thỉ phải dựa vào tình 
hình lảnh tẽ, tức là xí nghiệp có phát triền hay không mà quyết 
định.

1 ■ 5. Không nên vội v5 tồ chức nhân dân thành thị tiền hành 
đấu tranh đòi cải cách dân chù và cải thiện sinh hoạt. Phải đợi 
đền khi công việc quần lý cùa chính quyển thành phố dã cỏ đầu 
mồi, nhân tâm đã ổn định, đà qua điếu tra chu đáo, hiểu rõ tình 
hỉnh và trù tính sằn biện pháp giAi quyèt thỏa dáng mới cỏ thề 
dựa vào tình hình mà xử lý thích đáng.

6. Vấn để trung tâm hiện nay cùa thành phồ lớn là vần 
để lương thực và chất đổt, phẳi giải quyèt một cdch cỏ kè hoạch. 
Khi chúng ta đã quAn lý thành phố thì phải cỏ kè hoạch giải quyèt 
từng bước vần để đời sống dân nghèo. Không nên đề ra khầu 
hiệu “mò* kho cứu tề dân nghèo”. Không nên làm cho họ có 
tâm lý ỳ lại vào sự cứu tè cùa chinh quyền.

7. Đối vời đảng viên Quốc dân đảng và đoàn viên Đoàn 
thanh niên tam dân chù nghĩa cần phải điều ưa xử lý và đăng 
ký một cách thỏa đáng.

8. Mọi việc đều phải tính đền lâu dài. Cầm ngặt phá hoại 
bất cứ những tư liệu sản xuầt công hay tư nào và lãng phỉ 
tư liệu sinh hoạt, cấm không đưọ'c ăn uống lu bù, phải chủ ý 
tiết kiệm.

9. Phâi cử những ngưòi am hiểu chính sách và có nãng 
lực đề đảm nhiệm chức bí thư thành ùý và thị trường. Bí thư 
thành ủy và thị trưỏng phái huấn luyện tất cả cán bộ và nhân 
viên cùa mình, phải nói rõ cho họ biết các chính sách và sách
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lược về thành phố. Thành phồ đã thuộc vế nhân dân, thì tàt 
cả đểu phải xuất phát trên tinh thẩn nhân dân tự phụ trách và 
quân lý thành phố. Nếu đem chính sách và sách lược đổi với 
các thành phố do bọn Quốc dân đảng quàn lý áp dụng vào các 
thành phồ do nhân dân tự quàn lý, là hoàn toàn sai lẩm.

CHÚ THÍCH

O)Lạc-dương là một cứ điềm quan ưọng cùa quân đội Quồc dân đàng 
ờ miến tây Hà-nam lúc bầy giờ. Quân giải phỏng nhàn dân đánh chièm 
Lạc-dương lần đầu vào ngày 14 tháng 3 nàm 1948, về sau lại chù động rút 
ra đề tiện tiêu diệt sinh lực địch. Ngày 5 tháng 4 nàn) iy, quân ta lại một 
lán nửa đánh chièm thành phồ này.



VẦN ĐỂ SÁCH LƯỢC TRONG CÔNG 
TÁC NÔNG THÔN VÙNG 

MỚI GIẢI PHÓNG*

*Đầy ià bức điện cùa đõng chí Mao Trạch-Đồng gửi cho đông 
chí Đặng Tiều-Bình.

(Ngày 24 tháng 5 năm 1948)

Đồi với vần đề sách lược trong công tác nông thôn vùng 
mái giải phóng, cần có sự suy xét toàn diện. Vùng mới giAi 
phóng phải lợi dụng đầy đù những kinh nghiệm cùa thời kỳ 
chống Nhật, trong thời gian khá dài sau giải phổng, thi hành 
chính sách xã hội như giảm tô giảm tức, điều hòa thích đáng 
hạt giống, lương thực và thi hành chỉnh sách tài chính đóng 
góp họp lý, đối tượng dA kích chủ yều là thu hẹp trong sồ những 
phần tử phản cách mạng quan trọng về chính trị dứng về phía 
Quổc dân đảng kiên quyết chống lại ĐAng ta và quân ta, cũng 
giống như trong thời kỳ chống Nhật chì bẳt những phần tử 
Hán gian và tịch thu tài sAn của chúng, chứ không thi hành ngay 
chính sách cải cách xã hội như chia của nổi và ruộng đầt. Vì 
chia cùa nổi quá sớm thì chi có một sồ ít phẩn tử dũng cAm hoan 
nghênh, còn quần chúng cơ bân lại chưa được chìa, do đó sẽ
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tồ Vẻ bằt mãn. VA lại đem cùa cAi xã hội nhanh chóng phân 
tán đi cũng không có lơi cho quân đội. Chia ruộng đầt quá 
sởm thì việc gánh vác về quân nhu sẽ đạt tất cA lên lưng 
nông dân quá sớm, mà không đặt lẽn lưng địa chù, phú nông, 
vể mặt cải cách xã hội, thực hiện rộng khắp việc giẴm tô giAm 
tức, làm cho nông dân có đưực những lợi ích thiềt thực còn 
hơn là chia cùa nồi và ruộng đầt; vể chính sách tài chính thực 
hiện việc đóng góp họp lý, bắt địa chủ và phú nông bỏ ra nhiều 
tiền cùa hơn. Như vậy, cùa câi xã hội không phân tán, trật 
tự xã hội tương đối ồn định, có lọi cho việc tập trung mọi lực 
lượng tiêu diệt bọn phản động Quốc dân đảng. Một hai năm 
sau, thậm chí tới ba năm, khi trên vùng cãn cứ địa rộng lờn 
bọn phản động Quổc dân dâng đã bị tiêu diệt, hoàn cânh đà 
ổn định, quần chúng đã giác ngộ vA được tỏ chức lại, chiền tranh 
đã bị đầy tới những nơi xa xôi, tlù lúc ầy sẽ có thề bước vào 
giai đoạn cải cách ruộng đat là chia cùa nổi, chìa ruộng đầt như 
ỏ* Hoa-bẳc. Giai đoạn giâm tô giAm tức này là giai đoạn không 
thể thiều được ờ bầt cứ vùng mời giải phóng nào, nèu thièu giai 
đoạn này, chúng ta sẽ phạm sai lầm. Ngay cA trong cảc vùng 
sát nách địch cùa các khu giải phóng lớn như Hoa-bẲc, Đông- 
bắc, Tây-bẳc, cũng phải thi hành cùng một sách lược như trên 
dã nói.



CÔNG TÁC CÁI CÁCH RUỘNG ĐẦT VÀ
CÔNG TÁC CHÍNH ĐÁNG NĂM 1948*

*Đây là bản chl thị trong Đảng cùa Trung ương Đàng cộng 
sản Trung-quồc do dõng chí Mao Trạcli-Đông thảo ra.

(Ngày 25 thúng 5 năm 1948)

I

Phải chú ý đến thòi tiẽt. Phái lọi dụng cả mùa thu và mùa 
đông năm nay, tức là từ tháng 9 năm nay đền tháng 3 sang năm, 
tất cả là 7 tháng đề lần lượt hoàn thành các loại công tác sau 
đây trong những vùng do các Trung ương cục và Trung ương 
phân cục quy định. 1. Điểu tra tình hình nông thôn. 2. Thực 
hiện việc chỉnh Đàng bưỏ*c  đầu theo chính sách đúng đăn. 
Các đoàn công tác hoặc tổ công tác do cằp trên cử xuồng nông 
thôn, trước hèt phải đoàn kết vửi tầt cả các phần tử tích cực 
và phần tử tương đồi tốt trong chi bộ ỏ*  noi đó, đề cùng với 
họ lãnh đạo công tác cải cách ruộng đất ờ nơi đó. 3. Tò chức 
hoặc cải tổ, hoặc bổ sung đoàn bần nồng và nông hội, phát động 
đấu tranh cải cách ruộng đầt. 4. Phân định thành phần giai 
cấp theo tiêu chuần chính xác. 5. Chia ruộng đầt phong kiền 
và tài sản phong kiẽn theo chính sách đúng đẳn. Kèt quả cuối
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cùng cùa việc chia đó phải làm cho mọi tẩng lớp chù yều đểu 
thấy là công bằng và hợp tình hợp lý, địa chủ cũng thấy đời 
sổng cùa mình có lối thoát và được bảo đâm. 6. Thành lập 
hội nghị đại biểu nhân dân ba cấp xã (thôn), khu và huyện, đổng 
thời bầu ra ùy ban hành chính ba cấp đó. 7. Cầp giấy chứng 
nhận ruộng đất, xác định quyển sờ hữu ruộng đầt. 8. Điều 
chỉnh hoặc sửa đổi tiêu chuần đóng thuề nông nghiệp (lưong 
thực nộp cho Nhà nước). Tiêu chuần đó phải tuân theo nguyên 
tẳc chiều cổ đến cả công lẫn tư, tức là một mặt cổ lựi cho vỉệc 
chi viện chiến tranh, một mặt làm cho nông dân phần khỏá phục 
hồi và phát triền sản xuất, có lợi cho việc cài thiện đời sòng nông 
dân. 9. Hoàn thành công tác chỉnh đồn tồ chức chi bộ Đảng 
theo chính sách đúng đắn. 10. Chuyên hường công tác từ 
cài cách ruộng đất sang đoàn kềt tầt câ nhân dân lao động ờ 
nông thồn và tồ chức sức lao dộng cùa địa chù, phú nông phần 
đấu để cùng phục hồi và phát triển sản xuầt nông nghiệp. Bít 
đầu lập ra các tổ chức đồi cồng và các tổ chức hợp tác khác vớì 
quy mô nhỏ, theo hai nguyên tắc tự nguyên và trao đổì ngang 
giá; chuần bị tốt giống má, phân bón và chầt đốt; xây dựng kề 
hoạch sản xuất; cho vay nồng nghiệp (chù yếu là cho vay đề 
mua sắm tư liệu sản xuất, cần phải có vay có trA, phân biệt hằn 
vời số tiền đưa ra có tính chàt cứu tề) với mức độ cần thièt và 
có thề; đặt kè hoạch xây dựng các công trình thùy lợi ỏ* những 
nơi có điều kiện làm đưực. Trên đây là toàn bộ quá trình công 
tác từ cải cách ruộng đất dến sản xuất, cần làm cho tất cà các 
đồng chí trực tiếp làm công tác cải cách ruộng đất hiều rõ quá 

trình công tác này, để tránh khỏi phiến diện trong công tác và
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không bồ lỡ thời cơ hoàn thành toàn bộ công tác nói trên trong 
hai mùa thu, đông này.

II

Đề đạt mục đích nói trên, trong 3 tháng, tìr tháng 6 đền 
tháng 8 năm nay, phải hoàn thành mầy công tác sau đây: 1. Quy 
định phạm vi công tác cải cách ruộng đất. Phạm vi đô phải quy 
định theo ba điều kiện dưới dây: Thứ nhằt, mọi lực lưựng 
vũ trang cùa địch ờ nơi đó đều đà hoàn toàn bị úêu diệt, tình 
hình đã được ổn định, chứ không còn là vùng du kích bầp bênh 
nữa. Thứ hai, tuyệt đại đa số quần chúng cơ bản (cồ nông, 
bẩn nông, trung nông) ờ nơi đó dều yêu cầu chia ruộng đầt, 
chứ không phải chl một sồ ít người yêu cầu. Thứ ba, cán bộ 
công tác cùa Đảng, vể số lượng cũng như chàt lượng, thực đà 
đù sức nắm vững công tác cải cách ruộng đầt ờ nơi dỏ, chứ 
không phải là bỏ mặc đề quần chúng hoạt động một cách tự phát. 
Nếu vùng nào còn thièu bằt kỳ một điều kiện nào trong ba điều 
kiện nói trên thì không nên đưa vùng ấy vào phạm vi cải cách 
ruộng đất trong năm 1948. Ví như các vùng sát nách địch cùa 
các khu giải phóng Hoa-bẲc, Hoa-dông, Đông-bẳc, Tây-bẳc 

và tuyệt đại bộ phận vùng nằm giữa sông Trưòng-giang, sông 
Hoài, sông Hoàng-hà và sông Hán-thùy thuộc Cục Trung-nguyên, 
vì chưa đù điều kiện thứ nhất, nên không nên đưa vào kè hoạch 
cải cách ruộng đất trong năm nay. Sang năm có đưa vào hay 
không, còn phải xem tình hình rồi mới quyết định đươc. Ờ 

nhũng vùng đó, phải lợi dụng đầy đù nhũng kinh nghiệm cùa
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thời kỳ chống Nhật, thi hành chính sách xã hội như giảm tô 
giảm tức, điểu hòa thích đáng hạt giống, lương thực và thi hành 
chính sách tài chính đóng góp họp lý, đề có thể liên hợp hoặc 
trung lập mọi lực lượng xã hội có thể liên họp hoặc trung lập, 
giúp đỡ Quân giải phóng nhân dân tiêu diệt mọi lực lượng vũ 
trang của Quốc dân đAng và đánh vào những phẩn tứ ác bá phản 
động nhất về chính trị. Ớ những vùng đố, không nèn chia 
ruộng đất, mà cũng không nên chia của nồi, vì trong điều kiện 
vùng mới và vùng sát nách địch, làm những việc đó đểu không 
có lợi cho việc hên hợp hoặc trung lập mọi lực lượng xâ hội 
có thể hên hợp hoặc trung lập, không lợi cho việc hoàn thành 
nhiệm vụ cơ bản là tiều diệt lực lượng phẰn động Quồc dàn 
đàng. 2. Họp hội nghị cán bộ cho tồt. Trong hội nghị cán 
bộ bàn vể công tác cải cách ruộng đầt và công tác chỉnh Đảng, 
phái giải thích cho thật rõ toàn bộ chính sách đúng đẲn về hai 
công tác này, phải phân rõ ranh giới gìừa những việc được làm 
và những việc không được làm. P11A1 yêu cầu tầt cả các cân 
bộ làm công tác cải cách ruộng dầt vA công tác chỉnh ĐẰng có 
trách nhiệm học tập kỹ và hiểu thầu những văn kiện quan 
trọng cùa Trung ương đã ban bố, và yêu cầu họ có ưách nhiệm 
phải hoàn toàn tuân theo, không đưọc phép tự ý sửa chữa. 
Nếu bộ phận nào không thích hợp với tình hình dịa phương 
thì cổ thề và nên để ra ý kiền sửa đồi, nhưng phải có sự đồng ý 
cùa Trung ương mới dưực sửa đổi. Hội nghị cán bộ các cầp 
năm nay, trước khi họp, phải do cơ quan lãnh đạo cao cấp ờ 
các nơi chuần bị đầy đù và thích đáng, tức là trước khi họp, do 
một số ít người bàn bạc (do một người chịu trách nhiệm chính), 
nêu vấn đề và phân tích vấn đề, viềt thành bản đề cương hằn
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hoi, cân nhắc kỹ càng nội dung và lời văn của bản để cương đổ 
(chú ý văn tẳt và rõ ràng, chống dài dòng văn tự, tràng giang đại 
hải), sau đó báo cáo trước hội nghị cán bộ, tiền hành thảo luận, 
tiếp thu ý kiến trong thảo luận, để bổ sung và sửa chữa, rổi quyết 
định lần cuối cùng; đổng thời thông báo văn kiện đó cho toàn 
Đảng và tận khả năng đăng công khai lên báo. PhẴi chồng phương 
pháp kinh nghiệm chủ nghĩa, tức là trưác khi họp không chuần 
bị gì cả, không nêu vằn đề, không phân tích vần dể, không trình 
bày trước hội nghị cán bộ một bản báo cáo đã được chuAn bị 
kỹ càng với nội dung và lời văn đêu cỏ cân nhảc, mà cử dề mặc 
cho những người đến dự hội nghị bàn luận vu vơ không mục 
đích, lộn xộn không có thứ tự, đến nổi kéo dài thòi gian họp 
hội nghị, mà vẫn không đi tới một kèt luận rõ ràng và chu đáo. 
Trong công tác lãnh đạo của các Trung ương cục, Trung ương 
phân cục, khu đảng ùy, tỉnh ùy và địa ùy, nèu v5n còn thứ phương 
pháp kinh nghiệm chù nghĩa tai họi đó, thì phải chú ý khẳc phục. 
Trong hội nghị thảo luận chính sách, sô người không nên quá 
đông, chỉ cần trước khi họp có sự chuần bị tốt thì thời gian 
họp hội nghị cũng có thể rút ngẳn. Tùy theo tình hình, khoảng 
mười mấy người, hoặc hai, ba mươi người hoặc bồn, năm mươi 
người, họp trên dưới một tuần lể là vừa. Hội nghị truyền 
đạt chính sách, số người cỏ thể đông hơn, nhưng thời gian 
cũng không được quá dài. Chỉ có hội nghị cán bộ cao cầp 
và trung cấp có tính chầt chỉnh Đảng, sồ người cổ thề đông 
hơn, thời gian cũng có thể dài hơn. 3. Nửa đầu tháng 9, châm 
lẳm là nửa cuối tháng 9, toàn thề cán bộ trực tiếp làm công 
tác cải cách ruộng đất phải xuống đèn thôn xã và bắt tay vào 
việc, nếu không thì không thể lợi dụng toàn bộ thời gian cua

355
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hai mùa thu, đông đế hoàn thành toàn bộ công tác cải cách ruộng 
đằt, chinh ĐAng, xây dựng chính quyển và chuản bị cho vụ cày 
xuân được.

Trong hội nghị cán bộ và trong công tác, phải dạy cho I 
cán bộ biết phân tích tình hình cụ thề, bièt xuat phát từ 
tình hình cụ thể cùa các vùng khác nhau với những diều kiện 
lịch sử khác nhau mà quyết định nhiệm vụ và phương pháp 
công tác từng nơi và từng lúc. Phải phân biệt chỗ khác nhau 
giữa thành thị và nông thôn, phải phân biệt chồ khác nhau giữa 
vùng cũ, vùng nứa cũ, vùng sát nách địch và vùng mái, không 
thè sẽ phạm sai lẩm.

IV

Trong những vùng mà chè độ phong kiền đà cãn bản bị 
tiêu diệt, bần cố nông đã nhận dược ruộng đầt xấp xi với mức 
bình quân cùa mồi người, ruộng đầt cùa họ so vái của trung 
nông mặc dù còn có chênh lệch (sự chênh lệch này là cho phép), 
nhưng chênh nhau không nhiều thì nên coi là vần đề mộng 
đất đã được giải quyèt, và không nên nêu lại vần đề cAi cách 
ruộng đất nữa. Nhiệm vụ trung tâm ờ những vùng đó là phục 
hồi và phát triền sản xuất, hoàn thành công tác chỉnh Đảng, 
xây dựng chính quyển, và chi viện cho tiền tuyến. Nếu trong 
một số thôn xã cùa những vùng đó còn có ruộng đất chưa chia



CÔNG TÁC CÁI CÁCH RUỘNG ĐẦT... 357

xong hoặc phải điểu chình, còn có thành phẩn giai cấp cán phAi 
sửa đổi, còn cần phẰi cấp phát giẳy chứng nhận ruộng đầt, thì 
tầt nhiên phải tùy theo tình hình thực tẻ mà hoàn thành những 
công việc ấy.

V

Ớ tất cả các vùng giải phóng, không kể là vùng đã hoàn thành 

cải cách ruộng đất hay vùng chưa hoàn thành, trong mùa thu 
năm nay đểu phải chỉ đạo nông dân trổng lúa mì, và cày vụ thu 
ưên một phần ruộng đất. Sang mùa đông, phAi kêu gọi nông 
dân trữ phân. Tất cả những việc đó đểu có tấm quan trọng 
rất lớn đối với sản xuất và thu hoạch về nông nghiệp cùa vùng 
giải phóng trong năm 1949, phải dùng lực lương hành chỉnh 
pliồi hợp với công tác quần chúng đề thực hiện.

VI

Phải kiên quyết khắc phục một sồ tình trạng vô kỳ luật hoặc 
tình trạng vô chính phù còn lại ờ nhiều nơi, tức là những tình 
trạng tự ý sửa đổi chính sách và sách hrực cùa Trung ương 
hoặc cùa đảng ùy cầp trên, chầp hành những chính sách và sách 
lược rất có hại, đi ngược lại ý chí thổng nhầt và kỷ luật thống 
nhất mà tự họ cho là đúng; mượn cờ công tác bận rộn, họ đã 
có thái độ sai lẩm là không thỉnh thị trước khi làm, không báo 
cáo sau khi làm, coi địa phương mình quản lý như là một nước 
độc lập. Tình trạng đó làm tổn hại rất nặng đến lợi ích cách
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mạng. ĐAng ùy các cầp phải thảo luân nhiểu lần vể điềm nầy, 
nghiêm chinh khắc phục tình trạng vô kỳ luật hoặc vô chính 
phù này, tập trung mọi quyển lực cỏ thể và cắn phải tập ưung 
vào Trung ương và các cơ quan thay mặt Trung ươngO).

VII

Trung ương, Trung ương cục (phân cục), khu đảng ùy 
(tỉnh ùy), địa ùy, huyện ùy, khu ủy, cho đền chi bộ phải tận 
dụng những phương pháp thông tin như vô tuyèn điện, diện 
báo, điện thoại, bưu chính và cừ người chuyên trách đưa thơ, 
những phương pháp hội đàm như buồi họp nhỏ (thi dụ bồn, 
năm người), hội nghị vùng (thí dụ vài ba huyện) và gặp gỡ 
nói chuyện riêng, những phương pháp kiềm tra như đoàn kiểm 
tra nhỏ (thí dụ từ 3 đền 5 ngưòi) và cá biệt ùy viên có uy tín đi 
kiểm tra, đổng thời tận dụng cơ quan thông tin và báo chí mà 
liên hệ mật thiết với nhau, đề có thề nắm vững động thái của 
phong trào và thường xuyên trao dồi tình hình, trao đồi kinh 
nghiệm với nhau, kịp thời sửa chữa sai lầm và phát huy thành 
tích. Không nên đợi đền mầy tháng, hoặc nửa năm, thậm chỉ 
lâu hơn nữa, cầp dưới mới làm báo cáo có tính chầt tổng kết 
đưa lên cấp trên, cầp trên mới ra chỉ thị chung chung cho cầp 
dưới. Thứ báo cáo và chl thị đố thường thường là lỗi thời, 
mất tác dụng hoặc giảm bớt tác dụng. Saì lầm thì cũng đã 
phạm rồi, sửa chữa cũng không kịp nữa, tồn thầt quá lớn. Cái 
mà toàn Đảng rất cần thiết là những bản báo cáo và chi thị kịp 

thời, sinh động và cụ thể.
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VIII

Phải đặt công tác thành thị và công tác nông thôn, nhiệm 
vụ sản xuất công nghiệp và nhiệm vụ sân xuất nông nghiệp 
vào vị trí thích đáng trong công tác lãnh đạo cùa các Trung 
ương cục, Trung ương phân cục, khu đảng ùy, tỉnh ùy, địa ỏy 
và thành ùy. Nghĩa là không nên vì lãnh đạo công tác cải cách 
ruộng đất và công tác sản xuất nông nghiệp mà coi nhẹ hoặc 
buông lỏng sự lãnh đạo đồi vởi công tác thành thị và công tác 
sản xuất công nghiệp. Hiện nay chúng ta đà có nhiều thành 
phố lớn, vừa, nhỏ và hàng loạt xí nghiệp công nghiệp hầm mò 
và giao thông, nèu các cơ quan lãnh đạo hữu quan coi nhẹ hoặc 
buông lồng công tác về mặt đó, thì chúng ta sê phạm sai lầm.

CHỨ THÍCH

<l)Cơ quan thay mặt Trung ương nỏi đây là Trung ương cục vù Trung 
ương phân cục.



VẾ PHƯƠNG CHÂM TÁC CHIỀN 
TRONG CHIỀN DỊCH LIÊU-THẤM<»‘

(Thảng 9, tháng 10 năm 1948)

I. BỨC ĐIỆN NGÀY 7 THẢNG 9

Chúng ta dự định khoảng 5 năm (kề từ tháng 7 năm 1946)i2> 
sè căn bản đánh đổ Quồc dân đảng, việc ấy có klú năng thực 
hiện được. Chi cần mỏi năm chúng ta tiêu diệt chừng 100 
lữ đoàn quân chính quy Quôc dân dâng, 5 năm tiêu diệt chừng 
500 lữ đoàn địch, thì có thể đạt đưực mục đích đỏ. Trong 2 
năm qua, quân ta đã tiêu diệt 191 lữ đoàn quân chỉnh quy địch, 
đổ đồng mỗi năm 95 lữ đoàn rưỡi, mỗi tháng non 8 lữ đoàn. 
Yêu cầu trong 3 năm tới là quân ta phải tiêu diệt trên 300 lữ 
đoàn quân chính quy địch. Từ tháng 7 năm nay đèn 
tháng 6 năm tới, chúng ta hy vọng có thề tiêu diệt chừng 115 
lữ đoàn quân chính quy địch. Con số đó sè chia cho các quân 
dã chiến và các binh đoàn<3). Yêu cầu quân dà chiẽn Hoa- 
đông phụ trách tiêu diệt chừng 40 lữ đoàn (kề cả 7 lữ đoàn

*Đây là bức điệu của ùy ban quản sự cách mạng Trung ương 
Đảng cộng sản Trung-quòc gửi cho cAc đông chi Lâm Bưu, La 
Vinh-Hoàn và các đổng chí khác , do đổng clú Mao Trạch-Đông 
viết. Phương chàm tác chiền trong chiên dịch Liêu—Thâm mà
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đã tiêu diệt trong tháng 7), đánh chiếm Tề-nam và một sồ thành 1 
phố lờn, vừa và nhỏ ờ miển bắc Giang-tô, miền đông Hà-nam, ; 
miến bắc An-huy. Yêu cầu quân dã chiền Trung-nguyên phụ 1 
trách tiêu diệt chừng 14 lừ đoàn (kề câ 2 lữ đoàn đã tiêu diệt ị 
trong tháng 7) và đánh chiềm một sồ thành phồ trcng 3 tỉnh I 
Hồ-bắc, Hà-nam, An-huy. Yêu cấu quân dà chiền Tây-bÃc 1 
phụ trách tiêu diệt chừng 12 lữ đoàn (kể câ một lừ doàn rưỡi Ị 

đã tiêu diệt trong tháng 8). Yêu cẩu binh đoàn Từ Hướng- ị 
Tiền và Chu Sì-Đệ ỏ* Hoa-bẩc tiêu diệt chừng 14 lữ đoàn (kể 
cá 8 lữ đoàn đã tiêu diệt trong tháng 7) cùa Diêm Tỉch-Son và 
đánh chiếm Thái-nguyên. Yêu cẩu các đống chỉ phòi họp với ỉ 
hai binh đoàn La Thụy-Khanh và Dương Thành-Vù phụ trách 
tiêu diệt chừng 35 lữ đoàn (kề cA một lừ đoàn mà Dưcmg ThAnh- 
Vũ đã tiêu diệt trong thAng 7) cùa quân Vệ Lộp-Hoàng và quân 
Phó Tác-Nghĩa, và đánh chiêm tằt cà câc thành phò trên các 
đường sắt Bẳc-bình—Liêu-ninh, BÁc-bình—Tuy-viền, BÃc- 
bình—Thừa-đức, Băc-bình—Bảo-định, chl trừ 3 điềm Bẳc-bình, 
Thiên-tân và Thầm-dưcmg. Điều mầu chốt cỏ tính chàt quyềt 
định để đạt đưực mục đích dó là bổ trí và chì huy chièn dịch 
cho thích đáng, điều hòa việc tác chiền và nghi ngoi cho thích

đổng chí Mao Trạch-Đông nêu ra ờ đây, vé sau đã hoàn toàn 
đưực thực hiện. Kèt quà cùa chiền dịch Liêu—Tliẳm là: 1) 
Tiêu diệt 47 vạn tên địch, cộng vói những thẮng lợi lúc bầy giờ 
trên các chièn trường khác, đã làm cho Quân giải phóng nhân 
dân chuyển sang ưu thè so vái quân Quồc dân đảng ngay cả vé 
số lưựng; 2) Giải phóng toàn miền Đông-bẳc và chuần bị tiền 
đề cho việc giải phóng Bảc-bình, Thiên-tân và toàn Hoa-bẳc;
3) Quân ta đã rút đưực kinh nghiệm đánh tiêu diệt chiền quy mô
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đáng. Nều trcng vòng 2 tháng 9 và 10, hoặc hon một ít, các 
đồng chí có thế tiêu diệt bọn địch trên đường sắt từ Cẩm-châu 
đến Đường-som và đánh chiềm các điểm Cẳm-châu, Du-quan 
và Đường-son, thì có thể đạt đền mục đích tiêu diệt chừng 18 
lữ đoàn địch. Để tiêu diệt bọn địch đó, ngay bây giờ các đồng 
chí cần phải chuẩn bị sứ dụng chù lực trên tuyền này, đề mặc 
bọn địch ờ Trường-xuân và Thầm-dưong, đồng thòi trong 
lúc đánh Cầm-ch«âu, thì chuần bị sẵn sàng tiêu diệt bọn địch 
có thể từ Trường-xuân và Thẳm-dương đèn tièp viện cho cầm- 
châu. Vì bọn địch ỏ* 3 điềm Cầm-châu, Du-quan, Đường-sơn 
và các vùng lân cận bị tách rời nhau, nên tằn công tiêu diệt tlù 
tương đối chắc chắn giành được thăng lợi, đánh CAm-châu 
và đánh viện cũng tương đổi có hy vọng. Nèu cảc đổng chi bố 
trí chủ lực ờ Tân-dân và vùng phía bẳc Tân-dân đề chuAn bỉ 
đánh địch từ Trường-xuân và ThAm-dưoiig ra thì trước sự 
uy hiếp quá mạnh cùa các đổng chí, chúng cỏ thề không dám 
ra. Một mặt, bọn địch ờ Trường-xuân và Thẩm-dưoaig có 
thề không ra, mặt khác vì binh lực của các đồng chi đưa đền 
quá ít nên bọn địch ờ các điềm CAm-châu, Du-quan, Đường- 
SOĨ1 và các vùng lân cận (18 lừ đoàn), có thế co lại ô1 hai điềm

lớn; 4) Nhờ giải phóng Đông-bẲc, cuộc chiền tranh giải phống 
đã có được một hậu phương vững chAc vé chièn lược và cỏ cơ 
sá công nghiệp nhằt định, Đảng và nhân dân đà có được điều 
kiện thuận lợi đồ chuyển dAn vào công tảc phục hôi kinh tè. Chiền 
dịch Liêu—Thầm là chiên dịch đâu tiên trong 3 chiên dịch lờn 
nhất có ý nghĩa quyềt định trong cuộc chiền tranh giải phóng 
cùa nhân dân Trung-quồc. Hai chiền dịch kia là chièn dịch Hoài— 
Hải và chièn dịch Bình—Tân. Ba chièn dịch lớn đó kéo dài
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Cẩm-châu và Đưòng-son, thành ra khó đánh mà lại không thể 1 
không đánh, tốn thì giờ, tốn sức lực, như thè có thể đấy mình 1 

vào thế bị động. Chi bẳng để mặc bọn dịch ờ Trường-xuân 1 
và Thầm-dưcrng mà chỉ chú ý đến bọn địch ờ phía CẰm-châu, 1 
Du-quan và Đường-sơn. Điếu nữa là trong vòng 10 tháng, từ 1 
tháng 9 năm nay đền tháng 6 năm tói, các đống chí cần phẰi I 
chuẩn bị tiền hành 3 chiến dịch lán, mỏi chiền dịch dự định 1 
mất chừng 2 tháng, tầt cả là 6 tháng, còn lội 4 tháng là thòi gian 1 
nghỉ ngoi. Nếu trong lúc các đổng chí nên hành chiền d|ch 1 
Cầm—Du—Đường (chièn dịcli lớn thứ nha:), quân địch J 
ờ Trường-xuân và Thẩm-dưong sẽ đổ cả ra tièp viện cho cầm- 1 
châu (vì chù lực của các đồng chí không phAi ỏ- Tàn-dân mà Ị 
ớ gần Cầm-châu, nên Vệ Lập-Hoàng mói dám đi ùèp viện) 
thì các đồng chí có thề không rời khỏi tuyền Càm-châu—Du- 
quan—Đường-son mà liên tục tiêu diệt hàng loạt quàn tiềp 
viện, tranh thủ tiêu diệt tại chồ toàn bộ quân Vệ Lập-Hoàng. 
Đó là tình hình lý tưòrng nhầt. Như vậy, các đồng chí cần 
chú ý: l)Hạ quyết tâm đánh chiềm 3 điềm CẰm-châu, Du-quan, 
Đường-scm và khồng chè toàn bộ tuyền đó. 2) Hạ quyềt tâm 
đánh một trận tiêu diệt lớn mà các đồng chí chưa từng đánh

trong 4 tháng 19 ngày, tiêu diệt 144 sư đoàn (lừ đoàn) quân chỉnh 
quy địch, 29 sư đoàn quân không chỉnh quy, tầt cà trên 1 triệu 
54 vạn tên.Trong thời gian đó, Quân giải phóng nhân dân trên 
các chièn trường khác cũng mờ các cuộc tần công và tiêu diệt 
hàng loạt quân địch. Trong 2 nàm đlu cùa cuộc chièn ưanh, 
đổ đông môi tháng Quân giải phóng nhân dân tiều diệt trên dưới 
8 lữ đoàn địch. Nhưng đến thời kỳ này, sồ quân địch bị Quân 
giải phóng nhân dân tiêu diệt đố dõng mỗi tháng không phải là



VẾ PHƯƠNG CHÂM TÁC CHIỀN. .. 365

bao giờ, tức là dảm đánh toàn bộ quân của Vệ Lập-Hoàng lúc 
chúng đền tiếp viện. 3) Đề thích ứng với hai quyết tâm trên, 
cần phải suy xét lại kè hoạch tác chiến, chuần bị quân nhu (lương 
thực, đạn dược, tân binh, v.v.) cho toàn quân và xử lý tù binh. 
Mầy ý kiến trên, mong các đổng chí suy nghĩ và điện trA lời.

II. BỨC ĐIỆN NGÀY 10 THÁNG 10

1. Một thời gian kề từ ngày các đổng chỉ bẳt đẩu tần 
công Cầm-chãu sẽ là thòi gian chiền cuộc khÀn trương của 
các đổng chí, mong các đồng chí cứ 2 ngày hoặc 3 ngày một 
lẩn điện cho chúng tôi biết tình hình địch (klú năng chồng cự 
cùa bọn địch giữ Cầm-châu, tình hình tiền triền cùa quân tièp 
viện từ đảo Hổ-lồ, cầm-tây và từ ThẲtn-dương đèn, dộng 
thái của bọn địch đóng ờ Trường-xuân), tinh hình ta (tình hình 
tiến triền đánh chiếm thành phồ, mức độ thương vong ưong 
lúc đánh thành và chặn viện).

2. Chiến cuộc trong thời kỳ đó rầt có thề như các đồng 
chí đã nói, phát triển thành tình thề rầt có lợi cho ta, tức là không 
những có thể tiêu diệt bọn địch giừ Cầm-châu, mà còn cỏ thề

8 lữ đoàn nữa, mà là 38 lữ đoàn. Ba chiền dịch lớn này làm 
cho bộ đội tinh nhuệ mà bọn Quồc dân đàng dựa vào đổ phát 
động cuộc nội chìốn phản cách mạng, vé co- bàn đã bị tiêu diệt, 
và làm cho cuộc chiỗn tranh giAi phỏng càng mau chóng tièn đèn 
thẳng lợi trong cA nước. Vổ chiền dịch Hoài—Hài và chiên 
dịch Bình—Tân, xcm hai bài vể phương chăm tảc chiền trong 
chiền dịch Hoài—Hải và về phương châm tác chiền trong chiến 
dịch Bình—Tân ưong tập này.
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tiêu diệt một bộ phận quân tiếp viện cùa địch từ đẲo Hó-lô 
và cầm-tây đến, lại còn có thể tiêu diệt một bộ phân hoặc đại 
bộ phận quân địch ớ Trường-xuân chạy ra. Nèu như quân 
tiếp viện cùa địch ỏ* Thấm-dương tiến dền vùng phía bắc sông 
Đại-lăng vừa cúng lúc các đổng chí đã lầy được Câm-châu 
và do đó có thể chuyền quân bao vây quân tiềp viện ày, thì các 
đồng chí cũng có thế tiêu diệt chúng. Mau chốt cùa tầt cả 
những việc đó là phải tranh thủ trên dưới 1 tuần lể lầy cho 
được Cầm-châu.

3. Căn cứ vào tình hỉnh tiền triển đánh CẲm-châu cùa 
quân ta và tình hình tiền triển cùa quân tièp viện địch từ 2 phía 
đông và tây mà quyết định phưomg pháp bù tri chặn viện. Nều 
quân tiếp viện của địch ờ Thầm-dưong tièn tưong đồi chậm 
(nếu trong thòi gian các dồng chí đánh CAin-chàu, quân địch 
ờ Trường-xuân đột phá vòng vây và bị tung dội 12 và cảc đơn 
vị khác cùa ta chộp đưực và tiêu diệt, thì quân tiềp viện cùa 
địch ờ Thầm-dương có thể bị đánh lạc hướng, tiền tương 
đối chậm hoặc dừng lại, hoặc quay lại ct'ru viện cho bọn địch 
ờ Trường-xuân), còn quân tièp viện ờ đâo Hồ-lô và CAm-tây 
tiến tương đối nhanh, thì các dồng chí phải chuần bị đem đội 
tổng dự bị nhập vào tung đội 4 và 11 đề tiêu diệt một phần quân 
dịch ốy, trước hết là chặn đứng bước tiền của chúng. Nều 
như quân tiếp viện cùa đâo Hồ-lô và cầm-tây bị tung đội 4 
và 11 của ta kiểm chế và ngăn chặn nên tiền rầt chậm hoặc dừng 
lại, quân địch ờ Trường-xuân không đột phá vòng vây, quân 
tiếp viện ờ Thầm-dương tiền tương đối nhanh, mà đại bộ phận 
quân địch ờ cầm-châu đã bị tiêu diệt, cả thành phố sắp rơi 
vào tay quân ta, thì các đồng chí nên dử quân địch ờ Thầm-
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dương tìẽn sâu vào vùng phía bắc sông Đại-lãng, dể kịp thời 
chuyển quân đẽn bao vây, rồi hây tìm cách tiêu diệt.

4. Các đổng chí phải tập trung chú ý vào việc tác chiền 
ồ* phía Cầm-châu, cổ hạ thành phổ này cho thật nhanh. Dù 
tất cả các mục đích khác đểu chưa đạt được, nhưng chỉ cắn 
lấy được Cầm-châu, là các đổng chí đã giành được quyển chủ 
động, tức là một thẳng lựi lớn lao rồi. vể những điềm nói 
trên, mong các đồng chí chú ỷ đấy đù. Nhằt là trong mằy ngày 
đầu cùa trận đánh Cẳm-châu, quân tièp viện của địch ờ hai 
phía đồng và tây sẽ không có sự rục rịch gì lớn, các dồng chí 
cần dốc toàn lực vào việc tác chièn ờ phía cầm-châu.

CHỦ THÍCH

(DChièn dịch Liêu—Thầm là một chiền dịch to lớn mà quân gi.\j phỏng 
nhân dân Đông-bẳc đã mờ ra ờ miện tây tinh Liêu-ninh và vùng ThẰtn- 
dương, Trường-xuân, từ ngày 12 thâng 9 đen ngày 2 tháng 11 nám 1948. 
Trước chiến dịch này, tổng sồ quân Quồc dân đAng ờ miổn Đông-bẲc cổ 
4 binh đoàn, tầt cả là 14 quân đoàn, tức 44 sư đoàn, co lại ờ 3 vùng cô lập: 
Trường-xuần, Thảm-dương, Cầm-châu. Để tiêu diệt toàn bộ quân địch 
ngay ờ miến Đông-bác, nhanh chóng giải phỏng toAn miến Đông-bẲc, thảng 
9 năm 1948, quân giải phóng nhân dân Đông-bẲc tập trung 12 tung đội chù 
lực và một tung đội pháo binh, cộng thcm lực lượng vũ trang địa phương, 
tằt cả là 53 sư đoàn, hơn 70 vạn người, được sự ủng hộ cùa đông đảo nhân 
dân Đông-bẮc, đã mờ chiền dịch Liêu—Thấm. Thành phò Cầm-châu 
trên đường sẳt Bảc-bình—Liêu-ninh là một vị tri chièn lược quan trọng 
nối liền Đông-bẳc với Hoa-bẳc. Quân địch phòng thủ khu vực Cẩm-châu 
gôm có 8 sư đoàn, hơn 10 vạn tên, dưới quyến chi huy cùa Phạm Hán-Kiệt
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phó tổng tư lệnh "tổng bộ tiễu phi” Đông-bẲc. Đánh chiốm Cấm-châu 
là khâu then chốt cúa chiền dịch Liêu—Thấm. Theo chỉ thị cúa đ5ng 
chí Mao Trạch-Đông, quân giải phóng nhân dân Đông-bẲc, ưừ 1 tung đội 
và 7 sư đoàn độc lập tièp tục bao vây quân địch ờ Trường-xuân, đã dung 
6 tung đội và 1 tung đội pháo bĩnh, 1 tiểu đoàn xe tảng để vây đánh CẮm-châu, 
ngoài ra còn bồ trí 2 tung đội ờ vùng Tháp-sơn và Cao-kiéu phía tây nam 
Cẩm-châu, 3 tung đội ớ HÁc-sơn, Đại-hổ-sơn và Chương-vũ đế chận đánh 
quân tiếp viện cho Câm-châu từ hướng c Am-tủy, đAo Hõ-lồ và ThAm-dưomg 
đèn. Trận đánh ỏ- vùng Cầm-châu bẲt đáu từ ngày 12 tháng 9. Chinh 
lúc quân ta đánh lấy được huyện Nghỉa, quét &ach quản đjch ờ ngoại vi 
Cẩm-châu, thì Tường Giới-Thạch hoang nung đáp máy bay đèn Động- 
bấc, đích thân chi huy và vội vã điếu động 5 sư đoàn cùa ‘ tổng bộ tiỉu phi” 
Hoa-bấc trên đường sít Bẳc-bình—Lìêu-ninh và 2 sư đoàn ờ Sơn-dỗng đèn 
tièp viện, cộng với 4 sư đoàn có sẪn ờ CAm-tày lả 11 sư đoàn, ngày 10 tháng 
10 bắt đầu mờ cuộc tần công mành liệt vào ưận địa cùa quân ta ờ Thip- 
sơn, nhưng từ đáu chi Chồi vân không phá nổì trận địa cũa quân ta. Mười 
một sư đoàn và 3 lữ đoàn kỵ binh cùa binh đoàn Liêu Dìệu-Tưomg (biAh 
đoàn 9 Quốc dân đing) từ Thảm-dương gàp rút tiềp vìộn Câm-chàu đã 
bị quân ta chặn đánh á vùng đông bAc Hẳc-sơn, Đại-hổ-sơn. Ngày 14 
tháng 10, quân ta phát động cuộc tiền công vào CAm-châu, trải qua 31 giờ 
kịch chiền, đã tiêu diệt hoàn toàn bọn địch ờ đày và bẲt sòng tên Phạm Hin- 
Kiệt phó tổng tư lệnh "tống bộ tiêu phí" Đông-bẲc, Lư Tuần-Tuyền tư 
lệnh binh đoàn 6 cùng vời hơn 10 vạn quân. Cầm-clủu được giải phỏng, 
buộc một bộ phận địch ờ Trường-xuàn phẰi khới nghĩa, còn lại bao nhiêu 
đều đầu hàng. Lúc này sồ phận bị tiêu diệt toàn bộ cùa quân đội Quốc dân 
đàng ờ Đông-bẲc không sao tránh khỏi được nữa. Nhưng Tường Giới- 
Thạch vẫn còn mơ tường lầy lại CAm-châu và mờ đirờng liên lạc giừa vùng 
bền trong và vùng bên ngoài Sơn-hảì-quan, nên ra lệnh cho binh đoàn Liêu 
Diệu-Tương tièp tục tièn vế hường Cầm-châu. Sau khi đã đánh chiẽtn 
Cẩm-châu, quân giải phóng nhân dân Đông-bẳc liền quay vể phía đông 
bắc, chia làm hai cánh bẳc và nam từ Hắc-sơn và Đại-hổ-sơn vây chặt binh
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đoàn Liêu Diệu-Tương. Ngày 26 tháng 10, quân ta bao vây binh đoản 
này ờ vùng Hắc-sơn, Đại-hổ-sơn và Tân-dân, sau 2 ngày một đêm kịch 
chièn, đã tiêu diệt toàn bộ quân địch, bắt sồng tên Liêu Diệu-Tưcmg tư 
lệnh binh đoàn và các quân đoàn trường Lý Đào, Hướng Phụng-Vũ, Trịnh 
Đình-Cập cùng với hơn 10 vạn quân. Quân ta thừa thảng đuồĩ mạnh, 
ngày 2 tháng 11 giải phóng Thầm-dương, Doanh-khAu, tiêu diệt thêm hơn 
14 vạn 9 nghìn tên. Đèn đây, toàn miến Đông-bẮc đã được giải phóng. 
Chiên dịch này tổng cộng tiêu diệt hơn 47 vạn địch.

(2) Xem chú thíchí 6>, bài Bản thông báo về tình hình trong tập này.
(3) Ngày 1 tháng 11 năm 1948, căn cứ theo quyỉt đmh cúa Hội nghị tháng 

9 cùa Bộ chính ưị trung ương Đàng cộng sản Trung-quòc, ủy ban quàn 
sự cách mạng Trung ương Đảng cộng sAn Trung-quồc dà chù bộ đội cùa 
các vùng chièn lược lờn trước kia thành 3 loại: bộ đội dã chièn, bộ đội địa 
phương và bộ đội du kích. Bộ đội dà chièn được phiên chè thảnh quân 
dã chiền. Dưới quân dã chièn có binh đoàn, dưới binh đoàn có quân đoàn 
(tức là tung đội trước kia), dưới quân đoàn cỏ sư đoàn, dưới sư đoàn có 
trung đoàn. Các quân dỉ chièn tùy khu vực hoạt động mà chia thành quàn 
dã chièn Tây-bẳc, quân dã chièn Trung-nguyồn, quân dả chiên Hoa-đông, 
quân dã chiền Đông-bác, quân dâ chièn Hoa-bAc cùa Quân gìài phóng nhân 
dân Trung-quốc. Mỗi quân dã chièn có bao nhiều binh đoàn, quàn đoàn 
và sư đoàn, thỉ căn cứ theo tình hình cụ thề cùa các vùng chièn lược lớn 
mà quyèt định. Vế sau, quân dã chiền Tây-bàc được đồi tên là quản dà 
chiên 1 gổm 2 binh đoàn; quân dã chiên Trung-nguyồn đồi thành quân dã 
chièn 2 gôm 3 binh đoàn; quân dã chièn Hoa-đông đồi thành quân dà chiền 
3 gổm 4 binh đoàn; quân dã chiên Đông-bẲc đồi thảnh quàn dã chìồn 4 
gổm 4 binh đoàn. Ba binh đoàn cùa quân dả chiên Hoa-bẲc thì trực thuộc 
Bộ tổng tư lệnh Quân giải phóng nhân dân Trung-quồc.



VẾ VIỆC KIỆN TOÀN CHẾ ĐỘ 
ĐẮNG ÚY*

*Đây là một bAn quyềt định của Ban chầp hành trung ương 
Đàng cộng sàn Trung-quồc do dõng chí Mao Trạch-Đông thảo 
ra.

(Ngày 20 thảng 9 nám 1948)

Chế độ đảng ùy là chế độ quan trọng cùa Đảng đề bảo đảm 
sự lãnh đạo tập thế và ngăn ngừa cá nhân bao biện. Gần đây 
phát hiện thói cá nhân bao biện và cá nhàn giải quyèt các vần 
đề quan trọng còn rất nặng ờ một sồ (cò nhiên không phải là 
tất cả) cơ quan lãnh đạo. Giâi quyềt nhừng vần đề quan trọng 
không phải là do hội nghị đảng ủy quyềt d|nh, mà là do cá nhân 
quyết định, đảng ủy viên chẳng qua dii là ngồi làm vì. Sự 
bất đồng ý kièn giữa các ùy viên cũng không giải quyềt được, 
hơn nữa cứ để mặc mãi mà không giAi quyèt. Sự nhàt trí giữa 
các đảng ùy viên chỉ là nhất trí trên hình thức, chứ không phải 
nhất trí trong thực chầt. Tình hình đó cần phải thay đồi. Từ 
nay về sau, từ Trung ương cục đẽn địa ùy, từ tiển ùy đền đảng 
ùy lữ đoàn và quân khu (phân ban quân ùy hoặc tiều tồ lãnh 
đạo), đảng đoàn chính phù, dâng đoàn trong cảc đoàn thề quan 
chúng, đảng đoàn thông tần xã và tòa báo, đều phải xây dựng chề
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độ hội nghị đảng ủy cho kiện toàn, mọi vấn để quan trọng (cố 
nhiên không phải vấn để nhỏ, không quan trọng, hoặc vấn đề 
đã được hội nghị thảo luận và giải quyết rổi, chi’ chờ chầp hành) 
đểu phải giao cho đảng ủy thảo luân, để cho các ùy viên cỏ mạt 
trong hội nghị phát biểu ý kiến đẩy đủ, ra quyềt đinh rõ ràng, 
rồi mới phân công chấp hành. Các đảng ủy từ càp địa ủy, 
đảng ủy lữ đoàn trờ xuống cũng phải làm như thè. Các ban 
(như ban tuyên truyền, ban tồ chức hoặc ban công vận, ban phụ 
vận, ban thanh vận), các trường (như trường Đảng), cảc phòng 
(như phòng nghiên cứu) cùa cơ quan lành đạo cao cầp, cùng 
phải có hội nghị tập thể cùa những người lãnh đạo. Cồ nhiên, 
cần chú ý làm sao cho thời gian cùa mồi lần hội nghị đừng dài 
lắm, số lần hội nghị đừng nhiều lảm, không nên sa láy vào việc 
thảo luận các vằn để nhỏ nhặt để khỏi trờ ngại đèn công tác. 
Đối với các vấn dể quan trọng, phức tạp và có những ý kỉèn 
bất đồng, trước khi họp, lại cần phải có sự trao đổi cá nhân, 
làm cho các ùy viên có sự chuần bị về tư tường, đề tránh xây 
ra tình trạng quyẽt định cùa hội nghị chl là hình thức, hoặc không 
ra quyết định được. Hội nghị đảng ùy lại phAi chìa làm 2 loại: 
hội nghị ban thường vụ và hội nghị toàn thể, không nên 15n 
lộn. Ngoài ra, còn phải chú ý tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ 
trách, hai mặt đó không thề nặng về mặt nào hay bò mặt nào. 
Trong khi quân đội tác chiẻn và trong tình hình cần thiềt, thủ 
trưởng có quyển tùy cơ xử trí.



THÔNG TRI CÚA TRUNG LTCTNG 
ĐÁNG CỘNG SÂN TRUNG-QUỒC 

VÉ HỘI NGHỊ THÁNG 9*

*Đây là bản thông tri trong Đàng của Trung ương Đảng cộng 
sản Trung-quốc do đông chi Mao Trạch-Đông thảo ra. Hội 
nghị tháng 9 năm 1948 họp ờ thôn Tây-bá-pha, huyện Bình-sơn, 
tỉnh Hà-bác, đó là cuộc Hội nghị Trung ương sồ đông chí đèn dự

(Ngày 10 thảng 10 năm 1948)

1. Tháng 9 năm 1948, Trung ương đã triệu tập Hội nghị 
Bộ chính trị, tới dự Hội nghị có 7 ùy viên Bộ chính trị, 14 ủy 
viên trung ương và ùy viên trung ương dự khuyết, 10 cán bộ 
phụ trách công tác quan trọng, trong sồ này có các đồng chí phụ 
trách chù chốt cùa Đảng và quân đội ờ Hoa-bẳc, Hoa-đông, 
Trung-nguyên và Tây-bẲc. Đây là một cuộc Hội nghị cùa 
Trung ương mà số người tham gia đông nhằt từ ngày Nhật 
đầu hàng đền nay. Hội nghị đã kiểm điềm công tác trong thời 
gian qua và quy định nhiệm vụ công tác cho thời gian sẲp tới.

2. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 cùa Đảng tháng 
4 năm 1945, Ban chấp hành Trung ương và những cốt cdn lãnh 
đạo trong toàn Đàng đã tổ ra đoàn kèt chặt chê hơn thời kỳ

373



374 TUYẾN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG

chồng Nhật. Sự đoàn kết đó làm cho Đảng ta cổ thể đối phó 
được nhiều sự kiện lớn lao xảy ra trong nước cũng như trên 
trường quốc tẽ trong suồt 3 năm sau khi Nhật đấu hàng, và 
qua những sự kiện ằy đã thúc đầy cách mạng Trung-quốc tiền 
một bước dài, đã độp tan ảnh hường chính trị cùa đè quốc Mỹ 
trong đông đảo nhân dân Trung-quòc, đã chồng lại lần phản 
bội thứ haiíụ cùa Quốc dân dAng, và đánh lui sự tan công quân 
sự cùa chúng, làm cho Quân giâi phóng nhân dân đã từ phòng 
ngự chuyến sang tấn công.

Trong 2 năm tác chiến từ tháng 7 năm 1946 đền tháng 6 
năm 1948, Quân giải phóng nhân dân đã tiêu diệt 2 triệu 64 
vạn tên địch, trong đó có 1 triệu 63 vạn tên bị bẳt làm tù binh. 
Trong 2 năm, quân ta chù yếu đã thu được gấn 90 vụn súng 
trường, hơn 6 vạn 4 nghìn đại liên và trung liên, hơn 8 nghìn 
khầu pháo cỡ nhò, hơn 5 nghỉn khầu pháo bộ binh, hơn 1 nghìn 
100 khẩu son pháo. Trong 2 năm, quân sồ cùa Quân giải phỏng 
nhân dân đã từ hơn 1 triệu 20 vạn người tăng tới 2 triệu 80 
vạn. Trong số đó, quân chính quy đã từ 118 lữ đoàn tăng 
tới 176 lữ đoàn, quân số quân chính quy dà từ 61 vạn tăng tới
1 triệu 49 vạn. Hiện nay, diện tích vùng giải phóng rộng tới
2 triệu 35 vạn ki-lô-mét vuông, chièm 24,5 phần trăm diện tích 
cả nước (9.597.000 ki-lô-mẻt vuồng); nhân khAu cỏ 168 triệu 
người, chiẽm 35,3 phần trăm số nhân khầu cả nước (475 triệu);

nhiêu nhầt từ sau khi Nhật-bản đầu hàng, vì trước đó tuyệt đại 
đa sồ các ủy viên trung ương đểu phân tán ờ các khu giải phóng 
tham gia chiẽn tranh giải phóng khẩn trương, việc đi lại rằt khó 

khăn, nên không thề họp một cuộc hội nghị lớn như vậy.
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có 586 thành phố lờn, vừa và nhỏ, từ huyện ly trờ lên, chiềm 
29 phần trăm số thành phố trong cả nước (2.009).

Nhờ Đàng ta đã kiên quyết lãnh đạo nông dân thực hiện 
cải cách chế độ ruộng đất, hiện nay vằn để ruộng đất đã được 
giải quyèt triệt đề trong một vùng có chừng 100 ưiộu người, 
ruộng đất của giai cấp địa chù và phú nông cũ nói chung đả 
chia đều cho nhân dân nông thồn, trước hèt là bần cô nông.

Số đảng viên ĐAng ta hổi tháng 5 năm 1945 có 1 triệu 21 
vạn người, đến nay đã tăng lên tái 3 triệu (sò đẰng viên cùa 
Đảng ta trong năm 1927, trước khi Quốc dân đAng phản bội, 
có 5 vạn, và cũng năm 1927, sau khi Quồc dân dAng phẲn bội, 
chỉ còn ước chừng 1 vạn, năm 1934, nhờ cảch mạng ruộng đAt 
được phát triển thuận lợi, nên tăng lên tời 30 vạn, năm 1937, 
vì cách mạng miền nam thất bại<2>, nên giAm còn chừng 4 vạn, 
năm 1945, nhờ chiền tranh chồng Nhật được phát triền thuận 
lợi, nên tăng lên tới 1 triệu 21 vạn, hiện nay nhờ chiền tranh 
chống Tưởng và cách mạng ruộng đầt được phát triền thuận lọi, 
nên lại tăng lên tới 3 triệu). Trong 1 năm gần đây, Đảng ta, 
một mặt đã cơ bAn khắc phục và đang tiếp tục khác phục những 
hiện tượng khồng tốt còn tốn tại trong ĐAng trên một chừng mực 
nào đó, như thành phần không thuần (phấn tử địa chủ và phú 
nông), tư tường không thuần (tư tường địa chù và phú nông) và 
tác phong không thuần (chủ nghĩa quan liêu và chù nglũa mệnh 
lệnh), mặt khác đã khắc phục và dang tièp tục khắc phục những 
sai lầm “tả” khuynh nAy ra trong cuộc đấu tranh phát động quần 
chúng nông dân với quy mô lỏn dể giải quyềt vấn đề ruộng đất, 
những sai lầm đó như đã xâm phạm đèn một bộ phận trung 
nông, nhưng về số lương thì khá nhiều, đã phá hoại một sổ công
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thương nghiệp tư nhân, và một số địa phương nào đó đà vượt 
ra ngoài giới hạn cùa một số chính sách trằn áp bọn phản cách 
mạng v.v. Qua những cuộc đấu tranh cách mạng vĩ đại và quyết 
liệt trong 3 năm qua, nhất là trong 1 năm gần đày, cũng như 
qua việc thực sự sửa chữa những sai lẩm của mình, trình độ 
chín chắn về chính trị cùa toàn Đảng đã được nâng cao ràt nhiều.

Công tác cùa Đảng ờ vùng Quốc dân đảng đà thu được 
thành tích rất lớn. Những thành tích đó thế hiện ờ chổ, trong 
các thành phố lớn, chúng ta đã tranh thù được đông dAo công 
nhân, học sinh sinh viên, giáo viên, giáo sư, nhà hoạt động văn 
hóa, dân thành thị và nhà tư sàn dân tộc, đứng về phía ĐẲng ta, 
tranh thù được tất cả các đảng phái dàn chù, các đoàn thề nhân 
dân đứng về phía Đảng ta và chồng lại sự áp bức cùa Quồc dân 
đảng, khiến chúng hoàn toàn bị cô lộp. Trong mầy khu vực 
lớn ờ miền nam (vùng giáp giời Phúc-kiền—Quảng-đông— 
Giang-tây, vùng giáp giới Hồ-nam—QuẰng-đông—Gìang-tày, 
vùng giáp giới Quảng-đông—Quảng’tây, vùng giáp giới Quảng- 
tây—Vân-nam, miền nam Vân-nam, vùng giáp giới An-huy— 
Chiết-giang—Giang-tây và miền đông, miền nam Chiềt-gìang), 
chúng ta đểu đã xây dựng đưực căn cứ du kích, làm cho bộ đội 
du kích ờ các vùng đó đã phát triền đèn hơn 3 vạn người.

Trong 2 năm, nhầt là năm vừa qua, trong Quân giải phóng 
nhấn dân đã mờ một cuộc vận dộng dân chù có trật tự, có lãnh đạo, 
toàn thế các chiến sỉ và cản bộ chl huy dểu tham gia, đã tiền hành 
tự phê bình, đã khắc phục và đang tiếp tục khẳc phục chù nghía 
quan liêu trong quân đội, đã phục hồi chế độ đảng ùy các cầp 
trong quân đội và chễ độ hội đồng chiến sĩ trong đại đội mà từ* 
năm 1927 đến năm 1932 đã thực hiện có hiệu quả nhưng sau đó
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lại bị bãi bò; do đó đã làm cho tính tích cực vể chính trị và tính 
tự giác của chiến sĩ và cán bộ chỉ huy trong quân đội đưực nâng 
cao rất nhiều, sức chiền đấu và tính kỷ luật được tăng cường 
rất nhiều, đã giáo dục cải tạo chừng 80 vạn tù binh Quốc dân 
đáng, khiến họ trờ thành những chiên si giải phóng<3) và quay 
súng bẳn lại Quốc dân đảng. Trong 2 năm, ờ vùng giải phổng 
đã động viên chừng 1 triệu 60 vạn nông dân được chia ruộng đầt 
vào Quân giải phóng nhân dân.

Hiện nay, chúng ta đã có khá nhiều đường sất, hấm mỏ và 
công nghiệp. Đàng ta đang học tập với quy mô lớn việc quân 
lý công nghiệp và việc buôn bán. Trong 2 năm, công nghiệp 
quân sự cùa chúng ta đã lớn mạnh khá nhiều. Nhưng văn còn 
chưa đù để đáp ứng nhu cẩu cùa chiền tranh. Chúng ta còn 
thiếu một số nguyên liệu và máy móc quan trọng, chúng ta về 
cơ bản vẫn chưa luyện được thép.

Ờ Hoa-bắc, trong một vùng gồm 44 triệu nhân khâu, chúng 
ta đã thành lập Chính phù nhân dân thồng nhằt với sự hợp tác 
giữa Đảng ta và các nhân sì dân chù ngoài Đâng, và đà quyèt 
định giao cho Chính phù ầy thống nhằt công tác lãnh đạo và 
quản lý các ngành kinh tề, tài chỉnh, mậu dịch, kìm dung, giao 
thông và công nghiệp quân sự cùa 3 khu Hoa-bẲc, Hoa-đông 
(43 triệu nhân khầu) và Tây-bắc (7 triệu nhân khâu), để tiện cho 
việc chi viện tiền tuyền, hon nữa chúng ta đang chuẩn bị đề 
trong tưong lai khồng xa sẽ thống nhầt các công tác nói trên 
ờ 2 khu Đông-bắc và Trung-nguyên.

3. Căn cứ vào thành tích tác chiẽn trong 2 năm qua và 
cấn cứ vào toàn bộ tình hình địch và ta, Hội nghị Trung ưong 
nhận định rằng chúng ta có đầy đù khả năng xây dựng Quân giải
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phóng nhân dân gồm 5 triệu người, và trong thời gian chừng 

5 năm (kể từ tháng 7 năm 1946) sẽ tiêu diệt chừng 500 lữ đoàn 
(sư đoàn) quân chính quy địch (đổ đổng môi năm chừng 100 

lữ đoàn), tiêu diệt chừng 7 triệu 50 vạn quân chính quy, không 
chính quy và bộ đội đặc biệt của địch (đổ đổng mổi năm chừng 
1 triệu 50 vạn tên), đánh đổ tận gổc nển thồng trị phản dộng 

cùa Quốc dân đảng.
Lực lượng quân sự cùa Quốc dân đAng hổi tháng 7 nãm 

1946 có 4 triệu 30 vạn tên, trong 2 năm bị tiêu diệt và đào ngũ 
3 triệu 9 vạn tên, được bồ sung 2 triệu 44 vạn tên, hiện nay cổ 
tất cà 3 triệu 65 vạn tên. Dự kièn 3 năm tới quân Quốc dàn đAng 

còn có thể bổ sung 3 triệu tên, trong vòng 3 nãm tới chúng cỏ 

thề bị tiêu diệt và đào ngũ đẽn khoảng 4 triệu 50 vạn tên. Như 
vậy, kết quả sau 5 năm tác chiên, lực lượng quân sự cùa Quồc 
dân đảng có thể chỉ còn lại chừng 2 triệu tên. Quàn ta ỉiiện 
nay có 2 triệu 80 vạn người, trong 3 năm tới chúng ta chuần bị 

thu nhận vào quân đội ta 1 triệu 70 vạn tù binh (tức 60 phẩn 

trăm tổng số tù binh), động viên 2 triệu nông dân tòng quân, 
kết quả sau 5 năm tác chièn, trừ số tiêu hao, quân ta cổ thề có 

gẩn 5 triệu người. Nếu sau 5 năm tác chiẽn chúng ta đạt được 
kết quả như thè, thì có thể nói nén thồng trị phẲn động cùa Quốc 

dân đảng dã bị chúng ta lật dồ tân gốc.

Đề thực hiện nhiệm vụ đó, mỗi năm chúng ta cần phải tiêu 

diệt chừng 100 lữ đoàn (sư đoàn) quân chính quy địch, trong 

5 năm tiêu diệt chừng 500 lữ đoàn (sư đoàn) quân chính quy 
địch. Đó là mầu chốt đề giải quyẽt mọi vần đề. Năm thứ 

nhất chúng ta đã tiêu diệt quân chính quy địch với con số tưcmg 

đưong 97 lữ đoàn (sư đoàn), năm thứ hai đã diệt địch với con
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Số tương đương 94 lừ đoàn (sư đoàn), theo tình hình đó, mục 
tiêu nói trên có thề đạt được, và có thể vượt mức. Trong toàn 
bộ lực lượng quân sự cùa Quốc dân đảng là 3 triệu 65 vạn tên, 
hiện nay có 70 phần trăm ỏ* trên tuyến thứ nhất (phía bắc tuyền 
sồng Trường-giang và dãy núi Ba-sơn, phía đông tuyèn Lan- 
châu và dãy núi Hạ-lan, phía nam tuyèn Thừa-đức và Trường- 
xuân), ờ hậu phương của chúng (phía nam tuyền sông Trường - 
giang và dãy núi Ba-sơn, phía tây tuyền Lan-châu và day núi 
Hạ-lan) chỉ còn chừng 30 phần trăm. Toàn bộ quân chinh quy 
Quốc dân đảng hiện có 285 lữ đoàn, gốm 1 triệu 9S vạn tên, 
trong sổ đó ỏ* tuyến thứ nhất cổ 249 lữ đoàn, gổm 1 triệu 74 
vạn 2 nghìn tên (tuyến phía bắc có 99 lữ đoàn, gom 69 vạn 4 nghìn 
tên, tuyến phía nam có 150 lữ đoàn, gồm 1 triệu 4 vạn 8 nghìn 
tên), ờ hậu phương của chúng chl còn 36 lừ đoàn, gồm 23 vạn 
8 nghìn tên, mà phần lờn đều là bộ dội mái thành lập, còn thiều 
sức chiến đấu. Vì vậy, Trung ương quyết định trong năm thứ 
ba, toàn bộ Quân giải phóng nhân dân vSn tác chiến ờ vùng 
phía bắc sông Trường-giang, Hoa-bẳc và Động-bẳc. Đề chầp 
hành nhiệm vụ tiêu diệt địch, ngoài việc động viên nhân dàn 
một cách có kế hoạch và thận trọng ờ vùng giải phổng tòng quân, 
còn phải dùng thật nhiều tù binh.

4. Trong thời gian dài đã qua, Đàng ta và quân ta ờ vào 
hoàn cAnh bị địch chia cắt, hoàn cảnh chiền tranh du kỉch và 
nông thôn, vì thế chúng ta đã từng cho phép các cơ quan lành 
đạo của Đảng và cơ quan lãnh đạo quân sự ỏ* các địa phương 
có quyển tự trị rất lớn. Tình trạng ấy đã khiến cho tổ chức Đảng 
và quân đội ờ các địa phương phát huy được tính tự động và 
tính tích cực, vượt qua khỏi những tình hình khó khăn lâu dài
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và nghiêm trọng. Nhưng đổng thời cũng làm nAy sinh ít nhiều 
trạng thái vô kỷ luật, vô chính phù, chù nghĩa địa phương và 
chù nghía du kích, đã gây thiệt hại cho công cuộc cách mạng. 
Tình hình trước mắt đòi hồi Đàng ta phải hèt sức cố gẩng khắc 
phục những trạng thái vô kỷ luât và vô chính phủ đó, khắc phục 
chù nghĩa địa phương và chù nghĩa du kích, tâp trung mọi quyển 
lực có thể và cần phâi tập trung vào Trung ương và cơ quan 
thay mặt Trung ương, làm cho chiến tranh bước từ hình thức 
chiến tranh du kích sang hình thức chiẻn tranh chính quy. Trong 
2 năm qua, tính chất chính quy trong quân đội và trong tác chiền 
có tiến lên một bưởc, nhưng văn chưa đủ, trong năm thứ ba 
cần phải tiến thêm một bước dài nừa. Đề đạt được mục đích 
đó, cần phải dốc mọi khả năng đề sửa chừa và điều khiẻn nhừng 
phương tiện giao thông hiện đại như đường sàt, đường bộ, 
tàu thủy V.V., tăng cường công tác quAn lý thành thị và công 
nghiệp, chuyền dẩn trọng tâm công tác cùa Đảng từ nông thôn 
đền thành thị.

5. Nhiệm vụ giành lầy chính quyền trong cả nước đòi 
hỏi Đảng ta phải nhanh chóng và có kè hoạch huằn luyện hàng 
loạt cán bộ có khả năng quản lý các công tác quân sự, chính trị, 
kinh tế, đảng vụ, văn hóa giáo dục v.v. Trong năm thứ ba của 
cuộc chiến tranh, cẩn phải chuần bị đù từ 3 vạn đèn 4 vạn cán 
bộ sơ cấp, trung cấp và cao cấp, dề sang năm thứ tư, khi bộ đội 
tiến quân, thì những cán bộ ầy có thế tiền theo bộ đội và quản 
lý có trật tự vùng giải phóng mới vời số dân khoảng từ 50 triệu 
đến 100 triệu . Đất đai Trung-quốc rất rộng, nhân khẩu rất 
đông, chiến tranh cách mạng phát triển rầt nhanh, mà cán bộ 
cùa chúng ta lại thiếu rất nhiều, đó là một khó khăn rất lớn.
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Trong năm thứ ba, công việc chuần bị cán bộ mặc dẩu phán lán 
phải dựa vào vùng giải phóng cũ, nhưng đồng thời cũng phải 
chú ý lấy ỏ* các thành phố lớn do Quốc dân đáng thồng ưị. Ở 
các thành phố lớn trong vùng Quốc dân đảng, có nhiếu công nhân 
và trí thức có thể tham gia công tác của chúng ta, trình độ văn 
hóa cùa họ nói chung cao hơn trình độ vãn hóa cùa còng nhân 
và nông dân ớ vùng giải phóng cũ. Đòi với những người làm 
việc ờ cấc cơ quan kinh tè, tài chính, văn hỏa và giáo dục cùa 
Quốc dân đảng, chúng ta cần sử dụng số lởn, trừ’ những phần 
tử phản động. Công tác giáo dục cùa các trường ờ vùng giải 
phóng cần phải đưực phục hói và phát triền.

6. Khẩu hiệu triệu tập Hội nghị hiệp thương chính trị<4) 
đã đoàn kết được chung quanh Đảng ta tàt câ câc dâng phái 
dân chù, các đoàn thề nhân dân và nhân sĩ dàn chù không đảng 
phái ờ vùng Quốc dân dâng. Hiện nay chúng ta đang tồ chức 
cho những nhân vật dại biếu cùa các đ.\ng phái và đoàn thề đó 
vào vùng giải phóng, chuần bị trong năm 1949 sè triệu tập hội 
nghị đại biểu cùa tầt cả các đảng phái dân chù, đoàn thề nhân 
dân và nhân sĩ dân chù không đAng phái trong nước, và thành 
lập Chính phù trung ương lâm thời cùa nước Cộng hờa nhân 
dân Trung-hoa.

7. Phục hổi và phát triển sAn xuằt công nghiệp và sản 
xuất nông nghiệp ờ vùng giải phóng là khâu quan trọng đề chi 
viện cho chiẽn tranh và đánh thẳng bọn phản động Quốc dân 
đảng. Hội nghị Trung ương nhộn định, một mặt phải làm cho 
Quân giải phóng nhân dân mồ* rộng cuộc tần công thắng lợi vào 
vùng Quốc dân đảng, mà nguồn nhân lực và vật lực cần thiết 
cho chiền tranh phải lấy thật nhiều từ phía Quốc dân đàng và
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ưong vùng Quốc dân đảng; mặt khác phải hềt sức cô gẮng phục 
hổi và phát triền sân xuất công nghiệp và sản xuất nông nghiệp 
ờ vùng giải phóng cũ, đấy mức sản xuất tăng hom hiện nay ít 
nhiều. Chì có hoàn thành nhiệm vụ vể hai mặt nói trên, mói 
bảo đảm đánh đổ đưực nển thồng trị phán động của Quôc dân 
đảng, nếu không thì không thế dược.

Chúng ta sẽ gặp rầt nhiểu khó khan trong khi chằp hành 
nhiệm vụ về hai mặt đó. Khi quân ta tiền vào vùng Quòc dân 
đảng tác chiền không có hậu phưomg hoặc chl có một nửa hậu 
phưomg, thì phải tự giải quyết tại chỗ toàn bộ hay dại bộ phân 
nhu cầu về quân sự. Mà việc phục hổi và phát triền sAn xuàt 
công nghiệp và sản xuất nông nghiệp thi cấn phAi có công tác 
tổ chức tưomg đối tòt, phải lãnh đạo thị trường bèn trong vùng 
giải phóng và quản chế mậu dịch dồi ngoại cho thật tồt, gìAi quyềt 
vấn đề thiếu thốn một sổ máy mỏc và nguyên liệu nào đỏ, trước 
hết là giải quyềt vần để giao thồng, chuyên chờ, và tu sứa đường 
sắt, đường bộ và đường sông. Hiện nay, tình hình kinh tè và 
tài chính cùa vùng giải phóng đang gặp khó khãn rầt lờn, mặc 
dù khó khăn của chúng ta nhỏ hom nhiều so với khó khăn của 
Quốc dân đảng, nhưng quá thật là có khó khăn. Những khó 
khăn đó chủ yếu là vật tư và quân sồ không dù đề đáp ứng nhu 
cấu của chiến tranh, nạn lạm phát dã tới mức tưomg đồi lớn, 
mà công tác tổ chức cùa chúng ta, đặc biệt là công tảc tồ chức 
về mặt kinh tè tài chính làm chưa đầy đù, đó là một trong những 
nguyên nhân đã gây ra khó khăn nói trên. Chúng ta tin rằng 
những khó khăn đó có thề khắc phục đưực và cần phải khắc 
phục. Trong cuộc đấu tranh đề khắc phục khó khăn, cần phải 
chống lãng phí, thực hành tiết kiệm: ờ tiển tuyến phải chú ý
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tằt cả chiền lựi phầm đểu nộp làm của cồng, giữ gìn sinh lực cùa 
mình, giữ' gìn vũ khí, tiết kiệm đạn dược, bảo hộ tù bính; ờ hậu 
phương, phái giảm bát chi tiêu cùa cơ quan Nhà nước, giảm bớt 
việc động viên sức người và sức súc vật chưa cẩn gầp, giảm bớt 
thời gian hội nghị, chú ý thời vụ nông nghiệp, không nên đề lờ 
thời vụ, hạ thấp giá thành sản xuất công nghiệp, nâng cao năng 
suất lao động, động viên toàn Đảng học tập quân lý sân xuầt 
công nghiệp, sản xuất nông nghiệp và việc buôn bán, tận khả 
năng tổ chức cho thích đáng nền kinh tề ờ vùng gi Ai phỏng, 
khắc phục tính mù quáng trên thị trường, và tiền hành đầu tranh 
cần thiết với mọi phần tử đầu cơ và lùng đoạn. BẲt tay giải 
quyết các việc ấy, chúng ta nhất định có thể khẳc phục được nhưng 
khó khăn trước mắt.

8. Nâng cao trình độ lý luẬn cùa cún bộ và mờ rộng sinh 
hoạt dân chù trong ĐAng là khâu quan trọng đề hoàn thành nhiệm 
vụ nói trên. Hội nghị Trung ương đà thông qua nghị quyèt 
riêng vế việc mỏ’ rộng sinh hoạt dân chù trong ĐAng^l. về 
vấn đề nâng cao trình độ lý luân của cần bộ cũng được Hội nghị 
thảo luận và đă dược các đồng chỉ dự Hội nghị chú ý tời.

9. Đại hội lao động toàn quốc lần thứ 6 đã được ưiệu 
tập một cách thắng lựi và đã thành lập Tồng công hội toàn quồc 
Trung-hoa(6>. Sâu tháng đầu năm tới sê triệu tập Đại hội 
đại biểu phụ nữ toàn quốc, thành lập Hội liên hiệp phụ nữ dân 
chù toàn quốố7); sẽ triệu tập Đại hội đại biều thanh niên toàn 
quốc, thành lập Hội liên hiệp thanh niên toàn quốc<8); và sẽ 
thành lập Đoàn thanh niên dân chù mớiW.
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CHÚ THÍCH

(l)Quốc dân đảng phân bội lấn thứ nhất vào năm 1927. Ớ đây nói "Un 
phản bội thứ hai " là chl cuộc nội chièn toàn diện phản cách mạng do Quồc 
dân đảng phát động sau khi chièn tranh chồng Nhật kèt thúc.

<2)Nói cách mạng miến nam thất bại là chỉ sự thlt bại CÙI Hông quân 
trong cuộc chièn tranh chồng "vây quét" lin thứ nim nim 1934 do đường 
lối "tả” khuynh lần thứ' 3 trong Đâng mà đại biẻu là Vương Minh gây ra, 
và sự rút lui cùa chù lực Hổng quân khỏi các cán cứ cách mạng ố mién nam.

O)Chỉ những binh sĩ trước đây ờ trong quân đội Quồc dân đẰng bị Quân 
giải phóng nhân dần bát làm tù binh, họ được giải phóng khỏi quân độĩ 
phản động Quốc dân đàng, sau khi được gido dục đà tham gia quân đội 
ta.

(4>Khảu hiệu triệu tập Hội nghị hiệp thương chính trị là do đông chí Mao 
Trạch-Đông đế ra. Trong Các khẩu hiệu kỷ niệm ngày Lao động 1-5 do 
Trung ương Đảng cộng sản Trung-quòc công bò ngây 1 tháng 5 nirn 1948, 
theo đề nghị của đông chí Mao Trọch-Đông, có đi ra: "Cãc đing phái dàn 
chủ, các đoàn thể nhân dân, những người cỏ tài đức trong xã hội, hãy nhanh 
chóng họp Hội nghị hiệp thương chính trị, thAo luận và thực hiện việc triệu 
tập Đại hội đại biểu nhân dân, thành lộp chính phú liên hiệp dân chủ." 
Khấu hiệu đó lập tức được các đảng phái dân chú, đoàn thề nhân dân và 
nhân sỉ dân chù không dâng phái trong vùng Quồc dàn đảng thồng trị nhiệt 
liệt hường ứng. Hội nghị hiệp thương chinh trị, về sau gọi là Hội nghị 
hiệp thương chính trị mới, sau đó lại đồi là Hội nghị hiệp thương chỉnh 
trị nhân dân Trung-quốc. Xem chủ thich<1 > ờ Bài nói chuyện tại cuộc họp 
của Ban trù bị Hội nghị hiệp thưưng chinh trị mới trong tập này.

(5)C111 Nghị quybt của Trung ương Đàng cộng sản Trung-quòc về việc triệu 
tập đại hội đại biểu và hội nghị đại biểu Đừng cảc cấp. Nghị quyềt 
này đã quy định việc mờ rộng và xây dựng lề lối sinh hoạt dần chủ có nể 
nèp trong nội bộ Đảng như sau: Đảng ủy các cấp phải căn cứ điếu lệ Đảng 
mà định kỳ triệu tập đại hội đại biểu và hội nghị đại bièu Đảng các cầp. Cắn
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phải dành cho những hội nghị này mọi quyển hạn đã quy định trong đỉéu 
lệ Đảng, không được xâm phạm. Những hội nghị phải được chuAn bị 
đấy đù. Nều trong ĐAng cỏ sự tranh luận vế những ý kièn bầt đông, thì 
phải báo cáo lên cầp trên một cách kịp thời và chân thực, trong đó những 
tranh luận quan trọng phải báo cáo lên Trung ương. Ngoài ra, còn quy 
định phải kiện toàn chè độ đảng ùy, đAng ủy các càp phAí thực hiện chè 
độ do đẰng ủy tập thể thẰo luận và quyềt định các vần đé quan trọng, không 
nên để cho cá nhân quyèt định câc vần đế quan trọng, nhưng tập thề lảnh 
đạo và cá nhân phụ trách không thổ nặng ve mật nào hay bỏ mặt nào.

(6>Đại hội lao động toĂn quốc lAn thứ 6 đã được ưiệu tập ờ CAp-nhỉ-tân 
hôi tháng 8 năm 1948. Trong Đại hội này, đã phục hô: Tồng công hội toàn 
quốc Trung-hoa là tổ chức thống nhằt toàn quồc của giai cầp công nhân 
Trung-quốc. Năm lần Đại hội lao động toàn quồc trước đã họp vào những 
năm 1922, 1925, 1926, 1927 và 1929.

(7)Đại hội đại biều phụ nừ toAn quồc lần thứ 1 đã đưọc triệu tập ờ BÁC- 
binh hổi thảng 3 năm 1949. Trong Đại hội này, đã thành lập Hội liên hiệp 
phụ nừ dân chủ toàn quồc Trung-hoa, cơ quan lỉnh đao cùa tổ chức quAn 
chúng phụ nữ toàn quồc. Hội này vố sau đồi tên là Hội liên hiệp phụ nữ 

toàn quốc Trung-hoa.
(8>Hội nghị lần thứ 1 của Đại hội đại bièu thanh niên toàn quốc đà được 

triệu tập ớ BÃc-binh hổi tháng 5 năm 1949. Trong Đại hội này, đà thành 
lập Tổng hội liên hiệp thanh niên dân chủ toàn quồc Trung-hoa. Vé sau 
hội này đã đối tên là Hội liền hiệp thanh niên toàn quồc Trung-hoa.

(9>Đoàn thanh niên dân chú mới thành lập theo quyèt định của Trung 
ương ĐAng cộng sAn Trung-quồc tháng 1 năm 1949. Đại hội đại biểu toàn 

quốc lấn thứ 1 cúa Đoàn đã được triệu tập ờ BẲc-bình hổi thâng 4 năm 
1949. Đèn tháng 5 năm 1957, trong Đội hội đại biểu lán thứ 3, Đoàn thanh 

niên dân chù mới đối tên là Đoàn thanh niên cộng sAn.



VỀ PHƯƠNG CHÂM TÁC CHIÈN 
TRONG CHIỀN DỊCH HOÀI—HÁI*

*Đây ỉà bức điện của ừy ban quân sự cách mạng Trung ương 
Đàng cộng sản Trung-quồc do đổng chí Mao Trạch-Đông vièt 
và gửi cho quân dà chiền Hoa-đồng và quân dã chièn Trung- 
nguyên, gứi Cục Hoa-đông và Cục Trung-nguyên. Chièn dịch

(Ngày 11 thảng 10 nảm 1943)

Về việc bồ trí chiến dịch Hoài—Hải* 1), chúng tôi nêu ra 
một số ý kiến đề các đống chí suy nghỉ.

1. Trọng tâm của giai đoạn thứ nhầt trong chiền dịch này 
là tập trung binh lực tiêu diệt binh đoàn Hoàng Ba-Thao, hoàn 
thành đột phá chính giữa, chiêm tràn Tân-an, ga Vận-hà và các 
nơi như Tào-bát-tập, huyện Dịch, Tâo-trang, Lâm-thành, Hàn- 
trang, Thuật-dương, huyện Phi, Đàm-thành, Đài-nhi-trang, 
Lâm-nghi v.v. Đế đạt được mục đích đó, cẩn phải áp dụng 
biện pháp lầy 2 tung đội tiêu diệt 1 sư đoàn địch, tồng cộng dùng 
từ 6 đến 7 tung đội đề chia cắt và tiêu diệt sư đoàn 25, 63 và 64 
của địch. Dùng từ 5 đến 6 tung đội đề chặn viện và đánh viện. 
Dùng từ 1 đẻn 2 tung đội đề ticu diệt 1 lữ đoàn của binh đoàn 
Lý Di ờ Lâm-thành và Hàn-trang, cố gàng chiêm lầy Lâm-thành, 
Hàn-trang, rồi từ phía bảc mà uy hiẽp Từ-châu, làm cho 2 bình

387
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đoàn cùa Khưu Thanh-Tuyển và Lý Di không dám dồc toàn lực 
ra tiếp viện cho miến đông. Dùng 1 tung đội cộng với binh đoàn 
địa phưcmg, từ tây nam Som-đông đánh xuyên hông vào quãng 
đường giữa Từ-châu và Thương-khâu để kìm chân một bộ 
phận cùa binh đoàn Khưu Thanh-Tuyển (3 sư đoàn cùa Tôn 
Nguyên-Lưomg hiện đang chuần bị tiến vê phía đông, mong 
các đổng chí Lưu Bá-Thừa, Trấn Nghị, Đặng Tiếu-Bình gầp 
rút bố trí đánh tuyến Trịnh-châu—Từ-châu đẽ kìm chân binh 
đoàn cùa Tôn Nguyên-Lương). Dùng lừ 1 đen 2 tung đội 
hoạt động ỏ* vùng Túc-thiên, Tuy-ninh, Linh-bich để kìm chân 
binh đoàn Lý Di. Sự bố trí trên dây có nghĩa là phải dùng hơn 
một nửa binh lực để kiểm chề, chạn đánh và tiêu diệt một bộ 
phận địch nhăm đối phó với 2 binh đoàn của Khưu Thanh- 
Tuyến và Lý Di, có như vậy mới cỏ thề dạt dưực mục đích 
tiêu diệt 3 sư đoàn cùa binh đoùn Hoàng Bá-Thao. Sự bồ trí 
này đại để cũng giống như sự bò trí trong trận dánh Tề-nam 
và đánh vìện<2) hối tháng 9. Nèu không như thè, thì không thề 
đạt được mục đích tiêu diệt 3 sư đoàn cùa binh đoàn Hoàng 
Bá-Thao. Giai đoạn thứ nhầt phải ưanh thù kèt thúc trong vòng 
từ 2 đền 3 tuấn lề, sau khi chiền dịch bắt đầu.

Hoài—Hải là một trong ba chièn dịch lớn nhit, cỏ ý nghỉa 
quyèt định trong cuộc chiên tranh giải phỏng cúa nlủn 
dân Trung-quốc. Chièn dịch này do quần dã chiền Hoa-đông, 
quân dà chièn Trung-nguyên và bộ đội địa phương Hoa-đông 
và Trung-nguyên cùng tiến hành. Trong chièn dịch này, 
quân ta đã tiêu diệt tầt cả hơn 55 vạn 5 nghìn quần Quốc dân 
đảng. Các phương châm chièn dịch mà đông chí Mao Trạch- 
Đông nêu ra trong bức điện này đã thành công hoàn toàn, có
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2. Giai đoạn thứ hai, dùng chừng 5 tung đội tấn công 
tiếu diệt quân địch ờ vùng Hải-châu, Tân-phố, Liên-vân-cảng, 
Quán-vân và chiếm lĩnh các thành phố ấy. Dự đoán trong lúc 
này, rất có thề SU' đoàn 54 và 32 ờ Thanh-đảo sê đi dường biển 
đền tăng viện cho vùng Hải-châu, Tân-phồ và Liên-vân-cảng(3>. 
Kề cá 1 sư đoàn có sẵn thì vùng này sẽ có 3 sư đoàn cả thảy, 
cho nên ta phải dùng 5 tung đội đề đảm nhiệm việc công kích, 
số binh lực còn lại (chù lực) thì phụ trách kiếm chè 2 binh đoàn 
cùa Khưu Thanh-Tuyển và Lý Di, vẫn là theo nguyên tẳc bồ tri 
trong trận đánh Tề-nam và đánh viện hổi tháng 9. Giai đoạn 
này cũng cần tranh thủ kết thúc trong vòng từ 2 đền 3 tuần lề.

3. Giai đoạn thứ ba, cỏ thể nglũ đền việc sẽ tác chiền ờ 
mặt Lưỡng Hoài<4>. Lúc đó địch sè tăng thêm chừng 1 sư 
đoàn nữa (sư đoàn chỉnh biên 8 đang từ Yên-đài chuyển xuồng 
phía nam), cho nên ta cũng phAì chuần bị chừng 5 tung đội để 
công kích, số chủ lực còn lại thì phụ trách đánh viện và kiềm chè. 
Giai đoạn này cũng cần chừng 2 đền 3 tuần lễ.

Cả ba giai đoạn phải mằt chừng 1 tháng rười đền 2 tháng.
4. Các đống chí cần hoàn thành chiền dịch Hoài—Hải 

trong 2 tháng, tháng 11 và 12. Tháng 1 năm tớì sè nghỉ ngơi

điếu là chiên dịch đa phát triền thuận lựi hơn dự đoân, do đó 
thâng lợi cũng nhanh hơn và to lờn hơn dự đoán. Sau chiên 
dịch này, Nam-kinh, thù đô cùa clúnh phù phản động Quồc dân 
đảng đã bị Quân giải phóng nhân dân trực tièp uy hièp, Chiên 
dịch Hoài—Hải kẽt thúc ngày 10 tháng 1 năm 1949, đèn ngày 
21 tháng 1 thì Ttrờng Giới-Thạch tuyên bố "cáo lui", từ đó tập 
đoàn thồng trị phản dộng của Quốc dàn đàng ớ Nam-kinh sa vào 
tình trạng tan rã.
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chình đồn. Từ tháng 3 đến tháng 7 sẽ cùng với bộ độí của các 
đồng chí Lưu Bá-Thừa và Đặng Tiều-Bình hiệp lực tác chiền, 
đánh dồn quân địch về cổ thù ờ các điềm trên bờ sông Trường- 
giang. Mùa thu, chủ lực cùa các đổng chí có thẻ sê tác chièn 
vượt sông Trường-giang.

CHÚ THÍCH

(Dchiến dịch Hoài—Hải là một chiền dịch cỏ tinh chàt quyỉt định mà 
Quân giải phóng nhân dân đã mờ trên một vùng rộng lởn, ủy Tìr-châu 
làm ưung tâm, dông từ Hâi-châu, tây đền Thưomg-khâu, bác từ Lảm- 
thành (hiện nay là Tièt-thành), nam tói sông Hoài. Quân đội Quòc dAn đing 
tập trung ờ đó gôm có 4 binh đoàn và bộ đội cùa 3 khu binh đinh do 2 tèn 
Lưu Trĩ và Đỗ Duật-Minh, tư lệnh và phó tư lộnh “tổng bộ tiêu phi” Từ- 
châu chl huy, về sau còn có thcm binh đoàn cua Hoàng Duy từ Hoa-trung 
đèn tièp viện, tầt cả là 5 binh đoàn và bộ đội cùa 3 khu bình định. Quản 
giải phóng nhân dân tham gia chièn dịch này gổm cỏ: 16 tung đội cùa quin 
dã chièn Hoa-đông, 7 tung đội của quẲn dã chièn Trung-nguyên và lực 
lượng vũ trang địa phương cùa quân khu Hoa-đông, quân khu Trung- 
nguyên và cùa quân khu Hà-bác—Sơn-đông—Hà-nam thuộc quân khu 
Hoa-bấc, tất cả hơn 60 vạn người. Chièn dịch bẲt đầu ngày 6 tháng 11 
năm 1948 và kèt thúc ngày 10 tháng 1 năm 1949, trài qua 65 ngày, tiêu diệt 
toàn bộ 22 quân đoàn, tức 56 sư đoàn quân tinh nhuệ Quòc dân đàng (trong 
đó cỏ 4 sư đoàn rưỡi khởi nghỉa), tầt cả là 55 vạn 5 nghìn tên, ngoài ra còn 
đánh lui 2 binh đoàn cùa Lưu Nhữ-Mỉnh và Lý Dìên-Niên từ Nam-kinh 
đến tiẽp viện, cơ bản giải phóng vùng Hoa-đông và Trung-nguyèn ờ phía 
bắc Trường-giang. Toàn bộ chiến dịch Hoài—Hải chia làm ba giai đoạn. 
Giai đoạn thứ nhầt, từ ngày 6 đèn 22 tháng 11, quân dã chièn Hoa-đông 
với sự phối hợp của quân dã chièn Trung-nguyên đã bao vây, tiêu diệt binh
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đoàn Hoàng Bá“Thao và bẳn chết Hoàng Bá-Thao ờ vùng Nhiễn-trang thuộc 
tràn Tân-an phía đông Tử-châu, giải phỏng những vùng rộng lớn ờ phía 
đông Nhíễn-trang dọc hai bên đường sẳt Lũng—Hài, dọc hai bén đoạn 
đường Từ-châu đèn Bạng-phụ trên đường sảt Thĩên-tân—Phò-khAu, và 
ờ phía tây và bẳc Từ-chầu. Ở vùng Đài-nhi-ưang và Tảo-trang, 3 sư 

đoàn rưỡi thuộc khu bỉnh định thứ 3 cúa Quốc dân đảng gôm hom 2 vạn 
3 nghìn người đã khời nghỉa. Giai đoạn thứ hai, từ 23 tháng 11 đèn 15 
tháng 12, quân dã chièn Trung-nguyên vái sự phối hợp cùa chù lực quân 
dã chiền Hoa-đông đã bao vây và tiêu diệt binh đoàn Hoảng Duy ờ vùng 
Song-đôi-tập phía tây nam huyện Tủc, bát sồng Hoàng Duy, tư lệnh vi 
Ngô Thiệu-Chu, phó tư lệnh binh đoàn. Một sư đoàn của binh đoản rủy 
khởi nghĩa. ĐSng thời còn tiêu diệt binh đoàn Tốn Nguyên-Lương từ 
Từ-châu chạy về phía tây, Tôn Nguyên-Lương một nùnh chạy trdn. Giai 
đoạn thứ ba, từ ngày 6 đèn ngày 10 tháng 1 nixn 1949, tại vùng Thanh- 
long-tập, Trẩn-quan-trang phía đông bic Vĩnh-thành, quân dã chìồn Hoa- 
đông với sự phối hợp cùa quân dã chiền Trung-nguyèn đà bao vây và tiêu 
diệt 2 binh đoàn Khưu Thanh-Tuyền và Lý D1 từ Từ-châu chạy về plúa 
tây do tên Đỗ Duật-Minh trực tìèp chl huy, Đồ Duật-Mình bị bit sồng, 
Khưu Thanh-Tuyển bị bắn chèt, chỉ cổ Lỷ Dì tròn thoát. Đèn đày, chièn 
dịch Hoài—Hải với quy mô to lờn đà kèt thúc thủng lợi.

(2)Đánh Tè-nam và đánh viện là nói phưomg pháp tác chìèn nủ Quin 
giải phóng nhân dân đã áp dụng trong chiền dịch Tè-nam VÀO trung tuẲn 
tháng 9 năm 1948. Tè-nam là vị trí clúèn lược quan trọng cùa Quồc dân 
đảng ờ vùng Sơn-đông. Quốc dân dâng đã dùng hơn 11 vạn quân cùa 
khu binh định thứ 2 đề giữ Tè-natn. Đổng thời, chúng cũng bồ tri 23 
lừ đoàn chú lực ưác 17 vạn người ờ vùng Từ-châu đè sần sàng lèn tiềp 
viện cho Tè-nam. Quân dà chièn Hoa-đông dùng 7 tung đội tồ chức thành 

tộp đoàn đánh thành và 8 tung đội tố chức thành tập đoàn đánh viện. Đêm 
16 tháng 9 năm 1948, quân ta băt đầu đảnh bọn địch giừ Tè-nam. Sau 
8 ngày đêm liên tục tần công, đèn ngày 24 ta đã ticu diệt toàn bộ quân địch 
(trong đó có một quân đoàn khái nghía), bẳt sồng Vương Diệu-Vũ, tư lệnh
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khu bình định thứ 2 của Quốc dân đáng. Vì quân ta đánh chièm Tè-nam 
nhanh chóng, nên quân địch ờ Từ-châu không dám lên phía bảc để tièp 
viện.

(3) vể sau bọn địch này khống dám đẽn.
(4) Chỉ vùng Hoàí-âm và Hoài-an.



CÁC Lực LƯỢNG CÁCH MẠNG 
TOÀN THỀ GIỚI HÃY ĐOÀN KỀT LẠI 

CHỒNG Sự XÂM Lưực
CỦA CHỦ NGHĨA ĐỀ Qưôc*

*Đây là bài luận văn cùa đổng chí Mao Trạch-Đông viềt cho báo 
Vì một nền hòa bình lâu dài, vì một nến dân chù nhản dân, cơ 
quan cùa Cục thông tin câc đảng cộng sin và đảng công nhân 
châu Âu trong dịp kỳ niệm lán thứ 31 cuộc cách mạng tháng Mười. 
Bài luận văn này đăng trong số 21 năm 1948 cùa báo đó.

(Thảng 11 năm 1948)

Hiện nay, trong lúc giai cấp công nhàn giâc ngộ và tằt câ những người cách mạng chân thành trên toàn thè giởi dang tưng bừng phần khởi kỳ niệm lần thứ 31 cuộc cách mạng xã hội chú nghĩa tháng Mười vỉ đại cùa Lìên-xỗ, tôi nhớ đền bài luận văn nổi tièng do Sta-lin viết năm 1918 nhân dịp kỷ nhiệm lần thứ nhất cuộc cách mọng tháng Mười. Trong bài luận văn đó, Sta-lin nói: “Ý nghĩa vĩ đại có tính chầt thè giới của cách mạng tháng Mười chù yều là: thứ nhất, nó đà mờ rộng phạm vi của vấn dể dân tộc, đã biến nỏ từ chồ là một vần đề cục bộ của cuộc đấu tranh chống áp bức dân tộc ổ*  châu Âu thành vần đề
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chung là giải phóng các dân tộc bị áp bức, các thuộc địa và nứa 
thuộc địa thoát khổi ách đế quốc chủ nghĩa; thứ hai, nó mờ ra 
những khả năng rộng lớn và con đường hiện thực cho sự giải 
phóng ằy, do đó sẽ đầy mạnh sự nghiệp giải phóng cùa các dần 
tộc bị áp bức ờ phưong Tây và phương Đông, lôi cuốn họ vào 
trào lưu lớn đấu tranh thắng lợi chồng chủ nghĩa đề quốc; thứ 
ba, nó đã bắc một cái cầu nôi liển phương Tây xà hội chù nghĩa 
và phương Đông bị nô dịch, lập nên một mặt trận cách mạng 
mới chống chủ nghĩa đế quốc thè giới, mặt trận ầy bao gồm từ 
nhũng người vô sản phương Tây, thông qua cách mạng Nga, 
đẽn các dân tộc bị áp bức ớ phương Đông.”O)

Lịch sử đã phát triển theo phương hướng mà Sta-lìn đà 
vạch ra. Cách mạng tháng Mười đa mò* ra những kliA nãng rộng 
lỏn và con đường hiện thực cho sự nghiệp giải phóng của nhân 
dân thế giới. Cách mạng tháng Mười đã lộp nên một mặt 
trận cách mạng mới chống chù nghĩa đè quôc thố giới, mặt trận 
ấy bao gồm từ nhũng người vô sản phương Tây, thông qua cách 
mạng Nga, đèn các dân tộc bị áp bức ờ phương Đông. Mặt 
trận cách mạng này dưực xây dụng và phát triển dưới sự chi 
đạo sáng suốt cùa Lê-nin và sau khi Lê-nin mất, là cùa Sta-lìn.

Đã muốn làm cách mạng thì phải có một dâng cách mạng. 
Không có một đảng cách mạng, không cỏ một đảng câch mạng 
được xây dựng theo lý luận cách mạng và phong cách cách mạng 
cùa chủ nghĩa Mác—Lê-nin, thì không thề lãnh dạo dược giai 
cấp công nhân và đông đào quần chúng nhân dân chièn thẳng 
chù nghĩa đế quốc và tay sai cùa chúng. Trong thòi gian hơn 100 
năm từ lúc chù nghĩa Mác ra đời đến nay, chỉ sau khi có tầm gương 
của Đảng bôn-sê-vích Nga lãnh đạo cách mạng tháng Mười,
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lãnh đạo công cuộc xây dựng chù nghĩa xẫ hội và chièn thẳng 
sự xâm lược cùa chù nghĩa phát-xít, thì đảng cách mạng kiểu 
mới mới được thành lập và phát triển trên phạm vi thế giói. 
Từ khi có những đảng cách mạng như thề, bộ mặt cùa cách mạng 
thế giới đã thay đổi. Sự thay đổi ày lớn đến nồi đã xuất hiện 
ổ ạt bao nhiêu biền dổi mà lớp người già không thề nào tường 
tượng được. Đảng cộng sẳn Trung-quổc là một đảng đã được 
thành lập và phát triển theo tấm gưcmg của Đầng cộng sân Liẽn- 
xô. Từ ngày có Đàng cộng sản Trung-quòc, bộ mặt cùa cách 
mạng Trung-quổc đã hoàn toàn đổi mới. Sự thật đỏ chằng lê 
còn chưa rõ ràng hay sao?

Mặt trận thống nhất cách mạng thè giới do Liên-xô đứng 
đầu đã chiến thẳng các nước phát-xít Đức, Ý. Nhật. Đỏ là 
kết quả của cách mạng tháng Mười. Nều không có cách mạng 
tháng Mười, không có Đảng cộng sân Lìèn-xò, không cỏ Liên- 
xô, không có mặt trận thống nhàt cách mạng chồng chù nghĩa 
đế quốc cùa phương Tây và phương Đông do Liên-xô lãnh dạo, 
thì liệu có thể chiên thẳng được các nước phảt-xít Đức, Ý, Nhật 
và tay sai cùa chúng đưực không? Nều nói, cách mạng tháng 
Mười đã mờ ra khả năng rộng lớn và con đường hiện thực cho 
sự nghiệp giải phóng cùa giai cầp công nhân và các dãn tộc bị 
áp bức toàn thế giới, thì thăng lợi cùa cuộc đại chiền thề giới 
lần thứ hai chỏng phát-xít, đà mờ ra khả năng càng rộng lớn 
và con đường càng hiện thực hơn cho sự nghiệp giải phóng cùa 
giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức toàn thè giới. Nẽu 
đánh giá không đầy đủ ý nghĩa cùa thắng lựi cùa cuộc đại chiến 
thế giới lần thứ hai thì sẽ là một sai lầm rất lớn.
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Sau thẳng lợi cùa cuộc đại chiền thề giới lẩn thứ haí, đề 
quốc Mỹ và tay sai cùa chúng ờ các nước thay chân phát-xít 
Đức, Ý, Nhật điên cuồng chuấn bị chiến tranh thè giới mới và 
uy hiếp toàn thế giới, điểu đó đã phản ánh sự thồi nát đèn cực 
độ cùa thế giới tư bản chù nghĩa và tâm lý hoAng hốt của nó lúc 
sắp diệt vong. Kẻ địch này vẫn còn có sức mạnh, cho nên, các lực 
lượng cách mạng trong mổi nước phải đoàn kct lại. các lực lượng 
cách mạng của tất cả các nước phải đoàn kết lại, phải tổ chức thành 
mặt trận thống nhầt chống đề quồc do Liên-xô dứng đấu, và 
chấp hành những chính sách đúng đản, nêu không như vậy thì 
không thề thăng lợi được. Cơ sỏ* cùa kẻ địch ràt yêu ớt, nội bộ 
chúng chia năm xẻ bảy, chúng xa rời nhân dân và có nạn khùng 
hoảng kinh tè không sao thoát khỏi được, cho nên chúng có thể 
bị đánh bại. Đánh giá lực lưọng địch quá cao và đánh giả lực 
lượng cách mạng không đầy đủ, sẽ là một sai lầm to lớn.

Dưới sự lãnh đạo cùa Đầng cộng sân Trung-quồc, cuộc 
cách mạng dân chù nhân dần Trung-quồc vỉ đại với mục tiêu là 
chống việc đè quốc Mỹ điên cuồng xâm lược Trung-quốc, 
chống chính phủ phản động Quốc dân đảng bán nước, độc tài 
và gây nội chiến tàn sát nhân dân Trung-quồc, hiện nay đã thu 
được thẳng lợi to lớn. Trong vòng 2 năm, từ tháng 7 năm 1946 
đèn tháng 6 năm 1948, Quân giAi phóng nhân dân dưới sự lãnh 
đạo của Đảng cộng sản Trung-quốc, đã đánh lui sự tần công cùa 
4 triệu 30 vạn quân cùa chính phù phản động Quồc dân đảng và 
đưa mình từ thế phòng ngự chuyến sang thế tần công. Trong 
2 năm tác chiến (chưa kề sự phát triền sau tháng 7 năm 1948), 
Quân giải phóng nhân dân đã bắt sống và tiêu diệt được 2 triệu 
64 vạn quân Quốc dân dâng. Vùng giải phóng Trung-quốc
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hiện nay có một diện tích rộng 2 triệu 35 vạn ki-lô-mét vuông, 
chiếm 24,5 phẩn trăm diện tích cả nước (9.597.000 ki-lô-mét 
vuông); có 168 triệu nhân khầu, chiềm 35,3 phần trăm nhân khầu 
cả nước (475 triệu người); có 586 thành phô, chiềm 29 phần 
trăm tống số thành phố trong ci nước (2.009 thành phố). Do 
Đảng chúng tôi đã kiên quyèt lành đạo nông dân thực hiện cải 
cách chế độ ruộng đất, nên hiện nay vần để ruộng đầt dã được 
giải quyết triệt đề trên một vùng chừng 100 triệu nhân khầu, ruộng 
đất cùa giai cấp địa chủ và cùa phú nông kiểu cũ nói chung đà 
được chia đểu cho nông dân, trước hèt là bần nông và cồ nông. 
Số đàng viên cùa Đảng cộng sản Trung-quồc, từ 1 triệu 21 vạn 
người năm 1945, nay đã tăng đèn 3 triệu người. Nhiệm vụ cùa 
Đảng cộng sản Trung-quốc là đoàn kèt tầt cả cảc lục lượng cách 
mạng trong phạm vi cả nước, đánh đuối thế lực xàm lược cùa đê 
quốc Mỹ, đánh đổ ách thống trị phản động cùa Quốc dân đảng, 
xây dựng một nước cộng hòa nhân dâxi thồng nhầt và dân chù. 
Chúng tôi biết rằng trưó'C mặt chúng tôi còn nlũều khó khăn. 
Nhưng, chúng tôi không sợ những khó khăn đó. Chúng tôi 
cho rẳng những khó khăn đó cần phải khắc phục và có thể khẳc 
phục đưực.

Ánh sáng cách mạng tháng Mười đang soi sáng cho chúng 
tôi. Nhân dân Trung-quốc khổ cực cần phải giành được gìàì 
phóng và tin tưởng sắt đá rằng có thề giành được giải phỏng. 
Cuộc đấu tranh cách mạng của Trung-quồc trước kìa bị cô lập, 
nhưng từ ngày cách mạng tháng Mười tháng lợi thì không còn 
câm thấy cô lập nữa. Chúng tôi được các đảng cộng sản và giai 
cấp công nhân trên toàn thề giới giúp đỡ. Điềm đó, ông Tôn 
Trung-Som, người đi bước trước trong cuộc cách mạng Trung-
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quồc, đã hiều rõ, ông đã khẳng định chính sách liên hiệp với 
Liên-xô đề chống chủ nghĩa đè quồc. Lúc săp mất, ông còn viết 
cho Liên-xô một bức thư, coi như một tờ di chúc cùa ông. Kẻ 
đã phản bội chính sách cùa Tôn Trung-Som, đứng vể phía trận 
tuyến phản cách mạng cùa chủ nghĩa đế quốc, chống lại nhân 
dân trong nước, chính là bọn giặc Tường Giói-Thạch Quốc 
dân đảng. Nhưng không bao lâu nữa, ngưừi ta cổ thề thay cả 
nền thống trị phản động của Quổc dân đảng sê bị nhân dân Trung- 
quốc hoàn toàn đập tan. Nhân dân Trung-quòc dùng cảm, 
Đảng cộng sàn Trung-quốc cũng dũng cam, họ nhầt định sè 
giải phóng toàn Trung-quốc.

CHÚ THÍCH

UíDân ờ tièt 3; Ý nghía quòc tè cáa cách mạng tháng Aỉirừi trong quyẻn 

Cách mạng thủng Mười vàn đề dàn tộc cùa Sta-hn.



sự BIỀN ĐỔI QUAN TRỌNG 
VỀ TÌNH HÌNH QUÂN sự 

CỨA TRUNG-QUỒC*

*Đây là bài binh luận cùa Tân Hoa xã do đổng chí Mao Trạch- 
Đông viêt. Trong bài. binh luận này, đông chỉ Mao Trạch-Đông 
căn cứ vào tình hình mới về sự bièn đối cùa lực lưựng địch và 
ta sau chiến dịch Liêu—Thấm, đã dự đoán lại thời gian thẳng 
lợi của chiến tranh giải phóng nhân dân, chỉ ra rằng: kể từ tháng

(Ngày 14 thảng 11 năm 1948)

Tinh hình quân sự cùa Trung-quốc hiện nay đà chuyền 
sang một bước ngoặt mới, tức là lực lượng so sánh giữa đôi bên 
giao chiền đã thay đổi về căn bản. Quân giái phóng nhân dân 
chẳng những đã chiếm ưu thế về chàt lượng từ làu, mà hiện nay 
cũng chiếm cả ưu thẽ về số lưựng. Đó là dầu hiệu cách mạng 
Trung-quốc sắp thành công và hòa bình ờ Trung-quôc sè đưực 
thực hiện trong một ngày rầt gần.

Tính đến cuối năm thứ hai cùa cuộc chiến tranh, tức cuồi 
tháng 6 năm nay, tổng số quân đội Quồc dân đảng còn chừng 3 
triệu 65 vạn tên. Con số ấy, so với sồ 4 triệu 30 vạn tên hồi tháng 
7 năm 1946, tức là lúc Quốc dân đảng bảt đầu phát động cuộc 
nội chiến toàn quốc, thì giám mất 65 vạn tên. Đó là vì trong 2
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năm chiền tranh, tuy quân Quổc dân đảng bị tiêu diệt, bị bất 
sống và đào ngũ chừng 3 triệu 9 vạn tên (trong đó bị tiêu diệt và 
bị bắt sống 2 triệu 64 vạn), nhưng trong thời gian đó, chúng 
được bồ sung chừng 2 triệu 44 vạn tên, cho nỗn mời chỉ hụt mầt 
65 vạn. Gần đây đã xảy ra sự đột biền. Trải qua 4 tháng đẩu 
cùa năm chiến tranh thứ ba, tức từ mổng 1 tháng 7 đền mổng 
2 tháng 11 năm nay khi Thầm-dương giải phóng, quân đội Quòc 
dân đảng đã mằt 1 triệu tên. Tinh hình bổ sung của chúng trong 
4 tháng này chưa điểu tra được rõ, giả dụ chúng bổ sung được 30 
vạn, thì cũng còn hụt 70 vạn. Như thè toàn bộ quân đội Quồc 
dân đảng, kể cả lục, hải, không quân, quân chinh quy và không 
chính quy, bộ đội tác chiến và cơ quan hậu cần, hiện nay chì còn 
chừng 2 triệu 90 vạn tên. Quân giải phóng nhàn dân hối tháng 
6 năm 1946 có 1 triệu 20 vạn người, đền tháng 6 năm 1948 đả 
tăng tới 2 triệu 80 vạn ngưò i, hiện nay lại tàng tỡi hơn 3 triệu. 
Tình hình đó làm cho quân đội Quồc dân đẲng vồn chiêm ưu thề 
vể số lượng, đã nhanh chóng chuyền sang thè kém. Đỏ là kèt 
quả tác chiến anh dũng cùa Quân giải phóng nhân dân trên các 
chiến trường toàn quồc trong thời gian 4 tháng, nhất là kêt quả 
trong chiến dịch Tuy—Kỷ*1), chiến dịch Tê-nam<2> ồ* tuyèn 
phía nam, và các chiến dịch Cầm-châu, Trường-xuân, Liêu-tây, 
Thầm-dương ờ tuyền phía bẳc<3). Vì Quòc dân đAng liều lĩnh 
đưa quân không chính quy vào biên chẽ quân chỉnh quy, nên

11 năm 1948, chỉ cẩn chừng 1 năm nữa thì cổ thề đảnh đổ sự 
thống trị phản động của Quôc dân đảng. Về sau, sự phát ưiển 
của tình hình quân sự Trung-quốc đã chửng minh dự kièn đó 
của đổng chí Mao Trạch-Đông Là hoàn toàn đúng.
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đến cuối tháng 6 năm nay, quân chính quy của chúng vin còn 
phiên hiệu cùa 285 sư đoàn. Trong vòng 4 thảng, những đơn 
vị từ tiếu đoàn trỏ* lên bị Quân giải phỏng nhân dân tiêu diệt, 
cộng lại là 83 sư đoàn, trong đó có 63 sư đoàn đù.

Như vậy, tiến trình của chièn tranh mà chúng ta dự đoán 
trước kia đã được rút ngắn nhiều. Trước kia, chúng ta dự 
tính trong thời gian trên dưới 5 năm, kề từ tháng 7 năm 1946, 
thì có thề đánh dổ tận gốc chính phù phân động Quồc dân đảng. 
Bây giờ, xem ra thì bẳt dấu từ nay chi cẩn chừng 1 nãm là cỏ 
thể đánh đổ tận gốc chính phù phAn động Quồc dàn đAng. Còn 
việc tiêu diệt thế lực phản động ờ khấp cả nước đề hoàn thành sự 
nghiệp giải phóng nhân dân, thì vẫn cần một thời gian tương đồi 
dài.

Kẻ địch đang tan rã nhanh chỏng, nhưng những người cộng 
sản, Quân giải phóng nhân dân và nhân dân thuộc các giới trong 
cả nước còn phải đoàn kềt nhầt trí, cố gàng hon nữa mới cỏ thề 
tiêu diệt lần chót và sạch sành sanh thề lực phản dộng, dựng 
nên nưởc Cộng hòa nhân dân thống nhầt và dân chủ trong phạm 
vi cả nước.

CHÚ THÍCH

(DChièn dịch Tuy—Kỷ cũng gọi là chièn dịch miến đông Hà-nam, là 
một chiến dịch do Quân giải phóng nhân dân mờ ra ờ Khai-phong và vùng 
huyện Tuy, huyện Kỳ ờ miền đông tinh Hà-nam. Chiên dịch này bẳt đầu 
từ ngày 17 tháng 6 năm 1948. Đền ngày 22 tháng 6, quân ta chièm Khai- 
phong. Để cứu vãn chiến cuộc bất lợi, Tường Giới-Thạch đã thân hành
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ra mặt trận chỉ huy, điếu động và tập trung 3 binh đoàn cùa Khưu Thanh- 
Tuyền, Âu Thọ-Niên và Hoàng Bá-Thao chia mầy ngả tần công Khai- 
phong. Trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7, 
6 tung đội của quân dã chièn Hoa-đông, 2 tung đội cúa quần dà chièn Trung’ 
nguyên và tung đội Lưỡng Quảng dã bao vây binh đoàn Au Thọ-Niên vi 
binh đoàn Hoàng Bá-Thao ờ vùng huyện Tuy, huyện Kỳ, và sau 9 ngày 
đêm chiền đầu ác liệt đã ticu diệt 2 sư đoàn tức 6 lừ đoàn của binh đoàn 
Âu Thọ-Niên, và một bộ phận cúa binh đoàn Hoang Bá-Thao, tầt cà hcm 
9 vạn tên, bẳt sống Âu Thọ-Nicn là tư lệnh binh đoàn vả Thẳm Trừng- 
Niên là sư đoàn trường sư đoàn chình bicn 75.

(2>Chièn dịch Tè-nam, xem chú thích<2\ bài vé phương châm tảc chièn 
trong chièn dịch Hoải—Hài trong tập này.

(3)Các chièn dịch Cẩm-châu, Trường-xuân, Liêư-tiy, ThAm-dương 
nói ờ đây, gọi chung là chiẽn dịch Liêu—Thầm. Xem chú thíchG), bải 
vể phương châm tác chứn trong chièn dịch Liêu—Thảm trong tập này.
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TRONG CHIỀN DỊCH BÌNH—TÂN«»*

*Đây là bức điện của úy ban quân sự cách mạng Trung ương Đảng 
cộng sản Trung-quồc gửi các đồng chí Lâm Bưu, La Vinh-Hoàn và 
các đổng chí khác do đổng chí Mao Trạch-Đông thảo ra. Chiền 
dịch Bình—Tân là chiền dịch cuối cùng ưong 3 chiền dịch lớn 
nhất có ý nghía quyèt định đồi với cuộc chièn tranh giải phóng 
cùa nhân dân Trung-quốc. Chièn dịch này đã tiêu diệt và cài

(Ngày 11 tháng 12 năm 1948)

1. Các cảnh quân địch ờ Trưcmg-gia-khầu, Tân-bâo-an, 
Hoài-lai và tất cả khu Bẳc-bình, Thiẽn-tân, Đường-cô, Đường- 
sơn, tinh thần tấn công rất kém, chằng khác gì lù chim thoát chèt, 
sợ làn cây cong, trù mầy đon vị nào đó như một vài sư đoàn 
cá biệt trong những quân đoàn 35, 62, 94, khi dựa vào công sự 
để phòng thù thì sức chiền dầu còn tương dồi mạnh. Nhằt là 
sau khi các đổng chí dã tiền vào phía nam Sơn-hải-quan, tình 
hình lại càng như vậy. Chú ỷ không nên đánh giá quá mức 
sức chiến đấu cùa địch. Trưác kia, cỏ một số đống chí ta đâ 
bị thiệt vì đánh giá quá mức sức chiền đầu cùa dịch, sau khi 
được phê bình, các đồng chí dó đã nhận ra. Hiện nay, quàn 
địch ỏ- Trương-gia-khầu cũng như ờ Tàn-bAo-an thực sự dà bị

403
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vây, đại đề khó mà chọc thủng vòng vây chạy thoát. Độ một 
nửa quân đoàn 16 đã bị tiêu diệt mau lẹ. Quân đoàn 104 của 
địch ổ* Hoài-lai cuống cuồng chạy vể phía nam, chắc sẽ bị tiêu 
diệt trong hôm nay hoặc ngày mai. Sau khi diệt xong bọn 
địch này, các đổng chí hãy chuần bị dùng tung đội 4 theo hướng 
từ tây nam<2) đến đông bắc cắt đứt đường liên lạc giừa Nam- 
khầu và Bắc-bình. Kế đó có thể khó thực hiện, vì hoặc là quân 
đoàn 94 và số còn lại cùa quân đoàn 16 cùa địch rút ngay về Bảc- 
bình, hoặc là những quân đoàn 94, 16 và 92 của địch sè tập trung 
đóng cụm phòng thủ ờ vùng Nam-khau, Xương-binh và trần 

Sa-hà. Nhưng tung đội 4 thọc vào như vậy, sê trực tiếp uy hiềp 
các vùng ngoại ô tây bắc và băc BẮc-bình, cô thề kiềm chè sồ 
quân dịch đó không dám động đậy. Nèu sò quân đích ằy còn 
dám tiền về phía tây tiếp viện cho quân đoàn 35, thì cỏ thề trực 

tièp cắt đường rút lui của chúng, hoặc trực ticp đinh BÃc-bình, 
do đó số quân địch ấy chảc không dám tiền về phía tây nữa. 
Binh đoàn Hoa-bắc cùa ta do các đồng chí Dương, La, CAnh<3> 

chỉ huy đã dùng 9 sư đoàn bao vây 3 sư đoàn cùa quân đoàn 
35, thế là ta có ưu thẻ tuyệt đồi. Các đồng chí ằy cỏ ý định tiêu 

diệt cánh quân này sớm, chúng tôi định bảo các đồng chí Ằy 
tạm thời đừng đánh vội, để nhử bọn địch ờ Bình—Tần, khièn 

chúng khó hạ quyỗt tâm chạy trốn theo đường biển. Lần này

biên hơn 52 vạn quân Quòc dân đAng, giâi phóng những thành 

thị trọng yẽu như: Bác-bình, Thiên-tân, Trương-gia-khầu V.V., 

kèt thúc vê cơ bàn chièn tranh giải phỏng Hoa-bẳc. Những 

phương châm chiẽn dịch mà đổng chí Mao Trạch-Đông nêu 

ra ờ đầy đã hoàn toàn được thực hiện.
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các đồng chí ấy dùng 2 tung đội bao vây quân đoàn 35, 1 tung 
đội chặn đường quân đoàn 104, hai bọn địch đểu bị đánh lui.

2. Hiện nay chúng tôi đồng ý các đổng chí đưa tung đội 
5 đến ngay vùng gần Nam-khẩu, uy hiềp quân địch ờ Bãc-bình, 
Nam-khẳu, Hoài-nhu từ phía đông bắc. Sau này tung đội ấy 
sẽ đóng lại vùng ấy, để rối đây (vào khoảng 10 hoặc 15 ngày sau, 
tức là sau khi binh đoàn Hoa-bảc do các đồng chí Dưcmg, La, 
Cánh chí huy đã tiêu diệt quân đoàn 35) đưa tung đội 4 ra sử 
dụng ờ mặt phía đông. Như vậy yêu cầu các đổng chi ra lệnh 
cho tung đội 5 hôm nay cứ ũềp tục tiền về phía tây.

3. Tung đội 3 quyềt không nên đi Nam-khầu, tung đội 
này có thề theo bức điện ngày mồng 9 cùa chúng tôi mà kéo 
đến vùng phía đông BẲc-bình, phỉa nam huyện Thông, uy hièp 
Bẳc-bình từ phía đông, cùng vời các tung đội 4, 11 và 5, hình 
thành vành đai bao vây Bàc-bình.

4. Nhưng mục đích thực sự cùa chúng ta không phài 
bao vây Bắc-bình ưước, mà phải bao vây các điềm Thiên-tân, 
Đường-cô, Lư-đài, Đường-son ưước.

5. Theo dự đoán của chúng tôi, vào khoảng ngày 15 tháng 
12, các tung đội 10, 9, 6, 8, tung đội pháo và tung đội 7 cùa các 
đồng chí sẽ có thề tập trung ỏ' vùng mà trung tâm là Ngọc-điền. 
Chúng tôi đề nghị: trong khoảng mấy ngày, từ 20 đèn 25 tháng 
12, các đổng chí hành động chớp nhoáng, dùng tung đội 3 (từ 
ngoại ô phía đông Bẳc-bình diều về hướng đông) và các tung 
đội 6, 7, 8, 9, 10, cả thảy 6 tung dội, bao vây quân địch ỏ* các 
điềm Thiên-tân, Đường-cô, Lư-đài, Đường-sơn, nếu lúc đó 
trạng thái quân địch ồ' các điếm ấy đại khái vẫn còn như hiện nay. 
Biện pháp ấy là dùng hai tung đội đóng ờ vùng mà trung tâm
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là Vũ-thanh, tức là các điềm Lang-phòng, Hà-tây-vụ, Dương- 
thôn, dùng 5 tung đội đánh thọc vào giữa các điểm Thiên-tân, 
Đường-cô, Lư-đài, Đường-sơn, cổ-dà, cẳt dứt liên lạc giữa 
các bọn địch. Các tung đội đểu phải xây dựng trộn địa chặn 
đánh hai mặt, nhất thiết không cho chúng chạy thoát, tiềp đó 
nghỉ ngơi chỉnh đốn lại bộ đội, lầy lại sức, rối sau mới đánh và 
tiêu diệt mấy bộ phận địch tương đồi nhỏ. Lúc này tung đội 4 
phải chuyển từ tây bẳc Bẳc-bình sang phía dông Bàc-bình. Trước 
khi tung đội 4 di chuyến, binh đoàn Hoa-bác cùa ta do các dồng 
chí Dương, La, Cảnh chì huy phải tiêu diệt dịch ờ Tân-bâo-an. 
Phía đông thì phái tùy theo tình hình, cò tranh thù tiêu diệt trước 
quân địch ờ Đường-cô để khống chè cửa biền. Chi cẩn đánh 
chiếm đưực hai điểm Đường-cô (quan trọng nhàt) và Tàn-báo- 
an, thì về toàn cục ta lại càng chù dộng hơn. Bồ tri như trên, 
thực tế sẽ bao vây được hềt quân địch ồ* các điềm Trương-gia- 
khấu, Tân-bảo-an, Nam-khầu, Bẳc-bình, Hoài-nhu, Thuận- 
nghĩa, huyện Thông, Uyền-bình (huyện Trác và Lương-hưong 
đã bị ta chiếm rồi), Phong-đài, Thiên-tân, Đường-cô, Lư-đài, 
Đường-sơn, Khai-bình.

6. Biện pháp này, về đại thề, tức là biện pháp mà các đống 
chí đã dùng trong thòi kỳ tác chiền trên tuyền huyện Nghía, 
Cẩm-châu, cấm-tây, Hưng-thành, Tuy-trung, Du-quan, huyện 

Loan<4X
7. Trong hai tuần lể kề từ ngày hôm nay (từ ngày 11 đèn 

ngày 25 tháng 12) nguyên tắc cơ bản là vây nhưng không đánh 
(ví như đối với Trương-gia-khầu, Tân-bảo-an), có một đôi 
nơi thì lại chia cắt nhưng không vây (nghĩa là chỉ bao vây về 
chiến lược, cắt đứt liên lạc giữa các bọn địch, chứ không bao
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vây về chiền dịch, ví như dồi với Bẳc-bình, Thiên-tân, Thông- 
châu) dề đợi bồ trí xong xuôi, ta sẽ tiêu diệt địch từng bộ pliận 
một. Nhất là không nên tiêu diệt quân dịch đỏng ờ Trưomg- 
gia-khầu, Tân-bảo-an và Nam-khấu, vi như vậy sê buộc địch 
ờ phía đông Nam-kliầu gấp rút quyết dịnh tháo chạy. Điềm 
này, các đồng chí cấn phải thầu hiểu.

8. Đề không cho Tường Giới-Thạch nhanh chóng quyềt 
định chuyền quân cùa hẳn ố Bẳc-bình, Thiên-tân xuống phía 
nam bằng đường biển, chúng tôi chuần bị hạ lệnh cho các đồng 
chí Lưu Bá-Thừa, Đặng Tiều-Bình, Trấn Nghị, Túc Dụ, sau 
khi đã tiêu diệt binh đoàn Hoàng Duy, trong 2 tuần lễ sẽ không 
bố trí tiêu diệt nốt phần còn lại cùa các binh đoàn Khưu Thanh- 
Tuyển, Lý Di, Tôn Nguyên-Lưong (đã bị tiêu diệt chừng một 
nửa) do Đỗ Duật-Minh chỉ huy, mà cứ đề chúng đầy.

9. Để ngăn chặn không cho quân địch tháo chạy vể phía 
Thanh-đâo, chúng tôi chuần bị hạ lệnh cho các đồng dư ờ Som- 
đông tập trung một số binh lực khống chề đoạn sông Hoùng-hà 
gần Tè-nam, đồng thời chuẩn bị trước trên tuyền đường sẳt 
Thanh-đảo—Tế-nam.

10. Không có hoặc cổ rất ít khả năng là quân địch sè tháo 
chạy vể các đường Từ-châu, Trịnh-diâu, Tây-an, Tuy-viỗn.

11. Vấn để duy nhất hoặc chù yèu là sự quân địdi sẽ tháo 
chạy bằng đường biền. Vi vậy hiện nay, trong vòng 2 tuần lễ, 
nói chung ta phải dùng biện pháp vây nhung không đánh, hoặc 
chia cắt nhưng không vây.

12. Kế hoạch này sẽ bất ngờ đối với địch, chúng rất khó 
phát hiện được trước khi các đồng chí hoàn thành hết mọi việc
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bố trí. Có thể hiện nay địch đang dự đoán là các đống chí sẽ 
đánh Bẳc-binh.

13. Địch thường không lưò'ng được hèt tinh thấn hăng 
hái cùa quân ta, chúng lại thường hay đánh giá quá cao lực lượng 
cùa chúng, tuy rằng bọn chúng cũng lại là lũ chim thoát chềt, 
sợ làn cây cong. Quân địch ờ Bình—Tân nhát định không ngờ 
rằng các đổng chí lại có thể hoàn thành các việc bồ trí nỏi trên 
trước ngày 25 tháng 12.

14. Đề hoàn thành các việc bồ trí nói trên trtrớc ngày 25 
tháng 12, các đổng chỉ phải động viên bộ đội trong 2 tuấn lễ này 
hãy khồng quản mệt nhọc, không ngại quàn sồ bị giảm sút, 
không sợ đói rét, hoàn thành xong xuôi mọi việc bò tri nói trèn, 
rồi mới nghi ngơi, chỉnh đốn lại và sau dá sê ung dung đánh 
địch.

15. Trình tự đánh dịch dại thề như sau: một là khu Đường- 
cô—Lư-đài, hai là Tân-bâo-an, ba là khu Đường-sơn, bôn là 
khu Thiên-tân và khu Trưong-gìa-khầu, cuồi cùng là khu Bâc- 
bình.

16. Ý kiến các đổng chí đối với kề hoạch trên đây thề nào? 
Kế hoạch này có thiều sót gì? Thực hiện cỏ khỏ khăn gì? 
Mong các đống chí suy nghĩ và điện cho bièt.

CHÚ THÍCH

(DChiến dịch Bình—Tân là do quân dã chiên Đông-bắc và 2 bừih đoàn 
Hoa-bẳc cùng tièn hành dưới quyển chl huy của các dõng chí Lầm Bưu, 
La Vinh-Hoàn, Nhièp Vinh-Trăn và các đổng chí khảc, bẳt đầu vào thượng
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tuần tháng 12 năm 1948 ngay sau khi chiền dịch Liêu—ThAm ờ Đông-bẲc 
kèt thúc thắng lợi. Sau khi hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giải phỏng toàn 
bộ Đông-bẳc, quân dã chiền Đông-bẳc, theo chì thị cúa dõng chi Mao Trạch- 
Đông nhanh chóng tiên ngay vào phía nam Sơn-hải-quan, hợp lực với 
binh đoàn Hoa-bãc của Quân giải phỏng nhân dân bao vầy tièu diệt quản 
Quốc dân đảng ờ Hoa-bàc. Lúc đó, hơn 60 vạn quân Quốc dln đảng, 
dưới quyền chi huy cùa Phó Tác-Nghĩa, tổng tư lệnh "tiêu phi" ờ Hoa- 
bẳc cùa Quồc dân đảng hoảng sợ trước những thẲng lợi của Quân giii phỏng 
nhân dân ờ Đông-bẲc, vội vã co binh lực lạí, định theo đtrờng biên chạy 
xuống phía nam, hoặc chạy về phía tây sang Tuy-viẻn. Với động tác chớp 
nhoáng, quân ta đã chia cẲt và bao vây địch ờ năm cứ dièm: Bâc-blnh, Thièn- 
tân, Trương-gia-khấu, Tân-bảo-an và Đường-cờ Do đò, đả cảt đirt đường 
chạy vể nam và sang phía tây cùa địch. Ngày 22 thing 12, quân ta đã bao 
vây tiêu diệt chủ lực cùa địch ờ Tân-bAo-an gôm quln đoàn bộ và 2 sư đoàn 
thuộc quân đoàn 35. Ngày 24, ta đánh chièm Trương-gĩa-khAu, tiêu diệt 
gọn 1 quân đoàn bộ và 7 sư đoàn thuộc binh đoàn 11 cùa địch đỏng giữ ờ 
đấy, gổm hơn 5 vạn 4 nghìn tên. Ngày 14 tháng 1 nảm 1949, sau khi tèn 
chl huy phòng thú Thiên-tân là Trán Tnrờng-Tiệp không chịu hạ vũ khỉ, 
quân đội bao vây Thiên-tân cùa ta phát động tổng công kỉch, sau 29 giờ 
chiên đầu ác liệt, ta đã tiêu diệt gọn hơn 13 vạn quân địch đóng giữ ờ đày, 
bắt sông Trán Trường-Tiệp và giâi phóng Thiên-tAn. Đền lúc này hơn 
20 vạn quân địch giừ BẲc-bình bị quân ta vây chặt, đã lâm hẳn vào bước 
dường cùng. Do ta cồ tranh thù, quân địch giữ BẲc-bình dưới quyền 
chỉ huy cùa’tướng Phó Tác-Nghĩa đã chịu tièp thụ cài biên hòa bình. Ngày 
31 tháng 1, quân ta tièn vào Bác-bình và BẲc-bình đtrợc hòa bình giAi phỏng. 
Toàn bộ chièn dịch Bình—Tân đà kềt thúc thẮng lựi. Trong chièn dịch 
này, trừ hơn 5 vạn quân địch giừ Đường-cô chạy thoảt bẰng đường biền, 
quân ta đã tiêu diệt và củi biên tổng cộng hơn 52 vạn quân địch. Tháng 
9 năm 1949 quân Quốc dân đảng ờ Tuy-viễn đánh điện cho ta báo là đã 
khái nghĩa và xin tièp thụ cài biên.

(2)"Tây nam" nói đây là chỉ miển tây nam Nam-khẩq.
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<3>Binh đoàn Dương, La, Cảnh lả binh đoàn do các đông chí Dương 
Đẳc-Chí, La Thụy-Khanh, Cảnh Tiêu và các đông chi khác chl huy.

(4)Thảng 9 năm 1948, khi tác chiền trên tuyèn dường sÁt Bảc-binh— 
Liêu-ninh, vì không để cho quân địch ờ huyện Nghĩa, CAm-châu, CẲm-tây, 
Hưng-thành, Tuy-trung, Du-quan (Sơn-hải-quan), huyện Loan, Xương- 
lê tập trung gọn lại, nên quân dã chiồn Đông-bAc đả dùng biện pháp trước 
hết lầy một phần binh lực bao vây và chia càt địch trong các điềm nói trên, 
rổi sau mới lần lượt tiêu diệt chúng.



THU” GIỤC BỌN Đỗ DUẶT-MINH 
ĐẤU HÀNG’

(Ngày 17 tháng 12 năm 1948)

Gứi các tirởng Đỗ Duật-Minh, Khiru Thanh-Tuyền, 
Lý Di cùng các quân đoàn trưởng, sư đoàn trưởng, 
trung đoàn trưởng trong hai binh đoàn cồa các tưởng 
Khưu Thanh’Tuyền và Lỷ Dì ĩ

Hiện nay các ông đã lâm vào bưỏ’C son cùng tliùy tận rồi. 
Đêm hôm 15, binh đoàn Hoàng Duy đã hoàn toàn bị tiêu diệt. 
Binh đoàn Lý Diên-Niên đã quay đầu chạy về phía nam. Các 
ông đừng hòng tiền gần họ nữa. Các ông muốn phá vây ư? 
Bồn mặt đểu có Quân giải phóng, phá sao được? Mầy ngày 
nay, các ông đã phá thủ' rồi đấy, có kềt quẰ gì đâu? Máy bay 
và xe tăng cùa các ông cũng đều vô dụng CẲ. Máy bay và xe 
tăng của chúng tôi còn nhiều hon cùa các ông, đó là đại bác và 
bộc phá, người ta gọi các thứ ầy là máy bay và xe tãng “nội hóa”, 
chẳng phải các thứ đó còn lợi hại gấp mười máy bay và xe tăng

*Đây là bài truyền thanh của hai bộ tư lệnh quân gìAi phóng nhân 
dân Trung-nguyên và Hoa-đông do đông chí Mao Trạch-Đông 
vièt.

411
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“ngoại hỏa" của các ông đầy ư? Binh đoàn Tôn Nguyên- 
Lương cùa các ông đã tan rồi, còn lại hai binh đoàn của các 
ông thì bị thương và bị bắt đã quá nứa. Tuy các ông cổ lầy 
khá nhiều nhân viên linh tinh ờ các CO’ quan và thanh niên học 
sinh đưa ờ Từ-châu đến, cưỡng ép họ vào quân đội, nhưng 
những ngưòi ấy làm sao đánh trận dược? Mười mầy ngày 
nay, trước sự bao vây vòng trong vòng ngoài và tần công hềt 
đợt này đến đợt khác cùa chúng tôỉ. trận địa của các ông đã 
co hẹp lại nhiều. Các ông chỉ còn lại có một mièng đằt nhò, 
dọc ngang chẳng qua mười mấy dặm, người đông như thề 
mà chen chúc vào một chỗ, một viên dạn dại bác cùa chúng tôi 
cũng có thế quật chèt hàng loạt người cùa các ông. Nhừng 
thương binh và gia quyền đi theo quân đội các ông đang kều 
ầm trời. Binh lính và rầt nhiều cán bộ cùa các ông đều không 
muốn đánh nữa. Các ông làm phổ tòng tư lệnh, làm tư lệnh 
binh đoàn, làm quân đoàn trường, sư đoàn trưống, trung đoàn 
trường, thì cũng nên thấu hiểu tâm trạng những người bề dưới 
và vợ con cùa các ông, thương tìềc tính mệnh cùa họ, sớm tìm 
cho họ một con đường sống, đừng bát 11Ọ Lìm những vật hy 
sinh oan uổng nữa.

Hiện nay, binh đoAn Hoàng Duy dã bị tiêu diệt hoàn toàn; 
binh đoàn Lý Diên-Niên đã bỏ chạy về Bạng-phụ. Chúng 
tôi có thể tập trung một binh lực mạnh gấp may lần của các ông 
đề đánh các ông. Lần này chúng tôi mái tác chiền có 40 ngày, 
mà vể phía các ông đã mầt 10 sư đoàn cùa Hoàng Bá-Thao, 
11 sư đoàn cùa Hoàng Duy, 4 sư doàn cùa Tồn Nguyên-Lương, 
4 sư đoàn cùa Phùng Trị-An, 2 sư đoàn cùa Tôn Lương-Thành, 
1 sư đoàn cùa Lưu Nhữ-Minh, 1 sư đoàn ở huyện Túc, 1 sư
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đoàn ờ Linh-bích, tổng cộng lại, các ông đã mất 34 sư đoàn 
đù. Trong đó, trù' Hà Cơ-Phong và Trương Khắc-Hiệp d3n 
3 sư đoàn rưỡi khời nghĩa, Liêu Vận-Chu dẫn 1 sư đoàn khởi 
nghĩa, Tôn Lương-Thành dãn 1 sư đoàn quy hàng, Triệu Bích- 
Quang và Hoàng Tủ'-Hoa, mỗi người đã dẫn nửa sư đoàn ra 
quy hàngt1), còn 27 sư đoàn rưỡi đểu bị quân đội cùa chúng tôi 
tiêu diệt hoàn toàn. Chính mát các ông đã thấy được sự kềt 
liễu cùa binh đoàn Hoàng Bá-Thao, binh đoàn Hoàng Duy 
và binh đoàn Tôn Nguyên-Lương. Các ông nên noi gương 
tướng Trịnh Động-Quốc ờ Trường-xuân’2', noi gương quân 
đoàn trường Tôn Lương-Thành, sư đoàn trường Triệu Bích- 
Quang, sư đoàn trường Hoàng Tứ-Hoa lần này, lộp tức họ 
lệnh cho toàn quân hạ vũ khí, chầm dứt mọi hành dộng chồng 
cự, quân đội chúng tôi có thể bảo đAm cho tinh mệnh các 
tướng lĩnh cao cấp cùng toàn thể sỉ quan và binh lính cùa các 
ông được an toàn. Chi có như thề mỏi là con dường sồng duy 
nhất cùa các ông. Các ông hãy suy nghĩ kỷ di! Nều các ông 
thấy thè là hay, thì các ông nên làm như thè. Nèu các ông còn 
muốn đánh thêm hiệp nữa thì cứ đánh, chung quy lại thè nào 
các ông cũng sẽ bị thanh toánLV).

Bộ tư lệnh quân gìđí phóng 
nhân dân Trung-nguyên

Bộ tư lệnh quân giải phỏng 
nhân dân Hoa-dỏng

CHÚ THÍCH

(1)Hà Cơ-Phong, Trương Khảc-Hiệp, đểu là phó tư lệnh khu bình định 
thứ 3 cùa Quốc dân dâng, ngày 8 tháng 11 năm 1948, trong giai đoạn thứ
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nhầt của chièn dịch Hoài—HAi, đã dẫn đầu 1 quân đoàn bộ, 3 sư đoàn và 
1 trung đoàn, gôm hơn 2 vạn người, khới nghĩa ờ vùng GiA-uông phía đông 
bẳc Từ-châu. Liêu Vận-Chu là sư đoản trường sư đoàn 110 thuộc quân 
đoàn 85 Quốc dân dâng, ngày 27 tháng 11 năm 1948, trong giai đoạn thứ 
hai cúa chiên dịch Hoài—HAi, đã dàn đầu sư đoàn bộ cúa sư đoàn ầy và toàn 
bộ 2 trung đoàn, gôm 5 nghỉn 500 người, khởi nghĩa ờ La-tập thuộc vùng 
tây nam huyện Túc, tỉnh An-huy. Tôn Lương-Thành là phỏ tư lệnh 
khu bình định thứ 1 cùa Quồc dân đAng, kiêm quân đoàn trường quân đoàn 
107, ngày 13 tháng 11 năm 1948, trong giai đoạn thứ nhằt cùa chièn dịch 
Hoài—Hải, đã dẫn đAu quân đoàn bộ của quân đoàn ầy và 1 sư đoàn, gõm 
5 nghìn 800 người ra hàng ờ vùng tây bẳc Tuy-ninh thuộc tinh Giang-tô. 
Triệu Bích-Quang là sư đoàn trường sư đoàn 150 thuộc quản đoàn 44 cùa 
Quồc dần đàng, ngày 18 tháng 11 năm 1948, trong gùi đoạn thứ nhlx cùa 
chièn dịch Hoài—HAi, đã dẳn đầu hơn 2 nghìn người sồng sót ra hàng ử 
vùng Nhiễn-trang phía đông Từ-châu, tinh Gìang-tồ. Hoàng Từ-Haa 
là sư đoàn trường sư đoàn 23 thuộc quân đoàn 85 cùa Quồc dAn đing, tháng 
12 năm 1948, trong giai đoạn thứ hai cùa chi?n dịch Hoài—HAi, đà dẪn 
đầu sư đoàn bộ cúa sư đoàn ày và số người sống sỏt cùa 2 trung đoàn ra 
hàng ờ vùng Song-đôi-tập thuộc phía đỏng bÀc Mòng-thành, tỉnh An-huy, 

<2>Từ mùa đông năm 1947, Trường-xuân dâ bị quân gìAi phổng nhàn 
dân Đông-bẳc bao vây. Ngày 19 tháng 10 năm 1948, trước tình thề CAm- 
châu bị quân ta đánh chiêm và toàn bộ quân địch ờ Đông-bảc déu dao động, 
Trịnh Động-Quốc, chl huy tồi cao của Quồc dần đAng ờ Trường-xưin, 
phó tổng tư lệnh "tổng bộ tiễu phì” khu Đông-bâc, dã dẫn diu bộ đội và 
các cơ quan trực thuộc binh đoàn 1 cùng toàn thề sĩ quan và binh linh cùa 
quân đoàn 7 mới cải biên hạ vũ khí.

<3)ĐỖ Duật-Minh (phó tổng tư lệnh "tổng bộ tiều phi” cùa Quòc dân 
dâng ờ Từ-châu), Khưu Thanh-Tuyền (tư lệnh bình đoàn 2 Quồc dân 
đàng), Lý Di (tư lệnh binh đoàn 13 Quòc dân dâng), ba tên ầy sau khi nhận 
được thư giục đầu hàng cùa quân ta, vân ngoan cố chồng lại. Kềt quẰ 
là trước sức tần công dũng mành cùa quân ta, quân đội cùa chúng đã bị 
tiêu diệt hoàn toàn, Đỗ Duật-Minh bị bắt sòng, Khưu Thanh-Tuyền bị 
bẳn chêt, chi có Lý Di chạy thoát.



TIỀN HÀNH CÁCH MẠNG ĐỀN CÙNG*

*Đây là lời chúc mừng năm mới năm 1949 cùa Tân Hoa xã do 
đổng chí Mao Trạch-Đông vièt.

(Ngày 30 tháng 12 năm 1948)

Nhân dân Trung-quốc sắp giành dưực thẳng lợi cuòi cùng 
trong cuộc chiến tranh giải phóng vĩ đại, hiện nay ngay kè thù 
cùa chúng ta cũng không nghi ngờ gì điểu đó nữa.

Cuộc chiến tranh đã trải qua những bước đường quanh 
co. Khi chính phủ phản động Quồc dân đAng gây ra cuộc chiền 
tranh phản cách mạng, số lượng quân đội của chúng gap khoảng 
ba lần rưỡi số lưọug Quân giải phóng nhãn dần; trang bị và 
nguồn nhân lực, vật lực cùa quân đội chúng lại càng vưựt xa 
Quân giAi phóng nhân dân; chúng có công nghiệp hiện đại và 
phương tiện giao thông hiện đại mà Quân giãi phóng nhân dân 
không có; chúng đưực đè quốc Mỹ viện trợ rầt nhiều về quân 
sự và kinh tè; hơn nữa, chúng đã trải qua một thời gian chuAn 
bị lâu dài. Chính vì thế, năm dầu cùa cuộc chiền tranh (tháng 
7 năm 1946 dèn tháng 6 năm 1947) dã diễn ra vớì thè tần công 
cùa Quốc dân đảng và thề phòng ngự cùa Quân giải phóng nhân 
dân. Nấm 1946, tại Đông-bẲc, Quốc dân đảng đã chiếm các 
thành phố Thầm-dương, Tứ-bình, Trường-xuân, Cát-lâm,

415



416 TUYỀN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG

An-đông v.v. và phần lớn các tinh Liêu-ninh, Liêu-bẳc và An- 
đôngt1); ờ phía nam sông Hoàng-hà, chúng đà chièm các thành 
phố Hoài-âm, Hà-trạch v.v. và phần lởn các khu giAi phóng 
Hổ-bắc—Hà-nam—An-huy, Giang-tô—An-huy, Hà-nam—An- 
huy—Giang-tô, vùng tây nam Sơn-đông; ỉr phía bẳc Trường 
thành, chúng đã chiẻm các thành phồ Thừa-đức, Tập-nình, 
Trương-gia-khầu v.v. và phẩn lởn các tỉnh Nhiệt-hà, Tuy- 
viễn và Sát-cáp-nhì, thanh thè hùng hùng hò hố, tường chừng 
như nhất thiên hạ. Quân giầi phóng nhân dân dã áp dụng phương 
châm chiến lược đúng đắn: tiêu diệt sinh lực địch là chính, không 
phải giữ đất là chính, đổ dồng mỗi tháng đà tiêu diệt chừng 
8 lữ đoàn quân chính quy Quốc dân đàng (mồi lữ đoàn bìng 
một sư đoàn hiện nay), cuối cùng dà buộc Quòc dân dâng phải 
từ bồ kế hoạch tấn công toàn diện, và 6 tháng đầu năm 1947 
đã hạn chế trọng điếm tần công cùa chúng vào hai cánh cùa 
tuyến phía nam tức là Sơn-dông và miền bẳc Thiềm-tây. Nãm 
thứ hai cùa cuộc chiến tranh (thảng 7 năm 1947 đèn thảng 6 
năm 1948) đã có sự thay đồi căn bAn. Sau khi tiêu diệt rầt nhiều 
quân chính quy Quốc dân đAng, tại tuyền phía nam và tuyèn 
phía bẳc, Quân giải phóng nhân dân đểu chuyền từ phòng ngự 
sang tấn công, còn phía Quốc dân đAng thì buộc phài từ tần công 
chuyển về phòng ngự. Quân giải phóng nhàn dân không những 
đã lấy lại tuyệt đại bộ phận những đàt đai đã mầt ờ Đông-bẳc, 
Sơn-đông và miền bẳc Thiềm-tây mà còn kéo dài mặt trận đến 
các vùng thống trị của Quốc dân đảng ó* phía bẳc sồng Trường- 
giang và sông Vị-thùy. Đồng thời đã học được chiến thuật 
đánh công kiêní2) trong những trân đánh chièm các thành phố 
Thạch-gia-trang, Vận-thành, Tứ-bình, Lạc-dương, Nghi-xuyên,
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Bảo-kê, huyện Duy, Lâm-phẩn, Khai-phong. Quân giải phóng 
nhân dân đã tổ chức được pháo binh và công binh cùa mình. 
Chớ quên rằng Quân giải phóng nhân dân không có máy bay 
và xe tăng. Nhưng từ khi Quân giải phóng đã cỏ một số pháo 
binh và công binh hơn Quốc dân đàng thì hệ thống phòng ngự 
cùa Quốc dân đảng với cA máy bay và xe tăng cùa nó cũng đểu 
không đáng kề nữa. Quân giải phóng nhân dân không những 
đã có thể đánh vận động chiến mà còn có thể đánh câ trận đìa 
chiến. Sáu tháng dầu năm thứ ba cùa cuộc chièn tranh (tháng 7 
đến tháng 12 năm 1948) đã có một sự thay đổi cán bân khâc. về 
sồ íượng, Quân giAi phóng nhân dân từ thè kém trong một thời
gian khá dài, đã chuyẻn sang thè hơn. Quân giải phỏng nhân 
dân không những đánh chiêm dưực nhừng thành thị bò phòng 
vững chắc cùa Quốc dân đảng, mà còn có thề trong một lẩn, 
bao vây và tiêu diệt nhũng binh doàn tinh nhuệ lớn mạnh cùa 
Quốc dân đàng gồm hàng chục vạn thậm ehí mầy chục vạn tên. 
Tốc độ Quân giải phóng nhân dân tiêu diệt binh lực của Quồc 
dân đảng cũng tăng rằt nhanh. Ta hẵy xem sồ thống kê quân 
chính quy cùa địch bị tiêu diệt từ tiều đoàn trở lên (kề cả những 
đơn vị quân địch khỏi nghĩa): năm thứ nhất 97 lữ đoàn, trong
đó có 46 lũ' đoàn dủ; năm thứ hai 94 lữ đoàn, trong đó có 50
lữ đoàn đủ; 6 tháng đẩu năm thứ ba, theo thống kê chưa đầy đù,
147 sư đoàn, trong đố có 111 sư đoàn đùD>. số sư đoàn đù 
của địch bị tiêu diệt trong nửa năm này so với tồng số sư đoàn 

I đù bị tiêu diệt cả hai năm trưóc thì hơn 15 sư doàn. Mặt trận 
I chiến lưực của địch dã tan rã hoàn toàn. Quân địch ờ Đông-

bắc đã hoàn toàn bị tiêu diệt, quân dịch ờ Hoa-bẳc cũng sắp bị 
tiêu diệt hoàn toàn, quân địch ớ Hoa-đông và Trung-nguyên
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chỉ còn lại một sổ ít, Việc chù lực Quốc dân đảng bị tiêu diệt 
tại phía bẳc sông Trường-giang đã tạo diều kiện rất thuận lợi 
cho Quân giải phóng nhân dân sau này vượt sòng Trường- 
giang xuống .phía nam tác chiến để giải phổng toàn bộ Trung- 
quổc. Cùng với những thẳng lợi trên mặt trận quàn sự, nhân 
dân Trung-quồc cũng đà giành được những tháng lợi vĩ dại 
trên các mặt trận chính trị và kinh tè. Vi thè, giờ dây dư luận 
thế giới kể cả các báo chí của bọn dè quốc dã hoàn toàn không 
còn tranh luận nữa về thắng lợi cùa cuộc chiền tranh gih phóng 
nhân dân Trung-quốc trong phạm vi cả nước.

Kẻ địch không bao giờ tự tiêu diệt. Không kề là bọn 
phản động Trung-quốc hay những the lực xâm lược cùa đè 
quốc Mỹ tại Trung-quốc, chúng đều không chịu tự mình rút 
khỏi vũ đài lịch sử. Chính vỉ dã thầy rầng không thề dùng 
phương pháp đấu tranh quân sự đơn thuần đề ngăn cản thẳng 
lợi của cuộc chièn tranh giải phỏng nhân dân Trung-quồc trong 
phạm vi cả nước, nên càng ngày chúng lại càng coi trọng phương 
pháp đấu tranh chính trị. Bọn phân dộng Trung-quồc và bọn 
xâm lược Mỹ hiện nay một mặt dang lọì dụng chính phù Quòc 
dân đảng còn đó dề tiền hành những âm mưu 4‘hòa bình”, mặt 
khác, chúng lại đang nghĩ kè sử dụng một sô người vừa có lìèn 
hệ với bọn phản dộng Trung-quốc và bọn xàm lưọc Mỹ, lại 
vừa có liên hệ vói hàng ngũ cách mạng, xui giục và bày mưu 
cho họ, bảo họ cố găng làm việc, cố tìm cách chui vào hàng ngũ 
cách mạng, tạo ra cái gọi là phe dồi lập trong hàng ngũ cách 
mạng đề bảo tồn thế lực phản động và phá hoại lực lương cách 
mạng. Theo tình báo xác thực, thì chính phù Mỹ đã quyết 
định một kề hoạch với những âm mưu như vậy và đã bẳt đầu
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thực hiện kè hoạch ấy tại Trung-quồc. Chính sách cùa chính 
phù Mỹ từ chỗ đơn thuần ủng hộ cuộc chiền tranh phản cách 
mạng cùa bọn Quốc dân đảng đã chuyến thành đấu tranh bảng 
hai phương thức: Một là, tổ chức những lực lưựng quân 
sự tàn dư của Quồc dân đàng và cái gọi là những thế lực dịa 
phương tiếp tục chống cự lại Quân giải phổng nhân dân ớ plúa 
nam sông Trường-giang và ờ các tỉnh biên giới xa xôi. Hai là, tò 
chức phe đối lập trong hàng ngũ cách mạng, ra sửc làm cho cách 
mạng dừng chân tại chỗ; nèu muốn tiền lên nữa thì cùng phải 
mang màu sắc ôn hòa sao cho đừng xâm phạm quá nhiều đèn 
lợi ích cùa đế quốc cùng bọn chó săn cùa chúng. Bọn đè quốc 
Anh và Pháp là những kẻ ủng hộ chinh sách ầy cùa Mỹ. Hiện 
nay nhiều người còn chưa thầy rõ tình hình này, nhưng cỏ lê 
không bao lâu nữa thì người ta cũng sẽ thầy rò thôi.

Hiện nay, vấn đề dặt ra trước mẮt nhân dân Trung-quồc, 
các đảng phái dấn chủ và các đoàn thề nhân dân là tiến hành cách 
mạng đến cùng hay là giữa dường bỏ dờ? Muồn tiền hành 
cách mạng dền cùng thì phải dùng phương phảp cách mạng, tiêu 
diệt một cách kiên quyết, triệt dề, sạch gọn và toàn bộ mọi the 
lực phản động, vững vàng và kiên quyềt dánh đổ đè quồc, đánh 
đồ phong kiến, đánh đổ bọn tư bản quan liêu, lật đổ ách thồng 
trị phản động Quồc dân dâng trong cá nước, xây dựng trong 
cả nước một nước cộng hòa chuyên chính dãn chù nhân dân 
lấy liên minh công nông làm chù thể do giai cằp vô sân lãnh đạo. 
Như. thế là có thề làm cho dân tộc Trung-hoa trồi dậy, từ chồ 
là một nước nửa thuộc địa trò* thành một nước độc Lập thật 
sự, làm cho nhân dân Trung-quốc đươc giải phóng, lật đồ được 
ách áp bức cùa bọn phong kièn và tư bản quan liêu (tức là bọn
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tư bân lũng đoạn Tritng-quốc) đè lên đầu lén cố mình, và do 
đó tạo ra đưực một cục diện hòa bình trong sự thồng nhất và 
dân chù, tạo ra dược những điẻu kiện tiên quyết dề từ một nước 
nông nghiệp trờ thành một nước công nghiệp, tạo ra được những 
khả năng cho sự phát triển từ một xã hội người bóc lột người 
tới một xà hội xã hội chủ nghĩa. Nếu giữa đường bỏ dờ cách 
mạng thì đó là đi ngưực lại ỷ muốn của nhân dân và tiềp nhận 
ý muốn cùa bọn xâm lược nưởc ngoài cùng bọn phAn dộng Trung- 
quốc, là đề cho Quốc dân đảng giành dược thời cơ nuôi dưỡng 
cho lành vết thưong, rồi một mai đây l<ại xông lên bóp chèt cách 
mạng, làm cho cả nước lại quay về cuộc đời đen tòi. vần dể 
hiện nay là một vấn để đã được đặt ra rõ ràng như the, gay 
gắt như thế đấy. Hai con đường ầy, chọn đường nào? Mồi 
đảng phái dân chủ, mồi đoản thế nhân dân ờ Trung-quồc đểu 
phải suy nghĩ vể vấn để ấy, dểu phải lựa chọn lầy đường đi cho 
mình, đểu phải tò rô thái độ của mình. Phải chăng các đảng 
phái dân chù và các đoàn thề nhân dân ờ Trung-quòc có chân 
thành hợp tác đưọ'C vời nhau mà không lìa bỏ nhau nửa đường, 
điều dó còn phải xem họ cỏ ý kiền nhầt trí về vằn đề này hay 
khồng, có bước đi nhầt trí đề lật đồ kẻ thù chung của nhân dân 
Trung-quốc hay không, về diều này cần phải nliằt trỉ, phải hợp 
tác, chứ không phải là lập ra 4'phe đồi lập” và cũng không thề 
đi theo “đường lối trung gian”<4) nào câ.

Hon 20 năm trời đằng dẳng, từ cuộc chính bièn phân cách 
mạng ngày 12 tháng 4 năm 1927 đèn nay, chằng lẽ còn chưa 
đù để chứng minh ràng bọn phàn động Trung-quốc do bè lũ 
Tướng Giói-Thạch cầm dầu là một bọn đao phù toàn thân 
vấy máu, giết người khồng gớm tay hay sao? Chẳng lẽ còn
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chưa đù để chứng minh rằng chúng là một bọn chuyên nghế 
làm chó săn cho đè quồc và chuyên nghề bán nước hay sao? 
Mọi người thử nghĩ lại xem, từ sự biến Tây-an tháng 12 nãm 
1936 tới nay, từ cuộc đàm phán Trùng-khánh tháng 10 năm 
1945 và từ Hội nghị hiệp thưong chính trị tháng 1 nãm 1946 
tới nay, nhân dân Trung-quốc thật là đã cư xử chí nhân chí 
nghĩa với lũ kê cướp đó, những mong cùng chúng xây dựng 
nển hòa bình trong nước. Nhưng tất cả những sự mong muốn 
tốt đẹ-p ấy đã thay đồi đưực mảy may bản chầt giai cầp của chúng 
chưa? Xét lịch sử của bọn kẻ cướp đó, không cỏ đứa nào cỏ 
thề tách rời khổí đế quốc Mỹ. Chúng đà dựa vào đề quòc Mỹ, 
đẩy 475 triệu đổng bào vào một cuộc nội chiền lớn tàn khồc 
chưa từng có; chúng đã dùng những thứ vũ khỉ giềt người như 
máy bay oanh tạc, máy bay chiền dầu, đại bác, xe tăng, ba-dô- 
ca, súng trường tự động, bom na-pan, bom hoì độc v.v. do đề 
quốc Mỹ cung cấp để giết hại hàng triệu gẮi, trai, già, trẻ. Còn 
bọn đè quốc Mỹ thì lại dựa vào chúng đề cướp đoạt cảc quyển 
vể lãnh thổ, vùng biền, vùng trời, đì lại trên sồng ngòi, những 
đặc quyển vể thưcmg nghiệp, nội chính, ngoại giao, cho đèn 
cả những dặc quyền đánh chết người, lái xe cán chỉt người, 
hãm hiếp phụ nữ mà không bị trừng trị gì cả. Chẳng lẽ nhân 
dân Trung-quốc bị buộc phải tiền hành một cuộc chiến tranh 
đố máu lâu dài như vậy, lại phải thân ái mềm mỏng với bọn 
địch vô cùng gian ác này mà không hoàn toàn tiêu diệt và tống 
cổ chúng đi hay sao? Chl có tiêu diệt hoàn toàn bọn phản 
động Trung-quốc và tống cố hết các thế lực xâm lược cùa đế 
quốc Mỹ ra khỏi Trung-quốc, thì Trung-quổc mỏi có thể có
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độc lập, mới có thề có dân chù, mới có thế có hòa bình, chẳng 
lẽ chân lý đổ còn chưa rõ ràng hay sao?

Điều đáng chú ý là: hiện nay kẻ thù của nhân dân Trung- 
quồc bỗng nhiên lại hèt sức làm ra vẻ vô hại, đáng thương (xin 
bạn đọc nhớ rẳng từ nay về sau chúng còn giờ cải bộ mặt đáng 
thương ấy ra nữa). Tháng 6 năm ngoái, Tôn Khoa, một tên 
gần đây đã giữ chức viện trường viện hành chính Quòc dân 
đảng, chẳng đã từng tuyên bố rằng 4'vé mặt quân sự, chi cần 
đánh đến cùng, khắc sẽ giải quyèt được” đó sao? Lẩn này, 
vừa mới lên ghế viện trường y đã ba hoa vé cái “hòa bình vinh 
quang” rằng “chính phù đã từng cố găng theo đuổi hòa bình 
nhưng vì hòa bình không được thực hiện, nên bầt đẳc dĩ phải 
dùng binh, mục đích cuối cùng của việc dùng bình cũng là để 
lập lại hòa bình”. Tin Thượng-hài ngày 21 tháng 12 cùa hãng 
Ư.p. lập tức dự đoán rằng lời tuyên bố cùa Tòn Khoa “sè được 
các nhân sỉ trong chính giới Mỳ và các nhàn sĩ tự do chù nghĩa 
Quốc dân đảng tán dưong hết sức rộng rãi”. Các nhân sĩ 
trong chính giới Mỳ hiện nay không những nhiệt tâm vởi “hòa 
bình” của Trung-quòc mà còn nhiều lần phân bua rằng từ 
cuộc hội nghị ngoại trường ba nước Xô, Mỹ, Anh tháng 12 năm 
1945 tại Mát-scơ-va, nước Mỹ đã tuân theo “chính sách không 
can thiệp vào nội trị cùa Trung-quốc”. Nên đồi xứ vời các 
ngài ờ mầy nước quân tứ ấy như thế nào? Ở dây có thể dùng 

một mầu chuyện ngụ ngôn cùa Hy-lạp cò đạì: “Một bác nông 
dân, trong mùa đông, thầy một con răn bị chết cóng, bác ta 
rất thương hại, bèn ù nó vào ngực. Nhờ hơi ấm, con rắn tính 
lại. Đến khi cái tính bầm sinh của nó trờ lại, nó bèn cắn ân 
nhân cùa nó, làm cho bác ta bị thương rồi chết. Khi hấp hồi
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bác ta đã nói: Tôi đã thương kê ác, nên phải nhận lầy sự 
ác báo này!”<5). Bọn rắn độc nước ngoài và Trung-quốc hy 
vọng nhân dân Trung-quồc cung sẽ chết như bác nông dân 
kia, hy vọng Đảng cộng sản Trung-quốc và tất cả các phái dân 
chù cách mạng Trung-quốc cũng đểu như bác nông dân, tòt 
bụng với loài rắn dộc. Nhưng nhân dân Trung-quồc, Đảng 
cộng sản Trung-quồc và các phái dân chủ cách mạng chân chính 
cùa Trung-quôc đã nghe thầy và cùng đã ghi nhớ lòi di chúc 
cùa người lao động kia; huống chi ngày nay bọn rắn to, rán 
nhỏ, rắn trắng, rắn đen, những rắn nhe nanh độc và những rin 
biến thành gái đẹp cuồn tròn trên một phần lởn đầt đai Trung - 
quốc, tuy đã cảm thầy sự đe dọa cùa mùa đông, nhưng chúng 
vẫn còn chưa cóng chết cơ mà!

Nhân dân Trung-quồc quyèt không thương tiếc những 
ké độc ác như loài rắn mà còn thật thà cho rằng: phàin những 
ai còn khua môi múa mép những là phải thương tiềc những 
kẻ độc ác ấy, nếu không thì không hợp với tình hình của Trung- 
quốc và cũng không thật vĩ dại V.V., thì những người đó quyềt 
không phải là những người bạn trung thực cùa nhân dân Trung’ 
quốc. Tại sao lại phải thương tièc những kẻ độc ác như loài 
rắn ấy? Thử hồi đã có một công nhân nào, một nông dân nào, 
một chièn sĩ nào lại chủ trương thương tìèc những kẻ độc ác 
ằy? Quá cũng có hạng “nhân sĩ tự do chù nghĩa trong Quốc 
dân đáng” hoặc “nhân sĩ tự do chù nghía” không phải là Quốc 
dân đảng đã từng khuyên nhân dân Trung-quồc nên tièp nhận 
cái “hòa bình” cùa bọn Mỹ và Quốc dân đảng, như vậy cỏ nghĩa 
là phải tôn thờ những tàn dư đẻ quốc, phong kiền và tư bản 
quan liêu như những cái gì thiêng liêng đề cho những cùa quỷ
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ấy khồi bị tuyệt chủng trên thế giới này. Nhimg hạng người 
đó quyết không phải là công nhân, nông dân, binh sĩ, và cũng 
không phải là bạn cùa công nhân, nông dân và binh sĩ.

Chúng ta cho rằng hàng ngũ cách mạng cùa nhân dân Trung- 
quồc phải được mổ* rộng, phải thu nhận tat cả những người 
bằng lòng tham gia vào sự nghiệp cách mạng hiện nay. Sự 
nghiệp cách mạng cùa nhân dân Trung-quồc cấn cỏ quân chù 
lực và cũng cấn có quân đổng minh, một quân đội không có 
quân đồng minh thì không thề thắng địch được đâu. sồng 
trong cao trào cách mạng, nhân dân Trung-quồc cấn cổ bạn 
cùa mình, phải nhớ lấy bạn mình chứ không được quên họ. 
Những người bạn trung thành với sự nghiệp cách mạng cùa 
nhân dân, gàng sức bảo vệ lợi ích cùa nhân dân và phản đồi việc 
bảo vệ lợi ích của địch, chắc chẲn ờ Trung-quốc không phải 
là ít, ta không nên quên và cũng không dược đồi xử lạnh nhạt 
với một ai. Chúng ta lại cho rằng hàng ngủ cách mạng cùa 
nhân dân Trung-quốc cần phAi được cùng cố, quyct không cho 
những kè xấu lọt vào, quyèt không cho những chù trưong sai lầm 
thẳng thế. Sống trong cao trào cách mạng, nhân dân Trung-quòc 
ngoài việc phải nhớ lấy bạn bè cùa mình, còn điều nữa là không 
được quên kẻ thù cùa mình và bè bạn cùa kẻ thù. Như trên 
đã nói, kẻ thù đang mưu mô dùng phương pháp “hòa bình" 
và dùng cách chui vào hàng ngũ cách mạng đề mong gìử gìn 

và tăng cường trận dịa cùa chúng, còn lựi ích căn bản cùa nhân 
dân thì lại đòi hỏi phải tiêu diệt hoàn toàn mọi thề lực phản 
động và đuổi cồ thè lực xâm lược cùa đè quốc Mỹ ra khòi Trung- 

quốc, vậy phàm những ai khuyên bảo nhân dân thưong tiếc
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kè thù, bảo tổn những thế lực phản động, thì những người 
ấy không phải là bạn cùa nhân dân, mà là bạn cùa kẻ thù.

Ngọn trào cuồn cuộn cùa cách mạng Trung-quốc đang 
thúc bách mọi tầng lớp xà hội quyết định lầy thái độ cùa mình. 
Cán cân lực lưọng giữa các giai cấp ờ Trung-quồc đang cổ 
những sự thay đổi mới. Lớp lớp quần chúng đang thoát khỏi 
ảnh hướng và sự kiểm chế của Quồc dân đAng và đứng vê phía 
hàng ngũ cách mạng, bọn phản động Trung-quồc hoàn toàn 
lâm vào cành bị cô lập không một ai giúp đỡ. Cuộc chiền tranh 
giải phóng nhân dân càng đi gần tỏi thẳng lọi cuòi cùng, thì 
toàn thề nhân dân cách mạng và tầt cả bè bạn của nhân dàn sẽ 
càng đoàn kết nhất trí vững chắc, dưới sự lãnh đạo cùa Đảng 
cộng sản Trung-quốc, kiên quyêt chủ trưong tiêu diệt hoàn 
toàn thề lực phản động, phát triền triệt để lực lượng cách mạng, 
cho đến khi xây dựng nước cộng hòa dân chù nhân dân trong 
phạm vi cả nước và thực hiện hòa bình trong thồng nhầt và 
dân chủ. Ngược lại, đế quốc Mỷ, bọn phản động Trung-quổc 
và bè bạn cùa chúng, tuy không thề đoàn kềt nhằt trí vừng chắc, 
tuy chúng sẽ không ngớt tranh cài lãn nhau, chửi bái lẫn nhau, 
thù oán lẫn nhau, lìa bỏ nhau, nhưng chúng lại có thề hựp tác 
với nhau trên một điềm, đó là dùng mọi cách đề hòng phá hoại 
lực lượng cách mạng và bảo tồn thề lực phản động. Chúng 
sẽ dùng mọi cách: công khai, bí mật, trực tièp, quanh co. Nhưng 
cỏ thế nói dứt khoát rằng nhũng âm mưu chính trị cùa chúng 
cũng sẽ thất bại như những cuộc tần công quân sự cùa chúng. 
Nhân dân Trung-quổc và bộ tổng tham mưu cùa mình là Đảng 
cộng sản Trung-quốc đã có đầy đù kinh nghiệm, nhất định 
sẽ đập tan những âm mưu chính trị cùa địch như đã đập tan
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những cuộc tấn công quân sự của chúng, tiến hành đến cùng 
cuộc chiến tranh giải phỏng nhân dân vĩ đại.

Năm 1949, Quân giải phóng nhân dân Trung-quổc sè tíèn 
xuống phía nam sông Trường-giang, sẽ thu được những thẳng 
lợi vĩ đại hơn năm 1948.

Năm 1949, trên mặt trân kinh tẽ, chúng ta sè thu được 
những thành tựu to lán hơn năm 1948. Sàn xuằt nông nghiệp 
và công nghiệp cùa chúng ta sẽ được nâng cao hơn trước, đường 
sẳt và đường ô-tô sẽ được khôi phục toàn bộ. Việc tác chiền 
của những binh doàn chù lực Quân gủi phóng nhân dàn sè trừ 
bò được những tính chất du kích nào dó mà hiện nay vẫn còn 
và tiến lên một trình dộ chính quy hóa cao hơn.

Năm 1949, sẽ triệu tập Hội nghị hiệp thương chính ưị không 
có những phần tử phản động tham dự xà lày việc hoàn thành 
nhiệm vụ cách mạng nhân dân làm mục tiêu, tuyên bồ thành 
lập nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa, dồng thời tổ chức 
ra Chính phù Trung ương của nước Cộng hòa. Chính phù 
ấy sẽ là chính phủ dân chủ liên hợp dưới sự lãnh đạo cùa Đàng 
cộng sán Trung-quốc, có sồ đại biều thích đáng cùa các đảng 
phái dân chủ và các đoàn thề nhân dân tham gia.

Đó là nhũng nhiệm vụ chù yèu và cụ thề mà nhân dân 
Trung-quốc, Đảng cộng sản Trung-quốc, mọi dâng phái dân 
chủ và đoàn thể nhân dân Trung-quồc phải gàng sức thực hiện 
cho được trong năm 1949. Chúng ta sê không sợ bầt kỳ 
khó khăn nào, sẽ đoàn kèt nhầt trí đề thực hiện những nhiệm 
vụ này.

Sự áp bức của phong kiến từ mấy nghìn năm nay và sự 
áp bức cùa chù nghĩa đế quốc từ 100 năm nay sẽ bị lật đố hoàn
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toàn trong cuộc đầu tranh cùa chúng ta. Năm 1949 là một nảm 
cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải gắng sức hơn nữa.

CHŨ THÍCH

(1) Năm 1945, sau khi Nhật-bản đ5u hàng, chinh phủ Quồc dân đảng 
đã chia 3 tỉnh Đông-bẲc trước kia (Liêu-ninh, Cát-lâm, Hác-long-giang) 
làm 9 tình là Liêu-ninh, Lìêu-bác, An-đông, Cát-Lâxn, Hợp-gung, Tùng- 
giang, Hẳc-long-giang, Nộn-giang, Hưng-an. Nãm 1949, ứy ban hành 

chính Đông-bắc của ta đã điếu chỉnh lại khu vực hành chỉnh cùa 3 tinh 
Đông-bắc thành 5 tinh là: Liêu-đông, Liêu-tây, Cát-lim, Ha c-long-gang, 

Tùng-giang, thêm vào đó tỉnh Nhiệt-hà và gọi chung li 6 tinh Đòng-bẮc. 
Năm 1954, Hội dõng Chinh phù nhân dân Trung ương quyèỉ đinh ghép 
2 tính Liêu-đông và Liêu-tây thành tinh Lièu-ninh, 2 tỉnh Tùng-giang và 

Hẳc-long-giang thành tinh HẲc-long-giang, tinh Cãt-lâm vân đẻ như cũ. 
Năm 1955 bô tỉnh Nhiệt-hà, sát nhập các vùng cùa tinh đó vào 2 tình Hà- 
bấc, Liêu-ninh và khu tự trị Nội-mông.

(2) Ngày 12 tháng 11 năm 1947 đánh chiêm Thạch-gia-trang, ngày 28 
tháng 12 năm 1947 đánh chièm Vận-thầnh, ngày 13 thảng 3 nim 1948 dành 
chiẽm Tứ-binh, ngày 14 tháng 3 và ngày 5 thảng 4 năm 1948 hai lần đánh 

chièm Lạc-dương, ngày 3 tháng 3 năm 1948 đánh chìèm Nghì-xuyèn, ngày 
26 tháng 4 năm 1948 đánh chiêm BAo-kê, ngày 27 tháng 4 năm 1948 đánh 

chièm huyện Duy, ngày 17 tháng 5 năm 1948 đánh chìèm Lâm-phAn, ngày 

22 tháng 6 năm 1948 đánh chièm Khaí-phong. Những thành phò đó đểu 
có rất nhiều cụm lô cốt hoặc có thêm những tường thành cao, lại bồ trí nhiều 

vật phòng ngự phụ như có nhiều lớp hào ngoài, dây thép gai, hàng rào chông 

gai. Hổi đó quân ta còn không có máy bay, cũng không có xe tăng, không 
có hoặc chỉ có rất ít pháo binh. Khí đánh chiêm những thành phố nói trên, 

quân ta đã học được một loạt chiến thuật đánh công kiên. Nhửng chiến
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thuật ằy là: 1. Liên tục đánh bộc phá, tức dùng thuốc nổ liên tục đánh 
phá mọi phương tiện phòng ngự của địch. 2. Đào công sự đường hám, 
tức là bí mật đào đường hắm đèn lô côt hoặc tường thành của địch, dùng 
thuốc nổ mờ đường rôi xông lên đánh bất thinh lình. 3. Đào hào tièp 
cận, cũng tức là đào hào ngay sát địch, nghĩa là đào đường hào vảo tận công 
sự kiên cố cùa địch, bí mật tièn sát địch rôi đột nhiên nhAy lên đánh. 4. 
Phóng bộc phá tức là dùng òng phổng hoặc súng cồi phóng những gỏi thuồc 
nổ, phá hủy những công sự phòng ngự cùa địch. 5. Tập trung bĩnh lực 
và hòa lực mà đột phá một điểm, thực hiện "lồi đánh dao nhọn” xuyên thọc 
chia cẳt địch.

(3) Những "lữ đoàn đù” và "sư đoàn đù” nói ờ đây là chỉ những lừ đoàn 
và sư đoàn cùa Quốc dân đảng bị diệt gọn. Lừ đoàn nôi à đảy ú chì những 
lữ đoàn sau khi chỉnh biên. Sư đoàn nói ờ đày, khồng phAi là nhưng sư 
đoàn đã được chỉnh biên mà là những sư đoàn của Quòc dản đảng trước 
khi chinh biên. Hai loại đơn vị đỏ thực tè cùng như nhau.

(4) "Đường lối trung gian” tức là con dường thứ ba. Xem chú thich<8>, 
bài Tình hình trước mđt và nhiệm vự cửa chủng ta trong tẶp này.

U)Xem bài Bác nông dân vd con rân trong tộp Ngụ ngôn cùa È-dồp.
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TÊN TỘI PHẠM CHIÊN TRANH*

*Đây là bài thứ nhất trong số một loạt bình luận cùa Tân Hoa 

xã do đông chí Mao Trạch-Đông vièt, vạch trần âm mưu cùa 
bọn Quốc dân đảng lợi dụng đàm phán hòa bình để bảo tổn thực 

lực phân cách mạng của chúng. Những bài bình luận khác 

là: Tại sao bọn phản động đã chia năm xẻ bày vẫn gào suông về 

“hòa bình toàn diện”? ĩ Bọn phản động Ọuồc dân đảng từ “kêu 

gọi hòa bình” bièn thành kều gọi chiền tranh; Bình luận về mầy 

cách trả lời cùa Ọuốc dân đàng đòi vái vần đề trách nhiệm chiền 

tranh; Chính phù Nam-kinh sẽ di đèn đâu?.

(Ngày 5 tháng 1 năm 1949)

Trong dịp Tết dương lịch năm nay, Tưởng Giói-Thạch, 
tên tội phạm chiến tranh sồ một cùa Trung-quốc, thù lĩnh cùa 

Ị bọn phỉ Quoc dân đảng, đã ra một bản tuyên bồ xin hòa, nhằm 
bào tồn thế lực phàn động Trung-quốc và thế lực xâm lược 
cùa Mỹ ở Trung-quốc. Tên tội phạm chiến tranh Tường 
Giới-Thạch tuyên bổ rằng: “Chỉ cần việc bàn hòa không 
có hại gì cho nền độc lập toàn vẹn cùa quốc gia, mà có lợi cho 
sự nghỉ ngơi dưỡng sức cùa nhân dân, chỉ cần bân hiến pháp 
thần thánh không phải vì tôi mà bị vi phạm, nền hiến chính

429
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dân chù không phải vì thế mà bị phá hoại, quốc thế cùa Trung- 
hoa dân quốc được bảo vệ chắc chắn, hệ thống pháp chế của 
Trung-hoa dân quồc không đèn nỗi bị gián đoạn, quân đội được 
bảo đảm chẳc chắn, nhân dân có thề giữ được lối sồng tự do 
và mức sống tối thiểu của mình hiện nay, thì riêng tôi không 
còn đòi hỏi gì khác nữa.” “Chì cẩn hòa bình được thực hiện, 
thì tôi quyết không bận lòng vể bước đường tièn lui cùa riêng 
mình, mà hoàn toàn làm theo ý muổn chung của quồc dân.” 
Mọi người đừng cho việc xin hòa cùa tên tội phạm chièn tranh 
là một chuyện buồn cười, cũng đừng cho rằng bẲn tuyên bồ 
xin hòa như vậy thật là đáng ghét. Phải bièt rằng việc tên tội 
phạm chiến tranh số một, tên đầu sổ cùa bọn phi Quốc dân đảng 
đứng ra xin hòa và tuyên bổ như vậy là có lợi rõ ràng cho việc 
giúp nhân dân Trung-quốc nhận rõ kẽ hoạch đầy âm mưu cùa 
bọn phì Quốc dân đảng và đế quốc Mỹ. Nhân dân Trung-quốc 
qua đó sẽ thấy được rằng: cái gọi là “hòa bình” đang được 
rêu rao hiện nay hóa ra là cái mà bọn hung thủ gièt người Tướng 
Giỏi-Thạch và bọn quan thầy Mỹ cùa chúng đang rất cần thièt.

Tướng Giới-Thạch đã thú nhân toàn bộ kế hoạch cùa bọn 
phỉ. Những điềm chính cùa bản kế hoạch ấy như sau:

“Không có hại gì cho nển độc lập toàn vẹn của quốc gia”. 
Đó là điểm quan trọng đầu tiên. “Hòa bình” thì được, “hòa 
bình” mà lại có hại cho nền “độc lập toàn vẹn” cùa quốc gia 
do bồn gia tộc lớn và do giai cấp mại bàn và địa chù nẳm, thế 
thì quyết không được. “Hòa bình” mà có hại cho những hiệp 
ước như hiệp ưó’C thông thưong hàng hải hữu nghị Trung—Mỹ, 
hiệp định vận tải hàng không Trung—Mỹí1), hiệp định tay 
dôi Trung—Mỹ(2), có hại cho những đặc quyền của Mỹ như
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đóng hài lục không quân, xây dựng căn cứ quân sự, khai mỏ 
và độc chiếm mậu dịch ớ Trung-quốc, có h<ại cho việc bièn 
Trung-quốc thành một thuộc địa cùa Mỹ, nói tóm lại, “hòa bình” 
mà có hại cho tất cả những biện pháp để bảo vệ nền “độc lập 
toàn vẹn” cùa cái quốc gia phản động cùa Tường Giới-Thạch, 
thì nhất thiết là không được.

“Có lợi cho sự nghỉ ngơi dưỡng sức của nhân dân”. Có 
nghĩa là “hòa bỉnh” phải có lọi cho sự nghỉ ngơi dưỡng sức 
cùa bọn phân động Trung-quồc đã bị đánh bại nhưng còn chưa 
bị tiêu diệt, đề sau khi đã nghỉ ngơi đầy đù rồi sè quay trở lại 
tiêu diệt cách mạng. “Hòa bình” là vì cái đó. Đánh nhau 
đã hai năm rưỡi mà bọn “chó săn không săn được”, người 
Mỹ đang tức giận, vậy thì nghỉ ngoi một lúc cũng tốt.

“Bản hiến pháp thần thánh không phải vì tôi mà bị vi phạm, 
nền hiến chính dân chù không phải vì thế mà bị phá hoại, quốc 
thề cùa Trung-hoa dân quốc được bảo vệ chắc chẳn, hệ thống 
pháp chế cùa Trung-hoa dân quốc không đến nỗi bị gián đoạn”. 
Có nghĩa là bảo vệ chắc chắn địa vị thống trị cùa giai cấp phản 
động và chính phù phản động Trung-quốc, bảo vệ chẳc chắn 
“hệ thống pháp chế” của giai cấp ấy và chính phù ấy “không 
đến nỗi bị gián đoạn”. “Hệ thống pháp chế” ấy quyẽt không 
được “gián đoạn”, nếu như “gián đoạn” thì rầt nguy hiềm, 
toàn bộ giai cấp mại bản và địa chủ sẽ bị tiêu diệt, bọn phỉ Quốc 
dân đảng sẽ bị diệt vong, tất cả bọn tội phạm chiến tranh lớn 
nhỡ nhỏ sẽ bị bắt và trị tội.

“Quân đội được báo đảm chắc chẳn”. Vì quân đội là 
mệnh căn cùa giai cấp mại bản và địa chù, tuy đã bị Quân giải 
phóng nhân dân đáng ghét tiêu diệt mất mấy triệu, nhưng hiện
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nay vẫn còn một triệu mấy chục vạn, nên phải "bảo đảm”, và 
phải bảo đảm "chắc chắn”. Nèu như "bảo đảm” mà không 
"chắc chắn”, thì giai cấp mại bản và địa chù sẽ hết vốn, "hệ 
thống pháp chế” vẫn sê "bị gián đoạn”, bọn phỉ Quốc dân đảng 
vẫn sẽ bị diệt vong, tất cả bọn tội phạm chiến tranh lớn nhỡ 
nhỏ vẫn sẽ bị bẳt và trị tội. Cũng như viên đá treo ờ cồ Giả 
Bảo-Ngọc ổ* Đại-quan-viên là mệnh căn cùa anh taO), mệnh 
căn cùa bọn Quốc dân đảng là quân đội của chúng, thì làm sao 
lại có thể nói không "bảo đảm”, hoặc tuy "bảo đảm” mà không 
"chắc chắn” được?

"Nhân dân có thể giữ được lối sồng tự do và mức sống tối 
thiều cùa mình hiện nay”. Có nghĩa là giai cấp mại bản và 
địa chù Trung-quốc phải giữ đưực cái tự do áp bức bóc lột 
nhân dân cả nước và cái mức sống xa hoa dâm dật cùa chúng 
hiện nay, còn nhân dân lao động Trung-quốc thi phải giữ lấy 
cái tự do bị áp bức bóc lột và mức sống đỏi rét cùa họ hiện nay. 
Đó là mục đích cuối cùng cùa việc xin hòa cùa tên tội phạm 
chiến tranh. Nếu như bọn tội phạm chiền tranh và giai cầp 
cùa chúng không giữ đưực cái tự do áp bức bóc lột và cái mức 
sống xa hoa dâm dật của chúng, thì hòa bình nào có ích chi? 
Và muốn cái đó, lẽ tất nhiên là phải duy trì cải "lối sống tự do 
và mức sống tối thiểu” đói rét như hiện nay cùa công nhân, 
nông dân, trí thức, công chức và giáo viên. Điều kiện ấy khi 
đã được Tường tổng thống đáng yêu cùa chúng ta nêu ra thi 
hàng mấy chục triệu công nhân, thợ thù công và người làm nghề 
tự do, hàng mấy trăm triệu nông dân, hàng mấy triệu người 
trí thức, công chức và giáo viên chi còn có cách cùng nhau vỗ 
tay, phục đến sát đất và miệng hô vạn tuế. Nếu như Đảng
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cộng sản còn chưa chịu hờa, không giữ được cái lối sống và mức 
sống tốt đẹp như vậy thì tội đáng muôn nghìn lần chết, và “từ 
nay về sau tất cả mọi trách nhiệm đểu do Cộng đảng phải chịu’*.

Những điều nói trên vẫn chưa bao gồm tất cả những thứ 
kỳ lạ trong bản tuyên bố xin hòa ngày 1 tháng 1 cùa tên tội phạm 
chiến tranh. Còn một thứ kỳ lạ nữa, đó là cái “quyết chiến 
Nam-kinh—Thượng-hải” mà Tường Giới-Thạch nói trong 
lời chúc mừng năm mới. Lấy đâu ra cái lực lượng “quyết 
chiến” ấy nhỉ? Tường Giới-Thạch nói: “Phải biết rằng 
ngày nay lực lương cùa chính phù bất kỳ về mạt quân sự, chính 
trị hay kinh tế, mặt nào cũng đểu lớn gấp mấy lần cho đến mấy 
mươi lần lực lượng cùa Cộng đảng”, úi chà chà! Lực lượng to 
lớn như thế, sao mà chả làm cho người ta khiếp sợ đèn chết 
đi được? Ta hãy gác lại không nói đến lực lượng cùa hai mặt 
chính trị, kinh tế, chỉ nói cái mặt “lực lượng quân sự”, Quân 
giải phóng nhân dân hiện nay có trên 3 triệu người, gấp đôi 
số đó là trên 6 triệu người, gấp mười là trên 30 triệu người, 
gấp “mấy mươi” thì là bao nhiêu? Hãy tính gấp hai mươi 
thôi, quân Tường cũng trên 60 triệu người, thảo nào Tường 
tổng thống đã nói là “nẳm vững phần tất thẳng”! Nhưng tại 
sao lại xin hòa? Hoàn toàn không phải là không đánh được, 
lấy hơn 60 triệu người mà đè xuống thì trên đời này còn có 
Đáng cộng sản nào hoặc một đảng nào khác có thề may mẳn 
tồn tại được? Lẽ tất nhiên đểu nát vụn như cám. Do đó, 
ta thấy việc xin hòa quyết không phải vì một lẽ nào khác, mà 
hoàn toàn là để “vì sự sống còn của dân”.

Chẳng lẽ mọi việc đểu hay cả, không có thiếu sót nào hay 
sao? Nghe nói cũng cổ thiếu sót. Thiếu sót gì? Tường
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tổng thồng nói: "Điều đáng tiếc hiện nay là một sồ người trong 
chính phù chúng ta đã bị Cộng đáng tuyên truyền một cách ác 
ý, vì thế mà tinh thần lung lay, hầu như đã mất tự tin. Vì tinh 
thần họ đã bị Cộng đảng uy hiếp, cho nên chỉ thấy lực lượng cùa 
địch mà không thấy mình còn có một lực lượng lớn hơn địch 
gấp mấy mươi lần.” Năm nào cũng có tin mới, nhưng năm 
nay đặc biệt khác hẳn. Bọn Quồc dân đảng có hơn 60 triệu 
sĩ quan và binh lính nhưng chúng không trông thấy hơn 60 
triệu cùa mình, mà ngược lại chỉ trông thấy trên 3 triệu Quân 
giải phóng nhân dân, đó chẳng lẽ còn không phải là một tin 
mới đặc biệt hay sao?

Thử hỏi: Tin mới kiểu ấy liệu còn tiêu thụ dược trên 
thị trường nữa không? Liệu còn đáng đề người ta đoái hoài 
đến không? Theo tin tức về nội thành Bàc-bình mà chúng 
ta biết được thì: "Ngày Tẽt dương lịch, buổi sáng giá hàng 
hơi xuống, buổi chiều lại lên như cũ.” Thông tấn xẵ nưác 
ngoài nói rằng: "Thượng-hâi đã tỏ ra thờ ơ với những lời 
chúc mừng năm mới cùa Tường Giới-Thạch.” Thế là đã 
trâ lời câu hỏi về đường tiêu thụ cho tên tội phạm chièn tranh 
Tường Giới-Thạch. Chúng ta đã nói từ lâu rằng, Tưỏng 
Giới-Thạch đã mất hết hồn vía, chi còn trơ cái xác, ai cũng không 
tin hắn nữa.

CHÚ THÍCH

WHiệp định vận tải hàng không Trung—Mỳ của chính phủ Tướng 
Giới-Thạch và đè quốc Mỹ ký ngày 20 tháng 12 năm 1946. Trong hiệp định
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này, Tường Giởi-Thạch đã bán rẻ toàn bộ quyến sứ dụng vùng trời của 
Trung-quốc. Theo những điếu quy định trong hiệp định này thi máy 
bay Mỹ có thể bay, bốc dỡ và chuyên chờ khấp nơi ờ Trung-quốc, do đó 
chúng đã hoàn toàn khống chè sự nghiệp vận tải hàng không cùa Trung- 
quổc. Máy bay Mỳ lại cỏ "quyến hạ cánh phi thương nghiệp" trên lảnh 
thồ Trung-quốc, tức là quyén hạ cánh vế quân sự.

(-ÌHiệp đinh tay đôi Trung—Mỹ tức cái gọi là Hiệp đinh viện trợ 
kinh tè Trung—Mỹ ký ngày 3 tháng 7 năm 1948 giữa đại biếu hai bên 
cùa chính phủ Tường Giỏi-Thạch và đè quốc Mỹ tại Nam-kinh. Hiệp 
định này quy định: đè quốc Mỹ cỏ quyền giám sát và quyềt dịnh tòi cao 
về tài chính và kinh tè cùa chính phú Tường Giái-Thạch, những người 
Mỹ chấp hành việc trực tièp giám sát ử Trung-quồc được hướng "pháp 
quyến trị ngoại”; đè quốc Mỹ cỏ thể lấy ờ Trung-quồc bằt cữ những vật 
tư chiến lược nào mà chúng cán, chính phú Tường Giới-Thạch cẲn phải 
cung cấp đúng thời hạn mọi tình báo về những vật tư ầy; chỉnh phù Tường 
Giới-Thạch phẳi bảo đảm cho hàng hỏa cúa Mỹ được bán đổ vào Trung- 
quốc.

(3)Giá Bảo-Ngọc là nhân vật ưong bộ tiểu thuyèt Hồng láu mộng cùa 
Trung-quốc vào thề kỷ 18, Đại-quan-viên là vườn hoa trong nhà Giá Bảo- 
Ngọc. Theo lời truyén lại thì Giả Bảo-Ngọc khi sinh ra, trong miệng cõ 
ngậm một hòn ngọc, hòn ngọc ấy là mệnh căn cúa anh ta, luôn luôn treo 
ờ cổ không lúc nào được rời, nèu mằt hờn ngọc thì anh ta sẽ "mầt hổn lạc 
vía",
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CỦA ĐÓNG CHÍ MAO TRẠCH-ĐÔNG, 

CHÚ TỊCH BAN CHẦP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN 

TRUNG-QUÔC

(Ngày 14 thảng 1 năm 1949)

Từ tháng 7 năm 1946, chính phù phản động Quốc dân dảng 
Nam-kinh, được đế quốc Mỹ giúp đỡ, đã đi ngược lại ỷ chí 
cùa nhân dân, xé bồ hiệp định đinh chìèn và nghị quyết cùa 
Hội nghị hiệp thương chính trị, gây ra cuộc chièn tranh trong 
nước phản cách mạng trong phạm vi toàn quồc đến nay đã 2 
năm rưỡi. Trong 2 năm rưỡi chiến tranh đó, chính phù phản 
động Quốc dân đảng Nam-kinh đi ngược lại ý muốn cùa nhân 
dân, đã triệu tập đại hội quốc dân giả hiệu, ban bố hiền pháp 
giả hiệu, bầu cử tổng thống giả hiệu, ban bồ cái lệnh giả hiệu gọi 
là "động viên dẹp loạn’*, bán rê hàng loạt quyền lọi quốc gia 
cho chính phù Mỹ, vay cùa chính phù Mỹ mấy nghìn triệu đô- 
la, dẫn hài quân và không quân của chính phù Mỹ vào chiếm 
lãnh thổ, vùng biển, vùng trời Trung-quốc, ký kềt với chính phù 
Mỹ hàng loạt hiệp định bán nước, tiếp nhân đoàn cố vấn quân
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sự Mỹ tham gia vào cuộc nội chiền của Trung-quồc, nhân cùa 
chính phù Mỹ hàng loạt máy bay, xe tăng, đại bác hạng nặng 
và hạng nhẹ, súng máy, súng trường, đạn các cỡ và nhiều vật tư 
quân sự khác để tàn sát nhân dân Trung-quốc. Trên cơ sờ các 
chính sách căn bản về nội trị cũng như về ngoại giao phản động 
và bán nước nói trên, chính phù phán động Quốc dân đảng Nam- 
kinh đã chỉ huy mấy triệu quân tần công ác liệt vào vùng giải 
phóng nhân dân Trung-quốc và Quân giải phóng nhân dân 
Trung-quốc. Tất cả các khu giải phóng nhân dân Hoa-đông, 
Trung-nguyên, Hoa-bẳc, Tây-bẳc, Đông-bắc, không nơi nào 
không bị quân đội Quốc dân đảng giày xéo. Những thành thi 
trung tâm cùa vùng giải phóng, như: Diên-an, Trương-gia- 
khẩu, Hoài-âm, Hà-trạch, Đại-danh, Lâm-nghi, Yên-đài, 
Thừa-đức, Tứ-bình, Trường-xuân, Cát-lâm, An-đông® đều 
đã từng bị quần giặc chièm đỏng. Quân cùa chúng đi dèn đâu 
là chém gièt nhân dân, hãm hièp phụ nữ, dồt phá xóm lòng, 
cướp đoạt của cải đèn dó, không việc gian ác nào mà chúng không 
làm. Trong vùng do chính phủ phân động Quốc dàn đáng 
Nam-kinh thống trị, chúng ép buộc đông dảo quần chúng nhân 
dân các giới công, nông, binh, học, thương phái nộp lương thực, 
nộp thuế, dóng góp nhân lực; chúng róc xương nạo tùy nhân dân 
để dùng vào cái gọi là "dẹp loạn tiễu phí”. Chính phù phản 
động Quốc dân đàng Nam-kinh xóa bỏ mọi quyền tự do cùa 
nhân dân; áp bức mọi đAng phái dân chủ và đoàn thề nhân dân, 
khiến họ mất địa vị hợp pháp; đàn áp mọi phong trào chính nghĩa 
của thanh niên học sinh chống nội chièn, chống đói rét, chống 
khùng bồ, chống Mỹ can thiệp vào nội trị cùa Trung-quồc và 
nâng đỡ thế lực xâm lược Nhật; lạm phát tiền pháp tệ và tiền
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kim viên, phá hoại đời sống kinh tế cùa nhân dân, ỉàm cho đông 
đào nhân dân lâm vào tình trạng phá sản; dùng mọi cách vơ vét, 
khiến phần lớn của cải cùa nhà nước tập trung vào hệ thồng tư 
bản quan liêu, đúng đầu là bồn gia tộc lớn Tường, Tống, Khổng, 
Trần. Tóm lại, cuộc chièn tranh trong nưởc do chính phủ 
phán động Quồc dân đảng Nam-kinh gây ra trên cơ sờ những 
chính sách căn bản về nội trị cũng như vể ngoại giao phản động 
và bán nước, đã đầy nhân dân Trung-quốc vào vòng nước sâu 
lửa bỏng. Chính phù phản động Quốc dân đảng Nam-kinh 
quyết không thể trốn tránh toàn bộ trách nhiệm cùa chúng. 
Khác hẳn Quốc dân đáng, từ sau khi Nhật đầu hàng, ĐAng cộng 
sán Trung-quốc đã hết sức cổ gắng yêu cẩu chính phù Quồc 
dân đảng ngăn ngừa và đình chi chiên tranh ưong nước, thực 
hiện hòa bình trong nước. Dựa trẽn phương châm ằy, Đáng 
cộng sản Trung-quốc đã bền bỉ phấn đầu, được nhân dấn cA nước 
tán thành và ủng hộ, trước hết đã ký két bản kỷ yèu hội đàm giữa 
hai đảng Quốc Cộng tháng 10 năm 1945. Tháng 1 nãm 1946, 
lại ký kết hiệp định đình chiền giữa hai đảng Quốc Cộng, đồng 
thời Đãng cộng sản Trung-quốc đã hiệp sức với các đảng phái 
dân chù, buộc Quốc dân đảng phải tiếp nhận nghị quyẻt chung 
trong Hội nghị hiệp thương chính trị. Từ đổ về sau, Đảng cộng 
sần Trung-quốc đã cùng với các đảng phái dân chù, các đoàn thể 
nhân dân phấn đấu đế bảo vệ những hiệp định và nghị quyềt đó. 
Nhưng đáng tiếc là tất cả những hành động giữ gìn hòa bình 
trong nước và quyển lợi dân chủ của nhân dân đều không được 
chính phù phân động Quốc dân đảng tôn trọng. Trái lại, đã bị 
chúng coi là những biểu hiện mềm yếu, không đáng đếm xỉa. 
Chính phù phản động Quốc dân đảng cho rằng chúng có thề ức
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hiếp được nhân dân; cho rằng chúng có thể tùy tiện xé bỏ hiệp 
định đình chiến và nghị quyết của Hội nghị hiệp thưomg chính trị; 
cho rằng Quân giải phóng nhân dân không chịu nổi một đòn; cho 
rằng mấy triệu quân cùa chúng có thề tung hoành trong cá nước; 
cho rằng sự viện trợ cùa chính phủ Mỹ là vô cùng vô tận. Vì 
những lẽ ấy, chính phù phản động Quốc dân đảng mới dám đi 
ngược lại ý chí cùa nhân dân cả nước, gây ra cuộc chiền tranh 
phản cách mạng. Trong tình hình ấy, Đảng cộng sản Trung- 
quốc không thề không kiên quyết đứng lên chống lại những 
chính sách phản động của chính phù Quốc dân đảng, phần đấu 
đề bảo vệ nển độc lập cùa nước nhà và quyền lợi dân chù cùa 
nhân dân. Từ tháng 7 năm 1946, Đảng cộng sản Trung-quồc 
đã lãnh đạo Quân giải phóng nhân dần anh dũng chồng lại sự 
tấn công của 4 triệu 30 vạn quân cùa chính phù phản động Quốc 
dân đảng, rồi sau lại chuyển sang phản công, do dó đã lầy lại được 
tất cả những đất đai cùa vùng giải phỏng đã mầt, đồng thời giải 
phóng được các thành phổ lớn như Thạch-gia-trang, Lạc-dưomg, 
Tế-nam, Trịnh-châu, Khai-phong, Thầm-dương, Từ-châu, 
Đường-som. Quân giải phóng nhân dân Trung-quồc đã khắc 
phục được những khó khăn chưa từng thấy và đã làm cho mình 
lớn mạnh lên, lấy hàng loạt vũ khí cùa chính phù Mỳ giúp cho 
chính phù Quốc dân đảng để trang bị cho mình. Trong 2 năm 
rưỡi, đã tiêu diệt các lực lưựng quân sự chù yều và tất cả những 
đom vị tinh nhuệ cùa chính phù phản động Quồc dân đảng. 
Hiện nay, bất cứ về số lượng, tinh thần hay trang bị, Quân giải 
phóng nhân dân đểu hom hẳn lực lượng quân sự còn lại cùa chính 
phù phản động Quốc dân đáng. Đèn lúc này, nhân dân Trung- 
quồc mới bắt đầu được thờ nhẹ nhõm. Giờ đây, tình hình đã
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quá rõ ràng, chỉ cần Quân giải phóng nhân dân đánh cho số tàn 
quân Quốc dân đảng một vài trận lớn nữa thì tất cả bộ máy 
thổng trị phản động Quốc dân đảng sẽ tan rã và đi đến chồ bị 
tiêu diệt. Hiện nay, vời chính sách gây nội chiến, chính phù 
phản động Quốc dân đảng đã tự chuốc lấy hậu quả tai hại cho 
bản thân mình, kê chống người đi, đã đến bước không thề duy 
trì được nữa. Trong tình hình ấy, ngày 1 tháng 1 năm nay, 
Tường Giới-Thạch, tên tội phạm chiền tranh số một Trung- 
quốc, tên thù lĩnh bọn phỉ Quốc dân đảng, tổng thống giả hiệu 
cùa chính phủ Nam-kinh đã đưa ra kiến nghị bằng lòng đàm 
phán hòa bình với Đẳng cộng sản Trung-quốc đề bảo tồn lực 
lượng tàn dư cùa chính phù Quốc dân đảng và giành thời gian 
nghi ngơi rồi sau đó quay lại tiêu diệt lực lượng cách mạng. 
Đảng cộng sản Trung-quốc cho rằng kiền nghị đổ là giả dồi. 
Vì trong kiến nghị đó, Tường Giới-Thạch đã đưa ra những điều 
kiện mà nhân dân cả nước không thề chằp nhận được đề làm cơ 
sỏ' cho việc đàm phán hòa bình, như giữ lại hiến pháp giả hiệu, 
hệ thống pháp chế giả hiệu và quân đội phản dộng. Đó là những 
điểu kiện đế tiếp tục chiến tranh, không phải những điểu kiện 
hòa bình. Trong mười ngày nay, nhân dân cả nước đã tỏ rõ 
ý chí cùa mình. Nhân dân khao khát sớm được hòa bình, nhưng 
không tán thành cái gọi là hòa bình cùa bọn tội phạm chiến tranh, 
không tán thành những điểu kiện phản dộng cùa chúng. Trên 
cơ sỏ* ý chí đó cùa nhân dân, Đảng cộng sản Trung-quồc tuyên 
bố: Tuy Quân giải phóng nhân dân Trung-quốc có đầy đù 
sức mạnh và đầy đù lý lẽ, đảm bảo chẳc chắn tiêu diệt được toàn 
bộ lực lượng quân sự còn lại của chính phù phản động Quốc 
dân đáng trong một thời gian không lâu; nhưng đế mau chóng
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kết thúc chiến tranh, thực hiện hòa bình thật sự, giảm bớt đau 
khồ cho nhân dân, Đảng cộng sần Trung-quầc bằng lòng đàm 
phán hòa bình với chính phù phản động Quốc dân đảng Nam- 
kinh và với bất cứ cấp chính quyển địa phương nào cũng như 
tập đoàn quân sự nào cùa Quốc dân đảng trên cơ sờ những điểu 
kiện sau đây: 1) Trừng trị bọn tội phạm chiến tranh; 2) Hủy 
bỏ hiến pháp giả hiệu; 3) Hủy bỏ hệ thồng pháp chế giả hiệu; 
4) Dựa theo nguyên tẳc dân chù, cải biên tầt cả những quân 
đội phản động; 5) Tịch thu tư bản quan liêu; 6) Cải cách 
chế độ ruộng đất; 7) Hùy bỏ những hiệp ước bán nước; 
8) Triệu tập hội nghị hiệp thương chính trị không cỏ những 
phần tử phản động tham gia, thành lập Chính phù liên hợp dân 
chù, tiếp thu mọi quyền lực cùa chính phù phản động Quồc dân 
đàng Nam-kinh và cùa chính quyền các cầp thuộc chính phù 
ấyO). Đảng cộng sàn Trung-quốc cho rằng các điều kiện nói 
trên phản ánh ý muồn chung cùa nhân dân CẲ nước, chi có nền 
hòa bình được xây dựng theo những điểu kiện ấy mới là nển 
hòa bình dẫn chủ thật sự. Nếu những người trong chính phù 
phản động Quốc dân đảng Nam-kinh bằng lòng thực hiện nền 
hòa bình dân chù thật sự chứ không phải là một thứ hòa bình 
phản động giả dối, thì chúng phải vứt bò những diều kiện phản 
động cùa chúng, thừa nhận tám điều kiện cùa Đảng cộng sản 
Trung-quồc đưa ra, lằy đó làm cơ sờ cho cuộc đàm phán hòa 
bình giữa hai bên. Nếu không thì sẽ chứng tò cái gọi là hòa 
bình cùa chúng chằng qua chí là một trò bịp. Chúng tôi mong 
rằng nhân dân cả nước, các đảng phái dân chủ, các đoàn thề nhân 
dân, tất cả hãy cùng đứng lên giành hòa bình dân chù thật sự, 
phản đối thứ hòa bình phản động giả dối. Các nhân sĩ yêu nước
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trong hệ thống chính phù Quốc dân đảng Nam-kinh cũng nên 
tán thành và ủng hộ kièn nghị hòa bình như thế. Toàn thể các 
đồng chí cán bộ và chiến sĩ Quân giải phóng nhân dân Trung- 
quốc hãy chú ý: Khi chính phù phân dộng Quốc dân đảng 
Nam-kinh chưa tiếp nhận và thực hiện hòa bình dân chù thật 
sự, các đồng chí không được mảy may buông lỏng sự cố gắng 
chiến đấu. Đối với bất cứ bọn phản động nào dám chống lại, 
phải tiêu diệt chúng một cách kiên quyèt, triệt đề, sạch gọn và 
toàn bộ.

CHỨ THÍCH

(UTám điểu kiện hòa binh của đổng chi Mao Trạch-Đông đưa ra trong 
bàn tuyên bố này đã trờ thành cơ sờ cho cuộc đàtn phán hòa bình thảng 4 
năm 1949 giữa đoàn đại biểu Đảng cộng sin Trung-quòc và đoàn đại biều 
chính phú Quốc dân dâng do Trương Trị-Trung dẫn đầu. Hiệp định 
hòa bình trong nước được thảo ra trong cuộc đàm phán này đã quy định 
cụ thề về tám điếu kiện hòa bình. Xem thêm chú thích IU, bài Mệnh lệnh 
tièrt quăn trong cá nước trong tập này.

* * *

^Nay đồi tên là Đan-đông (N.D.).



BỈNH LUẬN CỦA NGUỜI PHĂT NGÔN 
ĐẢNG CỘNG SÁN TRUNG-QUÔC 

VẼ NGHỊ QUYỀT CỦA 
VIÊN HÀNH CHÍNH NAM-KINH

(Ngày 21 thảng 1 năm 1949)

Tin cùa Thông tấn xã trung ương, thông tấn xà chính thức 
cùa chính phù phản động Quốc dân đỏng Nam-kinh, ngày 19 
nói rằng: 9 giờ sáng ngày 19, cuộc họp cùa viện hành chính đã 
thảo luận rộng rãi về thời cuộc và quyèt nghị như sau: “Chiều 
theo nguyện vọng của nhân dân cả nước, đề sớm thực hiện hòa 
bình, chính phù trịnh trọng tỏ ý bằng lòng cùng Trung Cộng 
lập tức đình chiến không điều kiện trước, rồi sau mỗi bên sẽ cử 
đại biểu tiến hành đàm phán hòa bình.” Người phát ngôn cùa 
Đảng cộng sản Trung-quồc tuyên bố: Nghị quyết ầy cùa viện 
hành chính Nam-kinh không nói tởi bàn tuyên bố cùa tồng thống 
giả hiệu Tường Giới-Thạch ngày 1 tháng 1 về việc kiền nghị 
đàm phán hòa bình và cũng không nói tới bần tuyên bố của Chù 
tịch Mao Trạch-Đông, Chù tịch Đảng cộng sàn Trung-quốc 
ngày 14 tháng 1 về việc kiến nghị đàm phán hòa bình. Đối với 
hai kiến nghị ấy, nghị quyết ấy đã không tô ý ùng hộ cái nào,
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phản đối cái nào, hình như ngày 1 tháng 1 và ngày 14 tháng 1, 
hai bên Quốc Cộng đểu không đưa ra kiến nghị gỉ cả, và lại đưa 
ra kiến nghị riêng cùa họ. Điều đó khiến người ta hoàn toàn 
không thề hiểu được. Thực tế thì viện hành chính Nam-kinh 
chẳng những đã hoàn toàn coi nhẹ kièn nghị ngày 14 thảng 1 
cùa Đảng cộng sản Trung-quốc, hơn nữa còn trực tiếp bác bò 
kiến nghi ngày 1 tháng 1 của tồng thống giA hiệu Tường Giới- 
Thạch. Trong kiến nghị ngày 1 tháng 1, Tường Giới-Thạch 
nói: "Chỉ cần Đảng cộng sản cỏ thiện chí hòa bình và tỏ rò 
thái độ, thì chính phù ẳt sẽ thành tânì cùng họ bàn bạc giải pháp 
cụ thể đế chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình." Sau 19 ngày, 
một bộ phận cùa ngay chính phù ấy, tức là "viện hành chính” 
Nam-kinh, lại bác bỏ lời tuyên bồ của "tổng thòng’’ chính phù 
ấy, không phải là "sẽ thành tâm cùng họ bàn bạc giAi pháp cụ 
thể để chấm dứt chiền tranh, lập lại hòa bình", mà lại là "lập tức 
đình chiến không điếu kiện trưác, rồi sau mỗi bên sẽ cử đại biều 
tièn hành dàm phán hòa bình". Chúng tôi muồn hòi các ngài 
trong "viện hành chính" Nam-kinh rằng kiền nghị cùa các ngài 
có giá trị hay là kiến nghị cùa "tổng thống" của các ngài có giá 
trị? "Tồng thống" cùa các ngài cho rằng "chầm dứt chiền tranh, 
lập lại hòa bình" là một việc, và tuyên bố nhất dịnh sẽ thành tâm 
cùng vái Đảng cộng sản Trung-quốc bàn bạc giãi pháp cụ thề 
để thực hiện việc ấy. Các ngài Lại tách rời chiến tranh và hòa 

bình ra làm hai việc, không muốn cử đại biếu cùng chúng tôi 
bàn bạc giải pháp cụ thế đề chấm dứt chiến tranh, mà lại muốn 

kiến nghị một cách kỳ quặc rằng: "Lập tức đình chiến không 
điều kiện trước”, rối sau mới cử đại biểu "tiến hành đàm phán
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hòa bình”, vậy thì kièn nghị cùa các ngài đúng hay kiến nghị của 
“tống thống” cùa các ngài đúng? Chúng tôi cho rằng viện 
hành chính giả hiệu Nam-kinh đã vượt quyển hạn cùa mình, 
nó không có tư cách để bác bồ kiẽn nghị của tổng thống giả hiệu, 
tự tiện đưa ra một kiến nghị mời cùa mình. Chúng tôi cho rằng 
kiến nghị mới đó cùa viện hành chính Nam-kinh là vô lý. Cuộc 
chiền tranh đã xảy ra lâu như thề, lờn như thè, tàn khốc như thề, 
lẽ ra hai bên phải cử người bàn bạc những điểu kiện cơ bản về 
hòa bình, và đưa ra hiệp định đình chiền được cả hai bên đồng 
ý, thì chiến tranh mói có thề ngừng lại được. Không những 
nhân dân mong mồi như thế, mà ngay bên phía Quồc dân đàng 
cũng có nhiều người mong mỏi như thề. Nèu chiều theo "nghị 
quyết” hoàn toàn vô lý cùa viện hành chính Nam-kinh, không 
đình chiến trước thì không dồng ý tiền hành đàm phán hòa bình, 
thè thì thiện chí hòa bình cùa Quốc dân dâng ờ chỗ nào? "Nghị 
quyèt” cùa viện hành chính Nam-kinh đã đưa ra, nều không 
đình chiến trước thì không có khA năng dàm phán hờa bình, 
cánh cửa hòa bình từ đấy bị đóng chặt rồi. Còn như muồn 
đàm phán thì chỉ có cách là xóa bồ ngay "nghị quyết” hoàn toàn 
vô lý ấy, hai đường phải chọn một. Nếu viện hành chính Natn- 
kinh không đổng ý xóa bồ "nghị quyết” cùa mình, như vậy chứng 
tó chính phù phản động Quốc dân đảng Nam-kinh không cỏ 
thiện chí đàm phán hòa bình với đối phương. Người ta phải 
hỏi: Nếu quả thật phía Nam-kinh có thiện chỉ thì tại sao lại 
không muốn bàn bạc những điều kiện cụ thề về hòa bình? Cái 
kết luận cho rằng kiến nghị hòa bình cùa Nam-kinh là giả dối 
chằng phải đã được chứng minh đó sao? Ngưòi phát ngôn
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cùa Đảng cộng sản Trung-quồc tuyên bố: Nam-kinh hiện nay 
đã lâm vào tình trạng vô chính phù, tổng thống giả hiệu ra một 
kiến nghị, viện hành chính giả hiệu lại ra một kiến nghị khác, 
thè thì người ta bièt giao thiệp với ai?



TUYÊN BỒ CỦA NGƯỜI PHÁT NGÔN 
ĐÁNG CỘNG SẦN TRUNG-QUÔC 

VỂ VIỆC MỆNH LỆNH CHÍNH PHÚ 
PHÁN ĐỘNG QUỒC DÂN ĐẲNG

BẮT LẠI TÊN Ô-CA-MU-RA YA-XU-DI, 
NGUYÊN TỐNG Tư LỆNH QUÂN NHẬT 

XÂM LƯỢC TRUNG-QUỒC VÀ 
BẮT NHỮNG TÊN TỘI PHẠM GÂY 

NỘI CHIÊN TRONG QUỒC DÂN ĐÁNG

(Ngày 28 tháng ỉ năm 1949)

Theo tin ngày 26 tháng 1 cùa Thông tần xã trung ương cùa 
chính phù phản động Quồc dân đảng Nam-kinh: ‘‘Người 
phát ngôn cùa chính phù tuyên bồ: Từ inột tháng nay chính 
phù đã áp dụng nhiều biện pháp và đặt ra một chương trình 
đề sớm kết thúc chièn tranh, giảm bớt đau khỏ cho nhân dân. 
Ngày 22 tháng này lại chính thức cử đại biểu đàm phán hòa 
bìnhí1). Mấy hôm nay chì còn đợi phía Trung Cộng cử đại biểu 
cùa họ và hẹn địa điềm đề tiến hành đàm phán. Nhưng theo 
lời tuyên bố của người phát ngôn Trung Cộng(2J do Tân Hoa
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xã ngày 25 phát ra tù' miển bắc Thiểm-tây, thì tuy một mặt họ 
nói bẳng lòng đàm phán với chính phủ để giải quyẻt hòa bình, 
nhưng mặt khác lại mắng nhiếc bừa bãi, nói năng rất chướng. 
Về địa điểm đàm phán, họ lại nói phải đợi sau khi Bẳc-bình 
hoàn toàn giải phóng mới có thể quyết định được. Thứ hỏi 
phía Trung Cộng đã không cử ngay đại biểu, hẹn địa điểm gặp, 
cũng không đình chỉ mọi hành động quân sự, mà lại thoái thác 
là phải đợi sau khi Bẳc-bình hoàn toàn giải phóng, như thè há 
chẳng phải là kéo dài thời gian, kéo dài tai họa chièn tranh hay 
sao? Nên bièt rằng: nhân dân cá nước dang vò cùng bức thiềt 
mong mỏi chấm dứt ngay tai họa chiên tranh. Đẻ tò tàm lòng 
vô cùng thành thật cùa mình, chính phù vẫn mong mỏi Trung 
Cộng nhận rõ: giờ đây phải lấy việc cứu vát nhân dân làm tiền 
đề, mau chóng cú' đại biểu tiến hành dàm phán dẻ sớm thực hiện 
được hòa bình.” Lại theo tin Thượng-hAi ngày 26 tháng 1 
của Thông tấn xã trung ương Nam-kinh thì: “Tên tội phạm 
chiến tranh Nhật, nguyên tổng tư lệnh quân viển chinh Nhật 
ờ Trung-quốc, đại tướng ô-ca-mu-ra Ya-xu-di sau khi bị dưa 
ra phúc thẩm ngày 26 tại tòa án quân sự bộ quồc phòng xét xử 
những tội phạm chièn tranh, đã được chánh án Thạch Mỹ-Du 
tuyên bố trắng án vào hồi 16 giờ. Lúc đó không khí trong tòa 
án căng thẳng, ô-ca-mu-ra Ya-xu-di đứng nghiêm nghe tuyền 

án xong đã mìm cười.” v.v. Dựa theo những tin đó, ngưòì 
phát ngôn cùa Đảng cộng sản Trung-quốc tuyên bồ mấy điềm 
sau đây:

1. Tên tội phạm chiến tranh Nhật, nguyên tổng tư lệnh 
quân viễn chinh Nhật ờ Trung-quốc, đại tướng Ô-ca-mu-ra 
Ya-xu-di là tên tội phạm chiến tranh chù yều<3) trong tất câ
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bọn tội phạm chiên tranh cùa quân viễn chinh Nhật xâm lược 
Trung-quốc, nay lại được tòa án quân sự xét xứ tội phạm chièn 
tranh cùa chính phù phản động Quốc dân đảng Nam-kinh tuyên 
bố trắng án; Đáng cộng sản Trung-quốc và Bộ tổng tư lệnh 
Quân giải phóng nhân dân Trung-quốc tuyên bồ: đỏ là điều 
không thề dung thứ được. Trong 8 năm chiền tranh chống Nhật, 
nhân dân Trung-quốc đã hy sinh biết bao nhiêu tính mạng và 
cùa cải mới giành được thẳng lợi và bắt được tên tội phạm chiên 
tranh này, quyẽt không cho phép chính phủ phản động Quồc 
dân đảng Nam-kinh tự ý tuyên bố ưắng án. Nhân dân CẲ nước, 
các đảng phái dân chù, các đoàn thể nhân dàn và các nhân sĩ 
yêu nước trong hệ thống chính quyền phản động Quồc dân 
đảng Nam-kinh cẩn phải lập tức dứng lên phản dồi hành động 
tội ác này cùa chính phủ phản động Nam-kinh đà bán rẻ lọì ích 
cùa dân tộc và câu kết với bọn quân phiệt phát-xít Nhật. Giờ 
đây chúng tôi nghiêm khắc cảnh cáo các ngài trong chính phù 
phản động Nam-kinh: Các ngài phải lập tức bắt giam lại ngay 
tên ô-ca-mu-ra Ya-xu-di, không đưực làm trái và chậm trễ. 
Việc này có liên quan chặt chẽ vởi việc các ngài yêu cầu đàm phán 
với chúng tôi. Chúng tôi cho rằng mọi việc các ngài làm hiện 
nay đểu là muốn dùng đàm phán hòa bình giả dối để che đậy 
việc chuẩn bị mới cho chiền tranh của các ngài, trong đó gồm 
cả âm mưu lôi kéo bọn phản động Nhật-bản sang Trung-quôc 
đề cùng các ngài giết hại nhân dân Trung-quồc. Các ngài thả 
tên ô-ca-mu-ra Ya-xu-di chính là nhằm mục đích ấy. Vì thè 
chúng tôi quyềt không cho phép các ngài làm như vậy. Chúng 
tôi có quyển mệnh lệnh các ngài bắt lại tên Ô-ca-mu-ra Ya-xu-di, 
và các ngài phải chịu trách nhiệm áp giải hẳn đến giao cho Quân
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giải phỏng nhân dân theo thời gian và địa điểm mà chúng tôi ! 
sẽ báo. Nhũng tên tội phạm chiến tranh Nhật khác thì tạm thời 
do các ngài giam giữ để đợi xét xử, không được tự ý thA ra hoặc 1 

đề chạy thoát một tên nào. Những kẻ làm trái điểu đó sẽ bị 
nghiêm trị không tha.

2. Qua lòi tuyên bố ngày 26 tháng 1 của người phát ngôn 
cùa chính phù phản động Quốc dân đáng Nam-kinh, được 
biết rằng các ngài ờ Nam-kinh dã yêu cẩu đàm phán hòa bình 
xiết bao khẩn trưong, nhiệt tình, ân cần, bức thiết. Nghe 
đâu đểu là để “rút ngắn thời gian chiến tranh”, “giảm bớt đau 
khổ cho nhân dấn”, “lầy việc cứu vớt nhân dàn làm tiền dề”, 
và các ngài cảm thấy phía Đảng cộng sản Trung-quốc khi tiềp 
nhận nguyện vọng cùa các ngài thi lại không khẳn ĩrưoTtg, không 
nhiệt tình, không ân cần, không bức thièt chút nào cả, “cũng 
không đình chl mọi hành dộng quân sự”, quA thật là “kéo dài 
thòi gian, kéo dài tai họa chìẽn tranh”. Chúng tôi xm nói thật 
với các ngài Nam-kinh rằng: các ngài là nhũng tội phạm chiền 
tranh, các ngài là nhũng kẻ phải đưa ra xét xử. Nhũng cáì gọi 
là “hòa bình”, “ý dân” ỏ* cửa miệng các ngài, chúng tôi không 
tin đâu. Các ngài dựa vào thế lực cùa Mỹ, đi ngược lại ý chỉ 
của nhân dân, xé bồ hiệp định đình chiền và những nghị quyềt 
của Hội nghị hiệp thưong chính trị, gây ra cuộc chiến tranh trong 
nước phản nhân dân, phản dân chù, phản cách mạng vô cùng 
tàn khốc này. Hồi đó các ngài đà xiẻt bao khần trưong, nhiệt 
tình, ân cần, bức thiết, ai khuyên can cũng chằng nghe. Các 
ngài triệu tập đại hội quốc dân giả hiệu, nặn ra hiến pháp giả 
hiệu, bầu cử tồng thồng giả hiệu, ban bố lệrth giả hiệu “động viên 
dẹp loạn” lại xièt bao khấn trưomg, nhiệt tình, ân cần, bức thiết,
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và lại là ai khuyên can cũng chằng nghe. Hổi đó ờ Thượng-hải, 
Nam-kinh và các thành phố lớn, những tổ chức do nhà nước 
nặn ra hoặc do các ngài giật dây như hội đổng tham nghị, hội 
buôn, công hội, nông hội, đoàn thể phụ nữ, đoàn thề văn hóa 
cùng đứng lên hò hét “ùng hộ lệnh động viên dẹp loạn”, “tiêu 
diệt phi cộng sản” thì lại xiết bao khần trương, nhiệt tình, ân 
cần, bức thiết, và lại là ai khuyên can cũng chẳng nghe. Đền nay, 2 
năm rưỡi đã qua, sồ dân bị các ngài giết hại dâu chí mày trâm 
vạn, còn xóm làng bị các ngài đốt phá, phụ nữ bị các ngài hãm 
hiếp, cùa cài bị các ngài cướp đoạt, sinh mạng và tài sần bị máy 
bay cùa các ngài bắn giẻt và phá hoại thì không kể xiềt được. 
Các ngài đã phạm những tội ác tày trời. Món nợ này nhàt định 
phải thanh toán! Nghe nói các ngài rầt phản đòi việc đầu ưanh 
thanh toán. Nhưng cuộc đằu tranh thanh toán lần này cỏ nguyên 
nhân của nó, cho nên nhất định phải thanh, phải toán, phải đầu, 
phải tranh. Các ngài đã bị đánh bại. Các ngài đã chọc tức 
nhân dân. Nhân dân đã nhẰt loạt đứng lên quyèt sồng mái 
với các ngài. Nhân dân không tra các ngài, nhân dân lên án 
các ngài, nhân dân đã đứng lên, các ngài đã bị cô lập, vì thề các 
ngài đã bị đánh bại. Các ngài đưa ra năm điều(4\ chúng tôi 
đưa ra tám điểu(5), nhân dân ủng hộ ngay tám điều của chúng 
tôi, chứ không ùng hộ năm điểu của các ngài. Các ngài không 
dám bác lại tám điểu cùa chúng tôi và không dám kiên trì nãm 
điểu của các ngài. Các ngài tuyên bố bằng lòng lầy tám điều 
cùa chúng tôi làm cơ sờ cho cuộc đàm phán. Như thế chẳng 
lẽ còn không tốt ư? Tại sao còn không mau chóng đàm phán? 
Thế rồi các ngài tỏ ra rất khẩn trương, rất nhiệt tình, rầt ân cần, 
rất bức thiết, rất chù trương “đình chiến không điều kiện”,
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“rút ngăn thời gian chièn tranh”, "giảm bớt đau khổ cho nhân 
dân”, “lấy việc cứu vỏ*t nhân dân làm tiền để”. Còn chúng tôi 
thì sao? Rõ ràng là không khấn trương, không nhiệt tình, không 
ân cần, không bức thiết, “kéo dài thòi gian, kéo dài tai họa chiền 
tranh”. Nhưng hãy khoan, thưa các ngài ờ Nam-kinh, chúng 
tôi sẽ khấn trương, sẽ nhiệt tình, sè ân cần, sẽ bức thièt, thòi 
gian chiền tranh nhất định có thề rút ngăn đưực, đau khổ cùa 
nhân dân nhất định có thề giảm bớt đưực. Các ngài đã đồng ý 
lấy tám điều cùa chúng tôi làm cơ sờ cho cuộc đàm phán giữa 
hai bên, thì các ngài và chúng tôi đểu sẽ bận rộn đầy. Thực 
hiện tám điều ấy cũng đủ để các ngài, chúng tôi, tất cả các đing 
phái dân chù, các đoàn thể nhân dân và nhân dân các giỏi trong 
cả nước bận mất vài tháng, nửa năm, một năm, vài năm, e rẰng 
như thế cũng chưa xong đấy! Các ngài ờ Nam-kinh hây nghe đây: 
tám điểu cùa chúng tôi không phải là những điều trừu tượng, 
nó phải có nội dung cụ thể. Trong một thời gian ngẳn trước 
mắt, việc cần thiết vẫn là để cho mọi người ngẫm nghĩ kỳ, cổ 
vì thế mà mất một số thời gian thì nhân dân cùng sẽ lượng thứ. 
Nói thật thì ý kiến cùa nhân dân là phải cliuần bị cho tồt cuộc 
đàm phán này. Đàm phán thì nhất định phải đàm phán rồi, 
kẻ nào giữa đường lật lọng không chịu đàm phán thì nhầt định 
không được, vì thè đại biểu cùa các ngài nhầt định phải chuần 
bị đến. Nhưng chúng tôi còn phAi có một thời gian để chuần 
bị, không cho phép bọn tội phạm chiền tranh quy định thòi 
gian đàm phán cho chúng tôi. Chúng tôi và nhân dân Bắc- 
bình đang làm một việc quan trọng: giải quyết hòa bình vấn đề 
Bẳc-bình theo tám điều kiện. Những người cùa các ngài ở 
Bắc-bình như tướng Phó Tác-Nghĩa cũng đã tham gia vào công
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việc ầy. Qua bản thông cáo cùa thông tấn xâ các ngài, các ngài 
đã thừa nhận rằng việc làm ấy là đúng<6>. Việc ấy không những 
nhằm chuẩn bị địa điểm cho cuộc đàm phán hòa bình, mà còn 
nêu lên tầm gương cho việc giải quyềt vấn để hòa bình của các 
noi như Nam-kinh, Thượng-hải, Vũ-hán, Tây-an, Thái-nguyên, 
Quy-tuy, Lan-châu, Địch-hóa, Th.ình-đô, Côn-minh, Tnrờng- 
sa, Nam-xương, Hàng-châu, Phúc-châu, Quảng-châu, Đài- 
loan, đảo Hải-nam v.v. Vì thè công việc ầy cấn được ngợi 
khen, các ngài ớ Nam-kinh chớ nên tỏ thái độ thíèu trịnh trọng 
đối vói công việc ấy. Chúng tôi đang cùng với các dâng phái 
dân chù, các đoàn thể nhân dân và nhân sĩ dân chù không đảng 
phái ờ cả khu vực chúng tôi và khu vực cùa các ngài, bàn bạc 
về danh sách nhũng tội phạm chièn tranh, chuAn bị nội dung 
cụ thể cho điểu kiện thứ nhất. Danh sách ầy, chừng không bao 
lâu nữa sẽ có thể chính thức cồng bồ. Các ngài ờ Nam-kinh, 
các ngài đã biềt đầy, cho đẻn nay, chúng tôi và các đAng phái 
dân chù, các đoàn thế nhân dân còn chưa kịp bàn và chính thức 
công bố một danh sách như thẻ, điều này xin các ngài lượng thứ 
cho. Nguyên nhân cùa nó là vì các ngài đặt ra yêu cầu đàm 
phán hòa bình hơi chậm. Nều đặt ra sớm một chút thì có lè 
chúng tôi đã chuần bị xong rồi. Nhưng các ngài cũng không 
phải là chẳng có việc làm. Ngoài việc bắt tên tội phạm chiền 
tranh Nhật ô-ca-mu-ra Ya-xu-di, các ngài cần phải lập tức 
bắt một loạt những tên tội phạm gây nội chiến, trước hết là bắt 
những tên ờ Nam-kinh, Thượng-hải, Phụng-hóa, Đài-loan 
trong số 43 tên đã nêu trong bản tuyên bố ngày 25 tháng 12 nấm 
ngoái cùa người có thầm quyền cùa Đảng cộng sản Trung- 
quốc. Những tên chù yếu nhất trong danh sách đó là Tường
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Giới-Thạch, Tống Tứ-Văn, Trần Thành, Hà Ứng-Khâm, 

Cố Chúc-Đồng, Trần Lập-Phu, Trần Quả-Phu, Chu Gia-Hoa, 
Vương Thế-Kiệt, Ngô Quồc-Trinh, Đới Truyển-Hiển, Thang 
Ân-Bá, Chu Chí-Nhu, Vương Thúc-Minh, Què Vĩnh-Thanh!7). 
Đặc biệt quan trọng là tên Tường Giời-Thạch, tên này hiện đã 
chạy đến Phụng-hóa, rất có thể là hẳn sê chạy ra nưởc ngoài, 
gửi thân cho đề quốc Mỹ hoặc đẻ quốc Anh. Vì thè các ngài 
nhất thiết phải lập tức bẳt ngay lầy hẳn, chớ để hẳn chạy thoát. 
Việc này các ngài phải hoàn toàn chịu trách nhiêm. Nều đề 
xảy ra việc chạy thoát, các ngài sẽ bị xét xứ theo tội thả giặc, 
chứ quyết không tha thứ, và cũng đừng trách là không được 
báo trước. Chúng tôi cho rằng chl có bắt những tên tội phạm 
chiến tranh đó mới là thật sự làm được một việc đẻ rút ngẳn 
thời gian chiến tranh, giảm bớt đau khổ cho nhân dân. Chừng 
nào những tên tội phạm chièn tranh còn dó, thi chi cổ thề kẻo 
dài thời gian chiền tranh và tăng thêm đau khò cho nhân dân.

3. Về hai điểm nói trên, yêu cầu chính phù phản động 
Nam-kinh trả lòi.

4. Còn những công việc mà hai bên cần phải chuần bị 
cho các điểu khác trong tám điều, thì sẽ báo cho Nam- 
kính sau.

CHỨ THÍCH

(DNhừng đại biểu đàm phán hòa bình do chính phù phàn động Quồc 
dân đảng cừ ra lúc bầy giờ là 5 người: Thiệu Lực-Từ, Trưong Trị- 
Trung, Hoàng Thiệu-Hoằng, Bành Chiêu-Hiền, Chung Thiên-Tầm.
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(2) Tuyên bố về việc đàm phán hòa bình của người phát ngôn Đảng cộng 
sản Trung-quốc ngày 25 tháng 1 năm 1949 đã chi rõ: "Chúng tôi cho 
phép chính phủ phàn động Nam-kinh cừ đại biểu đàm phán với chúng 
tôi, không phải là chúng tôi thừa nhận chính phủ ầy vẳn còn tư cách đại 
biểu cho nhân dân Trung-quòc, mà là vì chính phù ầy còn nẮm được một 
phẩn lực lượng quân sự phản động còn lại. Nều chính phú ầy thầy mình 
đã mất hẽt tín nhiệm với nhân dân, thầy những lực lượng quân sự phản 
động còn lại trong tay chúng đã không còn chống nòi Quân giâi phóng nhân 
dân hùng mạnh và bằng lòng tièp nhận tám diéu kiện hòa bình cùa Đing 
cộng sản Trung-quôc, thì dùng phương pháp đàm phân đề giAi quyèt vần 
để, khièn nhân dân đỡ đau khố, dỉ nhiên là tồt hơn và có lợi cho sự nghiệp 
giải phóng cúa nhân dân." Vé địa điẻm đàm phán, lời tuyên bò nói: "Phải 
đợi sau khi Bảc-bình hoàn toàn gdú phóng mói có thề quyèt định được, 
có lẽ sẽ là Bẳc-bình.” về những đại biẻu đàm phin, lòi tuyèn bồ nói: "Bành 
Chiêu-Hiển là một trong những cán bộ chủ yẾu thuộc phÁi cc Quồc dân 
đảng cuông chièn nhất, mọi người coi hẮn là một ĩẻn tội phạm chiên tranh. 
Phía Đảng cộng sản Trung-quòc không thẻ tiồp một đại bìẻu như thè được.”

(3) ô-ca-mu-ra Ya-xu-di là một trong nhừng tên tội phạm chièn tranh 
Nhật xâm lược Trung-quốc lâu nhàt, tội ác lớn nhit Từ năm 1925 đèn 
năm 1927, hắn làm cồ vần quân sự cho tên quân phiệt Bảc-dương Tôn 
Truyén-Phương. Năm 1928, hẳn làm trung đoàn trường bộ binh Nhật- 
bản, từng tham gia vào vụ quân Nhật đánh chièm Tồ-nam, và là một tên 
dao phú trong vụ thảm sát Tè-nam. NAm 1932, hẲn giữ chức phó tham 
mưu trường quân viên chinh Nhật ờ Thượng-hải và tham gia cuộc đảnh 
chiềm Thượng-hải. Năm 1933, hắn đại diện chính phú Nhật-bản ký kèt 
Hiệp định Đưừng-cô với chính phù bán nước Quồc dàn đảng. Từ năm 
1937 đèn năm 1945, hản đà từng làm tư lệnh quân đoàn 11, tư lệnh phương 
diện quân Hoa-bẮc, tư lệnh phương diện quân 6 và tổng tư lệnh quân viên 
chinh Nhật ờ Trung-quòc. Hẳn đà thi hành "chính sách ba sạch” là đốt 
sạch, giềt sạch, cướp sạch hềt sức tàn khồc trên đầt Trung-quồc. Trong 
bảng danh sách tội phạm chiên tranh Nhật do Dièn-an công bò vào tháng
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8 năm 1945, hẤn đã bị liệt vào hàng tội phạm chièn tranh đáu sò. Trong 

thời kỳ chiên tranh giải phóng nhân dân, hẳn đã tửng làm cồ vàn quân sự 

bí mật cho Tường Giới-Thạch, vạch kề hoạch tần công vùng giải phóng 

cho Tường Giớì-Thạch. Tháng 1 năm 1949, hấn được chinh phú phAn 

động Quốc dân đảng tuyên bố trảng án và thả cho vé nước. Nâm 1950 
lại được Tường Giới-Thạch mời làm sĩ quan huân luyện cao cầp của “Viện 

nghiên cứu thực tiễn cách mạng”. Từ năm 1955 tói nay, hÀn lại tụ tập 

những cựu quân nhân ưong lục và hải quân Nhật, tỏ chức "Liên minh chièn 

hữu” (sau đổi tên là Liên minh những người đông hương) ũch cực tham 

gia những hoạt động phản động nhầm phục hôi chú ngh:a Nhật.

(4) “Năm điếu” của chính phủ phản động Quốc dân ding đưa ra là chl 

năm điếu kiện đàm phán hòa bình cùa Tường Giới-Thạch đé í. trong bàn 

tuyên bố ngày Tèt dương lịch năm 1949, tức là: 1. ‘Không co hai gì cho 

nền độc lập toàn vẹn cùa quốc gia”; 2. “Có lợi cho V1ỘC nghi ngơi dưỡng 

sức của nhân dân”; 3. “Bản hièn pháp thần thảnh không phAi vi tôi mả 

bị vi phạm, nến hiẽn chính dân chủ không plủi vì thè mi bị phi hoại, quồc 

thể cùa Trung-hoa dân quốc được bảo vệ chẲc chẲn, hộ thòng pháp chè 

cúa Trung-hoa dần quồc không đèn nỗi bị gián đoạn”; 4. “Quân đội được 

bảo đảm chác chắn”; 5. “Nhân dân có thề giữ được lồi sồng tự do và 

mức sồng tối thiểu của mình hiện nay”. Hôi đó đổng chí Mao Trạch- 

Đồng đã nghiêm khẳc bác bò năm điổu đó. Xem bài Bình luận việc 

xin hòa cùa tên tội phạm chìèn tranh trong tập này.

(5) "Tám điếu” cùa Đảng cộng sản Trung-quồc là tám điổu kiện đàm 

phán hờa bình nêu trong bAn tuyên bồ về thời cuộc của đổng chi Mao Trạch- 

Đông ngày 14 tháng 1 năm 1949. Xem bài Tuyên bò vể thời cuộc của đồng 

chi Mao Trạch-Đông, Chù tịch Ban chàp hành trung ưưng Đảng cộng sản 

Trung-quồc trong tập này.

(ó)Ngày 27 tháng 1 năm 1949, Thông tần xã trung ương của Quồc dân 

đàng đã phát ra bàn thông cáo cùa bộ quốc phòng chính phủ Nam-kinh, 
nói rằng: “Ở Hoa-bắc, vì đề rút ngẳn chiẽn tranh, thực hiện hòa bình, 

dể bào toàn những cợ sờ của cố đô Bắc-bìqh và những di tích văn vật, ngày
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22 tồng tư lệnh Phó Tác-Nghĩa đã ra bản thông cáo, tuyên bồ từ 10 giờ 
sáng ngày 22 sẽ ngừng chiền. Đại bộ phận quồc quàn ờ Bẳc-bình lập tức 
tuân theo tnệnh lệnh cùa bộ tổng tư lệnh, lắn lượt rút khỏi thành phò, tièn 
về những nơi đã được chl định.” Bản thông cáo còn nói: "Hai nơi Tuy- 
viễn và Đại-đông cũng sẽ thực hiện ngừng chièn.”

(7>Tồng Tứ-Văn, một tên tài phiệt Quốc dân đảng, đả từng làm bộ trường 
bộ tài chính, viện trưởng vi;n hành chính, bộ trường bộ ngoại giao cùa 
chính phù Quòc dân đàng, đặc sứ cùa chỉnh phú Quồc dân đảng tại Mỹ. 
Trần Thành, từng giữ chức tổng tham mưu trường của Quồc dân đảng, 
hôi đó làm chù tịch tinh Đài-loan của chính phù Quồc dân đAng. Hà úng- 
Khâm, đã từng giữ chức tóng tham mưu ưưàng, bộ trường bộ quồc phòng 
của Quồc dân đảng. Cố Chúc-Đõng, hôi đỏ giữ chức tồng tham mưu 
trường quân đội Quồc dân đảng. Trán Lập-Phu, Trin QuA-Phu, Chu 
Gia-Hoa đểu là những tên câm dâu chú yều cùa phái CC Quồc dàn đing. 
Vương Thè-Kiệt, từng giữ chức bộ trường bộ ngoại giao cùa chính phù 
Quốc dân đảng. Ngô Quốc-Trinh, hSi đỏ giữ chức thị trường thành phồ 
Thưựng-hải cúa chính phủ Quồc dân đảng. Đỏi Truyển-Hién tức Đới 
Quý-Đào, làm "quân sư” lâu năm cho Tường Giới-Thạcb, hôi đỏ là ùy 
viên thường vụ trung ương Quồc dân đAng. Thang An-Bá, hSi đó làm 
tổng tư lệnh cảnh bị Nam-kinh—Thượng-hAi—Hàng-châu cúa Quồc dân 
đảng. Chu Chí-Nhu, hổi đổ giữ chức tổng tư lệnh không quần Quồc dàn 
đảng. Vương Thúc-Minh, hSi đó giừ chữc phó tòng tư lệnh kiêm tham 
mưu trường không quân Quốc dân đảng. Què Vỉnh-Thanh, hổi đó giừ 
chức tổng tư lệnh hải quân Quốc dân đảng.
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ĐÁNG CỘNG SÂN TRUNG-QUỒC VÉ 

VẲN ĐỂ NHƯNG ĐIẾU KIỆN HÒA BÌNH 
PHẤI BAO GỔM VIỆC TRỪNG TRỊ

BỌN TỘI PHẠM CHIÊN TRANH NHẬT 
VÀ TỘI PHẠM CHIỀN TRANH 

QUỒC DÂN ĐÁNG

(Ngày 5 tháng 2 nám 1949)

Bản tuyên bố ngày 28 tháng trước của người phát ngôn 
Đảng cộng sán Trung-quốc về vần để đàm phán hòa bình, đà 
được người phát ngôn chính phù phản động bán nước Quốc 
dân đảng trả lời ngày 31 tháng đó. Trong bán trả lòi này, người 
phát ngôn chính phù phân động bán nước Quốc dân đảng đà 
biện bạch xảo trá đồi với các vấn đề mà người phát ngôn ĐAng 
cộng sản Trung-quốc nêu ra. về việc Đảng cộng sân Trung- 
quốc đòi chính phù phán động bán nước Quốc dân đảng phải 
chịu trách nhiệm bắt lại tên Ô-ca-mu-ra Ya-xu-di, tên tội phạm 
đầu sò Nhật-bản xâm lưực Trung-quốc và chuẩn bị áp giải 
hắn đến giao cho Quân giải phóng nhân dân, đồng thời phải 
chịu trách nhiệm giam giữ những tên tội phạm chièn ưanh Nhật
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khác không được để chúng chạy thoát, người phát ngôn ấy nói 
rằng, đó “là một vấn đề tư pháp. Việc đó hoàn toàn không 
liên quan gì đèn việc đàm phán hòa bình, càng không thề coi 
đó là một điểu kiện tiên quyèt cho việc đàm phán hòa bình”. 
Đối với việc Đảng cộng sản Trung-quốc đòi chính phủ phản động 
bán nước Quổc dân đảng phải chịu trách nhiệm bắt giữ những 
tên tội phạm chiến tranh như Tường Giới-Thạ. h V.V., người 
ấy nói: “Hòa bình thật sự không nên có nhữn? J’ju kiện tiên 
quyết”. Đồng thời người ấy còn nó’ rằng bản tuyên bồ của 
người phát ngôn Đảng cộng sản Trung-quồc “vể th.. độ, dường 
như thiếu trịnh trọng” và còn “gây thêm rắc roi”, vé việc này, 
người phát ngôn Đàng cộng sản Trung-quồc tuyèn bò rằng: 
đèn ngày 28 tháng 1, lúc đó chúng tôi vỉn còn gọi chính phù 
phản động bán nước Quốc dân đảng là một chính phù, về điềm 
này mà nói thì thái độ cùa chúng tôi quA thiều trinh trọng thật. 
Cái gọi là “chính phù” ấy thật ra có còn tồn tại hay không? 
Nó tổn tại ờ Nam-kinh chăng? Nam-kinh không cỏ cơ quan 
hành chính! Nó tồn tại ờ Quáng-châu chăng? QuAng-châu 
không có người cầm đầu chính phù! Nó tồn tại ò* Thượng- 
hải chăng? Thượng-hải dã không có cơ quan hành chỉnh, 
cũng không có người cầm đầu chính phủ. Nó tồn tại ờ Phụng- 
hóa chăng? Phụng-hóa chỉ còn có một vị tồng thống giA hiệu 
đã tuyên bồ “về vườn”, ngoài ra không còn gì khác. Vì thế 
nói một cách trịnh trọng thì đã không nên coi nó là một chính 
phù nữa, nhiều nhất nó cũng chỉ là một chính phù già thiềt 
hoặc tượng trưng mà thôi. Nhưng chúng tôi vẫn giả thiết là 
có cái “chính phù” tượng trưng như thế, đồng thời cũng giá 
thiết là có một người phát ngôn đù tư cách đại diện cho cái gọi
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là “chính phù” ấy phát ngôn. Thẽ thì người phát ngôn ấy 
nên biết răng, cái chính phù phản động bán nưác Quốc dân đảng 
giả thiết và tượng trưng đó, hiện nay chẳng những không chút 
đóng góp gì vào việc đàm phán hòa bình, mà còn rõ ràng là luôn 
luôn gây thêm rẳc rối. Ví dụ như trong khi các ngài đang yêu 
cẩu đàm phán một cách cấp thiết như thề, bổng dưng lại tuyên 
bố tên ô-ca-mu-ra Ya-xu-di trắng án, như vậy ching phâi là 
gây thêm rắc rối hay sao? Sau khi Đảng cộng sẲn Trung-quòc 
đòi phải bắt lại tên này, thì lại đưa nó về Nhật, đổng thời lại 
đưa cả vể Nhật 260 tên tội phạm chiến tranh khác, như vậy 
chẳng phải là gây thêm rảc rồi hay sao? Nhật-bản hiện nay do 
ai thống trị ? Chẳng lẽ là do nhân dân Nhật thống trị chứ không 
phải là do bọn đề quốc thống trị hay sao? Nhật-bAn là noi 
được các ngài quá đỗi trìu mèn, đến nổi cức ngài tin ràng bọn 
tội phạm chiến tranh Nhật-bản sống ờ vùng cúc ngài thòng ưị 
cũng không an toàn, thoải mái và dược đôi xử tử tẽ bằng đưa 
chúng về sống trên đầt Nhật. Đỏ có phải là một vần đề tư 
pháp không? Tại sao lại nảy ra cái vấn đề tư pháp ầy? Chẳng 
lẽ các ngài cũng đã quên mất chuyện bọn xâm lược Nhật đã 
đánh chúng ta suốt 8 năm trời rối sao? Chuyện ằy chằng lè 
hoàn toàn khồng licn quan gì đền việc đàm phán hòa bình hay 
sao? Ngày 14 tháng 1, khi Đảng cộng sản Trung-quốc đưa ra 
tám điểu thì chưa xáy ra chuyện thả tên ô-ca-mu-ra Ya-xu-di, 
đẽn ngày 26 tháng 1 đã xảy ra chuyện này, cho nên đâ phải nêu 
ra, và chuyện này đã có liên quan đến cuộc đàm phán hòa bình. 
Ngày 31 tháng 1, các ngài tuân lệnh cùa Mác Ảc-tơ, đã đưa 260 
tên tội phạm chiến tranh Nhật cùng với tên ô-ca-mu-ra Ya- 
xu-di về Nhật, cho nên càng có liên quan đến cuộc đàm phán
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hòa bình. Tại sao các ngài yêu cẩu đàm phán hòa bình? Vì 
các ngài đã bị đánh bại. Tại sao các ngài bị đánh bại? Vì các 
ngài đã gây ra cuộc chiến tranh trong nước chống nhân dân. 
Các ngài đã gây ra cuộc chiến tranh trong nước ày vào lúc nào? 
Vào lúc sau khi Nhật đầu hàng. Các ngài gây ra cuộc chiền 
tranh ấy để đánh ai? Để đánh Quân giải phóng nhân dân và 
vùng giải phóng nhân dân đã có công lờn trong cuộc chiên tranh 
chống Nhật. Các ngài dã dùng những lực lượng gì để dánh? 
Ngoài phần viện trợ cùa Mỹ ra, đó là những lực lượng mà các 
ngài đã bẳt bớ và vơ vét trong nhân dân ỏ* vùng các ngài thống 
trị. Cuộc quyèt chiến lớn giữa nhân dân Trung-quồc và bọn 
xâm lược Nhật vừa mới kềt thúc, cuộc chiến tranh với nước 
ngoài vừa mới kết thúc, thì các ngài liển gây ra cuộc chiền tranh 
đối nội này. Các ngài bị đánh bại và yêu cẩu đàm phán, rồi 
bỗng nhiên lại tuyên bố trăng án cho ô-ca-mu-ra Ya-xu-di, tên 
tội phạm chiến tranh đầu sò Nhật. Chúng tôi vừa đưa ra kháng 
nghị, yêu cầu các ngài bắt giam lại tên ô-ca-mu-ra Ya-xu-di và 
chuần bị giao hắn cho Quân giải phóng nhân dân, thì các ngài 
lại vội vàng đưa hắn cùng 260 tên tội phạm chiến tranh Nhật 
khác vể Nhật. Thưa các ngài trong chính phù phản động bán 
nước Quốc dân đảng, việc này các ngài làm thật quá vô lý, quá 
trái ngược với ý chí cùa nhân dân. Giờ dây, chúng tôi đạc 
biệt ghi thêm vào danh hiệu cùa các ngài hai chữ “bán nước”, 
các ngài nên nhận lầy. Từ lâu chính phủ cùa các ngài đẩ là một 
chính phù bán nước, chỉ vì tiềt kiệm chữ, nên có khi chúng tôi 
đã bỏ bớt hai chữ này, giờ đây không thể bỏ bớt được nữa. 
Ngoài bao lần phạm tội bán nước trước kia, giờ đây các ngài 
lại phạm tội bán nước một lần nữa, mà lần này lại phạm một
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cách rất nghiêm trọng. Trong cuộc hội nghị đàm phán hòa 
bình nhất định phải bàn đến vấn để này. Dù các ngài có bảo là 
gây thêm rắc rối hay không, chuyện này cũng nhất định phải 
bàn, vì chuyện này xảy ra sau ngày 14 tháng 1, chưa có trong 
tám điều kiện mà chúng tôi đã đưa ra, vì thè chúng tôi thầy rằng 
trong điểu kiện thứ nhất cần phải thêm vào một khoán nữa là 
trừng trị bọn tội phạm chiền tranh Nhật. Như vậy, điểu này 
sẽ có hai khoản: 1. Trừng trị bọn tội phạm chiẻn tranh Nhật; 
2. Trừng trị bọn tội phạm chiến tranh trong nườc. Chúng tôi 
đề ra khoản này là có lý do, là phản ánh ý chí cùa nhân dàn cá 
nước. Nhân dân cá nước đểu đòi trừng trị bọn tội phạm chiến 
tranh Nhật. Ngay trong Quốc dân đảng, cũng có nhiều người 
cho răng việc trừng trị bọn tội phạm chiền tranh Nhật như Ô- 
ca-mu-ra Ya-xu-di V.V., cũng như việc trừng trị bọn tội phạm 
chiến tranh trong nước như Tường Giời-Thạch V.V., là lè tầt 
nhiên. Dù các ngài có bảo chúng tôi là có thiện chí hòa bình 
hay không, vấn đề về hai loại tội phạm chiền tranh ằy đều phải 
đưa ra đàm phán, hai loại tội phạm chiền tranh ầy đểu phải 
trừng trị. vể việc bảo các ngài trước khi đàm phán phAi bẳt 
một số tội phạm gây nội chiên và ngăn ngừa không cho chúng 
chạy thoát, các ngài cho là “không nên cỏ những điều kiện tiên 
quyết”. Thưa các ngài trong chính phù phảĩi động bán nước 
Quốc dân đảng, đó không phái là điểu kiện tiên quyết, mà đó là 
một yêu cầu tất nhiên sẽ nảy ra khi các ngài đã thừa nhộn lấy 
điểu kiện trừng trị tội phạm chiến tranh làm cơ sở đàm phán. 
Bảo các ngài bẳt, là vì sợ bọn tội phạm chiến tranh chạy mất. 
Khi chúng tôi chưa chuấn bị xong cho cuộc đàm phán thì các 
ngài cuống cuồng đòi đàm phán như chết cha chết mẹ, các ngài
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rỗi rãi đến phát chán lên, vậy mới bảo các ngài làm một việc hợp 
lý. Những tội phạm chiến tranh ấy thè nào rổi cùng sẽ bị bát, 
dù chúng có chạy đến chân trời góc biển thi cũng sẽ bị bẳt. Các 
ngài là những người đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, muồn “rút 
ngẳn thời gian chiến tranh", “giảm bởt đau khổ cho nhân dân", 
“lấy việc cứu vớt nhân dân làm tiền dế", các ngài là những người 
giàu lòng tốt, thì lẽ ra các ngài nên không thương tièc gi những 
kẻ phải chịu trách nhiệm vể việc tàn sát hàng mầy triệu đổng bào; 
và qua việc các ngài đã đồng ý lấy việc trừng ưị bọn tội phạm 
chiến tranh làm một điểu kiện cho cơ sờ đàm phán mà xét, thì 
hình như các ngài cũng không thương tièc gì bọn ằy lắm cơ mà. 
Nhưng các ngài đã phân trần rằng nếu buộc các ngài bât ngay 
bọn ấy lại thì tương đồi khó xứ, vậy thì thôi, các ngài hãy ngăn 
ngừa chớ cho chúng chạy thoát, dẫu thè nào di nữa cũng chở 
để cho chúng chạy thoát. Thưa các ngài, các ngài hây nglù 
xem, khi các ngài đã phâi khó nhọc cử đoàn dọì biểu đèn dề bàn 
với chúng tôi về vấn để trừng trị bọn tội phạm chièn tranh mà 
bọn chúng đã chạy mất, thì còn bàn cái gì? Các vị trong đoàn 
đại biểu cùa các ngài còn có thề diện gì nữa? Những “thiện 
chí hòa bình" dạt dào cùa các ngài sẽ thề hiện ờ đâu? Làm 
thè nào đề có thể chứng minh rằng các ngài thật sự muồn “rút 
ngắn thời gian chiến tranh", “giảm bớt đau khổ cho nhân dân", 
“lấy việc cứu vớt nhân dân làm tiền để" chứ không phải có chút 

.gì giả dối? Ngoài ra, người phát ngôn ầy còn nói nhảm nhí 
rất nhiều, những lời nhảm nhí ấy không thể đánh lừa được ai, 
chúng tôi thấy không cần thiết phải trả lời. Thưa các ngài trong 
cái “chính phù" (chú ý hai chữ chính phù có thêm ngoặc kép) 
phản động bán nước Quốc dân đảng giả thiết và tượng trưng ờ
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Nam-kinh hay ờ Quảng-châu hay ờ Phụng-hỏa hay ờ Thượng- 
hải, nèu các ngài cho rầng thái độ trong bản tuyên bố này chúng 
tôi lại có phần thiếu trịnh trọng, thì xin các ngài lượng thứ, đồi 
với các ngài, chúng tôi chì có thề có thái độ như thế thôi.



BIỀN QUÂN ĐỘI THÀNH 
ĐỘI CÔNG TÁC*

(Ngày 8 tháng 2 năm 1949)

Đã nhận được điện ngày 4. Các đồng chí đang gầp rút 
chỉnh huấn, chuần bị hành động trước một tháng1: . thề 1A rầt 
tốt. Mong cứ thè mà làm, chớ có buông loi. Nhưng ưên thực 
tế, đến tháng 3 vẫn phải chỉnh huấn, và phii chú trọng học tập 
chính sách, chuân bị tiếp thu và quân lý những thành phồ lớn. 
Từ nay về sau sẽ không dùng phương thức như 20 năm vừa 
qua đã dùng là nông thôn trước, thành tliị sau, mà đổi thành 
phương thức thành thị trước, nông thôn sau. Quân đội không 
những là một dội chièn đầu, mà chù yều là một đội công tác. 
Toàn thế cán bộ quân đội phải học cho biết cách tiẻp thu thành 
thị và quân lý thành thị, đề vào thành thị biết đối phó với bọn 
đế quốc và bọn phản dộng Quốc dân đAng, biết đối phó vỏì giai 
cấp tư sản, biết lãnh đạo công nhân và biẽt tồ chức công hội,

♦Đây là bức điện trả lời của úy ban quân sự cách mạng Trung 
ương Đảng cộng sản Trung-quồc gừi cho quân dã chiền 2 và 
quân dã chiến 3 do đổng chí Mao Trạch-Đông vièt. Đông thời 
bức điện này còn gứi cho các quân dã chièn và các Trung ương cục 
có liên quan. Bức điện này nhận định rằng sau khi ba chiền dịch lớn
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biẽt động viên và tổ chức thanh niên, biết đoàn kèt và huân luyện 
cán bộ vùng mới, biết quản lý công nghiệp và thương nghiệp, 
bièt quản lý trường học, báo chí, thông tấn xã và đài phát thanh, 
biết giải quyết công việc ngoại giao, biết giải quyết những vần 
đề cùa các đảng phái dân chù và các đoàn thế nhân dân, bìềt diều 
hòa mối quan hệ giữa thành thị và nông thôn, giải quyèt các vần 
đề lương thực, than đốt và các đố dùng cẩn thiềt khác, bièt 
giải quyết những vấn đề kim dung và tài chỉnh. Tóm lại, mọi 
vấn để cùa thành thị mà cán bộ và chiến sĩ quần độ: trước đây 
chưa am hiều, thì từ nay về sau mình đều phải gÁnh vâc tầt cA. 
Các đổng chí sẽ tiến lên, chiếm lĩnh một khu vực be-'.. năm tinh. 
Ngoài thành thị ra, công tác cùa cả một vùng nông thôn rộng lán 
cũng đòi hỏi các đống chí phải làm. Nông thôn tniền nam hoàn 
toàn là vùng mới, nên công tác ờ đầy căn bản không giồng vùng 
cũ ờ miển bắc. Năm đầu tiên chưa thề thực hiện chính sách 
giảm tô giâm tức được mà nói chung chỉ cỏ thể nộp tò, nộp 
tức như cũ. Phải tiến hành công tác nông thôn ưong những 
điểu kiện như thề. Vì vậy, công tác nông thôn cùng phải học 
tập lại. Nhưng, cồng tác nồng thôn so với công tác thành thị 
vẫn dễ học hơn. Công tác thành thị có khó khãn hơn và đỏ 
cũng là mặt học tập chù yẽu nhất hiện nay. Nều cán bộ cùa 
chúng ta không mau chóng học bièt cách quẰn lý thành thị, tlù

là Liêu—Thâm, Hoài—Hải và Bình—Tân kèt thúc, thời kỳ chiền 
tranh gay go đã qua rồi, vì thè đã kịp thời đề ra phương châm: 
Quân giải phóng nhân dân không những là một đội chiền đầu, đổng 
thời phái là một đội công tác, và trong những điếu kiện nhầt định, 
nó chủ yẽu phải đảm nhận những nhiệm vụ cúa một đội công 
tác. Phương châm này đã có tác dụng to lớn trong việc giải
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chúng ta sè gặp phải những khó khăn rất lớn. Vì thế, trong tháng 
2, các đồng chí phải giải quyết hẽt thảy mọi việc khác để trong 
cả tháng 3 đều học tập công tác thành thị và công tác vùng mới. 
Quốc dân đảng chỉ có một triệu mấy mươi vạn quân, rải rác 
trên một vùng rộng lớn. Lẽ dì nhiên còn phải đánh nhiều 
trận, nhưng khả năng xảy ra việc tác chiẽn đại quy mô như chiền 
dịch Hoài—Hải thì không còn nhiều hoậc có thể nổi là không còn 
nữa. Thời kỳ chiẽn tranh gay go đẵ qua rổi. Quân đội vẫn 
là một đội chiến đấu, điều đó quyẽt không thề bỏ loi, nếu bò 
lơi là saí lầm. Nhưng, hiện nay đã đòi hồi chúng ta phải dể 
ra một nhiệm vụ là biẽn quân đội thành đội công tâc. Nèu 
hiện nay chúng ta chưa đề ra và hạ quyết tâm làm nhiệm vụ đó, 
chúng ta sẽ phạm sai lầm hết sức lớn. Hiện nay chúng ta đang 
chuần bị 5 vạn 3 nghìn cán bộ theo bộ đội xuồng miền nam, nhưng 
con sồ ấy rất ít. Chièm lình tám, chín tinh, chìềm lỉnh mầy chục 
thành phố lởn, đòi hòi một sồ lượng cán bộ công tác rầt lỏn. 
Điểu đó chù yếu phải dựa vào bản thân quân đội tự giải quyềt. 
Quân đội là một trường học, 2 triệu 10 vạn quân dã chiền bầng 
mấy nghìn trường đại học và trung học, tất cả các cán bộ công tác, 
chù yếu đểu phái dựa vào bản thân quân đội để giải quyèt. Điều 
đó, các đổng chí cần nhận thức cho rõ ràng. Thời kỳ chièn tranh 
gay go trên cơ bản đã qua rồi, việc bồ sung quân số và trang bị

quyẽt vằn đé cán bộ cho vùng mới giải phóng lúc bày giờ và trong 
việc phát triển một cách thuận lựi sự nghiệp cách mạng cùa nhân 
dân. Vể vần đề Quân giải phóng nhân dân cỏ tính chầt vừa là 
đội chiền đầu vừa là đội công tác, xin tham kháo phần II, 
bài Bảo cáo đọc tại Hội nghị toàn thể lán thứ 2 của Ban chấp 

hành trung ương Đảng cộng sản Trung-qụòc khỏa 7 trong tập này.
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cho bộ đội nên làm đến mức vừa phAi, quyẽt không được đòi 
hòi quá nhiều, quá tốt, quá đầy đù, đề đèn nỗi gây nên khùng 
hoảng tài chính, về điểm này, các đồng chí cũng phải suy 
xét kỹ. Phương châm nói trên hoàn toàn thích dụng cho cẳ 
quân dâ chiến 4, đề nghị các đổng chí Lâm Bưu, La Vinh-Hoàn 
cũng lưu ý. Chúng tôi đã nói chuyện nhiều với dõng chí Khang 
Sinh và để nghị đổng chí ấy đền ngày 12 này tới chổ các đống chí 
đế bàn bạc. Các đồng chí có ý kièn gì và định giải quyèt như 
thế nào, sau khi đã bàn bạc, xin điện ngay cho biêt. Những 
cơ quan cùa Cục Hoa-đông và quân khu Hoa-đông hăy chuyển 
ngay đến Từ-châu cùng công tác với Tổng tiền ùy< :' và Tiền 
ùy quân dã chiến 3, tập trung lực lưựng bồ trí tièn xuồng miền 
nam. Tất cả mọi công tác hậu phương hãy giao lại cho Phàn 
cục Sơn-đông phụ trách.

CHÚ TH1CH

(1 )Chl quân dã chièn 2 và 3chuAn bị thực hiện sớm việc vượt sông Trường- 
giang tác chièn vào tháng 3 năm 1949 mà trước đã định vào thảng 4 nàm 
1949. Vế sau vì có việc đàm phán hòa bình vái chính phù phin động Quồc 
dân đảng, nên thời gian vượt sông tác chiền cùa Quân giii phóng nhân 
dân lại hoãn đền hạ tuấn tháng 4.

(2)Để thích ứng với nhu câu tác clìiốn cùa chièn dịch Hoài—HA1, ngày 
16 tháng 11 năm 1948, ừy ban quân sự cách mạng Trung ưcmg Đảng cộng 
sàn Trung-quồc quyềt định tồ chức một Tổng tiền úy gôm 5 đổng chí: 
Lưu Bá-Thừa, Trân Nghị, Đặng Tiều-Bình, Túc Dụ, Đàm Chần-Lâm, 
do đổng chi Đặng Tiếu-Bình làm bí thư, thống nhầt lãnh đạo quân dã chièn 
Trung-nguyên và quân dã chiẽn Hoa-đông, chịu trách nhiệm lãnh đạo vế 
quân sự và tác chièn ờ mặt trận Hoài—Hái.



TẠI SAO BỌN PHẢN ĐỘNG ĐÃ
CHIA NĂM XÉ BÂY VẪN GÀO SUÔNG 

VỂ “HÒA BÌNH TOÀN DIỆN” ?

(Ngày 15 tháng 2 năm 1949)

Tốc độ tan rà của nền thồng trị phàn động Quồc dân đAng 
còn nhanh hơn so với dự đoán của mọi người. Mới chỉ hơn 
4 tháng sau ngày Quân giải phóng hạ Tề-nam và hơn 3 tháng 
sau ngày hạ Thầm-dương, mà hiện nay mọi lực lượng còn lại 
về quân sự, chính trị, kinh tề, vãn hóa và tuyên truyền cùa Quốc 
dân đảng đã rơi vào tinh trọng chia năm xẻ bảy, sụp dổ tan rã 
không thể nào cứu vãn được nữa. Sự tan rã toàn bộ cùa nển 
thống trị Quốc dân đảng đã bẳt đầu từ thời gian diễn ra chiền 
dịch Liêu—Thầm, chiến dịch Bình—Tân ờ tuyến phía bàc và 
chiến dịch Hoài—Hải ờ tuyèn phía nam. Ba chiền dịch này 
đã làm cho Quồc dân dâng mất khoáng 1 triệu 54 vạn quân, bao 
gồm 144 sư đoàn đủ quân chính quy Quồc dân đAng trong vòng 
chưa đầy 4 tháng, tính từ đấu tháng 10 năm ngoái đẻn cuối tháng 
1 năm nay. Sự tan rã toàn bộ cùa nến thống trị Quốc dân đảng 
là kềt quà tất nhiên cùa những thắng lợi vĩ đại trong cuộc chiến 
tranh giâi phóng và phong trào cách mạng cùa nhân dân Trung-
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quốc, nhưng việc bọn Quốc dân đảng và bọn quan thầy Mỹ cùa 
chúng kêu gào “hòa bình” cũng có khá nhiều tác dụng trong việc 
thúc đầy bọn Quốc dân đảng đi dền chổ tan rã. Cái tảng đá 
“tấn công hòa bình” mà bọn phản dộng Quốc dân đảng đà bê 
lên từ ngày 1 tháng 1 năm nay vốn là định giáng vào nhân dân 
Trung-quổc thì nay lại giáng đúng vào chân cùa chúng. Hay 
nói cho đúng hơn, nó đã đập nát bản thân Quốc dân đảng 
từ đầu đẽn chân. Ngoài tưởng Phó Tác-Nghia đà hiệp 
trợ Quân giải phóng nhân dân giải quyết hòa bình vần đề Bấc- 
bình ra, các nơi khác cũng có nhiều người mong mucn giAi quyềt 
hòa bình. Bọn Mỹ đứng bên hết sức sốt ruột mã không làm gì 
được, vô cùng bực tức bọn con cháu cùa chúng không làm nên 
trò trồng gì cả. Thực ra, cái bẰo bối tần công hòa bình này 
được sản xuất tại nhà máy Mỹ và dà đưực bọn Mỹ gứi sang cho 
Quốc dân đảng hon nứa năm về ưtrớc. Chinh Lày-tơn Sũu-a 
đã từng để lộ điều bí mật dó. Sau khi Tưòng Giới-Thạch 
cho ra cái tuyên bố nhân ngày Tết dưong lịch, Lây-tom Stiu-a 
đã nói vời một phóng viên của Thông tấn xã trung ương ràng, 
đây là “điều mà từ trước đến nay chính bân thân tôi vẫn một 
mực cố gắng theo đuổi”. Theo Thông tấn xã của Mỹ thì người 
phóng viên nói trên đã mất công ăn việc làm vì đã công bồ những 
lời “không đưọ'c công bố” đó. Trong một thòi gian dài, tập 
đoàn Tướng Giới-Thạch không dám tièp nhận mệnh lệnh đỏ 
cùa Mỹ, nguyên nhân cùa việc đó đã được nói rầt rõ trong một 
chỉ thị ngày 27 tháng 12 năm ngoái cùa ban tuyên truyền trung 
ương Quốc dân đằng: “Nèu ta không thể đánh được, thì 
cũng không thề hòa được. Nều ta có thề đánh được mà lại 

nói hòa thì chỉ làm cho tinh thần quân và dân tan rã. Vì vậy,
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dù ta đánh được hay không đánh đưực, nếu nói đến hòa thì chỉ 
có hại trăm phần chứ không có lợi chút nào.” Sá dĩ lúc bầy 
giờ Quốc dân đảng đưa ra chỉ thị này là vì trong nội bộ chúng 
đã có những phái đang chù trương hòa. Ngày 25 tháng 12 năm 
ngoái, Bạch Sung-Hy và hội đồng tham nghị tinh Hồ’bẳc dưới 
sự chỉ đạo của y đã đề ra vái Tưáng Giới-Thạch vần đề “giải 
quyết hòa bình”U), buộc Tưòng Giới-Thạch ngày 1 tháng 1 
năm nay, không thề khồng đưa ra bản tuyên bồ đàm phán hòa 
bình với năm điểu kiện. Tường Giời-Thạch muôn cướp lại 
trong tay Bạch Sùng-Hy quyền phát minh ra cái tần công 
hòa bình và duy trì nẻn thống trị cũ của han dưói một nhãn hiệu 
mới. Ngày 8 tháng 1, Tường Giỏ’i-Thạch phái Trương Quần 
đèn Hán-khầu yêu cầu Bạch Sùng-Hy ùng hộ hàn. Cũng trong 
ngày đó, Tường còn yêu cẩu chính phù 4 nước Mỷ, Anh, Pháp, 
Liên-xô can thiệp vào cuộc nội chièn cùa Trung-quồc<2). Nhưng 
tầt cả những biện pháp ấy đểu đã bị thằt bại. Tuyên bố ngày 
14 tháng 1 cùa đồng chí Mao Trạch-Đông, Chù tịch Đảng cộng 
sản Trung-quốc đã giáng cho âm mưu hòa bình già dối cùa Tường 
Giới-Thạch một đòn trí mạng, klũèn cho một tuần lể sau, Tưòng 
Giới-Thạch không thể không “cáo lui” vào hậu trường, về 
cái ngón đó, tuy Tường Giới-Thạch, Lý Tôn-Nhân và bọn 
Mỹ đã chuẩn bị đù thứ, hy vọng phồi hựp biểu diễn một vờ 
song hoàng tương đồi ra trò, nhưng kết quA lại trái ngược với 
điểu chúng mong mỏi, không những người xem ngày càng thưa 
thớt mà ngay cả diễn viên trên sân khấu cũng theo nhau biến 
dần. Ờ Phụng-hóa, Tường Giới-Thạch vẫn lấy cái “địa vị 

đứng ngoài chính quyển” đế tiếp tục chl huy những lực lượng 
còn lại cùa hắn, nhưng hắn đã mất cái đĩa vị hợp pháp, những



476 TUYỂN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG

người tin hắn ngày càng ít. “Viện hành chính’' cùa Tôn Khoa 
đã tự động tuyên bố “dời chính phù về Quảng-châu”. Viện 
này một mặt đã tách khỏi các vị “tổng thống” và “quyển tổng 
thống” cùa nó, mặt khác còn tách khỏi “viện lập pháp” và “viện 
giám sát” của nó. “Viện hành chính” của Tôn Khoa kêu gọi 
chiến tranh<3>, nhưng “bộ quốc phòng” đAm nhiệm việc tiền hành 
chiền tranh thì đã không còn ờ Quảng-châu, lại không ờ Nam- 
kinh, mà người ta chỉ biết có người phát ngôn của nó ờ Thượng- 
hái. Như vậy là trên thành Đá, những cái mà Lý Tôn-Nhân 
trông thấy chỉ còn là “Ngô—Sờ tít chân trời, mênh mang chẰng 
thầy chi”(4>. Từ ngày 21 tháng trước, khi Lý Tôn-Nhàn 
lên nhận chức tới nay, không một mệnh lệnh nào cùa y đưực 
thực hiện. Tuy Quồc dân đảng chằng còn một “chính phù” 
“toàn diện”, tuy nhiều địa phương đang có những hoạt động 
hòa bình cục bộ, nhưng bọn ngoan cố trong Quòc dân đAng vẫn 
phán đối hòa bình cục bộ mà đòi phẰi có cải gọi là “hờa bình 
toàn diện”, mục đích cùa chúng là thù tiêu hòa binh hòng tièp 
tục đánh; chúng rất sợ những hoạt động hòa bình cục bộ lan 
rộng đền nỗi không sao ngăn cản dược. Vời bAn tuyền bo 
ngày 9 vừa qua cùa tên tội phạm chièn tranh Đặng Vãn-Nghi, 
cục trường cục công tác chính trị cùa bộ quốc phòng giả hiệu 
ờ Thượng-hải, thì cái trò hề mà bọn Quồc dân dâng đang chia 
năm xê bảy và sụp đổ tan rã lại đòi “hòa bình toàn diện” đà lên 
tới tột đỉnh. Cũng như Tôn Khoa, Đặng Văn-Nghi đã vứt 
bó lời tuyên bố ngày 22 tháng trước cùa Lý Tôn-Nhân về việc 
lấy tám điều kiện hòa bình cùa Đảng cộng sản Trung-quốc làm 
cơ sở đàm phán, mà đòi cái gọi là “hòa bình một cách bình đẳng, 
hòa bình toàn diện”, nếu không sẽ “không tiếc mọi hy sinh,
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quần nhau đèn cùng với Cộng đàng”. Nhưng Đặng Văn-Nghi 
lại không cho bièt hiện nay đối phương cùa y sẽ phải đàm phán 
với ai về cái hòa bình một cách “bình đẳng” và hòa bình “toàn 
diện” đó. Dường như tìm đền Đặng Văn-Nghi sẽ không giải 
quyèt được vấn đề, mà dường như không tìm đèn Đặng Văn- 
Nghi hoặc một thẳng cha căng chú kièt nào đó cũng không giải 
quyềt được vần đề. Điều đó làm cho người ta khó nghĩ quá. 
Tin Thượng-hải ngày 9 cùa Thông tần xâ trung ương cho biềt: 
“Các nhà báo hòi Đặng Văn-Nghi: Quyẻn tổng thông Lý 
Tôn-Nhân cổ đồng ý vói bốn ý kiếníS) mà ngài dã phát biều 
hay không?—Trả lời: Bản chức đã phát biểu ưên lập trường 
của bộ quốc phòng, bồn ý kiến phát biều ngày hôm nay chưa 
trình quyển tổng thống duyệt trước khi phát biếu.” Ớ đây, 

Đặng Văn-Nghi không những dã sáng tạo ra cãi lập (rường nèng 
cùa bộ quốc phòng giả hiệu dề phân biệt với cái lập trường chung 
của chính phù Quốc dân đảng giả hiệu, mà trên thực tề còn sáng 
tạo ra cái lập trường riêng nhỏ hơn cùa cục công tác chính trị 
thuộc bộ quốc phòng giả hiệu đề phân biệt với cái lập trường 
riêng lớn hơn cùa cả bộ quốc phòng giả hiệu. Vì rằng Đặng 
Văn-Nghi công khai phân đồi và bôi nhọ cách giải quyèt hòa 
bình vấn để Bẳc-binh, mà ngày 27 tháng 1, bộ quồc phòng giA hiệu 
lại tán dương việc giải quyẻt hòa bình vấn dề BẮc-bình là “đề 
rút ngắn chiến tranh, thực hiện hòa bỉnh, đề bâo toàn những 
cơ sở của cố đô Bắc-bình và những di tích vãn vật”, đổng thời 
lại tuyên bố rằng các nơi khác như Đại-đồng, Tuy-viển v.v.í6) 
cũng sẽ “thực hiện ngừng chiến” theo kiều ầy. Do đó ta thấy 
bọn phản động kêu gào “hòa bình toàn diện” ấm ỹ nhất chính 
là bọn phán động thiếu lập trường toàn diện nhất. Một cục



478 TUYẾN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG

công tác chính trị cùa bộ quốc phòng có thể mâu thuAn vời bộ 
quốc phòng và cũng có thề mâu thuẫn cả vời quyển tổng thống 
cùa nó. Bọn phản động ấy là vật chướng ngại lớn nhất cho việc 
thực hiện hòa bình ờ Trung-quồc hiện nay. Chúng mơ ước 
nấp dưới cái chiêu bài "hòa bình toàn diện” để cỏ động chiền 
tranh toàn diện, tức cái gọi là "đánh phái đánh toàn diện, hòa 
phái hòa toàn diện”. Thế nhưng trong thực te. chúng đâ không 
có sức để thực hiện hòa bình toàn diện và cùn không cỏ sức 
đề tiến hành chiến tranh toàn diện. Sức mạnh t n diện ờ về 
phía nhân dân Trung-quồc, Quân giAi phóng nhàn Làn Trung- 
quốc, Đàng cộng sản Trung-quốc và các dâng •úi dân chù 
khác, chứ không ờ về phía bọn Quồc dân dâng đã chia nảm xẻ 
bảy và sụp đổ tan rã. Một bên thì nẲm được sức ; lạnh toàn diện, 
một bên thì ờ trong tình cảnh bè tíc chia năm xẻ bây và sụp đổ 
tan rã, cục diện đó là kèt quả cùa sự phần đau lâu dài của nhàn 
dân Trung-quốc và cùa việc gây ra tội ác lâu nay của bọn Quốc 
dân đảng. Bất cứ người nào có thái độ trịnh trọng đều không 
thế bỏ qua cái sự thật cơ bàn ầy trong tình hình chính trị hiện 
nay ỏ* Trung-quốc.

CHỨ THÍCH

(UNgày 25 tháng 12 năm 1948, Bạch Sùng-Hy, tống tư lệnh “tiễu phi” 

của Quốc dân đảng ờ Hoa-trung, lợi dụng tình thè lúc bầy giờ hết sức bầt 

lợi cho Tường Giớì-Thạch, đã đề ra với Tưởng cái chủ trương “giải quyềt 

hòa bình”, mục đích là bức Tường phải từ chức và nâng cao địa vị cùa 
phe Quàng-tây. Dưới sự chi đạo cùa Bạch Sùng-Hy, hội đông tham nghị
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giả hiệu tỉnh Hổ-bẳc đà thông qua bức điện gừi Tường Giới-Thạch, cảnh 
cáo Tường Giới-Thạch rằng "nèu cứ đẻ tai họa chiền tranh tièp tục lan 
rộng, không tìm cách thay đổi lại nước cờ, thì đằt nước sẽ tan nát, nhàn 
dân sẽ điêu tàn”, và đòi Tường Giởi-Thạch phải "đi theo con đường thông 
thường Ịà giải quyèt bằng chính trị, tim cách trờ lại đàm phán hòa bình".

(2) Ngày 8 tháng 1 năm 1949, chính phủ Quồc dân đảng đã yêu cáu chính 
phù 4 nước Mỹ, Anh, Pháp, Liên-xô can thiệp vào cuộc nội chièn Trung- 
quốc, nhưng đã bị chính phủ 4 nước ằy từ chồi. Trong bản “bị vong lục" 
trả lòi chính phủ Quốc dân đảng ngày 12 tháng 1, chính phù Mỹ đâ phân 
trán rằng sá di Mỹ từ chồi lời yêu cầu của chính phủ Quốc dân đảng là vì 
"rất khó tin" “có thể đạt được một kềt quả nào cổ ích". Thè cổ nghía là 
lúc bấy giờ Mỹ đã cAm thầy không còn cách gì cứu vãn nồũ sự diệt vong 
của cái chính quyền phản động Tường Giởi-Thạch mi Mỳ đi nAng dở.

(3) Trong hai ngày 6 và 7 tháng 2 năm 1949, tại Qulng-châu, Tôn Khoa, 
viện ưường viện hành chính giả hiệu của Quốc dân đAng đA 2 lân lèn tièng 
phân đối lòi tuyên bố cùa Lý Tôn-Nhán vé việc lầy tim điéu kiện hòa binh 
cúa Đảng cộng sản Trung-quòc làm cơ sờ đAm phản. Tỗn Khoa nói: 
"Hiện nay, chính phù đã dời tới QuAng-châu làm việc, chúng tôi phải 
xem xét lại mọi việc trước kia”, ông ta còn nỏi: "Điếu kiện trừng trị tội 
phạm chiẽn tranh của Cộng đảng đề ra hoàn toàn không thẻ tiòp thu được".

(4) Đây là mượn lời trong bài từ Lẻn thảnh Đá cùa Sa-đu-lơ, người đời 
Nguyên ờ thè kỷ 14, viềt theo điệu Niệm nô kiểu. Đoạn đáu cùa bài 
từ ấy là: "Đứng trên thành Đá, ngẲm trông Ngô—Sá tít chân ười, mênh 
mang chẳng thầy chi. Nhìn non sông hiểm yèu sảu triéu, chi thầy núi xanh 
tựa vách. Cờ xí rợp trời, chièn thuyển san sát, sương ưẳng như tuyồt 
rải. Nam bắc Trường-giang, tiêu ma bièt bao hào kiệt." Nam-kinh hổi 
xưa gọi là thành Đá. Ngô—Sờ phièm chl miến trung du và hạ du sông 

Trường-giang.
<5>Bài nói chuyện cùa Đặng Văn-Nghi, cục trường cục công tác chính 

ưị bộ quồc phòng giả hiệu phát biểu ngày 9 tháng 2 năm 1949 ờ Thưựng- 
hải nhan đế là Sự phát triển của hòa bình và chiền tranh, tức cái gọi là "bốn
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ý kiền”: 1. "Chính phù muôn hòa"; 2. "Trung Cộng muôn đánh"; 
3. "Hòa bình cục bộ ờ BẮc-bình đã trờ thành một trò bịp"; 4. "Không 
tièc mọi sự hy sinh, quẳn nhau đẽn cùng với Cộng đâng".

<6>Sau khi Thiên-tân và Bắc-bình đưực giải phóng, quân Quồc dân đảng 
ở Hoa-bẳc chi còn lai mầy cứ điềm cô ụp, trong đó cổ Thii-nguyên, Đại- 
đổng, Tân-hương, An-dương, Quy-tuy v.v. Ngày 24 thảng 4 nãin 1949, 
quân địch á Thái-nguyên bị ta hoàn toàn tiêu diệt. Ngày 1 tháng 5, quân 
địch ờ Đại-đổng đã tièp nhận việc cAi biên bầng phương phâp hòa bình. 
Ngày 5 tháng 5, quân địch ỏ- Tân-hương đã đâu hàng Quàn giải phóng. 
Ngày 6 tháng 5, quân địch ờ An-dưong bị ta tiêu diệu Ngày 19 thãng9, 
Quy-tuy được hòa bình giải phỏng.



BỌN PHẢN ĐỘNG QUÒC DÂN ĐẤNG 
Từ “KÊU GỌI HÒA BÌNH”

BIỀN THÀNH KÊU GỌI CHIÈN TRANH

(Ngày 16 tháng 2 nám. 1949)

Sau khi tên giặc Tưỏng Giới-Thạch phát động cuộc tần 
công hòa bình vào ngày 1 tháng 1, thì các anh hùng hâo hán trong 
bọn phản động Quồc dân đảng đã dài dòng vàn tự tồ ra ta đây 
muốn “rút ngắn thời gian chiền tranh”, “giảm bớt đau khổ cho 
nhân dân”, “lấy việc cứu vớt nhân dân làm tiền đề”. Nhưng 
đẽn thượng tuần tháng 2 thì cái giọng hòa bình cùa chúng bổng 
nhiên lẳng xuống và cái giọng cũ “quấn nhau dền cùng với Cộng 
đảng” bỗng lại nổi lên. Mầy ngày gần dây lại càng như thề. 
Ngày 13 tháng 2, trong bản “chi thị đặc biệt về tuyên truyền” 
của ban tuyên truyền trung ương Quốc dân đảng gửi “các dàng 
bộ và các báo đảng” nói rằng: “Diệp Kièm-Anh đà tuyên truyền 
với hậu phương ta là Trung Cộng có thiện chí hòa bình, mà chi 
trích việc bố trí quân sự của chính phủ là không có thiện chí mưu 
cấu hòa binh, về việc này, các báo cấn dựa vào những điểm sau 
đây, bằng cách trực tièp và gián tiềp ra sức bác bỏ những luận 
điệu ấy.” Bản “chỉ thị đặc biệt vể tuyên truyền” này đã đưa 
ra hàng loạt lý do cho việc “bác bồ”. “Nẻu chính phù đầu hàng
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vô điểu kiện thì chi bằng cứ đánh đèn cùng.” "Tám điếu kiện 
mà Mao Trạch-Đông đưa ra trong bản tuyên bố ngày 14 tháng 
1 là tám điều kiện mất nước, chính phủ vổn khồng nên tiềp nhận.” 
"Trung Cộng phải chịu trách nhiệm vể việc phá hoại hòa binh. 
Thế mà giờ đây, Trung Cộng lại đưa ra cái gọi là danh sách tội 
phạm chiến tranh, liệt tất cả những người có trọng trách trong 
chính phù vào bản danh sách đó, rối lại đòi chính phù phải bắt 
những người đó trước, rõ ràng là ngang ngược và vô lý. Nèu 
Trung Cộng không thay đồi cái tác phong ầy đi thl khó mà tìm ra 
được con đường đàm phán hòa bình.” Cái điệu bộ cuồng 
cuồng đòi đàm phán như chết cha chèt mẹ của hai tuán trước, 
nay không thấy nữa. Những câu hay ho như cải gọi là "rút 
ngắn thòi gian chiền tranh”, "giảm bát đau khổ cho nhân dân”, 
"lấy việc cứu vát nhân dân làm tiền dể” dà được tTuyển bá 
khắp trong nhân dân và thầm vào tìm gan mọi ngưòi, cùng không 
được nhắc tới nữa. Nếu Đảng cộng sản Trung-quồc không chịu 
thay đổi cái "tác phong” của mình, nhầt đinh đòi trừng trị bọn 
tội phạm chiến tranh thì chẳc chẳn không thề nóì đền hòa bình 
được. Như vậy là lấy việc cứu vớt nhân dân làm tiền đề hay 
lấy việc cứu vớt bọn tội phạm chiền tranh làm tiền để? Theo 
cái "chỉ thị đặc biệt về tuyên truyền” cùa các anh hùng hảo hán 
Quốc dân đảng thì chúng đã chọn cái sau. vể danh sách những tội 
phạm chiền tranh, Đảng cộng sản Trung-quồc hiện đang trưng 
cầu ý kiền cùa các đảng phái dân chù, các đoàn thề nhân dân và 
đã nhận được ý kiến của nhiều phía. Những ý kiền đã nh<ận được 
đểu không tán thành bản danh sách do người có thầm quyển cùa 
Đảng cộng sản Trung-quốc để ra ngày 25 tháng 12 năm ngoái. 
Họ cho rằng bản danh sách ấy chi kê có 43 tên tội phạm chiến
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tranh, như thề còn ít quá. Theo họ, những kẻ phải chịu trách 
nhiệm về việc gây ra cuộc chièn tranh phản cách mạng, giết hại 
hàng mầy triệu dân, quyết không phải chỉ có 43 tên, mà là một 
trăm mấy mươi tên. Bây giờ cứ tạm cho rằng số tội phạm chiền 
tranh sè xác định là một trăm mấy mươi tên. Thê thì xin hỏi các 
vị anh hùng hảo hán Quốc dân đảng rầng tại sao các vị lại phản 
đối việc trừng trị bọn tội phạm chièn ưanh? ChẰng phải các 
vị muổn “rút ngắn thời gian chiền tranh”, “giAm bớt đau khổ 
cho nhân dân” đó sao? Nếu vì sự phản đối này cùa các vị mà 
cuộc chiến tranh vẫn phải tiẻp diễn, thì hả chằng phải là kéo dài 
thời gian, kéo dài tai họa chiền tranh hay sao? “Kéo dài thời 
gian, kéo dài tai họa chiến tranh”, đó là những tội trạng mà các 
vị đã dùng danh nghĩa là người phát ngồn cùa chính phù Nain- 
kinh dế gán cho Đáng cộng sản Trung-quốc trong bAn tuyên bố 
ngày 26 tháng 1 năm 1949; ngày nay, lẽ nào các vị lạt muồn đòi lại 
để viết thành tấm bAng treo trước ngực các vị, lầy đỏ làm điểu 
vinh dự hay sao? Các vị là những người đại từ dại bi “lầy việc 
cứu vớt nhân dân làm tiền đế”, tại sao trong chồc lát lại chuyền 
sang lằy việc cứu vớt bọn tội phạm chiền tranh làm tiền đề? 
Căn cứ vào thồng kê cùa bộ nội chính cùa chính phù các vị, 
thì dân số Trung-quốc không phải là 450 triệu, mà là 475 triệu. 
Con số ấy so với một trăm mầy mươi tên tội phạm chiền tranh 
thì bên nào ít bên nào nhiểu? Các vị anh hùng dã học làm tính, 
vậy xin các vị hãy theo những sách giáo khoa dạy làm tỉnh mà 
tính cho cẩn thận rổi hãy kèt luận. Nẻu các vị không tính cho 
rõ ràng mà lại hấp tấp thay đổi cách đặt vấn đề là “lấy việc cứu 
vớt nhân dân làm tiền để”—một cách đặt vấn đề vốn rất hay, 
chúng tôi cũng đồng ý và nhân dân cả nước cũng đồng ý—thành
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“lằy việc cứu vớt một trăm mấy mươi tên tội phạm chiẻn tranh 
làm tiền để”, thì các vị phải coi chừng, các vị nhất định sê đứng 
không vững đâu. Những kẻ mốm vẫn xoen xoét “lầy việc cứu 
vớt nhân dân làm tiền đề” ằy, sau khi “kêu gọi hòa bình” được 
vài tuần, nay không còn “kêu gọi hòa bình” nữa mà là kêu gọi 
chiến tranh. Bọn ngoan cồ trong Quồc dân dAng là xúi quầy 
như thế đấy, chúng kiên quyềt chổng lại nhân dân, cưỡi ưên 
dầu trên cổ nhân dân mà hoành hành ngang ngược, vi thè chúng 
đã tự cô lập mình trên đỉnh bảo tháp và đèn chèt cũng khồng 
biết hối cải. Hỡi đông đảo nhân dân ờ lưu vực sông Trường- 
giang và ỏ* miền nam, bao gổm công nhàn, nông dân, những 
người trí thức, giai cầp tiều tư sản thành thị, giai càp tư sAn 
dân tộc, các thân sì tiến bộ, những người có lương tâm trong 
Quồc dân đảng, xin hãy chú ý: Bọn ngoan cố trong Quồc dân 
đảng cưỡi trên đầu trên cổ các bạn mà hoành hành ngang ngược 
sẽ không còn sống được mấy ngày nừa. Chúng tôi và các bạn 
đứng cùng một phía. Một dúm bọn ngoan cồ không bao lâu 
nữa sẽ bị ngã lộn từ trên đinh bảo tháp xuồng, một nước 
Trung-hoa cùa nhân dân sẽ ra đòi.
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CỦA QUỒC DÂN ĐẢNG ĐỒI VỚI 

VẲN ĐẼ TRÁCH NHIỆM CHIỀN TRANH

(Ngày 18 tháng 2 năm 1949)

“Sau ngày kháng chiền kềt thúc, với phương châm hòa bình 
xây dựng đất nước, chính phủ đã cố sức tìm cách đề giải quyèt 
hòa bình vấn để Trung Cộng. Nhưng qua một năm rưỡi, tàt 
cá mọi hiệp nghị đều bị Trung Cộng pliâ hoại. Vì vậy, Trung 
Cộng phải chịu trách nhiệm về việc phá hoại hòa bình. Thè 
mà giờ đây, Trung Cộng lại đưa ra cái gọi là danh sảch tội phạm 
chiến tranh, liệt tất cả nhũng người có trọng trách trong chính 
phù vào bản danh sách đỏ, rồi lại đòi chính phù phải bẳt những 
người đó trước, rõ ràng là ngang ngưực và vô lý. Nèu Trung 
Cộng không thay đổi cái tác phong ầy di thì khó mà tìm ra được 
con đường đàm phán hòa bình." Trên đây là toàn bộ luận điềm 
vế vấn để trách nhiệm chiẻn tranh được dề ra trong cái “clú thị 
đặc biệt vể tuyên truyền" ngây 13 tháng 2 năm 1949 cùa ban 
tuyên truyền trung ương Quốc dân đảng.

Luân điềm ấy không phải cùa ai khác mà chính là của tên tội 

phạm chiến tranh số một Tường Giới-Thạch. Trong lời tuyên
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bồ nhân dịp Tẻt dương lịch, Tường Giới-Thạch nổi: “Là 
một tín dồ cùa chủ nghĩa tam dân, và tuân theo những lời dạy 
của Quốc phụ, bản chức vồn không muổn sau khi vừa đánh 
nhau với Nhật xong lại tiếp tục điểu quân tiễu phỉ để tăng thêm 
nỗi thống khổ cho nhân dân. Cho nên, khi chiền sự chống 

Nhật vừa mới chấm dứt, chính phủ ta dã lập tức nêu cao phương 
châm hòa bình xây dựng đất nước, hơn nữa Ui lầy phương pháp 
thương lượng về chính trị, hòa giải về quân sự để giải quyèt vàn 
đề Cộng đảng. Khồng ngờ, qua một năm rưỡi nay, đồi với tầt cả 
mọi hiệp nghị và phương án, Cộng đảng đểu cồ tình ngăn trử, 
khiến cho những hiệp nghị và phương án này không thề thực 
hiện được theo những bước đã định trước. Cuồì cùng, Cộng 
đàng lại gây ra cuộc nổi loạn vũ trang toàn diện, làm nguy hại 
đền sự sống còn cùa quốc gia. Chính phủ ta buộc phải nén đau 
thương, động viên dẹp loạn.”

Ngày 25 tháng 12 năm 1948, tức là 7 ngày trưởc khi Tường 
Gió'i-Thạch cho ra lời tuyên bồ này, người có thầm quyền cùa 
Đảng cộng sàn Trung-quốc đã đưa ra bản danh sách gồm 43 tên 
tội phạm chiến tranh mà tên đầu tiên dược nêu nối bật chính là 
tên Tường Giới-Thạch này. Bọn tội phạm cliièn tranh vừa 
muồn xin hòa, vừa muốn trốn tránh trách nhiệm, nên chi còn một 

cách là trút trách nhiệm cho Đảng cộng sAn. Nhưng những điều 
đó không ăn khớp với nhau đưọr. Nều ĐAng cộng sAn phAi chịu 
trách nhiệm về việc gây ra chiến tranh, thì phAi trừng trị ĐAng 

cộng sản. Đã là “phỉ” thì phAi “tiều phi”. Đã “gây ra cuộc 
nổi loạn vũ trang toàn diện” thì phAi “dẹp loạn”. “Tiễu phỉ”, 
“dẹp loạn” là đúng trăm phần trăm, tại sao lại có thề không tiễu, 

không dẹp ? Tại sao từ sau ngày 1 tháng 1 năm 1949, tất cả những
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vãn kiện công khai cùa Quốc dân đảng đểu nhất loạt đòi chữ 
“bọn phỉ cộng sản” thành chữ “Cộng đảng”?

Tôn Khoa cảm thầy có điểu không được ổn lắm, ngay buổi 
tối hôm Tường Giới-Thạch dưa ra bản tuyên bồ nhân ngày 
Tết dương lịch, ông ta đã phát biểu trên đài phát thanh, đưa 
ra một luân điềm khác về vấn để trách nhiệm chièn tranh. Ông 
ta nói: “Nhớ lại 3 năm về trước, khi kháng chiền mới thắng lợi, 
vì nhân dân cần được nghỉ ngơi dưỡng sức, vỉ nước nhà cần 
được tích cực xây dụng, vì các đảng phái còn có một nhận thức 
chung đối với những yêu cầu cùa nước nhà và của nhân dân, 
chúng ta đã từng triệu tập đại biểu các bên và những người có tài 
đức trong xã hội lại cùng họp Hội nghị hiệp thương chính trị. 
Qua 3 tuần cố gắng, lại nhờ ơn ông Mác-san, đặc sứ cùa tỏng thồng 
Tơ-ru-man đã thành tâm dàn xềp, chúng ta cũng dà bàn định 
được một cương lĩnh hòa bình xây dụng đàt nước và những 
phưong án cụ thề để giải quyèt mọi sự tranh chầp. Nèu hồi dỏ 
chúng ta kịp thời thực hiện các phương án đỏ, thì thử hồi Trung- 
quốc ngày nay đã phồn vinh biềt chừng nào, nhân dân Trung- 
quốc ngày nay đã hạnh phúc bièt chừng nào! Đáng tiềc là hồi 
đó mỗi bên đã không hoàn toàn vứt bỏ được những quyền lọi 
của cái tôi nhỏ bé, nhân dân cA nước cũng chưa dem hết sức 
mình đây mạnh phong trào hòa bình đó đi đền chồ thành công, 
khiến cho tai họa chiền tranh tái diễn, làm cho muôn dân điêu 
đứng.”

Kể ra Tôn Khoa “công bằng” hơn Tường Giới-Thạch một 
chút. Hãy xem, ông ta không như Tướng Giới-Thạch, đem 
trách nhiệm chiến tranh trút cả cho Đảng cộng sản, mà là dùng 
biện pháp “bình quân địa quyển”, đem trách nhiệm chia đều
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cho các “bên”. Trong đó có cả Quốc dân đảng, có cả ĐAng cộng 
sản, có cả Dân chù đổng minh, có cả những người có tài đức 
trong xã hội. Không những thế, mà có cả “nhân dân cả nước”, 
tất cả 475 triệu đồng bào không một ai thoát khỏi trách nhiệm. 
Tường Giới-Thạch thi chỉ đánh Đảng cộng sản, còn Tôn Khoa 
thi cho tất cả các đảng phái và khồng đảng phái cùng như toàn 
thể đồng bào cà nước mồi người một đòn, ngay cả Tường Giới- 
Thạch và có lẽ cả Tôn Khoa nữa cũng phả.i chiu một đòn như 
vậy. Hãy xem, hai ông Quốc dân đảng, Tôn Khoa và Tường 
Giới-Thạch, đang đấm đá nhau như vậy đầy.

Một ông Quốc dân đáng thứ ba chạy ra né Không phải 
thế, theo ý tôi thì phải trút tất cA trách nhiêm cho Quòc dân dAng. 
Ông đó là Lý Tôn-Nhân. Ngày 22 tháng 1 năm 1949, với danh 
nghĩa là “quyển tổng thống”, Lý Tôn-Nhân đã ra một bàn tuyên 
bố. Về vấn để trách nhiệm chiền tranh, ông ta nói: “Sau 8 
năm kháng chiến, lại tiếp thêm 3 năm nội chiên, không những 
đã phá hoại hoàn toàn cái cơ hội có thể phục hưng dằt nước sau 
khi kháng chièn thắng lọi, mà còn làm cho tai họa chiến tranh lại 
lan khắp miền nam và miền bắc sông Hoàng-hà, bao nhiêu ruộng 
vườn, nhà cửa đều bị phá phách tan hoang, sồ người vô tội bị 
chết và bị thương có đến hàng nghìn, hàng vạn, cái cAnh cha lìa 
con, vợ lìa chồng, ăn đói, mặc rét đầy dẫy khắp nơi. Tai họa vô 
cùng bi thảm đó, thật chưa từng thầy trong lịch sử nội chiền của 
nước ta.”

Ờ đây, Lý Tôn-Nhân đã cho ra một cáo thị không điềm danh. 
Ông ta không nói Quồc dân đảng phải chịu trách nhiệm, cũng 
không nói Đảng cộng sản hoặc một bên nào khác phải chịu trách 
nhiệm, nhưng ông ta đã nói lên một sự thật, cái “tai họa vô cùng
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bi thảm” đó không phải xảy ra ờ nơi nào khác, mà là ờ “miến 
nam và miền bẳc sông Hoàng-hà”. Xét trên dải đầt từ phía nam 
sông Hoàng-hà cho đền sông Trường-giang và từ phía bắc sông 
Hoàng-hà cho đèn sông Tùng-hoa, xem ai là kẻ đã gây ra cái 
“tai họa vô cùng bi thảm” đó? Chẳng lẽ nhân dân và quân đội 
nhân dân ờ đây lại tự mình đánh mình đề gây ra tai họa đó hay 
sao? Lý Tôn-Nhân dã từng làm chù nhiệm hành dinh Bẳc-bình 
và quân đội phe Quảng-tây cũng đã cùng vói quân đội phe 
Tưồmg đánh đèn vùng núi Nghi—Mông thuộc tinh Sơn-đông^l, 
cho nên ông ta đã có tài liệu xác thực để bièt dược đ|a điềm và 
tình hình của cái “tai họa” đó. Nều bào rằng tầt cá mọi việc khác 
cùa Lý Tôn-Nhân đểu không tốt, thì việc ông ta nói ra những lời 
thực thà này phải coi là một việc tốt. Hơn nửa, cái tên mà ông 
ta đặt cho cuộc chiên tranh này không phAi là “dẹp loạn” hay 
“tiểu phi”, mà là “nội chiền”, về phía Quốc dân dẰng mà nỏì, 
đây cũng phải coi là một điều khá mời lạ.

Theo lô-gích cùa Lý Tôn-Nhân, cùng trong b5n tuyên bò 
ấy, ông ta nói: “Về tám điều kiện do phía Trung Cộng đưa ra, 
chính phù bẳng lòng thương lượng ngay.” Lý Tôn-Nhân 
biẽt rằng điểu thứ nhầt trong tâm điều kiện đó là trừng trị bọn 
tội phạm chièn tranh, mà trong đó cũng có cả cái đại danh cùa 
chính ông ta. Phải trừng trị bọn tội phạm chiền tranh, dỏ là 
cái kết luân lô-gích của “tai họa”. Cho đền nay, cũng vì điềm 
đó mà bọn ngoan cố trong Quốc dân đảng vẫn nói úp mỏ* quanh 
co để oán trách Lý Tôn-Nhân, tức cái gọi là “tám điều kiện mà 
Mao Trạch-Đông dưa ra trong bAn tuyên bồ ngày 14 tháng 1 
là tám điều kiện mất nước, chính phù vồn không nên tièp 
nhận”.
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Sò* dĩ bọn ngoan cố chi có thể nói úp mờ quanh co để oán 
trách chứ không dám nói toạc ra, là có nguyên nhân của nó. 
Khi Tường Giới-Thạch còn chưa “cáo lui”, bọn ngoan cồ vốn 
muốn bác lại tám điểu kiện, vể sau, Tưỏng Giới-Thạch nghĩ 
lại thằy không ổn, mới quyèt định không bác lại nữa, có lẽ hấn 
thấy rằng nèu bác lại thi sẽ cùng đường. Đó là chuyện ngày 19 
tháng 1. Sáng ngày 19 tháng 1, Trương Quán-Mại từ Nam- 
kinh vể Thượng-hải đã ra tuyên bồ, trong đó ró nổi: “Vể tám 
điểu kiện cùa Trung Cộng đưa ra, thì chẳng bao lâu nữa chính phủ 
có thể ra một bân tuyên bố đề trả lời.” Ngay tồi hôm đó, Thòng 
tần xã trung ương liền ra bản thông báo nói rằng •Xin ghi diêm 
vào cuối bân tin cùa Thượng-hải về lợi tuyên bố của Trương 
Quân-Mại mà đài phát thanh vừa phát: về việc ông Trương nỏi 
rằng chẳng bao lâu nữa chính phù sẽ ra một bỏn tuyên bồ, phóng 
viên Thông tấn xã trung ương vừa từ phía hữu quan dược biềt 
rằng, chính phủ không hề có ý đ|nh ra một bân tuyên bồ nào cả." 
Trong bản tuyên bồ “cáo lui” ngày 21 tháng 1 cùa Tường Giới- 
Thạch cũng không có một chừ nào phê phản tám diều kiện, lại 
còn thù tiêu cả năm điểu kiện cùa hẳn, rồi diay bằng “chù quyền 
lãnh thổ phải được toàn vẹn; lịch sử, văn hóa và trật tự xà hội 
không bị phá hoại; đời sồng và quyền tự do cùa nhân dân phải 
đưực bảo đảm chắc chắn. Phải trên nguyên tắc dó mà mưu 

cầu hòa bình”. Còn các mục hiền pháp, hệ thống pháp chề, 
quân đội thì không dám đế ra nữa. Chính vì thè, đèn ngày 22 
tháng 1, Lý Tôn-Nhân mới dám thừa nhận lấy tám điều kiện cùa 
Đảng cộng sản Trung-quốc làm cơ sò* đàm phán, và bọn ngoan 
cồ trong Quồc dân đảng cũng không dám trắng trợn đứng ra
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phản đối, mà chỉ có thế nói úp mờ quanh co một lời rằng “chính 
phù vồn không nên tiếp nhận".

Có phải là chính sách “bình quân địa quyển" của Tôn Khoa 
sẽ giữ mãi không thay đổi chăng? Cũng không phải thè. Tôn 
Khoa “dời chính phủ về Quảng-châu" ngày 5 tháng 2 năm 1949, 
rồi đền ngày 7 tháng 2, ồng ta đọc một bài diễn văn. vể vần 
đề trách nhiệm chièn tranh, Tôn Khoa nói: “Nứa năm nay, vì 
tai họa chiền ưanh lan rộng nên tình hình chung đã có sự biền 
đổi nghiêm trọng, nhân dân vò cùng thống khổ. Tàt cả những 
điểu đó đều do những sai lầm, thất bại và mọi hiện tượng không 
hợp lý trước đây gây ra, do đó mà phải chịu một hậu quâ nghiêm 
trọng như thời cuộc ngày nay. Chúng ta bièt rõ rảng Trung-quồc 
cần có chù nghĩa tam dân. Chừng nào chù nghía tam dân chưa 
được thực hiện thì chưa thể nào giải quyct được các vần đê của 
Trung-quốc. Nhờ lại 20 năm vế trước, tổng lý dâng ta dà đích 
thân trao lại chù nghĩa tam dân cho dAng ta, hy vọng rằng nó 
sẽ được thực hiện dần dấn. Nèu thực hiện đưực, chác không 
đến nỗi xảy ra tinh hình tan tác như ngày nay." Mọi người hãy 
xem, ờ đây ông viện trường viện hành chính của chính phù Quốc 
dân đáng không chia đều trách nhiệm cho tầt câ các đảng phải 
và đổng bào cả nước nữa, mà để cho Quồc dân đảng tự gánh lầy 
tất cả. Tôn Khoa đã trút tất cả mọi đòn vọt vào dít Quốc dân 
đảng, khiền mọi người vô cùng hà dạ. Còn ĐAng cộng sản thì sao? 
Tôn viện trướng nói: “Chúng ta thử xem, Trung Cộng có thề 
dụ dỗ và mê hoặc được nhân dân chẳng qua là vì đã kêu gọi thực 
hiện một phần cùa chù nghĩa dân sinh trong chù nghĩa tam dân, 
tức là phần về bình quân địa quyền. Quả thật chúng ta phải 
thấy hổ thẹn, phải tỉnh táo hon nữa, kiểm điểm lại những sai
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lầm trước kia.” Xin cảm ơn ông viện trường thân mèn! Đâng 
cộng sản tuy còn phải chịu cái tội “dụ dổ và mê hoặc nhân dân”, 
nhưng dù sao cũng không có tội ác tày trời gỉ, nên đà tránh 
được đòn vọt và giữ được đẩu và đít mà trờ vể.

Cái đáng yêu của Tôn viện trường không phải chỉ cố thề. 
Cũng trong bài diễn văn đó, ồng ta còn nói: “Sờ dĩ ngày nay thè 
lực cùa Cộng đảng lan rộng, cũng là vi chủ nghĩa mà chúng ta tin 
theo chưa được thực hiện. Sai lầm lớn nhầt của đảng ta trước 
đây là do một sồ ngưòi trong đảng quá mê tín vù lực, nội bộ thi 
tranh giành quyển lọi, chèn ép lẫn nhau, tạo cơ hội cho quân 
địch ly gián, chia rẽ. Rồi 8 năm kháng chièn kèt thúc, đỏ vồn 
là thời cơ nghìn năm có một đề thực hiện hòa binh thòng nhầt, 
vể phía chính phù vồn cũng đã có kè hoạch giải quyềĩ những 
tranh chấp trong nước bằng biện pháp chính trj, chẰng may kè 
hoạch đó lại không được thực hiện triệt đề. Sau những n.hn 
loạn lạc cùa chiền tranh liên miên, nhân dân rằt mong được nghi 
ngơi dưỡng sức. Nhưng binh dao lại nồi lên, dân sồng chằng 
yên, đau khổ vô cùng, làm cho tinh thần binh si cùng suy sút, 
đến nổi cứ thất bại liên tiềp vể quân sự. Tưỏrng tổng thồng chiểu 
theo lòng dân, thấy dùng phương pháp quân sự chưa giải quyèt 
được vấn đề, bèn ra bản tuyên bồ nhân dịp Tềt dương lịch, kêu 
gọi hòa bình.” Hay đấy! Tên tội phạm chièn tranh Tôn Khoa 
chưa bị bẳt, cùng chưa bị khảo, đã tự động cung khai mà cung khai 
rất thành thật. Ai đã mê tín vũ lực, gây ra chiẻn tranh, đèn khi 
dùng phương pháp quân sự chưa giải quyềt dược vằn đề mới 
xin hòa? Chính là Quốc dân đảng, chính là Tường Giới-Thạch. 
Tôn viện trướng dùng chữ đặt câu cũng rất chính xác. ông ta 
nói rằng kẻ quá mê tín vũ lực là “một số người” trong đáng cùa
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bọn ông ta. Điều này nhầt trí với việc ĐAng cộng sản Trung- 
quốc chi yêu cầu trừng trị một số người trong Quồc dân đáng, 
coi chúng là tội phạm chiền tranh, chứ không yêu cẩu trừng trị 

I nhiều hon, càng không phải là yêu cẩu trừng trị toàn thể các 
đảng viên Quốc dân đảng.

Về con số này, giữa chúng tôi và Tôn Khoa, không c6 gi 
cần tranh luận. Khác nhau là ờ chỗ kềt luận. Chúng tôi cho 
rằng đồi vời “một số người” trong Quốc dân dâng đã “mê tin vù 
lực” làm cho “binh đao lại nổi lên, dân sồng chẳng yên” thì cấn 
phải coi là tội phạm chiền tranh dể trừng trị. Nhưng Tôn Khoa 
lại không đống ý làm như thề. Ông ta nói: “Hiện nay phía Trung 
Cộng cứ lần chẩn không chịu cử đại biểu, cồ kéo dài, điéu đó tò ra 
phía Trung Cộng cũng đang mê tín vù lực, tự cho rằng hiện nay 
đã đù lông đù cánh, cố thề dựa vào vũ lực đề chinh phục câ nước, 
cho nên đã từ chối việc đình chièn trưởc, dụng tâm cùa họ thật 
đã rõ ràng. Nay tôi xin trịnh trọng nói ràng, muòn cỏ hòa bình 
lâu dài thì hai bên phAi tièn hành đàm phán với tư cách bình đẰng, 
điểu kiện phái công bầng hợp lý, dề nhân dân cả nưởc có thể 
tiếp nhận được.” Xem thè, Tôn viện trường lại có phần không 
đáng yêu rối. Hình như ông ta cho ràng điều kiện trừng ttị 
bọn tội phạm chiền tranh là không công bàng hợp lý. Những lời 
nói ấy cùa ông ta cũng giồng như thái độ trong cái “chỉ thị đặc 
biệt vể tuyên truyền” của ban tuyên truyền Quồc dân đảng ngày 13 
tháng 2 vể vấn dế tội phạm chièn tranh, cứ úp mờ quanh co chứ 
không dám trăng trợn phản đối. Nẻu so với việc Lý Tôn-Nhân 
dám thừa nhận lấy việc trừng trị tội phạm chiền tranh làm một 
trong nhũng điều kiện cơ sờ để đàm phán, thì khác nhau xa.

493
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Nhưng Tôn viện trường vãn còn có chỏ dáng yêu. Đó 
là ờ chỗ ông ta nói rằng Đảng cộng sản ‘‘cũng đang mê tín vũ 
lực”, biểu hiện & hai chỗ “lấn chần không chịu cử đại biểu” 
và “từ chối việc đình chiền trước”, chứ không như Quốc dân 
đảng năm 1946 dã mê tín vũ lực, gây ra cuộc chièn tranh vò cùng 
bi thảm. Còn việc “lần chẩn không chịu cứ dại biểu” là vì xác 
định danh sách tội phạm chièn tranh là một việc lớn, phải “để 
nhân dân cả nước có thể tièp nhận được”, ít quá hoặc nhiều 
quá đều không sát thực tè, “nhân dân cả nước” (nhưng không 
kể bọn tội phạm chiền tranh và tay chân của chúng) không thề 
tiếp nhận, vì thế, chúng tôi phải bàn bạc với các dâng phái dân 
chù và các đoàn thể nhân dân, do đỏ đà “kéo dài ’ một khoAng 
thời gian và chưa thể nhanh chỏng cứ ngay đại biều được, làm 
cho những kẻ như Tôn Khoa có phần không VUI. Nhưng cũng 
không nên vì thè mà nhận định dứt khoát rẰng "cũng đang mê 
tín vũ lực”. Có lẽ không bao lâu nữa, danh sách tội phạm 
chiến tranh sẽ được công bố, dại biểu sẽ được cử đi và dàm phán 
sẽ bẳt đầu, Tôn viện trường sẽ không thẻ bảo chúng tôi là “mê 
tín vũ lực” nữa.

Còn vấn để “từ chối việc đình chiền trước” thì dỏ là một 
thái độ đúng đẳn tuân theo bản tuyên bố nhân dịp Tèt dương 
lịch của Tường tổng thống nói rằng: “Chl cần Cộng đảng 
có thiện chí hòa bình và tò rõ thái độ, thì chính phủ àt sẽ thành 
tâm cùng họ bàn bạc giải pháp cụ thề đề chằm dứt chiền tranh, 
lập lại hòa bình.” Ngày 19 tháng 1, viện hành chính cùa Tôn 
Khoa lại ra một nghị quyèt trái ngược vái bân tuyên bồ nói trên 
của Tường Giới-Thạch, nói nào là “lập tức đình chiền không 
điều kiện trước, rồi sau mỗi bên sẽ cử đại biểu tiến hành đàm
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phán hòa bình”. Ngày 21 tháng 1, người phát ngôn của Đảng 
cộng sản Trung-quốc đã nghiêm khắc phê phán cái nghị quyèt 
trái lý ẫy(2). Không ngờ Tôn viện trường lại bịt tai không chịu 
nghe, đền ngày 7 tháng 2 lại nói láo rằng Đảng cộng sản Trung- 
quốc “từ chối việc đình chièn trước”, chứng *tỏ Đảng cộng sần 
Trung-quốc “cũng đang mê tín vũ lực”. Cả như tên tội phạm 
chiền tranh Tường Giái-Thạch cũng còn bièt rằng nều không 
đàm phán thì không thề chấm dứt chiền ưanh, lập lại hòa bình 
được. Về điểm này, Tôn Khoa kém xa Tường Giỏi-Thạch.

Mọi ngưòi đều biết rằng sờ dỉ Tôn Khoa trờ thành tội phạm 
chiền tranh là vì ông ta trước sau văn tán thành và ùng hộ Tưỏng 
Giời-Thạch gây ra chiến tranh và đeo đuổi chiền ưanh. Cho 
đến ngày 22 tháng 6 năm 1947, ông ta vẫn cờn nói rằng: “Vổ 
mặt quân sự, chỉ cần đánh đến cùng là có thề giii quyềt được.” 
“Hiện nay không còn đàm phán hòa bình gì nữa. Chỉnh phù 
cần phải đánh gục Cộng dAng, nẽu không Cộng đâng sè lật đổ 
chính phù Quốc dân.”^) Chính ông ta là một tên trong “một 
số người” Quốc dân đảng mê tín vũ lực. Bây giờ ông ta lại đứng 
sang một bên nói mát, dường như ông ta chưa hể mê tín vũ lực 
bao giờ cả, chù nghĩa tam dân không thực hiện được, ông ta 
cũng không chịu trách nhiệm. Như thè là không trung thực. 
Bất cứ xét xử theo luật nước hay theo luật đàng cùa Quồc dân 
đảng, Tôn Khoa đều không tránh khỏi bị đòn.

CHỨ THÍCH

(DVùng núi Nghi—Mông, chi vùng núi Nghi và núi Mông thuộc tinh 
Sơn-đông. Hổi đó quân đoàn 46 cúa quân đội phe Quảng-tây cùng quân



496 TUYẾN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG

đội phe Tường đã tần công vào vùng này. Quân đoàn này được chuyên 
bàng đường biển từ đảo Hải-nam đổ bộ lên Thanh-đâo vào tháng 10 nâm 
1946. Đèn tháng 2 năm 1947, chúng bị tiêu diệt toàn bộ ờ vùng Lax-vu 
thuộc tình Som-đông.

<2)Xem bài Bỉnh luận cùa người phát ngôn Đảng cộng sản Trung~quòc 
về nghị quyềt cùa viện hành chinh Nam-ktnh trong tập này.

(3>Đây là lời nói ngày 22 tháng 6 năm 1947 cúa Tôn Khoa tax Nam-kinh 
trong một cuộc tièp kiên các phóng viên cúa hãng A.P., Trung ưcmg 
nhật báo cúa Quốc dân đảng ờ Nam-kinh và Tân dân báo; hõỉ đô Tổn Khoa 
giữ chức phó chú tjch chính phủ Quồc dân đâng.



BÁO CÁO ĐỌC TẠI HỘI NGHỊ
TOÀN THẾ LẤN THỨ 2 CUA 

BAN CHẦP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ĐÁNG CỘNG SÁN TRUNG-QUỎC KHÓA 7*

*Hội nghị toàn thế lẩn thứ 2 cúa Ban chầp hành trung trong 
Đáng cộng sàn Trung-quồc khóa 7 họp từ ngày 5 đèn 13 thảng 
3 năm 1949 ờ thôn Tây-bá-pha, huyện Bình-sơn, tinh Hà-bìc. 
Đèn họp có 34 úy viên trung ương và 19 ùy viên dự khuyèt ưung 
ương. Hội nghị này được triệu tập vào trước ngày cuộc cách 
mạng của nhân dân Trung-quốc giành được thảng lợi trong cả

(Ngày 5 thúng 3 năm 1949)

I

Sau ba chiến dịch Liêu—Thầm, Hoài—HĂI và Bình—Tân, 
chù lực cùa quân đội Quốc dân dàng đã bị tiêu diệt. Số quân 
tác chiến cùa Quốc dân đảng chl còn ho*n  một triệu người, rải 
rác trên một vùng rộng lớn và trên một mặt trẠn dài dằng dặc 
từ Tân-cưomg đền tận Đài-loan. Từ nay về sau, việc giải quyềt 
hon một triệu quân Quốc dân đảng ầy sê không ngoài ba phưong 
thức đã dùng ờ Thiên-tân, Bắc-binh và Tuy-viễnU). Điểu 
chúng ta cần phải chú ý và cần phái chuAn bị trước tiên vAn là
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dừng chiên đấu để giải quyẽt địch như dã làm ờ Thiên-tân. 
Toàn thề cán bô và chiến sĩ Quân giải phóng nhân dân tuyệt đồi 
không được buông lỏng chút nào ý chí chíèn đấu của mình. 
Bất cứ tư tường buông lồng ý chí chiền đầu và tư tường khinh 
địch nào cũng đểu là sai lầm. Khả nầng giải quyềt vấn để theo 
phương thức Bẳc-bình đã nhiểu hơn trước, tức là buộc quân 
địch phải dùng phương pháp hòa bình và theo chề độ cùa Quân 
giải phỏng nhân dân mau chóng và triệt để cải biên thành Quân 
giải phóng nhân dân. So vái cách giải quyèt bằng chièn tranh 
thì vể mặt nhanh chóng quét sạch những tàn tích phản cách mạng 
và nhanh chóng thanh toán những ảnh hường chinh ưị phAn 
cách mạng, phương pháp này có phần kém hơn. Nhưng, sau 
khi chù lực quân địch đẫ bị tiêu diệt, phương pháp này tằt nhiên 
sẽ xuất hiện, không thế tránh khỏi; đồng thời nỏ cũng có lợi 
cho quân ta và cho nhân dân, nghía là có thể tránh dược thương 
vong và sự phá hoại. Vì thè, các đồng chí lành đạo cùa các 
quân dã chiến đều phải chú ý và học cho đtrợc phương thức 
đấu tranh này. Đây là một phương thức đầu tranh, một phương 
thức đấu tranh không đổ máu, chứ không phải là không qua 
đấu tranh mà giải quyết được vần đề. Phương thức Tuy-viễn 
tức là cổ ý đề lại một bộ phận quân đội Quốc dân đảng, đề nguyên

nưác, đó là một cuộc Hội nghị hèt sức quan trọng. BAn báo 
cáo của đông chí Mao Trạch-Đông đọc tại Hội nghị này đà đề 
ra các phương châm nhầm thúc đAy và tố chữc cuộc cách mang 
mau chóng giành được thíng lợi trong cà nước; nói rõ rẳng trước 
tình hình thẳng lựi trong cả nước, trọng tâm công tác cùa Đàng 
phải chuyền từ nông thôn về thành thị; quy định những chính 
sách cơ bản về các mặt chính ưị, kinh tế, ngoại giao mà Đảng
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không động chạm tới, hoặc về đại thể không động chạm tới, có 
nghía là tạm thời nhượng bộ đối với bộ phận quân đội này để 
cỏ lợi cho việc tranh thù họ đứng về phía ta hoặc giữ trung lập vể 
chính trị, khiến ta có thể tập trung lực lượng giải quyềt trước 
bộ phận chù yẽu trong số lực lượng còn lại cùa Quốc dân đảng. 
Sau một thời gian nhầt định (ví dụ như sau vài tháng, nửa nãm 
hoặc một năm chẳng hạn) rồi sè theo chế độ cùa Quân giải phóng 
nhân dân mà cải biên bộ phận quân đội ầy thành Quân giải phỏng 
nhân dân. Đây lại là một phương thức đầu tranh nữa. So 
với phương thức Bẳc-bình thì phương thức đầu tranh này 
sẽ giữ lại những tàn tích phàn cách mạng và những ảnh hưòmg 
chính trị phản cách mạng tương đối nhiều hom, thời gian giữ 
lại cũng sẽ tương đôi lâu hơn. Nhưng tấc củ những tàn tích 
phản cách mạng và những ảnh hường chính trị phAn cách mạng 
đó, cuối cùng sẽ bị quét sạch, đỏ là điều không còn nghi ngờ 
gì nữa. Tuyệt đối không được cho ràng lực lượng phAn câch 
mạng đã quy thuận chúng ta rồi, như thè là họ đà trờ thành lực 
lượng cách mạng, tư tường phản cách mạng và âm mưu phản 
cách mạng cùa họ sẽ không còn nữa. Quyềt không phải như thề. 
Nhiểu người trong bọn họ sẽ được cAi tạo, một bộ phận sè bị 
đào thải, một số phần tủ' phản cách mọng ngoan cồ sê bị trần áp.

phải áp dụng sau khi dà giành được thẲng lợi trong cẳ nước và 
nhiệm vụ chung cũng như con đường chù yèu để đưa Trung- 
quôc từ một nước nông nghiệp lên một nước công nghiệp, từ 
xã hội dân chú mới lên xà hội xã hội chù nghĩa. Trong báo cáo 
này, đông chí Mao Trạch-Đông đã đặc biệt chú trọng phân tích 
tình hình các thành phần kinh tè ờ Trung-quồc lúc bầy giờ và 
những chính sách đúng đản mà Đảng cần phái áp dụng, vạch
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II

Quân giải phóng nhân dân mài mãi là một đội chiền đầu. 
Dù sau khi đã giành được thắng lợi trong cA nước, trong thời 
kỳ lịch sử mà trong nước chưa tiêu diệt giai cầp, trên thè giới 
vẫn còn chế độ đế quốc chủ nghĩa thì quân đội của ta vẫn là một 
đội chiến đấu. vể điểm này khồng được cỗ bàt cứ một sự hiểu 
lầm hoặc dao động nào. Quân giải phóng nhân dân còn là một 
đội công tác, nhất là khi dùng phương thức Bẳc-bình hoặc phương 
thức Tuy-viễn đề giải quyềt vấn đề ờ các nơi tại miên nam thì 
càng là như vậy. Đi đôi vói việc chiến đàu giẰm dấn thì tác 
dụng của đội công tác sẽ tãng lên. Có thề nây ra một tình hình 
là không bao lâu nữa sẽ phải chuyền toàn bộ Quàn giải phóng 
nhân dấn thành đội công tác, tình hình này chúng ta cần phẲi 
tính đèn. Đối vái vùng mới vô cùng rộng lởn mà không bao 
lâu nữa chúng ta sẽ chiếm, thì con sồ 5 vạn 3 nghìn cân bộ hiện 
nay đang chuần bị theo bộ đội xuồng miền nam là quá thiều, 
chúng ta cần phải chuẩn bị chuyền toàn bộ 2 triệu 10 vạn quân 
dã chièn thành đội công tác. Làm được như thè thì sẽ đù 
cán bộ, sẽ tiến hành đưực công tác trên một vùng rộng lớn. 
Chúng ta phải coi 2 triệu 10 vạn quân dà chièn là một trường 
cán bộ rất lớn.

ra con đường nhầt định phải theo đề thực hiện cải tộo xã hội chù 
nghĩa ờ Trung-quòc, phê phán những khuynh hướng “tả” và 
hữu trong vần đế này; đổng thời khắng định rằng tồc độ phát 
triển của nển kinh te Trung-quồc sẽ khá nhanh. Đõng chí Mao 
Trạch-Đông đã dự tính đền tình hình mới của cuộc đầu ưanh 
giai cấp trong và ngoài nước sau khi cuộc cách mạng dân chủ
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III

Từ năm 1927 đèn nay, trọng điểm công tác của chúng ta 
là ờ nông thôn, tập hợp lực lượng ờ nông thôn, dùng nông thôn 
bao vây thành thị, rồi sau giành lầy thành thị. Thời kỳ áp dụng 
phưong thức công tác ấy nay đã chấm dứt. Kể từ nay, đã 
bắt đầu thời kỳ từ thành thị đèn nông thôn và lằy thành thị lãnh 
đạo nông thôn. Trọng tâm công tác của Đâng đã chuyền từ 
nông thôn vể thành thụ. Tại các nơi ờ miền nam, Quân giải 
phóng nhân dân sẽ cliiềrn thành thị trước, chiềm nông thôn sau. 
Cần phải chiếu cồ đến cả thành thị lẫn nông thôn, phải làm cho 
công tác thành thị và công tác nông thôn, côní: nhân và nông 
dân, công nghiệp và nông nghiệp liên hệ chặt chê vời nhau. 
Quyẽt không được bỏ roi nông thôn, chl chú ý đèn thành thi, 
nếu nghĩ như thế là hoàn toàn sai lổm. The nhưng, trọng 
tâm công tác của Đàng và quân đội cấn pliAi dật b thành thị, 
phải hết sức cố gắng học được việc qttAn lý thành thị và xây 
dựng thành thị. Phải học được cách đầu tranh chính trị, đàu 
tranh kinh tế và đấu tranh vân hóa vời bọn đề quồc, Quồc dân 
đảng và giai cấp tư sản ờ thành thị, đồng thòi đầu tranh ngoại 
giao với bọn đè quốc. Vừa phải học đưực cách đàu tranh công 
khai với chúng, lại phải học được cách đầu tranh bí mật với chúng.

nhân dân Trung-quồc tháng lợi, kịp thòi cảnh cáo ràng những 
viên “đạn bọc đường” của giai cầp tư sàn sẽ trờ thành mồi nguy 
hiểm chủ yèu đối với giai cầp vô sân. Tầt cả nhừng điếu đó làm 
cho văn kiện này có một ý nghĩa vi đại trong một thời kỳ lịch sừ 
lâu dài. Bản báo cáo này cúa đông chí Mao Trạch-Đông cùng 
với bài Bàn về chuyên chỉnh dân chủ nhân dân cùa Người viềt
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Nếu chúng ta không chú ỷ đến những vấn để ấy, không học 
được những cách đầu tranh ấy với các hạng người ầy và giành 
đưực thẳng lợi trong cuộc đầu tranh, thì chúng’ta sê không thể 
giữ' được chính quyển, chúng ta sẽ không thể dứng vững được 
và chúng ta sẽ bị thất bại. Sau khi kẻ thù cấm súng bị tiêu diệt 
thì ké thù không cầm súng vẫn còn, tầt nhiên chúng sẽ liều mạng 
đấu tranh với chúng ta, chúng ta quyềt không được coi thường 
những kẻ thù ấy. Giờ dây, nếu chúng ta không đặt vần để 
và nhận thức vấn đề như vậy thì chúng ta sẽ xníc sai lẩm hềt 
sức lớn.

IV

Trong cuộc đấu tranh ờ thành thị, chúng ta dựa vào ai? 
Có một sô đồng chí hồ dồ cho râng không phAì là dựa vào giai 
cấp công nhân, mà là dựa vào quần chúng dân nghèo. Có một 
số đồng chí hổ đồ hơn lại cho ràng phải dựa vào giai cằp tư sản. 
vể phương hướng phát triền công nghiệp, có một số đồng chí 
hổ đổ cho răng chù yều không phái là giúp xỉ nghiệp quồc doanh 
phát triền mà là giúp xí nghiệp tư doanh phát triền; hoặc ngược 
lại, cho rằng chỉ cần chú ý đền xí nghiệp quốc doanh là đù rồi, 
còn xí nghiệp tư doanh thì không có gì đáng kề. Chúng ta

hổi tháng 6 năm ầy, đà tạo thành cơ sờ chính sách cho bẰn Cirang 
lỉnh chung đà được thông qua trong Hội nghị toàn thế khóa 1 
cúa Hội nghị hiệp thương chinh trị nhân dân Trung-quốc và đã 
có tác dụng như bân Hiẽn pháp lấm thời sau ngày thành lập nước 
Trung-hoa mới. Căn cứ vào bản báo cáo này cùa đổng chí Mao
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cần phải phê phán những tư tường hổ đố ầy. Chúng ta phải 
một lòng một dạ dựa vào giai cầp công nhân, đoàn kềt với các 
tầng lớp nhân dân lao động khác, tranh thủ những người trí 
thức, tranh thù đẻn mức tối đa những nhà tư sản dân tộc cỏ 
thể hợp tác với ta và những nhân vật đại biểu cùa họ đứng về 
phía ta, hoặc làm cho họ giữ trung lập, để tiền hành cuộc đầu tranh 
kiên quyết với bọn đẽ quốc, Quốc dân dâng và giai cằp tư bản 
quan liêu, từng bước chiền thẳng những kê thù đó. Đồng thòi 
bắt tay ngay vào sự nghiệp kiến thièt cùa chúng ta, từng bước 
học cho được việc quản lý thành thị, phục hối và phát triền sản 
xuất trong thành phồ. về việc phục hồi và phát triền sAn xuàt, 
cẩn xác định rõ: đẩu tiên là sản xuất công nghiệp quồc doanh, 
thứ hai là sản xuất công nghiệp tư doanh, thứ ba ỉà sản xuat 
thủ công nghiệp. Ngay từ buổi đấu khi ta mới tièp quân thành 
phố, con mắt cùa chúng ta phải nhìn ngay đền việc phục hổi và 
phát triền sản xuẳt cùa thành phố đó. Gìn phảỉ tránh tình trạng 
nhắm mắt làm bừa, quên mầt nhiệm vụ trung tâm, đền nổi 
chiếm lĩnh một thành phố đã mầy tháng tròi mà công việc sản 
xuất và xây dựng vẫn chưa đi vào nể nèp, thậm chi nhiều ngành 
công nghiệp bị đình đốn, dẫn đền chổ công nhân thầt nghiệp, 
mức sống của công nhân giảm sút, khiến họ bầt mãn với Đảng 
cộng sản. Hoàn toàn không đưực phép dề xảy ra tình trạng

Trạch-Đông, Hội nghị toàn thề lAn thứ 2 Ban chầp hành trung 
ương Đảng cộng sản Trung-quòc khóa 7 đà thông qua những 
nghị quyêt theo tinh thán cùa bản báo cáo. Sau Hội nghị này, 
Trung ương Đảng cộng sản Trung-quốc đã chuyển từ thôn Tây- 
bá-pha, huyện Bình-sơn, tinh Hà-bẳc về Bẳc-binh.
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ấy. Vì vậy, các đồng chí chúng ta phải hèt sức cố găng học tập 
kỹ thuật sản xuầt và phương pháp quAn lý sán xuất, phải học 
tập công tác thương nghiệp, công tác ngân hàng và những công 
tác khác có liên quan mật thièt đẽn sản xuất. Chỉ có phục hối 
và phát triển được sản xuất cùa thành phồ, biền những thành 
phố tiêu thụ thành những thành phổ sản xuằt, thì chính quyền 
nhân dân mới có thề củng cố được. Những công tác khác ờ 
thành phố, như công tác tổ chức của Đảng, công tác cùa cơ quan 
chính quyển, công tác của công hội, công tác cùa các đoàn thề 
quẩn chúng khác, công tác văn hóa giáo dục, công tác thanh trừ 
bọn phản cách mạng, công tác thồng tằn xà, báo chỉ và phát 
thanh, đều xoay quanh công tác trung tâm là sản xuât và xây 
dựng, đổng thời phục vụ cho công tác ưung tàm dỏ. Nèu 
chúng ta không hiểu biết gì vể công việc sAn xuàt, không mau 
chóng học được công việc sAn xuầt, không làm cho sAn xuầt 
được phục hổi và phát triển nhanh chỏng nhầt và thu được 
những thành tích rõ rệt, trước hèt là làm cho đời sồng công nhân 
được cài thiện, đồng thời làm cho đòi sống nhan dân nói chung 
được cải thiện, thì chúng ta sê không thề giữ được chính quyền, 
chúng ta sẽ không thể đứng vững được và chúng ta sẽ bị thầt 
bại.

V

Tình hình miền nam và miền bắc không giồng nhau nên 
nhiệm vụ công tác của Đảng cũng phải khác nhau. Hiện thời, 
miền nam là vùng còn bị Quốc dân đảng thòng trị. Ở đó, 

trong các thành phố và nông thôn, nhiệm vụ cùa Đảng và cùa
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Quân giải phóng nhân dân là phải tiêu diệt mọi lực lượng vũ 
trang phản động cùa Quốc dân đảng, xây dựng tổ chức cùa Đảng, 
thành lập chính quyền, phát động quấn chúng, thành lập công 
hội, nông hội và những đoàn thề quấn chúng khác, xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dân, quét sạch mọi thế lực tàn dư của 
Quốc dân đảng, phục hổi và phát triền sản xuầt. Ở nông thôn, 
ưước hèt phải tièn hành có kè hoạch những cuộc đầu tranh quét 
sạch bọn thổ phi và chống bọn ác bả tức là bọn cẩm quyển cùa 
giai cấp địa chù, hoàn thành công tác chuẦn bị việc giâm tô giảm 
tức để sau khi Quân giải phóng nhân dân tièn đền vùng này được 
độ một hay hai nãm thì có thề thực hiện được nhiệm vụ giAm tô 
giảm tức, tạo những điểu kiện tiên quyèt cho việc chia ruộng 
đất, đồng thời phải chú ý cố giừ cho được mức sản xuàt nông 
nghiệp hiện nay, không đề giảm sút. Ở miên b.k, ưừ một sồ 
ít những vùng mới giải phóng ra, tình hình hoàn toàn khác hẲn. 
Ớ đó, nền thống trị cùa Quồc dân dâng dà bị lật dỏ, nền thông 
trị cùa nhân dân đã được xây dựng, và vần dề ruộng đầt đã căn 
bản được giải quyẽt. Nhiệm vụ trung tâm cùa ĐĂng ờ đỏ là 
huy động mọi lực lượng dề phục hối và phát triển sản xuầt, 
đó là trọng điềm cùa tầt cà mọi công tác. Đồng thời phải phục 
hổi và phát triển sự nghiệp văn hóa giáo dục, quét sạch mọi lực 
lượng phân động còn lại, củng cố toàn miền bắc, chi viện cho 
Quân giải phóng nhân dân.

VI

Chúng ta đã tiền hành công tác xây dựng kinh tè rộng rãi, 
chính sách kinh tề cùa Đảng đã được thực hiện trong công tác
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thực tề và dã thu được những kết quả rỗ rệt. Nhưng, đối với 
vấn đề tại sao phải áp dụng một chính sách kinh tề như vậy mà 
không nên áp dụng một chính sách kinh tế khác, thì vế lý luận 
cũng như về nguyên tắc, trong Đảng vẫn còn nhiểu tư tường 
hồ đổ. Phải trả lời vấn đề đó như thề nào? Chúng ta cho ràng 
phải trả lời như sau: tỳ trọng của công nghiệp và nông nghiệp 
Trung-quốc trong nền kinh tề quốc dân, đứng về phạm vi cả 
nước mà nói, thì trước chièn tranh chống Nhật, công nghiệp 
hiện đại chiềm trên dưới 10 phấn trăm, nông nghiệp và thủ 
công nghiệp chièm trên dười 90 phần trăm. Đỏ là hậu quA 
của sự áp bức cùa chề độ đề quồc và chề độ phong kièn đồi với 
Trung-quốc, đó là biều hiện của tính chầt nứa thuộc địa và 
nửa phong kiẽn cùa xã hội Trung-quốc cũ về mặt kinh tè, đó 
cũng là điềm xuất phát cơ bản cùa tầt cả mọi vàn để trong thời 
kỳ cách mạng Trung-quốc cũng như trong một thời gian khả dài 
sau khi cách mạng Trung-quồc thẲng lựì. Xuầt phát từ diềm 
ấy, đã đê ra hàng loạt vần để vể chiền lược, về sâch lược và về 
chính sách cùa ĐAng ta. Nhộn thức và giAi quyèt những vần 
để đó một cách rõ ràng và chính xác hơn nữa, đó là nhiệm vụ 
quan trọng cùa Đảng ta hiện nay. Đó nghĩa là:

1. Trung-quốc đã có khoảng 10 phần trăm kinh tè công 
nghiệp hiện đại, đó là điểu tièn bộ, đó là điểu khAc với thời xưa. 
Vì thề mà Trung-quốc đã có những giai cấp mớì và những chính 
đảng mới: giai cầp vô sản và giai càp tư sản, chính đAng cùa giai 
cấp vô sAn và chính đAng cùa giai cằp tư sAn. Vì giai cằp vô 
sAn và chính đảng cùa nó đã phAi chịu mằy tầng áp bức cùa 
kẻ thù, đã được rèn luyện, nên đã có đù tư cách đề lãnh đạo 
cuộc cách mạng cùa nhân dân Trung-quốc. Ai mà xao lãng
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hoặc xem nhẹ điều ầy thì người đó sè phạm sai lẩm cơ hội hữu 
khuynh.

2. Trung-quốc còn có khoảng 90 phẩn trăm kinh tè nông 
nghiệp và kinh tế thù công nghiệp phân tán và cá thể, đó là điểu 
lạc hậu, đó là điều không khác với thời xưa mầy, chúng ta còn 
có trên dưới 90 phần trãm sinh hoạt kinh tẽ vln dừng lại 0“ thòi 
xưa. Thời xưa có chè độ chièm hữu ruộng đat phong kiền, 
hiện nay đã bị chúng ta xóa bỏ hoặc sắp bị xỏa bỏ; vể điểm này, 
chúng ta đã hoặc sắp khác với thời xưa, đâ hoặc sẳp có khả năng 
thúc đẩy nền nông nghiệp và thù công nghiệp cùa chúng ta dần 
dần tiến tới hiện đại hóa. Nhung, hiện nay và cả trong một 
thời gian khá dài sau này, về hình thái cơ bản cùa nỏ mà nói, 
nển nông nghiệp và thù công nghiệp của chúng ta vẫn còn hoặc 
sẽ còn là phân tán và cá thề, tức là gần như thời xưa. Ai mà 
xao lãng hoặc xem nhẹ điểu ấy thì người dố sè phạm sai lấm 
cơ hội “tả” khuynh.

3. Giá trị sản lượng cùa nển công nghiệp hiện đại cùa 
Trung-quốc tuy mới chièm trên dưới 10 phần trăm giá trị tồng 
sản lượng kinh tế quốc dân, nhưng nó hềt sức tộp trung, tư bân 
lớn nhất và chù yèu nhất đều tập trung trong tay bọn dề quốc 
và bọn chó săn của chúng là giai cầp tư bản quan liêu Trung- 
quốc. Tịch thu những tư bản ầy và bìèn thành sá hừu cùa 
nước cộng hòa nhân dân do giai cấp vô sản lãnh đạo thi sẽ làm 
cho nước cộng hòa nhân dân năm được những mạch máu kinh 
tè cùa quốc gia, làm cho kinh tẽ quốc doanh trỏ* thành thành 
phần lãnh đạo trong toàn bộ nến kinh tề quốc dân. Bộ phận 
kinh tế này là kinh tế có tính chất xã hội chù nghĩa, không phái 
là lánh tè có tính chất tư bản chủ nghĩa. Ai mà xao lãng hoặc

f
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xem nhẹ điểu ấy thì người đó sẽ phạm sai lầm cơ hội hữu khuynh.
4. Công nghiệp tư bản tư nhân ờ Trung-quồc đứng hàng 

thứ hai trong nển công nghiệp hiện đại, nó là một lực lượng 
không thề xao lãng được. Giai cấp tư sản dân tộc Trung-quồc 
và những nhân vật đại biểu cùa nó, vì bị đế quốc, phong kièn 
và tư bản quan liêu áp bức hoặc kìm hãm, nên trong cuộc đầu 
tranh cách mạng dân chù nhân dân, họ thường tham gia hoặc 
giữ lập trường trung lập. Vì những lê đó và vì nến kinh tề 
cùa Trung-quồc hiện nay còn ỏ* trong tỉnh trạng lạc hậu, nên 
trong một thời gian khá dài sau khi cách mạn ’ tháng lọi, văn 
phải tận dụng tính tích cực cùa tư bản tư nhân ờ thành thị và 
nông thôn để có lợi cho sự phát triển cùa nên kình tề quồc dân. 
Trong thời gian ằy, phải cho phép tốn tại và phát triển tầt cA 
những thành phần tư bản ờ thành thị cũng như ờ nòng thôn, 
miễn là nó không có hại mà có lợi cho nền kinh tề quồc dàn. 
Điều đó chẳng những là không thể tránh khỏi mà còn cần thièt 
cho nển kinh tế. Nhưng sự tổn tại và phát triền cùa chù nghĩa 
tư bản ờ Trung-quòc không thề là tự do lan tràn không bị hạn 
chế như ờ các nước tư bAn chù nghĩa. Nó sế bi hạn chề vè 
mấy mặt: về phạm vi hoạt động, về chính sách thuè khóa, về giá 
cả thị trường, về điều kiện lao động. Chúng ta phải từ các mặt 
ầy và tùy tình hình cụ thể của từng nơi, từng ngành và từng 
thời kỳ mà áp dụng một chính sách hạn chề thật thích hựp và 
co giãn đối với chủ nghĩa tư bản. Khâu hiệu tiẻt chè tư bản 
cùa Tôn Trung-Sơn, chúng ta vẫn cấn phAi dùng và dùng được. 
Nhưng vì lợi ích cùa toàn bộ nền kinh tề quốc dân, vì lọì ích 
hiện nay và sau này cùa giai cấp công nhân và nhân dân lao động, 
quyèt không được hạn chế quá nhiều và quá chặt đối với nền
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kinh tế tư bản tư nhân, phải đề cho nó có chổ tổn tại và phảt triển 
trong khuôn khổ chính sách kinh tè và kè hoạch kinh tè cùa nước 
cộng hòa nhân dân. Việc áp dụng những chính sách hạn chề 
đối với tư bản tư nhân, tất nhiên sẽ vấp phải sự chống đồi cùa 
giai cấp tư sản với nhiều mức độ và hình thức khác nhau, nhầt 
là cùa những chù xí nghiệp lớn trong những xí nghiệp tư nhân, 
tức là những nhà đại tư bản. Hạn chề và chống hạn chè sẽ là 
hình thức đấu tranh giai cầp chù yèu trong nội bộ cùa một nước 
dân chù mới. Nẻu cho rẳng hiện nay chúng ta không cần hạn 
chế chù nghĩa tư bản, cho răng cỏ thể vứt bỏ khÀu hiệu “tiềt chè 
tư bản”, thì hoàn toàn sai lầm, đó là quan điềm của chù nghĩa 
cơ hội hữu khuynh. Nhưng ngưực lại, nêu cho ràng đồi 
tư bản tư nhân phải hạn chế thật nhiều và thật chặt, hoặc cho rằng 
thậm chí có thể nhanh chóng tiều diệt tư bàn tư nhàn, thì đó 
cũng hoàn toàn sai lẩm, đó là quan điềm cùa chù nghía cơ hội 
“tả” khuynh, hoặc của chù nghía phiêu lưu.

5. Kinh tè nông nghiệp và kinh tề thủ công nghiệp phân 
tán, cá thề, chièm 90 phần trăm giá trị tống sân lượng kinh tề 
quốc dân, có thế và cần được hướng dăn phát triền theo chiểu 
hướng hiện đại hóa và tập thể hóa một cách thận trọng, từng 
bước nhưng tích cực. Quan điềm buông ưôi là sai lấm. Phâi 
tổ chức những hợp tác xã sản xuầt, tiêu dùng và tín dụng, và 
thành lập những cơ quan lãnh đạo hợp tác xă ờ trung ương, 
tính, thành phố, huyện và khu. Những hựp tác xã ầy là những 
tổ chức kinh tế tập thẻ cùa quấn chúng nhân dân lao động, lầy 
chế độ tư hữu làm cơ sá, đặt dưới sự quản lý cùa chính quyền 
nhà nước do giai cấp vô sản lãnh đạo. Tình trạng lạc hậu về 
văn hóa và không có truyền thồng về hợp tác xã cùa nhân dân
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Trung-quốc có thể làm cho chúng ta gặp khó khăn, nhưng chúng 
ta vẫn có thề tổ chức và cần phải tổ chức, cấn phải mờ rộng và 
phát triền. Chỉ có kinh tế quồc doanh mà không có ktnh tề 
hợp tác xã, thì chúng ta sê không thể lãnh đạo được nền kinh tề 
cá thề cùa nhân dân lao động từng bước tiền lên con đường tập 
thề hóa, không thể từ xã hội dân chù mởi úền lên xã hội xã hội 
chù nghĩa sau này, không thề củng cố được quyến lành dạo của 
giai cấp vô sản trong chính quyển nhà nước. Ai mà xao lảng 
hoặc xem nhẹ điểu đó thì người ầy cũng sê mẲc phải sai lam 
hết sức lớn. Kinh tề quồc doanh là kinh tề có tính chàt xã hội 
chù nghĩa, kinh tè hợp tác xã là kinh tè có tính chàt nứa xà hội 
chù nghĩa, thêm vào đó là chù nghĩa tư bỏn tư nhân, kinh tề cá 
thế, kinh tế tư bản nhà nước do nhà nưởc và tư nhân hợp tác, 
đó là mấy thành phần kinh tế chù yèu của nườc cộng hòa nhân 
dân, sẽ tạo thành hình thái kinh tè dân chù mới.

6. Trong việc phục hổi và phát triền nến kinh tê quồc 
dân cùa nước cộng hòa nhân dân, không thể không có một chính 
sách thổng nhằt quân lý ngoại thương. Quét sạch chù nghía 
đế quốc, chù nghía phong kièn, chù nghía tư bAn quan liêu và 
nền thống trị Quốc dân dâng (đó là sự biếu hiện tập trung của 
chủ nghĩa đế quổc, chù nghía phong kièn và chù nghía tư bân 
quan liêu) ra khỏi bờ cõi Trung-quồc, văn chưa phAì là đà gìAi 
quyềt được vấn để xây dựng một hệ thồng công nghiệp độc 
lập và hoàn chỉnh, mà chi khi nào kinh tề được phát triền mạnh 
mẽ, từ một nước nông nghiệp lạc hậu trờ thành một nước công 
nghiệp tiên tiền thì mới coi là đã hoàn toàn giải quyết được vấn 
đề đó. Mà muốn đạt được mục đích đó, không thể không thực 
hiện việc thống nhất quản lý ngoại thưong. Sau khi cách mạng
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Trung-quốc đã giành được thắng lọi trong cả nưác và giải quyết 
đưực vần để ruộng đất, Trung-quốc vẫn còn hai loại mâu thuẫn 
cơ bản. Một, trong nước là mâu thuẫn giữa giai cấp công nhán 
và giai cấp tư sAn. Hai, ngoài nước là mâu thuẫn giữa Trung- 
quồc và các nước đế quốc. Vì thè, sau khi cách mạng dân chủ 
nhân dân giành được thắng lợi, chính quyền nhà nước của nước 
cộng hòa nhân dãn do giai cầp công nhân lãnh đạo chẳng những 
không thể làm yều đi mà cần phải tảng cường. Đồi nội thì 
tièt chế tư bản và đồi ngoại thì thồng nhầt quân lý ngoại thương, 
đó là hai chính sách cơ bản trong cuộc đầu tranh kinh tề cùa nhà 
nước ấy. Ai mà xao lãng hoặc xem nhẹ điểu đó thì người ày 
sẽ mắc phải sai lẩm liềt sức lớn.

7. Di sản kinh tế của Trung-quồc tuy lạc hậu, nhưng nhân 
dân Trung-quốc là dũng cảm và cần CÙ, vói thẳng lọi cùa cuộc 
cách mạng của nhân dân Trung-quồc và sự thành lộp nưởc cộng 
hòa nhân dân, vời sự lãnh đạo cùa ĐAng cộng sAn Trung-quồc, 
thêm vào đó là sự viện trợ cùa giai cầp cồng nhân các nườc trên 
thè giới, trong đó chù yếu là sự viện trợ cùa Liên-xô, tốc độ 
xây dựng kinh tè cùa Trung-quôc sè không phải là rầt chậm mà 
có thể là khá nhanh, sự thịnh vượng cùa Trung-quồc đà có thề 
trông thấy được từng ngày. Những luận điềm bì quan dối 
với sự phục hưng kinh tề của Trung-quốc là không cỏ chút can 
cứ nào.

VII

Trung-quốc cũ là một nưỏ'c nứa thuộc địa bị đè quốc khống 
chế. Tính chầt triệt đề chồng đề quốc cùa cuộc cách mạng
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dân chù nhân dân cùa Trung-quốc đã làm cho bọn đề quốc hềt 
sức thù hằn cuộc cách mạng đó, chúng đã dổc hèt sức giúp đở 
Quốc dân đảng. Điều đó càng làm cho nhân dân Trung-quồc 
căm thù sâu sắc bọn đè quốc, và làm cho bọn đề quốc mầt hềt 
chút uy túi cuối cùng cùa chúng trong nhân dân Trung-quòc. 
Đồng thòi, từ sau đại chièn thề giái lấn thứ hai, toàn bộ chè độ 
đế quốc chù nghĩa đã bị suy yẻu đi rằt nhiều, lực lượng của mật 
trận chống đè quốc trên thế giói do Liên-xô đứng đầu đã lớn 
mạnh lên hom bao giờ hèt. Toàn bộ tinh hình ây khiền chúng 
ta có thề và cần phải dùng phưomg châm phá vở từng bước và 
triệt đề quyền khống chè của chù nghĩa đè quẽv Trung-quồc. 
Quyển khống chè đó cùa bọn đè quồc biều hiện ớ c c mặt chinh 
trị, kinh tè và văn hóa. Ờ những thành phố và nhừmg nơi mà 
quân đội Quốc dân đảng đã bị tiêu diệt, chính qu\ ê n Quòc dân 
đảng đã bị lật đổ, thì quyển khồng chề vê mặt chính trị cùa bọn 
đế quốc liền bị đập tan ngay sau dó, và quyên khồng chè vê kinh 
tế và văn hóa của chúng cũng bị độp tan nồt. Nhưng, những sự 
nghiệp kinh tế và văn hóa do bọn đè quồc trực tièp kinh doanh 
vẫn còn, những nhân viên ngoại giao và những phóng viên đưực 
Quốc dân đảng thừa nhận vẫn còn. Đồi vói những cái đó, 
chúng ta phải phân biệt việc trước việc sau, việc khoan việc gầp 
mà giải quyèt cho đúng đắn. Không thừa nhận địa vị hợp 
pháp cùa bất kỳ cơ quan ngoại giao và nhân viên ngoại giao nưởc 
ngoài nào của thời Quồc dân dâng, không thừa nhận sự tièp tục 
tồn tại cùa mọi hiệp ước bân nước cùa thòi Quồc dân đảng, đỏng 
cửa những cơ quan tuyên truyền do bọn đè quốc lập ra ờ Trung- 
quốc, lập tức thống nhất quân lý ngoại thương, cải cách chế độ hải 
quan, đó là những việc phải làm trước tiên khi chúng ta tièn
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vào các thành phố lờn. Sau khi làm được những việc đó thi 
nhân dân Trung-quốc sẽ đứng hiên ngang trước bọn đê quốc. 
Đối vởi những sự nghiệp kinh tè và vãn hóa còn lại cùa bọn 
đè quốc, có thể cho tạm thời tổn tại, nhưng do chúng ta giám sát 
và kiềm soát, đợi khi chúng ta giành đưực thắng lợi trong cả 
nước rồi sẽ giải quyết sau. Đôi với những ngoại kiều bình 
thường, thì bảo hộ những quyển lợi họp pháp của họ, không 
được xâm phạm, vể vấn để bọn đế quốc thừa nhận nưởc ta, 
không những hiện nay không nên giâi quyèt vội, mà trong một 
thời gian khá dài sau khi chúng ta giành được tháng lợi trong 
cả nước, cũng không cần giải quyết vội. Chúng ta sân sàng 
đặt quan hệ ngoại giao với tất cả các nước theo nguyên tầc bình 
đẳng, nhưng bọn đè quồc xưa nay vòn thù địch với nhân dân 
Trung-quồc, quyèt không thề đồi xứ với chúng ta bảng thái 
độ bình đẳng một cách quá mau chống được. Hễ ngày nào 
chúng chưa thay đổi thái độ thù địch, thì ngày Ấy chúng ta vẫn 
chưa cho các nước đế quồc có địa vị họp pháp ỏ- Trung-quồc. 
Về việc buôn bán vời người nước ngoài tlù không cỏ vần đề 
gì, buôn bán được thì cứ buôn bán, và hiện nay cùng đã bàt đầu 
buôn bán rồi, các nhà buôn cùa mầy nước tư bản đang cạnh tranh 
nhau. Chúng ta cẩn phải tận khả năng buôn bán vái các nước 
xã hội chù nghĩa và các nước dân chù nhân dân trước, dồng 
thời cũng cẩn buôn bán vóì các nước tư bản.

VIII

Mọi điều kiện đề triệu tập hội nghị hiệp thưoiig chính trị 
và thành lập Chỉnh phù hên hựp dân chù đều đã chín muồi.
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Tất cả các đảng phái dân chù, các đoàn thể nhân dân vả các nhân 
sĩ dân chù không đảng phái đểu đúng vể phía chúng ta. Giai 
cấp tư sản ò* Thượng-hải và lưu vực sông Trường-giang đang 
bẳt liên lạc với chúng ta. Việc đi lại bằng đường thủy và trao 
đổi thư tín giữa miền nam và miển bắc đã bẳt đấu. Bọn Quốc 
dân đảng lâm vào tinh trạng chia năm xẻ bảy, đà tách rời mọi 
tầng lớp quần chúng. Chúng ta đang chuần b| tiền hành đàm 
phán với chính phù phản động Nam-kinh<2). Lực lưựng thúc 
đầy chính phù phản động Nam-kinh tiền hành cuộc đàm phán 
này là bọn quân phiệt phái QuAng-tây, phe chù hòa ưong Quồc 
dân đảng và giai cấp tư sản Thượng-hải. Mục đích của họ 
là muốn mình có một chân trong Chính phù liên hợp, cồ giữ 
lại một số lượng quân đội tưomg đối nhiều, giừ lại những quyển 
lợi cùa giai cấp tư sAn ò* Thượng-hAi và ờ miền nam, cồ làm 
cho cách mạng mang sẳc thải ôn hòa. Những người trong phải 
này thừa nhận lấy tám điểu kiện của chúng ta làm CO' sỏ* đề đàm 
phán, nhưng còn muốn cò kè sao cho họ khỏi bị thua tlùệt quá 
nhiều. Kê mưu toan phá hoại cuộc đàm phán này là Tưòng 
Giói-Thạch và bọn sống cliềt theo hẲn. Tường Giời-Thạch 
còn 60 sư đoàn đóng ờ miền nam sông Trường-giang, bọn này 
vẫn đang chuần bị đánh vói ta. Phưong châm cùa chúng ta 
là không từ chối đàm phán và yêu cẩu đòi phưo-ng pliẰi hoàn 
toàn thừa nhận tám điều kiện, không đưực cò kè thêm bớt. 
Điểu kiện để trao đổi là: không đánh phái QuAng-tây và các 
phái chù hòa khác trong Quồc dân đảng; trong vòng một năm 
không cải biên quân đội của họ; cho phép một số người trong 
chính phù Nam-kinh tham gia vào hội nghị hiệp thưcrng chính 
trị và Chính phù liên họp; cho phép bảo hộ một số quyển lọi
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cùa giai cầp tư sẰn ổ* Thượng-hải và ờ miển nam. Cuộc đàm 
phán này có tính chất toàn diện, nếu thành công, sẽ gíĂm được 
nhiều trỏ’ ngại và sẽ rất có lọi cho việc chúng ta tiền quân xuống 
miền nam và chiếm các thành phố lớn ờ đó. Nều không thành 
công thì đợi sau khi tiẽn quân, sẽ tiên hành những cuộc đàm phán 
có tính chất địa phương ờ từng nơi một. Thời gian đàm phán 
định vào hạ tuần tháng 3. Chúng ta hy vọng tháng 4 hoặc tháng 
5 sẽ chièm Nam-kinh, sau đó sẽ triệu tập hội nghị hiệp thương 
chính trị ở Bẳc-bình, thành lập Chính phủ liên họp và lầy Bẩc- 
bình làm thù đô. Chúng ta đã bằng lòng dim phân thi phải 
thấy trước rằng sau khi đàm phán thành công, sè có nhiều chuyện 
phiền phức xảy tới, phải chuẩn bị một bộ óc tinh táo đề đối 
phó với việc đối phương áp dụng chính sách cùa Tôn Hành- 
Giả chui vào bụng công chúa Thiết Phiền đề tác yêu tác quáiO). 
Miễn là chúng ta chuần bị đầy đù về tinh thẩn thì chúng ta sê 
đánh bại đưực bất kỳ một Tôn Hành-GiA nào muồn tâc yêu tác 
quái. Bất cứ là đàm phán hòa bình toàn diộn hay đàm phán 
hòa bình cục bộ, chúng ta đều phải chuAn bị như thè. Chúng 
ta không nên vi sợ phiền phức, muốn thảnh thơi mà không 
tiếp nhận những cuộc đàm phán ầy. Chúng ta cùng không 
nên tiếp nhận những cuộc đàm phán ấy một cách hổ đồ. Tính 
nguyên tắc cùa chúng ta phải vững vàng, nhưng chúng ta cũng 
cẩn phải có tất cA mọi tính linh hoạt có thể cho phép và cần thièt 
để thực hiện tính nguyên tắc.

IX

Nển chuyên chính dân chù nhân dân lấy liên minh công nông 
làm nển tảng do giai cấp vô sản lãnh đạo, đòi hỏi Đảng ta phải
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thật sự đoàn kềt toàn thề giai cấp công nhân, toàn thẻ giai cầp nông 
dân và đông đảo những người trí thức cách mạng. Đó là lực 
lượng lãnh đạo và lực lượng cơ bản của nển chuyên chính ầy. 
Nếu không có khối đoàn kèt đó thì sẽ không củng cố được nển 
chuyên chính ấy. Đổng thời, nó còn đòi hỏi Đảng ta phải đoàn 
kết đèn mức tối đa những nhân vật đại biểu của giai cầp tiều 
tư sản thành thị và giai cấp tư sân dân tộc có thế hợp tác với 
chúng ta, cũng như những trí thức và những phe phái chính trị 
trong những giai cấp này, để trong thời kỳ cách mạng, cô lập 
những thế lực phản cách mạng, đánh đổ hoàn toàn những thề 
lực phản cách mạng và những thế lực đề quồc ờ trong nước; 
và để sau khi cách mạng thắng lợi, nhanh chóng phục hổi và 
phát triển sản xuất, đối phó với bọn đề quòc bên ngoài, làm cho 
Trung-quốc từ một nước nông nghiệp vững bước ùèn lên thành 
một nước công nghiệp, xây dựng Trung-quồc thành một nưởc 
xã hội chủ nghĩa vỉ đại. Vì thê, chính sách hợp tác lâu dài của 
Đảng ta với các nhân sĩ dân chù ngoài Đ5ng phải được xác định 
rõ trong tư tường và trong công tác của toàn Đ5ng. Chúng 
ta phải coi đại đa số các nhân sĩ dân chù ngoài Đáng như cán bộ 
cùa ta vậy, phải thành khAn và thằng thần cùng 11Ọ bàn bạc và 
giải quyết mọi vấn đề cấn phải bàn bạc và giải quyềt, giao công 
tác cho họ làm, đề họ cỏ chức có quyển trong cương vị công 
tác, đế cho họ lập đưực thành tích trong công tác. Xuầt phát 
từ tinh thần đoàn kết với họ mà phê bình hoặc đằu tranh một 
cách nghiêm chỉnh và thích đáng vói những sai lầm và khuyêt 
điểm của họ, để đạt tới mục đích đoàn kèt họ. Đôi vởì những 
sai lầm hoặc khuyết điềm của họ mà có thái độ chiều theo là 
không đúng. Đồi với họ mà có thái độ đóng cửa hoặc xuê xoa
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cũng không đúng. Ở mổi thành phồ lờn, mổi thành phố vừa, 

mỗi khu vực cỏ tính chất chiền lược và mỗi tinh, đểu phải bối 
dưỡng một số nhân sĩ dân chù ngoài Đảng có uy tín và có thề 
họp tác vời chúng ta . Trong Đảng ta, thái độ không đúng trong 
việc đối xử với các nhân sĩ dân chù ngoài Đảng do tác phong 
đóng cửa trong thời kỳ chiến tranh cách mạng ruộng đầt đẻ ra, 
trong thời kỳ chièn tranh chống Nhật vẫn chưa được khăc phục 
hẽt, đền năm 1947, trong thời kỳ cao trào cách mạng ruộng đầt 
ớ các căn cứ địa, nó lại xuất hiện một lấn nữa. Thái độ đó chi 
làm cho Đảng ta bị cô lập, làm cho nền chuyên chính dàn chủ 
nhân dân không cùng cố dưực, làm cho kè dịch thêm bạn đồng 
minh. Hiện nay, hội nghị hiệp thưong chỉnh trí Trung-quồc 
lần đầu tiên do Đảng ta lãnh dạo sắp dược triệu tập, chinh phù 
liên hợp dân chủ sắp đưực thành lập, cách mạng sáp tháng lọi 
trong cả nước, toàn Đảng cấn phải thật sự kiêm dièm và có sự 
nhận thức đúng đản vế vần đề dó, phái chồng hai khuynh hướng 
chiểu theo hữu khuynh và đóng cửa hoặc xuê xoa “tả” khuynh, 
phải có một thái độ hoàn toàn đúng dàn.

X

Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ thắng lọi trong cả nước. 
Thắng lợi đó sẽ phá vỡ mặt trận phương Đông cùa chù nghĩa 
đế quốc và có một ý nghĩa quốc tè vĩ đại. Đề giành dưực thẳng 
lợi dó, không phải mất nhiêu thời gian và tốn nhiều sức lực 
nữa; nhưng củng cố thắng lọi dỏ lại là một việc đòi hỏi rằt nhiểu 
thời gian và phái tốn rất nhiều sức lực. Giai cấp tư sản hoài
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nghi năng lực xây dựng cùa chúng ta. Bọn dề quốc dự đoán 
rằng sờm muộn chúng ta cũng phải ngửa tay xin xò chúng thi 
mái sồng được. Do thẳng lợi, trong Đảng có thể nảy ra tư tường 
kiêu ngạo, tư tưòng công thần, tư tường dừng lại không cáu 
tiến, tư tưòng ham hường lạc không muốn sống gian khò nữa. 
Do thắng lọi, nhân dân sẽ cám on chúng ta, giai cầp tư sAn cũng 
sẽ đứng ra tâng bốc chúng ta. Vũ lực cùa kẻ thù không thể 
chinh phục được chúng ta, điểu đó đà đưực chứng minh. 
Song, sự tâng bốc cùa giai cằp tư sân lại có thẻ chinh phục được 
những người yếu đuối trong hàng ngũ chúng ta. Có thể cỏ 
những đảng viên cộng sản như vầy, họ chưa bao giờ bj kẻ thù 
cẩm súng chinh phục, trước nhừng kẻ thù đó, họ xứng dáng 
với danh hiệu anh hùng; nhưng, họ lại không ch;u nòi sự tần 
công cùa những viên đạn bọc đường, họ sè bị những viên đạn 
bọc đường đánh bại. Chúng ta phAi để phòng tinh trạng đỏ. 
Giành đưực thẳng lợi trong câ nước, đổ mỏi chl là đi được 
bước đầu trong cuộc Vạn lý trường chinh. Nèu bước dầu đó 
cũng đáng kiêu hãnh, thì chì là tương đồi nhò bé mà thôi, những 
cái đáng kiêu hãnh hon nữa còn ờ sau này. Mầy chục năm sau, 
khi nhìn lại thắng lợi của cuộc cách mạng dân chù nhân dân 
Trung-quốc, người ta sẽ cảm thầy ràng dó dường như mời chi 
là màn giáo đầu ngắn ngùi của một vờ kịch dài. Một vá kịch 
phải bắt đấu bằng màn giáo đầu, nhưng màn giáo đầu chưa phải 
là cao trào vờ kịch. Cách mạng Trung-quổc là vì dại, nhưng 
chặng đưòng sau cách mạng còn dài hon nừa, công tác còn vì 
đại hon nữa, gian khổ hon nữa. Giờ dây, cần phâi nói rõ điều 
đó trong Đảng, nhất thiết phái làm cho các đồng chí chúng ta 
tiếp tục giữ vững tác phong khiêm tồn, thận trọng, không kiêu
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ngạo, không nóng nảy, nhất thièt phải làm cho các đổng chí chúng 
ta tiếp tục giữ vững tác phong phấn đấu gian khổ. Chúng ta 
có vũ khí mác-xít lê-nin-nít là phê bình và tự phê bình. Chúng 
ta có thề gạt bỏ những tác phong không tốt, giữ vững những tác 
phong tốt đẹp. Chúng ta có thể học được những cái mà trước 
kia chúng ta chưa biết. Chúng ta không những giỏi đập tan 
thế giới cũ, mà chúng ta sẽ còn giỏi xây dựng thề giói mới. 
Nhân dân Trung-quốc chẳng những có thể không cấn ngửa tay 
xin xỏ bọn đè quốc cũng sồng được, mà sẽ còn sồng sung sướng 
hon cả các nước đế quốc nữa.

CHÚ THÍCH

(DNgày 19 tháng 9 năm 1949, Đồng Kỳ-Vũ, tinh tnnỉmg tinh Tuy-vìên 
và Tôn Lan-Phong, tư lệnh binh đoàn cùa Quốc dân đAng đã dàn hơn 4 
vạn quân khời nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của quAn khu Tuy-viỗn Quân 
giải phóng nhân dân, bát đầu từ ngày 21 tháng 2 nàm 1950, quản khờỉ nghĩa 
đã được chinh biên, đèn ngày 10 tháng 4 đA cải biên thành Quản gìAi phóng 
nhân dân.

(2)về việc đàm phán hòa bình với chính phủ phin động Quồc dân đAng 
Nam-kinh, ngày 26 tháng 3 năm 1949, Trung ương ĐAng cộng sàn Trung- 
quốc quyềt định: “1. Thời gian bẲt đáu đàm phán: ngày 1 tháng 4.
2. Địa điểm đàm phán: Bắc-bình. 3. Cừ Chu Ân-Lai, Lâm Bá-Cừ, 
Lâm Bưu, Diệp Kièm-Anh, Lý Duy-Hán làm đại biẻu (ngày 1 tháng 4, 
Trung ương Đảng cộng sản Trung-quồc quyèt định cừ thêm Nhièp Vinh- 
Trăn làm đại biểu), Chu Ân-Lai làm trường đoàn đại biẻu, đàm phản vái 
đoàn đại biểu phía Nam-kinh, lầy bài tuyên bồ vé thời cuộc ngày 14 tháng 1 
cúa Chú tịch Mao Trạch-Đông và tám điếu kiện trong bài tuyên bồ đỏ làm
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cơ sờ cho cuộc đàm phán giữa hai bên. 4. Ngay hôm nay báo cho chính 
phủ phản động Quồc dân đảng Nam-kinh những điéu trên đây qua đài 
phát thanh, đế họ chièu theo thời gian và địa điẻm nỏì trên, cứ đoàn đại 
biểu cùa họ đền, mang theo những tài liệu cán thièt vé tám điéu kiện đề 
thuận tiện cho việc đàm phán.”

<3>Chuyện Tôn Hành-Giả bièn thành con bọ chui vào bụng công chúa 
Thièt Phiẽn và đánh bại công chúa, xem hôi thứ 59 trong Tảy du kỷ, tiều 
thuyềt thần thoại Trung-quồc.



PHƯƠNG PHÁP CÔNG TĂC
CỦA ĐÁNG ÚY*

*Đây là một phân trong bài kèt luận cùa đổng chí Mao Trạch- 
Đông đọc tại Hội nghị toàn thồ lin thứ 2 Ban chầp hành trung 
ương Đảng cộng sàn Trung-quốc khóa 7.

(Ngày 13 tháng 3 năm 1949)

1. Bí thư đảng ùy phải bièt làm người “tiều đội trường”. 
Đảng ủy có một hai chục người, cùng giông như một tiều đội 
trong quân đội, bí thư tựa như người “tiều đội trường”. Muồn 
lãnh đạo tốt tiều đội đó, thực không phải dễ. Hiện nay, các 
Trung ương cục và các Trung ương phân cục đều lãnh đạo những 
vùng rầt lớn, gánh vác những nhiệm vụ rầt nặng nề. Công tảc 
lãnh đạo không những phải quyềt định phương châm chính 
sách, mà còn phải đặt ra phương pháp cồng tác đúng đốn. Có 
phương châm chính sách đúng đẲn rồi, nhưng nều sơ suầt trong 
phương pháp công tác thì vẫn có thề xảy ra vàn đề. Muồn 
hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo cùa mình, dâng ùy phải dựa vào 
“các chiến sì trong tiều đội”, phát huy đầy đù tác dụng cùa họ. 
Bí thư muốn làm tốt người “tiều đội trường”, thì phAi học tập 
và nghiên cứu cho thật tốt. Bỉ thư, phó bí thư nều không chú
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ý tuyên truyền và tổ chức "các chiến sĩ trong tiểu đội” cùa mình, 
không khéo giải quyết mối quan hệ giữa mình với các ủy viên, 
không nghiên cứu họp thế nào cho có kèt quả, thì rằt khó chl 
huy được tốt "các chièn sĩ trong tiểu đội" đỏ. Nếu hành động 
cùa “các chiến sĩ trong tiều đội" đó không nhầt trí, thì đừng 
hòng lãnh đạo hàng triệu con người đi chiến đằu và xây dựng. 
Đương nhiên, quan hệ giữa bí thư và các ủy viên là thiều sồ 
phục tùng đa số, điểu đó không giống như quan hệ giửa 
tiểu đội trường và các chiến sì. Đây chAng qua chỉ là một ví 
dụ.

2. Phải đặt vần để lên mặt bàn. Không những “tiêu đội 
trường" phải làm như vậy, mà các ùy viên cũng phải làm như 
vậy. Không nên bàn tán sau lưng. Có vần đề thì họp nhau 
lại, đặt lên mặt bàn mà thảo luận, quy định ra mầy điểu, vàn để 
sẽ được giải quyết ngay. Có vần dể mà không đặt lèn mặt bàn 
thì rất lâu vãn không được giải quyèt, thậm chỉ kéo dAi đèn mày 
năm. "Tiểu đội trường" và các ùy viên còn phAi thông cAin 
với nhau. Sự thông cAm, giúp đỡ và tình hừu nghị giữa bí 
thư và các ủy viên, giữa Trung trơng và các Trung ương cục, 
giữa các Trung ương cục và các khu đAng ùy là điều quan trọng 
hơn CẲ. Điểu đó, trước đây mọi người không chú ý đen. Từ 
Đại hội đại biểu lần thứ 7 tới nay, về mặt đó đã có nhiều tièn bộ, 
quan hệ đoàn kết hữu nghị đã được tăng cường rầt nhiều. Từ 
nay về sau, vẫn cần luôn luôn chú ý đèn điều đó.

3. "Trao đổi tình hình". Nghĩa là, các đAng ùy viên 
phải thông báo cho nhau, trao đồi với nhau những tình hình 
mà mình biết. Đó là điểu rất quan trọng đề có được tiếng nói 
chung. Có một số người không làm như vậy, mà lại giống
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như Lão tử đã nối: “Gà gảy chó siia cùng nghe, đền già đến 
chết chẳng hề thăm nhau”*1), kèt quả là giữa đồi bén thiếu tiềng 
nói chung. Một số cán bộ cao cấp cùa chúng ta cùng có những 
tiếng nói khác nhau trên những vấn để lý luân cơ bản của chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin, nguyên nhân là học tập còn chưa đù. Hiện 
nay tiếng nói trong Đảng đã tương đối thổng nhất, nhưng vấn 
đề vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Ví dụ trong cải cách 
ruộng đất, thề nào là “trung nông”, thè nào là “phú nông”, điều 
này cũng còn có những nhận xét khác nhau.

4. Việc gì không biẽt và không hiểu thỉ phải hôi cầp dưởĩ, 
không nên tùy tiện tán thành hay phản đồi. Có một sồ văn 
kiện đã thảo ra rồi nhưng tạm thời giữ lại không phát, chỉnh 
là vì trong đó còn có một số vãn để chưa hiểu rò, cẩn trưng cầu 
ý kiến của cấp dưới trước. Chúng ta quyềt không nên gượng 
gạo không biết mà cứ cho là biết, phải “hồi bề dưỏã mi không 
sợ xấu hổ”*2), phải bièt lăng nghe ý kièn cùa cản bộ cầp dưỏi. 
Làm học trò trước rối hẫy làm thầy sau, học hỏi ò* cán bộ cầp dưới 
trước rồi hãy ra lệnh sau. Các Trung ương cục, các Tiền ủy 
khi giải quyết công việc đều nên làm theo lôi đỏ, trừ khi tình 
hình quấn sự khần cấp và sự việc dà rõ ràng. Làm như vậy 
không hề ảnh hường đền uy tín cùa minh, trái lại dù tăng thêm 
uy tín cho mình. Khi những quyềt định cùa diúng ta đưa ra, 
trong đó đã có cả ý kiến đúng dàn của cán bộ cầp dưới tlù tầt 
nhiên họ sẽ ủng hộ. Ý kiến cùa cán bộ cầp dưới có điều đúng, 
có điểu không đúng, sau khi nghe phải phân tídi. Đồi với 
những ý kiến đúng, phải nghe và làm theo. Sờ dĩ Trung ương 
lãnh đạo đưọ‘c đúng đắn, chù yếu là vì đã tổng hựp được những 
tài liệu, báo cáo và ý kièn đúng đắn cùa các nơi cung cấp cho.
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Nếu các nơi không gửi tài liệu, không góp ý kiến thì Trung ương 
rằt khó chỉ đạo một cách đúng đắn. Đối vởi những ý kiến sai 
lầm cùa cấp dưới, cũng phải nghe, hoàn toàn không nghe lả 
không đúng; song nghe rồi không làm theo, hơn nữa còn phải 
phê bình ý kièn sai lầm đó.

5. Học cho được “đánh dương cẩm” Đánh dương 
cầm, phải đánh cả mười ngón tay, không thể ngổn đánh ngón 
không. Nhưng nếu mười ngón tay đéu cùng ần xuòng một 
lúc thì cũng không thành điệu nhạc. Muôn có một điệu nhạc 
hay, động tác cùa mười ngón phải nhịp nhàng, phải phối hựp 
với nhau. Đảng ủy phải nẳm chẳc công tác trung tâm, đổng 
thời phải xoay quanh công tác trung tâm mà ũèn I ình các mặt 
công tác khác. Hiện nay, chúng ta phải nẰm rầr nhiếu mặt; 
công tác ò* các địa phương, các đơn vị quân đội, các ngành, 
chúng ta đểu phầi chú ý tới, không đưực chỉ chú ỷ một sồ vàn 
để này mà bỏ mặc một số vấn để khác. Hễ chổ nào có vàn đề 
thì cũng phải vạch ra, chúng ta nhầt định phAi học đưực phương 
pháp đó. Dương cầm, có người đânh hay, có người đánh dồ*. 
Điệu nhạc cùa hai loại người đó khác nhau rằt xa. Câc dồng 
chí trong đảng ùy phải học “đánh dương cầm” cho hay.

6. Phái “năm chắc”. Nghĩa là, đòi với công tác chù yèu, 
đảng ủy không những nhằt định phải “nẳm”, mà còn nhát định 
phải “nắm chắc”. Cái gì cũng vậy, chỉ cỏ năm thật chăc, không 
chút buông lỏng, thì mới có thẻ nắm dược. NÃm mà không 
chắc cũng bằng không nấm. Xòe bàn tay ra thì tằt nhiên cái gì 
cũng không nắm đưực. Dù cố nẳm tay lại, nhưng nắm không 
chắc, nom dường như đã nẳm, song vẫn không nẳm được gì cả. 
Một sồ đồng chí chúng ta cũng nắm công tác chù yếu, nhưng



PHươNG PHÁP CÔNG TÁC CỨA ĐÁNG ÚY 525 nắm không chắc, nên công tác vẫn không tièn hành được tốt. Không nẳm không được, nhưng năm mà không chắc cũng không được.7. Trong óc phải có "con sổ”. Nghĩa là, đối vói mọi tình hình và mọi vấn đề, nhất định phải chú ý đèn mặt số lượng của nó, phải có sự phân tích cơ bản vể sồ lượng. Chat lượng nào cũng biểu hiện bằng một số lượng nhầt định, không có số lượng thì cũng không có chất lượng. Có nhiều đồng chí chúng ta đến nay vẫn không biết chú ý tới mặt sồ lượng cùa sự vật, không biẽt chú ý tới những thống kê cơ bản, những tỷ lệ phẩn trăm chù yếu, không biết chú ý những giới hạn sồ lượng quyèt định chất lượng cùa sự vật, trong óc chẳng có "con số” nào cả, kềt quả là không thề không phạm sai lầm. Ví dụ, muốn tiền hành cải cách ruộng đằt, phải biềt địa chù, phú nồng, trung nông, bần nông, mỗi loại chiềm bao nhiêu trong dân số, chiếm bao nhiêu ruộng đất, phải bièt những con sồ này mới có thề cỏ căn cứ đề định ra chính sách đúng đẳn. Thê nào là phú nông, thè nào là trung nông khá, sò thu nhập do bóc lột mà cỏ đền mức độ nào mới quy là phú nông, nều khồng thì chỉ quy là trung nông khá, điểu đó cũng phải tìm ra một giới hạn sồ lượng. Trong bất cứ một phong trào quần chúng nào, sò quần chúng tỉch cực ùng hộ có bao nhiêu, số phản đối có bao nhiêu, số lưng chừng có bao nhiêu, đểu phải có sự điểu tra cơ bản, phân tích cơ bản, không thể quyết định vần để một cách vô căn cứ và chù quan.8. "Cáo thị an dân”. Họp phải báo trước, giồng như ra cáo thị an dân, đề cho mọi ngưòi bièt sẽ thảo luận vấn đề gì, giải quyết vấn đề gì, đồng thời có sự chuẩn bị sẵn. Có những nơi họp hội nghị cán bộ, lại không chuẳn bị sẵn sàng báo cáo
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và dự án nghị quyết trước, đợi người dự đến rối mới chắp 
chảnh, khác nào như “binh mã đã dền mà lưorng thảo chưa có”, 
như thề là không tốt. Nếu chưa chuẩn bị thì không nên họp 
vội.

9. “Tinh bính gián chính”. Nóí chuyện, diễn thuyềt, 
viẽt văn và thảo nghị quyết, đểu phải rõ ràng vấn tất. Cuộc 
họp cũng không nên kéo dài quá.

10. Chú ý đoàn kết những đổng chí có ý kiền khic vời 
mình đề cùng nhau công tác. Dù ờ các địa phưomg hay trong 
bộ đội, đểu phải chú ý điều đó. Đổi với các nhân sĩ ngoài Đâng 
cũng vậy. Chúng ta đều từ bồn phưcmg tập hợp lại, chúng 
ta không những phải khéo đoàn kềt với nhữn? đổng chi có ỷ 
kiến giống mình, mà còn phải khéo đoàn kèt vờì nhùng đổng chi 
có ý kièn khác với mình đề cùng nhau công tác Trong chúng 
ta còn có những người đã từng phạm những sai lầm rầt lớn, 
không nên ghét bỏ những người đổ, phAi sẲn sàng cùng công 
tác với họ.

11. Ra sức ngăn ngừa bệnh kiêu ngạo. Đồi với người 
lãnh đạo, đó là một vấn đề nguyên tẳc và cũng là một diều kiện 
quan trọng đề giữ gìn đoàn kềt. Ngay cả nhừng ngưòi chưa 
hể phạm sai lầm lớn và trong công tác lại cỏ rằt nhiều thành tích 
cũng không được kiêu ngạo, cằm chúc thọ những người lành 
đạo cùa Đảng, cấm lầy tên những người lãnh đạo của ĐAng 
để đặt tên địa phưong, tên phồ và tên xí nghiệp, phải giữ vững 
tác phong phần đấu gian khổ, ngăn cầm những hiện tưọng ca 
tụng công đức.

12. Vạch rõ hai ranh giới. Trước hết là cách mạng hay 
là phản cách mạng? Là Diên-an hay là Tây-an<3)? Có một
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sồ người không hiểu sự cẩn thiết phải vạch rõ ranh giới đó. 
Ví dụ, họ chống bênh quan liêu, thì coi Diên-an tựa như “không 
cỏ chỗ nào đúng cả” mà không so sánh, phân biệt bệnh quan liêu 
cùa Diên-an với bệnh quan liêu của Tây-an. Như thế là đã phạm 
sai lầm về căn bản. Hai là, trong hàng ngũ cách mạng, phải 
vạch rõ ranh giới giữa đúng đắn và sai lầm, giữa thành tich và 
khuyết điềm, còn phải tìm hiểu cho rõ ưong những cải đó cái 
nào là chù yếu, cái nào là thử yếu. Ví dụ, thành tích là ba phấn 
hay là bảy phẩn? Nói ít đi không được, nỏi nhiều lên cũng 
không được. Công tác cùa một người có ba phẩn thành tích, 
bảy phần sai lầm, hay là bảy phẩn thành tích, ba phần sai lẩm, 
phải có một sự đánh giá căn bản. Nều là bây phan thành tỉch, 
thì về cơ bản cần phải khẳng định công tác cùa người đó là có 
thành tích. Thành tích là chính, nhưng lại nỏi sai lầm là chính, 
thế là hoàn toàn sai. Chúng ta xét vàn đề nhàt định không được 
quên vạch rõ hai ranh giái này: ranh giửi giữa câch mạng và 
phản cách mạng, ranh giái giữa thành rích và khuyềt điềm. 
Nhớ lấy hai ranh giới đó thì cồng việc sẽ làm được trôi chảy, 
nếu không sẽ làm lẫn lộn tính cliẰt của vần đề. Đương nhiên, 
muốn vạch ranh giời cho rõ, thì phải có sự nghiên cứu và phân 
tích tl ml. Đối với mồi người và mỗi việc, chúng ta đều phầi 
có thái độ nghiên cứu phân tích.

Tôi và các đổng chí trong Bộ chính trị cho rẳng, phAi cá 
những phương pháp nói trên mới cỏ thề làm tốt công tác cùa 
dâng ùy. Ngoài việc tiến hành tốt đại hội đại biều ra, đảng ùy 
các cấp làm tốt công tác lãnh đạo cùa mình là điều vô cùng quan 
trọng. Chúng ta nhất định phải chú trọng phương pháp công 
tác để nâng cao công tác lãnh đạo của đảng ùy lên một bước.
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CHỦ THÍCH

(1 >Xcm chương 80, cuồn Lão tứ.
(2>Xem bài Công-dã Trường (thiên 5), Luận ngừ.
O)Từ tháng 1 năm 1937 đèn tháng 3 nâm 1947, Diên-an là nơi ờ của 

Trung ương Đảng cộng sản Trung-quốc, Tây-an Là trung tảm thồng trị 
ờ Tây-bắc của bọn phản động Quốc dân đảng, đổng chí Mao Trach-Đông 
lấy đó để ví cách mạng và phản cách m^ng.



■

CHÍNH PHÚ NAM-KINH SẼ ĐI ĐỀN ĐÂU ?

(Ngày 4 thảng 4 năm 1949)

Trước mặt chính phù Quốc dân đảng Nam-kinh và các 
nhân viên quân chính cùa chính phù này có hai con đường: 
một con đường là đi theo tập đoàn tội phạm chiền tranh Tường 
Giới-Thạch và chù chúng là đế quốc Mỳ, tức là tiềp tục thù 
địch với nhân dân và cuối cùng sẽ bị tiêu diệt cùng với tập đoàn 
tội phạm chiến tranh Tường Gìởi-Thạch trong cuộc chièn tranh 
giải phóng nhân dân; một con đường là đi theo nhân dân, tức 
là tách khỏi tập đoàn tội phạm chiền tranh Tường Giới-Thạch 
và đế quồc Mỹ, lập công chuộc tội trong cuộc chièn tranh giâi 
phóng nhân dân, để mong được nhân dân khoan hồng và lượng 
thứ. Không có con dường thứ ba.

Trong chính phù Lý Tôn-Nhân—Hà Ứng-Khâml1) ờ 
Nam-kinh có ba bộ phận người. Một bộ phận kiên trì đi theo 
con đường thứ nhất. Dù ngoài miệng chúng có nói hay ho dền 
mấy chăng nữa, trên hành động chúng vẫn tièp tục chuần bị 
chièn tranh, tiếp tục bán nước, tiềp tục áp bức và tàn sát nhân 
dân yêu cầu hòa bình thật sự. Chúng là bọn sống chết theo 
Tưồng Giới-Thạch. Một bộ phận nữa muốn di theo con đường 
thứ hai, nhưng họ vẫn chưa thể có đưực những hành động có

529



530 TUYẾN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG 

tính chầt quyết định. Bộ phận thứ ba là những người đang 
phân vân lưỡng lự, không biết đi đường nào. Họ vừa không 
muồn xúc phạm đền Tường Giới-Thạch và chính phủ Mỹ, vừa 
muốn được phe dân chù nhân dân lượng thứ và dung nạp. 
Nhưng đó là ảo tưỏng và không thề thực hiện được.

Về cơ bản mà nói, chính phù Lý Tôn-Nhân—Hà ứng- 
Khâm ờ Nam-kinh là sự hỗn hợp cùa bộ phận người thứ nhầt 
và thứ ba, còn bộ phận thứ hai chỉ rất ít mà thôi. Cho đèn nay, 
chính phù này vẫn là công cụ của Tường Giời- Thạch và của 
chính phù Mỹ.

Vụ thảm sát Nam-kinh xảy ra ngày 1 tháng không phải 
là một sự kiện ngẫu nhiên. Đây là kềt quả tầt nhiên của việc 
chính phù Lý Tôn-Nhân—Hà Ứng-Khâm bảo vệ Tường Giửi- 
Thạch, bảo vệ bọn sống chèt theo Tường Giỏã-Thạch, bAo vệ 
thế lực xâm lược Mỳ. Đó là kềt quĂ của việc chính phù Lý 
Tôn-Nhân—Hà Ứng-Khâm đã cùng vởi bọn sống chềt theo 
Tường Giới-Thạch tuyên truyển xằng bậy cái gọi là “hòa bình 
một cách binh đằng và vẻ vang”, nhằm chòng lại tám điểu kiện 
hòa bình cùa ĐAng cộng sản Trung-quồc, đặc biệt là chòng lại 
việc trừng trị bọn tội phạm chiến tranh. Chính phù Lý Tôn- 
Nhấn—Hà Ứng-Khâm đã cử một đoàn đại biểu đàm phán 
hòa bình đèn Bẳc-bình đề đàm phán hòa bình với Đâng cộng 
sản Trung-quốc, đồng thời tỏ ý bằng lòng tiềp nhận tám điều 
kiện cùa Đảng cộng sAn Trung-quốc làm cơ sò* cho cuộc đàm 
phán, như vậy nếu chính phù này có chút thực tâm thì họ phải 
mờ đầu bằng việc giải quyết vụ thảm sát Nam-kinh, bẳt giữ và 
nghiêm trị những tên thù phạm chính Tường Giới-Thạch, 
Thang Ân-Bá, Trương Diệu-Minh, bắt giữ và nghiêm trị bọn
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côn đồ đặc vụ ờ Nam-kinh, Thượng-hải, bẳt giữ và nghiêm trị 
bọn đầu sỏ phản cách mạng kiên quyết chống hòa bình, tích cực 
phá hoại đàm phán hòa bình, tích cực chuấn bị chồng lại Quân 
giải phóng nhân dân tiến xuống phía nam sông Trường-giang. 
Khánh Phụ chưa chết, Lổ chưa hết họa(3>. Không diệt trừ bọn 
tội phạm chiền tranh thì đất nước không có ngây yên ổn. Chẵn 
lý đó, lẽ nào hiện nay vẫn chưa rõ?

Chúng ta muốn nói thằng với chính phủ Nam-kinh răng: 
nèu các người không có khả năng làm việc đố, thỉ các người cùng 
nên giúp Quân giải phổng nhân dân sẳp sứa vưựt sông Trường 
giang tiẽn xuống phía nam đi làm việc đó. Đền lúc này, mọi 
lời nói suông đều không cần thiết, vẫn là làm những việc thièt 
thực đề lập công chuộc tội cho mình là hom, đề khỏi phAi chạy 
nạn, khỏi bị bọn sống cliềt theo Tưòrng Giỏi-Thạch ức hỉèp, 
để mãi mãi khỏi bị nhân dân phl nhò. Chl còn một cơ hội này 
nữa thôi, không nên bỏ lỡ. Quân giAi phổng nhân dân sẳp sửa 
tiến quân xuống phía nam sông Trường-giang rồi. Đày không 
phải là nói suông để dọa các người, dù các người có ký hiệp định 
tiếp nhận tám điều kiện cũng vậy, mà không ký hiệp định đó 
cũng vậy, Quân giải phóng nhân dân vẫn cứ tièn. Nèu ký hiệp 
định rồi tiến sau, thì có lựi cho cả mằy mặt: có lọi cho nhân dân, 
có lợi cho Quân giải phóng nhân dân, có lợi cho tầt cả những 
người trong hệ thống chính phù Quốc dân đảng muốn lập công 
chuộc tội cho mình, có lợi cho đông đAo sì quan và binh lính 
trong quân đội Quốc dân đảng; chl không lựi cho Tưổmg Giới- 
Thạch, cho bọn sống chết theo Tường Gìời-Thạch, cho bọn đề 
quốc mà thôi. Nèu không ký hiệp định đó, tình hình cũng chẳng 
khác mấy, có thề giải quyẻt bẳng phương pháp đàm phán cục
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bộ. Có thế còn có một sổ trận đánh, nhưíig không nhiều lấm. 
Trên một vùng rộng lớn và trẽn một mặt trận dài dẮng dặc từ 
Tân-cưong đền Đài-loan, Quốc dân đảng chỉ còn khoảng 1 triệu 
10 vạn quần tác chiến, không phải đánh nhiều nửa. Dù ký một 
hiệp định có tính chất toàn diện cũng vậy hay không ký hiệp định 
đó mà ký nhiều hiệp định có tính chất cục bộ cũng vậy, dồi vỏi 
Tường Giới-Thạch, đồi với bọn sống chèt theo Tưỏrng Giới- 
Thạch, đối với đế quốc Mỹ, tóm lại là đối với tàt cả bọn phAn 
động ngoan cố đến cùng, thì tinh hình vln như nhau, chúng 
nhất định sẽ bị diệt vong. Còn đồi vời phía Nam-kmh cùng 
như đối với phía chúng ta, có lẽ kỷ một hiệp định có tính chàt 
toàn diện vẫn có dôi chút lựi hơn là không ký, cho nên chúng ta 
vẫn tranh thù ký hiệp định dó. Nhưng ký hiệp đinh cỏ tỉnh 
chất toàn diện đó, chúng ta phAi chuẳn bị dồi phó với nhìếu việc 
rẩc rối lôi thôi. Không ký hiệp dinh đó mà ky nhiều luệp định 
cục bộ thi rất thoải mái cho chúng ta. Tuy vộy, chúng ta văn 
chuẩn bị ký hiệp định đổ. Chính phù Nam-kinh và doAn đụi 
biếu của chính phủ đó nều cũng muồn làm như vậy thì trong 
mấy ngày này nên hạ quyèt tâm, nên vứt bỏ mọi Ao tường và 
mọi lời nói suông. Chúng tôi không bàt buộc các người phải 
hạ quyết tâm đó. Chỉnh phù Nam-kình và doàn đại biểu cùa 
chính phủ đó có hạ quyèt tâm hay không là tùy ờ các người. 
Có nghĩa là các người hoặc nghe theo Tường Giới-Thạch và 
Lây-tơn Stiu-a, mãi mãi đứng về phía chúng, hoặc nghe lòi 
chúng tôi, đứng vể phía chúng tôi, hai con đường này tùy các 
người lựa chọn. Nhưng thời gian lựa chọn không còn nhiều 
lắm đâu, Quân giải phóng nhân dân sẳp sứa tiền quân rồi, không 
còn chút thời gian nào đế chần chừ nữa.
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CHÚ THÍCH

(DNgày 12 tháng 3 năm 1949, sau khi Tôn Khoa từ chức, Lý Tôn-Nhân 
đâ bổ nhiệm Hà Ứng-Khâm làm viện trường viện hành chính ngụy.

<2>Ngày 1 tháng 4 năm 1949, hơn 6 nghìn sinh viên của 11 trường từ 
cầp chuyên khoa ườ lén ờ Nam-kinh đã biếu tình thị uy, đòi chính phú 
phản động Quôc dân đảng tièp nhận tám điếu kiện hòa bình cùa Đảng 
cộng sán Trung-qUồc. Theo lệnh cúa Tường Giới-Thạch, tên tòng tư 
lệnh phòng thủ Nam-kinh của Quồc dân đAng lâ Trương Diệu-Minh đã 
phái quân đội, cảnh sát và đặc vụ đánh đập dỉ man những sinh viên thị uy, 
làm 2 người chèt và hơn 100 ngưòi bị thương.

(3)Xem Tà truyện. Khánh Phụ là công tứ nước Lỏ thời Xuản thu, đã 
nhiéu lần gây nội loạn ờ nước Lỗ, lần lượt gièt 2 chúa. Người thời đỗ 
nói "không trừ Khánh Phụ, Lỏ chư. hèt họa". Người đời sau thường 
ví những người gây nội loạn như Khánh Phụ.



MỆNH LỆNH TIỀN QUÂN TRONG 
CÁ Nước*

(Ngày 21 tháng 4 năm 1949)

Hời toàn thể các đổng chi chỉ huy và chiền sỉ trong 
các quân dã chiền, hời các đổng chi Quân giàt phóng 
nhân dân trong các khu du kích miển nam ỉ

Hiệp định hòa bình trong nước do đoàn đại biểu Đảng cộng 
sản Trung-quốc và đoàn đại biểu chính phù Quòc dân đAng 
Nam-kinh thảo ra sau một thời gian đàm phán làu dài, đà bị

*Mệnh lệnh này do đông dú Mao Trạch-Đông tlúo ra. Sau khi 
chính phủ phân động Quồc dân đảng khỗng chịu ký hiệp định 
hòa bình trong nước, theo mệnh lệnh này của Chủ tịdi Mao Trạch- 
Đông và Tổng tư lệnh Chu Đức, Quân giải phóng nhân dân đã 
tièn hành những cuộc tièn quân lớn toàn diện vời quy mô chưa 
từng có vào những khu vực rộng lờn diưa được giải phỏng. Sáng 
ngày 21 tháng 4 năm 1949, trên một dúên tuyền dài trên 500
ki-lô-mét, phía tây từ Hô-khầu thuộc miên đông bác Cừu-giang,
phía đông tới tận Giang-âm, quân dã clúèn 2 do cúc đông clú 
Lưu Bá-Thừa, Đặng Tiều-Binh và các đổng chỉ khác lãnh đạo, 
và quân dã dùèn 3 do cảc đổng chi TrAn Nghị, Túc Dụ, Đàm
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người phụ trách trong chính phủ Quốc dân đảng Nam-kinh ỉ 
bác bỏ hiệp định hòa bình trong nước này là vì họ vãn phục I 
tùng mệnh lệnh của đè quốc Mỹ và tên trùm giặc Quốc dân đảng * 
Tưòng Giới-Thạch, hòng ngăn cản bước tièn của sự nghiệp giải 
phóng nhân dân Trung-quốc, ngăn cán dùng phương pháp ! 
hòa bình đề giải quyết vấn để trong nước. Hai mươi bồn khoản 
thuộc tám điều ghi trong bản hiệp định hòa bình trong nước, 
do đoàn đại biểu cùa hai bên đàm phán thảo ra, dã nói lên việc 
xử lý khoan hồng đối vởi vấn dé tội phạm chiền tranh, xử lý 
khoan hổng đối với các sĩ quan và binh lính trong qu*ân đội Quòc 
dân đảng cũng như các viên chức làm việc trong chinh phủ 
Quốc dân đảng, còn đồi với các vằn dế khác cùng không một 
vấn đề nào là không xuất phát từ lọi ích cùa dân tộc và lọi ích 
của nhân dân mà giải quyết một cách thích dáng. Bác bò hiệp dịnh 
đó, tỏ rõ bọn phản động Quốc dân đảng quyềt tâm tiên hành đền

Chần-Lâm và các đổng chỉ khác lãnh đao đã vxrợt manh qua 
sông Trường-giang, triệt đè phá hùy phòng tuyèn sông Trường- 
giang mà quân địch đà phAi vit vi xây đáp trong 3 tliáng rưởi. 
Ngày 23 tháng 4, đà giii phóng Nam-kmh, trung tâm thồng 
trị phản cách mạng trong 22 năm nay cùa Quồc din đàng, tuyên 
bố nén thống trị phản động của Quòc dân đàng b> diệt vong. Sau 
đó, lại chia nhiêu đường tiền xuồng phía nam, ngày 3 thAng 5, 
giải phóng Hàng-châu, ngày 22 thảng 5, giải phóng Nam-xưomg, 
ngày 27 tháng 5 đánh chicm Thưựng-hẰi, thành phồ lỡn nhàt 
cúa Trung-quòc. Tháng 6, bít đáu tiồn quân vào Phúc-kìèn. 
Ngày 17 tháng 8, giải phóng Phúc-châu, ngày 17 tháng 10, gìâi 
phóng Hạ-tnôn. Ngày 14 tháng 5, trên một đoan dài hơn 100 ki- 
lô-mẻt, từ Đoàn-phong đèn Vũ-huyệt, ờ phía đông Vũ-hán, quân 
dã chiên 4 do các đổng chí Lâm Bưu, La Vinh-Hoàn và các
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cùng cuộc chiến tranh phân cách mạng do chúng gây ra. Bác 

bỏ hiệp định đó, tỏ rõ cải đàm phán hờa bình mà bọn phán động 
Quốc dân đảng đưa ra ngày 1 tháng 1 năm nay chẳng qua chi 
hòng ngăn cAn bước tièn của Quân giải phóng nhân dân, để bọn 

phản động có thời gian lầy lại sức, sau đó quay lại tiêu diệt thề 

lực cách mạng. Bác bỏ hiệp định đó, tỏ rõ cái mà chính phù 
Lý Tôn-Nhân ờ Nam-kinh gọi là thừa nhận lầy tám điểu kiện 
hòa bình cùa Đảng cộng sản Trung-quổc làm cơ sờ đàm phán là 
một chuyện hoàn toàn giả dối. Bời vì, nều đà thừa nhận việc 
trừng trị bọn tội phạm chìèn tranh, dã thừa nhận việc dùng 
nguyên tắc dân chù cải biên mọi quân đội phản động Quồc dân 
đảng, đã thừa nhận việc tièp thu mọi quyển lực cùa chinh phù 

Nam-kinh và cùa chính quyển các cầp thuộc chính phù đó, 
cũng như đã thừa nhận câc điều kiện cơ sờ khâc, thì không có 
lý do gì để bác bỏ những biện pháp cụ thề được tlúo ra trên 

đổng chí khác lãnh đạo đ.ì vượt mạnh qua sông Trường-gìang. 
Hai ngày 16 và 17 thẲng 5, giải phỏng cic thành thị quan ưọng 
miển Hoa-trung là Vũ-xương, Hán-dương vù Hán-khâu. Sau 
đó, lại tièn xuồng Hỗ-nam. Ngáy 4 tháng 8, tinh trường Quồc 
dân đảng tỉnh Hổ-nam là Trình Tiềm và tư lệnh binh đoàn 1 
Quốc dân đảng là Tr5n Minh-Nhân dã tuyên bồ khởi nghĩa, tinh 
Hõ-nam đưực hòa bình giải phóng. Sau khi má chiền dịch 
Hoành-dương—Bảo-khánh trong tháng 9 và tháng 10, tiêu diệt 
chủ lực của quân Bạch Sùng-Hy Quồc dàn đàng, quân dà 
chiền 4 lại tièn về Quảng-đông, QuAng-tây. Ngày 14 tháng 
10, giải phóng Quảng-châu, ngày 22 tháng 11, giải phỏng 
Quê-lâm, ngày 4 tháng 12, giải phóng Nam-ninh. Trong lúc 
quân dã chiền 2 và 3 vtrựt sông tác chiên, thi ngày 24 tháng 4 
các binh doàn ờ Hoa-bảc do các đổng chi Nlủềp Vinh-Trăn, Từ
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những điểu kiện cơ sờ đỏ, và lại hèt sức khoan hổng. Trong 
tình hình ấy, chúng tôi hạ lệnh cho các đổng chí:

1. Hăng hái tiến lên, tiêu diệt một cách kiên quyết, triệt 
đề, sạch gọn và toàn bộ tất cả bọn phAn động Quôc dân đủng ờ 
trong nưởc dám chống lại chúng ta, giải phóng nhân dân cả nirởc, 
bảo vệ độc lập và toàn vẹn vể chù quyển lãnh thò cùa Trung- 
quốc.

2. Hăng hái tiến lên, bẳt giữ tầt cA nhũng tên tội phạm 
chiến tranh ngoan cổ. Bất cứ chúng chạy đi đâu, đều phải truy 
nã xét xử, trừng trị theo pháp luật. Đặc biệt phẲi chú ý truy 
nã tên trùm giặc Tưòng Giời-Thạch.

3. Tuyên bổ cho tất cả các chính quyển địa phương, các 
tập đoàn quân sự địa phương cùa Quồc dân dâng bièt rõ bản 
đề án sửa đổi lần cuối cùng cùa hiệp định hòa bình trong nước. 
Đối với những người nào muốn chằm dứt chiên tranh, dùng

Hướng-Tiền và các đổng chi khAc lỉnh đạo đã đành chiỉm 
Thái-nguyên. Quân dã chièn 1 đo cAc đông chí Bành Đức- 
Hoài, Hạ Long và các đổng chi khác 13nh đao, sau khi gìẰi phỏng 
Tây-an ngày 20 tháng 5, đà cùng vái hai binh đoàn Hoa-bẲc tièp 
tục tièn quân vào vùng thồng tri cùa Quồc dàn đảng ờ Tày-bẲc, 
ngày 26 tháng 8, đánh chièin Lan-châu, ngày 5 tháng 9, giẰi phóng 
Tầy-ninh, ngày 23 tháng 9, giải phóng NgAn-xuyèn, tiêu diệt 
toàn bộ quân Mã Bộ-Phương, MA HSng-Quỳ cùa Quốc dân đảng. 
Hạ tuấn tháng 9, tống tư lệnh cAnh bi Quồc dân đAng Đào Trĩ- 
Nhạc và tinh trường Quốc dân đảng Bua-han ờ tinh Tàn-cưong 
tuyên bố khời nghỉa, tỉnh Tân-cưomg được hòa bình giải phóng. 
Đấu tháng 11, quân dă chièn 2 do các đổng chí Lưu Bâ-Thừa, 
Đặng Tiều-Bình và các đổng chí khác lãnh đạo cùng với binh 
đoàn 18 thuộc quân dã chièn Hoa-bẳc và một bộ phận của quân
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phương pháp hòa bình để giải quyết vấn để, thì các đống chí 
cổ thề dựa vào đại ý cùa bản đẻ án sửa đổi lẩn cuối cùng đ6 mà 
ký với họ những hiệp định cổ tính chầt địa phương.

4. Sau khi Quân giải phóng nhân dân bao vây Nam-kinh, 
nếu chính phủ Lý Tôn-Nhân ờ Nam-kinh chưa bỏ chạy và bẲng 
lòng ký vào bản hiệp định hòa bình trong nước, thì chúng ta 
bằng lòng một lẩn nữa tạo cho chính phù đó một cơ hội kỷ kềt.

Chù tịch Úy ban quân sự cách mạng 

nhân dàn Trung-quòc

MAO TRẠCH-ĐÔNG
Tổng tư lệnh Ọuân giải phóng 

nhân dân Trung-quồc
CHƯ ĐỬC

dã chièn 1 do cdc đổng chí Hạ Long, Lỷ Tinh-Tuyén và các đông 
chí khác lẫnh đạo bẮt diu tiỉn quân ví Tây-nam. Ngày 15 tháng 
11, giải phóng Quý-dương, ngày 30 th.ing 11, giải phỏng Trùng- 
khánh. Ngày 9 tháng 12, tinh trường Quồc dân đing tình Vln- 
nam là Lư Hán, tinh trường Quồc dân đẲng tinh Tây-khang 
là Lưu Văn-Huy và hai phó chl huy ưường công thự quân chính 
Tây-nam là Đặng Tich-Hậu và Phan Vản-Hoa tuyên bồ khới 
nghĩa, tinh Vân-nam và Tây-khang được hòa bình giAi phỏng. Hạ 
tuán tháng 12, Quân giải phóng nhân dân tìèn vào Tây-nam dă 
mờ chièn dịch Thành-đô, tiêu diệt toàn bộ quân Hổ Tôn-Nam 
cúa Quồc dân đảng, ngày 27, giải phổng Thành-đô. Đèn cuồì 
tháng 12 năm 1949, Quân giải phóng nhân dân đã tiêu diệt toàn 
bộ quân Quốc dân dâng trên đàt liền Trung-quồc, giải phóng 

toàn bộ Trung-quốc, trừ Tây-tọng.
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CHÚ THÍCH

íUNgày 1 tháng 4 năm 1949, đoàn đại biẻu đàm phán hòa bỉnh cùa chính 
phù Quòc dân đâng do Trương Trị-Trung dân đáu đà đèn Bác-binh, đàm 
phán với đoàn đại biểu Đảng cộng sân Trung-quốc. Qua nứa tháng đâm 
phán, đã thảo ra bẳn hiệp định hòa bình trong nước. Ngày 15 tháng 4, 
đoàn đại biểu Đảng cộng sản Trung-quốc đã trao bán hiệp đinh hòa bình 
trong nước (bản đế án sứa đổi lán cuối cùng) cho đoàn đại biéu chinh phù 
Nam-kinh, đèn ngày 20 tháng 4 đã bị chinh phủ Nam-kinh bác bò. Toàn 
văn bản hiệp định hòa bình trong nước (bản đé in sửa đồi lún cuồi cùng) 
như sau:

Trung-hoa dân quốc năm 35, dưỏi sự giúp đở cùa chính phú Mỳ, chinh 
phủ quốc dân Nam-kinh làm trái ý chí cúa nhàn dân, phá ho. ' hiệp đ»nh đinh 
chiên và nghị quyèt cúa Hội nghị hiệp thương chinh tĩ|; VỚI danh nghỉa 
chông Đảng cộng sản Trung-quồc, đã gày ra cuộc chiẻn tranh trong nước 
với quy mô toàn quốc, nhẰm đánh vào nhân dàn Trung-quồc và Quân giải 
phóng nhân dân Trung-quốc. Tỉnh đèn nay, cuộc chièn tranh đỏ đi kèo 
dài 2 năm 9 tháng rưởi. Nhân dân cA nưởc đã phài ch|u đựng những 
tai họa hèt sức to lớn. Tài lực, vật lực cùa nhà nước bị tổn thàt hèt sức 
nặng nế, chủ quyến quồc gia cũng bi những thiệt hại mói. Từ trước đèn 
nay, nhân dân cả nước đéu tò ra bầt màn trước việc chinh phù quòc din 
Nam-kinh đã làm trái với lập trường tam dân chù nghĩa cách mạng của ông 
Tôn Trung-Sơn , làm trái với những chinh sách đúng đàn hèn Nga, hên 
Cộng, giúp đỡ nông công của ông Tôn Trung-Sơn và làm trái vời lời dì 
chúc cách mọng cùa ông Tôn Trung-Sơn khi sảp từ trân. Hơn nữa, nhân 
dân cả nước càng phản đồi việc chính phù quồc dân Nam-kinh đà gây ra 
cuộc chiẽn tranh trong nước vái quy mô chưa từng có này, và đã thi lúnh 
các chính sách, các biện pháp sai lAm về chính trị, quân sự, tài chính, kinh 
tè, văn hóa và ngoại giao. Chinh phù quòc dân Nam-kinh đà hoàn toàn 
mất tín nhiệm trong nhân dân cả nước. Hơn nửa trong cuộc chiên tranh 
trong nước lần này, quân đội cùa chính phú quốc dân Nam-kinh đã bị Quân
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giải phỏng nhân dân do Đảng cộng sAn Trung-quồc lỉnh đạo, do úy ban 
quân sự cách mạng nhân dân Trung-quồc chí huy, đánh bại. Theo tỉnh 
hình nổi trên, ngày 1 tháng 1 năm 38 Trung-hoa dân quốc, chinh phú quổc 
dân Nam-kinh đả để nghị với Đàng cộng sản Trung-quồc tièn hành dim 
phdn đề chầm dứt chiền tranh trong nước, lập lại hòa bình. Ngày 14 
tháng 1 năm đó, Đảng cộng sản Trung-quốc đã ra tuycn bồ, đổng ý với 
đế nghị trên cùa chính phủ quồc dân Nam-kinh và đé nghị lầy tim điéu 
kiện là trừng trị tội phạm chièn tranh, húy bò hièn pháp gid hiệu, hủy bỏ 
hệ thống pháp chè giả hiệu, dựa theo nguyên tầc dân chú cải biên tàt cả 
những quân đội phản động, tịch thu tư bản quan liêu, thực hiện cải cảch 
ruộng đầt, hủy bò các hiệp ước bán nước, triệu tệp Hội nghị hiệp thương 
chính trị mới không có những phản từ phản động tham gia, thành lập Chinh 
phủ liên hợp dân chủ và tièp thu mọi quyén lực của chinh phủ phẰn động 
Quốc dân đảng Nam-kinh và cúa chính quyến cãc cằp thuộc chính phú 
đó, để làm cơ sờ cho cuộc đàm phán hòa bình của hai bén. Tảm điéu kiện 
cơ sờ này đã dược chính phù quồc dân Nam-kinh đổng ý. VI vẠy, phía 
Đảng cộng sản Trung-quốc và phía chính phù quồc dân Nam-kinh đã cứ 
đoàn đại biểu của mình và trao cho họ toàn quyến tiên hdnh đàm phin và 
ký kèt hiệp định. Đại biẻu cúa hai bên đả gập nhau ờ Bic-bình và trước 
hèt xác nhận rảng chính phủ quòc dân Nam-kinh phdi chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về cuộc chièn tranh trong nưác lAn này cũng như vê cic chinh sách 
sai lầm cúa họ, và đổng ý lập ra bản hiệp định này.

ĐIỂU THỨ NHẲT

Khoản 1. Đế phân rõ phâì trái, định rõ trách nhiệm, đoàn đại biẻu ĐAng 
cộng sản Trung-quốc và đoàn dại biểu chinh phủ quồc dân Nam-kinh (dưới 
đây gọi tát là hai bên) xác nhận rầng, vé nguyên tic, phải trừng trị những 
tên tội phạm chièn tranh thuộc bên chính phủ quòc dân Nam-kinh là nhừng 
tên phải chịu trách nhiệm về việc gây ra và tiồn hành cuộc chiồn tranh trong 
nước lần này, song cắn căn cứ vào tình hình sau đây đề phân biệt xừ lý:
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Mục 1. Tầt cả mọi tội phạm chièn tranh, bât cứ là ai, nèu nhận 
rõ phải trái, ăn năn hối lỏi, thực lòng thực dạ và thật sự cỏ biẻu hiện cụ thể, 
do đó có lợi cho bước tiên cùa sự nghiệp giải phỏng nhân dân Trung-quồc, 
có lợi cho việc dùng phương pháp hòa bình giải quyèt vằn đế ưong nước, 
đều được xóa tên tội phạm chiên tranh và được đồi xừ khoan hõng.

Mục 2. Tầt câ mọi tội phạm chièn tranh, bầt cứ là ai, nèu thuộc 
vào loại ngoan cồ, cản trờ bước tièn cùa sự nghiệp giii phóng nhân dân, 
không lựi cho việc dùng phương pháp hòa bình giAi quyèt vin đé trong nước, 
hoặc còn âm mưu gây phièn loạn, đéu phải nghiêm khic trừng trị. Đối với 
những kẻ kéo quân gây phièn loạn thi ủy ban quân 5ự cảch mạng nhân dân 
Trung-quốc có trách nhiệm đảnh dẹp.

Khoản 2. Hai bên xác nhận rẳng việc ngày 26 thing 1 nảm 38 Trung-hoa 
dân quổc chỉnh phủ quốc dân Nam-kinh tuyên bồ tha bỏng tên đại tướng 
Nhật ô-ca-mu-ra Ya-xu-di, tên tội phạm chièn tranh xlm lược Trung- 
quôc, và ngày 31 tháng 1 năm đó lại cho phép đưa 260 tên tộí phạm chiin 
tranh Nhật-bản khác vẽ nước, là sai lim. Một khi Chinh phù hên hợp 
dân chù Trung-quốc tức Chính phú trung ương mới, đại diện cho nhân 
dân toàn Trung-quòc được thành lập, thì cán xẽt xừ lại nhùng tỉn tội phạm 
chièn tranh Nhột-bân đó.

ĐIẾU THỬ HAI

Khoản 3. Hai bên xác nhận rẰng cân phải hủy bò bảxi “Hiền pháp Trung- 
hoa dân quốc" được thông qua ờ “đại hội đại biều quôc dân" do chinh phù 
Quốc dân đảng Nam-kinh triệu tập hổi tháng 11 nùxn 35 Trung-hoa dân 
quồc.

Khoản 4. Sau khi húy bổ bản "Hièn pháp Trung-hoa dần quồc", vế 
luật căn bản mà Nhà nước vâ nhân dân Trung-quồc phải tuân theo, phải 
được giải quyết theo những nghị quyèt cùa Hội nghị hiệp thương chính 
trị mới và cùa Chính phủ liên hợp dân chủ.
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ĐIẾU THỨ BA

KhoAn 5. Hai bên xác nhận rằng cán phải húy bỏ mọi hệ thồng pháp 
chè của chính phủ quồc dần Nam-kinh.

Khoản 6. Tại những vùng Quân giải phóng nhân dân đã đền và tièp 
thu cũng như sau khi Chinh phù liên hợp dân chủ thành lập, phải xây dựng 
ngay hệ thống pháp chồ dân chủ cùa nhân dân và bãi bò mọi phip lệnh phản 
động.

ĐIẾU TIIỨ Tư

Khoản 7. Hai bên xác nhận rẰng mọi lực lượng vũ trang (ứt cả lục 
quân, hải quân, không quân, bộ dội hièn binh, bộ đội cảnh sát giao thông, 
bộ đội địa phương, tàt cA cơ quan quân sự, trường quln sự, binh công xường 
và cơ quan hậu cẳn,v.v.) cùa chính phú quồc dân Nara-kinh đỉu phh theo 
nguyên tắc dần chủ, cải biên thành Quân giải phỏng nhln dln. Sau khi 
ký hiệp định hòa bình trong nước, phải lập tức tlúnh lập một ủy ban chỉnh 
biên có tính chầt toàn quồc phụ trdch công tác ch bỉèn đó. ừy ban chinh 
biên gôm từ 7 đèn 9 ùy viên, do ùy ban quân sự câch mạng nhân dân cử 

ra từ 4 đền 5 người, chính phú quòc dân Nam-kình cừ ra từ 3 đèn 4 người, 
lầy một ủy viên do ửy ban quân sự cách mạng nhAn dân cử ra làm chù nhiệm 

và một úy viên do chính phù quồc dân Nam-kinh cừ ra làm phỏ chù nhiệm. 
Tại những vùng Quân giAi phóng nhân dân đã đèn và tièp thu, phAi tùy 
theo nhu cầu mà thành lập phân ban chỉnh biên cỏ tinh chầt khu vực. Trong 
phân ban đó, tý lệ người cùa hai bên và sự phân công làm chù nhiệm, phó 
chú nhiệtn cũng giống như trong ủy ban chinh biên cỏ tính chàt toàn quồc. 

Để cái biền hải quân và không quân, phAi thành lập trong hải quân vá không 
quân mỗi ngành một ủy ban chỉnh biên. Tầt cả mọi việc cùa Quân giải 

phóng nhân dân khi tièn vào và tièp thu những vùng hiện nay thuộc chinh 
phù quốc dân Nam-kình cai quản, sè do ửy ban quân sự cách mạng nhân
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dân Trung-quốc rủ lệnh quy định. Khi Quân gỉải phóng nhAn ddn tièn 
vào, các lực lượng vũ trang thuộc chính phủ quòc dân Nam-kinh không 
được chồng lại.

Khoản 8. Hai bên đổng ý kè hoạch cải biên của mỏi vùng sè tièn hinh 
tàm hai giai đoạn:

Mục 1. Giai đoạn thứ nhất lả giai đoạn tập trung chình đồn. 
Điểm 1. Tầt câ các bộ đội vũ trang (lục quân, hái quân, 

kh5ng quân, hièn binh, tổng đội cAnh sát giao thông và bộ đội địa phương 
v.v.) thuộc chính phủ Quốc dân Nam-kinh đéu phải tập trung chỉnh đồn. 
Nguyền tấc chỉnh đốn là, ờ các vùng Quân giâi phóng nhân đản đèn và 
tièp thu, phải do úy ban chinh biên căn cứ vào tình hĩnh thực tè của từng 
vùng, theo phiên hiệu cũ, biên chè cữ, quân sò cũ cứa câc bộ đội vũ trang 
thuộc chính phú Quồc dân Nam-kinh mả ra lệnh cho họ chia vùng, 
chia đợt chuyển đèn các địa điểm đã chỉ định đè tập trung chinh đồn.

Điểm 2. Tầt cả các bộ đội vù trang thuộc chính phú Quồc 
dân Nam-kinh đóng ờ các thành thị lớn nhố, các đường giao thông quan 
trọng, dọc sông ngòi, hải cAng và nông thôn, trước khi Quàn giải phóng 
nhân dân đèn và tièp thu, đổu phải có trách nhiệm duy trt trật tự ớ 
những vùng đó, không đẻ xảy ra một hành động phá hoại nào.

Điểm 3. Tại những vùng nói trên, khi Quân giải phổng 
nhân dân đèn và tièp thu, câc bộ đội vũ trang thuộc clúnh phù quồc dân 
Nam-kinh phải căn cứ vào mệnh lệnh cùa ủy ban và phân ban chinh biên 
mà bàn giao một cảch hòa bình rõi chuyền đèn những địa điềm đã chỉ đjnh. 
Trong và sau khi chuyển đèn nhừng đja điểm đã chỉ định, các bộ đội vở 
trang thuộc chính phủ quòc dân Nam-kinh phải nghiêm chinh tuân theo 
kỷ luật, không được phá hoại trật tự cùa địa phương.

Điềm 4. Khi các bộ đội vũ trang thuộc chính phù quòc dân 
Nam-kinh theo lệnh cùa úy ban và phân ban chinh biên rời khôi chỏ đỏng 
quân cũ, cảnh sát hay bộ đội bâo an địa phương đóng ờ đó không được bỏ 
đi và phải có trách nhiệm duy trỉ việc trị an ờ địa phương, tuân theo sự chi 
huy và mệnh lệnh cùa Quân giải phóng nhân dần.
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Điềm 5. Trong thời gian tầt cA các bộ đội vũ trang thuộc 
chính phù quồc dân Natn-kính chuyền quân và tập trung, việc cung clp 
lương thực, rơm cò, chăn áo và các loại quân nhu klúc cho các đơn vị đô 
đều do ủy ban và phân ban chỉnh biên cùng chính quyến địa phương chiu 
trách nhiệm giải quyèt.

Điẻm 6. Tầt cà mọi cơ quan quân sự (từ bộ quồc phòng 
cho đền các cơ quan, trường học, công xương, kho tàng v.v. thuộc bộ tống 
tư lệnh hậu cấn liên hợp), tất cả thièt bị quản sự (quln cảng, những nơi 
hiểm yèu, căn cứ không quân, v.v.) và ủt cA vật tư quản sự thuộc chính 
phù quốc dần Nam-kinh, phải do ùy ban và phân ban chinh biên cân cử 
vào tình hình thực tè các nơi mà ra lệnh cho họ chia vùng, chia đợt chuyên 
giao cho Quân giải phóng nhân dân và úy ban quàn chỗ quản sự cùa Quân 
giải phỏng nhân dân ờ cắc nơi tièp thu.

Mục 2. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn ch biên từng vùng.
Điểm 1. Sau khi những bộ đội lục quin (bộ dội bộ binh, 

bộ đội ky binh, bộ đội binh chùng đặc biệt, bộ đội hìèn binh, bộ đội cảnh 
sát giao thông và bộ đội địa phương) thuộc chinh phù quồc din Nam-kinh 
chia vùng, chia đợt chuyển đèn những đ|j điềm đã chỉ định dề tộp trung 
chỉnh đốn, úy ban chinh biên phải cân cứ vào tinh hình thực tè cảc nơi mả 
đặt ra kế hoạch củi biên từng vùng và dinh kỳ thực hiện. Nguyên tảc cải 
biên là phải dựa vào chồ độ dân chú và biên chè chinh quy của Quân giài 
phóng nhân dân mà biên chè toàn bộ bộ đột lục quân kò ưẽn đà được t$p 
trung chinh đồn thành bộ đội chính quy cùa Quân giài phỏng nhân dân. 
Trong số binh sỉ này, nhừng người nào qua kìẻm tra đúng là già yều, tân 
phè, thực sự cần phải giải ngũ và tự nguyện giải ngũ, cũng như trong sồ 
sỉ quan và hạ sĩ quan, những người nào tự nguyện giải ngũ hoặc chuyẻn 
ngành, đểu phải do ủy ban và phân ban chinh bièn chịu trách nhiệm giải 
quyèt, tạo điểu kiện thuận tiện để họ trá vé nhà và sảp xèp đời sòng cho họ, 
khièn mỗi người đéu cỏ công việc thích dáng, kliòi vì đời sồng không cỏ 
chồ nương tựa mà có những hành vi xầu.

Điẻm 2. HAi quân và không quân thuộc chỉnh phù quốc 
dân Nam-kinh, sau khi chia vùng, chia đợt chuyển đèn nhừng địa điềm
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đã chl định để tộp trung chinh đồn, s2 do úy ban chinh biên hâi quân và 
không quân dựa vào phiên hiệu cữ, biên chè cữ, quân sò cũ mà câi biên theo 
chè độ dân chù cùa Quân giải phỏng nhân dân.

Điếm 3. Tầt cả các bộ đội vù trang thuộc chính phú quồc 
dân Nam-kinh, sau khi cải biên thành Quân giAi phỏng nhân dân, phải nghiêm 
chính tuân theo ba kỳ luật lớn và tám điều chú ý cùa Quân giải phóng nhln 
dân, trung thực chầp hành các chè độ quân sự và chinh trị của Quân gỉẢi 
phóng nhân dân, không được vi phạm.

Điềm 4. Sau khi cii biên, các sĩ quan vả binh linh giâi ngũ 
phải tôn trọng chính quyền nhân dân ờ địa phương mình, phải tuân theo 
pháp lệnh cùa Chính phủ nhân dân. Chính qưyén nhân dân địa phương 
và nhân dân ờ đó cũng phải chièu cồ đốn si quan và binh linh giải ngũ, không 
được phân biệt đồi xừ.

Khoán 9. Sau khi ký hiệp định hòa bình trong nước, tầt câ cic lực lượng 
vũ trang thuộc chính phủ quốc dân Nam-kinh không dược trưng mộ binh 
lính nữa. Đối với tầt cả nhừng vũ khi, đạn dược và trang bị, dt củ các 
thièt bị của cơ quan quân sự và tầt cà các vật tư quin sự của minh, đếu 
phái có trách nhiệm bảo vệ, không được có bàt cứ một hành VI phá hoại, càt 
giầu, di chuyền hoặc bán châc nào.

Khoản 10. Sau khi ký hiệp định hòa bình trong nưởc, trong bầt cử lực 
lượng vũ trang nào thuộc chính phủ quồc dản Nam-kinh, nèu người nào 
chồng lại, không chịu chầp hành kè hoạch cài biên thì chính phù quòc dân 
Nam-kinh phải giúp Quân giải phỏng nhân dân bẲt buộc người đõ phài 
chầp hành đè bâo đảm cho kề hoạch cải biên được thực hiện triệt đề.

ĐIỄƯ THỨ NẢM

Khoản 11. Hai bên dõng ý rẰng, phàm những xỉ nghiệp (bao gSm ngân 
hàng, nhà máy, hầm mò, tàu bè, công ty, hiệu buôn v.v.) và tài sẰn tư bản 

quan liêu nhờ cậy đặc quyền chinh trị và thè lực bọn quyến quý mà kièm
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được hoặc chiêm đoạt trong thời kỳ chính phú quòc dân Nam-kinh thồng 
trị, đéu phải bị tịch thu làm tài sản cùa Nhà nước.

Khoản 12. Tại các nơi Quân giải phóng nhân dân chưa đèn và chưa 
tiềp thu, chính phú quốc dân Nam-kinh phải chịu trách nhiệm trông coi 
các xí nglũệp và tài sản cúa tư bản quan liêu ghi trong khoân 11, không 
được cầt giầu, hoặc phá hoại, hoặc sang tên, bản lén. Đồi với sồ đã bị di 
chuyển, phải ra lệnh niêm phong tại chỗ, không được tièp tục chuyền đi 
hoặc đưa ra nước ngoài hay phá hoại. Đối vái những xi nghiệp và tài sàn 
ờ nước ngoài cúa tư bản quan liêu, phải tuyên bồ lả cùa nhì nước.

Khoản 13. Ở những nơi Quản giải phóng nhân dân đã đền và tièp thu, 

những xí nghiệp và tài sản của tư bản quan liêu đã ghi ờ khoản 11 sẽ do 
cơ quan được sự ùy nhiệm của úy ban quàn chồ quân sự địa phương hoặc 
của Chính phù liên hợp dân chù chịu trách nhiệm tịch thu. Trong những 
xí nghiệp và tài sản đỏ, nèu có cổ phin cùa tư nhin, phAi xét cho rữ ràng, 
nèu được chứng thực là cổ phần cùa tư nhản chữ không phải 11 do tư bin 
quan liêu lén lút sang tay, thì phải thừa nhận và cho họ được tự do đề cổ 
phần lại hoặc rút cổ phân ra.

Khoản 14. Phàm những xí nghiệp cùa tư bản quan liêu cô từ trirớc 
hoặc trong thời kỳ chính phù quòc dân Nam-kinh thòng trị, nhưng không 
lớn và không có hại đèn quồc kè dân sinh, thì không bị tịch thu. Nhưng 
trong đó nèu có những người cỏ hành VI pham tộì, vi dụ những phin từ 
phản động đại gian ác bị nhân dân tồ cáo và đà được chứng thực, thì vẳn 
phải tịch thu các xi nghiệp và tài sàn của chủng.

Khoản 15. Tại các thành thị Quân giải phỏng nhân dân chưa đèn và 
chưa tièp thu, các chinh quyền tinh, thành phồ, huyện thuộc chinh phủ 
quốc dân Nam-kinh phải chịu trách nhiệm bảo vệ lực lượng đản chù nhàn 
dân ờ đó cùng những hoạt động của họ, không được áp chè hay phá hoại.

ĐIẾU THỨ SÁU

Khoản 16. Hai bền xác nhộn rẰng, pliAi từng bước thực hiện cli cách 
chè độ sờ hữu ruộng đất phong kiồn trong toàn nông thôn Trung-quốc.
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Sau khi Quân giải phóng nhân dân đèn, nói chung sê tièn hành gdm tô 
giảm tức trước, sau đó sẽ chia ruộng đầt.

Khoản 17. Tại các nơi Quân giải phỏng nhân dân chưa đèn vi chưa 
tiềp thu, các chính quyển địa phương thuộc chính phú quồc din Nam-kinh 
phải chịu trách nhiệm bảo vệ các tổ chức cùa quin chúng nông dln cùng 
những hoạt dộng cúa các tổ chức đó, không được áp chè hay phi hoai.

ĐIẾU THỨ BẢY

Khoản 18. Hai bên đông ý rẰng, tầt câ các hiệp ước. hiộp định ngoại 
giao đã ký, cùng các văn kiện, hõ sơ ngoại giao công khai hay bi mật khác 
trong thời kỳ chính phủ quốc dân Nam-kinh thòng tri, phAi do chính 
phú quồc dân Nam-kinh giao cho Chinh phú hèn hựp dân chù, và do Chinh 
phủ liên hợp dân chú thẳm tra. Trong đô, phàm câi nào khỗng lợi cho 
nhân dân và Nhà nước Trung-quồc, nhầt là cái nào cỏ linh chài bán rè quyỉn 
lợi cùa nước nhà, thì phải tùy tinh hình mà hủy bò, hajc sửa đời, hoặc ký 
lại.

ĐIÊU THỨ TÁM

Khoản 19. Hai bên đổng ý rẰng, sau klu hiệp đính hòa binh trong nưởc 
được ký kèt, và trước khi Chỉnh phù hèn hựp dần chù thành lập, chính phủ 
quồc dân Nani-kinh và các cơ cầu như viện, bộ, úy ban v.v. cùa chinh phù 
đó vẫn phải tạm thời thi hành chức quyến, nhưng phài cùng vói ủy ban 

quân sự cách mạng nhân dân Trung-quồc bin bạc giải quyèt, đổng thời 
phái giúp đờ Quân giải phóng nhân dân làm cảc cồng việc tièp thu và bàn 
giao ờ các nơi. Chờ khi Chính phú liền hợp dân chú thành lập xong, chính 
phú quốc dân Nam-kinh sẽ bàn giao lại cho Chính phủ liên hợp dân chú 
và tuyên bố giài tán.
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Khoản 20. Khi chinh phủ quồc dân Nam-kinh cùng với chính quyến 
địa phương các cầp và tầt cả các cơ quan thuộc chinh phủ này tièn hành 
bàn giao, thì Quân giải phóng nhân dân, chính quyén nhân dân các địa phương 
và Chính phủ liên hợp dân chú Trung-quòc phẲi chú ỷ thu hút tầt cả những 
người yêu nước và những nhân tài hữu dụng trong sồ nhân viên công 
tác cùa chính phú đó, giáo dục dân chú cho họ và dùng họ vào những 
cương vị công tác thích đáng, không đề họ không nơi nương tựa.

Khoản 21. Trước khi Quân giải phóng nhân dân đèn và tièp thu, chính 
phù quốc dân Nam-kưih và các chính quyén địa phương tính, thành phồ, 
huyện thuộc chính phù này phAi chju trảch nhiệm duy tri tri an ờ cic nơi 
đó, bảo quản và bảo vệ tầt cả các cơ quan của chinh quyén, câc ú nghiệp 
cùa Nhà nước (bao gõm ngân hàng, nhà máy, him mò, đường sít, bưu điện, 
mảy bay, tàu bè, công ty, kho tàng và tầt cả các thiêt b| giao thông v.v.) cùng 
các thứ động sản, bất động sản của Nhà nước, không được cỏ bàt cứ hình VI 
phá hoại, làm mất mát hư hòng, di chuyển, cầt giàu hoịc bán chác nào. Những 
sách báo, hô sơ, đõ cổ, vật quý, vàng bạc, ngoại tệ, dt cả tiến vồn và tải sủn 
đã bị di chuyến hoặc cÀt giầu, đéu phải lập tức mém phong chờ tiỉp thu. 
Những thứ đà đưa ra nước ngoài hoẠc trước đây vin ờ nước ngoài, thi 
chính phủ quòc dân Nam-kinh phải chịu trách nhiệm thu hổi hoặc bâo 
quản, chuấn bị bàn giao.

Khoản 22. Tại những nơi Quân giải phóng nhân dản đà đền và tiềp thu, 
thì phải do cơ quan đưực sự ủy nhiệm của ùy ban qu.\n chè quân sự địa 
phương và chính quyền nhân dân địa phương hoặc cùa Chính phù liên hợp 
tièp thu mọi quyến lực và mọi tài sân Nhà nước ờ dịa phương đó.

Khoản 23. Sau khi đoàn đại biểu chính phú quốc dân Nam-kmh ký 
vào bản hiệp định hòa bình trong nước và do chinh phù quồc dân Nam- 
kinh thi hành, đoàn đại biếu Đảng cộng sản Trung-quốc sẽ bàng lòng nhận 
ưách nhiệm đế nghị với ban trù bị Hội nghị hiệp thương chính trị mái: 
cho chính phú quốc dân Nam-kinh được cử một sồ người yêu nước làm 
đại biểu, tham dự Hội nghị hiệp thương chinh trị mời; sau khi được ban 
trù bị HỘI nghị hiệp thương chính trị mới phê chuẤn, đại biểu của chính
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phủ quồc dân Nam-kinh có thê tham dự Hội nghị hiệp thương chinh trị mớí
Khoản 24. Sau khi chính phù quốc dân Nam-kinh đã cứ đai biêu đèn 

dự Hội nghị hiệp thương chinh trị mới, phía Đảng cộng sản Trung-qưồc 
bằng lòng nhận trách nhiệm đé nghị với Hội nghị hiệp thương chinh trị 
mới: trong Chính phủ liên hợp dân chù cán có một sồ người yêu nước của 
phía chính phù quồc dân Nam-kinh, đè lợi cho việc họp tác

Hai đoàn đại biểu tuyên bồ rAng, vì sự nghiệp giải phỏng cùa nhân dản 
Trung-quồc và nến độc lập tự do cùa dân tộc Trung-hoa, vì muồn sớm 
kèt thúc chiên tranh, lập lại hòa binh đê lợi cho việc bát tay vào công tác 
vĩ đại là sản xuầt và xây dựng trong phạm vi củ nưửc, đưa nước nhà vi nhản 
dân vững bước tièn tói chổ giàu mạnh và ycn vui, chúm; :Ô1 chịu trách nhiệm 
ký bản hiệp định này, và mong ràng nhân dln câ nước đoàn kèt nhít tri, 
phần đầu để thực hiện đáy dù bản hiệp định này. Bin hiíp định này sẻ 
có hiệu lực ngay sau khi ký.



BÁ CÁO
CỦA QUÂN GIẢI PHÓNG 

NHÃN DÂN TRUNG-QUÔC

(Ngày 25 thảng 4 năm 1949)

Bọn phản động Quốc dân đảng đà không chịu tìèp thu những 
điều kiện hòa bình, một mực theo đuổi lập trường chiền ưanh 
tội ác, chống dân tộc, chống nhân dân cùa chúng. Nhàn dân 
cả nước mong muốn Quân giòi phóng nhân dân nhanh chỏng 
tiêu diệt bọn phản động Quòc dân đảng. Chủng tôi đà ra lệnh 
cho Quân giải phóng nhân dân hăng hải ùèn lèn, tiêu diệt tằt 
cả những quân dội phản dộng của Quồc dân dâng dâm chống 
lại, bẳt tất cả những tên tội phạm chiền tranh ngoan cồ, giải phỏng 
nhân dân cả nước, bảo vệ độc lập và toàn vẹn về chù quyền lãnh 
thổ cùa Trung-quốc, thực hiện sự thống nhầt thật sự mà nhân 
dân cả nước hằng khao khát. Những nơi Quân giÀi phóng nhân 
dân đẽn, hèt sức mong rằng nhân dân các giới giúp dở. Nay 
tuyên bố tám điều quy ước, mong toàn thề nhàn dân chúng 
ta cùng tuân theo.

1. Bảo vệ tính mệnh và tài sàn cùa toàn thẻ nhân dân. 
Mong rẳng nhân dân các giới, không phân biệt giai cấp, tín 
ngưỡng và nghề nghiệp, hãy duy trì trật tự và có thái độ họp
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tác vởi Quân giải phóng nhân dân. Quân giAi phóng nhân 
dân cũng phải có thải độ hợp tác với nhân dân các giới. Nều 
cỏ những phần tử phân cảch mạng hoặc những phẩn tứ phá 
hoại khác thừa cơ quấy rổi, cướp bóc hoặc phá hoại, thi nhất 
định phải nghiêm khẳc trừng trị.

2. Bảo vệ nền công nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp 
và nghề chăn nuôi dân tộc. Phàm những nhà máy, hiệu buôn, 
ngân hàng, kho tàng, tàu bè, bến cảng, nông trường và bãi chãn 
nuôi v.v. do tư nhãn kinh doanh, thi nhầt loạt được bảo vệ, 
không bị xâm phạm. Mong công nhân viên chức các ngành 
cứ sản xuất bình thường, các hiệu buôn cứ kinh doanh như cũ.

3. Tịch thu tư bản quan liêu. Phàm những nhà máy, 
hiệu buôn, ngân hàng, kho tàng, tàu bè, bền cảng, đường sốt, 
ngành bưu chính, điện báo, điện thoại, nhà mây đèn, nhà mÁy 
nước, nông trường và bãi chăn nuôi v.v. do chính phù phản 
động Quốc dân đảng và những phấn tử đại quan liêu kinh doanh, 
thi đểu do Chính phủ nhân dân ùèp quàn. Trong đó, nều cỏ 
cổ phần tư nhân cùa những nhà công nghiệp, thương nghiệp, 
nông nghiệp, chăn nuồi dân tộc, và qua điểu tra dà được xác thực, 
thì cần thừa nhận quyển sờ hữu cùa họ. Trước khi Chính phù 
nhân dân tiếp quân, tầt cả các nhân viên làm việc trong cảc xỉ 
nghiệp cùa tư bản quan liêu đều phải làm việc như cũ và có trách 
nhiệm bảo vệ tiền vốn và vật tư, mảy móc, đồ biều, sò sách và 
hồ sơ, chờ kiểm kê và tiếp quản. Nhưng người có công trong 
việc bảo vệ sẽ được khen thường, những kê lãn công phả hoại 
sẽ bị trừng phạt. Phàm những người muốn tiềp tục phục vụ, 
sau khi Chính phủ nhân dân tièp quản, sẽ được tùy tài sử dụng, 
không để cho không nơi nương tựa.
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4. Bảo vệ tầt cả các trường học, bệnh viện, cơ quan văn 
hóa giáo dục, sân vận động không kể công hay tư và út CÁ mọi 
sự nghiệp công cộng khác. Mong tất cá các nhân viên ờ các 
cơ quan nói trên cứ làm việc bình thường, Quân giãi phóng nhân 
dân sẽ bảo vệ tầt cả, để họ không bị xâm phạm.

5. Ngoài những tên tội phạm chiến tranh ngoan cồ và những 
phần tủ* phản cách mạng đại gian ác ra, đối vời tất cả những 
quan chức lớn nhỏ trong chính quyển Quốc dân đảng các càp 
trung ương, tính, thành phố và huyện, các đại biểu "đại hội 
quổc dân", các ủy viên lộp pháp và ủy viên giám sát, các tham 
nghị viên, các nhân viên cânh sât, các nhân viên ờ khu, trằn, 
hương, bảo và giáp, phàm không cầm súng chồng lại, không 
âm mưu phá hoại, thì Quân giải phổng nhân dân và Chính phù 
nhân dân nhất loạt không băt làm tù binh, không bẲt giam, không 
làm nhục. Đòi hỏi các nhân viên kể trên, người nào giữ chức 
người ấy, phục tùng mệnh lệnh cùa Quân giẲi phóng nhân dân 
và cùa Chính phù nhân dân, có trách nhiệm bảo vệ tiên vốn và 
vật tư, hồ sơ của các cơ quan, đựi tìềp thu giải quyềt. Trong 
số những nhân viên đó, phàm những người cổ sờ trường và 
không có những hành vi phản động nghiêm trọng hoặc không 
làm những việc xấu nghiêm trọng, thì Chính phù nhân dân sè 
tùy theo người mà sử dụng. Những kẻ thừa cơ phá hoại, ăn 
cắp, gian lận, mang công quỹ, cùa công và hồ sơ tài liệu chạy trốn 
hoặc không chịu bàn giao, thì phải bị trừng trị.

6. Vì mục đích đảm bảo chắc chăn việc trị an ò* thành thị 
và nông thôn, ổn dịnh trật tự xã hội, tằt cA các binh lính rã ngù 
đều phải đèn trình diện xin hàng Quân giải phóng nhân dân hay 
chính quyển nhân dân ồ* nơi đó. Phàm ai tự dộng đến trình
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diện xin hàng và nộp tầt cả vù khí thì dểu không bị truy cứu. 
Nếu ai không chịu đèn trình diện hoặc cằt giấu vù khí thỉ sỗ bị 
bẳt giữ dể tra cứu. Nẽu ai chứa chằp không khai báo, cũng 
phải bị xét xử đúng mức.

7. Chế độ sờ hữu ruộng đất phong kièn trong nông thôn 
là không hợp lý, cần phải xóa bỏ. Nhưng xóa bỏ chè độ đó 
phải có chuẩn bị và làm từng bước. Nổi chung, nên giảm tô 
giảm tức trước, rồi hãy chia ruộng đầt sau, và cần phAi qua 
một thời gian tương đồi dài sau khi Quân giAi phóng nhân dân 
đến và công tác, mới có thề nói tới việc giẲi quyềt thỉt sự vàn 
đề ruộng đất được. Quần chúng nông dân cấn tổ chức lại, giúp 
đỡ Quân giải phóng nhân dân tiền hành các công tâc củi cách 
bước đầu. Đổng thời phải nỗ lực cày cầy, đè cho mức sAn xuầt 
nông nghiệp hiện có không bị sụt xuống, sau đỏ dấn dần nâng 
cao, để cải thiện đòi sống cho nông dân và cung càp lưong thực 
hàng hóa cho nhân dân thành thị. Nhà cửa đằt đai ờ thành 
thị không thể xử lý như vần đề ruộng đAt ờ nồn. rhôn.

8. Bảo vệ tính mạng và tài sAn cùa kìéu dân nước ngoài 
được an toàn. Mong tất cA các kiểu dân nưác ngoài ai nầy 
yên tâm làm ăn, giữ gìn trật tự. Tằt cả cảc kiểu dân nưởc ngoài 
phải tuân theo pháp lệnh cùa Quân gìAi phỏng nhân dân và Chỉnh 
phù nhân dân, không được hoạt động gián điệp, không được 
có những hành động chồng lại sự nghiệp độc lộp dân tộc và 
giải phóng nhân dân cùa Trung-quôc, không được bao che những 
tên tội phạm chièn tranh, những tên phAn cách mạng vA những 
tên tội phạm khác của Trung-quồc. Nều không, sê bị Quân 
giải phóng nhân dân và Chính phù nhân dân trừng trị theo pháp 

luật.
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Quân giAi phổng nhân dân có kỷ luật nghiêm minh, mua 
bán công bằng, không đưực lầy cái kim sợi chỉ cùa nhân dân. 
Mong toàn thề nhân dân chúng ta, ai nầy đểu an cư lạc nghiệp, 
đừng tin những lời đổn nhảm mà đâm ra hoang mang. Nay 
công bố bản bá cáo này, rầt mong mọi người tuân theo.

Chả tịch ủy ban quân sự cách mạng 

nhân dân Trung-quốc

MAO TRẠCH-ĐÔNG
Tồng tư lệnh Quân giải phóng 

nhân dân Trung-quòc
CHU ĐỨC
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Bộ TỐNG Tư LỆNH QUÂN GIẢI PHÓNG
NHÂN DÂN TRUNG-QƯỒC 

VẼ HÀNH ĐỘNG BẠO NGưựC
CỨA CHIỀN HẠM ANH <»•

(Ngày 30 tháng 4 nám 1949)

Chúng tôi lên án lời tuyên bồ ngông cuồng cùa tên con buôn 
chiến tranh Sớc-sin<2). Ngày 26 tháng 4, tại hạ nghị viện 
Anh, Sớc-sin yêu cầu chính phù Anh phái 2 hàng không mẫu 
hạm sang Viền Đông đề “báo thù bằng vù lực”. Ông Sớc-sin, 
ông “báo thù” cái gì? Chiền hạm Anh cùng với chiến hạm 
Quốc dân đảng xông vào khu vực phòng thù cùa Quân giải phỏng

♦Đây là bản tuyên bố của người phát ngôn Bộ tồng tư lệnh Quân 
giải phóng nhân dân Trung-quòc do đông chí Mao Trạch-Đỏng 
thảo ra. Bản tuyên bồ đã ncu rõ lập trường nghiêm chinh cùa 
nhân dân Trung-quòc không sợ bầt cử sự đc dọa nào, kiên quyèt 
chống lại sự xâm lược cùa chủ nghĩa đồ quòc, đổng thòi đà nêu 
rõ chính sách đối ngoại cúa nước Trung’hoa mời sấp được thành 

lập.
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nhân dân Trung-quổc, bắn vào Quân giải phổng nhân dân, làm 
cho 252 chiến sĩ trung dũng của Quân giải phóng nhân dân 
bị thương vong. Người Anh xông vào địa phận Trung-quồc, 
gây ra hành động tội ác lớn như vậy, Quân giải phổng nhân dân 
Trung-quốc có đù lý do đòi chính phù Anh phải nhận sai lấm, 
phải xin lồi và bồi thường. Lẽ nào cái việc các ông từ nay vé 
sau cần phải làm không phải là những điểu đó, mà lại là đưa 
quần đến Trung-quốc để “báo thù’* Quân giAi phóng nhân dân 
Trung-quổc hay sao? CA lời nói cùa thủ tướng Át-li cũng sai 
lầm nốt<3). Ông ta bảo rẳng nưởc Anh cổ quyến đưa chiền 
hạm vào sông Trường-giang cùa Trung-quồc. Trường-giang 
là sông của Trung-quổc, người Anh các ông cố quyền gì mà 
đưa chiền hạm vào? Các ông không có quyển dờ. Chù quyển 
lãnh thổ của Trung-quốc, nhân dân Trung-quòc phải bAo vệ, 
tuyệt đối không cho phép chính phù nước ngoài xâm phạm. 
Át-li nói rằng Quân giải phóng nhân dân “chuAn bị đe cho chiền 
hạm «Ngọc tím»> cùa Anh vào Nam-kinh, nhưng với một điểu 
kiện là chiến hạm đổ phải giúp Quân giâi phổng nhân dân vượt 
qua sông Trường-giang’*. Át-li nói láo, Quân giải phỏng nhân 
dân chưa hề cho phép chiến hạm “Ngọc tím” tiền vào Nam-kinh. 
Quân giải phóng nhân dân không trông mong bầt cứ một lực 
lượng vũ trang nước ngoài nào giúp dỡ mình vượt sông Trường- 
giang hoặc làm bầt cứ việc gì khác. Trái lại, Quân giải phóng 
nhân dân đòi các lực lượng vũ trang như chiền hạm, máy bay 
quân sự, lính thủy đánh bộ cùa Anh, Mỹ, Phảp đóng trên sông 
Trường-giang, trên sông Hoàng-phồ và các nơi khác ờ Trung- 
quổc phải nhanh chóng rút khỏi vùng sông, vùng biền, vùng 
đất và vùng trời của Trung-quốc, đừng giúp kê thù cùa nhân
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dân Trung-quốc tiền hành nội chiến. Cho đền nay, ủy ban 

quân sự cách mạng nhân dân Trung-quốc và Chính phủ nhân 
dân Trung-quốc vẫn chưa đặt quan hệ ngoại giao vởi bất cử chính 
phù nườc ngoài nào. ủy ban quân sự cách mạng nhân dãn 

Trung-quốc và Chính phủ nhân dân Trung-quốc bằng lòng 
bảo hộ những kiểu dân nước ngoài ờ Trung-quốc làm ăn bình 
thường. Úy ban quân sự cách mạng nhân dân Trung-quốc 
và Chính phủ nhân dân Trung-quốc bằng lòng xét việc đặt quan 
hệ ngoại giao vởi các nước ngoài, quan hệ này phải xây dựng 
trên cơ sờ bình dẳng, hai bên cùng có lọi, tôn trọng chù quyền 
và toàn vẹn lãnh thổ cùa nhau, trước hèt là không được giúp 
đỡ bọn phản động Quốc dân đảng, ủy ban quân sự cảch mạng 
nhân dân Trung-quốc và Chính phủ nhân dân Tnmg-quòc 
không bằng lòng tiềp nhộn bầt cứ hành động nào có tinh chầt 
đe dọa của bất cứ chính phù nưác ngoài nào. Nèu chỉnh phủ 
nước ngoài nào muốn xét đèn việc đặt quan hệ ngoại giao với 
chúng tồi, thì chính phù dó phải cẲt dứt quan hệ với lực lượng 
tàn dư cùa Quốc dân đảng và phải rút lực lượng vù ưang cùa 
họ ra khỏi Trung-quốc. Át-li trách ĐAng cộng sAn Trung- 
quốc vì không đặt quan hệ ngoại giao vời nước ngoài nên không 
muốn có quan hệ vởi các nhân viên ngoại giao cũ (lãnh sự mà 
Quốc dân đàng thừa nhận) cùa chính phù nước ngoài. Trách 
như vậy là không có lý do. Trong mày năm qua, chính phù 
các nước Mỹ, Anh, Ca-na-đa, v.v. đã giúp đỡ Quồc dân đảng 
chống lại chúng tôi, lẽ nào ông Át-li cũng đã quên rồi sao? Tuần 
dương hạm hạng năng “Trùng-khánh”*4) bị đánh đắm cách 
đây không lâu là cùa nước nào tặng Quòc dân đảng, lê nào ông 
Át-li cũng không biết sao?
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CHỨ THÍCH

U)Từ ngày 20 đèn 21 tháng 4 năm 1949, khi Quân giải phóng nhản dln 
vưựt sông Trường-giang tác chiền, 4 chièn hạm của Anh, trong đổ cổ chiỉn 
hạm “Ngọc tỉm” đà xâm nhập sông Trường-giang nước ta, đà cùng với 
chiền hạm của Quốc dân đảng bẳn vào quần ta, lảm chèt và bị thương 252 
người. Quân ta bẳn lại, chiẾn hạm “Ngọc tím” bị thương, buộc phải dừng 
lại ở giữa sông gần Trần-giang, còn 3 chièn hạm khác cùa Anh bò chạy. 
Nhà cắm quyền Anh chỉ thị tên Bơ-rin-đơ, tư lệnh hạm đội Viên Đông 
cùa Anh thông qua hạm trường chièn h?m “Ngọc tim" đAm phin nhaéu 
lần với đại biểu của quân ta, yêu cáu thả chiỉc “Ngọc tim”. Trong qui 
trình đàm phán, phía Anh từ đáu chí cuối vản gỉữ tháx độ xAo tri và chồi 
cãi, khăng khăng không nhận tội ác xâm lược. Đêm 30 thăng 7, trong khi 
cuộc đàm phán còn đang tièn hành, nhân lúc có tàu chờ khích “G ung-lảng 
giải phóng” xuôi dòng qua Trần-giang, chièn hạm “Ngọc tim" cồ ý chay sit 
theo bên cạnh, bất tàu chờ khách đó làm vật che chờ đe chạy tròn. Khi 
quân ta cảnh cáo bắt dừng lại, chièn hạm “Ngọc tím” đà nổ súng và đâm 
chìm nhiểu thuyên gỗ, ưốn thoát ra khòi sông Trướng-giang.

(2) Ngày 26 tháng 4 năm 1949, Sờc-sin, tên đáu sỏ đAng BAo thù Anh đà 
phát biểu ờ hạ nghị viện, vu khồng việc Quân giẰi phóng nhân dàn Trung- 
quốc đánh lại chiên hạm Anh đà xâm phạm quân ta là “hành động bao ngược”, 
và yêu cầu chính phú Anh “phái một liai hàng không mâu hạm đền vùng 
biển Trung-quồc. .. đẻ báo thù bảng vũ lực”.

(3) Ngày 26 tháng 4 năm 1949, thù tưởng Anh Át-li tuyên bò tại nghi 
viện rằng: “Chièn hạm Anh cỏ quyến hợp pháp chạy trên sông Trường- 
giang để chấp hành sứ mệnh hòa bình, vì nổ đã được phép của chinh phù 
Quốc dân đảng.” Đổng thời, khi nói đèn tình hình đại biểu phía Anh giao 
thiệp vời đại biêu Quân giải phóng nhân dân Trung-quồc, Át-li lại bịa đặt 
rằng: Quân giải phóng nhân dân Trung-quồc “chuẲn bị đề cho chièn hạm 
«Ngọc tím» cùa Anh vào Nam-kinh, nhưng với một điều kiện là chièn hạm 
đó phải giúp Quân giâi phóng nhân dân vượt qua sông Trường-giang”.
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(4)TuAn dương hạm hạng nặng "Trùng-khánh” do chinh phú Anh tặng 
Quồc dân đàng hổi tháng 2 năm 1948 là tuán dương hạm lớn nhầt của Quồc 
dân đảng. Ngày 25 tháng 2 năm 1949, sì quan và binh lính ưên chièn hạm 
đỏ khởi nghĩa, ly khai chính phú phản động Quồc dân đAng, gia nhập hải 
quân nhân dân Trung-quồc. Ngày 19 tháng 3 nim đó, đề quồc Mỹ và 
bọn giặc Quốc dân đing đã cho nhiều máy bay oanh tạc hang nảng đèn ném 
bom đánh chìm tu5n dương hạm đó ờ gán đảo Hõ-lô thuộc VỊnh Liéu-đông 
vùng Đông-bắc Trung-quốc.



BÀI NÓI CHUYỆN TẠI cuộc HỌP 
CỨA BAN TRÙ BỊ HỘI NGHỊ 

HIỆP THƯƠNG CHÍNH TRỊ MỚI

(Ngày 15 thảng 6 năm 1949)

Thưa các vị đại biểu,

Hôm nay cuộc họp cùa Ban trù bị Hội nghị hiệp thương chính 
trị mớiơ) cùa chúng ta đã khai mạc. Nhiệm vụ cuộc họp cùa 
Ban trù bị này là: hoàn thành các công tác chuẩn bị cần thiết, 
nhanh chóng triệu tập Hội nghị hiệp thương chính trị mới, 
thành lập Chính phù liên hợp dân chù, đề lãnh đạo nhân dân cả 
nước quét sạch một cách nhanh chóng nhất lực lượng tàn dư 
của bọn phản động Quốc dân đảng, thống nhất toàn Trung-quốc, 
tiến hành công tác xây dựng chính trị, kinh tế, văn hóa và quổc 
phòng một cách có hệ thống và từng bước trong phạm vi cả nước. 
Nhân dân cả nước mong muốn chúng ta làm như vậy thì chúng 
ta cần phải làm như vậy.

Ngày 1 tháng 5 năm 1948, Đảng cộng sản Trung-quốc đã 
đề nghị với nhân dân cả nước triệu tập Hội nghị hiệp thương 
chính trị mới<2). Để nghị đó đã nhanh chóng được các đảng 
phái dân chủ, các đoàn thể nhân dân và nhân sĩ dân chù các giới

563
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trong cả nước, các dân tộc ít người trong nước và Hoa kiểu ờ 
nước ngoài hường ứng. Đảng cộng sản Trung-quốc, các đảng 
phái dân chủ, các đoàn thể nhân dân, nhân sĩ dân chù các giới, 

các dân tộc ít người trong nước và Hoa kiểu ở nước ngoài đều 
cho rằng: cần phải đánh đổ chù nghĩa đế quốc, chù nghĩa phong 
kiến, tư bản quan liêu và nển thống trị cùa bọn phản động Quốc 
dân đảng, cần phái triệu tập một cuộc Hội nghị hiệp thương chính 
trị bao gồm các nhân vật đại biều cùa các đàng phái dân chù, 
các đoàn thể nhân dân, nhân sĩ dân chù các giới, các dân tộc 
ít người trong nước và Hoa kiều ớ nước ngoài, tuyên bố thành 
lập nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa và bầu ra Chính phù 
Hên hợp dân chù đại biểu cho nước Cộng hòa này, như vậy 
mới có thể làm cho Tổ quốc vì đại cùa chúng ta thoát khòi vận 

mệnh nửa thuộc địa và nửa phong kièn, tiến lên con đường độc 
lập, tự do, hòa bình, thống nhất và giàu mạnh. Đó là cơ sờ 
chính trị chung. Đó là cơ sò* chính trị chung cho sự đoàn kết 
phấn đấu cùa Đảng cộng sản Trung-quổc, các đảng phái dân 

chủ, các đoàn thề nhân dân, nhân sĩ dân chù các giới, các dân 
tộc ít người trong nước và Hoa kiểu ờ nước ngoài, đó cũng là 
cơ sở chính trị chung cho sự đoàn kèt phấn đấu cùa nhân dân 
cả nước. Cơ sờ chính trị đó vững chẳc đèn nỗi không có một 
đảng phái dân chủ, một đoàn thề nhân dân và một nhân sĩ dân 

chù chân chính nào có ý kiẽn gì khác, mọi người đều cho rằng 
chỉ có con đường đó mới là phương hướng đúng đẳn để giải 

quyết tất cả các vấn đề cùa Trung-quốc.

Nhân dân cả nước ùng hộ Quân giải phóng nhân dân cùa 
mình, đã giành được thắng lợi trong chiến tranh. Cuộc chiến 
tranh giải phóng nhân dân vĩ đại lần này, bắt đầu từ tháng 7



BÀI NÓI CHUYỆN TẠI cuộc HỌP... 565

năm 1946, đến nay đã được 3 năm. Lẩn chiến tranh này là do 
bọn phản động Quổc dân đảng gây ra dưới sự giúp đỡ cùa đè 
quốc bên ngoài. Bọn phản động Quốc dân đảng đã bội tín xé 
bỏ hiệp định đình chiến tháng 1 năm 1946 và nghị quyết của 
Hội nghị hiệp thương chính trị, gây ra cuộc chiến tranh trong 
nước chống lại nhân dân lần này. Nhưng chi mới có 3 nãm, 
chúng đã bị Quân giải phóng nhân dân anh dũng đánh bại. 
Trước đây không lâu, sau khi âm mưu hòa bình cùa bọn phản 
động Quốc dân dâng bị vạch trần, Quân giải phóng nhân dân 
đã hăng hái tiến lên, vượt qua sông Trường-giang. Nam-kinh, 
thù đô cùa bọn phản động Quốc dân đảng đã bị chiếm. Thượng- 
hải, Hàng-châu, Nam-xương, Vũ-hán, Tây-an đã được giải 
phóng. Hiện nay, các quân dã chiền của Quân giải phóng nhân 
dân đang mỏ' một cuộc tiến quân lớn chưa từng có trong lịch 
sử Trung-quốc xuống các tỉnh miền nam và vào các tinh Tây- 
bắc. Trong 3 năm trời, Quân giải phóng nhân dân đã tiêu diệt 
cả thảy 5 triệu 59 vạn quấn Quốc dân đảng phản động. Đến 
nay, số tàn quân Quốc dân đảng, kể cả bộ đội chính quy, không 
chính quy và các cơ quan quân sự, các trường quân sự ỏ* hậu 
phương, chỉ còn khoảng 1 triệu 50 vạn tên. Quét sạch số tàn 
quân này của địch, còn phải mất một thời gian nữa, nhưng không 
lâu lắm.

Đó là thắng lợi cùa nhân dân toàn Trung-quốc và cũng là 
thắng lợi cùa nhân dân toàn thè giới. Toàn thế giới, trừ bọn 
đế quốc và bọn phản động các nước, không ai không vui mừng 
phấn khởi trước thắng lợi vĩ đại đó cùa nhấn dân Trung-quồc. 
Cuộc đấu tranh cùa nhân dân Trung-quốc chồng kẻ thù cùa 
mình và cuộc đấu tranh cùa nhân dân thế giới chống kẻ thù cùa
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mình, đểu có ý nghĩa như nhau. Nhân dân toàn Trung-quồc 
và nhân dân toàn thế giới đểu thầy rõ sự thật là bọn đế quốc đà 
chỉ huy bọn phản động Trung-quốc dùng chiền tranh phản cách 
mạng chồng lại nhân dân Trung-quốc một cách tàn khốc, nhân 
dân Trung-quốc đã dùng chièn tranh cách mạng, đánh đồ được 
bọn phản động.

Ở* đây, tôi thấy cần nhắc mọi người chú ý một điều: bọn 
đế quồc và tay sai cùa chúng là bọn phản động Trung-quốc, 
không thề nào cam tâm trước sự thất bại cùa chúng trên mảnh 
đất Trung-quốc này. Chúng sẽ còn câu kết với nhau dùng mọi 
phương pháp có thề có được để chồng lại nhân dân Trung-quồc. 
Ví như cho bọn tay sai của chúng chui vào nội bộ Trung-quốc 
đề phân hóa và quấy rối. Đó là điểu tất nhiên mà chúng không 
bao giờ quên đưực. Hay như xúi giục bọn phản động Trung- 
quốc, thậm chí cộng thêm cả lực lượng cùa bản thân chúng, 
phong tỏa các hải cảng cùa Trung-quồc. Chừng nào còn có 
khả năng thì chúng còn làm như vậy. Hơn nữa, nều chúng còn 
muốn phiêu lưu thì cũng không phải là không có thề đưa một 
bộ phân binh lực tởi xâm phạm và quấy rối biên giới Trung- 
quốc. Tất cá những điểu đó, chúng ta đều phải dự tính cho 
dầy đù. Chúng ta quyết không thề vì thắng lợi mà lơ là cảnh 
giác trưó'C âm mưu báo thù điên cuồng cùa bọn đế quốc và tay 
sai cùa chúng. Ai lơ là cảnh giác thì người đó sẽ bỏ vũ trang 
chính trị và đặt mình vào thè bị động. Trong tình hình ấy, 
nhân dân cả nước cần phải đoàn kèt lại, đập tan một cách kiên 
quyết, triệt đề, sạch gọn và toàn bộ mọi kế hoạch đầy âm mưu 
nhằm chổng lại nhân dân Trung-quốc cùa bọn đế quốc và tay sai 
cùa chúng là bọn phản động Trung-quốc . Trung-quốc phải
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độc lập, Trung-quốc phải được giải phóng, công việc cùa Trung- 
quốc phải do nhân dân Trung-quốc tự chù trương và giải quyềt 
lấy, khồng cho phép bất cứ một nước đề quốc nào được mây 
may can thiệp nữa.

Cuộc cách mạng Trung-quốc là cuộc cách mạng của đông 
đảo nhân dân toàn dân tộc, trừ bọn đè quốc, bọn phong kiến, 
bọn tư bản quan liêu, bọn phản động Quốc dân đảng và những 
ké nối giáo cùa chúng, còn tất cả những người khác đểu là bạn 
bè cùa chúng ta, chúng ta có một mặt trận thống nhất cách m<ạng 
rộng rãi và vững chắc. Mặt trận thống nhầt đó rộng rãi ờ chỗ 
nó bao gốm giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp tiều 
tư sản thành thị và giai cấp tư sân dân tộc. Mặt trận thồng nhầt 
đó vững chắc ớ chỗ nỏ có ý chí kiên cường và nguồn năng lực 
dổi dào vô tận để dánh tháng bầt cứ kẻ thù nào và khắc phục 
bất cứ khó khăn nào. Thời đại chúng ta đang sống hiện nay 
là thời đại mà chế độ đề quốc chù nghĩa đi đèn sụp đổ toàn bộ, 
bọn đè quốc đã rơi vào cuộc khùng hoảng không có cách nào 
thoát khỏi, dù cho chúng còn muốn tiếp tục chống lại nhân 
dân Trung-quốc như thè nào, nhân dân Trung-quốc vẫn có 
cách giành được thắng lợi cuổi cùng.

Đổng thời, chúng ta tuyên bố với toàn thế giới rằng: chúng 
ta chi phàn đối chế độ đế quốc chù nghĩa và kè hoạch đầy âm mưu 
của chúng nhằm chống lại nhân dân Trung-quốc. Bất cứ chính 
phù nước ngoài nào, miễn là họ bằng lòng cắt đứt quan hệ với 
bọn phản động Trung-quốc, không câu kết hoặc giúp đỡ họn 
phàn động Trung-quốc nữa, có thái độ hữu nghị thật sự chứ 
không phải giả dối với nước Trung-hoa nhân dân, thì chúng ta 
sẽ bằng lòng bàn việc đặt quan hệ ngoại giao với họ trên cơ sờ
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nguyên tẳc bình đẳng, hai bên cùng có lợi và tôn trọng chù 
quyền lãnh thồ cùa nhau. Nhân dân Trung-quốc bằng lòng 
hợp tác hữu nghị với nhân dân các nước trên thế giói, phục 
hổi và phát triền sự nghiệp buôn bán quốc tế đề có lọi cho việc 
phát triền sản xuất và làm cho kinh tè phồn thịnh.

Thưa các vị đại biểu, tất câ các điểu kiện cho phép chúng 
ta triệu tập Hội nghị hiệp thương chính trị mới để thành lập 
Chính phù liên hợp dần chủ đểu đã chín muối. Nhân dân toàn 
Trung-quốc thiết tha mong mỏi chúng ta triệu tập Hội nghị và 
thành lập Chính phủ. Tôi tin rằng công tác mà hôm nay chúng 
ta bẳt đầu làm là có thể thỏa mãn điểu mong mỏi ấy, và không 
cần bao lâu nữa sẽ thỏa mãn đưực điều mong mồi ầy.

Một khi Chính phù liên hợp dân chù Trung-quồc được 
thành lập, thì trọng điềm công tác cùa nó sẽ là: 1. Quét sạch 
bọn phản động còn sót lại, trấn áp sự quầy rối cùa bọn phàn động; 
2. Dổc mọi khả năng vào việc phục hối và phát triển sự nghiệp 
kinh tế cùa nhân dân, đồng thời phục hồi và phát ưiền sự nghiệp 
văn hóa, giáo dục cùa nhân dân.

Nhân dân Trung-quổc sẽ thấy được rằng, một khi vận 
mệnh cùa Trung-quốc đã nắm trong tay nhân dân, thì Trung- 
quốc sẽ như mặt trời mọc ờ đằng đông chiếu rọi ánh hào quang 
huy hoàng trên mặt đất, mau chỏng quét sạch những bùn nhơ 
nước bần do chính phù phản động đề lại, hàn gẳn lại vèt thương 
chiến tranh, dựng lên một nưởc cộng hòa nhân dân mới mé, 
giàu mạnh, xứng với tên cùa nó.

Nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa muôn năm!
Chính phù liên hợp dân chù muôn năm!
Nhân dân cả nước đại đoàn kềt muôn năm!
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CHÚ THÍCH

(DCuộc họp của Ban trù bị Hội nghị hiệp thương chinh trị mói đã được 
triệu tập ờ Bẳc-bình từ ngày 15 đền ngày 19 tháng 6 năm 1949. Tham gia 
cuộc họp lần này có 23 đơn vị, 134 người, gôm Đảng cộng sản Trung-quòc 
và các đàng phái dân chù, các đoàn thể nhân dân, nhân si dân chủ các giới, 
các dân tộc ít người ờ trong nước và Hoa kiểu ờ nước ngoài. Cuộc họp 
đã thông qua Điểu lệ tồ chức của Ban trù bị Hội nghị hiệp thương chinh trị 
mới và Quy định về những đơn vị và sò đại biểu cùa các đơn vị tham gia Hội 
nghị hiệp thương chỉnh trị mới, bẨu ra Ban thường vụ do Chủ tịch Mao 
Trạch-Đông đứng đầu. Lúc bầy giờ sờ dĩ gọi là Hội nghị hiệp 
thương chính trị mới là đề phân biệt với Hội nghị hiệp thương chính trị 
họp ờ Trùng-khánh ngày 10 tháng 1 năm 1946. Vé sau, trong Hội nghị 
toàn thể khóa 1 cúa Hội nghị hiệp thương chinh trị họp ngày 21 thảng 9 
năm 1949, đối tên là Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung-quốc.

(2)Xem chú thích (4), bài Thông tri của Trung ương Đáng cộng sản 

Trung-quòc vè Hội nghị thủng 9 trong tập này.
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Kỷ niệm lần thử 28 ngày thành lập 
Đảng cộng sản Trung-quốc

(Ngày 30 tháng 6 năm 1949)

Ngày 1 tháng 7 năm 1949 là ngày đánh dấu Đảng cộng sản 
Trung-quốc đã trải qua 28 năm. Cùng như một người, có 
thời thơ ấu, thời thanh niên, thời ưung niên, thời lão niên 
của nó, Đảng cộng sản Trung-quốc không còn là một chú bé 
con nữa, cũng không phải là một chàng thanh niên mười mầy 
tuổi nữa, mà đã là một người lớn. Người ta già thì phái chết, 
đảng cũng vậy. Khi giai cấp đã bị tiêu diệt thì mọi cái làm công 
cụ cho đấu tranh giai cầp—chính đảng và bộ máy nhà nước— 
sẽ vì hết tác dụng, nên không cần có nữa, dần dần mất đi, kết 
thúc sứ mệnh lịch sử cùa nó, và xã hội loài người sẽ tiến lên bậc 
cao hơn. Chúng ta khác hẳn với chính đàng cùa giai cấp tư sản. 
Họ sợ nói đến sự tiêu diệt cùa giai cấp, sự tiêu diệt cùa quyền 
lực nhà nước và sự tiêu diệt cùa đảng. Còn chúng ta thì lại 
công khai tuyên bố sẽ tạo điều kiện và nỗ lực phấn đấu đề thúc 
đẩy các cái đó đến chỗ tiêu diệt. Sự lãnh đạo cùa Đảng cộng 
sản và quyền lực nhà nước chuyên chính nhân dân chính là những

571
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điểu kiện đó. Không thừa nhận chân lý ấy thì không phải là 
người cộng sản. Các đồng chí thanh niên mới vào Đảng chưa 
học chù nghĩa Mác—Lê-nin có lẽ chưa hiểu chân lý ấy. Các 
đồng chí đó cần phải hiểu chân lý ấy mới có được vũ trụ quan 
đúng đắn. Họ cần phải hiểu rằng toàn thể loài người đểu phài 
đi con đường tiêu diệt giai cấp, tiêu diệt quyền lực nhà nước, 
tiêu diệt đảng, vấn đề chỉ là thời gian và điều kiện. Những 
người cộng sân toàn thề giới sáng suốt hom giai cấp tư sản, 
họ hiểu được quy luật sinh tồn và phảt triền cùa sự vật, họ 
hiểu được phép biện chứng, họ nhìn xa thầy rộng hom. sỏ* 
dĩ giai cấp tư sàn không hoan nghênh chân lý ằy, vì họ không 
muốn bị người ta đánh đổ. Bị đánh đổ, như bọn phản động 
Quốc dân đảng hiện nay bị chúng ta đánh đổ, đề quốc Nhật 
trước dây bị chúng ta và nhân dân các nước đánh đồ, đỏ là điều 
đau khố và không thề nào tưỏrng tượng được đổi với kẻ bị đánh 
đổ. Đối với giai cấp công nhân, nhân dân lao động và ĐẰng 
cộng sản, thì không phải là vần dề bị đánh đổ gì cẳ, mà là ra sức 
công tác, tạo điều kiện làm cho giai cầp, quyền lực nhà nước 
và chính dâng đi đèn chỗ tiêu diệt một cách rất tự nhiên, làm cho 
loài ngưòi đi đền cõi đại đồng. Đề làm sáng tỏ những vần đề 
chúng ta sẽ nói ớ dưới, tiện đây nhắc qua vấn đề viển cảnh tiến 

bộ của loài người.
Đảng ta đã trải qua 28 năm. Mọi người đều biết, không 

phải trải qua một cách hòa bình mà là trải qua trong hoàn cảnh 
khó khăn; chúng ta đã phải chièn đấu với kè địch trong và ngoài 
nước, trong và ngoài Đảng. Cảm om Mác, Ăng-ghen, Lê-nin 
và Sta-lin đã trao cho chúng ta vũ khí. Vũ khí ấy không phải 
là súng máy mà là chù nghĩa Mác—Lê-nin.
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Năm 1920, trong quyền Bệnh ấu trĩ “tả” khuynh trong phong 
trào cộng sản, Lê-nin đã tả lại quá trình người Nga đi tìm lý 
luận cách mạngí1). Người Nga đã phái trải qua mấy mươi 
năm gian khổ mới tìm được chù nghĩa Mác. Trung-quốc 
có nhiều điểu giống hay gần giổng nước Nga trước cách mạng 
tháng Mười. Bị phong kiến áp bức, điểu đó là giống nhau. 
Kinh tế và văn hóa lạc hậu, điểu đó là gần giống nhau. Cà 
hai nước đều lạc hậu, nhưng Trung-quồc lạc hậu hon. Đề 
làm cho nước nhà hưng thịnh, những người tiên tiền không 
ngại phấn đấu gian khổ, đi tìm chân lý cách mạng, điều đó là 
giống nhau.

Sau khi cuộc chiến tranh Thuồc phiện năm 1840 thầt bại, 
những người Trung-quốc tiên tiền đã trải qua muôn vàn gian 
khổ, đi tìm chân lý ờ các nước phương Tây. Hồng Tú-Toàn, 
Khang Hữu-Vi(2), Nghiêm PhụcOl và Tôn Trung-Sơn là đại 
diện cho nhóm người đi tìm chân lý ờ phưong Tây trước ngày 
Đảng cộng sản Trung-quốc ra đời. Lúc đó, những người 
Trung-quốc muổn tiến bộ, hễ thầy đạo lý mởi cùa phương Tây 
thì sách gì họ cũng đọc. Số lưu học sinh đưực đưa đi Nhật, 
Anh, Mỹ, Pháp, Đức nhiều đền nỗi phát khiếp lên đưực. Ờ 

trong nước thì bỏ khoa cử, mờ trường học<4) nhiều như măng 
mọc sau trận mưa xuân, ra sức học tập phương Tây. Bản thân 
tôi lúc còn thanh niên cũng học những thứ đỏ. Đó là văn hóa 
dân chủ tư sản phương Tây, tức cái gọi là tân học, gốm có các 
học thuyết xã hội và khoa học tự nhiên trong thời kỳ đó. Nó 
đối lập với văn hóa phong kièn cùa Trung-quốc, tức cái gọi là 
cựu học. Những người học thứ tân học đó, trong một thòi 
gian rất dài đã nây ra một niềm tin, cho rằng thứ đó rất có thề
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cứu Trung-quổc. Trừ phái cựu học ra, trong phải tân học 
không mấy ai tỏ ra nghi ngờ điều đó. Muốn cứu nước, chỉ có 
duy tân, muốn duy tân, chỉ có học nước ngoài. Lúc đó, nước 
ngoài thì chỉ có các nước tư bàn phương Tây là tiền bộ, họ đã 
xây dựng thành công nhà nước tư sân hiện đại. Người Nhật 
học phưong Tây có kết qvA, người Trung-quồc cũng muôn 
học người Nhật. Trong con mất người Trung-quòc lúc đó, 
Nga là một nước lạc hậu, rất ít người muồn học nưởc Nga. Đỏ 
là tình hình người Trung-quốc học nước ngoài từ những năm 
40 cùa thế kỷ 19 đền đầu thế kỷ 20.

Sự xâm lược của chù nghĩa đề quòc đà xua tan giấc mộng 
học hôi phưo*ng Tây cùa ngưòì Trung-quốc. Lạ quá, tại sao 
thầy cứ xâm lược học trò? Người Trung-quốc học được cùa 
phương Tấy không phải là ít, nhưng làm không được, lý tường 
cứ không thực hiện đưọ‘c. Nhiều lần phần đấu, trong đỏ gồm 
có phong trào cách mạng Tân hợi vời quy mô cả nước, cũng 
đểu thất bại. Tình hình nưỏ*c nhà ngày một xầu đi, hoàn cảnh 
làm cho người ta không sồng nổi. Tâm trạng hoài nghi đã nảy 
nở, tăng lên và phát triền. Cuộc đại chiến thề giới lần thử nhầt 
đã chấn động cả hoàn cầu. Người Nga đã làm cách mạng tháng 
Mười, sáng lập ra nhà nước xã hội chù nghĩa đầu tiên trên thế 
giới. Tinh thần và lực lương cách mạng tiềm tàng cùa giai 
cấp vô sân và nhân dân lao động Nga vĩ đại trước kia mà người 
nước ngoài không trông thấy, nay dưới sự lãnh đạo cùa Lê-nin, 
Sta-lin, đã đột nhiên bùng lên như núi lửa. Người Trung- 
quốc và toàn thề loài người đã nhìn nước Nga bằng con mắt 
khác. Lúc bấy giờ và cũng chỉ có tới lúc bấy giờ, từ tư tường
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đến sinh hoạt của người Trung-quốc mới xuầt hiện một thời 
kỳ mới hằn. Người Trung-quồc đã tìm được chân lý phổ biền 
tung ra bốn biền đều đúng, tức là chù nghĩa Mác—Lê-nin. Bộ 
mặt của Trung-quồc đã thay đổi.

Nhờ người Nga giới thiệu mà người Trung-quồc tìm được 
chủ nghĩa Mác. Trước cách mạng tháng Mười, người Trung- 
quốc chằng những không biết Lê-nin và Sta-lin, mà cũng không 
biết Mác, Ăng-ghen. Tiếng súng cùa cách mạng tháng Mười 
nổ vang đã đưa chù nghĩa Mác—Lê-nin đền với chúng ta. Cách 
mạng tháng Mười đã giúp cho những người tiên tiền toàn thế 
giới và Trung-quốc dùng vũ trụ quan cùa giai cầp vô sản làm 
công cụ xem xét vận mệnh nước nhà đề suy xét lại v.ần đề cùa 
mình. Đi theo con đường cùa người Nga, đỏ là kèt luận. Năm 
1919, ờ Trung-quốc nổ ra phong trào Ngũ tứ. Năm 1921, 
Đảng cộng sản Trung-quốc thành lập. Trong lúc tuyệt vọng, 
Tôn Trung-Son đã gặp câch mạng tháng Mưừi và Đảng cộng 
sản Trung-quốc. Tôn Trung-Son hoan nghênh cách mạng 
tháng Mười, hoan nghênh người Nga giúp người Trung-quốc, 
hoan nghênh Đảng cộng sản Trung-quồc hợp tác với ông. Tôn 
Trung-Som qua đời, Tưỏng Giới-Thạch lên. Trong thời gian 
dài 22 năm, Tường Giới-Thạch đã đầy Trung-quốc đến bước 
đường cùng. Trong thời kỳ đó, cuộc đại chiến thế giới lần 
thứ hai chống phát-xít do Liên-xô làm chù lực đã đánh đổ ba 
nước đế quốc lớn, hai nước đè quốc lớn đã bị suy yều trong 
chiến tranh, trên thế giói chì còn một nước đế quồc lớn là Mỹ 
khồng bị thiệt hại. Song, ở Mỹ, khủng hoàng trong nước 
rất trầm trọng. Nó muốn nô dịch toàn thế giới, nó giúp vũ 
khí cho Tường Giới-Thạch giết mấy triệu người Trung-quổc,
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Sau khi đánh đuổi đế quốc Nhật, dưới sự lãnh đạo của Đảng 
cộng sản Trung-quồc, nhân dân Trung-quốc đẵ tiền hành cuộc 
chiến tranh giải phóng nhân dãn trong ba năm nay và đã giành 
được thẳng lợi cơ bản.

Chính như vậy mà trong con mất của nhân dân Trung-quốc, 
nển văn minh tư sản phương Tây cũng như chù nghĩa dân chù 
cùa giai cấp tư sản và phương án nước cộng hòa tư sản đều đà 
phá sản. Chủ nghĩa dân chủ cùa giai cấp tư sản nhường chổ 
cho chù nghĩa dân chù nhân dân do giai cầp công nhân lành đạo; 
nước cộng hòa tư sản nhường chồ cho nước cộng hòa nhân dân. 
Điểu đó đã tạo ra khả năng: qua nước cộng hòa nhân dân đi 
đến chù nghĩa xã hội và chù nghĩa cộng sAn, đi đèn tiêu diệt 
giai cấp và đi đến thế giới đại đồng. Khang Hữu-Vi cô vièt 
Đại đồng thư nhưng chưa tìm ra và cũng không thề tìm ra được 
con đường đi đến đại đổng, về nưác cộng hòa tư sàn, nước 
ngoài đã từng có, nhưng Trung-quốc không thề có, vì Trung- 
quồc là một nước bị chù nghĩa đế quốc áp bức. Con đường 
duy nhất là phải trài qua nưỏ'c cộng hòa nhân dân do giai cầp 
công nhân lãnh đạo.

Tất cả những thứ khác đều đã thứ qua, nhưng đều thất 
bại. Trong những người từng lưu luyền những thứ khác, 
người thì đã ngã xuống, người thi đã giác ngộ, người thì đang 
thay đồi đầu óc. Tình hình phát triền mau chóng như vậy, 
đến nỗi rất nhiều người cảm thấy dột ngột, cảm thấy phải học 
tập lại. Tâm trạng ấy cùa người ta cũng có thể hiểu được thôi, 
chúng ta hoan nghênh thái độ tổt muốn học tập lại ấy.

Sau cách mạng tháng Mười, đội tiên phong cùa giai cấp 
vô sản Trung-quốc đã học chù nghĩa Mác—Lê-nin, đã thành
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lập Đảng cộng sản Trung-quồc. Tièp đó đã tiền vào đấu tranh 
chính trị, trải qua những chặng đường quanh co khúc khuỷu, 
ròng rã trong 28 năm, mới giành được thẳng lợi cơ bản. Rút 
kinh nghiệm trong 28 năm, cũng như “rút kinh nghiệm trong 
40 năm” mà Tôn Trung-Sơn nói trong lời di chúc khi sắp từ 
trần đã đưa dẽn một kèt luận giống nhau, tức là: hiểu sâu sẳc 
rằng muốn đi dèn thắng lợi, “cần phải thức tỉnh dân chúng và 
liên hiệp với các dân tộc đối xử bình đằng vởi ta trên thề giới, 
đề cùng phấn đầu”. Tôn Trung-Sơn và chúng ta có vù trụ 
quan khác nhau và xuất phát từ lập trường giai cầp khác nhau 
đế xem xét và giải quyèt vần đề, nhung trong những năm 20 cùa 
thế kỷ 20, trong vấn đề đầu tranh chồng chù nghĩa đề quồc như 
thè nào, thì ông lại di đến một kèt luận cơ bản nhất ttỉ với chúng 
ta như vậy.

Tôn Trung-Sơn qua đời đà 24 năm rối. Dưới sự lành 
đạo cùa Đảng cộng sản Trung-quốc, lý luận và thực tiền cùa 
cách mạng Trung-quốc đều đã phát triền rất nhiều, về căn bàn 
đã thay đồi bộ mặt cùa Trung-quốc. Cho đèn nay, nhân dân 
Trung-quốc đã có được những kinh nghiệm chù yều và cơ bần, 
đó tức là hai việc như sau: 1. Ở trong nước thì thức tỉnh dân 

chúng. Đó là đoàn kết giai cầp công nhân, giai cấp nông dân, 
giai cấp tiểu tư sản thành thị và giai cấp tư sản dân tộc, lập thành 
mặt trận thống nhất trong nước dưới sự lãnh đạo cùa giai cấp 
công nhân và từ dó phát triển đến chỗ xây dựng một nhà nước 
chuyên chính dân chù nhân dân lấy liên minh công nông làm 
cơ sở do giai cấp công nhân lãnh đạo; 2. Ờ ngoài nước thi 

liên hiệp với các dân tộc và nhân dân các nước đối xử bình



578 TUYỂN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG

đẳng với ta trên thế giới, để cùng phấn đấu. Như thế tức là 
liên hiệp với Liên-xô, liên hiệp với các nước dân chủ nhân dân, 
liên hiệp với giai cấp vô sàn và đông đâo nhân dân các nước 
khác, lập thành mặt trận thống nhất quổc tế.

"Các người ngả hẳn một phỉa.” Đúng như vậy. Ngả 
hẳn một phía, đó là kinh nghiệm 40 năm cùa Tôn Trung-Sơn 
và kinh nghiệm 28 năm cùa Đảng cộng sản dạy cho chúng ta. 
Chúng ta hiều sâu sẳc rằng muổn đi dẻn thắng lọi và cùng cố 
thẳng lợi thì nhất thiết phải ngả hẳn một phía. Rút kinh nghiệm 
ưong 40 năm và trong 28 năm, người Trung-quốc không ngả 
theo phía đè quốc chù nghĩa thì phâì ngả theo phía xà hội chù 
nghĩa, tuyệt đối không có cách nào khác. Lừng chừng là không 
được, không có con đường thứ ba. Chúng ta phản đòi bè lũ 
phản động Tường Giói-Thạch ngA theo phía dề quồc chù nghĩa, 
chúng ta cũng phản đối ảo tướng về con đường thứ ba.

"Các người quá khích/' Điều chúng ta nói là đề đồi phô 
với bọn phản động trong và ngoài nước, tức là bọn đè quồc và 
bè lũ chó săn cùa chúng, chứ không phải nói đề đồi phỏ với 
người nào khác cả. Đồi với chúng, không có vần đề khích hay 
không khích, khích cũng thế mà không khích cũng vậy, vì chúng 
là bọn phân động. Vạch rõ ranh giới giữa bọn phân động với 
phái cách mạng, lột trần những mưu gian kè độc cùa chúng, 
làm cho nội bộ phái cách mạng cành giác và chú ý, tăng chí khí 
cùa mình, diệt uy thế cùa địch, như thế mới cô lập được bọn 
phản động, đánh thẳng chúng, hoặc thay thế chúng. Trước 
mặt lũ thú dữ, không thế tồ ra chút nào nhu nhược. Chúng ta 
phải học Võ Tòngt5) trên gò Cảnh-dương. Võ Tòng cho rằng,
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đối với con hồ trên gò Cảnh-dương, có khích nổ cũng thè mà 
không khích nó cũng vậy, chung quy nó vẫn cứ xơi người. 
Hoặc là đánh chết hổ, hoặc là đề hổ xoi mất mình, trong hai cái 
đó phải chọn một.

“Chúng ta cần buồn bán.” Điểu đó hoàn toàn đúng, buôn 
bán dù sao v3n phải làm. Chúng ta chi chông bọn phản động 
trong và ngoài nước ngăn trờ việc buôn bán cùa chúng ta, ngoài 
ra không chống người nào khác. Mọì người cần phải biềt rằng, 
ngăn trớ chúng ta buôn bán với nước ngoài, thậm chỉ ngăn trờ 
chúng ta kiền lập quan hệ ngoại giao với nước ngoài không phải 
là người nào khác, mà chính là bọn đề quốc và bọn phAn động 
Tường Giới-Thạch, chó săn cùa chúng. Đoàn kềt tầt cả các 
lực lượng trong nước và trên quốc tè đề đánh tan bọn phản động 
trong và ngoài nước, tliì chúng ta sẽ có thề buôn bán được và 
có khả nâng kiến lập quan hệ ngoại giao với tằt cả các nước ưên 
cơ sỏ- bình đẳng, hai bên cùng cỏ lọi và tôn trọng chù quyền 
lãnh thổ cùa nhau.

“Không cần sự giúp đỡ cùa quồc tề cũng có thề thẳng lợi 
được.” Đó là ý nghi sai lầm. Trong thời đại chù nghĩa đè 
quốc còn tổn tại, nếu không có sự giúp đỡ vái những hình thức 
khác nhau cùa lực lượng cách mạng quốc tè, thì bằt kỳ cuộc 
cách mạng nhân dân chân chính cùa nưởc nào cũng không thề 
thẳng lợi được. Dù có thẳng lợi, muồn cùng cồ cũng không 
được. Cuộc cách mạng tháng Mười vỉ đại thẳng lợi và cùng 
cổ được là như vậy. Từ lâu, Lê-nin và Sta-ỉin đã nói với chúng 
ta điểu đó. Đại chiến thề giới lần thứ hai đánh đổ ba nước 
đế quốc chù nghĩa và dựng lên các nước dân chù nhân dân, 
cũng như vậy. Hiện tại và tương lai cùa nước Trung-hoa
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nhân dân cũng như vậy. Mọi người thử nghĩ xem: nếu không 
có Liên-xô, nếu đại chiền thế giói lẩn thứ hai chống phát-xít 
không thẳng lọi, nếu không đánh đổ được đế quốc Nhật, nèu 
không có các nước dấn chù nhân dân ra đòi, nếu không có các 
dân tộc bị áp bức ờ phương Đông đang vùng lên đầu tranh, nèu 
không có cuộc đầu tranh cùa đông đâo nhân dân các nước tư 
bân chù nghĩa như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, v.v. chồng 
lại bọn phản động thống trị họ, nếu không cỏ tầt cả những điểu 
đó tổng hơp lại thì thế lực phản động quốc tề đè lên đầu chúng 
ta nhất định sẽ lớn hơn hiện nay không biết bao nhiêu lẩn. Trong 
tình hình ấy, chúng ta có thẳng lọi đưực không? Rô ràng là 
không được. Dù có thẳng lựi mà muồn cùng cồ cũng không 
được. Về điểu đó, nhân dân Trung-quồc đà có nhiều kinh 
nghiệm lắm rồi. Câu nói phài liên hiệp các lực lượng cách mạng 
quốc tế cùa Tôn Trung-Sơn khi sẳp từ trần đà phản ánh kinh 
nghiệm ấy từ lâu.

“Chúng ta cần chính phù Anh và Mỹ giúp dỡ.” Giờ đây, 
đó cũng là một ý nghĩ ngây thơ. Bọn thồng trị ờ Anh và Mỹ 
hiện nay vẫn là bọn đế quốc, lẽ nào chúng lại giúp cho nhà nước 
nhân dân ư? Chúng ta buồn bán với các nước ày, và giả thử, 
sau này những nước ấy chịu cho chúng ta vay tiền với điều kiện 
hai bên cùng có lựi, thì đó là vì sao? Đó là vì bọn tư bản các 
nước ằy muốn kièm lời, bọn chù ngân hàng muồn kiếm lãi, 
để cứu vãn khùng hoảng của bàn thân chúng, chứ không phải 
giúp đỡ gì nhân dân Trung-quốc. Đảng cộng sàn và các đảng 
phái tiến bộ trong các nước đó đang thúc đầy chính phù cùa họ 
buôn bán thậm chí kiền lập quan hệ ngoại giao với chúng ta. 
Đấy là thiện chí, đấy là giúp đỡ, không thề làm lẫn lộn điều đó
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với những hành vi cùa giai cấp tư sản trong các nước ầy. Suôt 
đời, Tôn Trung-Son đã bao lấn kêu gọi các nước tư bản chủ 
nghĩa giúp đỡ, kết quả đã chẳng được gì lại còn bị đả kích thậm 
tệ. Cả đòi Tôn Trung-Sơn chi có một lẩn được sự giúp đỡ của 
quốc tế, đó là sự giúp đờ cùa Liên-xô. Xin độc già lũy đọc 
lòi di chúc cùa ông Tôn Trung-Sơn, trong đó, điểu mà ông đinh 
ninh dặn dò mọi người, không phài là bào người ta ngước mẳt 
trông chờ các nước đề quốc chù nghĩa giúp đỡ, mà bảo người 
ta “liên hiệp vỏi các dân tộc đối xứ bình đằng vói ta trên thè 
giới”. Ông Tôn Trung-Sơn đà cỏ kinh nghiệm, vi ông đã 
từng bị thiệt, đã từng mắc lừa. Chúng ta phải nhử lầy lời ông, 
đừng để mắc lừa một lần nữa. Trên quốc tề, chúng ta đứng 
về phía mặt trận chống chù nghĩa đề quồc do Liên-xô đứng đầu. 
Sự giúp đỡ chân chính và hữu nghị chỉ có thề tìm ờ phía ằy, 
chứ không thể tìm ờ phía mặt trận đè quốc chù nghĩa.

“Các người độc tài.” Thưa các ngài đáng yêu, các ngài 
nói đúng đầy, chúng tôi chính là như vây. Mọi kinh nghiệm mà 
nhân dân Trung-quốc tích lũy mầy chục năm nay đểu dạy chúng 
tôi thực hành chuyên chính dân chù nhân dân, hay gọi là độc 
tài dân chù nhân dân, thì cũng thế thôi, tức là tưác đoạt quyền 
phát ngồn cùa bọn phản động mà chi đề cho nhân dân có quyền 
đổ.

Nhân dân là ai? Ở Trung-quôc, trong giai đoạn hiện nay, 
đó là giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp tiều tư sản 
thành thị và giai cấp tư sản dân tộc. Dưới sự lãnh đạo cùa 
giai cấp công nhân và Đảng cộng sân, các giai cấp ấy đoàn kết 
lại, tổ chức ra nhà nước của mình, bầu ra chính phù cùa mình, 
thực hành chuyên chính, thực hành độc tài với bọn chó săn
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cùa chù nghĩa đề quốc, tức là giai cấp địa chù và giai cấp tư sản 
quan liêu cùng bọn đại diện cho hai giai cấp này là bọn phản động 
Quốc dân đáng và tay sai của nó, áp bức chúng, buộc chúng 
vào khuôn vào phép, không cho chúng nỏi bậy làm càn. Nều 
chúng nói bậy làm càn thì cấm ngay, trị ngay. Đồi với nội bộ 
nhân dân thì thực hiện chề độ dân chù, nhân dân có quyển tự 
do ngôn luận, hội họp, lập hội, v.v. Quyền bầu cử, chỉ dành cho 
nhân dân, không cho bọn phAn dộng. Mặt dân chù đồi với 
nội bộ nhân dân và mặt chuyên chính đối vời bọn phản động, 
hai mặt ấy kèt hợp lại, tức là chuyên chính dân chù nhân dân.

Vì sao phải làm như thề? Mọi người đểu rằt rõ. Không 
làm như thế, cách mạng sẽ thằt bại, nhân dân sẽ lấm than, nước 
nhà sẽ diệt vong.

“Chẳng phải các người muốn tiêu diệt quyền lực nhà nưỏ-c 
sao?" Đúng đấy, nhung hiện nay chúng tôi không làm như 
vậy, hiện nay chúng tôi chưa thề làm như vậy. Vì sao? Vì 
chù nghĩa đề quốc vẫn còn, trong nước bọn phản động vẫn còn, 
trong nước giai cấp vẫn còn. Nhiệm vụ hiện nay của chúng 
ta là phải tãng cưòng bộ máy nhà nước nhân dân mà chù yèu 
là quân đội nhân dân, công an nhân dân và tòa án nhân dân, 
để củng cố quồc phòng và bAo vệ lựi ícli cùa nhân dân. Lấy 
đó làm điểu kiện, khiến cho Trung-quốc, dưới sự lãnh đạo cùa 
giai cấp công nhân và Đảng cộng sản, có khả năng vững bước 
tiến từ một nước nông nghiệp lên một nước công nghiệp, từ 
xã hội dân chù mới lên xã hội xã hội chù nghĩa và xã hội cộng 
sản chù nghĩa, tiêu diệt giai cấp và thực hiện đại đồng. Bộ máy 
nhà nước như quân đội, công an, tòa án, v.v. là công cụ cùa giai 
cấp này để áp bức giai cấp khác. Đồi với giai cấp thù địch,
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nó là công cụ để áp bức, nó là bạo lực, chứ không phải là cái 
gì "nhân từ". "Các người bất nhân." Đúng như vậy. Đồi 
với những hành vi phản động của bọn phản động và giai cấp 
phản động, chúng tôi quyèt không thực hiện chính sách nhân 
từ. Chúng tôi chl thực hiện chính sách nhân từ trong nội bộ 
nhân dân, chứ không thực hiện đồi với những hành vi phản động 
cùa bọn phản động và giai cầp phÂn động đứng ngoài nhân dân.

Nhà nước cùa nhân dân là để bảo vệ nhân dân. Có nhà 
nước cùa nhân dân thi trong phạm vi cả nước và trên quy mô 
toàn thể nhân dân mới có thể dùng phưong pháp dàn chù đề 
giáo dục mình và cái tạo mình, khiền minh thoát khỏi ảnh hường 
của bọn phản động trong và ngoải nước (hiện nay ảnh hường 
này vẫn còn rằt lán và sè còn tốn tại trong một thời kỳ dài, không 
thể nhanh chóng tiêu diệt nó), cAi tạo những tâp quán xấu và 
tư tường xầu của mình mang từ xã hội cù đền, không để nùnh 
đi vào con đưừng lầm lạc do bọn phản động chỉ dẫn mà là tiềp 
tục tiến lên, tiến lên xà hội xã hội chù nghĩa và xã hội cộng sản 
chù nghĩa.

vể mặt này, phưcmg pháp mà chúng ta sử dụng là phưoiig 
pháp dân chủ, tức phưcmg pháp thuyềt phục chứ không phải 
phưong pháp cưỡng bức. Khi nhân dân phạm pháp thì cũng 
phải phạt, cũng phải giam, cũng có xử tử, nhưng đó là một 
số trường hợp cá biệt, khác về nguyên tẲc với việc chuyên chính 
đối với cả một giai cấp là giai cầp phản động.

Đối với những người trong giai cấp phản động và phe 
phản động, sau khi chính quyển cùa chúng đã bị lật đổ, miễn 
là chúng không làm phân, không phá hoại, không quấy rối thì 
cũng cho chúng ruộng đất, cho chúng việc làm, đề chúng sinh
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Sống, cho chúng cải tạo trong lao động thành con người mới. 
Nếu chúng không chịu lao động, nhà nước nhân dân sẽ bất 
chúng lao động. Chúng ta cũng làm công tác tuyên truyén 
giáo dục đối với chúng, và làm rầt chịu khó, rầt đẩy đủ, như 
chúng ta đã làm công tác đổ đối vái bọn sì quan bị bắt làm tù 
binh. Đó cũng có thể nói là “thực hiện chính sách nhân từ” ròi, 
nhưng đó là những cái mà chúng ta bẲt buộc những người vòn 
thuộc giai cấp thù địch phải ũèp nhận, không thế so sánh với 
công tác tự giáo dục cùa chúng ta tiên hành trong nội bộ nhân 
dân cách mạng.

Chỉ có nhà nước chuyên chính dân chù nhân dân do Đảng 
cộng sản lãnh đạo mới làm được công tác cAi tạo ầy đồi với 
giai cấp phản động. Làm xong công rác ày rối, những giai cằp 
bóc lột chù yếu ờ Trung-quồc—giai cầp địa chù và giai cầp tư 
sản quan liêu, tức giai cầp tư sAn lủng đoạn—sè bị tiêu diệt 
hẳn. Còn Lại một giai cằp tư sAn dân tộc thì trong giai đoạn 
hiện nay đã có thể tiền hành nhiều công tác giáo dục thích đáng 
đối với nhiều người trong giai cầp ày. Đèn sau này khi thực 
hiện chù nghĩa xã hội tức là thực hiện quồc hữu hóa những 
xí nghiệp tư doanh sẽ tièn hành thêm công tác giáo dục và cải 
tạo đối với họ. Nhân dân đâ có trong tay bộ máy nhà nước 
lớn mạnh thì không sợ giai cấp tư sản dân tộc làm phản.

Vấn đề nghiêm trọng là giáo dục nông dân. Kinh tế cùa 
nông dân là phân tán, theo kinh nghiệm Liên-xô, phải có thời 
gian rất lâu và công tác chu đáo ti mi mới có thể thực hiện được 
xã hội hóa nông nghiệp. Không xã hội hóa nông nghiệp thì 
không thể có chù nghĩa xã hội hoàn chỉnh và vững chắc. Bước 
đi cùa việc xã hội hóa nông nghiệp phải thích ứng với sự phát
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triển cùa cồng nghiệp hùng mạnh do xí ngliiệp nhà nước làm 
chù thể<6). Nhà nước chuyên chính dân chù nhân dân phAi 
giải quyết từng bước vần đẻ công nghiệp hỏa nước nhà. 
Trong bài này không định nói nhiểu về vằn đề kinh tè, cho nên 
không trình bày tường tận ờ đây.

Năm 1924, Đại hội đại biểu toàn quốc lấn thứ 1 của Quòc 
dân đảng do Tôn Trung-Son đích thân lãnh đạo, có đàng viên 
cộng sản tham dự, đã thông qua một bân Tuyên ngôn nổi tièng. 
Bản Tuyên ngôn có đoạn viềt: “Cái gọi là chè độ dân quyến 
cùa các nước cận đại, thường là do giai càp tư sản độc chièm, 
thực ra đã biến thành công cụ áp bức bình dân. Còn chù nghĩa 
dân quyền của Quồc dân đảng thì là cùa chung cùa tầt cà bình 
dân chứ không phải là cùa riêng cùa một sồ ít người.” Ngoài 
vấn đề ai lãnh đạo ai, còn đứng về cưong lình chính tạ chung 
mà nói, thì chù nghĩa dân quyền nói ờ đây phù hợp với chù 
nghĩa dân chù nhân dân hay chủ nghĩa dân chù mới mà chủng 
ta đã nói. Chè độ nhà nưó'c chl có thể là cùa chung cùa bình 
dân, chứ không thề là của riêng cùa giai cầp tư sản, nều thêm 
vào đó sự lãnh dạo của giai cấp công nhân thì đó là chề độ nhà 
nước chuyên chính dân chù nhân dân.

Tưòng Giới-Thạch phản bội Tôn Trung-Son, y dùng 
nền chuyên chính cùa giai cấp tư sản quan liêu và giai cầp địa 
chủ làm cồng cụ áp bức bình dân Trung-quốc. Nền chuyên 
chính phản cách mạng ấy đã thực hiện 22 năm, đến nay mới 
bị bình dân Trung-quốc do chúng ta lãnh đạo đánh đố.

Bọn phản động nước ngoài chửi chúng ta thực hiện “độc 
tài” hoặc “chù nghĩa cực quyển”, chính chúng là bọn thực hiện 
độc tài hoặc chù nghĩa cực quyển. Chúng đã thực hiện chề
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độ độc tài cùa một giai cầp và chủ nghĩa cực quyển của một 
giai cấp—giai cấp tư sản—đòi với giai cầp vô sản và các tầng 
lớp khác trong nhân dân. Giai càp tư sán các nước cận đại 
áp bức bình dân mà Tôn Trung-Sem đà nói, chính là chi bọn 
đó. Lối độc tài phàn cách mạng cùa Tường Giời-Thạch chính 
là học được ờ bọn phản động đó.

Chu Hy, nhà ưièt học đời nhà Tồng viềt nhiểu sách, nói 
nhiều lời mà mọi người đểu quên hết, nhưng cỏ một câu người 
ta còn nhớ, đó là: “lấy biện pháp cùa nó trị lại nó.”<7> Chính 
chúng ta đã làm như vậy, tức là ly bi.,'r pháp cùa chù nghĩa đè 
quốc và bọn phản động Tường Giới-Thạ h chó săn cùa chúng 
đề trị lại chù nghĩa dè quồc và bọn phàn động Tường Giời’ 
Thạch chó săn cùa chúng. Chi có the thòi, không cố gì khác.

Chuyên chính cách mạng và chuyên chính phản cách mạng 
có tính chất trái hẳn nhau, nhưng chuyên chinh cách mộng là 
học được ờ chuyên chính phân cách mạng. Việc học tập đó 
rất quan trọng. Nều nhân dân cách mạng không học được 
phương pháp thồng trị đề đồi xứ với giai cầp phẲn cách mạng 
thì họ sẽ không giữ được chính quyền, chỉnh quyền cùa họ sẽ 
bị bọn phản động trong và ngoài nước lật đồ, bọn phản động 
trong và ngoài nước sẽ đưực phục hối ờ Trung-quốc, nhân dân 
cách mạng sẽ bị lầm than.

Nền tàng cùa chuyên chính dân chù nhân dân là khối liên 
minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và giai cấp 
tiều tư sản thành thị, mà chù yều là khối liên minh giữa công 
nhân và nông dân, vì hai giai cấp này chiếm từ 80 đến 90 phần 
trăm dân số Trung-quốc. Đánh đồ đè quốc và bọn phản động 
Quốc dân đảng, chù yếu là do lực lượng cùa hai giai cấp này.
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Từ chủ nghĩa dân chù mới lên chù nghĩa xã hội, chù yếu là dựa 
vào khối hên minh giữa hai giai cấp này.

Chuyên chính dân chủ nhân dân cẩn cỏ sự lãnh đạo của 
giai cấp công nhân. Vì chỉ có giai cấp công nhân là nhìn xa 
thấy rộng nhằt, chí công vô tư, giàu tính cách mạng triệt để nhằt. 
Toàn bộ lịch sử cách mạng đà chứng tỏ, không có sự lành đạo 
cùa giai cấp công nhân, cách mạng sê bị thất bại, cỏ sự lãnh đạo 
cùa giai cấp công nhân, cách mạng sè thảng lợi. Trong thời 
đại đế quốc chù nghĩa, không có một giai cầp nào khác ờ bầt kỳ 
nước nào, có thề lãnh đạo bất kỳ một cuộc cách mạng chân chính 
nào đi đèn thẳng lọi. Giai cầp tiều tư sAn và giai cầp tư sản 
dân tộc ờ Trung-quốc đã từng nhiếu lẨn lãnh đạo cách mạng, 
nhưng đểu thất bại. Đầy là một bằng chứng rò ràng.

Trong giai đoạn hiện nay, giai cằp tư sản dân tộc có tắm 
quan trọng rất lớn. Bền cạnh chúng ta còn có chù nghĩa đè 
quốc, kê địch ầy rất hung ác. Tỳ trọng công nghiệp hiện dại 
trong toàn bộ nền kinh tè quốc dân cùa Trung-quòc còn rầt nhỏ. 
Hiện nay không có những sồ liệu chẳc chăn, nhưng phỏng tính 
theo một số tài liệu thì trước cuộc chiền tranh chồng Nhật, giá 
trị sản lượng công nghiệp hiện đại chì chièm khoảng 10 phần 
trãm giá trị tổng sản lưựng kinh tè quốc dân cA nước. Đề đối 
phó với sự áp bức cùa chù nghĩa đè quồc, đề nâng địa vị kinh 
tè lạc hậu lên một bước, Trung-quồc cần phải lọi dụng mọi 
nhân tố tư bản chù nghĩa ờ thành thị và nông thôn có lợi chứ 
không có hại cho quốc kè dân sinh, đoàn kềt giai cấp tư sàn dân 
tộc, cùng nhau phấn đầu. Phương châm hiện nay cùa chúng 
ta là hạn chế chù nghĩa tư bàn, chứ không phái tiêu diệt chù 
nghĩa tư bản. Nhưng giai cấp tư sàn dân tộc không thề làm
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người lãnh đạo cách mạng, cùng không nên chiếm địa vị chù 
yếu trong chính quyển nhà nước. Sờ dĩ giai cấp tư sản dân 
tộc không thể làm người lãnh đạo cách mạng và khồng nên 
chiếm địa vị chù yếu trong chính quyển nhà nước, vì địa vị 
kình tế xã hội của giai cấp tư sân dân tộc đã quy định tính yèu 
ớt của họ, họ thiẽu sự nhìn xa thầy rộng, không đủ dùng khí, 
và có nhiều người lại sợ nhân dân.

Tôn Trung-Sơn chủ trưong “thức tinh dân chúng**, hay 
là “giúp đờ nông công**. Nhưng ai “thức tỉnh” và “giúp đỡ"? 
Ý Tôn Trung-Son là chl giai cầp tiểu tư sản và giai cằp tư sản 
dân tộc. Song trên thực tè là không làm đưực. Bồn mươi 
năm cách mạng cùa Tôn Trung -Son đà bj thằt bại, đó là do 
nguyên nhân gì? Trong thòi đại đè quồc chủ nghĩa, giai càp 
tiểu tư sản và giai cấp tư sân dàn tộc không thề lãnh đạo bat kỳ 
một cuộc cách mang chân chính nào di đèn thảng lọi, nguyên 
nhân là ờ đó.

Hai mươi tám nãm cùa chúng ta thì khác rằt nhiều. Chúng 
ta có nhiều kinh nghiệm quỷ báu. Một đAng cổ kỷ luật, được 
vũ trang bằng lý luận Mác—Lê-nin, áp dụng phương pháp tự 
phê binh, liên hệ với quần chúng nhân dân. Một quân đội do 
một đảng như vậy lãnh đạo. Một mặt trận thồng nhầt gồm 
các giai cấp cách mạng và các phái cách mạng do một đảng như 
vậy lãnh đạo. Ba thứ đó là những vũ khí chù yều cùa chúng 
ta đề đánh thắng kẻ thù. Đấy là những diều mà chúng ta khác 
vói những người trước. Dựa vào ba thứ đó, chúng ta đã giành 
được những thẳng lợi cơ bản. Chúng ta đã trải qua những 
chặng đường quanh co. Chúng ta đã từng đấu tranh chống 
những khuynh hướng cơ hội chù nghĩa hữu và “tả** trong Đảng.
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Hễ lúc nào phạm sai lẩm nghiêm trọng trong ba việc đó, cách mạng 
sẽ gặp trẳc trờ. Sai lám và trấc trờ đã giáo dục chúng ta, khiền 
chúng ta khôn khéo hơn, cồng việc cùa chúng ta làm được tốt 
hơn. Bất kỳ chính đảng nào, bất kỳ người nào cũng khó ưánh 
khỏi sai lầm, chúng ta yêu cáu ít phạm sai lẩm, khí đã phạm sai 
lầm thì phải sứa chữa, sứa chữa càng mau chóng, càng triệt để 
càng tốt.

Tổng kẽt kinh nghiệm cùa chúng ta, tập trung lại một điềm, 
ấy là chuyên chính dân chủ nhân dân lầy liên minh công nông 
làm cơ sò* do giai cấp công nhân (qua Đảng cộng sản) lãnh đạo. 
Nền chuyên chính này phải đoàn kết nhàt tri với lực lượng cách 
mạng quốc tè. Đó là cống thức của chõng ta, đó là kinh 
nghiệm chủ yếu cùa chúng ta, đó Là cương lĩnh chù yều cùa 
chúng ta.

Hai mươi tám năm cùa Đàng h một thời kỳ dàì, chúng ta 
mới làm được vỏn vẹn có một việc, tức h đà giành đưực thăng 
lơi cơ bAn trong chiền tranh cich mạng. Đó là điều đảng chúc 
mừng, vì đó là thẳng lợi cùa nhẰn dàn, vì đó là thang lợi ờ một 
nước lớn như Trung-quồc. Song, cống việc cùa chúng ta còn 
rất nhiều, ví như đì đường, những còng việc trước đây chằng 
qua chl là mới đi được bưửc đầu trong cuộc Vạn lý trường chinh. 
Chúng ta còn phAi tiêu dìột nồt bọn địch còn sỏt lsù. Nhiệm vụ 
xây dựng kinh tè hềt sức quan trọng đang đặt ra trước mắt 
chúng ta. Trong những cái chúng ta thông thạo, có một số 
sẮp sửa bị gác lột. Còn những C.U chủng ta không thông thạo 
thì lại dang bit buộc chùng ta phAì UttK Đó lù khỏ khăn. Bọn 
đế quốc chẳc mầm 1‘Ằng chủng ta không Um tòt dược kinh tế, 
chúng dửng xem, trông chờ xự (hằt l\ù cùa chúng ta.
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Chúng ta cần phải khắc phục khó khăn, chúng ta cán phái 

học cho biết những cái chúng ta không biết. Chúng ta phải 

học công tác kinh tế ờ tất cả những người (bầt kỳ người nào) 
thông thạo. Tôn họ làm thầy, học một cách kính cẩn, học một 

cách thành thực. Không biết là không biết, đừng giả bộ là 
biết. Chớ lên mặt quan liêu. Đ1 sâu vào học, mầy tháng, 

một hai năm, dãm ba năm, thì thè nào cũng học được. Lúc 
đầu những người cộng sin Liên-xô cùng có một sò không thông 
thạo mầy về công tác kinh tề, bọn đè quốc cũng đã từng trông 
chờ sự thất bại của họ. Nhưng ĐẲng cộng sAn Licn-xô đã thÁng, 
dưới sự lãnh đạo của Lê-nin và Sta-lin, họ chằng những bièt 

làm cách mạng mà còn bièt xây dựng. Họ đà xây dựng lèn 
một nước xã hội chù nghía vì đại, huy hoàng xán lạn. Đảng 
cộng sản Liên-xô là thầy giáo tồt nhằt cùa chúng ta, chúng ta 
cần phAi học họ . Tình hình thề giởi và trong nước đều cỏ lợi 
cho chúng ta, chúng ta hoàn toàn có thế dựa vào vũ khí chuyên 

chính dân chù nhân dân đó, đoàn kềt mọi người trong cả nước 
trừ bọn phản động, vững bước tiền tới mục đích.

CHỨ THÍCH

(l)Xem chương II quyền Bệnh ău trí "td” khuynh trong phong trào 

cộng sản. Trong chương này, Lê-nin viềt: “Trong chừng một nừa thề 

kỷ, vào khoảng từ những năm 40—90 của thề kỳ ưước, ờ Nga, dưới ách 

thống trị dã man, phân động chưa từng có của chè độ Nga hoàng, giới tư tướng 

tièn bộ đã khao khát tìm cho ra một lý luận cách mạng đúng đẳn, bằng cách 

luôn luôn theo dõi với một tinh thần cố gẳng không bièt mệt mồi từng cphát
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minh mới» của châu Âu và châu Mỹ vé mặt này. Trong nửa thè kỷ, nước 
Nga đã thực sự trải qua những sự đau khổ và hy sinh chưa từng thầy, đã 
tìm tòi, học tập và thực nghiệm vái khi phách anh dũng cách mạng chưa 
từng có, với sự cồ gàng vượt bậc và tinh thân hy sinh quên mình, đà trái 
qua những thất vọng, kiẻm điếm nguyên nhản thành công và thầt bai, tham 
khảo những kinh nghiệm cùa châu Âu, cuồi cùng mới cổ được lý luận cách 
mạng duy nhầt đúng đân là chú nghía Mác.”

<2)Khang Hữu-Vi (1858—1927) là người Nam-hải, Quing-đỗng. Nảm 
1894, Trung-quốc bị đè quồc Nhật đánh bại; năm 1895, Khang Hừu-Vi 
dẫn đầu 1 nghìn 300 cứ nhân đì thi khoa cử ờ Bãc-kinh liên danh trình 
Vạn ngôn thư lên vua Quang Tự yêu câu “bièn pháp duy tần", yêu cẳu 
thay đồi chề độ quân chú chuyên chè thành chỉ độ quân chù lập hièn. Nảm 
1898, vua Quang Tự bổ dụng Khang Hữu-Vì vi Đàm Tự-Đõng, Lương 
Khải-Siêu v.v. tham dự chính sự, đinh thực hiện việc bièn phâp. Vể 
sau, đại biẻu cúa phái ngoan cò là Từ Hy thái hậu lại nẲm chính quyến, 
phong trào duy tân bị thầt bại. Khang Hừu-Ví và Lương KhẰi-Sièu chạy 
ra nước ngoài tò chức ra đảng BAo hoàng, đồi lặp vái phâi cách mạng của 
giai cầp tư sân và giai cẰp tiểu tư sĂn do Tôn Trung-Sơn đại diện, trờ thành 
một phái chính trị phản động. Trước tác cúa Khang Hửu-Vì gôm có: 
Tán học ngụy kĩnh kháo; Khồng từ cài chè kháo; Đại đỏng thư, v.v.

(3)Nghiỗm Phục (1853—1921) là người Mân-hAu, Phúc-kièn, đã từng du 
học tại ưường hài quân Anh. Sau cuộc cliièn tranh Trung—NhẬt năm 
1894, chù trương quân chù lập hièn, biền pháp duy tân. Nghiêm Phục 
đã từng dịch Thiên diễn luận cùa Hớc-sli, Cùa cài đầu tiên cùa A-đam 
Smít, Danh học của Mi-lơ và Tinh thổn pháp ỉuật cùa Mòng-te-ski-ơ, V.V., 
truyền bá tư tường cùa giai cẰp tư sân châu Au.

<4>Xem chú thích*17), bài Bàn về chủ nghĩa dân chủ mái trong tập II 

Tuyển tập này.
(5)Võ Tòng là một anh hùng trong Thủy hử, cuốn tiều thuyẽt nổí tiêng 

của Trung-quồc, chuyện Võ Tòng đánh hổ trên gò Cành-dương được lưu 
truyén rất rộng trong dân gian.
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(6)vế Vần đế quan hệ giữa xã hội hóa nông nghiệp vả công nghiệp hóa 
nhà nước, xem phán VII và VIII ưong bản báo cáo vể van để hợp tác 
hóa nông nghiệp của đổng chí Mao Trạch-Đông đọc ngày 31 tháng 7 
năm 1955 tại Hội nghị các bí thư tinh úy, thAnh úy và đảng úy khu tự trị 
cùa Đảng cộng sản Trung-quốc. Trong bản báo cáo niy, đông chí Mao 
Trạch-Đông căn cứ vào kinh nghiệm cùa Lièn-xô và thực tiễn cùa nước 
ta đã phát triển rất lán vé vin đé phải lAm cho bước đi cùa việc xi hội hóa 
nông nghiệp thích ứng với bước đi cúa việc công nghiệp hỏa xả hội chủ 
nghĩa.

(7 )Đây là một câu trong lời chú của Chu Hy, ờ chương XIII cuồn Trung 
dung.
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*Bài này và 4 bài dưới đây Thôi, chào ngài Lổy-tưn Stiu-a; Vì 
sao phải thảo luận cuồn Sách tráng Ị “Hữu nghị" hay xâm lược?; 
Sự phá sản cảa quan điềm duy tầm lịch sứ đều là nhừng bài 
bình luận cúa Tân Hoa xã do dõng chi Mao Trạch-Đông vièt 
vé cuồn Sách tráng cúa bộ ngoại giao Mỹ và bức thư của A-ky- 
xon. Những bài bình luận đó đã vạch trần bản chất đế quốc 
chù nglũa trong chính sách cùa Mỹ đối với Trung-quốc, phê 
bình ảo tường của một sô ưí thức tư sản trong nước đối với đè 
quốc Mỹ, và giải thích về lý luận những nguyên nhân vì sao cách 
mạng Trung-quòc phát sinh và giành đưực thẳng lợi.

(Ngày 14 tháng 8 năm 1949)

Cuốn Sách trảng về quan hệ Trung—Mỹ cùa bộ ngoại 
giao Mỹ và bức thu*  cùa ngoại trưcVng A-ky-xơn gửi cho tàng 
thống Tơ-ru-manUí được công bố vào lúc này, không phải 
là một việc ngẫu nhiên. Việc cồng bồ nhùng văn kiện đỏ phin 
ánh thắng lựi cùa nhân dân Trung-quồc và thầt bại cùa chù nghía 
đế quốc, phin ánh sự suy tàn cùa toàn bộ chè độ đề quoc chù 
nghía thè giới. Mâu thuẫn chổng chằt trong nội bộ cùa chề 
độ đế quốc chù nghĩa không cách nào khắc phục nổi, làm cho 
bọn đế quốc rơi vào tình trạng hẻt sức sầu thảm.

593
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Chù nghía đè quồc đã chuần bị điểu kiện diệt vong cho 
bản thân nó. Sự giác ngộ của quẩn chúng nhân dân đông đAo 
các nước thuộc địa, nửa thuộc địa và quần chúng nhân dân 
đông đảo của bản thân các nước đế quốc, chính là điểu kiện đó. 
Chù nghĩa đè quốc đã đẰy quẩn chúng nhân dân đông đảo ưên 
toàn thè giời bưó‘C vào thòi đại lịch sử đấu tranh vỉ đại nhÀra 
tiêu diệt chù nghĩa đề quồc.

Chù nghĩa đế quồc đâ chuẲn bị diều kiện vật chàt và cả 
điểu kiện tinh thần cho quẩn chúng nhân dân dông đào.

Nhà máy, đường sẳt, súng ồng V.V., những cái đó là diểu 
kiện vật chầt. Trang bị vật chầt mạnh mè cùa Quân giải phỏng 
nhân dân Trung-quốc phần lớn là lằy từ tay đè quồc Mỷ, một 
phần lầy từ tay đề quốc Nhật, một phấn tự mình chè tạo.

Từ năm 1840, khi ngườỉ Anh xâm lược Trung-quồc đèn 
nay, đã liên tiếp xAy ra những cuộc chiền tranh liên quân Anh— 
Pháp tiến công Trung-quốc, cuộc chiến tranh Pháp tiền công 
Trung-quồc, cuộc chièn tranh Nhật tiền công Trung-quồc, 
cuộc chiền tranh liên quân 8 nước gồm Anh, Pháp, Nhật, Nga 
Sa hoàng, Đức, Mỹ, Ý, Áo tiền công Trung-quòc, cuộc chiền tranh 
giữa Nhật và Nga Sa hoàng trên đầt Trung-quồc<2\ cuộc chiền 
tranh Nhật tiền công vùng Đồng-bằc Trung-quồc bẳt đầu từ 
năm 1931, cuộc chiền tranh Nhật tiến công toàn cõi Trung- 
quốc bắt đầu từ năm 1937 và kéo dài 8 năm trời, cuối cùng là 
cuộc chiẻn tranh bề ngoài do Tường Giởi-Thạch, nhưng thực 
tề là do Mỹ tiền công nhân dân Trung-quồc trong 3 năm gần 
đây. Đối với cuộc chiền tranh cuổi cùng đó, trong thư cùa 
A-ky-xơn nói rằng, sự giúp đỡ vật chất cùa Mỹ cho chính phù 
Quốc dân đảng chiếm "trên 50 phần trăm số chi bằng tiền"
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cùa chính phù Quồc dân đảng, “Mỹ đà cung cằp hàng quân nhu 
cho quân đội Trung-quổc (tức quân đội Quồc dân đảng)”. 
Đó là một cuộc chiến tranh do Mỳ bỏ tiền bò súng ra, còn Tường 
Giới-Thạch thì góp người thay Mỹ đánh giềt nhàn dân Trung- 
quốc. Tất cả các cuộc chiền tranh xâm lược đó, cộng thêm sự 
xâm lược và áp bức về chính trị, kinh tè, vún hóa đà tạo nên 
trong lòng ngưòi Trung-quốc một môi căm thù đồi với chủ 
nghĩa đế quồc, làm cho họ phAi suy nghĩ xem đó là những sự 
việc như thế nào, buộc họ phải phát huy únh thấn cách mạng và 
đoàn kết lại trong đầu tranh. Đầu tranh, thầt bại, lại đàu tranh, 
lại thất bại, lại đầu tranh nừa, gom gỏp kinh nghiệm của 109 
năm, gom góp kinh nghiệm cùa mầy ưảm cuộc đàu tranh lán 
nhỏ, kinh nghiệm về quân sự và chính trị, kình tè và vãn hỏa, 
đổ máu và không đổ máu, mới thu được những thành công cơ 
bản như ngày nay. Đỏ là điều kiện tình thần, không cỏ điểu 
kiện tinh thần này thì cách mạng không thể thắng lợi được,

Vì cần thièt cho việc xâm lưực, chù nghĩa đế quòe đà tạo 
ra chè độ mại bAn, tạo ra tư bân quan liêu ờ Trung-quồc. Sự 
xâm lược của chủ nghĩa đế quồc đã kích thích nền kinh tè xã 
hội Trung-quốc, làm cho nó bièn đổi, tạo ra vật đồi lộp vời chù 
nghĩa đề quốc—tạo ra nền công nghiệp dân tộc Trung-quốc, tạo 
ra giai cấp tư sản dân tộc Trung-quốc, đặc biệt là tạo ra giai cấp 
vô sAn Trung-quốc làm công trong các xí nghiệp do bọn đề quốc 
trực tièp kinh doanh, trong các xi nghiệp cùa tư bản quan liêu, 
trong các xí nghiệp cùa tư sản dần tộc. Vì cần thiết cho việc 
xâm lược, bọn đè quốc đã dùng phưong pháp trao đổi không 
ngang giá đề bóc lột nông dân Trung-quồc, làm cho nông dân 
phá sản, tạo cho Trung-quốc hàng trăm triệu quần chúng bần
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nông đông đảo, chièm 70 phần trăm nhân khầu nông thôn. Vì 
cần thiết cho việc xâm lược, bọn đè quồc đã tạo ra cho Trung- 
quốc mấy triệu trí thức lớn nhổ kiều mới, khác với nhừng văn 
nhân cũ hoặc sĩ đại phu. Đối vời những người ầy, bọn đề quốc 
và chính phủ phản động Trung-quồc tay sai của chúng chl có 
thể nắm được một bộ phận, và vể sau chi cỏ thề nằm một sồ rằt 
ít, như loại Hồ Thích, Phó Tư-Niên, Tiền Mục, còn những người 
khác đều không nẳm được nữa, vi họ dà di về phía ngược lại với 
chúng. Học sinh sinh viên, giáo viên, giâo sư, kỷ sư, còng trình 
sư, bác sì, nhà khoa học, nhà văn học, nhà nghệ thuật, công chức 
đều đã tạo phản hoặc không muồn di theo Quòc dân đAng nữa. 
Đảng cộng sản là một đAng nghèo, lại bị Quốc dân đAng lọi dụng 
tất cả mọi dịp tuyên truyền rộng rãi rang ĐẰng cộng sản là lừ 
gièt người, đồt nhà, hàm hièp, cướp bóc, không cần lịch sứ, 
không cần vấn hóa, khổng cẩn Tố quồc, bầt hièu với cha mẹ, 
không tôn sư kính trường, bầt chầp lè phAi, chung cùa, chung 
vợ, dùng chiên thuật bièn người, tóm lại là một bấy quỳ sứ mặt 
xanh nanh dài, tội ác tấy trời không thề nào tha thứ được. Nhưng 
có điều lạ lùng là chính lũ người ầy lại được mằy ưảm ưiệu quấn 
chúng nhân dân ùng hộ, trong đó, cũng được cả đại đa sò trí 
thức, nhầt là học sinh thanh niên ùng hộ.

Có một số trí thức còn muòn chờ xem dã. Họ nghi rằng 
Quốc dân đảng thì không tốt đầy, nhưng Đàng cộng sản cũng 
chưa chắc đã tốt, hãy chò* xem đã. Trong đó có một số người 
miệng nói là ùng hộ, nhưng trong thâm tâm thì còn chờ xem. 
Chính những người đó đang còn có ảo tưởng đồi với Mỹ. Họ 
không muốn phân biệt bọn đề quốc Mỹ cầm quyền với nhân dân 
Mỹ không cầm quyền. Họ dễ bị những lời đường mật cùa đế
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quốc Mỹ lừa bịp, dường như không cán qua đấu tranh gay go 
lâu dài, bọn đè quốc ằy cũng có thể đối xử với nước Trung-hoa 
nhân dân một cách bình đẳng, hai bên cùng có lợi. Trong đẩu 
óc họ còn rớt lại nhiều tư tường phản động tức ỉà tư tường phản 
nhân dân, nhưng họ không phải là phái phân động Quồc dân 
đảng, họ là phái trung gian hoặc phái hừu của nước Trung-hoa 
nhân dân. Họ là những kẻ ủng hộ cái "chủ nghĩa cá nhân dân 
chủ” mà A-ky-xơn đã nói. Trò lừa bip cùa bọn A-ky-xơn còn 
có một cơ sờ xà hội mông manh ờ Trung-quốc.

Cuốn Sách trăng cùa A-ky-xơn đã tỏ ra, đề quồc Mỹ không 
còn biện pháp nào đề đồi phó vái cục diện trước mẳt của Trung- 
quốc. Quốc dân đAng thì tòi như thề, dù có giúp bao nhiêu di 
nữa nó cũng nhàt dịnh đi dời rồi, đè quồc Mỳ không thề kiểm 
chế được cục diện nửa và cũng dành phải chịu thôi. Trong thư 
A-ky.-xơn nói: °Kèt quA chằng lành cùa cuộc nội chiền ờ Trung' 
quồc vươt quá năng lực khồng chè cùa chính phủ Mỳ, đó là một 
việc không may, nhưng cùng không sao tránh khỏi. Những việc 
chúng ta đã làm và có thề làm trong phạm vi hợp lý mà khả năng 
cùa nước ta cho phép, đều không thề thay đổi được kèt quâ 
ấy; sờ dì kết quả ấy vẫn cứ xảy ra, cũng không phải vì chúng ta 
làm thiếu một số việc nào đó. Đó là sản phấin cùa các lực lượng 
trong nội bộ Trung-quồc, nước ta đã từng tìm cách gây ảnh 
hường tới các lực lưựng này, nhưng không có hiệu quả.”

Theo lô-gích, theo ý nghĩ hay cách nói cùa một sồ trí thức 
Trung-quốc có tư tường hồ đổ, thì kết luận cùa A-ky-xon phải là 
"vứt dao đồ tề, lập tức thành Bụt”, "kẻ cướp đổi tính làm người 
tốt”, đối xử với nước Trung-hoa nhân dân một cách bình đẳng 
và hai bên cùng có lọi, không quấy rối nữa. Nhưng không,
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A-ky-xon nói còn phải quấy rối, và chắc chần phAi quầy rối. 
Còn hiệu quả thì thế nào? Nghe nói là sè có hiệu quâ. Dựa 
vào những nhân vật nào? Đó là nhũng kẻ ủng hộ "chủ nghĩa 
cá nhân dân chù”. A-ky-xơn nói: ", .. Nển văn minh lâu đòi 
và chù nghĩa cá nhân dân chù của Trung-quồc rồt cuộc sẻ cổ 
ngày lại được trổ tài, Trung-quốc cuồi cùng sẽ thoát khỏi sự 
ràng buộc của nước ngoài. Tôi cho rằng mọi sự phát triền 

hiện nay và sau này ờ Trung-quồc theo mục tiêu đó đều cẩn có 
sự khuyền khích cùa chúng ta.”

Lô-gích cùa bọn đè quồc khác lô-gích cùa nhàn dân biềt 

bao. Quấy rối, thầt bại, lại quầy roi, lại thàt bội, cho tới khi 
bị diệt vong—đó là lô-gích của chù nghĩa dè quồc và của tàt cả 
bọn phản động trên the giời đồi vời sự nghiệp của nhân dân, 
chúng quyết không thề làm trái lô’gích đó. Đổ là một định 

luật cùa chù nghĩa Mác. Chúng ta nói "chù nghĩa đè quồcrầt 
hung ác”, nghía là nói bẲn tính cùa nỏ không thê thay đổi, bọn 
đế quốc quyết không chịu vứt dao đồ tề, chúng cững quyềt không 
thề thành Bụt, cho tới ngày chúng bị diệt vong.

Đầu tranh, thất bại, lại đầu tranh, lại thất bại, lại đầu tranh 

nữa, cho tới khi giành đưực thắng lợi—đó là lô-gích cùa nhân 
dân, họ cũng quyềt khồng thề làm trái lô-gỉch đỏ. Đó lại là 

một định luật nữa cùa chù nghĩa Mác. Cách mạng cùa nhân 

dân Nga đã từng theo định luật đó, cách mạng cùa nhân dân 
Trung-quốc cũng theo định luật đó.

Đấu tranh giai cấp, một số giai cấp thẳng lợi, một sồ giai 

cấp bị tiêu diệt. Đó là lịch sử, đó là lịch sủ’ văn minh trong 
mấy nghìn năm nay. Giải thích lịch sử bằng quan điềm này
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gọi là chù nghĩa duy vật lịch sứ; trái với quan điềm này thi là 
chù nghĩa duy tâm lịch sử.

Phương pháp tự phê bình chl có thể dùng trong nội bộ 
nhân dân, muồn khuyên bọn đẻ quồc và bọn phản dộng Trung- 
quốc mỏ* lòng tù' thiện, cải tà quy chính, là không thề được. 
Biện pháp duy nhất là tổ chức lực lượng đề đầu tranh với chúng, 
ví dụ cuộc chiến tranh giAi phỏng nhân dân và cuộc cách mạng 
ruộng đất của chúng ta, vạch mặt chủ nghĩa đề quốc, "kích thỉch” 
chúng, đánh đổ chúng, trừng trị những hành vi phạm pháp 
cùa chúng, "buộc chúng vào khuôn vào phép, không cho chúng 
nói bậy làm càn". Rối sau mới có hy vọng giao thiệp với các 
nước đế quốc bên ngoài vời điếu kiện bình dằng và hai bên cùng 
có lợi. Rối sau mới có hy vọng giáo dục nhừng phần tử đã bị 
tước khí giới và đầu hàng thuộc giai cầp địa chủ, giai cằp tư bàn 
quan liều và trong tập đoàn phân động Quốc dân dAng cùng tay 
sai cùa chúng, đề chúng từ những kẻ xầu trờ thành người tồt, 
và cố làm cho chúng trỏ* thành người tồt. Nhiều phần tủ* tự do 
chú nghĩa, tức là những phẩn tứ dân chủ cu của Trung-quồc, 
cũng tức là những ké ủng hộ cái gọi là "chù nghĩa cá nhân dân 
chù” mà bọn Tơ-ru-man, Mác-san, A-ky-xon, Lây-tơn Stiu-a 
đang mong dọi và chỉ chực tranh thù, sờ dĩ thường bị rơi vào 
chỗ bị động, xem xét vần dề thường không đúng—xem xét bọn 
thống trị Mỹ thường không đúng, xem xét Quốc dân đảng thường 
không đúng, xem xét Liên-xô thường không đúng, xem xét 
Đáng cộng sản Trung-quồc cùng thường không đúng, chính 
vì họ không có hoặc không tán thành dùng quan điềm duy vật 
lịch sử đề xem xét vấn để.
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Những người tiên tiến như ngưái cộng sAn, các đảng phái 
dân chù, những công nhân giác ngộ, học sinh thanh niên, trí 
thức tiẽn bộ cỏ trách nhiệm đoàn kct các tầng láp trung gian, 
các phái trung gian, những phẩn tử lạc hâu trong các tắng lớp 
và tất cả những người còn dao động lừng chừng (những người 
này sè còn dao động lâu dài, kiên định rồi lại dao động, hể gặp 
khó khăn là lại dao động) trong nước Trung-hoa nhân dân, giúp 
đỡ họ với thiện chí, phê bình tinh dao động của họ, giáo dục 
họ, tranh thù họ đứng về phía quàn chúng nhân dân đông đảo, 
không đề cho bọn đề quốc lôi kéo họ di, bAo họ vứt bỏ ảo tường, 
chuấn bị đầu tranh. Không nên cho rAng thẲng lựi rồi thì 
không cần làm công tác đồi VỜI họ nừa. Còn phAi làm công tác, 
còn phải kiên nhăn làm rầt nhiều công tác nữa mởi cỏ thê thật 
sự tranh thủ dược những người dỏ. Tranh thù được họ rồi 
thì bọn đè quốc sẽ hoàn toàn bị cô lập, A-ky-xom sè cụp hềt tàn 
tán.

Khầu hiệu “chuần bị dằu tranh” là nhầm nổi vời những 
người còn có Ao tưông nào đó trong van để quan hệ giửa Trung- 
quổc với các nước đè quốc, đạc biệt là trong vần đề quan hệ 
giữa Trung-quốc với Mỹ. Trong vần đề này, họ còn bị động, 
chưa hạ quyết tâm, chưa quyèt tâm đầu tranh lâu dài chống đè 
quốc Mỳ (cũng như đề quồc Anh), vì họ còn có Ao tường đồi với 
Mỹ. Trong vần dề này, giữa họ và ta, còn có một quãng cách 
rầt xa hoặc kliá xa.

Việc công bố cuốn SAch trăng của Mỹ và thư cùa A-ky-xon 
là một việc đáng chúc mừng, vì nó dội một gáo nước lạnh, làm bẽ 
mặt những người có tư tường dân chù cũ tức là tư tướng cá 
nhân chù nghĩa dân chù, không tán thành hoặc không tán thành
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lẳm, bất mãn hoặc bất mãn phần nào, thậm chí còn ác cảm với 
chù nghĩa dân chù nhân dân hoặc chủ nghĩa tập thể dân chù, 
hoặc chù nghĩa tập trung dân chù, hoặc chủ nghĩa anh hùng tập 
thể, hoặc chù nghĩa yêu nước quốc tế, nhưng còn có lòng yêu 
nước chứ không phải là phái phản động Quồc dân đảng. Đặc 
biệt là việc đó đã dội một gáo nưởc lụnh vào những người còn 
tin rằng cái gì cùa Mỹ cũng tồt, mong Trung-quồc học hỏi Mỹ.

A-ky-xcm công khai nói ráng phải “khuyền khích” những 
người theo chù nghĩa cá nhân dân chủ cùa Trung-quồc thoát 
khỏi cái gọi là “sự ràng buộc của nước ngoài”. Điều đó có nghĩa 
là phải lật đổ chù nghĩa Mác—Lê-nin, lật đố chè độ chuyên chính 
dân chù nhân dân do Đảng cộng sàn Trung-quốc lãnh đạo. 
Vì, nghe nói chù nghỉa đó vầ chề độ đỏ là “cùa nước ngoài”, 
không có gồc rễ ờ Trung-quốc, do Mác người Đức (ông này 
đã mầt đưực 66 năm), Lê-nin (ông này đã mầt được 25 năm) 
và Sta-lin (ông này vẫn còn sồng) người Nga gán ép cho người 
Trung-quốc, hon nữa chù nghĩa đổ và chề độ đỏ xằu xa vô cùng, 
nó đề xướng nào là đầu tranh giai cầp, nào là đánh đổ chủ nghĩa 
đè quồc, V.V., nên cần phải lật đổ. Việc đó một khi được sự 
“khuyên khích” của các ông tổng thống Tơ-ru-man, tồng tư 
lệnh Mác-san núp sau màn, ngoọi trường A-ky-xom (một ông 
quan tây đáng yêu đã đứng ra công bồ cuốn Sách trăng) và đại 
sứ đã cút là Lây-tơn Stiu-a, thì nghe nói “chù nghĩa cá nhân dần 
chủ ờ Trung-quốc rốt cuộc sẽ có ngày lại đưực trổ tài”. Bọn A- 
ky-xơn cho rằng đấy là công tác “khuyền khích” mà chúng đang 
làm, nhưng rất có thề là những người theo chù nghĩa cá nhân 
dân chù Trung-quốc, tuy tin tưởng ở Mỹ nhưng còn có lòng 
yêu nước, cho đó là gáo nước lạnh dội vào đầu họ, làm cho họ
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cám thấy bẽ mặt: đã không giao thiệp tứ tề vời nhà đưomg cục 
chuyên chính dân chủ nhân dân của Trung-quôc, lại đi làm những 
việc khốn nạn như vậy, hơn nữa còn công khai phát biều ra, 
thật bẽ mặt, bẽ mặt! Đồi với những người có lòng yêu nưởc, 
lời nói của A-ky-xom không phải là một sự “khuyên khích”, 
mà là một việc sl nhục.

Trung-quồc đang trong cuộc đại cách mạng, cả Trung-quòc 
dang bùng bừng sôi sục, cổ điểu kiện tồt đề tranh thỏ và đoàn 
kết tất cả những người không có thù sâu hận lớn với sự nghiệp 
cách mạng cùa nhân dân nhưng cô tư tường sai lầm. Những 
người tiên tiến nên lợi dụng cuồn Sách trâng, tiền hành công 
tác thuyết phục đối với tầt cả những ngươi như thè.

CHỦ THÍCH

<1 >Cuốn Sách trảng của Mỳ nói đây là chỉ cuồn Sách trẲng nhan đẽ Ọuan 
hệ giừa Mỹ và Trung-quồc do bộ ngoại giao Mỹ công bò ngày 5 tháng 8 
năm 1949. Bức thư A-ky-xơn gửi Tơ-ru-man là chi bức thư A-ky-xơn 
vièt cho Tơ-ru-man ngày 30 tháng 7 năm 1949, sau khi bộ ngoại giao Mỳ 
soạn xong cuòn Sách trăng. Phán chính trong cuòc Sách tring chia làm 
8 chương, trình bày quan hệ Trung—Mỳ từ năm 1844, khi Mỹ cưỡng bức 
Trung-quồc ký bAn Hiệp ưởc Vọng-hạ cho tới năm 1949 khi cuộc cách 
mạng của nhân dăn Trung-quồc giành được thẳng lợi cơ bản trong phạm 
vi cả nước. Cuốn Sách tráng trình bày đặc biệt tỉ mỉ quá ưình Mỹ thi hành 
chính sách giúp Tường chổng Cộng, dùng trăm phương nghìn kè chống 
lại nhân dân Trung-quốc, kèt quả là bị thầt bại, trong thòi gian 5 nătn từ 
cuối thời kỳ chiến tranh chống Nhật đèn năm 1949. Cuốn Sách trắng và 
thư cùa A-ky-xơn gửi Tơ-ru-man đầy dẫy những việc đào lộn phải trái,
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bưng bít và dựng đứng, đắy dẫy những sự vu khồng thảm độc và thù hàn 
sâu sắc đối với nhân dân Trung-quồc. Lúc bầy giở, do nội bộ phe phin 
động Mỹ có sự tranh cãi vé chính sách đồi với Trung-quồc, nên đã buộc 
những tên đè quồc như Tơ-ru-man, A-ky-xơn v.v. không thẻ không dùng 
hình thức Sách trẳng công khai phơi bày một sồ chân tưởng phản cãch 
mạng, hòng thuyèt phục đối thú. Như vậy, vé khách quan, cuồn Sách 
trắng đã trờ thành một bin cung khai của đè quốc Mỹ vé tội ác xâm lược 
Trung-quốc.

<2>Chì cuộc chìèn tranh đè quồc chú nghĩa giữa Nhật với nước Nga 
Sa hoàng từ năm 1904 đèn nâm 1905 đề tranh giinh miẻn Đông-bic Trung- 
quốc và Triếu-tiên. Cuộc chièn tranh này chù yèu jdy ra trên vùng Phụng- 
thìên (nay là Thẳm-dương), Liêu-dưomg và Lữ-thuận ờ Đông-bic Trung- 
quồc, do đó gây ra cho nhân dân Trung-quòc nhiêu tòn thàt nỊng nê. Kềt 
quả cùa cuộc chièn tranh Nhật—Nga Là nước Nga Sa hoàng thàt bại, đè 
quốc Nhật thay thè nước Nga Sa hoàng, giữ đp vị chi phồi ờ Đông-bic 
Trung-quồc. Theo hòa ước (hòa ước Po-smao) của cuộc clnèn tranh đỏ, 
địa vị độc chiètn cúa Nhật-bân đồi vời Triéu-tiên cũng được nước Nga 
Sa hoàng thừa nhận.
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(Ngày 18 thảng 8 năm 1949)

Việc công bố cuốn Sách trắng của Mỹ được chọn vào ngày 
5 tháng 8, lúc Lây-tơn Stiu-aí^ đà rời Nam-kinh, sảp tới nhưng 
chưa tỏi Hoa-thịnh-đốn, là điểu có thè hiểu đưực, vì hẳn tượng 
trưng cho sự thất bại triệt đề của chỉnh sách xâm lược cùa Mỹ. 
Lây-tơn Stiu-a là một người Mỳ đẻ ờ Trung-quồc, cổ mồi liên 
hệ xã hội khá rộng rãi ờ Trung-quồc, đã mờ trường nhà chung 
ờ Trung-quốc trong nhiều năm, thòi kỳ chiền tranh chồng Nhật 
đã từng bị giam trong nhà tù của Nhật, thường lAm ra vẻ yêu 
Mỹ và cũng yêu cả Trung-quốc, rằt có thể mê hoặc một sồ người 
Trung-quồc, nên được Mác-san thường thức, và được cử làm 
đại sứ tại Trung-quồc, trỏ* thành một trong những nhân vật 
có tiếng tăm trong hệ thống Mác-san. Theo hệ thòng Mác-san, 
hắn chỉ có một khuyết điềm là suốt thời kỳ hẳn thay mặt cho 
chính sách của hệ thống Mác-san làm đại sứ ồ* Trung-quốc 
đúng là thời kỳ mà chính sách đó bị nhân dân Trung-quồc đánh 
bại triệt đề. Trách nhiệm đó không phải là nhỏ. Lẽ tất nhiên, 
với mục đích đổ trách nhiệm cho người khác, cuốn Sách trắng 
phải công bố vào ngày mà Lây-tơn Stiu-a sẳp tới nhưng chưa 
tới Hoa-thịnh-đốn là đúng lúc.

605
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Cuộc chiến tranh do Mỹ bỏ tiển bỏ súng ra, còn Tường 
Giói-Thạch thì góp người thay Mỹ đánh giềt nhân dân Trung- 
quốc, nhằm biền Trung-quốc thành thuộc địa của Mỹ, là một 
bộ phận quan trọng trong chính sách xâm lưực thề giới cùa đè 
quốc Mỹ sau dại chiên thè giói lấn thứ hai. Đối tượng cùa 
chính sách xâm lưực cùa Mỹ gốm cỏ mầy bộ phận. Bộ phận 
châu Âu, bộ phận châu Á, bộ phịn châu Mỹ, đó là ba bộ phận 
chù yếu. Trung-quốc là trọng tâm của châu Ả, là một nườc 
lớn gồm 475 triệu người, chiêm được Trung-quòc thì cả châu 
Á sẽ về tay chúng. Khi mặt trận chau Á cùa de quốc Mỹ đà 
được cùng cố, chúng sẽ có thề tập trung lực lượng tàn công châu 
Âu. Còn mặt trận cùa đề quồc Mỷ ỏ* châu Mỳ, thì chúng cho 
là đã tương dối vững chắc. Đó là tằt cA sự tinh toản dâu vào 
đấy cùa bọn xâm lưọc Mỷ.

Song, một là nhân dân Mỹ và nhàn dân toàn thè giởì đều 
không muốn chiẻn tranh; hai là nhân dân châu Âu đã gìảc ngộ, 
các nước dân chủ nhân dân Đông Âu dà trỗi dậy, đặc biệt là Liên- 
xô, thành trì hòa bình lớn mạnh chưa từng thầy, đứng sừng sừng 
giữa châu Âu và châu Á, bển bỉ chồng lại chính sách xâm lược 
cùa Mỹ, làm cho Mỹ phải chú ý nhiều vào đó; ba là, và dây là 
điểu chù yếu, nhân dân Trung-quồc dã giác ngộ, lực lượng vũ 
trang và lực lưựng cùa nhân dân tố chức do Đáng cộng sân 
Trung-quốc lãnh đạo đã lớn mạnh hơn bao giờ hềt. Vì thề, 
tập đoàn cầm quyển cùa đế quồc Mỹ không thề thi hành chính 
sách trực tiếp vũ trang tấn công Trung-quốc một cách đại quy 
mô, mà phải thi hành chính sách giúp Tướng Giới-Thạch tièn 
hành nội chiến.
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Hài, lục, không quân của Mỹ đà tham chiến ờ Trung- 
quốc. Thanh-đAo, Thượng-hAi và Đài-loan đểu cỏ cán cứ 
hải quân cùa Mỹ. Bẳc-bình, Thiên-tân, Đường-sơn, Tấn- 
hoàng-đAo, Thanh-dAo, Thượng-hAí, Nam-kình đều đà từng 
cổ quân dội Mỹ đóng. Không quân Mỹ đã khống chè toàn 
Trung-quồc và từ trên không, chúng đà chụp những xì trí chiền 
lược quan trọng trong toàn Trung-quồc làm bAn đố quân sự. 
Ớ trấn An-bình gần Bắc-bình, ờ Cửu-đâi gần Trường-xuàn, 
ờ Đường-sơn, ờ bán đAo Giao-dòng, quân đội hoặc nhân viên 
quân sự Mỹ đã từng giáp trận vời Quân giAi phóng nhân dân 
và dã bị Quân giAi phóng nhân dân bÃt làm tù binh nhiểu lần<2). 
Đội hàng không Sen-nớt dà tham chièn rộng râiO). Ngoài 
việc giúp Tường Gỉới-Thạch chờ binh lính, không quàn Mỹ 
còn ném bom đánh đÂm chìèc tuần dương hạm Trùng-khánh 
đã khởi nghĩa<4>. Tầt cA những việc dỏ đều 1A những hành 
động tham chiến trực tièp, chỉ có điểu Lì chưa công khai tuyên 
chiền, và quy mô còn chưa lớn, mà phương thức xâm lược chù 
yèu là cung cầp rầt nhiều tiền, súng và cố vần giúp Tưỏng Giới- 
Thạch tiền hành nội chiền.

Sờ dì Mỷ dùng phương thức đó 1A do tinh hình khách quan 
cùa Trung-quốc và toàn thề giới quyết dinh, chứ không phAi 
vi bọn cầm quyển cùa dề quốc Mỹ—hệ thống Tơ-ru-man và 
Mác-san, không muốn trực tièp xâm lươc Trung-quốc. Khi 
mới giúp Tưỏng tác chiền, chúng đã từng diễn một vỏ* tuồng 
văn minh là Mỹ ra mặt hờa giải sự tranh chấp giữa Quốc dân 
đAng và Đáng cộng sân, hòng làm nhụt chí cùa ĐAng cộng sẲn 
Trung-quốc và lừa bịp nhân dân Trung-quốc đề chúng không 
đánh mà nắm đưực toàn Trung-quổc. Đàm phán hòa bình
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thất bại, trò lừa bịp không thành, cuộc chiền tranh đã má 
màn.

Các người tự do chủ nghĩa hoặc những ngưòí gọi là “cá 
nhân chủ nghĩa dân chủ” đãng trí có Ao tường đồi với Mỹ, xin 
các anh hãy đọc lại những lời cùa A-ky-xom: “Khi hòa bình 
đã đến, Mỹ sẽ phải chọn lầy một trong ba khA năng sau đây 
đối với Trung-quổc: 1. Mỹ có thế rút sạch sAnh sanh; 2. Mỹ 
có thề can thiệp bằng quản sự với quy mô lán, giúp Quốc dân 
đảng tiêu diệt Đảng cộng sản; 3. Mỳ cố thể giúp Quốc dân 
đảng thiết lập quyển lực của họ trên khu vực tận khA nâng rộng 
lớn nhất ờ Trung-quốc, đồng thời nổ lực thúc đẰy hai bên thỏa 
hiệp với nhau đế tránh nội chiền.”

Tại sao không áp dụng chỉnh sách thứ nhầt? A-ky-xcm 
nói: “Tôi tin rằng ý kièn nhân dAn Mỹ lúc đó cho là sự lựa 
chọn thứ nhất không khác nào như bảo chúng ta bỏ hèt trách 
nhiệm quồc tế và chính sách hữu nghị truyền thồng của mình 
đối với Trung-quồc trước khi kiên quyết nỗ lực làm công tác 
bổ cứu.” Thì ra cái gọi là “trách nhiệm quốc tè” và “chính 
sách hữu nghị truyền thông đối VỚI Trung-quồc” cùa Mỹ chính 
là can thiệp vào Trung-quôc. Can thiệp mà gọi là gánh vác 
trách nhiệm quồc tề, can thiệp mà gọỉ là hữu nghị với Trung- 
quốc thì không can thiệp sao được. Ở dây, A-ky-xcm đã chà 
đạp lên ý kièn nhân dân Mỹ, đó là “ỷ kiền nhân dân” cùa phố 
U-ôn, chứ không phải là ý kiền cùa nhân dân Mỹ.

Tại sao không áp dụng chính sách thứ hai? A-ky-xcm 
nói: “Chính sách thứ hai đề lựa chọn, tuy xét về mặt lý luận 
cũng như hồi tường lại đều dường như có sức hấp dẫn, nhưng 
hoàn toàn không thề thực hành đươc. Trong 10 năm trước
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chiến tranh, Quổc dân đảng đã không tiêu diệt nổi Đảng cộng 
sản. Giờ đây sau chièn tranh, Quốc dân đảng đã suy yếu, ý chí 
sa sút và không được lòng dân. Điều này đà nói rõ ờ đoạn trên. 
Trong các vùng lấy lại từ tay Nhật, hành vi của những quan 
văn tường võ cùa Quốc dân đảng đã nhanh chóng làm cho Quồc 
dân đảng mầt hèt sự ùng hộ cùa nhân dân và mầt hèt uy tín. 
Trái lại, Đảng cộng sản thi đã lớn mạnh hơn bầt cứ lúc nào hềt, 
cả vùng Hoa-bắc gẩn như đểu bị chúng kiềm soát. Cứ xét theo 
tình cảnh bi đát của quân đội Quốc dân đảng sau đổ đâ tỏ ra vô 
dụng thì có lẽ chỉ có dựa vào lực lượng vũ ưang cùa Mỹ mới 
có thể đánh đuối được Đảng cộng sAn. Rò ràng là nhân dàn 
Mỹ không thề đổng ý cho quân đội cùa chúng ta đi gánh vác 
trách nhiệm to lớn như vậy bầt cứ ngay từ năm 1945 hoặc sau 
đó. Vì thè, chúng ta đã áp dụng chính sách thứ ba...”

Biện pháp hay dầy, Mỹ bỏ tiền bỏ súng ra, còn Tường Giới- 
Thạch thì góp người thay Mỳ đánh gièt nhân dân Trung-quốc, 
“tiêu diệt Đỏng cộng sản”, biền Trung-quồc thành thuộc địa 
của Mỹ, hoàn thành “trách nhiệm quốc tè” cùa Mỹ, thực hiện 
“chính sách hữu nghị truyền thồng đối vời Trung-quồc”.

Quốc dân đảng thối nát bầt lực, “ý chí sa sút, không được 
lòng dân” mà Mỹ vãn cứ bò tiến bổ súng ra bâo chúng đi dánh. 
Trực tiếp đưa quân vào can thiệp, “về mặt lý luận” là thỏa đáng. 
Riêng đứng vể bọn thồng trị Mỹ mà nỏi thì “hồi tường lại” cũng 
là thỏa đáng. Vì làm như vậy thật là lý thú, “dường như có 
sức hấp dẫn”. Nhưng thực tề không làm thè được, “rõ ràng 
là nhân dân Mỹ khồng thề đồng ý”* Không phải chúng ta—hệ 
thống đè quốc Tơ-ru-man, Mác-san, A-ky-xơn, v.v.—không 
muốn làm, làm thì rất muốn làm, chi vì tình hình Trung-quốc,



610 TUYẾN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG

tình hình Mỹ và còn cả toàn bộ tinh hình quốc tè (điềm này 
A-ky-xơn không nói tới) không cho phép, nên dành phẲi lùi Ui 
một bước chọn lấy con đường thứ ba vây.

Những người Trung-quốc nào cho rẳng “không cán viện 
trợ của quốc tế cũng có thể thắng lọì”, hãy nghe A-ky-xcm đang 
lên lớp cho các anh dầy. A-ky-xon là một giảo viên tốt, gtAng 

. bài theo nghĩa vụ, không ăn lương, đã nói cA một lô chân lý không 
biết mệt mỏi và không mập mờ tí nào. Sờ dĩ Mỹ không ào ít 
đưa quân vào tấn công Trung-quồc, không phAì vì chính phủ 
Mỹ không muổn, mà vì chính phù Mỹ còn lo ngại. Điều lo ngại 
thứ nhất là nhân dân Trung-quồc phAn đối chúng, chúng sợ 
sa lầy vào vũng bùn không sao thoát ra dược. Điệu lo ngại 
thứ hai là nhân dân Mỹ phAn đối chúng, vì thề không dám ra 
lệnh động viên. Điểu lo ngại thứ ba lò nhàn dân Liên-xô, chầu 
Âu và cúc nước khác phAn dồi chúng, chúng sè phạm nhửng đìèu 
trái ngược ý chí của nhân dân các nước. Tính thật thà đáng 
yêu cùa A-ky-xơn cũng cỏ hạn, hán không muốn nói dền diều lo 
ngại thứ ba này. Đó là vì hắn sự bè mặt trước Lìèn-xỏ, sợ kè 
hoạch Mác-san(5> châu Âu—tuy đã thầt bại nhưng còn cồ làm 
ra vẻ chưa thất bại—sẽ sa vào tình cảnh thảm hại đò vỡ tan tành.

Những ngưòi Trung-quồc cận thị vA cổ tư tưổng hổ đổ, 
theo chù nghĩa tự do hay theo chù nghía cá nhân dân chù, hãy 
nghe A-ky-xơn dang lên lớp cho các anh, A-ky-xơn là ngưòi 
giáo viên tốt của các anh. Những nhân nghĩa đạo đức cùa Mỹ 
mà các anh tướng tượng, đã bị A-ky-xon quét sạch cả rồi. Chẳng 
phải như thế ư? Liệu các anh có thề tìm thấy một chút nhân 
nghĩa đạo đức nào trong cuốn Sách trắng và thư cùa A-ky-xơn 
không?
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Đúng là Mỹ có khoa học, có kỹ thuật, nhưng đáng tiềc là 
nhũng cái đó nẳm trong tay bọn tư bin chứ không nim trong 
tay nhân dân, tác dụng cùa nó là đồi nội thì bóc lột và ảp bức, 
đối ngoại thì xâm lược và giềt người. Nước Mỹ củng có “chính 
trị dân chủ”, nhưng đáng tièc đỏ chl là một biệt hiệu cùa nến 
thống trị độc tài cùa riêng giai cầp tư sẲn. Nước Mỹ cỏ ràt 
nhiểu tiền, nhưng đáng úẻc là chỉ muồn đem cho bọn phản động 
Tường Giới-Thạch cực kỳ thôi nát. Nghe nói hiện nay và sau 
này Mỹ rẳt muốn đem một sồ tiển cho đạo quân thứ 5 cùa Mỹ 
ờ Trung-quốc, nhưng không muòn cho những người theo chủ 
nghĩa tự do hay theo chù nghĩa cá nhản dàn chù thông thường 
không bièt điểu và sặc mùi thư sình, dĩ nhiên là càng không muốn 
cho Đảng cộng sAn. Cho thì cùng có thề cho được, nhưng phAi 
cổ điểu kiện. Điểu kiện gi? Tức là phAi di theo ta. Ớ Bẳc- 
bình, Thiên-tân, Thượng-hAi, ngưòì Mỳ đà rải một sồ bột mì 
cứu tè, xem ai muốn cúi xuồng nhặt. Khương Thải công câu 
cá, con nào tham mồi sẽ mẳc câu. Của bồ thí àn vào sè đau bụng 
đấy(6).

Người Trung-quồc chúng ta có chí khi . Nhiều người 
từng theo chù nghía tự do hay chù nghía cá nhân dân chù nay 
đa đứng dậy trước mặt đè quốc Mỹ và bọn phAn động Quốc 
dân đàng tay sai cùa chúng. Vãn Nhầt-Đa đà dập bàn đứng 
dậy, cấm phẫn quẳc mắt trước mũi súng cùa Quôc dân đảng, 
thà ngã xuống chứ không chịu khuầt phụđ7). Chu Tự-Thanh 
bệnh nặng thà chết đói chứ không chịu lĩnh “gạo cứu tế” cùa 
Mỹ(8). Hàn Dũ đời Đường đã từng vìẽt bài Bá Dì tụn°w, 
ca ngọi cái ông Bá Di n<ặng tư tường “chù nghĩa cá nhân dân 
chù”, không chịu trách nhiệm trước nhân dân nước minh, dào
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ngũ chạy trốn, và còn chống lại cuộc chiến tranh giải phổng 
nhân dân lúc đó do vua Vũ lãnh đạo, đó là ca ngợi sai. Chúng 
ta thì nên viết bài để ca tụng Vãn Nhất-Đa, Chu Tự-Thanh, 
họ đã biểu hiện khí phách anh hùng của dân tộc ta.

ít nhiều khỏ khăn có sợ gì. Cứ phong tỏa đi, phong tỏa 
8 năm, 10 năm, rồi thì mọi vằn để của Trung-quòc đéu sẽ giải 
quyết hêt. Người Trung-quốc chết cũng không sợ, chẰng lê 
lại sợ khó khăn hay sao? Lão tử đã nói: “Dân không sợ chềt, 
sao lại lầy cái chết mà dọa.”(10> Đè quòc Mỳ và tay sai cùa chúng 
là bọn phân động Tường Giới-Thạch chằng những “lầy cái chềt 
mà dọa” chúng ta, lại còn bắt chúng ta phải chềt Ngoài những 
người như Văn Nhất-Đa ra, trong 3 nàm vừa qua, còn cỏ mày 
triệu người Trung-quốc đà bị gièt chèt bằng súng câc-bìn, súng 
máy, súng cối, súng hỗa tiễn, súng trái phá, xe tăng, máy bay 
và bom đạn Mỷ. Hiện nay, tình hình đó sảp chầm dứt rối, chủng 
đã thua trận, không phâi chủng tièn công ta nữa mà là ta tièn 
công chúng, chúng sẮp hềt dời rồi. Chúng để lại cho ta ít nhiều 
khó khăn, phong tỏa, thằt nghiệp, nạn đói, nạn lạm phát, giả 
hàng cao vọt, khó khăn có thật đày, nhưng so với 3 nãm vừa qua 
thì đã dễ chịu phần nào. Chúng ta đã vưọ*t qua cửa Ai 3 nãm 
trước đây, lẽ nào chút ít khó khăn ngày nay lại không thề khăc 
phục đưọ-c sao? Không có nước Mỹ thì không sồng nổi hay 
sao?

Quân giải phóng nhân dân đang vưựt qua sông Trưòng- 
giang, chính phù thuộc địa cùa Mỹ ờ Nam-kinh như bầy chim 
lũ thú tan đàn. “Ngài” đại sứ Lây-tơn Stiu-a thì cứ ngồi yên 
không nhúc nhích, giưcmg to mẳt ra nhìn, hy vọng mỏ* một cửa 
hàng mới đề vớt vát món nào đó. Lây-tcm Stiu-a đã thấy gì?
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Ngoài việc thầy Quân giải phóng nhân dân láp láp diễu qua, 
công nhân, nông dân, học sinh sinh viên từng đoàn, từng đoàn 
nổi dậy, hắn còn thấy một hiện tượng nữa, tức là những người 
theo chủ nghĩa tự do và chù nghĩa cá nhân dân chù của Trung- 
quốc cũng ào ạt tiền theo công, nông, binh, học sinh sinh viên, 
cùng nhau hô khầu hiệu, cùng bàn chuyện cách mạng. Tóm 
lại, không ai đếm xla đền hắn, khiền hẳn “một hình một bóng, 
lẻ loi trơ trọi”(n), không cố việc gì làm, đành phải xách cặp 
ra về.

Ở Trung-quốc còn cỏ một số trí thức và những người 

khác, tư tường hồ đổ, cỏ ảo tưổmg đòi vói Mỹ, vì the phải thuyèt 
phục, tranh thù, giáo dục và đoàn kềt họ, làm cho họ đứng về 
phía nhân dân, không mẳc mưu cùa chù nghĩa đề quốc. Nhưng 
tất cả uy tín cùa đè quồc Mỷ trong nhân dân Trung-quồc đà bị 
phá sản, cuồn Sách trăng cùa Mỳ chỉnh là một tập biên bản ghi 
chép sự phá sản dó. Những người tiên tièn nên lợi dụng thật 
khéo cuồn Sách trắng dể giáo dục nhân dàn Trung-quốc.

Lây-tơn Stiu-a đi rồi, cuồn Sách trắng đà tói, tồt lăm, tồt 
lắm. Hai việc đó đều đáng chúc mừng.

CHÚ THÍCH

(l)Lây-tơn Stiu-a sinh năm 1876 ờ Trung-quồc. Xưa nay hắn là một 
tên trung thực chầp hành chính sách xâm lược văn hóa cùa Mỹ đồi với 
Trung-quốc. Năm 1905, hán bắt đẳu truyền đạo ờ Trung-quốc, từ năm 
1919 làm giám đồc trường Đại học Yên-kinh Bẳc-kinh do Mỹ xây dựng ờ 
Trung-quốc. Ngày 11 thảng 7 năm 1946, Lầy-tơn Stiu-a được bồ nhiệm
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làm đại sứ của Mỹ tại Trung-quồc, hẲn tích cực giúp đ& bọn phAn động 
Quồc dân đảng tièn hành nội chiền chồng lại nhản dân và tíèn hành cic hoạt 
động chính trị đen tòi chống lại nhân dân Trung-quồc. Ngày 2 thảng 8 
năm 1949, do mọi cố gẮng của đè quồc Mỹ hòng ngăn cản sự thầng lợi cửa 
cuộc cách mạng của nhân dân Trung-quòc đi hoàn toản thầt bại, Liy-tơn 
Stiu-a đành phải lặng lẽ rời khỏi Trung-quòc.

(2) Năm 1945, sau khi Nhật-bản dAu hàng, quàn đội Mỹ đó bộ vào Trung-
quốc, đóng ờ Bẳc-blnh, Thượng-hAi, Nam-kinh, Thiên-tân, Đirờng-sơn, 
Khai-bình, Tán-hoàng-đAo, Tỉnb-hải, Thanh-đlo v.v. và không ngừng 
xâm phạm vùng giải phóng nhẰm mụ đ h \’.!U lược chù quyên linh thổ 
Trung-quốc và can thiệp vào nội trị cùa Trung-q.A' Sự ki£n tran An-bình 
nêu trong bài này là sự kiện ngày 29 thãng 7 n li 1 : quân đội Mỹ ờ Thièn-
tân, phối hợp với quán giặc Tường Giỡi-Thacb tàn công tràn An-binh, 
huyện Hương-hà, tinh HA-bẲc. Sự kiện Cừu-đii li sự kiện ngày 1 tháng 
3 năm 1947 quân đội Mỷ trinh sit quân sự trên trận du cùa Quân giAi phóng 
ờ Hà-khê-bảo giữa Trường-xuân vA Cừu-đAi. Sự kiện Đirờng-som là 
chl những việc ngày 16 thảng 6 năm 1946, quân đội Mỳ ờ Đường-SOTI vào 
quầy nhiỗu Tồng-gia-doanh v.v,, và tháng 7 năm đỏ vào quầy nhiẻu thôn 
Tam-hà thuộc huyện Loan và thôn Tây-hà-nam thuộc huyện Xương-lê, 
gần Đường-sơn. Trước sau, quẰn đội Mỹ đà nhiều Un xâm phạm bin 
đảo Giao-đông, trong đỏ cỏ hai lẲn được nhiều người bièt, một lAn là ngày 
28 tháng 8 năm 1947 máy bay và tàu chièn Mỳ xâm phạm cửa Lãng-noãn 
và đảo Tiều-lý thuộc huyện Mâu-bỉnh, một lAn là ngày 25 tháng 12 cùng 
năm đó, quân đội Mỷ phối hợp vời quân giặc Tường Giới-Thạch tấn công 
Vương-lân-dào phía bác huyện Tức-mặc. Đồi vời những hành vi xâm 
lược dó của quân đội Mỳ nhằm lằn chiêm vùng giải phóng, Quân giải phóng 
nhân dân Trung-quồc hoặc lực lưựng vũ trang nhân dân địa phương đều 
đã cỏ những hành động tự vệ nghiêm chình.

(3) Sen-nớt, người Mỹ, đã từng làm cố vần không quân cho chính phù 
Quốc dân đảng. Sau khi Nhật-bản đầu hàng, hắn cầm đầu một bộ phận 
nhân viên cùa đội hàng không 14 cùa Mỹ, tổ chức đội vận tái hàng không,
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giúp đỡ Quốc dân đảng tièn hành nội chièn và đã phạm tội ác là trực tièp 
tham gia việc do thám và ném bom vùng giải phóng.

(4) Xem chú thích (4>, bài Tuyên bò cùa ngưừi phát ngón Bộ tồng tư lệnh 
Quăn giải phỏng nhãn dãn Trung-quồc vé hành động bạo ngược cùa chìèn hạm 
Anh trong tập này.

(5) Ngày 5 tháng 6 năm 1947 ngoai trường Mỹ Mác-san đã đọc ụi trường 
Đại học Ha-vơ bAi dìền văn nỏi vé cái gọi li Mỹ "viện trợ” châu Au phục 
hưng. "Chương trình phục hưng châu Au” mà vé sau chính phù Mỳ 
đã dựa vào đó đề thAo ra, được gọi là "kè hoạch Mác-san”.

(6) " Khương Thái công câu cá, con nào tham môi sè mic câu” 1A một truyền 
thuyèt dân gian. Truyền rẰng đời nhà Chu cỏ Khương Thái công đã từng 
câu cá bên bờ sông Vi, câu bing lười câu thẮng không mối, lười càu cách 
trên mặt nước 3 thước, và nổi: "Con nào xAu sồ thl hãy mẮc câu!”. Xem 
trong quyẻn Vù vưưng phạt Trụ bình thoại. "Cùa bồ thi” là chi thứ cùa 
cho có tính chầt sí nhục. Chuyện vé một người đỏi ờ nước Té vi không 
ăn cùa bồ thi mà chèt đói, xem Đán cung (hạ ị trong Lễ ký.

(7) Văn Nhầt-Đa (1899—1946) là một nhà thơ, một học giA và một giáo 
sư nổi tièng cùa Trung-quồc. Từ sau nim 1943, vỉ căm giận chinh phủ 
Tường Gìởi-Thạch phản động và thòi nát, ông tích cực tham gia cuộc đàu 
tranh giành dân chù. Sau khi cuộc chiền tranh chòng Nhật kèt thúc, ông 
tích cực phAn đồi Quòc dân đAng câu kèt vỏi đè quồc Mỹ phit động cuộc 
nội chiền chòng nliân dân. Ngày 15 tháng 7 nim 1946, ông bị bọn giặc 

Quồc dân đAng ám sát tại Côn-minh.
(8) Chu Tự-Thanh (1898—1948) 1A một nhà văn hiện đại, một giáo sư 

cùa Trung-quốc. Sau khi chièn tranh chồng Nhật kêt thúc, ông tích cực 

ùng hộ phong trào học sinh sinh viên chồng lại nến thống trị của Tường 
Giới-Thạch. Tháng 6 năm 1948, ồng ký tên vào bàn tuyên bố phản đồi 

Mỹ nâng đỡ Nhật-bẰn và cự tuyệt việc lĩnh bột mì "viện trợ cùa Mỹ”. Lúc 
bầy giờ hoàn cảnh sinh hoạt của ông vô cùng khó khăn, ngày 12 tháng 8 
năm 1948, vi Ồm đau và nghèo túng, ông mất tại Bẳc-b'inh. Trước khi
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mầt, ông còn dặn người nhà không được mua bột mì Mỹ do chính phù 
Quốc dân đảng bán cung cấp.

<9>Hàn Díi (768—824) là một nhi văn nổi tièng đòi Đường. Bá Di 1 
là một bài văn xuôi do Hàn Dũ vièt. Bá D» là người cuồi đời nhà An, 
vua Vũ nhà Chu đánh dẹp tríéu An, ông đà từng tò ra phản đồi, sau khi 
Vũ diệt Ân, ông trồn đèn núi Thù-dương, chèt vi không chịu in gạo 
Chu.

<10>Xem chương 74, cuồn Lão tử.
(iOXem Bài biểu trần tỉnh cùa Lý Mật.



vì SAO PHẢI THÁO LUẬN 
CUỒN SÁCH TRẮNG ?

(Ngày 28 tháng 8 năm 1949)

về. cuốn Sách trắng cùa nước Mỹ và bức thư của A-ky-xơn; 
chúng ta đã phê bình trong 3 bài (Bíỉn thủ tội bàt đẩc 
Vứt bỏ ảo tường, chuẩn bị đầu tranh; Thôi, chào ngài Lảy-tvn 
Stiu-a). Những lời phê bình đỏ đã được cdc đAng phái dàn 
chủ, cảc đoàn thề nhân dân, các báo chí, các trường học và các 
giới nhân sĩ dân chù trong có nước chú ý và thảo luận rộng rải, 
đổng thời họ đã ra nliiểu tuyên bố, bài nói hoặc bình luận đúng 
đắn và bổ ích. CÁC cuộc tọa đàm thảo luận cuốn Sách trảng đang 
tiền hành, toàn bộ cuộc thảo luận cũng đang phát triền. Phạm 

vi thảo luận để cập đến quan hệ Trung—Mỹ, quan hệ Trung— 
Xô, quan hệ 100 năm nay giữa Trung-quốc và nước ngoài, quan 

hệ lẫn nhau giữa lực lưựng cách mạng Trung-quốc và cách mạng 

thế giới, quan hệ giữa bọn phản động Quốc dân đẰng và nhân 
dân Trung-quốc, thái độ cần có cùa các đàng phái dân chủ, 
các đoàn thề nhân dân và các giới nhân sĩ dân chù trong cuộc 

đấu tranh chồng chủ nghĩa đề quốc, thái độ cần có cùa những 

người theo chù nghĩa tự do hoặc những người theo cái gọi là 
cá nhân chù nghía dân chù trong toàn bộ quan hệ đối nội và đổi

617
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ngoại, cách đối phô với âm mưu mới cùa chủ nghĩa đề quòc, 
v.v. Hiện tưựng dó rất tòt, rất có tác dụng giáo dục.

Hiện nay toàn thế giời đang thảo luận cách mạng Trung- 
quốc và cuốn Sách trẳng cùa Mỹ, việc này không phải là ngẫu 
nhiên, nó đã nói lên ý nghĩa vĩ đại cùa cách mạng Trung-quồc 
trong toàn bộ lịch sử thế giời. Ngay đối vời người Trung-quòc 
mà nói, cách mạng cùa chúng ta đâ cơ bAn thảng lọi, nhưng 
lâu nay chưa có một dịp nào thảo luận tường tận quan hệ Un 
nhau giữa cuộc cách mạng dó với các nạt ờ trong và ngoài nước. 
Việc thảo luận đó là cần thiết, hiện nay đâ cổ dịp, tức là thảo 
luận cuốn Sách trắng cùa Mỹ. Trước đây, sò* dĩ chưa cỏ djp 
để tiến hành việc thảo luận đỏ, là vì cách mạng chưa giành được 
thẳng lợi cơ bản, bọn phản động trong và ngoài nước ngăn cách 
các thành thị lớn vói khu giẰi phỏng nhân dân, hơn nứa sự phát 
triển cùa cách mạng chưa làm cho các khía cạnh cùa mày màu 
thuẫn phơi bày được đầy đù. Hiện nay dã khác rồi, quá nửa 
Trung-quốc dã được giải phóng, các khía cạnh cùa mâu thuẫn 
trong nưó’c, ngoài nước đều dã phơi bày dẩy đù, đúng vào lúc 
này Mỹ lại công bố cuốn Sách trẳng, nên cuộc thảo luận đỏ đã 
có dịp tiến hành.

Cuốn Sách trăng là một cuốn sách phAn cách mạng, nó công 
khai bày tỏ việc dề quồc Mỹ can thiệp vào Trung-quồc. về 
điểm này, nó thẻ hiện chù nghĩa dề quồc đă vượt ra ngoài thường 
lệ. Cách mạng Trung-quồc vĩ đại thẳng lọi đã buộc một bên, 
một phái trong tập đoàn đề quốc Mỹ phải công khai phát biểu 
một sồ tài liệu thực về việc chúng chống nhân dấn Trung-quốc, 
và rút ra những kết luân phản động đề trà lời sự công kích cùa 
một bên khác, một phái khác, nếu không thì chúng chẳng còn
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làm ăn gì được nữa. Phơi bày công khai thay thề cho che giầu, 
lầp liếm, đó là biểu hiện việc chù nghĩa đè quốc đã vượt ra ngoài 
thường lệ. Mấy tuần lễ trước, khi chưa công bố cuồn Sách 
ưắng, mặc dù sự nghiệp phản cách mạng cùa các chinh phù đề 
quốc chủ nghĩa hàng ngày vãn được tiền hành, nhưng ngoài 
miệng và trên các văn kiện chính thức thì lúc nào cùng đầy d3y 
đạo đức nhân nghĩa hoặc có ít nhiểu đạo đức nhân nghĩa, chưa 
bao giờ nói th.Ịt. Đe quốc Anh gian ngoan xảo quyệt và mầy 
nước đế quốc nhỏ khác đến nay vẫn như thè. Hệ thồng đè quồc 
chù nghĩa cùa bọn Tơ-ru-man, Mác-san, A-ky-xơn, Lây-tơn 
Stiu-a v.v. ờ M\ sinh sau đẻ muộn, phàt nhanh, thần kinh suy 
nhược, một mặt bị nhàn dân phin dồi, mật khác bị một nhỏm 
ưong cùng bọn phản đối, cho rằng cần thiềt và có thể dùng phương 
pháp công khai bộc lộ một số (không phải tàt câ) chân tướng phán 
cách mạng đề tranh luận vái đồi thù trong cùng bọn, xem cuồi 
cùng phương pháp phân cách mạng nào khôn khẻo hơn. Chúng 
hòng dùng cách đó tliuyèt phục dồi thù cùa chúng, đề tìèp tục 
phương pháp phản cách mạng mà chúng tự cho là khôn khéo 
hơn. Hai phái phin cách mạng ưanh chầp nhau, phái này nói 
phương pháp cùa mình hay nhầt, phái kia nói phương pháp 
cùa mình hay nhầt. Đang cãi nhau chưa ngã ngũ ra sao câ, 
thì bỗng dưng một bên quăng con chù bài và bê ra lẳm phép 
mầu mà chúng đã dùng, dầy là cuốn Sách trăng.

Thẻ là, cuốn SÁch trắng trờ thành tài liệu giáo dục nhân 
dân Trung-quồc. Bao năm nay, trên nhiều vấn đề, chù yèu 
là vấn để bân chất cùa chù nghĩa đè quốc và bản chằt cùa chù 
nghĩa xã hội, một số (đã từng có một thời kỳ, rất nhiều) người 
Trung-quốc cứ nửa tin nứa ngờ những điểu mà người cộng
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sản chúng ta nói, họ bảo “vị tất đã thế”. Tỉnh hình đó đã có 
một sự thay đổi từ sau ngày 5 tháng 8 năm 1949. A-ky-xơn 
đã lên láp, A-ky-xơn với tư cách ngoại trưỏmg nước Mỹ đâ 
lên tièng, xét theo một số tài liệu và một số kềt luận nào đó thì 
những điểu hắn nổi giồng hệt những điểu cùa người cộng sản 
chúng ta hay những người tiên tiền khác nói. Như vậy thì 
không thề không tin được nữa, và làm cho hàng loạt người sáng 
mẳt, té ra sự việc là thè đầy.

Trong đoạn đầu cùa bức thư gửi cho Tơ-ru-man, A-ky- 
xcm nhắc đền chuyện hẳn soạn cuồn Sâch trAng. Hẩn nói 
cuốn Sách trắng cùa hẳn soạn khác với mọi người, nỏ rầt khách 
quan, rất thành thật. 4'Đày là bAn ghì chép thành thật về thời 
kỳ phức tạp nhất, khổ tâm nhàt trong cuộc đời cùa một nước 
vĩ đại. Nước đổ từ lâu đà có những mồi hên hệ hữu nghị 
rất thân mật với nước Mỹ. Nhừng tài liệu tìm được đều không 
bị cắt xén, mặc dù trong đỏ cỏ những lòì phê bình chỉnh sách 
của chúng ta, mặc dù cổ một số tài liệu sau này sè trờ thành căn 
cứ cho việc phê bình. Đòi vái những dư luận có kìền thức 
và có tính chàt phê bình, chính phù chúng ta cô tliề thông cAm 
được, đó là sức mạnh vốn cổ cùa chè độ chúng ta. Dư luận 
cố kiến thức và có tính chát phê bình dỏ chính là thứ dư luận 
mà các chính phù cực quyền cùa phái hữu và cùa cộng sản đểu 
không thề chịu đựng và không dung thứ.”

Giữa nhân dân hai nước Trung Mỹ vẫn tồn tại một số 
liên hệ nào đó. Qua sự nỗ lực cùa nhân dân hai nước, trong 
tưong lai, mối liên hệ đó có thề phát triền tới mức “hữu nghị 
rất thân mật”. Nhưng, do bọn phản động hai nước Trung 
Mỹ ngăn cân, nên trước kia và hiện nay, mối liên hệ đó đã gặp
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những trờ ngại rầt lớn. Hơn nữa, do bọn phản động hai nước 
tung ra nhiều điểu bịa đặt, dờ dói lăm trò bậy bạ trong nhân dân 
hai nước, nói cách khác là tuyên truyền bừa bãi và làm nhiêu 
việc xấu xa, khiền mối liên hệ giữa nhân dân hai nước rằt không 
mật thiết. “Mối liên hệ hữu nghị rất thân mật” mà A-ky-xơn 
nói không phAi là nói vể nhân dân hai nưửc, mà là nỏi vể bọn 
phản động hai nước. Ớ đây, A-ky-xơn đà không khách quan, 
lại khồng thành thật, hẲn làm lẫn lộn quan hệ giữa nhân dần hai 
nước với quan hệ giữa bọn phin động hai ntrác. Đòi vái nhân 
dân hai nưác, thẳng lợi cùa câch mạng Trung-quốc và thầt bại 
của bọn phAn động hai nước Trung Mỷ 1A một việc vui mừng 
chưa từng có trong đời, thời kỳ trước mẳt 1A thòi kỳ vui mừng 
chưa từng có trong đời. Ngược lại, chỉ có đôi vởi Tơ-ru-man, 
Mác-san, A-ky-xơn, LAy-tơn Stiu-a và các bọn phAn động khác 
ò* Mỹ, cũng như Tưỏng Giời-Thạch, Khổng Tường-Hy, Tồng 
Tử-Văn, Trần Lập-Phu, Lý Tôn-Nhân, Bạch Sùng-Hy và các 
bọn phản động khác ờ Trung-quồc mời đúng là "thời kỳ phức 
tạp nhầt, khổ tâm nhầt trong cuộc đời”.

Đồi với dư luận, nhận định cùa bọn A-ky-xơn đà làm lẫn 
lộn dư luận cùa bọn phản động với dư luận của nhân dân. Đồi 
với dư luận cùa nhân dân, bọn A-ky-xơn không “thông cAm" 
được điểu gì cA, chúng đều 1A kẻ mù và kẻ đièc. Mầy năm nay, 
nhân dân Mỹ, nhân dân Trung-quốc và nhân dân toàn thề giới 
đểu phAn đối chính sách đồi ngoại phàn động cùa chính phù Mỹ, 
nhưng chúng vẫn mũ ni che tai. “Dư luận có kiến thức và 
có tính chất phê bình” mà A-ky-xơn đã nói là cái gì? Đó là 
những cơ quan tuyên truyền chuyên môn nói láo và chuyên môn 
đe dọa nhân dân, như rất nhiều báo, thông tấn xã, tập san, đài
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phát thanh v.v. do hai chính đAng phân động Cộng hòa, Dân 
chủ ổ* Mỹ thao túng. Đối với những cái đó, A-ky-xon nói 
đúng; đúng là Đảng cộng sản (không, cA nhân dân nửa) * 'đểu 
không thề chiu đựng và không dung thứ”. Vì vậy chúng ta 
đóng cửa các phòng thông tin của đề quồc, chúng ta cằm các 
thông tần xã cùa dồ quốc gửi bài cho các báo Trung-quòc, không 
cho phép chúng tự do đầu độc tâm hổn nhàn dản Trung-quòc 
ngay trên đầt Trung-quổc nữa.

Nói rẳng chính phù do Đảng cộng i n lãnh đạo Là “chính 
phủ cực quyển”, câu nói ầy cùng dửng một nửa. Chính phù 
đó là chính phủ thực hành chuyên chinh hay . tài đồi vái bọn 
phản động trong và ngoài nước, không cho bat cứ bọn phản 
động nào trong và ngoài nước cổ bầt cứ quyền tự do hoạt động 
phản cách mạng nào. Bọn phản động phát cAu, chửi là “chính 
phù cực quyển”. Kỳ thật, nói vế quyển lực của chỉnh phủ 
nhân dân trong việc tran áp bọn phAn dộng thì trám phần trăm 
đúng như vậy. Quyển lực dổ, hiện nay được ghì vào ctrơng 
lĩnh cùa chúng ta, sau này còn phải ghi vào hièn phâp cùa chúng 
ta nữa. Đối với nhân dân đã giành đưực tháng lợi, điểu đó 
tựa như cơm áo dù chốc lát cũng không sao rời bỏ dưực. Đó là 
một điểu rất tốt, một phép báu hộ thân, một phép báu gia truyền, 
cho đến trưác ngày chù nghĩa đè quồc bên ngoài và giai cầp trong 
nước bị tiêu diệt toàn bộ, sạch sành sanh, thì phép báu đỏ cũng 
quyết không thể nào vứt xó dược. Bọn phản động càng chửi 
“chính phù cực quyền” thì càng tó ra nó là một thứ quý báu. 
Nhưng, câu nói cùa A-ky-xơn còn sai một nứa. Trong nội bộ 
nhân dân mà nói, chính phù chuyên chính dân chù nhân dân 
do Đảng cộng sản lãnh đạo không phải là chính phù chuyên
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chính hay độc tài, mà là dân chủ. Chính phủ đó là chính phù 
cùa bản thân nhân dân. Cán bộ và nhân viên cùa chính phù 
đó phải kính cần vâng lời nhân dân. Đống thời, họ lại là tháy 
giáo của nhân dân, dùng phưomg pháp tự giáo dục hay tự phê 
bình đề giảo dục nhân dân.

Còn về “chính phù cực quyển cùa phái hữu” mà A-ky-xo-n 
đã nói, thì từ khỉ ba chính phủ phât-xít Đức, Ý, Nhát bị đồ, 
trên thè giới này, chinh phù Mỳ chính là chính phủ dẩu tiên 
như vậy. Tất cả các chính phù tư sản, kề câ những chính phủ 
cùa bọn phản động ba nước Đức, Ý, Nhật được chù nghía đè 
quốc che chờ, đều là những chính phủ như vậy. Hiện nay, 
chính phù Ti-tô ờ Nam-tư củng đã trờ thành kẻ giúp sức cho 
bọn đó. Chính phù kiều Mỳ, Anh h chỉnh phù do riêng một 
giai cấp tư sAn thực hành chuyên chính đồi với nhân dân. Mọi 
mặt cùa chính phủ dó đểu trái hẰn với chính phù nhân dân, 
đối với nội bộ giai cầp tư sAn thì có cái dân chủ, còn đồi với nhân 
dân thì độc tài. Chính phủ của những tên Hít-le, Míit-xò-li-ni, 
Tô-dô, Phờ-răng-cô, Tường Giới-Thạch v.v. thì vứt bồ hoặc 
dứt khoát khồng dùng bức màn dân chù nội bộ giai cầp tư sAn, 
vì cuộc đấu tranh giai cầp trong nước đà gay gẳt đền cực độ, 
vứt bỏ hoặc dứt khoát không dùng bức màn đó thì cỏ lợi hơn, 
khói bị nhân dân lựi dụng đề khoa chân múa tay. Hiện nay 
chính phù Mỹ còn có một mảnh màn dân chù, nhưng đã bị 
bọn phản động ờ Mỹ cát xén nhò xíu và phai lạt quả nhiều, so 
với các triều đại Hoa-thịnh-đốn, Giép-phéc-xon, Lanh-côn<2) 
thì đã kém xa, đó là vì cuộc đầu tranh giai cấp đã gay gẳt thêm 
lên. Và khi gay gắt hơn nữa thì mánh màn dân chù ờ Mỹ tất 
sẽ bị quẳng lên chín tầng mầy.
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Mọi người đểu có thể thấy rỗ, A-ky-xơn vừa má mốm ra 
đã sai lầm nhiểu như vậy. Điểu đó không thể tránh khòi, vì 
hẳn là phái phản động. Còn như nói cuồn Sách trảng cùa hàn 
là một bản “ghi chép thành thật” như thề nào, thỉ chúng ta cho 
rằng nó cũng thành thát và cũng không thảnh thật. Những điéu 
mà chù quan bọn A-ky-xơn cho rằng có lợi cho riêng một đảng, 
một phái cùa chúng, thì chúng thành thật. Không thè thi không 
thành thật. Ra vẻ thành thật, là cốt nhâm mục dich chiền tranh

CHÚ THÍCH

(1 )Đây là bài binh luận do Ban biên tẠp Tin Hoa xi vìèt, đàng ngày 12 
tháng 8 năm 1949.

(2)Hoa-thịnh-đồn (1732—1799), Giêp-phổc-xơn (1743—1826), Lanh- 
côn (1809—1865) đếu 1A lủìừng nhà chinh trì tư sân nỏi uèng trong thời kỳ 
diu của Mỹ. Hoa-thịnh-đòn là tỏng tư lệnh quân đội khời nghĩa ờ thuộc 
địa trong thời kỳ chièn tranh giành độc lập cùa Mỷ (1775—1783), là tồng 
thống đầu tiên của Mỷ. Giẻp-phéc-xcm là người thio ra bàn Tuyên ngân 
độc lập của Mỹ, dã từng làm tống thồng Mỳ. Lanh-côn chù ưương xóa 
bồ chè độ nô lệ da đen Mỷ, trong thời kỳ giữ chừc tồng thồng Mỹ, Lanh- 
côn đã lãnh đạo cuộc chièn tranh chồng bọn chù nô các bang ờ miến nam 
nước Mỹ (1861—1865) và năm 1862 ban bồ bản Tuyển ngôn giải phóng 
ngưài nó lệ da đen.



"Hữư NGHỊ" HAY XÂM Lược ?

(Ngày 30 tháng 8 năm 1949)

Để tìm cớ xâm lược, A-ky-xơn nhác đi nhảc lại hAng tràng 
“hữu nghị” và thêm vào đó hàng lô “nguyên ức”.

A-ky-xơn nói: “Từ lâu trong lịch sử của chúng ta, nhân 
dân và chính phủ Mỹ đà quan tàm đền Trung-quồc. Tuy 
cách nhau rầt xa và bối cảnh lại khúc nhau rằt nhiều đã khièn 
hai nước Trung Mỳ bị tách rời, nhưng những mồi liên hệ 
đề đoàn kết nhân dân hai nước Trung Mỳ về mặt tòn giảo, sự 
nghiệp từ thiện VÀ văn hóa đâ luồn luôn tâng cường tình hửu 
nghị cùa Mỳ đồi VỚI Trung-quồc. Bằng chứng là trong bao 
năm nay mọi biện pháp có thiện chí đà được thi hành, vi dụ 
dùng khoản bồi thường Canh tí đề giáo dục học sinh Trung- 
quốc, trong đại chiền thề giời lần thứ hai đã xỏa bỏ pháp quyển 
trị ngoại, viện trợ cho Trung-quồc rầt nhiều trong và sau chièn 
tranh, v.v. Trước sau, Mỹ dểu duy trì và hiện nay vãn duy trì 
những nguyêxi tẳc cơ bân trong chính sách ngoại giao đối với 
Trung-quốc, kề cả thuyềt bò ngồ cửa ngõ, tôn trọng sự toàn 
vẹn về hành chính và vể lãnh thồ cùa Trung-quốc, và phản đối 
bất cứ nước ngoài nào khống chè Trung-quốc, v.v. Những 
điểu đỏ đều có văn bản có thể tra kháo.”

625
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A-ky-xơn đã trâng tráo nói dối, vièt xâm lược thành “hữu 
nghị”,

Lịch sử đè quồc Mỹ xâm lược Trung-quốc, tử năm 1840 
giúp người Anh tiến hành cuộc chiền tranh Thuốc phiện cho 
đến khi bị nhân dân Trung-quồc tống ra khỏi Trung-quòc, nên 
viết thành một cuồn sách giáo khoa ván tầt, rò ràng đề giáo dục 
thanh niên Trung’quốc. Mỹ là một trong những nưởc sớm 
nhầt bắt Trung-quổc thừa nhận pháp quyền trị ngoại<1). Đó 
là Hiệp ước Vọng-hạí2^ năm 1844, ky lẩn đáu tiên ưong lịch 
sử hai nước Trung Mỹ mà cuòn Sách ưang đã nói tỏi. Chính 
trong bản hiệp ưó’c này, ngoài việc Mỳ bât Trung-quồc tiềp 
nhận việc mờ 5 cứa khẳu đề thòng thương, còn cổ điểu khoản 
bắt Trung-quốc đề cho người Mỹ đèn truyển dợo. Trong một 
thời gian rầt dài, dè quồc Mỳ chủ trọng đền các hoạt động xâm 
lược về tinh thần hơn các nước dè quốc khác, từ sự nghiệp 
tôn giáo mờ rộng tái sự nghiệp “từ thiện” và sự nghiệp văn 
hóa. Theo sự thồng kê cùa một số người thì giáo hội và cơ quan 
“từ thiện” Mỹ đã đầu tư ờ Trung-quồc tồng cộng tời 41 triệu 
90 vạn đô-la; trong ngân quĩ cùa giáo hộì, chi tiêu về y dược 
chièm 14,7 phần trăm, chi tiêu về giáo dục chiềm 38,2 phấn 
trăm, chi tiêu về hoạt dộng tôn giâo chiềm 47,1 phấn trăm<3X 
Nhiều trường học có tiềng ờ nước ta như Yền-kinh, Hiệp-hòa, 
Hối-văn, Xanh Giôn, Kirn-lăng, Đông-ngồ, Chi-giang, Tương- 
nhã, Hoa-tây, Lĩnh-nam, V.V., đều do người Mỹ dựng lên<4). 
Lây-tơn Stìu-a chính vì làm những việc đó mà nổi tiềng và đã 
đưực bổ làm đại sứ ớ Trung-quốc. Trong thâm tâm, bọn A- 
ky-xơn biết rõ, cái gọi là “những mối liên hệ đề đoàn kềt nhân 
dân hai nước Trung Mỹ vể mặt tôn giáo, sự nghiệp từ thiện
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và văn hóa đã luôn luôn tăng cường tình hữu nghị của Mỹ đồi 
vởi Trung-quốc" là có lai lịch cả. Kể từ khi ký hiệp irởc năm 
1844, Mỹ đã dốc hết tâm trí vào việc kinh doanh những sự nghiệp 
đó trong 105 năm, nghe nói dếu nhẳm “tăng cường tình hữu 
nghị".

Tham gia liên quân 8 nước đánh bại Trung-quồc, bảt 
chịu khoản bổi thường Canh ti, rối lại dùng khoÀn đó đề “giáo 
dục học sinh Trung-qtiồc", tièn hành xâm lược về tinh thẩn, 
cũng kể là một biểu hiện của tình “hữu nghi".

Pháp quyển trị ngoại đà “xỏa bổ" rồi, nhưng tên Mỹ phạm 
tội cưỡng hiềp nữ sinh Thầm Sùng, sau khi vé đền Mỳ, liền 
được bộ hải quăn Mỹ tuyên bồ vô tội và tha bổng(5\ cùng kề 
là một biểu hiện cùa tình “hữu nghị”.

Theo cuồn Sách trẲng, khoẲn “viện trợ cho Trung-quồc 
trong và sau chièn tranh", lên tới trên 4 nghìn 500 triệu đô-la, 
nhưng theo chúng ta thòng kê thì lên tới trên 5 nghìn 914 triệu 
đô-la, giúp Tưò-ng Giới-Thạch giềt hại mầy triệu người Trung- 
quốc, cũng kể là một biểu hiện cùa tình “hữu nghị".

Tất cả tình “hữu nghị" cùa đè quồc Mỹ đồi với Trung- 
quồc trong suốt 109 năm (kề từ cuộc chiền tranh Thuồc phiện 
do Anh, Mỹ hựp tác gây ra năm 1840), đặc biệt là tình “hữu 
nghị" vĩ đại giúp Tường Giới-Thạch giềt hại mầy triệu người 
Trung-quồc trong những năm gần đây, đều nhằm một mục đích 
là “trước sau dểu duy trì và hiện nay vẫn duy trì những nguyên 
tắc cơ bản trong chính sách ngoại giao đồi với Trung-quốc, 
kề cả thuyết bò ngỏ cửa ngõ, tôn trọng sự toàn vẹn vể hành chính 
và vể lãnh thố cùa Trung-quốc, và phản đối bất cứ nước ngoại 
nào khống chề Trung-quốc, V.V.".



628 TUYỂN TẬP MAO TRACH-ĐÔNGGiết hại mấy triệu người Trung-quồc không phâi nhẲm cái gì khác, mà thứ nhất là nhẩm bỏ ngỏ cửa ngõ, thứ hai là nhằm tôn trọng sự toàn vẹn vể hành chính và vế lành thố của Trung-quổc, thứ ba là nhằm phản đối bằt cứ nước ngoài nào khống chế Trung-quốc.Hiện nay chỉ có những rẻo đằt nhỏ như QuAng-châu, Đài- loan V.V., còn bổ ngổ cho bọn A-ky-xơn, nguyên tầc thần thánh thứ nhất “vẫn đưọ*c duy tri” ờ đố, CÁC nơi khóc như Thưựng- hải, sau khi giải phóng vốn bồ ngỏ, nhưng hiện nay bị người ta dùng tàu chiền Mỹ và những đại bác trên tàu chiền dề thực hành một nguyên tẳc rất không than thánh: phong tổa cứa ngõ.Hiện nay chỉ có hành chỉnh và lỉnh thổ cùa nhửng rẻo đlt nhò như Quâng-châu, Đài-loan V.V., là còn coi như nhờ ơn cùa nguyên tấc thần thánh thứ hai cùa A-ky-xơn mà “vẫn duy trì” được sự “toàn VỌĨ1” cùa nó. Các nơi khác đều bị xúi quAy, hành chính và Lãnh thố dà tan tành không còn ra gì cả.Hiện nay chỉ có những nơi như QuAng-châu, Đàì-loan V.V., là nhờ ơn cùa nguyên tẳc thần thánh thứ ba, “sự khòng chề của bằt cứ nước ngoài nAo”, kề cả sự khồng chề cùa Mỹ đểu bị bọn A-ky-xơn “phản đồi” màt rồi, do đó người Trung- quốc còn khống chè dược. Còn các nơi khảc ò* trong nước, nói đến phải rơi nước mẳt, chằng còn gì nừa, tầt cA đểu bị người nước ngoài khống chề, người Trung-quồc đều làm nô lệ. Còn nước ngoài nào, ông lờn A-ky-xơn mới viết đền đây mà chưa kịp nói rõ thì đoạn dười tự nó đã nói rõ rồi, không cần phải hỏi nhiều.Không can thiệp vào công việc nội bộ cùa Trung-quốc, có phải cũng coi là một nguyên tắc không, A-ky-xơn không nói
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đến, có lè không phải . Lô-gích cùa ông lớn Mỹ là như vậy. 
Xem xong toàn văn bức thư cùa A-ky-xon thì cỏ thẻ chứng 
thực lô-gích cao siêu đó.

CHỨ THÍCH

(l)"Pháp quyền trị ngoại" nói ờ đây là chỉ quyén lành sự tài phin. Đó 
là một trong những đặc quyén xlm lược mi các thỉ lực xim hrợc cùa chù 
nghĩa đè quồc đã cưáp đưọrc ờ Trung-quồc. Quyển linh sự tải phin tửc là: 
kiếu dân clc nước đè quòc ờ Trung-quồc có quyẻn không chịu sự cai quàn 
cùa pháp luật Trung-quồc. Nêu họ cứ phạm tội ờ Trung-quồc hay 11 trờ 
thành bị clo vế tồ tụng dân sự, họ chỉ chịu sự xít xừ cùa tòa ản lãnh sự của 
nước họ ờ Trung-quồc, chính phù Trung-quồc không được can thiệp tới.

(lì Hiệp ưởc Vọng-hạ 11 hiệp ước blt bình đlng đlu tiên từ khi Mỳ 
xâm lược Trung-quồc. Thảng 7 nătn 1844, lợi dụng hoin cảnh Trung- 
quốc sau khi thlt bại trong cuộc chiên tranh Thuồc phiện, Mỳ bit chính 
phù nhì Thanh Trung-quốc ký ờ thôn Vọng-hạ gán Ảo-môn bản Ọạv 
tầc thông thương giừa Trung-quòc vả Mỹ ờ 5 cửa khau, tức 11 bin Hiệp ước 
Vọng-hạ. Bản hiệp ước nly cổ 34 kholn, trong đỏ quy định Mỹ được 
hường tầt cả các đặc quyén gõtn cl quyén lành sự tli phán như Anh đã 
được hường theo Hiệp ước Nam-kinh và các văn kiện phụ cùa hiệp 

ước đó.
(3) Tài liệu trích ờ chương XV cuồn Người nước ngoài đầu tư vào Trung- 

quòc do Rây-mơ, người Mỹ vièt.
(4) Chỉ Đại học Yèn-kinh, Viện y học Hiệp-hòa ờ Bic-bình, trường trung 

học Hồi-vản ớ Bắc-bình và Nam-kinh, Đại học Xanh Giôn ờ Thượng-hải, 
Đại học Kim-lăng ờ Nam-kinh, Đại học Chi-giang ờ Hàng-châu, Đại học 
Đông-ngô ờ Tô-chầu, Viện y học Tương-nhã ờ Trường-sa, Đại học Hiệp- 
hợp Hoa-tây ờ Thành-đô và Đại học Lĩnh-nam ớ Quảng-chau.
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<5)Ngày 24 thảng 12 năm 1946, tại BẲc-bình, Pièc-xơn và một sồ binh 
si khác trong đội lính thủy đánh bộ Mỳ đả cưởng hièp ThAm Sũng, một nữ 
sình cùa trường Đại học BẨc-kinh. Việc này đã làm cho nhin dân toàn 
quốc vô cùng phân nộ dối vời hảnh động bạo ngược cửa quân đội Mỹ. Tháng 
1 năm 1947, không đèm xh đèn sự phAn đồi cùa nhẳn dln, chinh phủ Ọuồc 
dân đảng đã giao tên tội phạm chinh là Pièc-xom cho phb Mỹ tự giài quyit 
riêng. Tháng 8 năm đó, bộ hâi quân Mỳ tuyên bồ lèn Pièc-xom vò tội và 
tha bổng hẳn.



sự* PHÁ SÁN CỦA QUAN ĐIẾM
DUY TÂM LỊCH sứ

(Ngày 16 thảng 9 nàm 1949)

Sờ dĩ người Trung-quôc nên cAm ơn A-ky-xơn, người 
phát ngôn cùa giai cầp tư sân Mỹ, không phải chỉ vì A-ky-xơn 
đã thú nhân rõ ràng một sự thật là Mỹ bỏ tiền bồ súng ra, còn 
Tường Giói-Thạch thì gỏp người thay Mỳ đánh gièt nhân dân 
Trung-quồc, làm cho nlùrng phần tử tiên tiền ờ Trung-quốc 
có chứng cá để thuyèt phục những ngưòì lạc hậu. Chẳng 
phải ư, các anh hãy xem, chính A-ky-xơn đã thừa nhận rằng 
cuộc chiền tranh đãm máu trong mầy năm gần đày làm thiệt 
mạng mấy triệu người Trung-quốc là do đè quồc Mỷ tồ chức 
nên một cách có kề hoạch, sỏ* dĩ người Trung-quốc nên cảm 
ơn A-ky-xơn, cũng chằng phải chỉ vì A-ky-xơn dà tuyên bố 
công khai rẳng Mỹ muốn chiêu mộ những phần tử gọi là “cá 
nhân chủ nghĩa dân chù” ờ Trung-quồc, tố chức ra đạo quân 
thứ 5 cùa Mỹ, lật đổ Chính phù nhân dân do ĐAng cộng sản 
Trung-quốc lãnh đạo, do đó làm cho người Trung-quốc, đặc 
biệt là những người Trung-quốc mang sắc thái tự do chủ nghĩa 
phải chú ý, họ bảo nhau đừng để người Mỹ đánh lừa, đâu đâu 
cũng đề phòng những hoạt động đen tối mà đế quốc Mỹ đang
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lén lút tiến hành. Sô* dĩ người Trung-quồc nên cAm ơn A-ky- 
xơn, còn vì A-ky-xơn đâ nói xằng bậy hàng tràng vé hch sứ 
cận đại cùa Trung-quồc, mà quan điểm lịch sứ cùa A-ky-xom 
thì lại giổng quan điềm của một số trí thức Trung-quốc, tức là 
quan điểm duy tâm lịch sứ cùa giai cầp tư sản. Bác được A- 
ky-xơn thì có thể làm cho đông đảo người Trung-quòc sáng 
mắt ra. Đối với những người có quan điềm giồng, hay phẩn 
nào giống A-ky-xơn thì có thể được bổ ích nhiểu hom.

A-ky-xơn nói xằng bậy vể lịch sử cận dại cùa Trung-quồc 
như thế nào? Trước hết hẳn định xuàt phát từ tình hình kinh 
tề và tình hình tư tường cùa Trung-quồc mà giâi thich sự phát 
sinh của cách mạng Trung-quồc. về điềm này, hẳn kề rầt nhiều 
chuyện hoang đường.

A-ky-xơn nói: 4‘Trong hai thè kỷ 18 và 19, dân sò Trung- 
quốc tăng lên gằp đôi, do đỏ làm cho đât đai phải chịu một áp 
lực không sao chịu nổi. Vần đề àn cùa nhân dân là vằn để mà 
chính phù nào ờ Trung-quốc cũng nhằt định gặp phiì trưửc 
tiên. Cho đèn nay, chưa cổ một chính phù nào giải quyèt được 
vấn để đó. Trong bộ luật, Quốc dân đàng dà ghi nhiều đạo luật 
về cải cách ruộng đất, mong nhờ đó mà giâi quyềt đưực vần để 
ấy. Những đạo luật đó, có cái đã thằt bại, có cải bị coi thường. 
Chính phủ quốc dân sô* dì gặp tình trạng khồn quẫn như ngày 
nay, một nguyên nhân rất lớn là vì chưa thề làm cho Trung- 
quốc đủ ăn. Phần lớn nội dung tuyên truyền cùa Trung Cộng 
là những lời hứa cùa họ quyết tâm giải quyềt vấn đề ruộng đất.”

Đối với những người Trung-quổc không rõ sự việc thi 
hình như là phải đấy. Dân sồ quá đông, cơm thì ít nên xảy ra 
cách mạng. Quổc dân đảng không giải quyết được vấn đế đó,
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Đảng cộng sản cũng chưa chẲc đã giải quyết được vấn đế đó, 
“cho đẻn nay, chưa có một chính phù nào giải quyết được 
vấn để đó.”

Phải chăng cách mạng xảy ra là do dân số quá đông? Xưa 
nay, trong và ngoài nưởc đã từng có rất nhiều cuộc cách mạng, 
những cuộc cách mạng đó đểu do dân sồ quá đông hay sao? 
Rất nhiều cuộc cách mạng trong mầy nghìn năm nay ờ Trung - 
quốc cũng là do dân số quá đông hay sao? Cuộc cách mạng 
chống Anh xảy ra ỏ’ Mỹ cách đây 174 nảm<l) cùng là do dân sồ 
quá đông hay sao? Tri thức vể l|ch sử cùa A-ky-xcm là con 
số không, ngay bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, hẳn cùng 
chưa đọc. Hoa-thịnh-dồn, Giép-phéc-xon và những người 
khác tiến hành cuộc cách mạng chồng Anh vì người Anh áp 
bức và bóc lột người Mỳ chứ phAi dâu vì dân sồ Mỳ quá thừa. 
Nhân dân Trung-quốc dà nhiều lấn lật đổ triều đình phong kiền 
cùa mình, vì những triều đình phong kiền đổ áp bức và bóc lột 
nhân dân, chứ phải dâu vì dân sồ quá thừa. Người Nga làm 
cuộc cách mạng tháng Hai và cuộc cách mạng tháng Mưòi, vì 
Nga hoàng và giai cằp tư sân Nga áp bức và bóc lột chứ phải đâu 
vì dân số quá thừa, cho đền nay đầt đai ờ Nga vẫn còn quá nhiểu 
so với dân số. Ở Mông-cổ, đầt đaì rộng lớn đền thề và dân số 
lại thưa thớt đèn thề, cứ theo lý lê cùa A-ky-xon thì không thể 
nghĩ ràng có thề xây ra cách mạng, thề mà lại đã xảy ra từ lâu<2).

Theo lòi nói cùa A-ky-xon thì Trung-quổc không có lối 
thoát nào cả, dân số đà cổ 475 triệu, đổ là “một áp lực không sao 
chịu nổi”, cách mạng cũng thề, không cách mạng cũng vậy, 
chung quy là vần để không sao giải quyềt được. A-ky-xon 
đã đặt hy vọng rất lởn vào đó, mối hy vọng đó, hắn không nói
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ra, nhưng lại thường bị nhiểu nhà báo Mỹ đề lộ. Cái hy vọng 
đó là Đâng cộng sân Trung-quốc không giAi quyèt được vần để 
kinh tế cùa mình, Trung-quổc sê vĩnh viễn ờ trong tinh trạng 
hỗn loạn, chỉ có nhờ vào bột mì của Mỳ, tửc là biền thành thuộc 
địa của Mỹ thì mái có lối thoát.

Tại sao cách mạng Tân hợi không thành công, không giái 
quyết được vần để ăn? Vì cách mạng Tân hợi chi lật đổ chính 
phù nhà Thanh, chứ không lật đổ ách ảp bức và bỏc lột cùa đè 
quốc và phong kiẽn.

Tại sao chiền tranh BẲc phạt không thành công, không giâi 
quyềt được vần đề ăn? Vì Tường Giới-Thạch phân bội cách 
mạng, đầu hàng đè quồc, trò’ thành tên trùm phân cảch mạng 
áp bức và bóc lột người Trung-quồc.

Phải chăng “cho đèn nay chưa có một chính phù nào giiị 
quyềt được vần đổ đó” ? Các khu giải phổng cũ Tây^bầc, Hoa- 
bẳc, Đông-băc, Hoa-đông dã giAì quyềt xong vàn đề ruộng đàt, 
lẽ nào ờ đó còn tổn tại “vấn để ăn” như A-ky-xơn nói? Bọn 
gián điệp hay những ngưòì gọi là nhà quan sát Mỷ ờ Trung- 
quốc không phAi là ít, tại sao ngay việc đó chúng cũng không 
dò ra được? Vần đề thầt nghiệp tức là vần đê ăn ờ Thượng- 
hải và các nơi khác hoàn toàn là hậu quâ của sự áp bức bóc lột 
cực kỳ tàn khốc cùa đè quồc, phong kiền, tư bản quan liêu và 
chính phù phản động Quốc dần đảng. Vời chính phù nhân dân, 
chl cần vài năm là cỏ thề hoàn toàn giải quyèt được vấn để thất 
nghiệp, tức là vấn đề ăn như ờ Hoa-bẳc, Đông-bẳc v.v.

Trung-quồc người đông là một việc hềt sức tốt. Dân 
số có tăng lên bao nhiêu lần cũng hoàn toàn có cách giải quyềt, 
cách đó là sản xuất. Lý luận hoang đưòng của các nhà kinh tế
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học tư sản phương Tây như bọn Man-tuýtO) cho rầng thức 
ăn tăng không kịp mức tăng của dân số châng những từ lâu 
đã bị những người mác-xit đập tan hoàn toàn vể lý luận, mà 
còn bị những sự thật á Liên-xô sau cách mạng và á vùng giải 
phóng Trung-quồc hoàn toàn bác bổ. Cún cứ vào chân lỷ: 
cách mạng cộng vói sAn xuAt thi cỗ thể giải quyềt được vàn để 
ăn, Trung ương Đảng cộng sản Trung-quòc đã ra lệnh cho các 
tổ chức của Đảng cộng sân và Quân giAi phỏng nhân dân ờ các 
nơi trong cả nước không nên sa thải những viên chức cũ cùa 
Quốc dân đảng mà nín giữ tầt cả, miễn là họ cỏ một sỏ* trường 
nào đó mà không phải là những kẻ phân động có chứng cớ hoặc 
khét tiếng xấu xa. Trưòng hợp thật khô khản thì chia sẻ cơm 
cùng ăn, chen chúc nhau cùng ờ. Đồi vởi nhửng người đà bị 
sa thài mà không có cách sinh sồng thì nên bỏ lệnh sa thải và cho 
cơm ăn. Theo nguyên tầc đó, quân Quồc dân dâng khời nghĩa 
hay bị bắt làm tù binh, nhầt loạt đểu được thu dụng. Đồi vời 
những phần tứ phân động không phải là đầu sỏ, miền là chúng 
biết hối lỗi thì cũng cần đề cho chúng một con đường sinh sống.

Trong mọi sự vật trên đời, con người là đáng quý nhầt. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, miễn là cổ con người 
thì kỳ cồng gì trên đời cũng có thề làm ra đưực. Chúng ta là 
những người bác bỏ lý luận phản cách mạng cùa A-ky-xơn, 
chúng ta tin tường rẳng cách mạng có thề thay đổi tất câ, chẳng 
bao lâu nữa một nước Trung-hoa mới, người đông, sản vật 
dồi dào, đời sống sung túc, vãn hóa hưng thịnh sẽ xuất hiện. 
Tất cả các luận điệu bi quan hoàn toàn là không có căn cứ.

A-ky-xơn giải thích rằng nguyên nhân thứ hai khiến cách 
mạng Trung-quốc nổ ra là do “ánh hưởng cùa phương Tây”.
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A-ky-xơn nói: “Nển văn hóa vA văn minh cổ trình độ cao cùa 
bản thân Trung-quốc đã phát triền trên 3 nghìn năm, về đại 
thể chưa từng tiêm nhiễm ảnh hường cùa nước ngoài. Dù 
cổ bị chinh phục bằng vũ lực, người Trung-quồc cuồi cùng 
vẫn có thề thuần phục và làm tiêu tan được kê đèn xâm nhập. 
Do đó, dĩ nhiên họ tự cho mình b trung tâm của thề giái, tự 
cho mình là biểu hiện cao nhầt của loài người văn minh. Dền 
giữa thế kỷ 19, phưong Tây phá thủng bức tường biệt lập ngăn 
cách Trung-quốc ra, bức tường đó trước đày không thề vưựt 
qua được. Những người nước ngoài đố mang vào tinh thắn 
cầu tièn, mang vào kỹ thuật phương Tây phát triền có một không 
hai trên thế giới này, mang vào một nến vàn hóa có trình độ cao 
mà những kẻ xâm lăng trước đày chưa bao giờ mang vào Trung’ 
quốc. Một phần vì nhừng phàm chàt dó, một phần vì nển 
thồng trị cùa nhà Thanh suy tàn, cho nên người phương Tày 
chẳng những không bị người Trung-quồc làm tiêu tan mà còn 
giới thiệu được nhiều tư tưỏmg mới, những tư tường mỏi đó 
đã có tác dụng quan trọng, dầy lên sự náo động và xôn xao.”

Đối vời những người Trung-quồc không rò sự việc thì 
những điểu A-ky-xơn nói hình như là phải đầy. Ỳ tliức mới 
cùa phương Tây du nhập vào Trung-quồc đã gây nên cách 
mạng.

Cách cái mạng cùa những ai? Vì "nền thống trị cùa nhà 
Thanh suy tàn”, tiền công vào chồ yếu, đó là cách cái mạng cùa 
nhà Thanh. Ở đây, A-ky-xơn nói không được thỏa đáng. 
Cuộc cách mạng Tân hơi là cách cái mạng cùa đề quồc. Sở dĩ 
người Trung-quốc phải cách cái mạng cùa nhà Thanh vì nhà 
Thanh là tay sai cùa đế quốc. Cuộc chiến tranh chống Anh
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xâm lược bằng thuốc phiện, cuộc chiến tranh chống liên quân 
Anh, Pháp xâm lược, cuộc chiến tranh Thái bình thiên quốc 
chổng nhà Thanh, tay sai của đế quốc, cuộc chiền tranh chống 
Pháp xâm lưực, cuộc chiẻn tranh chồng Nhật-bân xâm lược, 
cuộc chiến tranh chống liên quân 8 nưởc xâm lược, tầt cả đểu bị 
thất bại, do đỏ mời có cuộc cách mạng Tân hợi chồng nhà Thanh, 
tay sai cùa đẽ quốc một lần nữa, đỏ là lịch sử Trung-quồc cận 
đại tính đến năm Tân hợi. “Ảnh hường của phương Tây” 
mà A-ky-xơn nói là cái gì? Đổ là việc giai cầp tư sản phương 
Tây dùng phương pháp khùng bồ đè cAi tạo thề gìớì<4> theo 
bộ mặt cùa chúng mà Mác—Ăng-ghen đà nỏi trong Tuyên ngôn 
cảa Đảng cộng sản (năm 1848). Trong quả trình gieo rẳc ảnh 
hường hoặc cải tạo đó, giai cấp tư sAn phương Tày cần cỏ bọn 
mại bản và những tên đầy tớ thông thạo tập quán phương Tày, 
nên không thế không cho nhừng nước như Trung-quồc má 
trường học và cử lưu học sinh, “giới thiệu nhiều tư tường mỏà" 
cho Trung-quốc. Cùng với việc đó, ciing đâ sinh ra giai càp 
tư sản dân tộc và giai cầp vô sản ờ những nước như Trung- 
quốc. Đồng thời còn làm cho nông dân bị phá sAn, tạo thành 
giai cấp nửa vô sân đông đẲo. Như vậy, giai cầp tư sản phương 
Tây đã tạo ra ờ phương Đồng hai loại người, một loại chièm sồ 
ít, đó là những tên đầy tớ phục vụ cho dề quồc; một loại chìềm 
số đông, đó là các giai cấp chồng đế quốc như giai cầp công nhân, 
giai cấp nông dân, giai cấp tiểu tư sản thành thị, giai cầp tư sAn 
dãn tộc và những người trí thức xuằt thân từ những giai cầp 
đó. Tất cả những người này đểu do đế quốc tạo ra để đào mồ 
chôn nó. Chính từ những người đỏ mà nảy sinh ra cách mạng. 
Không phải là sự du nhập cùa tư tướng phương Tây gì gì đó
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đã dấy lên “sự náo động và xôn xao'1 mà chính ỉà sự xâm lược 
cùa chù nghĩa đề quốc đà gây ra phản kháng.

Trong phong trào phân kháng đó, cả một thòi kỳ' rầt dài, 
tức là từ cuộc chiền tranh Thuồc phiện năm 1840 dền đêm trưác 
của phong trào Ngũ tứ năm 1919, trong cả hơn 70 năm ẳy, người 
Trung-quốc không có vũ khí tư tường nào cỏ thể chồng nổi 
chủ nghĩa đề quốc. Vũ khí tư tường cũ, ngoan cò của chù nghữ 
phong kiền đã bại trận, không chồng nổi và tuyên bồ phá sân. 
Bất đắc dì, người Trung-quồc buộc phải từ trong quê hương 
cùa chù nghĩa đè quốc, tức từ trong kho vũ khí của thòi đại 
cách mạng tư sản phương Tày mà học tập các vù khi tư tường 
cùng các phương án chính trị như thuyềt tièn hóa, thuyêt nhân 
quyển trời ban và nưởc cộng hòa tư sản, và dã từng tò chức ra 
chính đảng, làm cách mạng, họ tưỏng như vậy là có thề bên ngoài 
thì chồng đưực các cường quồc, bên trong thì dựng lên được 
dân quồc. Nhưng cũng giồng như các thứ vũ khí tư tường 
phong kièn, các thứ vũ khí này cũng ràt yều, khồng chòng nổi, 
bị đánh bại và đã tuyên bồ phá sAn.

Cuộc cách mạng Nga năm 1917 dã thức tinh người Trung’ 
quốc. Người Trung-quồc học đưực một cái mời, đỏ là chù 
nghĩa Mác—Lê-nin. Đảng cộng sân ra đời ờ Trung-quồc, 
đó là một sự kiện to lờn mà từ thùa khai thiên lập địa đền giờ 
chưa từng có. Tôn Trung-Sơn cũng đề xướng “lầy nước Nga 
làm thầy", chù trương “liên Nga, liên Cộng”. Tóm lại, từ đó 
về sau, Trung-quồc đã thay dồi phương hướng.

A-ky-xơn là người phát ngôn cùa chính phù đè quốc. Tất 
nhiên, một chữ hắn cũng không muốn nhắc tới chù nghĩa đế 
quốc. Sự xâm lược cùa chù nghĩa đế quốc, hẳn nói thành
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“người nưởc ngoài mang vào tinh thấn cẩu tiến”. Hây xem, 
“tinh thần cầu tiến”, cái danh từ đẹp đè bièt chừng nào. Người 
Trung-quốc học “tinh thẩn cầu tiền” đó, không phải là cấu tièn 
đến nước Anh hay nước Mỷ, mà chi là dày lên “sự náo động và 
xôn xao” ờ trong nước Trung-quồc, tức là cách cái mạng cùa 
đè quốc và tay sai của chúng. Đáng tiềc là không cỗ một lẩn 
nào thành công, mA đều bị người phát minh ra cải “tinh thẩn 
cẩu tiền” ầy, tức bọn đề quốc đánh bại cả. Vỉ vậy, người Trung- 
quốc phải quay đầu lại đề học cái khác; thật là kỳ lạ, quầ nhiên 
vừa học đã có kềt quả.

“Đảng cộng sản Trung-quồc được thành lập vào đáu những 
năm 20, vởi sự thúc đầy cùa tư tường cách mạng Nga”. A- 
ky-xơn nói đúng. Tư tường đỏ không phải là cái gì khác mà 
chính là chù nghĩa Mác—Lê-nin. Tư tường đỏ cao không 
biết gầp bao nhiêu lần so VỚI nền văn hóa tư sản phưcmg Tây 
mà A-ky-xon nói là “nển văn hóa có trình độ cao mà nhừng kẻ 
xâm lăng trước đây chưa bao giờ mang vào Trung-quồc”. 
Kèt quả rõ rệt và to lờn của tư tường đó là ờ chỗ nền văn hóa 
tư sân phương Tây—đưực bọn A-ky-xơn ngạo nghễ coi là 
“nền văn hóa có trình độ cao” so với nền văn hóa cũ, phong kiền 
của Trung-quồc—đà bị dánh bại ngay khi nỏ vừa chạm trán 
với nến văn hóa mời cùa chù nghĩa Mác—Lê-nìn mà nhân dân 
Trung-quồc đã học đưọ’c, tức vũ trụ quan khoa học và lý luận 
cách mạng xã hội. Nền văn hóa mớỉ, khoa học và cách mạng mà 
nhân dân Trung-quốc đã học dược, trong trận đầu đã đánh bại 
quân phiệt Bắc-dương, tay sai cùa chù nghĩa đề quốc, trận thứ 
hai đã đánh bại Tường Giới-Thạch, một tên tay sai nữa cùa chù 
nghĩa đè quốc, hòng cản trờ Hổng quân Trung-quốc trên đường



640 TUYỂN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG

Trường chinh 2 vạn 5 nghìn dặm, trận thứ ba đánh bại đề quốc 
Nhật và tay sai cùa chúng là ưông Tinh-Vệ, trận thứ tư kềt 
thúc cuối cùng ách thống trị của Mỹ và cùa tàt câ các đè quồc 
ờ Trung-quốc cùng ách thòng trị của bọn tay sai cùa chúng là 
Tường Giới-Thạch và tầt cả bọn phân dộng khác.

Sờ dĩ chù nghĩa Mác—Lê-nin vào đền Trung-quồc có 
được tác dụng to lờn như vây là vì điểu kiện xà hội cùa Trung- 
quốc có nhu cầu đó, vì nó dã liên hệ với thực tiễn cách mạng cùa 
nhân dân Trung-quốc và được nhân dàn Trung-quòc nảm 
lấy. Bất cứ tư tường nào, nều không liên hệ với sự vật thực 
tế khách quan, nếu không phải là nhu cầu cùa tồn tại khách quan, 
nếu không đưọc quần chúng nhân dân nầm lay, thì dù là cái 
tốt nhất, dù là chủ nghía Mác—Lê-nin, cũng không thể cỏ tác 
dụng gì. Chúng ta lá nhũng người theo quan điểm duy vật lịch 
sử, phản đối quan điềm duy tâm lịch sứ.

Thật là hết sức kỳ quặc, “học thuyèt và thực tiễn xô-vỉềt 
có ảnh hường khá lỏn đối với tư tường và nguyền tẳc của ông 
Tôn Trung-Son, nhầt là về mặt kinh tề và về mặt tồ chức đảng”. 
Còn “nền văn hóa có trình độ cao” của phưong Tây mà bọn 
A-ky-xơn tự phụ đă ảnh hường đèn ông Tòn Trung-Son như 
thề nào? A-ky-xơn không nói. Ông Tôn dã bò quã nửa đời 
người di tìm chân lý cứu nước trong nền văn hóa tư sản phương 
Tây, kèt quA đã thất vọng, phải chuyền sang “lầy nước Nga 
làm thầy”, đó là một sự kiện ngẫu nhiên chăng? Rõ ràng không 
phải. Ông Tôn Trung-Sơn và nhân dân Trung-quồc cơ cực 
lầm than mà ông đại diện đều phẫn nộ vì “ảnh hường cùa phương 
Tây” và quyết tâm “liên Nga, liên Cộng”, phần đấu và quyẽt 
sống mái một phen chống lại chủ nghĩa đế quốc cùng tay sai
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cùa chúng, điểu đó rõ ràng không phải là ngău nhiên. Ờ đầy, 
A-ky-xơn không dám nói người Liên-xô là bọn đè quốc xâm 
lược và Tôn Trung-Sơn đã học tập kẻ xâm lược. Được rối, 
Tôn Trung-Sơn có thể học tập người Liên-xô và người Lièn- 
xô không phải là bọn đè quồc xâm lược, thè thi tại sao những 
người kế thừa của Tôn Trung-Sơn, những người Trung-quồc 
sau khi Tôn Trung-Sơn mầt, Ui không thể học tập người Liên- 
xô? Tại sao ngoài Tôn Trung-Sơn ra, đồi vái những người 
Trung-quôc khác học vù trụ quan khoa học và lý luận cách mạng 
xã hội cùa chù nghĩa Mâc—Lê-nin, và đem kềt họp vời đặc điềm 
cùa Trung-quốc, phát động cuộc chiền tranh giẰi phóng nhân 
dân Trung-quốc và cuộc đại cách mọng nhân dân, lập nên nước 
cộng hòa chuyên chính dân chủ nhân dân, thì lại gọi là “bị Liên- 
xô khống chè”, là “đạo quân thứ 5 cùa Quồc tề cộng sản”, là 
“tay sai của đế quồc đò”? Trên dời này cỏ thứ lô-glch cao 
siêu như vậy chăng?

Từ khi học được chủ nghĩa Mác—Lê-nin, thì về tinh thẩn, 
người Trung-quôc chuyển từ bị động sang chù động. Từ đỏ, 
trong lịch sử thè giới cận đại, thời đại coi khinh người Trung- 
quốc và coi khinh nền vãn hóa Trung-quốc đả phải kềt thúc. 
Cuộc chiến tranh giâi phóng nhân dân Trung-quốc vĩ đại và 
thẳng lợi cũng như cuộc đại cách mạng nhân dân đã và đang 
phục hưng nển văn hóa vỉ đại cùa nhân dân Trung-quốc. vể 
mặt tinh thần, nền văn hóa đó cùa nhân dân Trung-quốc đã hơn 
hằn bất cứ nền văn hóa nào cùa thè giới tư bản chù nghĩa. Chẳng 
hạn như trình độ nhận thức cùa bọn A-ky-xơn, ngoại trường 
Mỹ, vể nước Trung-hoa hiện đại và thề giới hiện đại thì còn
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thấp hơn cả trình độ cùa một chiền sĩ thường của Quân giải 
phóng nhân dân Trung-quốc.

Đến đây, với dáng điệu một giáo sư đại học tư sản giảng 
những bài nhạt nhẽo, A-ky-xơn tỏ ra cho mọi người biềt hắn 
đang đi tìm quan hệ nhân quâ của những biền co ờ Trung-quồc. 
Ở Trung-quổc, sờ dỉ xAy ra cách mạng, một là vì dân sò quá 
đông, hai là vì bị tư tường của phương Tây kích thích. Các 
anh hãy xem, hẳn có vẻ như một người theo thuyèt nhân quâ. 
Nhưng sau đó, ngay cả một chút thuyềt nhàn quả vô vị và giả 
tạo đó cũng không còn thầy mà chỉ thày một lò những bièn cồ 
kỳ quặc khó hiếu. Chằng vì một nguyên nhàn nào cả mà người 
Trung-quốc cứ tranh quyển đoạt lợi nhau và thù hàn nghi ngờ 
nhau như thế đấy. So sánh lực lượng vé mặt tinh thần cùa hai 
bên đang đấu tranh vời nhau là Quòc dân đảng và ĐAng cộng sAn 
thì tliày có một sự bièn dổi kỳ qu$c khó hiếu, một bên giảm ràt 
dữ, giảm xuống dưới không độ, còn một bên thì lèn ràt dữ, 
lên tới mức độ sôi sục. Nguyên nhân gì? Chẳng ai rõ. Đỏ 
chính là lỗ-gích vổn cỏ trong “nền văn hóa có trinh độ cao” cùa 
Mỹ mà A-ky-xơn là đại diện.

CHÚ THÍCH

íOChl cuộc cách mang tư sân, tức là cuộc chiền tranh độc lập, từ năm 
1775 đèn năm 1783 của nhân dân BẲC Mỹ chống lại nền thống trị cùa thực 
dân Anh.

<2)Chỉ cuộc đầu tranh giải phóng của nhân dân Mông-cổ từ năm 1921 
đền năm 1924. Trong lần đầu tranh này, Đảng cách mạng nhân dân Mông-
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cổ đã lành đạo nhân dân Mông-cố đánh đuổi bọn gực bạch Nga và quân 
phiệt Bic-dương Trung-quốc được đè quồc Nhật giúp đỡ, lịt đổ nén thồng 
trị phong kiên ờ Mông-cổ, thành lập nước Cộng hòa nhân dân Mông-cổ.

(3)Tô-mát Rô-bớc Man-tuýt là một thấy tu cùa giáo hội Anh và là một 
nhà kinh tè học phàn động hôi cuối thè kỷ 18 và đâu thè kỳ 19. Nhón 
khẩu luận cùa Man-tuỷt phát biếu Mn đầu tiên vào nim 1798. Xuằt phát 
từ luận điềm vũ đoán: "trong điếu kiện không có trờ ngai, dân số ting theo 
cằp số nhân, nhưng tư liệu sinh hoạt chỉ tảng theo cầp sồ cộng", hẲn cho 
rẳng tất ci nhừng sự nghèo khổ, tội ác trong xà hội loài người đéu Là hiện 
tưựng tự nhiên tổn tại vĩnh viên. Theo quan diẻm cùa hẳn, muồn cho 
người lao động thoát khòi nghèo khò thỉ chl cỏ cich Um giÀm tuổi thọ, giAm 
bớt hoặc ngừng tăng dân sô cùa hộ. Hin cho ring đói kèm, bệnh d|Ch vả 
chiền tranh dếu là nhừng biện phãp giâm bớt dân so.

<4)Xem chương I Tư sán và vô sdn trong Tuytn ngón cùa Đàng cộng 
sdn: Giai cầp tư sàn "buộc tât cà các dản tộc phii theo phương thức sin 
xuầt tư sản nèu không sẽ bị tiêu diệt; nó buộc tằt cả cảc dân tộc phải du 
nhập cái gọi là văn minh, nghỉa u phải trờ thinh tư sản. Tỏm lại, nỏ tự 
tạo ra một thè giới rập theo hình ânh cùa nó”.
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